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THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA; SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ; XỬ LÝ RÁC THẢI; CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC; LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH; CÔNG NGHỆ MAY VESTON; CÔNG NGHỆ SỢI; SỬA CHỮA THIẾT BỊ DỆT; GIA CÔNG ỐNG CÔNG NGHỆ; VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG; MARKETING THƯƠNG MẠI; QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; VẬN HÀNH CẦN, CẦU TRỤC; KỸ THUẬT XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ; ĐÚC, DÁT ĐỒNG MỸ NGHỆ; VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP; SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY; CỐT THÉP – HÀN; BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí; Bảo vệ môi trường đô thị; Xử lý rác thải; Chế biến lương thực; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ may veston; Công nghệ sợi; Sửa chữa thiết bị dệt; Gia công ống công nghệ; Vận hành máy xây dựng; Marketing thương mại; Quản lý khai thác công trình thủy lợi; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Đúc, dát đồng mỹ nghệ; Vận hành máy nông nghiệp; Sửa chữa, lắp ráp xe máy; Cốt thép – Hàn; Bán hàng trong siêu thị.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề, đối với các nghề sau:

1. Nghề “Sửa chữa thiết bị tự động hóa” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 1a;

2. Nghề “Sửa chữa thiết bị tự động hóa” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 1b;

3. Nghề “Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 2a;

4. Nghề “Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 2b;

5. Nghề “Bảo vệ môi trường đô thị” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 3a;

6. Nghề “Bảo vệ môi trường đô thị” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 3b;

7. Nghề “Xử lý rác thải” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 4a;

8. Nghề “Xử lý rác thải ” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 4b;

9. Nghề “Chế biến lương thực” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 5a;

10. Nghề “Chế biến lương thực” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 5b;

11. Nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 6a;

12. Nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 6b;

13. Nghề “Công nghệ may veston” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 7a;

14. Nghề “Công nghệ may veston” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 7b;

15. Nghề “Công nghệ sợi” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 8a;

16. Nghề “Công nghệ sợi” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 8b;

17. Nghề “Sửa chữa thiết bị dệt” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 9a;

18. Nghề “Sửa chữa thiết bị dệt” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 9b;

19. Nghề “Gia công ống công nghệ” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 10a;

20. Nghề “Gia công ống công nghệ” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 10b;

21. Nghề “Vận hành máy xây dựng” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 11a;

22. Nghề “Vận hành máy xây dựng” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 11b;

23. Nghề “Marketing thương mại” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 12a;

24. Nghề “Marketing thương mại” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 12b;

25. Nghề “Quản lý khai thác công trình thủy lợi” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 13a;

26. Nghề “Quản lý khai thác công trình thủy lợi” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 13b;

27. Nghề “Vận hành cần, cầu trục” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 14a;

28. Nghề “Vận hành cần, cầu trục” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 14b;

29. Nghề “Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 15a;

30. Nghề “Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 15b;

31. Nghề “Đúc, dát đồng mỹ nghệ” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 16a;

32. Nghề “Đúc, dát đồng mỹ nghệ” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 16b;

33. Nghề “Vận hành máy nông nghiệp” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 17a;

34. Nghề “Sửa chữa, lắp ráp xe máy” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 18a;

35. Nghề “Cốt thép - Hàn” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 19a;

36. Nghề “Bán hàng trong siêu thị” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 20a;

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2015

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề có tên nêu tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.
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- Văn phòng Quốc hội;
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- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
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PHẦN THUYẾT MINH



Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Marketing thương mại trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung nghề Marketing thương mại đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số ../09/20…/14/TT-BLĐTBXH ngày …/…./27/05/20…..14

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Marketing thương mại trình độ cao đẳng nghề

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 39 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 40 đến bảng 44) dùng để bổ sung cho Bảng B.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Marketing thương mại

Các trường đào tạo nghề Marketing thương mại, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 39). 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trườ
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PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

[bookmark: _Toc398819483]
Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819484]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LUẬT KINH TẾ 



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn cập nhật các thông tin pháp luật liên quan đến bài giảng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		3

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		9 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		10 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		4

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình của sinh viên

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		5

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		7

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm





[bookmark: _Toc398819485]
Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819486]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ THÔNG THỐNG KÊ



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán làm bài tập

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn và cập nhật các số liệu thống kê

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Phần mềm ứng dụng trong thống kê

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích và xử lý dữ liệu thống kê

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		14 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu.

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm











[bookmark: _Toc398819487]
Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819488]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ VI MÔ  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán làm bài tập

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn và cập nhật các số liệu thống kê

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		14 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		16 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm









  

[bookmark: _Toc398819489]
Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819490]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT KẾ TOÁN



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 



		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		2 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		3 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		4 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán làm bài tập

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn và cập nhật các số liệu thống kê

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		11 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		13 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		14 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		15 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		16 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		17 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		18 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		19 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		20 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm















[bookmark: _Toc398819491]
Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819492]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MARKETING CĂN BẢN 



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thu thập thông tin về thị trường , môi trường và thực trạng marketing của các doanh nghiệp

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm









[bookmark: _Toc398819493] 
Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819494]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MARKETING THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu marketing

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm









[bookmark: _Toc398819495]




Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819496]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SOẠN THẢO VĂN BẢN



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		2 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học

		



		4 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản

		



		5 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥10W



		11 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành kỹ năng soạn thảo văn bản

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		12 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy và dùng để cho học sinh thực hành

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		14 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm
















[bookmark: _Toc398819497]
Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819498]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ HỌC 



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy;  hướng dẫn thu thập thông tin về môi trường quản trị và cách thức xử lý tình huống thực tế của tổ chức

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Phần mềm mô phỏng trình chiếu (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		14 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		16 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm





[bookmark: _Toc398819499]
Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819500]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÀNH VI TỔ CHỨC  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn cập nhật, thu thập các thông tin về hành vi tổ chức

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		a. 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		3 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		4 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		6 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học

		



		9 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản

		



		10 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		11 

		Phần mềm mô phỏng trình chiếu (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm





[bookmark: _Toc398819501]
Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819502]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

 vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		3 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		4 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		5 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		11 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		12 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		13 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		14 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		15 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		16 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu ứng dụng trong marketing

		- Phiên bản phổ biến dành cho sinh viên

- Cài đặt cho 19 máy 



		17 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		18 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ cho sinh viên thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		19 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		21 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm





[bookmark: _Toc398819503]Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819504]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Ca bin học ngoại ngữ

		Bộ

		36

		Sử dụng để giảng dạy và học tập

		Đầy đủ phụ kiện kèm theo đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng lab



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		3 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm









[bookmark: _Toc398819505]
Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819506]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÂM LÝ KINH DOANH



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay các thông tin về đặc điểm tâm lý cá nhân, tập thể trong kinh doanh

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tạo lập thông tin về đặc điểm tâm lý cá nhân, tập thể trong kinh doanh

		- Dung lượng ≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		3 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tạo lập hình ảnh mô tả về trạng thái tâm lý của cá nhân, tập thể trong kinh doanh

		Độ phân giải: 

≥ 14MP



		4 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥20W



		9 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về  trạng thái tâm lý của cá nhân, tập thể trong kinh doanh trên các trang báo mạng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		10 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu về thái độ, động cơ, tâm lý của cá nhân, tập thể trong kinh doanh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		11 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		12 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		13 

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		14 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		15 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		16 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		17 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		19 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm







[bookmark: _Toc398819507]
Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819508]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIÊN CỨU MARKETING  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ghi âm điều tra bằng phương pháp phỏng vấn

		- Dung lượng 

≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		2 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm phim tư liệu trong các nghiệp vụ marketing

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh tư liệu về thông tin điều tra khách hàng

		Độ phân giải:

≥ 14MP



		4 

		Máy điện thoại để bàn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng phỏng vấn bằng điện thoại

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 

- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chuyển các văn bản liên quan đến việc nghiên cứu marketing

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu ≥ 8s/trang



		6 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy scan

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		7 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		10 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		11 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		12 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		14 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		15 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		17 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		20 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		21 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		22 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu nghiên cứu marketing

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		23 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		24 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		25 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng thực hành điều tra qua survey online, cập nhật thông tin khách hàng qua internet

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		26 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		27 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		29 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm









[bookmark: _Toc398819509]
Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819510]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẬP KẾ HOẠCH MARKETING  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ghi âm điều tra bằng phương pháp phỏng vấn

		- Dung lượng 

≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		2 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm phim tư liệu trong các nghiệp vụ marketing

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh tư liệu về thông tin điều tra khách hàng

		Độ phân giải:

≥ 14MP



		4 

		Máy điện thoại để bàn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng phỏng vấn bằng điện thoại

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 

- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chuyển các văn bản liên quan đến việc nghiên cứu marketing

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu ≥ 8s/trang



		6 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy scan

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		7 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		10 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		11 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		12 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		14 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		15 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		17 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		20 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		21 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		22 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu nghiên cứu marketing

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		23 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		24 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		25 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng thực hành điều tra qua survey onlinekhảo sát trực tuyến, cập nhật thông tin khách hàng qua internet

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		26 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		27 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		29 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm











[bookmark: _Toc398819511]Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819512]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy fax

		Tốc độ truyền dữ liệu 

≥ 8 giây/trang



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để ghi lại các thao tác trong quá trình thực hành để đánh giá nhận xét

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh giọng nói trong quá trình giao tiếp

		- Dung lượng ≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		5 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song



		6 

		Tổng đài nội bộ

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại

		-Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện

- Ra 24 máy lẻ nội bộ



		7 

		Thẻ đeo

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành 

		- Loại có dây đeo

- Chất liệu bằng giấy hoặc bằng nhựa mika



		8 

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra phong cách kỹ năng giao tiếp không lời

		Kích thước: 

≥ 1.8m x 0.7m



		9 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		10 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa.



		12 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		14 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		16 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm







[bookmark: _Toc398819513]
Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819514]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀNH VI KHÁCH HÀNG



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ghi âm những thông tin của khách hàng trong các tình huống trao đổi thương mại

		- Dung lượng 

≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		2 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để quay lại các hành vi của khách hàng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về  thái độ, sự quan tâm và hành vi của khách hàng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		4 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		9 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		10 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		12 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		13 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		14 

		Phần mềm mô phỏng trình chiếu (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		15 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		16 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		18 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm












[bookmark: _Toc398819515]Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819516]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn cập nhật các thông tin cơ bản về hoạt động bán hàng, hành vi mua hàng, hoạt động chào bán và trưng bày hàng hóa

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		3 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		4 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		5 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		6 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		7 

		Phần mềm quản trị bán hàng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản trị các nghiệp vụ bán hàng

		Phần mềm phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		





		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		11 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		14 

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm








[bookmark: _Toc398819517]Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819518]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn cập nhật các thông tin về thị trường và cơ chế thị trường

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		3 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		4 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		5 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		6 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		7 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 



		





		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		10 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm












[bookmark: _Toc398819519]Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819520]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRUYỀN THÔNG  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và in các văn bản thực hành các nghiệp vụ  truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp trong truyền thông

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 

- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay phim các hoạt động truyền thông

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh các hoạt động truyền thông

		Độ phân giải: 

≥ 14.0 MP



		7 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng ghi âm các hoạt động truyền thông

		- Dung lượng 

≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		8 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thực hành kỹ năng truyền thông, PR, tổ chức sự kiện,…thông qua phương tiện điện tử

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ truyền thông ứng dụng trên internet

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		13 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		15 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		16 

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		17 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		18 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		19 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		20 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả hoạt động truyền thông của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		21 

		Phần mềm lọc âm

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		22 

		Phần mềm làm phim

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		23 

		Phần mềm đồ họa

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		24 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất:

 ≥ 500VA/300W



		25 

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		26 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		28 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm





[bookmark: _Toc398819521]
Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819522]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MARKETING QUỐC TẾ  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giao dịch đàm phán trong thương mại quốc tế

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu 

≥ 8s/trang



		2 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn và cập nhật các kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội... trong nước và quốc tế

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Web camera

		Chiếc

		06

		Dùng để hỗ trợ thực hành giao dịch đàm phán trong thương mại quốc tế

		- Tích hợp micro

- Kết nối USB

- Độ phân giải ảnh:

 ≥ 1024x768



		4 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		9 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		10 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		14 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  phân loại, so sánh thông tin 

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn giao dịch thương mại điện tử; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm








[bookmark: _Toc398819523]Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819524]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ MARKETING



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập thông tin về thị trường và môi trường marketing

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm
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Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819526]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn cập nhật các thông tin về thị trường lao động

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Phần mềm  quản trị nhân sự

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nghiệp vụ quản trị nhân sự bao gồm gồm: tuyển dụng; đào tạo; đánh giá; lương và đãi ngộ…

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13 

		Phần mềm mô phỏng 

 (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm












[bookmark: _Toc398819527]Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819528]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		3 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		4 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		5 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		7 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		8 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		10 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn cập nhật các thông tin về thị trường, môi trường kinh doanh

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		11 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ điều tra thị trường trực tiếp, khuyếch trương website

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		14 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		15 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		16 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		17 

		Phần mềm phổ thông trong Thương mại điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		19 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		20 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		22 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm

















[bookmark: _Toc398819529]
Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819530]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU   



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành scan tư liệu về thương hiệu

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay phim ảnh tư liệu về thương hiệu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành scan tư liệu về thương hiệu

		Độ phân giải: 

≥ 14.0 MP



		4 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		9 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập thông tin về thương hiệu

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		10 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất:

 ≥ 500VA/300W



		11 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		12 

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		13 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		14 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		15 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		16 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		17 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nghiệp vụ về truyền thông thương hiệu

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		19 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		21 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm
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[bookmark: _Toc398819532]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG   



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và in các văn bản thực hành các nghiệp vụ  truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp trong truyền thông

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 

- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy quét vân tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành quản lý chấm công bằng vân tay, password

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy hủy tài liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng kỹ năng hủy tài liệu

		Công suất hủy: 

≥ 5 tờ/1 lần



		7 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy fax

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu 

≥ 8s/trang



		8 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập thông tin về văn bản quy phạm pháp luật

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9 

		Tổng đài nội bộ

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy liên lạc nội bộ

		- Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện

- Ra 24 máy lẻ nội bộ



		10 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		13 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		15 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		16 

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		17 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		18 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		19 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		20 

		Phần mềm quản trị văn bản

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành về quản lý văn bản trên phần mềm máy vi tính

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		21 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		22 

		File đựng tài liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng quản lý tài liệu, văn bản

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		23 

		Tủ đựng tài liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng lưu giữ hồ sơ, tài liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		26 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm
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Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Phần mềm ứng dụng trong toán kinh tế

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích và xử lý dữ liệu toán

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán làm bài tập

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		4 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm
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[bookmark: _Toc398819536]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KINH TẾ VĨ MÔ



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán làm bài tập

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm
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Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giao dịch đàm phán trong thương mại quốc tế

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu 

≥ 8s/trang



		2 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hướng dẫn và cập nhật các kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội... trong nước và quốc tế

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Web camera

		Chiếc

		06

		Dùng để hỗ trợ thực hành giao dịch đàm phán trong thương mại quốc tế

		- Tích hợp micro

- Kết nối USB

- Độ phân giải ảnh:

 ≥ 1024x768



		4 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ điều tra thị trường trực tiếp, khuyếch trương website

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		7 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		8 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		10 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		13 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		14 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		15 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		16 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  phân loại, so sánh thông tin 

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		17 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		19 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm
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Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		3 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		4 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		5 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		7 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		



		8 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng

		



		9 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		10 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		13 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		15 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		19

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		16 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành tin học văn phòng

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		- Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy

- Sử dụng để hướng dẫn thực hành và rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		18 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm

















[bookmark: _Toc398819541]
Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819542]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐẠO ĐỨC KINH DOANH



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn cập nhật các thông tin pháp luật liên quan đến bài giảng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình của sinh viên

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		16 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm











[bookmark: _Toc398819543]
Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819544]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn cập nhật các thông tin  trên thị trường kinh doanh

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích số liệu kinh doanh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình của sinh viên

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		15 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm









[bookmark: _Toc398819545]
Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819546]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM)



Tên nghề: Marketing thương mại	

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy điện thoại để bàn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm 

- Được kết nối cặp song song



		2 

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		3 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		4 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		5 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về khách hàng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		6 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành thu thập thông tin khách hàng thông qua mạng internet

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		9 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		10 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		12 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		14 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		15 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		16 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		17 

		Phần mềm quảntrị khách hàng (CRM)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản lý thông tin khách hàng

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		18 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo về hệ thống CRM

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		19 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		20 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		21 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		23 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm












[bookmark: _Toc398819547]Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819548]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ SẢN PHẨM



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quản trị danh mục sản phẩm

		- Tốc độ in : ≥ 8 IPS

- Độ rộng in: 

≥103.9 mm

- Chiều dài in : 

6,35mm÷2539,2mm



		2 

		Máy đọc mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quản trị danh mục sản phẩm

		- Tốc độ: ≥100 scan/s

- Độ mịn : ≥3 mil

- Khoảng cách đọc: (0÷110) mm



		3 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		4 

		Đường truyền internet 

		GóiĐường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về sản phẩm trên thị trường

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		5 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		7 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		8 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		10 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		13 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		14 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		15 

		Phần mềm quản trị danh mục sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản trị danh mục sản phẩm

		Phần mềm phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		16 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		17 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		10

		Súng bắn giá trên sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quản trị giá bán sản phẩm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		13

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm





[bookmark: _Toc398819549]Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819550]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGHIỆP VỤ QUẢNG CÁO



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và in các văn bản thực hành các nghiệp vụ  truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp trong truyền thông

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 

- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay phim các hoạt động truyền thông

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh các hoạt động truyền thông

		Độ phân giải: 

≥ 14.0 MP



		7 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng ghi âm các hoạt động truyền thông

		- Dung lượng 

≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		8 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thực hành kỹ năng truyền thông, PR, tổ chức sự kiện,…thông qua phương tiện điện tử

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ truyền thông ứng dụng trên internet

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		13 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		15 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		16 

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		17 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		18 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		19 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		20 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả hoạt động truyền thông của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		21 

		Phần mềm lọc âm

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		22 

		Phần mềm làm phim

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		23 

		Phần mềm đồ họa

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		24 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất:

 ≥ 500VA/300W



		25 

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		26 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		28 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm












[bookmark: _Toc398819551]Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819552]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI   



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng ghi âm các hoạt động kênh phân phối

		- Dung lượng 

≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		2 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về hoạt động bán của đối thủ cạnh tranh trên thị trường

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Phần mềm quản trị kênh phân phối

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản trị hệ thống kênh phân phối

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo về kế hoạch thiết lập chiến lược kênh phân phối

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm





		15 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		16 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		17 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		19 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx

1800mm
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[bookmark: _Toc398819554]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM   



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về giá sản phẩm trên thị trường

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán giá

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Phần mềm quản trị giá 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản trị giá bán của sản phẩm

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích số liệu 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		15 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo về kế hoạch chiến lược giá sản phẩm

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm





		16 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		17 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		19 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm
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Tên nghề: Marketing thương mại	

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ghi âm điều tra bằng phương pháp phỏng vấn

		- Dung lượng 

≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		2 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm phim tư liệu trong các nghiệp vụ marketing

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh tư liệu về thông tin điều tra khách hàng

		Độ phân giải:

≥ 14MP



		4 

		Máy điện thoại để bàn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng phỏng vấn bằng điện thoại

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 

- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chuyển các văn bản liên quan đến việc nghiên cứu marketing

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu ≥ 8s/trang



		6 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy scan

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		7 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		10 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		11 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		12 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		14 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		15 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		17 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		20 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		21 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		22 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu nghiên cứu marketing

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		23 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		24 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 

≥ 500VA/300W



		25 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng thực hành cập nhật thông tin 

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		26 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		27 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		29 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm











[bookmark: _Toc398819557]
Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819558]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG MARKETING 

[bookmark: _Toc398819559]TÍCH HỢP IMC



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và in các văn bản thực hành các nghiệp vụ  truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp trong truyền thông

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 

- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay phim các hoạt động truyền thông

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh các hoạt động truyền thông

		Độ phân giải: 

≥ 14.0 MP



		7 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng ghi âm các hoạt động truyền thông

		- Dung lượng 

≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		8 

		Đường truyền internet 

		Đường truyềnGói

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thực hành kỹ năng truyền thông, PR, tổ chức sự kiện,…thông qua phương tiện điện tử

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ truyền thông ứng dụng trên internet

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		13 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 

≥ 20W



		15 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

 



		16 

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		17 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		18 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		19 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		20 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả hoạt động truyền thông của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		21 

		Phần mềm lọc âm

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		22 

		Phần mềm làm phim

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		23 

		Phần mềm đồ họa

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		24 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất:

 ≥ 500VA/300W



		25 

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		26 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		28 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm

















































































PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO 

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
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Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819561]CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Marketing thương mại

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

		

		



		1 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy in 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in màu

		Chiếc 

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4

- Độ phân giải: ≥1200dpi



		5 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 

- Được kết nối cặp song song



		7 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu ≥ 8s/trang



		8 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Độ phân giải: ≥ 14MP



		9 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		- Dung lượng ≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :

(15÷ 20)h liên tục



		11 

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		12 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến



		13 

		Đường truyền internet

		Gói

		01

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		14 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		15 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Ca bin học ngoại ngữ

		Bộ

		36

		Đầy đủ phụ kiện kèm theo đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng lab



		17 

		Tổng đài nội bộ

		Bộ

		01

		-Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện

- Ra 24 máy lẻ nội bộ



		18 

		Web camera

		Chiếc

		06

		- Tích hợp micro

- Kết nối USB

- Độ phân giải ảnh:

≥ 1024x768



		19 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		21 

		Hệ điều hành

Windows

		Bộ

		01

		



		22 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		



		23 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		



		24 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		25 

		Phần mềm đồ họa

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		26 

		Phần mềm làm phim

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		27 

		Phần mềm lọc âm

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		28 

		Phần mềm ứng dụng trong thống kê

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		29 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		30 

		Phần mềm quản trị nhân sự

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		31 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		32 

		Phần mềm phổ thông trong Thương mại điện tử

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Phần mềm quản trị bán hàng

		Bộ

		01

		Phần mềm phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		34 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		36 

		Âm ly

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất loa



		37 

		Micro

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		38 

		Loa

		Đôi

		01

		Công suất loa ≥ 20W



		39 

		Thẻ đeo

		Chiếc

		18

		- Loại có dây đeo

- Chất liệu bằng giấy hoặc bằng nhựa mika



		40 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		- Kích thước: 

≥ 210 mm x 297 mm

- Số màu:  ≥ 12



		41 

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≥ 1.8m x 0.7m



		42 

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		43 

		Bảng di động

		Chiếc

		02

		Kích thước: 

≥ 1200mm x 1800mm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

		



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được phần mềm



		45 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 

≥2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

1800mmx1800mm



		46 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 500VA/300W



























PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 

THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

[bookmark: _Toc398819562]
Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819563]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG   

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy quét vân tay

		Chiếc

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy hủy tài liệu

		Chiếc

		01

		Công suất hủy: ≥ 5 tờ/1 lần



		3 

		Phần mềm quản trị văn bản

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		4 

		File đựng tài liệu

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		5 

		Tủ đựng tài liệu

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





[bookmark: _Toc398819564]
Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TOÁN KINH TẾ   

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số mô đun: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Phần mềm ứng dụng trong toán kinh tế

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm






Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819565]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM)

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Phần mềm quảntrị khách hàng (CRM)

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính








[bookmark: _Toc398819566]Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc398819567]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ SẢN PHẨM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Marketing thương mại

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  

của thiết bị



		1 

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		- Tốc độ in : ≥ 8 IPS

- Độ rộng in: ≥103.9 mm

- Chiều dài in : 

6,35mm÷2539,2mm



		2 

		Máy đọc mã vạch

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥100 scan/s

- Độ mịn : ≥3 mil

- Khoảng cách đọc: (0÷110) mm



		3 

		Phần mềm quản trị danh mục sản phẩm

		Bộ

		01

		Phần mềm phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Súng bắn giá trên sản phẩm

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
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		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Phần mềm quản trị kênh phân phối

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
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		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  

của thiết bị



		1

		Phần mềm quản trị giá 

		Bộ
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		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Marketing thương mại, trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung nghề Marketing thương mại đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27/05/2014.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Marketing thương mại trình độ trung cấp nghề

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 31 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 32 đến bảng 35) dùng để bổ sung cho bảng 31.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Marketing thương mại

Các trường đào tạo nghề Marketing thương mại, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 31). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường)

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LUẬT KINH TẾ 


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn cập nhật các thông tin pháp luật liên quan đến bài giảng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình của học sinh

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán làm bài tập

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn và cập nhật các số liệu thống kê

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Phần mềm ứng dụng trong thống kê

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích và xử lý dữ liệu thống kê

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		14 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ VI MÔ  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán làm bài tập

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn và cập nhật các số liệu thống kê

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		14 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		16 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT KẾ TOÁN  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		

		Máy chủ


(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ  chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		1 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		2 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		3 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán làm bài tập

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn và cập nhật các số liệu thống kê

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		5 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		7 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		8 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		10 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		13 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		14 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		15 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		16 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		10

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		12

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MARKETING CĂN BẢN 


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thu thập thông tin về thị trường , môi trường và thực trạng marketing của các doanh nghiệp

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MARKETING THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu marketing

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SOẠN THẢO VĂN BẢN  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		2 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học

		



		4 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản

		



		5 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥10W



		11 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành kỹ năng soạn thảo văn bản

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		12 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy và dùng để cho học sinh thực hành

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		14 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chủ


(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		3 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		4 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		5 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		11 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		13 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		14 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		15 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu ứng dụng trong marketing

		- Phiên bản phổ biến dành cho học sinh

- Cài đặt cho 19 máy 



		16 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		17 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ cho học sinh thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		18 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		19 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		20 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Ca bin học ngoại ngữ

		Bộ

		36

		Sử dụng để giảng dạy và học tập

		Đầy đủ phụ kiện kèm theo đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng lab



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIÊN CỨU MARKETING  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ghi âm điều tra bằng phương pháp phỏng vấn

		- Dung lượng 


≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		2

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm phim tư liệu trong các nghiệp vụ marketing

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh tư liệu về thông tin điều tra khách hàng

		Độ phân giải:


≥ 14MP



		4

		Máy điện thoại để bàn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng phỏng vấn bằng điện thoại

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 


- Được kết nối cặp song song



		5

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chuyển các văn bản liên quan đến việc nghiên cứu marketing

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu ≥ 8s/trang



		6

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy scan

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4


- Độ phân giải: ≥1200dpi



		7

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chủ


(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		10

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		11

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		12

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		13

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		14

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu nghiên cứu marketing

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		15

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		16

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		17

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng thực hành điều tra qua khảo sát trực tuyến, cập nhật thông tin khách hàng qua internet

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		18

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		19

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		21

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy fax

		Tốc độ truyền dữ liệu 


≥ 8 giây/trang



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để ghi lại các thao tác trong quá trình thực hành để đánh giá nhận xét

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh giọng nói trong quá trình giao tiếp

		- Dung lượng ≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		5 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song





		6 

		Tổng đài nội bộ

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại

		-Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện


- Ra 24 máy lẻ nội bộ



		7 

		Thẻ đeo

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành 

		- Loại có dây đeo


- Chất liệu bằng giấy hoặc bằng nhựa mika



		8 

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra phong cách kỹ năng giao tiếp không lời

		Kích thước: 


≥ 1.8m x 0.7m



		9 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		10 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa.



		12 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		10

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		12

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀNH VI KHÁCH HÀNG  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ghi âm những thông tin của khách hàng trong các tình huống trao đổi thương mại

		- Dung lượng 


≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		2 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để quay lại các hành vi của khách hàng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy;hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về  thái độ, sự quan tâm và hành vi của khách hàng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		4 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		9 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		10 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Phần mềm mô phỏng trình chiếu (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình của học sinh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẬP KẾ HOẠCH MARKETING  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ghi âm điều tra bằng phương pháp phỏng vấn

		- Dung lượng 


≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		2 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm phim tư liệu trong các nghiệp vụ marketing

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh tư liệu về thông tin điều tra khách hàng

		Độ phân giải:


≥ 14MP



		4 

		Máy điện thoại để bàn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng phỏng vấn bằng điện thoại

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 


- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chuyển các văn bản liên quan đến việc nghiên cứu marketing

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu ≥ 8s/trang



		6 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy scan

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4


- Độ phân giải: ≥1200dpi



		7 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chủ


(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		10 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		11 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		12 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		14 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		15 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		17 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		20 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		21 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		22 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu nghiên cứu marketing

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		23 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		24 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		25 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng thực hành điều tra qua khảo sát trực tuyến, cập nhật thông tin khách hàng qua internet

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		26 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		27 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		29 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy;hướng dẫn cập nhật các thông tin cơ bản về hoạt động bán hàng, hành vi mua hàng, hoạt động chào bán và trưng bày hàng hóa

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		3 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		4 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		5 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		6 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		7 

		Phần mềm quản trị bán hàng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản trị các nghiệp vụ bán hàng

		Phần mềm phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		11 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		14 

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRUYỀN THÔNG  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;


- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và in các văn bản thực hành các nghiệp vụ  truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp trong truyền thông

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 


- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay phim các hoạt động truyền thông

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh các hoạt động truyền thông

		Độ phân giải: 


≥ 14.0 MP



		7 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng ghi âm các hoạt động truyền thông

		- Dung lượng 


≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		8 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thực hành kỹ năng truyền thông, PR, tổ chức sự kiện,…thông qua phương tiện điện tử

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ truyền thông ứng dụng trên internet

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Mi`cro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		11

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả hoạt động truyền thông của học sinh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13

		Phần mềm lọc âm

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		14

		Phần mềm làm phim

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		15

		Phần mềm đồ họa

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		16

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất:


 ≥ 500VA/300W



		17

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		18

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		20

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ MARKETING  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập thông tin về thị trường và môi trường marketing

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU   


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành scan tư liệu về thương hiệu

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;


- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay phim ảnh tư liệu về thương hiệu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành scan tư liệu về thương hiệu

		Độ phân giải: 


≥ 14.0 MP



		4 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		9 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập thông tin về thương hiệu

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		10 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất:


 ≥ 500VA/300W



		11 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		12 

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		13 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		14 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		15 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		16 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình của học sinh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		17 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nghiệp vụ về truyền thông thương hiệu

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		11

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 


≥ 210 mm x 297 mm


- Số màu:  ≥ 12



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		13

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chủ


(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		3 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		4 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		5 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		7 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		8 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		10 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn cập nhật các thông tin về thị trường, môi trường kinh doanh

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		11 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ điều tra thị trường trực tiếp, khuyếch trương website

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		14 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		15 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		16 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		17 

		Phần mềm phổ thông trong Thương mại điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		19 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		20 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		22 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ HỌC 


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy;  hướng dẫn thu thập thông tin về môi trường quản trị và cách thức xử lý tình huống thực tế của tổ chức

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Phần mềm mô phỏng trình chiếu (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình của học sinh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		14 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		16 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HÀNH VI TỔ CHỨC  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MH 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn cập nhật, thu thập các thông tin về hành vi tổ chức

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		a. 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		3 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		4 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		6 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học

		



		9 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản

		



		10 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		11 

		Phần mềm mô phỏng trình chiếu (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình của học sinh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		12 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		13 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÂM LÝ KINH DOANH


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay các thông tin về đặc điểm tâm lý cá nhân, tập thể trong kinh doanh

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tạo lập thông tin về đặc điểm tâm lý cá nhân, tập thể trong kinh doanh

		- Dung lượng ≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		3 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tạo lập hình ảnh mô tả về trạng thái tâm lý của cá nhân, tập thể trong kinh doanh

		Độ phân giải: 


≥ 14MP



		4 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥20W



		9 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về  trạng thái tâm lý của cá nhân, tập thể trong kinh doanh trên các trang báo mạng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		10 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu về thái độ, động cơ, tâm lý của cá nhân, tập thể trong kinh doanh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		11 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		12 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		13 

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		14 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		15 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		16 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		17 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		19 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn cập nhật các thông tin  trên thị trường kinh doanh

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích số liệu kinh doanh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình của học sinh

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		15 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thu thập thông tin về môi trường quản trị doanh nghiệp và cách thức xử lý tình huống thực tế của tổ chức

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán giá

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm






		14 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 


≥ 210 mm x 297 mm


- Số màu:  ≥ 12



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn cập nhật các thông tin về thị trường lao động

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		5 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		7 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		10 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		11 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12 

		Phần mềm  quản trị nhân sự

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nghiệp vụ quản trị nhân sự bao gồm gồm: tuyển dụng; đào tạo; đánh giá; lương và đãi ngộ…

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13 

		Phần mềm mô phỏng 


 (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MARKETING QUỐC TẾ  


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giao dịch đàm phán trong thương mại quốc tế

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu 


≥ 8s/trang



		2 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn và cập nhật các kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội... trong nước và quốc tế

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Web camera

		Chiếc

		06

		Dùng để hỗ trợ thực hành giao dịch đàm phán trong thương mại quốc tế

		- Tích hợp micro


- Kết nối USB


- Độ phân giải ảnh:


 ≥ 1024x768



		4 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		9 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		10 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		14 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  phân loại, so sánh thông tin 

		- Kích thước: 


≥ 210 mm x 297 mm


- Số màu:  ≥ 12



		15 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn giao dịch thương mại điện tử; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		10

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ SẢN PHẨM   


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quản trị danh mục sản phẩm

		- Tốc độ in : ≥ 8 IPS


- Độ rộng in: 


≥103.9 mm


- Chiều dài in : 


6,35mm÷2539,2mm



		2 

		Máy đọc mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quản trị danh mục sản phẩm

		- Tốc độ: ≥100 scan/s


- Độ mịn : ≥3 mil


- Khoảng cách đọc: (0÷110) mm



		3 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		4 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về sản phẩm trên thị trường

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		5 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		7 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		8 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		10 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		13 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		14 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		15 

		Phần mềm quản trị danh mục sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản trị danh mục sản phẩm

		Phần mềm phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		16 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		17 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 


≥ 210 mm x 297 mm


- Số màu:  ≥ 12



		10

		Súng bắn giá trên sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quản trị giá bán sản phẩm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		13

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGHIỆP VỤ QUẢNG CÁO   


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;


- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và in các văn bản thực hành các nghiệp vụ  truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp trong truyền thông

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 


- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay phim các hoạt động truyền thông

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh các hoạt động truyền thông

		Độ phân giải: 


≥ 14.0 MP



		7 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng ghi âm các hoạt động truyền thông

		- Dung lượng 


≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		8 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thực hành kỹ năng truyền thông, PR, tổ chức sự kiện,…thông qua phương tiện điện tử

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ truyền thông ứng dụng trên internet

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		11

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả hoạt động truyền thông của học sinh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		13

		Phần mềm lọc âm

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		14

		Phần mềm làm phim

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		15

		Phần mềm đồ họa

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		16

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất:


 ≥ 500VA/300W



		17

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		18

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		20

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI   


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng ghi âm các hoạt động kênh phân phối

		- Dung lượng 


≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		2 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về hoạt động bán của đối thủ cạnh tranh trên thị trường

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Phần mềm quản trị kênh phân phối

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản trị hệ thống kênh phân phối

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo về kế hoạch thiết lập chiến lược kênh phân phối

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm






		15 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		16 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 


≥ 210 mm x 297 mm


- Số màu:  ≥ 12



		17 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		11

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM   


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thu thập và cập nhật thông tin về giá sản phẩm trên thị trường

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		2 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành tính toán giá

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		5 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		6 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Loa

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Phần mềm quản trị giá 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng quản trị giá bán của sản phẩm

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích số liệu 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		15 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo về kế hoạch chiến lược giá sản phẩm

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm






		16 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		Dùng để phân loại, so sánh thông tin … phục vụ thảo luận nhóm

		- Kích thước: 


≥ 210 mm x 297 mm


- Số màu:  ≥ 12



		17 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		11

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG 

MARKETING TÍCH HỢP IMC


Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4;


- Độ phân giải: ≥1200dpi



		2 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và in các văn bản thực hành các nghiệp vụ  truyền thông

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp trong truyền thông

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 


- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay phim các hoạt động truyền thông

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh các hoạt động truyền thông

		Độ phân giải: 


≥ 14.0 MP



		7 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng ghi âm các hoạt động truyền thông

		- Dung lượng 


≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		8 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy; hướng dẫn thực hành kỹ năng truyền thông, PR, tổ chức sự kiện,…thông qua phương tiện điện tử

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ truyền thông ứng dụng trên internet

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa 


≥ 20W



		11

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		

		Một bộ bao gồm: 

		

		

		



		

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12

		Phần mềm lọc âm

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		13

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thiết kế bài giảng và thực hành kỹ năng thuyết trình, báo cáo kết quả hoạt động truyền thông của học sinh

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		14

		Phần mềm làm phim

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		15

		Phần mềm đồ họa

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ truyền thông

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		16

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giữ nguồn điện cho máy tính, máy chiếu 

		Công suất:


 ≥ 500VA/300W



		17

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		18

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành; lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		20

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Marketing thương mại


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

		

		



		1 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		35

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy in 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in màu

		Chiếc 

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		- Máy quét mặt phẳng khổ A4


- Độ phân giải: ≥1200dpi



		5 

		Máy photocopy

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm; 


- Được kết nối cặp song song



		7 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Khổ A4, tốc độ truyền dữ liệu ≥ 8s/trang



		8 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Độ phân giải: ≥ 14MP



		9 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		- Dung lượng ≥ 4GB


- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		11 

		Máy chủ


(Server)

		Bộ

		01

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		12 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến



		13 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		01

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		14 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		15 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Ca bin học ngoại ngữ

		Bộ

		36

		Đầy đủ phụ kiện kèm theo đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng lab



		17 

		Tổng đài nội bộ

		Bộ

		01

		-Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện


- Ra 24 máy lẻ nội bộ



		18 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		20 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		



		21 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		



		22 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		



		23 

		Phần mềm mô phỏng (Flash)

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		24 

		Phần mềm đồ họa

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		25 

		Phần mềm làm phim

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		26 

		Phần mềm lọc âm

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		27 

		Phần mềm ứng dụng trong thống kê

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		28 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		29 

		Phần mềm quản trị nhân sự

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		30 

		Phần mềm nghiên cứu và phân tích số liệu

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		31 

		Phần mềm phổ thông trong Thương mại điện tử

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Phần mềm quản trị bán hàng

		Bộ

		01

		Phần mềm phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		33 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		35 

		Âm ly

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất loa



		36 

		Micro

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Loa

		Đôi

		01

		Công suất loa ≥ 20W



		38 

		Thẻ đeo

		Chiếc

		18

		- Loại có dây đeo


- Chất liệu bằng giấy hoặc bằng nhựa mika



		39 

		Thẻ màu

		Bộ

		01

		- Kích thước: 


≥ 210 mm x 297 mm


- Số màu:  ≥ 12



		40 

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≥ 1.8m x 0.7m



		41 

		Bàn, ghế vi tính

		Chiếc

		19

		- Kích thước bàn: 


≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		42 

		Bảng di động

		Chiếc

		02

		Kích thước: 


≥ 1200mm x 1800mm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

		



		43 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		44 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm



		45 

		Bộ lưu điện

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 500VA/300W





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


 Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  


của thiết bị



		1

		Phần mềm  quản trị nhân sự

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MARKETING QUỐC TẾ  

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  


của thiết bị



		1

		Web camera

		Chiếc

		06

		- Tích hợp micro


- Kết nối USB


- Độ phân giải ảnh: ≥ 1024x768





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ SẢN PHẨM   

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  


của thiết bị



		1

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		- Tốc độ in : ≥ 8 IPS


- Độ rộng in: ≥103.9 mm


- Chiều dài in : 


6,35mm÷2539,2mm



		2

		Máy đọc mã vạch

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥100 scan/s


- Độ mịn : ≥3 mil


- Khoảng cách đọc: 


(0÷110) mm



		3

		Phần mềm quản trị danh mục sản phẩm

		Bộ

		01

		Phần mềm phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính



		4

		Súng bắn giá trên sản phẩm

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI   

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  


của thiết bị



		1

		Phần mềm quản trị kênh phân phối

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM   


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Marketing thương mại


Mã số môn học: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  


của thiết bị



		1

		Phần mềm quản trị giá 

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ MARKETING THƯƠNG MẠI


Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2014 


của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ 

		Chức vụ trong HĐTĐ



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân 
Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Hoàng Long

		PGS.TS Kinh tế

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Bà Võ Thị Hồng

		Thạc sỹ Quản lý đào tạo nghề

		Ủy viên thư ký



		4

		Bà Phan Thị Thu Hoài

		PGS.TS Kinh tế

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyên Xuân Quang

		PGS.TS Kinh tế

		Ủy viên



		6

		Ông Trần Văn Bão

		Tiến sỹ Kinh tế

		Ủy viên



		7

		Bà Trần Thị Lan Anh

		Cử nhân kinh tế
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Phụ lục 13b

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


DẠY NGHỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT- BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015    của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã nghề: 50340405

Trình độ: Cao đẳng nghề

Năm 2015





MỤC LỤC
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		Bảng 03: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn lao động (MH 09)

		9
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27/05/2014.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, trình độ cao đẳng nghề

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 33, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 34 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 35 đến bảng 39) dùng để bổ sung cho bảng 34.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

Các trường đào tạo nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 34). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 07 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


 cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cơ cấu truyền động quay

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền động 

		Đơn giản, tháo lắp dễ dàng, dễ quan sát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và nhận biết các loại mối ghép

		Đơn giản, tháo lắp dễ dàng, dễ quan sát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then hoa 

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẬT LIỆU 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 08 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu cơ bản

		- Kích thước phù hợp trong đào tạo


- Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Đá (gồm đá hộc, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá mi sàng)

		Mẫu

		05

		

		



		4 

		Xi măng

		Mẫu

		01

		

		



		5 

		Sỏi

		Mẫu

		01

		

		



		6 

		Cát (gồm cát vàng, cát đen)

		Mẫu

		02

		

		



		7 

		Thép (gồm cây, cuộn, hình, tấm, ống)

		Mẫu

		05

		

		



		8 

		Bê tông

		Mẫu

		01

		

		



		9 

		Gạch nung (gồm gạch đặc, gạch lỗ)

		Mẫu

		02

		

		



		10 

		Gạch bê tông

		Mẫu

		01

		

		



		11 

		Vôi (gồm vôi bột, vôi nhuyễn)

		Mẫu

		02

		

		



		12 

		Ống sành

		Mẫu

		01

		

		





		13 

		Gỗ (gồm nhóm 4 đến 8)

		Mẫu

		05

		

		



		14 

		Tre

		Mẫu

		01

		

		



		15 

		Nứa

		Mẫu

		01

		

		



		16 

		Dầu (loại 5%S)

		Mẫu

		01

		

		



		17 

		Mỡ (loại YC2)

		Mẫu

		01

		

		



		18 

		Vải địa kỹ thuật

		Mẫu

		01

		

		



		19 

		Nhựa đường

		Mẫu

		01

		

		



		20 

		Dây thừng

		Mẫu

		01

		

		



		21 

		Đất sét

		Mẫu

		01

		

		



		22 

		Cao su

		Mẫu

		01

		

		



		23 

		Sơn (gồm sơn gốc dầu, sơn Silicát)

		Mẫu

		02

		

		



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 09 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống báo hiệu công trường (Phao tiêu, biển báo hiệu, đèn báo hiệu, rào chắn, dây căng)

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn bố trí hệ thống báo hiệu

		Theo tiêu chuẩn về xây dựng



		2 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và sử dụng tập huấn phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		

		Bình cứu hỏa (bọt, khí, bột)

		Chiếc

		03

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Họng cứu hoả

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng cát khô

		m3

		0,2

		

		



		

		Bể chứa nước

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sơ cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nẹp bằng tre (gỗ)

		Bộ

		01

		

		



		

		Túi cứu thương 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ cứng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Áo phao 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao bơi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gang tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 10 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT THỦY LỢI

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình 3 mặt phẳng chiếu

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ, trực quan khi vẽ mặt phẳng chiếu

		Kích thước phù hợp trong đào tạo



		2 

		Mô hình vật thể

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trực quan khi vẽ hình chiếu, hình cắt, mặt cắt của vật thể

		- Cắt bổ: 

[image: image1.wmf]2
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- Mặt cắt sơn màu, thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể

- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Các hình khối đơn giản

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Cửa van

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Cống hở

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Cầu máng

		Chiếc

		01

		

		





		- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Mô hình dàn thép

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Mô hình dầm bê tông cốt thép

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các khối hình học, hình chiếu và các bản vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: ≤ 1mm


- Chiều dài: 0,3m÷1m



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≤ 1mm



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Đủ các dạng đường cong



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≤ 1o



		

		Thước tỷ lệ

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≤ 1mm



		

		Êke 

		Chiếc

		02

		

		- Độ chính xác: ≤ 1mm


- Gồm êke 45o và 60o



		

		Thước ghost chữ

		Bộ

		01

		

		Theo TCVN về vẽ kỹ thuật



		

		Com pa vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		

		



		5

		Com pa vẽ bảng

		Chiếc

		01

		Dùng để vẽ cung tròn, đường tròn trên bảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ: ≥ Khổ A3

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  THỦY LỰC CƠ SỞ

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  THỦY LỰC CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống thủy nông

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo các yếu tố của dòng chảy qua đập tràn, cống ngầm, kênh hở

		- Dạng sa bàn 


- Vận hành được


- Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cụm công trình đầu mối hồ chứa

		Bộ

		01

		

		



		

		Công trình dẫn nước và điều tiết nước: Kênh, cống điều tiết

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tiêu thụ nước 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo vận tốc của dòng chảy 

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		3 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo độ sâu của nước 

		 Phạm vi đo: ( 10m



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY VĂN

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo độ sâu của nước 

		 Phạm vi đo: ( 10m



		2 

		Dụng cụ đo lưu tốc

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo lưu tốc dòng chảy 

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		3 

		Dụng cụ đo mực nước

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo mực nước 

		Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt



		4 

		Dụng cụ đo độ mặn

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo độ mặn của nước

		Phạm vi đo: 

(0(10)% salt



		5 

		Dụng cụ đo độ PH

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo độ PH của nước

		Phạm vi đo: (0(14)PH



		6 

		Dụng cụ đo mưa, gió

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cách dùng dụng cụ 

		Theo TCVN về khí tượng thủy văn



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  TRẮC ĐỊA 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn và thực hành các thao tác đo góc, khoảng cách

		- Độ phóng đại: ≥ 24X


- Độ chính xác: ≤ 2’



		2 

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn và thực hành các thao tác đo cao độ, đo khoảng cách

		- Độ phóng đại: ≥ 24X 


- Độ chính xác: 


≤ ( 2mm/1km



		3 

		Dụng cụ trắc địa

		 Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thao tác định vị trong quá trình thực hành đo 

		Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa






		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		

		



		5 

		Mia

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Tiêu 

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Dọi

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Bộ đinh thép

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG 


HỆ THỐNG THỦY NÔNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ điện không đồng bộ ba pha 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng 

		Công suất: ≥ 3kW



		2 

		Đồng hồ đo vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Ca bin lắp đặt điện chiếu sáng 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp mạch điện của các thiết bị chiếu sáng

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		5 

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		03

		

		 Công suất: ( 40W



		6 

		Đèn thủy ngân cao áp

		Bộ

		03

		

		 Công suất: ( 250W



		7 

		Đèn compact

		Bộ

		03

		

		 Công suất: ( 50W



		8 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		09

		

		Dòng điện: (10(15)A 



		9 

		Công tắc 1 cực

		Chiếc

		09

		

		 Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		 Công tắc 2 cực 

		Chiếc

		09

		

		



		11 

		Cầu chì

		Chiếc

		09

		

		



		12 

		Ổ cắm

		Chiếc

		09

		

		



		13 

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		Dùng để mô tả cấu tạo và giới thiệu nguyên lý làm việc 

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15 

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 100VA



		16 

		Máy biến áp ba pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 250VA



		17 

		Máy biến áp tự ngẫu

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 150VA



		18 

		Mô hình động cơ điện

		Bộ

		01

		Dùng để mô tả cấu tạo và giới thiệu nguyên lý làm việc

		- Cắt bổ ½ ÷ ¼


- Công suất: ( 1kW



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20 

		Động cơ điện một pha

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Động cơ điện không đồng bộ ba pha

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bàn thực hành

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		 



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		24 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Một pha, ba pha điều chỉnh được:


 Iđm ≥ 10A;  


Sđm ≥ 500VA


- Nguồn một chiều:


 ± 5V; ± 12 V



		25 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		- Dòng định mức:


≥ 30A


- Dòng rò: ≥ 30 mA



		26 

		Đồng hồ đo điện áp 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 380V 



		27 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≥ 5A



		28 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: 220V



		29 

		Nút dừng khẩn cấp

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10A



		30 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đấu nối, tháo lắp và bảo dưỡng

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		32 

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		02

		

		Điện áp: ( 1000V 


Dòng điện: ≥ 15A



		33 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		06

		

		Điện áp: ( 1000V 


Dòng điện: ≥ 5A



		34 

		Nút ấn đơn

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Nút ấn kép

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Nút ấn ba

		Chiếc

		06

		

		



		37 

		Công tắc 1 cực

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Công tắc giới hạn hành trình

		Chiếc

		06

		

		Dòng điện: ≥ 3A



		39 

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		06

		

		Dòng điện: ≥ 10A



		40 

		Áptômát 3 pha

		Chiếc

		06

		

		Dòng điện: ≥ 15A



		41 

		Khởi động từ kép

		Bộ

		06

		

		Dòng điện: ≥ 16A



		42 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		44 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Loại một pha, ba pha 

- Điều chỉnh được: 

Iđm ≥ 10A  

Sđm ≥ 500VA



		45 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(500)V



		

		Đồng hồ đo dòng điện 

		Chiếc

		04

		

		Phạm vi đo: ≤ 5A



		46 

		Đồng hồ đo công suất 1 pha, ba pha

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải



		47 

		Đồng hồ đo điện năng 1 pha, 3 pha

		Chiếc

		02

		

		



		48 

		Modul tải

		Bộ

		02

		

		Công suất: ≤ 500W



		49 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện một chiều




		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		51 

		Modul nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		

		- Điện áp vào: 220VAC

- Điện áp ra: (0(24)VDC


- Dòng định mức: ≥5A 



		52 

		Đồng hồ đo điện áp 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≤ 250VDC



		53 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≥ 50mA



		54 

		Thiết bị đo điện trở

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50MΩ


- Điện áp: 220VAC



		55 

		Modul tải 

		Bộ

		02

		

		- Điệp áp định mức:


(6÷24)VDC


- Công suất định mức:  ≤ 100W



		56 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và thực hành nhận dạng các linh kiện

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		58 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		

		



		59 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

		Bộ

		01

		

		



		60 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		09

		Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch

		Số chân cắm: ≤300 



		61 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		63 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷30)A 



		64 

		Đồng hồ đo dòng điện  xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		



		65 

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷100)V



		

		Đồng hồ đo điện áp  xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300)V



		66 

		Oát mét 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500)W



		67 

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Công  tơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		

		



		69 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện sơ cấp:


≤ 50 A



		70 

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		71 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		72 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Chiếc

		01

		

		



		73 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		74 

		Kìm cắt dây các loại

		Chiếc

		01

		

		



		75 

		Kìm tuốt dây các loại

		Chiếc

		01

		

		



		76 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		77 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		78 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		01

		

		



		79 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		

		



		80 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		81 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  QUẢN LÝ VẬN HÀNH TƯỚI, TIÊU

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 

CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI THỦY LỢI

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Cống, đóng mở kiểu vít

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành vận hành cống,  cửa van và máy đóng mở

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		2 

		Mô hình hệ thống thủy nông 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu tổng quan cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ, nguyên lý làm việc của hệ thống và cụm công trình đầu mối

		- Dạng sa bàn 


- Vận hành được


- Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		 Cụm công trình đầu mối hồ chứa

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Cụm công trình trạm bơm

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Công trình dẫn nước và điều tiết nước: Kênh, cống điều tiết

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Hệ thống tiêu thụ nước 

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo lưu tốc 

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		9 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo độ sâu 

		Phạm vi đo: ( 10m



		10 

		Dụng cụ đo mực nước

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo mực nước 

		Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





		12 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KÊNH VÀ 

CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Cống, đóng mở kiểu vít

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành vận hành cống, cửa van và máy đóng mở

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		2 

		Mô hình hệ thống thủy nông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu tổng quan cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ, nguyên lý làm việc của hệ thống và công trình trên kênh

		- Dạng sa bàn


- Vận hành được


- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cụm công trình đầu mối hồ chứa

		Bộ

		01

		

		



		

		Công trình dẫn và điều tiết nước: Kênh, cống điều tiết

		Bộ

		01

		

		



		

		Công trình nối tiếp dòng chảy

		Bộ

		01

		

		



		

		Công trình bảo vệ kênh

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tiêu thụ nước 

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo lưu tốc 

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		4 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo độ sâu 

		 Phạm vi đo: ( 10m



		5 

		Dụng cụ đo mực nước

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo mực nước 

		Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG TƯỚI

TIẾT KIỆM NƯỚC

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo độ ẩm đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo độ ẩm của đất

		Phạm vi đo: (10(80)%



		2 

		Mô hình hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành vận hành

		+ Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo


+ Vận hành được



		3 

		Mô hình hệ thống tưới ngầm 

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mô hình hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Dụng cụ cơ khí 

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp, sửa chữa đường ống 

		Loại thông dụng  trên thị trường



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Kìm răng cá sấu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn bê tông 

		Dung tích thùng trộn:


( 100lít



		2 

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn vữa 

		Dung tích thùng trộn: 120lít ÷180 lít



		3 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước trong quá trình thực hành

		Công suất động cơ: 


( 250W



		4 

		Máy hàn hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành hàn thép

		Cường độ dòng điện hàn: ≥ 100 A



		5 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đầm hỗn hợp bê tông 

		Công suất: ≥ 1kW 



		6 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Máy đầm cóc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đầm đất

		



		8 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gia công thép 

		



		9 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Ván khuôn định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng ván khuôn 

		Diện tích: ≥ 6m2



		11 

		Thang chữ A

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành thi công trên cao

		Chiều cao: ≥ 2m



		12 

		Dàn giáo định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành lắp dựng dàn giáo

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Dụng cụ gia công cốt thép

		Bộ

		06

		Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành gia công cốt thép

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15 

		Vam uốn 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Bàn uốn

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Đe

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Búa đinh

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: ( 0,5kg



		19 

		Kéo cắt thép

		Chiếc

		01

		

		Cắt được thép có đường kính: ≤ 8mm



		20 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 6 mm 



		21 

		Dụng cụ mộc

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành gia công ván khuôn và dàn giáo gỗ

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		23 

		Bào

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Dao dựa

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Cưa 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đục

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công và hoàn thiện công trình

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		bay xây

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		cào

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		đầm thủ công

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		dụng cụ bả ma tít

		Bộ

		01

		

		



		37 

		Doa tưới nước

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Thùng

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		xà cạy

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Dụng cụ đo, kiểm tra trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		46 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Dọi 

		Bộ

		01

		

		



		52 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		53 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  DUY TU VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH  THỦY LỢI

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đầm cóc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đầm đất

		Công suất: ≥ 1kW



		2 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đầm hỗn hợp bê tông

		Công suất: ≥ 1kW



		3 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt thép

		



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành phá dỡ công trình 

		



		6 

		Máy đóng mở kiểu vít

		Bộ

		03

		Dùng  thực hành bảo dưỡng máy đóng mở

		- Loại quay tay


- Tải trọng nâng: 


( 5tấn



		7 

		Máy đóng mở kiểu tời 

		Bộ

		03

		

		Tải trọng nâng: ( 5tấn 



		8 

		Cửa van

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp với kênh dẫn



		9 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành thi công



		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		búa đóng cọc gỗ

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		12 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		bay xây 

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		dao rựa

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc buộc thép

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bay bắt mạch

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đầm thủ công

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		hộc đong vật liệu

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Dụng cụ đo,  kiểm tra trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		25 

		Thước tầm

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Dọi

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành trong tất cả các bài thực hành tháo, lắp bảo dưỡng, sửa chữa

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		- Gồm 24 chi tiết


- Loại  hệ mét cỡ từ: 4mm (32mm



		34 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		35 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Đục 

		Bộ

		01

		

		



		37 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Cưa sắt 

		Chiếc

		03

		

		



		39 

		Dũa

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		41 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  MÁY ĐÓNG MỞ CỬA VAN 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm  của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật            cơ bản của thiết bị



		1 

		Cống đóng mở  kiểu vít

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy đóng mở cửa van 

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		2 

		Cống đóng mở  kiểu tời

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Máy đóng mở kiểu vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng 

		Tải trọng nâng: ≤ 5tấn 



		4 

		Tủ điện điều khiển cửa van

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy đóng mở cửa van chạy bằng động cơ điện

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		6 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		7 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		02

		

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		8 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		 Điện áp: 220V



		9 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		 Phạm vi đo: (0(500)V



		10 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		 Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Nút bấm đơn

		Chiếc

		03

		

		



		12 

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		

		-Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		14 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		15 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành tháo, lắp 

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		18 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Đục

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Vam 

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Dụng cụ đo, kiểm cơ khí 

		Bộ

		03

		Dùng để đo và kiểm tra chất lượng chi tiết máy




		Loại thông dụng trên thị trường 



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Ni vô 

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Dọi

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM

LY TÂM VÀ HỖN LƯU 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Tổ máy bơm ly tâm  

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng

		- Lưu lượng: (50m3/h


- Công suất: ( 10 kW



		2 

		Tổ máy bơm hỗn lưu 

		Bộ

		01

		

		- Lưu lượng: (200m3/h


- Công suất: ( 15kW  



		3 

		Tổ máy bơm mồi chân không

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành máy bơm

		- Lưu lượng: ( 20m3/h


- Áp suất hút: 


 (520÷680)mmHg



		4 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực bảo dưỡng máy bơm

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		6 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		7 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		8 

		Tủ điện điều khiển máy bơm 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm 

		Kích thước:


 Cao:( 1000 mm


 Rộng:( 800 mm


 Sâu: ( 400 mm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		11 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		12 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: 220V



		13 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(500)V



		14 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức:≥ 5A



		15 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		16 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		17 

		Áp kế

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm

		Phạm vi đo: (0÷20)at



		18 

		Chân không kế

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: (0÷1)at



		19 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các thông số vận hành tổ bơm

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		21 

		Đồng hồ đo vạn  năng  

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Ampe  kìm

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 50A 



		23 

		 Mê gôm mét

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≥ 0,5MΩ


- Điện áp: ( 1000V



		24 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay 

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành  tháo, lắp 

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		27 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		32 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG 


MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm  của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật                    cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bơm hướng trục

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng

		 Lưu lượng: ( 250m3/h


 Cột nước: ( 3,5m



		2 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực bảo dưỡng máy bơm

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		5 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		6 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp 

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		8 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		9 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Đục

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  THỰC TẬP TAY NGHỀ CƠ BẢN

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm  của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật            cơ bản của thiết bị



		1 

		Tổ máy bơm ly tâm  

		Bộ

		01

		Sử dụng để vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng

		- Lưu lượng: (100m3/h


- Công suất: ( 10kW



		2 

		Tổ máy bơm hỗn lưu 

		Bộ

		01

		

		- Lưu lượng: ( 200m3/h


- Công suất: ( 15kW  



		3 

		Tổ máy bơm mồi chân không

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành máy bơm

		- Lưu lượng: (20m3/h


- Áp suất hút:


 (520÷680)mmHg



		4 

		Máy cắt bêtông 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành phá dỡ công trình

		Công suất: ≥1 kW



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành phá dỡ công trình 

		Công suất: ≥1 kW



		6 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gia công cốt thép

		Công suất: ≥ 1kW



		7 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành uốn cốt thép 

		





		Dung tích thùng trộn:


( 100lít



		9 

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn vữa 

		Dung tích thùng trộn: (120÷180) lít



		10 

		Máy hàn hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành hàn các chi tiết 

		Cường độ dòng điện hàn: ≥ 100 A



		11 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đầm hỗn hợp bê tông

		Công suất: ≥ 1kW



		12 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		



		13 

		Máy đầm cóc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đầm đất

		Công suất: ≥ 1kW



		14 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực bảo dưỡng máy bơm

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		17 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		18 

		Cống  đóng mở kiểu vít 

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng máy đóng mở cửa van 

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		19 

		Cống đóng mở kiểu tời 

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Tủ điện điều khiển cửa van 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy đóng mở cửa van chạy bằng động cơ điện

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		23 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		02

		

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		24 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		 Điện áp: 220V



		25 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		 Phạm vi đo: (0(500)V



		26 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Nút bấm đơn

		Chiếc

		03

		

		



		28 

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		30 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		31 

		Tủ điện điều khiển máy bơm 

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành  vận hành máy bơm 

		Kích thước:


 Cao:( 1000 mm


 Rộng:( 800 mm


 Sâu: ( 400 mm



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		34 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		35 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: ≥ 220V



		36 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(500)V



		37 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		39 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		 Tỷ số: ≥ 100/5 A



		40 

		Máng đo nước hình thang

		Chiếc

		03

		Dùng để đo lưu lượng kênh

		Đo lưu lượng: (50m3/h



		41 

		Máng đo nước hình tam giác

		Chiếc

		03

		

		



		42 

		Dàn giáo định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành lắp dựng dàn giáo

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		Thang chữ A

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành thi công trên cao

		Chiều cao: ≥2 m



		44 

		Áp kế

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm

		Phạm vi đo: (0÷20)at



		45 

		Chân không kế

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1)at



		46 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		03

		Dùng để đo lưu lưu tốc dòng chảy

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		47 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		03

		Dùng để đo độ sâu nước

		- Phạm vi đo: ( 10m



		48 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công và hoàn thiện công trình

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		50 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		bay xây

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		cào

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		đầm thủ công

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		dụng cụ bả ma tít

		Bộ

		01

		

		



		58 

		Doa tưới nước

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		chậu 

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Thùng

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		63 

		xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		64 

		Xà cạy

		Chiếc

		01

		

		



		65 

		Dụng cụ nghề điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra, bảo dưỡng phần điện trong vận hành 

		



		66 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		67 

		Đồng hồ đo vạn năng  

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		



		69 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		70 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		71 

		Ampe  kìm

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 50 A 



		72 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 0,5 MΩ


Điện áp: ≥ 500V



		73 

		Dụng cụ đo, kiểm trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		75 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		

		



		76 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		77 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		78 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		79 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		80 

		Dọi 

		Bộ

		01

		

		



		81 

		Dụng cụ mộc

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành gia công ván khuôn và hệ thống dàn giáo gỗ

		 


Loại thông dụng trên thị trường



		82 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		83 

		Bào

		Chiếc

		01

		

		



		84 

		Dao rựa

		Chiếc

		01

		

		



		85 

		Cưa 

		Chiếc

		01

		

		



		86 

		Dụng cụ cơ khí 

		Bộ

		03

		Dùng để tháo, lắp


các bộ phận, chi 


tiết trong quá trình  sửa chữa


 

		 



		87 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		88 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		89 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		90 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		

		



		91 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		



		92 

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		



		93 

		Đục

		Bộ

		01

		

		



		94 

		Vam 

		Bộ

		01

		

		



		95 

		Cưa sắt 

		Chiếc

		03

		

		



		96 

		Dũa

		Chiếc

		03

		

		



		97 

		Dụng cụ đo, kiểm cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo và kiểm tra lắp đặt các thiết bị cơ khí trong quá trình thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường



		98 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		99 

		Nivô 

		Chiếc

		01

		

		



		100 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		101 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		



		102 

		Dụng cụ gia công cốt thép

		Bộ

		03

		Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành gia công cốt thép

		 



		103 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		104 

		Vam uốn 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		105 

		Bàn uốn

		Chiếc

		01

		

		



		106 

		Đe

		Chiếc

		03

		

		



		107 

		Kéo cắt thép

		Chiếc

		01

		

		Cắt được thép có đường kính: ≤ 8mm



		108 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 6 mm



		109 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		110 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  THỰC TẬP TAY NGHỀ NÂNG CAO

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm  của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật            cơ bản của thiết bị



		1 

		Tổ máy bơm ly tâm  

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành lắp đặt máy bơm

		- Lưu lượng: 


( 100m3/h


- Công suất: ( 10kW



		2 

		Tổ máy bơm hỗn lưu 

		Bộ

		02

		

		- Lưu lượng: 


( 200 m3/h


- Công suất: ( 15kW  



		3 

		Cống đóng mở kiểu vít

		Bộ

		02

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng máy đóng mở cửa van 

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		4 

		Cống đóng mở kiểu tời 

		Bộ

		02

		

		



		5 

		Tủ điện điều khiển cửa van

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy đóng mở cửa van chạy bằng động cơ điện

		Điều khiển động cơ quay 2 chiều trong quá trình nâng hạ cửa van



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥50A 



		8 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		02

		

		Dòng định mức: ≥50A 



		9 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: 220 V



		10 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(500)V



		11 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường





		12 

		Nút bấm đơn

		Chiếc

		03

		

		



		13 

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		15 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		Tỷ số: ≥ 100/5A



		16 

		Mô hình hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		Sử dụng thực hành vận hành, bảo dưỡng

		- Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo


- Vận hành được






		17 

		Mô hình hệ thống tưới ngầm

		Bộ

		01

		

		



		18 

		Mô hình hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Máng đo nước hình thang

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo lưu lượng

		Đo lưu lượng: (50m3/h



		20 

		Máng đo nước hình tam giác

		Chiếc

		03

		

		



		21 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo lưu tốc 

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		22 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo độ sâu 

		 Phạm vi đo: ( 10m



		23 

		Dụng cụ nghề điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra phần điện trong vận hành máy đóng mở cửa van chạy bằng động cơ điện

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		25 

		Đồng hồ đo vạn  năng  

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Ampe  kìm

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 50 A 



		29 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 0,5 MΩ


Điện áp: ≥ 500 V



		30 

		Dụng cụ cơ khí 

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp các bộ phận, chi tiết trong quá trình  sửa chữa


 

		 



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		32 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		33 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		



		36 

		Kìm cá sấu

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ HỌC ĐẤT

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ xác định khối lượng của đất 

		Bộ

		03

		 Dùng  để giới thiệu và thực hành xác định khối lượng của đất

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Dao vòng

		Chiếc

		01

		

		Thể tích: ≤ 50 cm3



		4 

		Dao cắt đất

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: (20÷40)cm



		5 

		Cân

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng cân: 

≤ 15kg

- Độ chính xác: 0,1g



		6 

		Bộ sàng đất 

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu và thực hành phân tích thành phần hạt đất 

 

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Sàng đất

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính sàng:


 ≤ 200 mm

- Kích thước mắt sàng: 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1



		9 

		Máy lắc sàng 

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		10 

		Bàn chải 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		 Hộp nhôm

		Bộ

		03

		Dùng để xác định thể tích

		Thể tích: ≤ 5 dm3



		12 

		 Bộ cối, chày 

		Bộ

		03

		Dùng để giã đất thành dạng hạt

		- Thể tích cối: ≤ 1 dm3


- Chiều dài: ≤ 40 cm



		13 

		 Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy khô đất

		- Công suất: ≥ 1,4 kW


- Thể tích tủ: ≥ 150 lít


- Nhiệt độ sấy: ≤ 3000C



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị đo mực nước

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành quan trắc sự biến động của nước ngầm 

		Phạm vi đo: ≤ 150m



		2 

		Dụng cụ đo độ PH

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo độ PH của nước ngầm

		Phạm vi đo: (0(14)PH



		3 

		Dụng cụ đo độ mặn

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo độ mặn của nước ngầm

		Phạm vi đo: 


(0(10)% salt



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  KINH TẾ THỦY LỢI

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm dự toán công trình 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phần mềm tính dự toán công trình

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BƠI LỘI

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ bơi lội 

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành bơi 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Quần áo bơi

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Chân vịt 

		Đôi

		01

		

		



		5 

		Kính bơi

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Phao bơi

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		09

		Sử dụng để thực hành soạn thảo văn bản 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BÊ TÔNG CỐT THÉP

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn bê tông 

		Dung tích thùng chứa:


( 100lít



		2 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đầm hỗn hợp bê tông

		Công suất: ≥ 1kW



		3 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành cắt cốt thép

		Công suất: ≥ 1kW 






		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất: ≤ 2,5kW



		6 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành uốn cốt thép

		Công suất: ≥ 1kW



		7 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nắn cốt thép.

		



		8 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công và hoàn thiện công trình

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		bay xây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		đầm gang

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Doa tưới nước

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Thùng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Dàn giáo định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành lắp dựng dàn giáo

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Ván khuôn định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng ván khuôn 

		Diện tích: ≥ 6m2



		23 

		Thang chữ A

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành thi công trên cao

		Chiều cao: ≥ 2m



		24 

		Dụng cụ gia công cốt thép

		Bộ

		06

		Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành gia công cốt thép

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26 

		Vam uốn 

		Bộ

		01

		

		Đường kính cốt thép: 


≤ 22mm



		27 

		Bàn uốn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Đe

		Chiếc

		03

		

		



		29 

		Búa đinh

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: ≥ 0,5kg 



		30 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		01

		

		Móc buộc (6mm 



		31 

		Dụng cụ đo, kiểm trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Dọi 

		Bộ

		01

		

		



		39 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		40 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NỀN MÓNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đầm cóc

		Cái

		03

		Dùng để thực hành đầm đất

		Công suất: ≥ 1kW



		2 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành thi công




		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ( 1kg



		5 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		búa đóng cọc gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		bay xây 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		dao rựa

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Đầm thủ công

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		hộc đong vật liệu

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ đo, kiểm trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Dọi 

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ HỌC KẾT CẤU

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


 cơ bản của thiết bị 



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY XÂY DỰNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


 cơ bản của thiết bị 



		1 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để giới thiệu tính năng và hướng dẫn cách sử dụng

		Công suất: ≥ 1kW



		2 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 1kW



		3 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 1kW



		4 

		Máy hàn hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Cường độ dòng điện hàn: ≥ 100 A



		5 

		Máy trộn bê tông 

		Chiếc

		01

		

		Dung tích thùng chứa:


( 100lít



		6 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (1kW



		7 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (1kW



		8 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		02

		 Sử dụng để giới thiệu tính năng và hướng dẫn cách sử dụng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		10 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		11 

		Tời tay

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ≥ 20kg



		12 

		Tời điện

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ≥ 200kg



		13 

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		14 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật                               cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN

		



		1 

		Hệ thống báo hiệu công trường (Phao tiêu, biển báo hiệu, đèn báo hiệu, rào chắn, dây căng)

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn về xây dựng



		2 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		4 

		Nẹp bằng tre (gỗ)

		Bộ

		01

		



		5 

		Túi cứu thương 

		Bộ

		01

		



		6 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		7 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		8 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		9 

		Bình cứu hỏa (bọt, khí, bột)

		Chiếc

		03

		



		10 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		11 

		Thang

		Chiếc

		01

		



		12 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		13 

		Họng cứu hoả

		Chiếc

		01

		



		14 

		Thùng cát khô

		m3

		0,2

		



		15 

		Bể chứa nước

		Chiếc

		01

		



		16 

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		18 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		19 

		Mũ cứng

		Chiếc

		01

		



		20 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		21 

		Áo phao 

		Chiếc

		01

		



		22 

		Phao bơi

		Chiếc

		01

		



		23 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		24 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		25 

		Gang tay cao su

		Đôi

		01

		



		26 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		27 

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		28 

		Kìm cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		29 

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		02

		- Độ phóng đại: ≥ 24X


- Độ chính xác: ≤ 2’



		30 

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		02

		- Độ phóng đại: ≥ 24X 


- Độ chính xác: ≤ ( 2mm/1km



		31 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn:


( 100lít



		32 

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn: 


120lít ÷180 lít



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ( 250W



		34 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1kW 



		35 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		03

		



		36 

		Máy đầm cóc

		Chiếc

		03

		



		37 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		



		38 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		



		39 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		



		40 

		Máy hàn hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		Cường độ dòng điện hàn: 


≥ 100 A



		41 

		Máy cắt bêtông 

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥1 kW



		42 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1kW 



		43 

		Máy đo độ ẩm đất

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (10(80)%



		44 

		Máy đóng mở kiểu vít 

		Bộ

		03

		- Loại quay tay


- Tải trọng nâng: ( 5tấn



		45 

		Máy đóng mở kiểu tời 

		Bộ

		03

		Tải trọng nâng: ( 5tấn 



		46 

		Máy bơm hướng trục

		Bộ

		01

		 Lưu lượng: ( 250m3/h


 Cột nước: ( 3,5m



		47 

		Tổ máy bơm ly tâm  

		Bộ

		02

		- Lưu lượng: (50m3/h


- Công suất: ( 10 kW



		48 

		Tổ máy bơm hỗn lưu 

		Bộ

		02

		- Lưu lượng: (200m3/h


- Công suất: ( 15kW  



		49 

		Tổ máy bơm mồi chân không

		Bộ

		01

		- Lưu lượng: ( 20m3/h


- Áp suất hút: (520÷680)mmHg



		50 

		Cống đóng mở kiểu vít

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		51 

		Cống đóng mở kiểu tời

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		52 

		Động cơ điện không đồng bộ ba pha 

		Chiếc

		06

		Công suất: ≥ 3kW



		53 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		



		54 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		55 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		56 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		57 

		Tủ điện điều khiển máy bơm 

		Bộ

		02

		Kích thước:


 Cao:( 1000 mm


 Rộng:( 800 mm


 Sâu: ( 400 mm



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		59 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		60 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		61 

		Rơ le thời gian 

		Chiếc

		01

		Thời gian điều chỉnh: 


≤ 60 giây



		62 

		Rơ le trung gian 

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: ≤ 5A



		63 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		Điện áp: 220V



		64 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0(500)V



		65 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		Dòng định mức:≥ 5A



		66 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều 

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		67 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		68 

		Tủ điện điều khiển cửa van

		Bộ

		01

		



		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		70 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		71 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		02

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		72 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		 Điện áp: 220V



		

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		 Phạm vi đo: (0(500)V



		73 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		 Loại thông dụng trên thị trường



		74 

		Nút bấm đơn

		Chiếc

		03

		



		75 

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		



		76 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: (0 ( 100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		77 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		78 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		80 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		



		81 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

		Bộ

		01

		



		82 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		01

		



		83 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		84 

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		02

		Điện áp: ( 1000V 


Dòng điện: ≥ 15A



		85 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		06

		Điện áp: ( 1000V 


Dòng điện: ≥ 5A



		86 

		Nút ấn đơn

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		87 

		Nút ấn kép

		Chiếc

		06

		



		88 

		Nút ấn ba

		Chiếc

		06

		



		89 

		Công tắc 1 cực

		Chiếc

		06

		



		90 

		Công tắc giới hạn hành trình

		Chiếc

		06

		Dòng điện: ≥ 3A



		91 

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		06

		Dòng điện: ≥ 10A



		92 

		Áptômát 3 pha

		Chiếc

		06

		Dòng điện: ≥ 15A



		93 

		Khởi động từ kép

		Bộ

		06

		Dòng điện: ≥ 16A



		94 

		Ca bin lắp đặt điện chiếu sáng 

		Bộ

		03

		



		95 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		96 

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		03

		 Công suất: ( 40W



		97 

		Đèn thủy ngân cao áp

		Bộ

		03

		 Công suất: ( 250W



		

		Đèn compact

		Bộ

		03

		 Công suất: ( 50W



		98 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		09

		Dòng điện: (10(15)A 



		99 

		Công tắc 1 cực

		Chiếc

		09

		 Loại thông dụng trên thị trường



		100 

		 Công tắc 2 cực 

		Chiếc

		09

		



		101 

		Cầu chì

		Chiếc

		09

		



		102 

		Ổ cắm

		Chiếc

		09

		



		103 

		Bàn thực hành

		Bộ

		06

		



		104 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		105 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Một pha, ba pha điều chỉnh được:


 Iđm ≥ 10A;  Sđm ≥ 500VA


- Nguồn một chiều:


 ± 5V; ± 12V



		106 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		- Dòng định mức:≥ 30A


- Dòng rò: ≥ 30 mA



		107 

		Đồng hồ đo điện áp 

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≥ 380V 



		108 

		Đồng  hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥ 5A



		109 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		03

		Điện áp: 220V



		110 

		Nút dừng khẩn cấp

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10A



		111 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		112 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		113 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Loại một pha, ba pha 


- Điều chỉnh được: 


Iđm ≥ 10A; Sđm ≥ 500VA



		114 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0(500)V



		115 

		Đồng hồ đo dòng điện 

		Chiếc

		04

		Phạm vi đo: ≤ 5A



		116 

		Đồng hồ đo công suất 1 pha, ba pha

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải



		117 

		Đồng hồ đo điện năng 1 pha, 3 pha

		Chiếc

		02

		



		118 

		Modul tải

		Bộ

		02

		Công suất: ≤ 500W



		119 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		120 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		121 

		Modul nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		- Điện áp vào: 220VAC


- Điện áp ra: (0(24)VDC

- Dòng định mức: ≥5A 



		122 

		Đồng hồ đo điện áp 

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 250VDC



		123 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥ 50mA



		124 

		Thiết bị đo điện trở

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 50 MΩ


- Điện áp: 220VAC



		125 

		Modul tải 

		Bộ

		02

		- Điệp áp định mức:


(6÷24)VDC


- Công suất định mức:  ≤ 100W



		126 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		09

		Số chân cắm: ≤300



		127 

		Cửa van

		Bộ

		01

		Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn



		128 

		Áp kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: (0÷20)at



		129 

		Chân không kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: (0÷1)at



		130 

		Thang chữ A

		Chiếc

		01

		Chiều cao: ≥ 2m



		131 

		Dàn giáo định hình

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		132 

		Ván khuôn định hình

		Bộ

		03

		Diện tích: ≥ 6m2



		133 

		Máng đo nước hình thang

		Chiếc

		03

		Lưu lượng đo: ≥ 50m3/h



		134 

		Máng đo nước hình tam giác

		Chiếc

		03

		



		135 

		Mô hình hệ thống thủy nông

		Bộ

		01

		- Dạng sa bàn 


- Vận hành được


- Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		136 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		137 

		Cụm công trình đầu mối hồ chứa

		Bộ

		01

		



		138 

		Cụm công trình trạm bơm

		Bộ

		01

		



		139 

		Công trình dẫn nước và điều tiết nước: Kênh, cống điều tiết

		Bộ

		01

		



		140 

		Công trình nối tiếp dòng chảy

		Bộ

		01

		



		141 

		Công trình bảo vệ kênh

		Bộ

		01

		



		142 

		Hệ thống tiêu thụ nước

		Bộ

		01

		



		143 

		Mô hình hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		+ Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo


+ Vận hành được 






		144 

		Mô hình hệ thống tưới ngầm 

		Bộ

		01

		



		145 

		Mô hình hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		



		146 

		Mô hình 3 mặt phẳng chiếu

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp trong đào tạo



		147 

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		



		148 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		149 

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 100VA



		150 

		Máy biến áp ba pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 250VA



		151 

		Máy biến áp tự ngẫu

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 150VA



		152 

		Mô hình động cơ điện

		Bộ

		01

		- Cắt bổ ½ ÷ ¼


- Công suất: ( 1kW



		153 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		154 

		Động cơ điện một pha

		Chiếc

		01

		



		155 

		Động cơ điện không đồng bộ ba pha

		Chiếc

		01

		



		156 

		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Đơn giản, tháo lắp dễ dàng, dễ quan sát



		157 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		158 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		159 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		160 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		161 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		162 

		Mối ghép then hoa 

		Bộ

		01

		



		163 

		Mô hình cơ cấu truyền động quay

		Bộ

		01

		Đơn giản, tháo lắp dễ dàng, dễ quan sát



		164 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		165 

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		



		166 

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		



		167 

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		





		- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		168 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		169 

		Mô hình dàn thép

		Chiếc

		01

		



		170 

		Mô hình dầm bê tông cốt thép

		Chiếc

		01

		



		171 

		Mô hình vật thể

		Bộ

		01

		- Cắt bổ: 
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- Mặt cắt sơn màu, thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể


- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		172 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		173 

		Các hình khối đơn giản

		Chiếc

		01

		



		174 

		Cửa van

		Chiếc

		01

		



		175 

		Cống hở

		Chiếc

		01

		



		176 

		Cầu máng

		Chiếc

		01

		



		177 

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		- Kích thước phù hợp trong đào tạo


- Loại thông dụng trên thị trường



		178 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		179 

		Đá (gồm đá hộc, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá mi sàng)

		Mẫu

		05

		



		180 

		Xi măng

		Mẫu

		01

		



		181 

		Sỏi

		Mẫu

		01

		



		182 

		Cát (gồm cát vàng, cát đen)

		Mẫu

		02

		



		183 

		Thép (gồm cây, cuộn, hình, tấm, ống)

		Mẫu

		05

		



		184 

		Bê tông

		Mẫu

		01

		



		185 

		Gạch nung (gồm gạch đặc, gạch lỗ)

		Mẫu

		02

		



		186 

		Gạch bê tông

		Mẫu

		01

		



		187 

		Vôi (gồm vôi bột, vôi nhuyễn)

		Mẫu

		02

		



		188 

		Ống sành

		Mẫu

		01

		



		189 

		Gỗ (gồm nhóm 4 đến 8)

		Mẫu

		05

		



		190 

		Tre

		Mẫu

		01

		



		

		Nứa

		Mẫu

		01

		



		191 

		Dầu (loại 5%S)

		Mẫu

		01

		



		192 

		Mỡ (loại YC2)

		Mẫu

		01

		



		193 

		Vải địa kỹ thuật

		Mẫu

		01

		



		194 

		Nhựa đường

		Mẫu

		01

		



		195 

		Dây thừng

		Mẫu

		01

		



		196 

		Đất sét

		Mẫu

		01

		



		197 

		Cao su

		Mẫu

		01

		



		198 

		Sơn (gồm sơn gốc dầu, sơn Silicát)

		Mẫu

		02

		



		199 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn vẽ: 


≥ Khổ A3

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		200 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		201 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		202 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác: ≤ 1mm


- Chiều dài: 0,3m÷1m



		203 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≤ 1mm



		204 

		Thước cong

		Bộ

		01

		Đủ các dạng đường cong



		205 

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≤ 1o



		206 

		Thước tỷ lệ

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≤ 1mm



		207 

		Êke 

		Chiếc

		02

		- Độ chính xác: ≤ 1mm


- Gồm êke 45o và 60o



		208 

		Thước ghost chữ

		Bộ

		01

		Theo TCVN về vẽ kỹ thuật



		209 

		Compa vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		



		210 

		Com pa vẽ bảng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		211 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		03

		Phạm vi đo: ( 10m



		212 

		Dụng cụ đo mực nước

		Bộ

		02

		Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt



		213 

		Dụng cụ đo độ mặn

		Bộ

		02

		Phạm vi đo: (0 ( 10)% salt



		214 

		Dụng cụ đo độ pH

		Bộ

		02

		Phạm vi đo: (0(14)pH



		215 

		Dụng cụ đo mưa, gió

		Bộ

		02

		Theo TCVN về khí tượng thủy văn



		216 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		03

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		217 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		218 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		219 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		



		220 

		bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		



		221 

		bay xây

		Chiếc

		01

		



		222 

		Bay bắt mạch

		Chiếc

		01

		



		223 

		cuốc

		Chiếc

		01

		



		224 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		



		225 

		cào

		Chiếc

		01

		



		226 

		chậu 

		Chiếc

		01

		



		227 

		dụng cụ bả ma tít

		Bộ

		01

		



		228 

		Doa tưới nước

		Chiếc

		01

		



		229 

		dao xây

		Chiếc

		01

		



		230 

		hộc đong vật liệu

		Chiếc

		01

		



		231 

		Thùng

		Chiếc

		01

		



		232 

		Xô

		Chiếc

		01

		



		233 

		xẻng

		Chiếc

		01

		



		234 

		xà cạy

		Chiếc

		01

		



		235 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		



		236 

		xà beng

		Chiếc

		01

		



		237 

		đầm thủ công

		Chiếc

		01

		



		238 

		Dụng cụ gia công cốt thép

		Bộ

		06

		



		239 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		240 

		Vam uốn 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		241 

		Bàn uốn

		Chiếc

		01

		



		242 

		Đe

		Chiếc

		03

		



		243 

		Búa đinh

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: ( 0,5kg



		244 

		Kéo cắt thép

		Chiếc

		01

		Cắt được thép có đường kính: ≤ 8mm



		245 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		01

		Đường kính: 6 mm 



		246 

		Dụng cụ mộc

		Bộ

		03

		 


Loại thông dụng trên thị trường



		247 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		248 

		Bào

		Chiếc

		01

		



		249 

		Dao dựa

		Chiếc

		01

		



		250 

		Cưa 

		Chiếc

		02

		



		251 

		Đục

		Bộ

		01

		



		252 

		Dụng cụ trắc địa

		 Bộ

		02

		Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa



		253 

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		

		



		254 

		Mia

		Chiếc

		02

		



		255 

		Tiêu 

		Chiếc

		06

		



		256 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		



		257 

		Dọi

		Chiếc

		01

		



		258 

		Bộ đinh thép

		Bộ

		01

		



		259 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		



		260 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		261 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		Khối lượng: ( 1kg



		262 

		Clê 

		Bộ

		01

		- Gồm 24 chi tiết


- Loại  hệ mét cỡ từ: (4( 32)mm



		263 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		 Loại thông dụng trên thị trường



		264 

		Dũa

		Chiếc

		03

		



		265 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		



		266 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		



		267 

		Đục

		Bộ

		01

		



		268 

		Kìm răng cá sấu

		Chiếc

		01

		



		269 

		Vam 

		Bộ

		01

		



		270 

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		271 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		272 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Chiếc

		01

		



		273 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		274 

		Kìm cắt dây các loại

		Chiếc

		01

		



		275 

		Kìm tuốt dây các loại

		Chiếc

		01

		



		276 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		277 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		278 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		01

		



		279 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		03

		



		280 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		281 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷30)A 



		282 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		



		283 

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷100)V



		284 

		Đồng hồ đo điện áp xoay chiều

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷300)V



		285 

		Oát mét 

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷500)W



		286 

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		287 

		Đồng hồ đo vạn năng  

		Chiếc

		01

		



		288 

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		



		289 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≥ 50A 



		290 

		 Mê gôm mét

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≥ 0,5MΩ


- Điện áp: ( 1000V



		291 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		Dòng điện sơ cấp: ≤ 50 A



		292 

		Dụng cụ đo, kiểm cơ khí

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		293 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		294 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		



		295 

		Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		



		296 

		Dụng cụ đo, kiểm tra trong thi công

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		297 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		298 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		



		299 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		



		300 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		



		301 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		



		302 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

		



		303 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		304 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ HỌC ĐẤT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi


Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1 

		Dụng cụ xác định khối lượng của đất 

		Bộ

		03

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Dao vòng

		Chiếc

		01

		Thể tích: ≤ 50 cm3



		4 

		Dao cắt đất

		Chiếc

		01

		Kích thước: (20÷40)cm



		5 

		Cân

		Chiếc

		01

		- Khối lượng cân: ≤ 15kg


- Độ chính xác: 0,1g



		6 

		Bộ sàng đất 

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Sàng đất

		Chiếc

		01

		- Đường kính sàng: ≤ 200 mm


- Kích thước mắt sàng: 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1



		

		Máy lắc sàng 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		 Hộp nhôm

		Bộ

		03

		Thể tích: ≤ 5 dm3



		8 

		 Bộ cối, chày 

		Bộ

		03

		- Thể tích cối: ≤ 1 dm3


- Chiều dài: ≤ 40 cm



		9 

		 Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,4 kW


- Thể tích tủ: ≥ 150 lít


- Nhiệt độ sấy: ≤ 3000C





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

 (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Thiết bị  đo mực nước

		Bộ

		02

		Phạm vi đo: ≤150m





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  KINH TẾ THỦY LỢI

 (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi


Mã số môn học: MH 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Phần mềm dự toán công trình 

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. 





Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BƠI LỘI

 (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Dụng cụ bơi lội

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Quần áo bơi

		Bộ

		01

		



		

		Chân vịt 

		Đôi

		01

		



		

		Kính bơi

		Chiếc

		01

		



		

		Phao bơi

		Chiếc

		01

		





Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SOẠN THẢO VĂN BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Máy in 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC 


CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Trình độ: Cao đẳng nghề


(Theo Quyết  định số 870 /QĐ- BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014  


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân 
Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Xuân Hoàng

		Thạc sỹ Xây dựng

		P. Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Kỹ thuật

		Uỷ viên thư ký



		4

		Bà Trần Thị Thuỷ

		Thạc sỹ Xây dựng

		Uỷ viên



		5

		Ông Trương Văn Tâm

		Thạc sỹ Quản lý 
tài nguyên

		Uỷ viên



		6

		Ông Đặng Đình Vệ

		Kỹ sư Xây dựng

		Uỷ viên



		7

		Ông Bùi Văn Hanh

		Kỹ sư 


Thuỷ lợi

		Uỷ viên
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Phụ lục 13a
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27/05/2014.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, trình độ trung cấp nghề

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 26) dùng để bổ sung cho bảng 24.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

Các trường đào tạo nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 07 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


 cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cơ cấu truyền động quay

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền động 

		Đơn giản, tháo lắp dễ dàng, dễ quan sát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và nhận biết các loại mối ghép

		Đơn giản, tháo lắp dễ dàng, dễ quan sát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then hoa 

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẬT LIỆU 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 08 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu cơ bản

		- Kích thước phù hợp trong đào tạo


- Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Đá (gồm đá hộc, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá mi sàng)

		Mẫu

		05

		

		



		4 

		Xi măng

		Mẫu

		01

		

		



		5 

		Sỏi

		Mẫu

		01

		

		



		6 

		Cát (gồm cát vàng, cát đen)

		Mẫu

		02

		

		



		7 

		Thép (gồm cây, cuộn, hình, tấm, ống)

		Mẫu

		05

		

		



		8 

		Bê tông

		Mẫu

		01

		

		



		9 

		Gạch nung (gồm gạch đặc, gạch lỗ)

		Mẫu

		02

		

		



		10 

		Gạch bê tông

		Mẫu

		01

		

		



		11 

		Vôi (gồm vôi bột, vôi nhuyễn)

		Mẫu

		02

		

		



		12 

		Ống sành

		Mẫu

		01

		

		



		13 

		Gỗ (gồm nhóm 4 đến 8)

		Mẫu

		05

		

		



		14 

		Tre

		Mẫu

		01

		

		



		15 

		Nứa

		Mẫu

		01

		

		



		16 

		Dầu (loại 5%S)

		Mẫu

		01

		

		



		17 

		Mỡ (loại YC2)

		Mẫu

		01

		

		



		18 

		Vải địa kỹ thuật

		Mẫu

		01

		

		



		19 

		Nhựa đường

		Mẫu

		01

		

		



		20 

		Dây thừng

		Mẫu

		01

		

		



		21 

		Đất sét

		Mẫu

		01

		

		



		22 

		Cao su

		Mẫu

		01

		

		



		23 

		Sơn (gồm sơn gốc dầu, sơn Silicát)

		Mẫu

		02

		

		



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 09 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống báo hiệu công trường (Phao tiêu, biển báo hiệu, đèn báo hiệu, rào chắn, dây căng)

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn bố trí hệ thống báo hiệu

		Theo tiêu chuẩn về xây dựng



		2 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và sử dụng tập huấn phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		

		Bình cứu hỏa (bọt, khí, bột)

		Chiếc

		03

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Họng cứu hoả

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng cát khô

		m3

		0,2

		

		



		

		Bể chứa nước

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sơ cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nẹp bằng tre (gỗ)

		Bộ

		01

		

		



		

		Túi cứu thương 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ cứng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Áo phao 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao bơi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gang tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 10 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT THỦY LỢI

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình 3 mặt phẳng chiếu

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ, trực quan khi vẽ mặt phẳng chiếu

		Kích thước phù hợp trong đào tạo



		2 

		Mô hình vật thể

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trực quan khi vẽ hình chiếu, hình cắt, mặt cắt của vật thể

		- Cắt bổ: 

[image: image1.wmf]2
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- Mặt cắt sơn màu, thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể


- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Các hình khối đơn giản

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Cửa van

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Cống hở

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Cầu máng

		Chiếc

		01

		

		





		- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Mô hình dàn thép

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Mô hình dầm bê tông cốt thép

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các khối hình học, hình chiếu và các bản vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: ≤ 1mm


- Chiều dài: 0,3m÷1m



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≤ 1mm



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Đủ các dạng đường cong



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≤ 1o



		

		Thước tỷ lệ

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≤ 1mm



		

		Êke 

		Chiếc

		02

		

		- Độ chính xác: ≤ 1mm


- Gồm êke 45o và 60o



		

		Thước ghost chữ

		Bộ

		01

		

		Theo TCVN về vẽ kỹ thuật



		

		Com pa vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		

		



		5

		Com pa vẽ bảng

		Chiếc

		01

		Dùng để vẽ cung tròn, đường tròn trên bảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ: ≥ Khổ A3

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  THỦY LỰC CƠ SỞ

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY VĂN

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo độ sâu của nước 

		 Phạm vi đo: ( 10m



		2 

		Dụng cụ đo lưu tốc

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo lưu tốc dòng chảy 

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		3 

		Dụng cụ đo mực nước

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo mực nước 

		Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt



		4 

		Dụng cụ đo độ mặn

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo độ mặn của nước

		Phạm vi đo: 


(0(10)% salt



		5 

		Dụng cụ đo độ PH

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu và thực hành đo độ PH của nước

		Phạm vi đo: (0(14)PH



		6 

		Dụng cụ đo mưa, gió

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cách dùng dụng cụ 

		Theo TCVN về khí tượng thủy văn



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  TRẮC ĐỊA 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn và thực hành các thao tác đo góc, khoảng cách

		- Độ phóng đại: ≥ 24X


- Độ chính xác: ≤ 2’



		2 

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn và thực hành các thao tác đo cao độ, đo khoảng cách

		- Độ phóng đại: ≥ 24X 


- Độ chính xác: 


≤ ( 2mm/1km



		3 

		Dụng cụ trắc địa

		 Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thao tác định vị trong quá trình thực hành đo 

		Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa






		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		

		



		5 

		Mia

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Tiêu 

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Dọi

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Bộ đinh thép

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG 


HỆ THỐNG THỦY NÔNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ điện không đồng bộ ba pha 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng 

		Công suất: ≥ 3kW



		2 

		Đồng hồ đo vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Ca bin lắp đặt điện chiếu sáng 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp mạch điện của các thiết bị chiếu sáng

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		5 

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		03

		

		 Công suất: ( 40W



		6 

		Đèn thủy ngân cao áp

		Bộ

		03

		

		 Công suất: ( 250W



		7 

		Đèn compact

		Bộ

		03

		

		 Công suất: ( 50W



		8 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		09

		

		Dòng điện: (10(15)A 



		9 

		Công tắc 1 cực

		Chiếc

		09

		

		 Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		 Công tắc 2 cực 

		Chiếc

		09

		

		



		11 

		Cầu chì

		Chiếc

		09

		

		



		12 

		Ổ cắm

		Chiếc

		09

		

		



		13 

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		Dùng để mô tả cấu tạo và giới thiệu nguyên lý làm việc 

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15 

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 100VA



		16 

		Máy biến áp ba pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 250VA



		17 

		Máy biến áp tự ngẫu

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 150VA



		18 

		Mô hình động cơ điện

		Bộ

		01

		Dùng để mô tả cấu tạo và giới thiệu nguyên lý làm việc

		- Cắt bổ ½ ÷ ¼


- Công suất: ( 1kW



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20 

		Động cơ điện một pha

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Động cơ điện không đồng bộ ba pha

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bàn thực hành

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		 





		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		24 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Một pha, ba pha điều chỉnh được:


 Iđm ≥ 10A;  


Sđm ≥ 500VA


- Nguồn một chiều:


 ± 5V; ± 12 V



		25 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		- Dòng định mức:


≥ 30A


- Dòng rò: ≥ 30 mA



		26 

		Đồng hồ đo điện áp 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 380V 



		27 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≥ 5A



		28 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: 220V



		29 

		Nút dừng khẩn cấp

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10A



		30 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, thực hành đấu nối, tháo lắp và bảo dưỡng

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		32 

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		02

		

		Điện áp: ( 1000V 


Dòng điện: ≥ 15A



		33 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		06

		

		Điện áp: ( 1000V 


Dòng điện: ≥ 5A



		34 

		Nút ấn đơn

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Nút ấn kép

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Nút ấn ba

		Chiếc

		06

		

		



		37 

		Công tắc 1 cực

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Công tắc giới hạn hành trình

		Chiếc

		06

		

		Dòng điện: ≥ 3A



		39 

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		06

		

		Dòng điện: ≥ 10A



		40 

		Áptômát 3 pha

		Chiếc

		06

		

		Dòng điện: ≥ 15A



		41 

		Khởi động từ kép

		Bộ

		06

		

		Dòng điện: ≥ 16A



		42 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		44 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Loại một pha, ba pha 


- Điều chỉnh được: 


Iđm ≥ 10A  


Sđm ≥ 500VA



		45 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(500)V



		

		Đồng hồ đo dòng điện 

		Chiếc

		04

		

		Phạm vi đo: ≤ 5A



		46 

		Đồng hồ đo công suất 1 pha, ba pha

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải



		47 

		Đồng hồ đo điện năng 1 pha, 3 pha

		Chiếc

		02

		

		



		48 

		Modul tải

		Bộ

		02

		

		Công suất: ≤ 500W



		49 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện một chiều




		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		51 

		Modul nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		

		- Điện áp vào: 220VAC


- Điện áp ra: (0(24)VDC


- Dòng định mức: ≥5A 



		52 

		Đồng hồ đo điện áp 

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≤ 250VDC



		53 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≥ 50mA



		54 

		Thiết bị đo điện trở

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50MΩ


- Điện áp: 220VAC



		55 

		Modul tải 

		Bộ

		02

		

		- Điệp áp định mức:


(6÷24)VDC


- Công suất định mức:  ≤ 100W



		56 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và thực hành nhận dạng các linh kiện

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		58 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		

		



		59 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

		Bộ

		01

		

		



		60 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		09

		Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch

		Số chân cắm: ≤300 



		61 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		63 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷30)A 



		64 

		Đồng hồ đo dòng điện  xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		



		65 

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷100)V



		

		Đồng hồ đo điện áp  xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300)V



		66 

		Oát mét 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500)W



		67 

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Công  tơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		

		



		69 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện sơ cấp:


≤ 50 A



		70 

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		71 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		72 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Chiếc

		01

		

		



		73 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		74 

		Kìm cắt dây các loại

		Chiếc

		01

		

		



		75 

		Kìm tuốt dây các loại

		Chiếc

		01

		

		



		76 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		77 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		78 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		01

		

		



		79 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		

		



		80 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		81 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  QUẢN LÝ VẬN HÀNH TƯỚI, TIÊU

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KÊNH VÀ

CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Cống, đóng mở kiểu vít

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành vận hành cống, cửa van và máy đóng mở

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		2 

		Mô hình hệ thống thủy nông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu tổng quan cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ, nguyên lý làm việc của hệ thống và công trình trên kênh

		- Dạng sa bàn


- Vận hành được


- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cụm công trình đầu mối hồ chứa

		Bộ

		01

		

		



		

		Công trình dẫn và điều tiết nước: Kênh, cống điều tiết

		Bộ

		01

		

		



		

		Công trình nối tiếp dòng chảy

		Bộ

		01

		

		



		

		Công trình bảo vệ kênh

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tiêu thụ nước 

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo lưu tốc 

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		4 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo độ sâu 

		 Phạm vi đo: ( 10m



		5 

		Dụng cụ đo mực nước

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo mực nước 

		Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT THI CÔNG 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn bê tông 

		Dung tích thùng trộn:


( 100lít



		2 

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn vữa 

		Dung tích thùng trộn: 120lít ÷180 lít



		3 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước trong quá trình thực hành

		Công suất động cơ: 


( 250W



		4 

		Máy hàn hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành hàn thép

		Cường độ dòng điện hàn: ≥ 100 A



		5 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đầm hỗn hợp bê tông 

		Công suất: ≥ 1kW 



		6 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Máy đầm cóc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đầm đất

		



		8 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gia công thép 

		



		9 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Ván khuôn định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng ván khuôn 

		Diện tích: ≥ 6m2



		11 

		Thang chữ A

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành thi công trên cao

		Chiều cao: ≥ 2m



		12 

		Dàn giáo định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành lắp dựng dàn giáo

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Dụng cụ gia công cốt thép

		Bộ

		06

		Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành gia công cốt thép

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		15 

		Vam uốn 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Bàn uốn

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Đe

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa đinh

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: ( 0,5kg



		18 

		Kéo cắt thép

		Chiếc

		01

		

		Cắt được thép có đường kính: ≤ 8mm



		19 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 6 mm 



		20 

		Dụng cụ mộc

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành gia công ván khuôn và dàn giáo gỗ

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		22 

		Bào

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Dao dựa

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cưa 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Đục

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công và hoàn thiện công trình

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		28 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		bay xây

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		cào

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		đầm thủ công

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		dụng cụ bả ma tít

		Bộ

		01

		

		



		36 

		Doa tưới nước

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Thùng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		xà cạy

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Dụng cụ đo, kiểm tra trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		45 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Dọi 

		Bộ

		01

		

		



		51 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  DUY TU VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH 


THỦY LỢI

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đầm cóc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đầm đất

		Công suất: ≥ 1kW



		2 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đầm hỗn hợp bê tông

		Công suất: ≥ 1kW



		3 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt thép

		



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành phá dỡ công trình 

		



		6 

		Máy đóng mở kiểu vít

		Bộ

		03

		Dùng  thực hành bảo dưỡng máy đóng mở

		- Loại quay tay


- Tải trọng nâng: 


( 5tấn



		7 

		Máy đóng mở kiểu tời 

		Bộ

		03

		

		Tải trọng nâng: ( 5tấn 



		8 

		Cửa van

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp với kênh dẫn



		9 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành thi công




		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		búa đóng cọc gỗ

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		12 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		bay xây 

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		dao rựa

		Chiếc

		01

		

		



		

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bay bắt mạch

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đầm thủ công

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		hộc đong vật liệu

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Dụng cụ đo,  kiểm tra trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		25 

		Thước tầm

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Dọi

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành trong tất cả các bài thực hành tháo, lắp bảo dưỡng, sửa chữa

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		- Gồm 24 chi tiết


- Loại  hệ mét cỡ từ: 4mm (32mm



		34 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		35 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Đục 

		Bộ

		01

		

		



		37 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Cưa sắt 

		Chiếc

		03

		

		



		39 

		Dũa

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		41 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  MÁY ĐÓNG MỞ CỬA VAN 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm  của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật            cơ bản của thiết bị



		1 

		Cống đóng mở  kiểu vít

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy đóng mở cửa van 

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		2 

		Cống đóng mở  kiểu tời

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Máy đóng mở kiểu vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng 

		Tải trọng nâng: ≤ 5tấn 



		4 

		Tủ điện điều khiển cửa van

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy đóng mở cửa van chạy bằng động cơ điện

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		6 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		7 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		02

		

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		8 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		 Điện áp: 220V



		9 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		 Phạm vi đo: (0(500)V



		10 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		 Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Nút bấm đơn

		Chiếc

		03

		

		



		12 

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		

		-Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		14 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		15 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành tháo, lắp 

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		18 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Đục

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Vam 

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Dụng cụ đo, kiểm cơ khí 

		Bộ

		03

		Dùng để đo và kiểm tra chất lượng chi tiết máy




		Loại thông dụng trên thị trường 



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Ni vô 

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Dọi

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  THỰC TẬP TAY NGHỀ CƠ BẢN

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm  của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật            cơ bản của thiết bị



		1 

		Tổ máy bơm ly tâm  

		Bộ

		01

		Sử dụng để vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng

		- Lưu lượng: (100m3/h


- Công suất: ( 10kW



		2 

		Tổ máy bơm hỗn lưu 

		Bộ

		01

		

		- Lưu lượng: ( 200m3/h


- Công suất: ( 15kW  



		3 

		Tổ máy bơm mồi chân không

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành máy bơm

		- Lưu lượng: (20m3/h


- Áp suất hút:


 (520÷680)mmHg



		4 

		Máy cắt bêtông 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành phá dỡ công trình

		Công suất: ≥1 kW



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành phá dỡ công trình 

		Công suất: ≥1 kW



		6 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gia công cốt thép

		Công suất: ≥ 1kW



		7 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành uốn cốt thép 

		





		Dung tích thùng trộn:


( 100lít



		9 

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn vữa 

		Dung tích thùng trộn: (120÷180) lít



		10 

		Máy hàn hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành hàn các chi tiết 

		Cường độ dòng điện hàn: ≥ 100 A



		11 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đầm hỗn hợp bê tông

		Công suất: ≥ 1kW



		12 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		



		13 

		Máy đầm cóc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đầm đất

		Công suất: ≥ 1kW



		14 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực bảo dưỡng máy bơm

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		17 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		18 

		Cống  đóng mở kiểu vít 

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng máy đóng mở cửa van 

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		19 

		Cống đóng mở kiểu tời 

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Tủ điện điều khiển cửa van 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy đóng mở cửa van chạy bằng động cơ điện

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		23 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		02

		

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		24 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		 Điện áp: 220V



		25 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		 Phạm vi đo: (0(500)V



		26 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Nút bấm đơn

		Chiếc

		03

		

		



		28 

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		30 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		31 

		Tủ điện điều khiển máy bơm 

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành  vận hành máy bơm 

		Kích thước:


 Cao:( 1000 mm


 Rộng:( 800 mm


 Sâu: ( 400 mm



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		34 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		35 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: ≥ 220V



		36 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(500)V



		37 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		38 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		 Tỷ số: ≥ 100/5 A



		39 

		Máng đo nước hình thang

		Chiếc

		03

		Dùng để đo lưu lượng kênh

		Đo lưu lượng: (50m3/h



		40 

		Máng đo nước hình tam giác

		Chiếc

		03

		

		



		41 

		Dàn giáo định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành lắp dựng dàn giáo

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Thang chữ A

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành thi công trên cao

		Chiều cao: ≥2 m



		43 

		Áp kế

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm

		Phạm vi đo: (0÷20)at



		44 

		Chân không kế

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1)at



		45 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		03

		Dùng để đo lưu lưu tốc dòng chảy

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		46 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		03

		Dùng để đo độ sâu nước

		- Phạm vi đo: ( 10m



		47 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công và hoàn thiện công trình

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		49 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		bay xây

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		cào

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		đầm thủ công

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		dụng cụ bả ma tít

		Bộ

		01

		

		



		57 

		Doa tưới nước

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		chậu 

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Thùng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Xà cạy

		Chiếc

		01

		

		



		63 

		Dụng cụ nghề điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra, bảo dưỡng phần điện trong vận hành 

		



		64 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		65 

		Đồng hồ đo vạn năng  

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		



		67 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		68 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		69 

		Ampe  kìm

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 50 A 



		70 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 0,5 MΩ


Điện áp: ≥ 500V



		71 

		Dụng cụ đo, kiểm trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		73 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		

		



		74 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		75 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		76 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		77 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		78 

		Dọi 

		Bộ

		01

		

		



		79 

		Dụng cụ mộc

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành gia công ván khuôn và hệ thống dàn giáo gỗ

		 


Loại thông dụng trên thị trường



		80 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		81 

		Bào

		Chiếc

		01

		

		



		82 

		Dao rựa

		Chiếc

		01

		

		



		83 

		Cưa 

		Chiếc

		01

		

		



		84 

		Dụng cụ cơ khí 

		Bộ

		03

		Dùng để tháo, lắp


các bộ phận, chi 


tiết trong quá trình  sửa chữa


 

		 



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		86 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		87 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		88 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		

		



		89 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		



		90 

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Đục

		Bộ

		01

		

		



		91 

		Vam 

		Bộ

		01

		

		



		92 

		Cưa sắt 

		Chiếc

		03

		

		



		93 

		Dũa

		Chiếc

		03

		

		



		94 

		Dụng cụ đo, kiểm cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo và kiểm tra lắp đặt các thiết bị cơ khí trong quá trình thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường



		95 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		96 

		Nivô 

		Chiếc

		01

		

		



		97 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		98 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		



		99 

		Dụng cụ gia công cốt thép

		Bộ

		03

		Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành gia công cốt thép

		 



		100 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		101 

		Vam uốn 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		102 

		Bàn uốn

		Chiếc

		01

		

		



		103 

		Đe

		Chiếc

		03

		

		



		104 

		Kéo cắt thép

		Chiếc

		01

		

		Cắt được thép có đường kính: ≤ 8mm



		105 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 6 mm



		106 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		107 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM

LY TÂM VÀ HỖN LƯU 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Tổ máy bơm ly tâm  

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành, tháo, lắp và bảo dưỡng

		- Lưu lượng: (50m3/h


- Công suất: ( 10 kW



		2 

		Tổ máy bơm hỗn lưu 

		Bộ

		01

		

		- Lưu lượng: (200m3/h


- Công suất: ( 15kW  



		3 

		Tổ máy bơm mồi chân không

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành máy bơm

		- Lưu lượng: ( 20m3/h


- Áp suất hút: 


 (520÷680)mmHg



		4 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực bảo dưỡng máy bơm

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		6 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		7 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		8 

		Tủ điện điều khiển máy bơm 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành máy bơm 

		Kích thước:


 Cao:( 1000 mm


 Rộng:( 800 mm


 Sâu: ( 400 mm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		11 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		12 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: 220V



		13 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(500)V



		14 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức:≥ 5A



		15 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		16 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		17 

		Áp kế

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành đo áp suất hút và đẩy của máy bơm

		Phạm vi đo: (0÷20)at



		18 

		Chân không kế

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: (0÷1)at



		19 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các thông số vận hành tổ bơm

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		21 

		Đồng hồ đo vạn  năng  

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Ampe  kìm

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 50A 



		23 

		 Mê gôm mét

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≥ 0,5MΩ


- Điện áp: ( 1000V



		24 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay 

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành  tháo, lắp 

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: ( 1kg



		27 

		Clê 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		32 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BƠI LỘI

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ bơi lội 

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành bơi 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Quần áo bơi

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Chân vịt 

		Đôi

		01

		

		



		5 

		Kính bơi

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Phao bơi

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		09

		Sử dụng để thực hành soạn thảo văn bản 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT NỀN MÓNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đầm cóc

		Cái

		03

		Dùng để thực hành đầm đất

		Công suất: ≥ 1kW



		2 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành thi công




		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ( 1kg



		5 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		búa đóng cọc gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		bay xây 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		dao rựa

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Đầm thủ công

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		hộc đong vật liệu

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ đo, kiểm trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Dọi 

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY XÂY DỰNG

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


 cơ bản của thiết bị 



		1 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để giới thiệu tính năng và hướng dẫn cách sử dụng

		Công suất: ≥ 1kW



		2 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 1kW



		3 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 1kW



		4 

		Máy hàn hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Cường độ dòng điện hàn: ≥ 100 A



		5 

		Máy trộn bê tông 

		Chiếc

		01

		

		Dung tích thùng chứa:


( 100lít



		6 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (1kW



		7 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (1kW



		8 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		02

		 Sử dụng để giới thiệu tính năng và hướng dẫn cách sử dụng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		10 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		11 

		Tời tay

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ≥ 20kg



		12 

		Tời điện

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ≥ 200kg



		13 

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		14 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BÊ TÔNG CỐT THÉP

Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn bê tông 

		Dung tích thùng chứa:


( 100lít



		2 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đầm hỗn hợp bê tông

		Công suất: ≥ 1kW



		3 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành cắt cốt thép

		Công suất: ≥ 1kW 






		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Công suất: ≤ 2,5kW



		6 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành uốn cốt thép

		Công suất: ≥ 1kW



		7 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nắn cốt thép.

		



		8 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công và hoàn thiện công trình

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		bay xây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		đầm gang

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Doa tưới nước

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Thùng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Dàn giáo định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành lắp dựng dàn giáo

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Ván khuôn định hình

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng ván khuôn 

		Diện tích: ≥ 6m2



		23 

		Thang chữ A

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành thi công trên cao

		Chiều cao: ≥ 2m



		24 

		Dụng cụ gia công cốt thép

		Bộ

		06

		Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành gia công cốt thép

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		

		



		26 

		Vam uốn 

		Bộ

		01

		

		Đường kính cốt thép: 


≤ 22mm



		27 

		Bàn uốn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Đe

		Chiếc

		03

		

		



		29 

		Búa đinh

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: ≥ 0,5kg 



		30 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		01

		

		Móc buộc (6mm 



		31 

		Dụng cụ đo, kiểm trong thi công

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành thi công

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Dọi 

		Bộ

		01

		

		



		39 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		40 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 24:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		STT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật                               cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN

		



		1 

		Hệ thống báo hiệu công trường (Phao tiêu, biển báo hiệu, đèn báo hiệu, rào chắn, dây căng)

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn về xây dựng



		2 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		4 

		Nẹp bằng tre (gỗ)

		Bộ

		01

		



		5 

		Túi cứu thương 

		Bộ

		01

		



		6 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		7 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		8 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		9 

		Bình cứu hỏa (bọt, khí, bột)

		Chiếc

		03

		



		10 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		11 

		Thang

		Chiếc

		01

		



		12 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		13 

		Họng cứu hoả

		Chiếc

		01

		



		14 

		Thùng cát khô

		m3

		0,2

		



		15 

		Bể chứa nước

		Chiếc

		01

		



		16 

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		18 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		19 

		Mũ cứng

		Chiếc

		01

		



		20 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		21 

		Áo phao 

		Chiếc

		01

		



		22 

		Phao bơi

		Chiếc

		01

		



		23 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		24 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		25 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		26 

		Gang tay cao su

		Đôi

		01

		



		27 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		28 

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		29 

		Kìm cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		30 

		Máy kinh vĩ 

		Chiếc

		02

		- Độ phóng đại: ≥ 24X


- Độ chính xác: ≤ 2’



		31 

		Máy thuỷ bình 

		Chiếc

		02

		- Độ phóng đại: ≥ 24X 


- Độ chính xác: ≤ ( 2mm/1km



		32 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn:


( 100lít



		33 

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn: 


120lít ÷180 lít



		34 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ( 250W



		35 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1kW 



		36 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		03

		



		37 

		Máy đầm cóc

		Chiếc

		03

		



		38 

		Máy cắt thép

		Chiếc

		01

		



		39 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		



		40 

		Máy nắn thép

		Chiếc

		01

		



		41 

		Máy hàn hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		Cường độ dòng điện hàn: 


≥ 100 A



		42 

		Máy cắt bêtông 

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥1 kW



		43 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1kW 



		44 

		Máy đóng mở kiểu vít 

		Bộ

		03

		- Loại quay tay


- Tải trọng nâng: ( 5tấn



		45 

		Máy đóng mở kiểu tời 

		Bộ

		03

		Tải trọng nâng: ( 5tấn 



		46 

		Tổ máy bơm ly tâm  

		Bộ

		02

		- Lưu lượng: (50m3/h


- Công suất: ( 10 kW



		47 

		Tổ máy bơm hỗn lưu 

		Bộ

		02

		- Lưu lượng: (200m3/h


- Công suất: ( 15kW  



		48 

		Tổ máy bơm mồi chân không

		Bộ

		01

		- Lưu lượng: ( 20m3/h


- Áp suất hút: (520÷680)mmHg



		49 

		Cống đóng mở kiểu vít

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		50 

		Cống đóng mở kiểu tời

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		51 

		Động cơ điện không đồng bộ ba pha 

		Chiếc

		06

		Công suất: ≥ 3kW



		52 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		54 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ( 2 tấn



		55 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		- Chiều cao nâng: ≤ 8m 


- Tải trọng nâng: ≤ 5tấn



		56 

		Tủ điện điều khiển máy bơm 

		Bộ

		02

		Kích thước:


 Cao:( 1000 mm


 Rộng:( 800 mm


 Sâu: ( 400 mm



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		58 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		59 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: ≥ 100A 



		60 

		Rơ le thời gian 

		Chiếc

		01

		Thời gian điều chỉnh: 


≤ 60 giây



		61 

		Rơ le trung gian 

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: ≤ 5A



		62 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		Điện áp: 220V



		63 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0(500)V



		64 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		Dòng định mức:≥ 5A



		65 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều 

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: (0(100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		66 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		67 

		Tủ điện điều khiển cửa van

		Bộ

		01

		



		68 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		69 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		70 

		Khởi động từ 

		Chiếc

		02

		Dòng định mức: ≥ 50A 



		71 

		Đèn báo 

		Chiếc

		03

		 Điện áp: 220V



		72 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		 Phạm vi đo: (0(500)V



		73 

		Chuyển mạch vôn

		Chiếc

		01

		 Loại thông dụng trên thị trường



		74 

		Nút bấm đơn

		Chiếc

		03

		



		75 

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		



		76 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: (0 ( 100)A


- Tỷ số: ≥ 100/5A



		77 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		 Tỷ số: ≥ 100/5A



		78 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		80 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		



		81 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

		Bộ

		01

		



		82 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		01

		



		83 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		84 

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		02

		Điện áp: ( 1000V 


Dòng điện: ≥ 15A



		85 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		06

		Điện áp: ( 1000V 


Dòng điện: ≥ 5A



		86 

		Nút ấn đơn

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		87 

		Nút ấn kép

		Chiếc

		06

		



		88 

		Nút ấn ba

		Chiếc

		06

		



		89 

		Công tắc 1 cực

		Chiếc

		06

		



		90 

		Công tắc giới hạn hành trình

		Chiếc

		06

		Dòng điện: ≥ 3A



		91 

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		06

		Dòng điện: ≥ 10A



		92 

		Áptômát 3 pha

		Chiếc

		06

		Dòng điện: ≥ 15A



		93 

		Khởi động từ kép

		Bộ

		06

		Dòng điện: ≥ 16A



		94 

		Ca bin lắp đặt điện chiếu sáng 

		Bộ

		03

		



		95 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		96 

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		03

		 Công suất: ( 40W



		97 

		Đèn thủy ngân cao áp

		Bộ

		03

		 Công suất: ( 250W



		98 

		Đèn compact

		Bộ

		03

		 Công suất: ( 50W



		99 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		09

		Dòng điện: (10(15)A 



		100 

		Công tắc 1 cực

		Chiếc

		09

		 Loại thông dụng trên thị trường



		101 

		 Công tắc 2 cực 

		Chiếc

		09

		



		102 

		Cầu chì

		Chiếc

		09

		



		103 

		Ổ cắm

		Chiếc

		09

		



		104 

		Bàn thực hành

		Bộ

		06

		



		105 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		106 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Một pha, ba pha điều chỉnh được:


 Iđm ≥ 10A;  Sđm ≥ 500VA


- Nguồn một chiều:


 ± 5V; ± 12V



		107 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		- Dòng định mức:≥ 30A


- Dòng rò: ≥ 30 mA



		108 

		Đồng hồ đo điện áp 

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≥ 380V 



		109 

		Đồng  hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥ 5A



		110 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		03

		Điện áp: 220V



		111 

		Nút dừng khẩn cấp

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10A



		112 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		113 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		114 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Loại một pha, ba pha 


- Điều chỉnh được: 


Iđm ≥ 10A; Sđm ≥ 500VA



		115 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0(500)V



		116 

		Đồng hồ đo dòng điện 

		Chiếc

		04

		Phạm vi đo: ≤ 5A



		117 

		Đồng hồ đo công suất 1 pha, ba pha

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải



		118 

		Đồng hồ đo điện năng 1 pha, 3 pha

		Chiếc

		02

		



		119 

		Modul tải

		Bộ

		02

		Công suất: ≤ 500W



		120 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		121 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		122 

		Modul nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		- Điện áp vào: 220VAC


- Điện áp ra: (0(24)VDC

- Dòng định mức: ≥5A 



		123 

		Đồng hồ đo điện áp 

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 250VDC



		124 

		Đồng hồ đo dòng điện

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥ 50mA



		125 

		Thiết bị đo điện trở

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 50 MΩ


- Điện áp: 220VAC



		126 

		Modul tải 

		Bộ

		02

		- Điệp áp định mức:


(6÷24)VDC


- Công suất định mức:  ≤ 100W



		127 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		09

		Số chân cắm: ≤300



		128 

		Cửa van

		Bộ

		01

		Loại thông dụng có kích thước phù hợp với kênh dẫn



		129 

		Áp kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: (0÷20)at



		130 

		Chân không kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: (0÷1)at



		131 

		Thang chữ A

		Chiếc

		01

		Chiều cao: ≥ 2m



		132 

		Dàn giáo định hình

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		133 

		Ván khuôn định hình

		Bộ

		03

		Diện tích: ≥ 6m2



		134 

		Mô hình hệ thống thủy nông

		Bộ

		01

		- Dạng sa bàn 


- Vận hành được


- Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo



		135 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		136 

		Cụm công trình đầu mối hồ chứa

		Bộ

		01

		



		137 

		Cụm công trình trạm bơm

		Bộ

		01

		



		138 

		Công trình dẫn nước và điều tiết nước: Kênh, cống điều tiết

		Bộ

		01

		



		139 

		Công trình nối tiếp dòng chảy

		Bộ

		01

		



		140 

		Công trình bảo vệ kênh

		Bộ

		01

		



		141 

		Hệ thống tiêu thụ nước

		Bộ

		01

		



		142 

		Mô hình 3 mặt phẳng chiếu

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp trong đào tạo



		143 

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		



		144 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		145 

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 100VA



		146 

		Máy biến áp ba pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 250VA



		147 

		Máy biến áp tự ngẫu

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 150VA



		148 

		Mô hình động cơ điện

		Bộ

		01

		- Cắt bổ ½ ÷ ¼


- Công suất: ( 1kW



		149 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		150 

		Động cơ điện một pha

		Chiếc

		01

		



		151 

		Động cơ điện không đồng bộ ba pha

		Chiếc

		01

		



		152 

		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Đơn giản, tháo lắp dễ dàng, dễ quan sát



		153 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		154 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		155 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		156 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		157 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		158 

		Mối ghép then hoa 

		Bộ

		01

		



		159 

		Mô hình cơ cấu truyền động quay

		Bộ

		01

		Đơn giản, tháo lắp dễ dàng, dễ quan sát



		160 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		161 

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		



		162 

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		



		163 

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		





		- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		164 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		165 

		Mô hình dàn thép

		Chiếc

		01

		



		166 

		Mô hình dầm bê tông cốt thép

		Chiếc

		01

		



		167 

		Mô hình vật thể

		Bộ

		01

		- Cắt bổ: 

[image: image2.wmf]2
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- Mặt cắt sơn màu, thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể


- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		168 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		169 

		Các hình khối đơn giản

		Chiếc

		01

		



		170 

		Cửa van

		Chiếc

		01

		



		

		Cống hở

		Chiếc

		01

		



		171 

		Cầu máng

		Chiếc

		01

		



		172 

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		- Kích thước phù hợp trong đào tạo


- Loại thông dụng trên thị trường



		173 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		174 

		Đá (gồm đá hộc, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá mi sàng)

		Mẫu

		05

		



		175 

		Xi măng

		Mẫu

		01

		



		176 

		Sỏi

		Mẫu

		01

		



		177 

		Cát (gồm cát vàng, cát đen)

		Mẫu

		02

		



		178 

		Thép (gồm cây, cuộn, hình, tấm, ống)

		Mẫu

		05

		



		179 

		Bê tông

		Mẫu

		01

		



		180 

		Gạch nung (gồm gạch đặc, gạch lỗ)

		Mẫu

		02

		



		181 

		Gạch bê tông

		Mẫu

		01

		



		182 

		Vôi (gồm vôi bột, vôi nhuyễn)

		Mẫu

		02

		



		183 

		Ống sành

		Mẫu

		01

		



		184 

		Gỗ (gồm nhóm 4 đến 8)

		Mẫu

		05

		



		185 

		Tre

		Mẫu

		01

		



		186 

		Nứa

		Mẫu

		01

		



		187 

		Dầu (loại 5%S)

		Mẫu

		01

		



		188 

		Mỡ (loại YC2)

		Mẫu

		01

		



		189 

		Vải địa kỹ thuật

		Mẫu

		01

		



		190 

		Nhựa đường

		Mẫu

		01

		



		191 

		Dây thừng

		Mẫu

		01

		



		192 

		Đất sét

		Mẫu

		01

		



		193 

		Cao su

		Mẫu

		01

		



		194 

		Sơn (gồm sơn gốc dầu, sơn Silicát)

		Mẫu

		02

		



		195 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn vẽ: 


≥ Khổ A3

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		196 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		197 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		198 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác: ≤ 1mm


- Chiều dài: 0,3m÷1m



		199 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≤ 1mm



		200 

		Thước cong

		Bộ

		01

		Đủ các dạng đường cong



		201 

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≤ 1o



		202 

		Thước tỷ lệ

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≤ 1mm



		203 

		Êke 

		Chiếc

		02

		- Độ chính xác: ≤ 1mm


- Gồm êke 45o và 60o



		204 

		Thước ghost chữ

		Bộ

		01

		Theo TCVN về vẽ kỹ thuật



		205 

		Compa vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		



		206 

		Com pa vẽ bảng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		207 

		Dụng cụ đo sâu

		Bộ

		03

		Phạm vi đo: ( 10m



		208 

		Dụng cụ đo mực nước

		Bộ

		02

		Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt



		209 

		Dụng cụ đo độ mặn

		Bộ

		02

		Phạm vi đo: (0 ( 10)% salt



		210 

		Dụng cụ đo độ pH

		Bộ

		02

		Phạm vi đo: (0(14)pH



		211 

		Dụng cụ đo mưa, gió

		Bộ

		02

		Theo TCVN về khí tượng thủy văn



		212 

		Dụng cụ đo lưu tốc 

		Bộ

		03

		- Phạm vi đo: ( 10m/s


- Có phụ kiện kèm theo



		213 

		Dụng cụ thi công cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		214 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		215 

		bàn xoa

		Chiếc

		01

		



		216 

		bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		



		217 

		bay xây

		Chiếc

		01

		



		218 

		Bay bắt mạch

		Chiếc

		01

		



		219 

		cuốc

		Chiếc

		01

		



		

		cuốc chim

		Chiếc

		01

		



		220 

		cào

		Chiếc

		01

		



		221 

		chậu 

		Chiếc

		01

		



		222 

		dụng cụ bả ma tít

		Bộ

		01

		



		223 

		Doa tưới nước

		Chiếc

		01

		



		224 

		dao xây

		Chiếc

		01

		



		225 

		hộc đong vật liệu

		Chiếc

		01

		



		226 

		Thùng

		Chiếc

		01

		



		227 

		Xô

		Chiếc

		01

		



		228 

		xẻng

		Chiếc

		01

		



		229 

		xà cạy

		Chiếc

		01

		



		230 

		Xe rùa

		Chiếc

		01

		



		231 

		xà beng

		Chiếc

		01

		



		232 

		đầm thủ công

		Chiếc

		01

		



		233 

		Dụng cụ gia công cốt thép

		Bộ

		06

		



		234 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		235 

		Vam uốn 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		236 

		Bàn uốn

		Chiếc

		01

		



		237 

		Đe

		Chiếc

		03

		



		238 

		Búa đinh

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: ( 0,5kg



		239 

		Kéo cắt thép

		Chiếc

		01

		Cắt được thép có đường kính: ≤ 8mm



		240 

		Móc buộc thép

		Chiếc

		01

		Đường kính: 6 mm 



		241 

		Dụng cụ mộc

		Bộ

		03

		 


Loại thông dụng trên thị trường



		242 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		

		



		243 

		Bào

		Chiếc

		01

		



		244 

		Dao dựa

		Chiếc

		01

		



		245 

		Cưa 

		Chiếc

		02

		



		246 

		Đục

		Bộ

		01

		



		247 

		Dụng cụ trắc địa

		 Bộ

		02

		Loại thông dụng và phù hợp với máy trắc địa



		248 

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		

		



		249 

		Mia

		Chiếc

		02

		



		250 

		Tiêu 

		Chiếc

		06

		



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		



		251 

		Dọi

		Chiếc

		01

		



		252 

		Bộ đinh thép

		Bộ

		01

		



		253 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		



		254 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		255 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		Khối lượng: ( 1kg



		256 

		Clê 

		Bộ

		01

		- Gồm 24 chi tiết


- Loại  hệ mét cỡ từ: (4( 32)mm



		257 

		Mỏ lết 

		Chiếc

		02

		 Loại thông dụng trên thị trường



		258 

		Dũa

		Chiếc

		03

		



		259 

		Tuýp khẩu 

		Bộ

		01

		



		260 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		



		261 

		Đục

		Bộ

		01

		



		262 

		Kìm răng cá sấu

		Chiếc

		01

		



		263 

		Vam 

		Bộ

		01

		



		264 

		Dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		265 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		266 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Chiếc

		01

		



		267 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		268 

		Kìm cắt dây các loại

		Chiếc

		01

		



		269 

		Kìm tuốt dây các loại

		Chiếc

		01

		



		270 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		271 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		272 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		01

		



		273 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		03

		



		274 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		275 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷30)A 



		276 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		



		277 

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷100)V



		278 

		Đồng hồ đo điện áp xoay chiều

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷300)V



		

		Oát mét 

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷500)W



		279 

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		280 

		Đồng hồ đo vạn năng  

		Chiếc

		01

		



		281 

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		



		282 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≥ 50A 



		283 

		 Mê gôm mét

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≥ 0,5MΩ


- Điện áp: ( 1000V



		284 

		Máy biến dòng

		Chiếc

		03

		Dòng điện sơ cấp: ≤ 50 A



		285 

		Dụng cụ đo, kiểm cơ khí

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		286 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		287 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		



		288 

		Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		



		289 

		Dụng cụ đo, kiểm tra trong thi công

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		290 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		291 

		Thước tầm 

		Chiếc

		01

		



		292 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		



		293 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		



		294 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		



		295 

		Dây ti ô

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

		



		296 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		297 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


 Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT BƠI LỘI

 (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		STT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bơi lội 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Quần áo bơi

		Bộ

		01

		



		

		Chân vịt 

		Đôi

		01

		



		

		Kính bơi

		Chiếc

		01

		



		

		Phao bơi

		Chiếc

		01

		





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SOẠN THẢO VĂN BẢN

 (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mã số môn học: MH 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy in 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC 


CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Trình độ: Trung cấp nghề


(Theo Quyết  định số 870 /QĐ- BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014  


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân 
Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Xuân Hoàng

		Thạc sỹ Xây dựng

		P. Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Kỹ thuật

		Uỷ viên thư ký



		4

		Bà Trần Thị Thuỷ

		Thạc sỹ Xây dựng

		Uỷ viên



		5

		Ông Trương Văn Tâm

		Thạc sỹ Quản lý 
tài nguyên

		Uỷ viên



		6

		Ông Đặng Đình Vệ

		Kỹ sư Xây dựng

		Uỷ viên



		7

		Ông Bùi Văn Hanh

		Kỹ sư 


Thuỷ lợi

		Uỷ viên
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PHẦN THUYẾT MINH



	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành cần, cầu trục trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Vận hành cần, cầu trục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014 /TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành cần, cầu trục

	1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun Mỗi bộ bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 31 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 32 đến bảng 37) Sử dụng để bổ sung cho bảng 31.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành cần, cầu trục trình độ cao đẳng nghề

	Các trường đào tạo nghề Vận hành cần, cầu trục, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 31. 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

	3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)












































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy phát điện một chiều                      

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Iđm: ≤ 15A

- Uđm = (12÷24)VDC



		4 

		Động cơ kéo 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Pđm: ≤ 500W



		5 

		Mô đun điều khiển

		Bộ

		01

		

		Đồng bộ với phần máy



		6 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Uđm= (12÷24)VAC



		9 

		Động cơ kéo 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Pđm: ≤ 500W



		10 

		Mô đun điều khiển 

		Bộ

		01

		

		Đồng bộ với phần máy



		11 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Pđm: ≤ 500W



		12 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Pđm: ≥ 250W



		13 

		Máy biến áp 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động  máy biến áp

		- Hoạt động được

- Pđm: ≤ 1000W



		14 

		Ắc qui 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, do thực hành điện 1 chiều

		- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 

(25 ÷ 50) Ah



		15 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo  và nguyên lý hoạt động 

		Uđm: ≤ 500V



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Công tơ điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Bút thử điện 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 03.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm mẫu vẽ

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2



		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ 

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		03

		

		



		

		Eke

		Chiếc

		02

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ

		Bàn có kích thước: 

≥ khổ giấy A3, có khả năng điều chỉnh được độ nghiêng



		4



		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy 

		 Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 04.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG 

KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 05.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ DẦU MỠ BÔI TRƠN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Sử dụng để xác định độ nhớt của nhiên liệu, dầu bôi trơn

		Dải đo: 

( 0,5 ÷ 100) Cst 



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu  cách phòng chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm :

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây đai an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang treo

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





 


Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để hướng dẫn lý thuyết và thực hành khoan lỗ

		 Đường kính khoan:

 ≤ 25mm



		2

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn mài mũi khoan, chấm dấu, vạch dấu…

		Đường kính đá mài: 

≤ 400mm  





		3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Đường kính đá mài: 

≤ 180 mm



		4

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để lấy dấu và vạch dấu chính xác

		  - Dài:  ≥ 600mm

  - Dộng: ≥ 600mm

  - Cao: ≥ 120mm



		5

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để dựng các loại dụng cụ khi thực hành nguội

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		6

		 Ê tô, Bàn nguội  

		Bộ

		01

		Sử dụng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		- Có 18 vị trí làm việc

- Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở  250mm



		7

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		8

		Bộ dụng cụ nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		

		Mũi khoan các loại

		Bộ

		03

		

		Đường kính mũi khoan: (4 ÷ 25) mm 



		

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		03

		

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 300 mm



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Khối lượng: ≤1kg



		

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn vệ sinh sau khi gia công

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vịt dầu

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hường dẫn, thực hành mài chi tiết

		Công suất: ≥ 750 W



		11

		Đe

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết

		Khối lượng: 

(70÷90) kg 



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ NĂNG GIAO TIẾP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CƠ BẢN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mạch điện tử trên cần, cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động 

		Có đầy đủ hệ thống mạch điện 



		2

		Bảng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành hàn

		Công suất: ≤ 200W



		4

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hút thiếc

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hiện các công việc bảo dưỡng trang bị điện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		7



		Bộ linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành sửa chữa thiết bị điện

		Dòng điện: ≥ 30A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Điện trở các loại

		Chiếc

		100

		

		



		

		Tụ điện

		Chiếc

		50

		

		



		

		Đi ốt

		Chiếc

		50

		

		



		

		Tranzito

		Chiếc

		20

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cabin thực hành lắp đặt điện chiếu sáng

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành đấu mắc mạch chiếu sáng

		- Đảm bảo an toàn điện

- Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ máng điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Bộ cút xuyên vách

		Bộ

		01

		

		



		

		Bộ hộp phân dây

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bộ thiết bị điện chiếu sáng cơ bản

		Bộ

		03

		Sử dụng để đấu nối các mạch điện chiếu sáng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ đèn sợi đốt

		Bộ

		01

		

		 Công suất:  ≥ 20 W 



		

		Bộ đèn compact

		Bộ

		01

		

		 Công suất:  ≥ 15 W 



		

		Bộ đèn huỳnh quang

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥  20 W



		

		Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥  20 W



		

		Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		

		 Công suất: ≥  20 W



		

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp

		Bộ

		01

		

		Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn



		

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥  150 W



		

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu trong

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥  150 W



		

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥  150 W



		

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥  150 W



		3

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành hàn 

		Công suất: ≥ 200W



		4

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hút thiếc

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt các mạch điện



		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		

		



		6



		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hiện các công việc bảo dưỡng trang bị điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Động cơ cần trục bánh lốp, bánh xích hoạt động được





		2 

		Mô hình động cơ 2 kì

		Chiếc

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có sơn màu phân biệt



		3 

		Mô hình động cơ 4 kì

		Chiếc

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có sơn màu phân biệt



		4 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, chẩn đoán động cơ

		Áp suất đo:

 8 bar ÷40 bar



		5 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		6 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		7 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		8 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		9 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		10 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		11 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		12 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		13 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		17 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		18 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		21 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		22 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		26 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		27 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		28 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		30 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		34 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		35 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		37 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống điện

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		 Hệ thống khởi động bằng điện

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Hệ thống cung cấp điện

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Các chi tiết tháo rời của các mạch làm mát, bôi trơn, nhiên liệu

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Mạch báo áp  suất dầu  bôi  trơn

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Mạch báo nhiên liệu

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Mạch báo nhiệt độ nước

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mạch báo tốc độ

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mô hình điện xe cần trục 

		Chiếc

		01

		Dùng thực hành đo kiểm, bảo dưỡng hệ thống điện 

		Hoạt động được.

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		13 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		25 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		26 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		27 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		28 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		29 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		30 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		31 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		32 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		35 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		36 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		40 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		41 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		42 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		43 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		46 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		47 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		50 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		51 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		52 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		54 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens












Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THỦY LỰC KHÍ NÉN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết của hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Bộ lọc

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Bộ tách  ẩm

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Két làm mát

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Van 1 chiều

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Van phân phối

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Van xả nhanh

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Van tự điềuchỉnh áp suất

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Các chi tiết của hệ thống thuỷ lực

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Mô tơ thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Xi lanh thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Ắc qui thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Bình chứa thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Két làm mát thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Đồng hồ kiểm tra ap suất thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Van phân li

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Van khóa

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bơm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bơm piston hướng trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Bơm piston hướng trục thân nghiêng

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bơm piston hướng kính

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		29 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		30 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		31 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		32 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		33 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		34 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		35 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		36 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		37 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		38 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		43 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		44 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		45 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		46 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		47 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		49 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		51 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		52 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		53 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		54 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		55 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		56 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		59 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		60 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		61 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		64 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		65 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		66 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		67 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		70 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		71 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		72 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		74 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		75 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		76 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		77 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		78 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		80 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC CẦN TRỤC BÁNH XÍCH, BÁNH LỐP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết tháo rời của các hệ thống trên xe cần trục

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hệ thống lái

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Hệ thống phanh hơi 

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Cơ cấu nâng hang

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Cơ cấu quay

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Cơ cấu di chuyển cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Cơ cấu an toàn trên cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Cơ cấu điều khiển và hệ thống truyển động trên cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Cơ cấu treo, di chuyển trên cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Cơ cấu  lắp trên  cần của xe cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mô hình li hợp

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có 

sơn màu phân biệt



		14 

		Mô hình hộp số

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có 



		15 

		Mô hình cầu chủ động

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		sơn màu phân biệt



		16 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		17 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		18 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		19 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		20 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		21 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		22 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		23 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		24 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		25 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		26 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		28 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		31 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		32 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		33 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		34 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		36 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		39 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		41 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		42 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		43 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		46 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		47 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		51 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		52 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		53 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		56 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		59 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		60 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		61 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		62 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		64 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		65 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		66 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG CẦU TRỤC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết tháo rời của các cơ cấu trên cầu trục

		Bộ

		01

		

Sử dụng để nhận dạng, tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiêt

		Đầy đủ các chi tiết của  các hệ thống trền cầu trục 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu di chuyển cầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu di chuyển xe con 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu an toàn 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		3 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		4 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		5 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		6 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		9 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		10 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		12 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		14 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		17 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		19 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		20 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		21 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		23 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		28 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		29 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		32 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		33 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		37 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		38 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		39 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		40 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		43 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		47 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		48 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		50 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		51 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BỘC): BẢO DƯỠNG CẦN TRỤC THÁP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết tháo rời của các cơ cấu trên cần trục tháp

		Bộ

		01

		

Sử dụng để nhận dạng, tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiêt

		Đầy đủ các chi tiết của  các hệ thống trền cầu trục 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu di chuyển xe con 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu quay 

		Bộ

		01

		

		



		

		Các thiết bị an toàn 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		3 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		4 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		5 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		6 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		9 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		10 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		12 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		14 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		17 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		19 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		20 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		21 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo:  ≤ 3600

- Độ chính xác: ≤ 30”



		23 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		28 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		29 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		30 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		33 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		34 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		38 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		39 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		40 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		44 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		47 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		48 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		49 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		51 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		52 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		53 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết tháo rời của các cơ cấu trên cần trục chân đế

		Bộ

		01

		

Sử dụng để nhận dạng, tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiêt

		Đầy đủ các chi tiết của  các hệ thống trền cầu trục 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu di chuyển 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ hang

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu quay 

		Bộ

		01

		

		



		

		Các thiết bị an toàn 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		3 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		4 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		5 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		6 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		9 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		10 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		12 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		14 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		17 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		19 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		20 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		21 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo:  ≤ 3600

- Độ chính xác: ≤ 30”



		23 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		28 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		29 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		32 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		33 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		37 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		38 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		39 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		40 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		43 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		47 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		48 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		50 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		51 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT THI CÔNG



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH CẦN TRỤC BÁNH XÍCH, BÁNH LỐP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cần trục bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ  năng vận hành

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		2 

		Cần trục bánh xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ  năng vận hành

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		3 

		Mô hình Xe tải 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng trên xe

		Phù hợp với yêu cầu thực tế



		4 

		Cột

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng nhà xưởng

		Chữ U, I : Kích thước

 ≥ (200x300x5000) mm



		5 

		Xà

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Dầm

		Bộ

		03

		

		



		7 

		Mã hàng hóa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng, lắp đặt thiết bị

		Phù hợp cho đào tạo



		8 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		9 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		10 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		11 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		12 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		13 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		14 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		29 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		30 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		31 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		32 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		35 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		39 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		41 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		42 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens
















Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH CẦU TRỤC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ  năng vận hành

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		2 

		Mô hình Xe tải 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng trên xe

		Phù hợp với yêu cầu thực tế



		3 

		Cột

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng nhà xưởng

		Chữ U, I : Kích thước

 ≥ (200x300x5000) mm



		4 

		Xà

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Dầm

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Mã hàng hóa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng, lắp đặt thiết bị

		Phù hợp cho đào tạo



		7 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		9 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		10 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		11 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		12 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		13 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		25  

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		28 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		29 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		30 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		31 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		34 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		38 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		41 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH CẦN TRỤC THÁP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cần trục tháp 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ  năng vận hành

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		2 

		Mô hình Xe tải 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng trên xe

		Phù hợp với yêu cầu thực tế



		3 

		Cột

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng nhà xưởng

		Chữ U, I : Kích thước

 ≥ (200x300x5000) mm



		4 

		Xà

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Dầm

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Mã hàng hóa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng, lắp đặt thiết bị

		Phù hợp cho đào tạo



		7 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		9 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		10 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		11 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		12 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		13 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		25 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		28 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		29 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		30 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		31 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		34 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		38 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		41 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUÂT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cần trục chân đế

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ  năng vận hành

		Tải trọng: ≥ 5 tấn



		2 

		Mô hình Xe tải 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng trên xe

		Phù hợp với yêu cầu thực tế



		3 

		Cột

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng nhà xưởng

		Chữ U, I : Kích thước

 ≥ (200x300x5000) mm



		4 

		Xà

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Dầm

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Mã hàng hóa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng, lắp đặt thiết bị

		Phù hợp cho đào tạo



		7 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		9 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		10 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		11 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		12 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		13 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		25 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		28 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		29 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		30 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		31 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		34 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		38 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		41 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY NÂNG HÀNG



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nâng hàng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành

		Tải trọng: ≥ 1 tấn



		2 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		3 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		4 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		5 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		6 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		9 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		10 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		14 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		17 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		19 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		20 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		21 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		23 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		28 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		29 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		30 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		33 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		35 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		36 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		37 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		38 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		39 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		40 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		51 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		52 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		54 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		55 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		56 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		57 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		59 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		60 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		61 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		62 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		64 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		65 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		67 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		68 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		70 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY VẬN THĂNG



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vận thăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành

		Tải trọng: ≥ 1 tấn



		2 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		3 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		4 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		5 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		6 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		9 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		10 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		14 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		17 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		19 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		20 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		21 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		23 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		28 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		29 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		30 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		33 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		35 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		36 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		37 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		38 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		39 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		40 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		51 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		52 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		54 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		55 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		56 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		57 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		59 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		60 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		61 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		62 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		64 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		65 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		67 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		68 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		70 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP DỰNG CẦN TRỤC THÁP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiêt bị



		1 

		Cần trục tháp

		Chiếc



		01



		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp

		Tải trọng:  ≥  3 tấn



		2 

		Cần trục bánh lốp

		

Chiếc



		

01



		Dùng để hỗ trợ công tác lắp dựng cần trục tháp

		Tải trọng:  ≥  3 tấn



		3 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng 1 ÷3 tấn
Chiều cao nâng  2 ÷3 m



		4 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Loại  ≤ 10 tấn



		5 

		Tăng đơ

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≤ 100 mm



		6 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội

		Loại: ≤ 3kg



		7 

		Xe chở chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hiện các công việc hỗ trợ lắp dựng cần trục tháp

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Khay đựng 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		9 

		Khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất:

 ≤ 0,75 kW



		10 

		Ê tô

		Chiếc

		03

		

		Độ mở ≤ 250 mm



		11 

		Khóa cáp

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≥ 14 mm



		12 

		Kẹp cáp

		Chiếc

		03

		

		



		13 

		Dây thừng

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		16 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		17 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		19 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		20 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		22 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		25 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		27 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		28 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		29 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp dựng cần trục tháp.

		- Độ mở ngàm: 

≤ 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		31 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		36 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài 6 ÷ 8 m bằng nhựa



		37 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		41 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		42 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		43 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		44 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		47 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		51 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		52 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		55 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		57 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THAY ĐỔI THIẾT BỊ CÔNG TÁC CẦN TRỤC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		
TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiêt bị



		1 

		Cần trục bánh lốp

		Chiếc



		01



		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp

		Tải trọng:  ≥  3 tấn



		2 

		Thiết bị gầu ngoạm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Dàn búa

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Búa đóng cọc

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành

		Loại MH35, MH45, K35 thông dụng trên thị trường



		5 

		Búa rung

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ thiết bị

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3) m



		7 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Loại  ≤ 10 tấn



		8 

		Tăng đơ

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≤ 100 mm



		9 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội

		Loại: ≤ 3kg



		10 

		Xe chở chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hiện các công việc hỗ trợ lắp dựng cần trục tháp

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		11 

		Khay đựng 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		12 

		Khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất:

 ≤ 0,75 kW



		13 

		Ê tô

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≤ 250 mm



		14 

		Khóa cáp

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≥ 14 mm



		15 

		Kẹp cáp

		Chiếc

		03

		

		



		16 

		Dây thừng

		Chiếc

		03

		

		



		17 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		20 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		21 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		22 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		23 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		24 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		26 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		29 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		30 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		31 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		32 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		33 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp dựng cần trục tháp

		- Độ mở ngàm: 

≤ 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		40 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài 6 ÷ 8 m bằng nhựa



		41 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		45 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		46 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		47 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		48 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		51 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		52 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		55 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		56 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		59 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		60 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		61 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRÊN MÁY TRỤC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		
TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiêt bị



		1 

		Cần trục bánh lốp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp

		Tải trọng:  ≥  3 tấn



		2 

		Cần trục bánh xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp

		Tải trọng:  ≥  3 tấn



		3 

		Móc

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành

		Loại móc của xe cần trục tải trọng ≥ 3 tấn



		4 

		Puly

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành

		Loại puly của xe cần trục tải trọng ≥ 3 tấn



		5 

		Cáp

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành

		Loại cáp của xe cần trục tải trọng ≥ 3 tấn



		6 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ thiết bị

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3) m



		7 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Loại  ≤ 10 tấn



		8 

		Tăng đơ

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: ≤ 100 mm



		9 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội

		Loại: ≤ 3kg



		10 

		Xe chở chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hiện các công việc hỗ trợ lắp dựng cần trục tháp

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		11 

		Khay đựng 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		12 

		Khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		13 

		Ê tô

		Chiếc

		03

		

		Độ mở ≤ 250 mm



		14 

		Khóa cáp

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≥ 14 mm



		15 

		Kẹp cáp

		Chiếc

		03

		

		



		16 

		Dây thừng

		Chiếc

		03

		

		



		17 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		20 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		21 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		22 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		23 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		24 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		26 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		29 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		30 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		31 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		32 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		33 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp dựng cần trục tháp.

		- Độ mở ngàm: 

≤ 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		35 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết

		



		38 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		39 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài 6 ÷ 8 m bằng nhựa



		40 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		44 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		45 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		46 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		47 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		50 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		51 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		52 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		54 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		55 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		59 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens


























































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
































Bảng 31. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		8 2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		9 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		10 

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		14 3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		15 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		16 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		17 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		18 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		19 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		



		20 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		21 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		



		22 

		Thang dây

		Chiếc

		01

		



		23 

		Dây đai an toàn

		Chiếc

		01

		



		24 

		Thang dây

		Chiếc

		01

		



		25 

		Thang treo

		Chiếc

		01

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		26 

		Mô hình máy phát điện một chiều                      

		Bộ

		01

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		28 

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Iđm: ≤ 15A

- Uđm = (12÷24)VDC



		29 

		Động cơ kéo 1 pha

		Chiếc

		01

		Pđm: ≤ 500W



		30 

		Mô đun điều khiển

		Bộ

		01

		Đồng bộ với phần máy



		31 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		33 

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Uđm= (12÷24)VAC



		34 

		Động cơ kéo 1 pha

		Chiếc

		01

		Pđm: ≤ 500W



		35 

		Mô đun điều khiển 

		Bộ

		01

		Đồng bộ với phần máy



		36 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Pđm: ≤ 500W



		37 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Pđm: ≥ 250W



		38 

		Máy biến áp 

		Bộ

		01

		- Hoạt động được

- Pđm: ≤ 1000W



		39 

		Ắc qui 

		Chiếc

		02

		- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: (25 ÷ 50) Ah



		40 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		01

		Uđm: ≤ 500V



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		42 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		



		43 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		



		44 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		



		45 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		



		46 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		47 

		Công tơ điện

		Chiếc

		01

		



		48 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		



		49 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		50 

		Rơle

		Chiếc

		01

		



		51 

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		



		52 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		54 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		55 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		



		56 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		



		57 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		58 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		59 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		



		60 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		61 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		



		62 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		



		63 1

		Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

		Bộ

		01

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		64 2

65 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ 

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		67 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		68 

		Thước cong

		Chiếc

		03

		



		69 

		Eke

		Chiếc

		02

		



		70 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		71 3

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Bàn có kích thước: ≥ khổ giấy A3, có khả năng điều chỉnh được độ nghiêng



		72 4

73 

		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		 Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		75 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		76 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		77 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		78 

		Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		



		79 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		



		80 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		



		81 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		82 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo:  (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác:  (0,05 ÷ 0,02) mm



		83 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		84 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		85 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		 Độ chính xác: 0,01



		86 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		87 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		- Góc đo:  ≤ 3600

- Độ chính xác: ≤ 30”



		88 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		89 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		90 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Độ mở: ≥ 30mm



		91 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		



		92 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		Đường kính đo: ≤ 70mm



		93 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		Kích thước: (2 ÷ 48) mm



		94 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác: 0,01 mm



		95 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Dải đo: ( 0,5 ÷ 100) Cst 



		96 1

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Đường kính khoan: ≤ 25mm



		97 2

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài: ≤ 400mm  



		98 3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài: ≤ 180 mm



		99 4

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		  - Dài:  ≥ 600mm

  - Dộng: ≥ 600mm

  - Cao: ≥ 120mm



		100 5

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		101 6

		 Ê tô, Bàn nguội  

		Bộ

		01

		- Có 18 vị trí làm việc

- Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở  250mm



		102 8

		Bộ dụng cụ nguội

		Bộ

		01

		



		103 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		104 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		105 

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		106 

		Mũi khoan các loại

		Bộ

		03

		Đường kính mũi khoan: (4 ÷ 25) mm 



		107 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		03

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		108 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 300 mm



		109 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		110 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		111 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		112 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Khối lượng: ≤1kg



		113 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		114 9

		Bộ dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		115 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		116 

		Bàn chải

		Chiếc

		01

		



		117 

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		01

		



		118 

		Vịt dầu

		Chiếc

		01

		



		119 11

		Đe

		Chiếc

		18

		Khối lượng: (70÷90) kg 



		120 1

		Mô hình mạch điện tử trên cần, cầu trục 

		Chiếc

		01

		Có đầy đủ hệ thống mạch điện 



		121 2

		Bảng điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		122 3

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 200W



		123 4

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		124 7



		Bộ linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Dòng điện: ≥ 30A



		125 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		126 

		Điện trở các loại

		Chiếc

		100

		



		127 

		Tụ điện

		Chiếc

		50

		



		128 

		Đi ốt

		Chiếc

		50

		



		129 

		Tranzito

		Chiếc

		20

		



		130 1

		Cabin thực hành lắp đặt điện chiếu sang

		Bộ

		03

		- Đảm bảo an toàn điện

- Kích thước phù hợp với giảng dạy



		131 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		132 

		Bộ máng điện

		Bộ

		01

		



		133 

		Bộ cút xuyên vách

		Bộ

		01

		



		134 

		Bộ hộp phân dây

		Bộ

		01

		



		135 2

		Bộ thiết bị điện chiếu sáng cơ bản

		Bộ

		03

		



		136 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bộ đèn sợi đốt

		Bộ

		01

		 Công suất:  ≥ 20 W 



		137 

		Bộ đèn compact

		Bộ

		01

		 Công suất:  ≥ 15 W 



		138 

		Bộ đèn huỳnh quang

		Bộ

		01

		Công suất: ≥  20 W



		139 

		Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		Công suất: ≥  20 W



		140 

		Đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		 Công suất: ≥  20 W



		141 

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp

		Bộ

		01

		Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn



		142 

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài

		Bộ

		01

		Công suất: ≥  150 W



		143 

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu trong

		Bộ

		01

		Công suất: ≥  150 W



		144 

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp chấn lưu ngoài

		Bộ

		01

		Công suất: ≥  150 W



		145 

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		01

		Công suất: ≥  150 W



		146 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		03

		Động cơ cần trục bánh lốp, bánh xích hoạt động được





		147 

		Mô hình động cơ 2 kì

		Chiếc

		01

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có sơn màu phân biệt



		148 

		Mô hình động cơ 4 kì

		Chiếc

		01

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có sơn màu phân biệt



		149 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		Bộ

		03

		Áp suất đo:

 8 bar ÷40 bar



		150 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		151 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: ≥ 2000 mm



		152 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: (1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: ( 2 ÷3)  m



		153 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		154 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Kích thước: ≥ (200x300) mm



		155 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		156 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Dung tích: ≥ 400cc



		157 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		- Độ mở ngàm: ≤ 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		158 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		159 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		



		160 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		



		161 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		



		162 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		163 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 10 kW



		164 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		165 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		166 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		



		167 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		168 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		Loại (8 ÷ 55) mm



		169 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		Loại (200 ÷ 500) mm



		170 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		Loại tay cứng, mềm



		171 

		Khẩu

		Bộ

		01

		Loại (8 ÷ 50) mm



		172 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		173 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		174 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		Loại (400 ÷ 750) mm



		175 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		176 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		177 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		178 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		179 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		- Đường kính mở: (40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: (50 ÷ 80) mm



		180 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		181 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		182 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		183 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		184 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống điện

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		185 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		186 

		 Hệ thống khởi động bằng điện

		Bộ

		01

		



		187 

		Hệ thống cung cấp điện

		Bộ

		01

		



		188 

		Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu

		Bộ

		01

		



		189 

		Các chi tiết tháo rời của các mạch làm mát, bôi trơn, nhiên liệu

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		190 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		191 

		Mạch báo áp  suất dầu  bôi  trơn

		Bộ

		01

		



		192 

		Mạch báo nhiên liệu

		Bộ

		01

		



		193 

		Mạch báo nhiệt độ nước

		Bộ

		01

		



		194 

		Mạch báo tốc độ

		Bộ

		01

		



		195 

		Mô hình điện xe cần trục 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		196 

		Các chi tiết của hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		197 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		198 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		



		199 

		Bộ lọc

		Bộ

		01

		



		200 

		Bộ tách  ẩm

		Bộ

		01

		



		201 

		Két làm mát

		Bộ

		01

		



		202 

		Van 1 chiều

		Bộ

		01

		



		203 

		Van phân phối

		Bộ

		01

		



		204 

		Van xả nhanh

		Bộ

		01

		



		205 

		Van tự điềuchỉnh áp suất

		Bộ

		01

		



		206 

		Các chi tiết của hệ thống thuỷ lực

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		207 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		208 

		Mô tơ thủy lực

		Chiếc

		01

		



		209 

		Xi lanh thủy lực

		Chiếc

		01

		



		210 

		 thủy lực

		Chiếc

		01

		



		211 

		Bình chứa thủy lực

		Chiếc

		01

		



		212 

		Két làm mát thủy lực

		Chiếc

		01

		



		213 

		Đồng hồ kiểm tra ap suất thủy lực

		Chiếc

		01

		



		214 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		



		215 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		



		216 

		Van phân li

		Chiếc

		01

		



		217 

		Van khóa

		Chiếc

		01

		



		218 

		Bơm 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		219 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		220 

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		



		221 

		Bơm piston hướng trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		



		222 

		Bơm piston hướng trục thân nghiêng

		Chiếc

		01

		



		223 

		Bơm piston hướng kính

		Chiếc

		01

		



		224 

		Các chi tiết tháo rời của các hệ thống trên xe cần trục

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		225 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		226 

		Hệ thống lái

		Bộ

		01

		



		227 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		



		228 

		Hệ thống phanh hơi 

		Bộ

		01

		



		229 

		Cơ cấu nâng hang

		Bộ

		01

		



		230 

		Cơ cấu quay

		Bộ

		01

		



		231 

		Cơ cấu di chuyển cần trục 

		Bộ

		01

		



		232 

		Cơ cấu an toàn trên cần trục 

		Bộ

		01

		



		233 

		Cơ cấu điều khiển và hệ thống truyển động trên cần trục 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu treo, di chuyển trên cần trục 

		Bộ

		01

		



		234 

		Cơ cấu  lắp trên  cần của xe cần trục 

		Bộ

		01

		



		235 

		Mô hình li hợp

		Bộ

		01

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có 

sơn màu phân biệt



		236 

		Mô hình hộp số

		Bộ

		01

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có 



		237 

		Mô hình cầu chủ động

		Bộ

		01

		Mặt cắt sơn màu phân biệt



		238 

		Các chi tiết tháo rời của các cơ cấu trên cầu trục

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết của  các hệ thống trền cầu trục 



		239 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		240 

		Cơ cấu di chuyển cầu

		Bộ

		01

		



		241 

		Cơ cấu di chuyển xe con 

		Bộ

		01

		



		242 

		Cơ cấu nâng hạ 

		Bộ

		01

		



		243 

		Cơ cấu an toàn 

		Bộ

		01

		



		244 

		Các chi tiết tháo rời của các cơ cấu trên cần trục tháp

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết của  các hệ thống trền cầu trục 



		245 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		246 

		Cơ cấu di chuyển xe con 

		Bộ

		01

		



		247 

		Cơ cấu nâng hạ 

		Bộ

		01

		



		248 

		Cơ cấu quay 

		Bộ

		01

		



		249 

		Các thiết bị an toàn 

		Bộ

		01

		



		250 

		Các chi tiết tháo rời của các cơ cấu trên cần trục chân đế

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết của  các hệ thống trền cầu trục 



		251 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		252 

		Cơ cấu di chuyển 

		Bộ

		01

		



		253 

		Cơ cấu nâng hạ hang

		Bộ

		01

		



		254 

		Cơ cấu quay 

		Bộ

		01

		



		255 

		Các thiết bị an toàn 

		Bộ

		01

		



		256 

		Mô hình Xe tải 

		Chiếc

		01

		Phù hợp với yêu cầu thực tế



		257 

		Cột

		Bộ

		03

		Chữ U, I : Kích thước

 ≥ (200x300x5000) mm



		258 

		Xà

		Bộ

		03

		



		259 

		Dầm

		Bộ

		03

		



		260 

		Mã hàng hóa

		Chiếc

		01

		Phù hợp cho đào tạo



		261 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Loại thông dụng trên thị trường 



		262 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		



		263 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		



		264 

		 Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 400cc



		265 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		266 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		267 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		268 

		Cần trục tháp 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		269 

		Cần trục bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		270 

		Cần trục bánh xích

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		271 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		272 4

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










                   













































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

 THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc) 



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

 Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Cần trục chân đế

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥ 5 tấn










Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY NÂNG HÀNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Máy nâng hàng

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥ 1 tấn



		2

		Hệ thống lái

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		3

		Hệ thống điều khiển

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		4

		Hệ thống phanh

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống










Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY VẬN THĂNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		
TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của

 thiêt bị



		1

		Máy vận thăng

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥1 tấn



		2

		Lồng máy

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Hệ thống điều khiển trong ca bin

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Công tắc

		Bộ

		01

		



		

		Cần điều khiển

		Bộ

		01

		










Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP DỰNG CẦN TRỤC THÁP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của

 thiêt bị



		1

		Khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 0,75 kW 



		2

		Búa 

		Chiếc

		03

		Loại: ≥ 3kg



		3

		Khóa cáp 

		Chiếc

		03

		Đường kính: ≥ 14 mm



		4

		 Kẹp cáp

		Chiếc

		03

		



		5

		Dây thừng

		Chiếc

		03

		








Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THAY ĐỔI THIẾT BỊ CÔNG TÁC CẦN TRỤC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Thiết bị gầu ngoạm

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Dàn búa

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Búa đóng cọc

		Bộ

		01

		Loại MH35, MH45, K35



		4

		Búa rung

		Chiếc

		01

		Loại MH35, MH45, K35










Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRÊN MÁY TRỤC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Móc

		Bộ

		03

		Loại móc của xe cần trục tải trọng:  ≥ 3 tấn



		2

		Puly

		Bộ

		03

		Loại puly của xe cần trục tải trọng:  ≥ 3 tấn



		3

		Cáp

		Bộ

		03

		Loại cáp của xe cần trục tải trọng: 

 ≥ 3 tấn












DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VẬN HÀNH CẦN, CẦU TRỤC

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong 

Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân 

Kinh tế 

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Văn Nhiu

		Thạc sĩ Kỹ thuật máy cơ khí công nghiệp

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư

Điện - Điện tử

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Trần Đức Tiệp

		Thạc sĩ 

Cơ khí động lực

		Ủy viên



		5

		Bà Nguyễn Thị Xinh

		Thạc sĩ Máy tàu thủy

		Ủy viên



		6

		Ông Đinh Trọng Cẩm

		Kỹ sư Máy xếp dỡ

		Ủy viên



		7

		Bà Đặng Thị Thúy Hồng

		Kỹ sư Máy xếp dỡ

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH



	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành cần, cầu trục trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Vận hành cần, cầu trục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014 /TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành cần, cầu trục

	1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 21, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun Mỗi bộ bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 22 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 23 đến bảng 26) Sử dụng để bổ sung cho bảng 22.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành cần, cầu trục trình độ trung cấp nghề

	Các trường đào tạo nghề Vận hành cần, cầu trục, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 22. 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

	3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).















































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)












































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy phát điện một chiều                      

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Iđm: ≤ 15A

- Uđm = (12÷24)VDC



		4 

		Động cơ kéo 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Pđm: ≤ 500W



		5 

		Mô đun điều khiển

		Bộ

		01

		

		Đồng bộ với phần máy



		6 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Uđm= (12÷24)VAC



		9 

		Động cơ kéo 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Pđm: ≤ 500W



		10 

		Mô đun điều khiển 

		Bộ

		01

		

		Đồng bộ với phần máy



		11 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Pđm: ≤ 500W



		12 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Pđm: ≥ 250W



		13 

		Máy biến áp 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động  máy biến áp

		- Hoạt động được

- Pđm: ≤ 1000W



		14 

		Ắc qui 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, do thực hành điện 1 chiều

		- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 

(25 ÷ 50) Ah



		15 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo  và nguyên lý hoạt động 

		Uđm: ≤ 500V



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Công tơ điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 03.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm mẫu vẽ

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2



		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ 

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		03

		

		



		

		Eke

		Chiếc

		02

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ

		Bàn có kích thước: 

≥ khổ giấy A3, có khả năng điều chỉnh được độ nghiêng



		4



		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy 

		 Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 04.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG 

KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 05.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ DẦU MỠ BÔI TRƠN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Sử dụng để xác định độ nhớt của nhiên liệu, dầu bôi trơn

		Dải đo: 

( 0,5 ÷ 100) Cst 



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu  cách phòng chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm :

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây đai an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang treo

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





 


Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để hướng dẫn lý thuyết và thực hành khoan lỗ

		 Đường kính khoan:

 ≤ 25mm



		2

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn mài mũi khoan, chấm dấu, vạch dấu…

		Đường kính đá mài: 

≤ 400mm  





		3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Đường kính đá mài: 

≤ 180 mm



		4

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để lấy dấu và vạch dấu chính xác

		  - Dài:  ≥ 600mm

  - Dộng: ≥ 600mm

  - Cao: ≥ 120mm



		5

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để dựng các loại dụng cụ khi thực hành nguội

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		6

		 Ê tô, Bàn nguội  

		Bộ

		01

		Sử dụng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		- Có 18 vị trí làm việc

- Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở  250mm



		7

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		8

		Bộ dụng cụ nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành gia công phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		

		Mũi khoan các loại

		Bộ

		03

		

		Đường kính mũi khoan: (4 ÷ 25) mm 



		

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		03

		

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 300 mm



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Khối lượng: ≤1kg



		

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn vệ sinh sau khi gia công

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vịt dầu

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hường dẫn, thực hành mài chi tiết

		Công suất: ≥ 750 W



		11

		Đe

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết

		Khối lượng: 

(70÷90) kg 



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ NĂNG GIAO TIẾP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens
















Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Động cơ cần trục bánh lốp, bánh xích hoạt động được





		2 

		Mô hình động cơ 2 kì

		Chiếc

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có sơn màu phân biệt



		3 

		Mô hình động cơ 4 kì

		Chiếc

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có sơn màu phân biệt



		4 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, chẩn đoán động cơ

		Áp suất đo:

 8 bar ÷40 bar



		5 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		6 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		7 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		8 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		9 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		10 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		11 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		12 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		13 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		17 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		18 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		21 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		22 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		26 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		27 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		28 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		30 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		34 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		35 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		37 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống điện

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		 Hệ thống khởi động bằng điện

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Hệ thống cung cấp điện

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Các chi tiết tháo rời của các mạch làm mát, bôi trơn, nhiên liệu

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Mạch báo áp  suất dầu  bôi  trơn

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Mạch báo nhiên liệu

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Mạch báo nhiệt độ nước

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mạch báo tốc độ

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mô hình điện xe cần trục 

		Chiếc

		01

		Dùng thực hành đo kiểm, bảo dưỡng hệ thống điện 

		Hoạt động được.

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		13 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		25 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		26 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		27 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		28 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		29 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		30 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		31 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		32 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		35 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		36 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		40 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		41 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		42 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		43 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		46 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		47 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		50 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		51 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		52 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		54 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens












Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THỦY LỰC KHÍ NÉN



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết của hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Bộ lọc

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Bộ tách  ẩm

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Két làm mát

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Van 1 chiều

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Van phân phối

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Van xả nhanh

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Van tự điềuchỉnh áp suất

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Các chi tiết của hệ thống thuỷ lực

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Mô tơ thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Xi lanh thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Ắc qui thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Bình chứa thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Két làm mát thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Đồng hồ kiểm tra ap suất thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Van phân li

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Van khóa

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bơm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bơm piston hướng trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Bơm piston hướng trục thân nghiêng

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bơm piston hướng kính

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		29 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		30 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		31 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		32 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		33 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		34 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		35 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		36 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		37 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		38 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		43 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		44 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		45 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		46 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		47 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		49 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		51 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		52 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		53 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		54 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		55 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		56 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		59 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		60 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		61 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		64 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		65 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		66 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		67 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		70 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		71 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		72 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		74 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		75 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		76 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		77 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		78 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		80 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC CẦN TRỤC BÁNH XÍCH, BÁNH LỐP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết tháo rời của các hệ thống trên xe cần trục

		Bộ

		01

		

Sử dụng rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng các chi tiết

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hệ thống lái

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Hệ thống phanh hơi 

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Cơ cấu nâng hang

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Cơ cấu quay

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Cơ cấu di chuyển cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Cơ cấu an toàn trên cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Cơ cấu điều khiển và hệ thống truyển động trên cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Cơ cấu treo, di chuyển trên cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Cơ cấu  lắp trên  cần của xe cần trục 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mô hình li hợp

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có 

sơn màu phân biệt



		14 

		Mô hình hộp số

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có 



		15 

		Mô hình cầu chủ động

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan bài giảng

		sơn màu phân biệt



		16 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		17 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		18 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		19 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		20 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		21 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		22 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		23 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		24 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		25 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		26 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		28 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		31 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		32 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		33 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		34 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		36 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		39 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		41 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		42 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		43 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		46 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		47 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		51 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		52 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		53 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		56 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		59 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		60 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		61 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		62 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		64 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		65 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		66 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG CẦU TRỤC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Các chi tiết tháo rời của các cơ cấu trên cầu trục

		Bộ

		01

		

Sử dụng để nhận dạng, tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiêt

		Đầy đủ các chi tiết của  các hệ thống trền cầu trục 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu di chuyển cầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu di chuyển xe con 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu an toàn 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		3 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		4 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		5 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		6 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		9 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		10 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		12 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		14 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		17 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		19 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		20 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		21 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		23 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		28 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		29 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		32 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		33 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		37 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		38 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		39 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		40 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		43 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		47 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		48 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		50 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		51 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT THI CÔNG



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH CẦN TRỤC BÁNH XÍCH, BÁNH LỐP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cần trục bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ  năng vận hành

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		2 

		Cần trục bánh xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ  năng vận hành

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		3 

		Mô hình Xe tải 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng trên xe

		Phù hợp với yêu cầu thực tế



		4 

		Cột

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng nhà xưởng

		Chữ U, I : Kích thước

 ≥ (200x300x5000) mm



		5 

		Xà

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Dầm

		Bộ

		03

		

		



		7 

		Mã hàng hóa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng, lắp đặt thiết bị

		Phù hợp cho đào tạo



		8 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		9 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		10 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		11 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		12 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		13 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		14 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		29 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		30 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		31 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		32 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		35 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		39 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		41 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		42 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens
















Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH CẦU TRỤC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ  năng vận hành

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		2 

		Mô hình Xe tải 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng trên xe

		Phù hợp với yêu cầu thực tế



		3 

		Cột

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp dựng nhà xưởng

		Chữ U, I : Kích thước

 ≥ (200x300x5000) mm



		4 

		Xà

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Dầm

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Mã hàng hóa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp dỡ hàng, lắp đặt thiết bị

		Phù hợp cho đào tạo



		7 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		9 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		10 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		11 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		12 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		13 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		25  

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		28 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		29 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		30 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		31 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		34 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		38 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		41 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUÂT



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY NÂNG HÀNG



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nâng hang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành

		Tải trọng: ≥ 1 tấn



		2 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		3 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		4 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		5 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		6 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		9 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		10 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		14 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		17 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		19 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		20 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		21 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		23 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		28 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		29 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		30 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		33 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		35 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		36 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		37 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		38 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		39 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		40 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		51 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		52 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		54 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		55 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		56 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		57 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		59 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		60 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		61 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		62 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		64 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		65 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		67 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		68 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		70 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY VẬN THĂNG



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vận thăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành

		Tải trọng: ≥ 1 tấn



		2 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		3 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:

 ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: 

≥ 2000 mm



		4 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng cẩu lắp động cơ

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3)  m



		5 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		6 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Sử dụng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ khi thực hành

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		9 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng  động cơ

		Dung tích: ≥ 400cc



		10 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		- Độ mở tối đa ngàm 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		14 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		17 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		19 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		20 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		21 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		23 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		28 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		29 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		30 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết 

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		33 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để chắn tầm nhìn thực hành nâng hạ vật khuất

		Loại thông dụng trên thị trường 



		35 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		

		



		36 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		

		



		37 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng



		Dung tích: ≥ 400cc



		38 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		39 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		40 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		51 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		



		52 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		54 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		55 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		56 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		57 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		59 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		60 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		61 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		62 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		64 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		65 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		67 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		68 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		70 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP DỰNG CẦN TRỤC THÁP



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiêt bị



		1 

		Cần trục tháp

		Chiếc



		01



		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp

		Tải trọng:  ≥  3 tấn



		2 

		Cần trục bánh lốp

		

Chiếc



		

01



		Dùng để hỗ trợ công tác lắp dựng cần trục tháp

		Tải trọng:  ≥  3 tấn



		3 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng 1 ÷3 tấn
Chiều cao nâng  2 ÷3 m



		4 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Loại  ≤ 10 tấn



		5 

		Tăng đơ

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≤ 100 mm



		6 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội

		Loại: ≤ 3kg



		7 

		Xe chở chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hiện các công việc hỗ trợ lắp dựng cần trục tháp

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Khay đựng 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		9 

		Khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất:

 ≤ 0,75 kW



		10 

		Ê tô

		Chiếc

		03

		

		Độ mở ≤ 250 mm



		11 

		Khóa cáp

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≥ 14 mm



		12 

		Kẹp cáp

		Chiếc

		03

		

		



		13 

		Dây thừng

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		16 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		17 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		18 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		19 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		20 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		22 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		25 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		27 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		28 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		29 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp dựng cần trục tháp.

		- Độ mở ngàm: 

≤ 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		31 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		36 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài 6 ÷ 8 m bằng nhựa



		37 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		41 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		42 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		43 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		44 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		47 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		51 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		52 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		55 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		57 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THAY ĐỔI THIẾT BỊ CÔNG TÁC CẦN TRỤC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		
TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiêt bị



		1 

		Cần trục bánh lốp

		Chiếc



		01



		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp

		Tải trọng:  ≥  3 tấn



		2 

		Thiết bị gầu ngoạm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Dàn búa

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Búa đóng cọc

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành

		Loại MH35, MH45, K35 thông dụng trên thị trường



		5 

		Búa rung

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ thiết bị

		- Tải trọng nâng: 

(1 ÷3) tấn
- Chiều cao nâng: 

( 2 ÷3) m



		7 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Loại  ≤ 10 tấn



		8 

		Tăng đơ

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≤ 100 mm



		9 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội

		Loại: ≤ 3kg



		10 

		Xe chở chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hiện các công việc hỗ trợ lắp dựng cần trục tháp

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		11 

		Khay đựng 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (200x300) mm



		12 

		Khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất:

 ≤ 0,75 kW



		13 

		Ê tô

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≤ 250 mm



		14 

		Khóa cáp

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≥ 14 mm



		15 

		Kẹp cáp

		Chiếc

		03

		

		



		16 

		Dây thừng

		Chiếc

		03

		

		



		17 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

 (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác: 
 (0,05 ÷ 0,02) mm



		20 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		21 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		22 

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		23 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		 Độ chính xác: 0,01



		24 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		- Góc đo  ≤ 3600

- Độ chính xác ≤ 30”



		26 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: ≥ 30mm



		29 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		30 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		

		Đường kính đo: 

≤ 70mm



		31 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		

		Kích thước:

 (2 ÷ 48) mm



		32 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác:       0,01 mm



		33 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp dựng cần trục tháp

		- Độ mở ngàm: 

≤ 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		Sử dụng cho quá trình làm sạch, và tháo các chi tiết

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 10 kW



		40 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Dài 6 ÷ 8 m bằng nhựa



		41 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành  tháo, lắp, bảo dưỡng

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 55) mm



		45 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		Loại (200 ÷ 500) mm



		46 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		

		Loại tay cứng, mềm



		47 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Loại (8 ÷ 50) mm



		48 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		

		Loại (400 ÷ 750) mm



		51 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		52 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		55 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính mở:
(40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: 

(50 ÷ 80) mm



		56 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		59 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		60 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		61 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






















































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
































Bảng 22. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Vận hành cần, cầu trục

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		8 2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		9 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		10 

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		14 3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		15 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		16 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		17 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		18 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		19 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		



		20 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		21 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		



		22 

		Thang dây

		Chiếc

		01

		



		23 

		Dây đai an toàn

		Chiếc

		01

		



		24 

		Thang dây

		Chiếc

		01

		



		25 

		Thang treo

		Chiếc

		01

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		26 

		Mô hình máy phát điện một chiều                      

		Bộ

		01

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		28 

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Iđm: ≤ 15A

- Uđm = (12÷24)VDC



		29 

		Động cơ kéo 1 pha

		Chiếc

		01

		Pđm: ≤ 500W



		30 

		Mô đun điều khiển

		Bộ

		01

		Đồng bộ với phần máy



		31 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		33 

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Uđm= (12÷24)VAC



		34 

		Động cơ kéo 1 pha

		Chiếc

		01

		Pđm: ≤ 500W



		35 

		Mô đun điều khiển 

		Bộ

		01

		Đồng bộ với phần máy



		36 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Pđm: ≤ 500W



		37 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được

- Pđm: ≥ 250W



		38 

		Máy biến áp 

		Bộ

		01

		- Hoạt động được

- Pđm: ≤ 1000W



		39 

		Ắc qui 

		Chiếc

		02

		- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: (25 ÷ 50) Ah



		40 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		01

		Uđm: ≤ 500V



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		42 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		



		43 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		



		44 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		



		45 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		



		46 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		47 

		Công tơ điện

		Chiếc

		01

		



		48 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		



		49 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		50 

		Rơle

		Chiếc

		01

		



		51 

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		



		52 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		54 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		55 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		01

		



		56 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		01

		



		57 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		58 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		59 

		Kìm bóp cốt

		Chiếc

		01

		



		60 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		61 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		



		62 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		



		63 1

		Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

		Bộ

		01

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		64 2

65 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ 

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		67 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		68 

		Thước cong

		Chiếc

		03

		



		69 

		Eke

		Chiếc

		02

		



		70 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		71 3

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Bàn có kích thước: ≥ khổ giấy A3, có khả năng điều chỉnh được độ nghiêng



		72 4

73 

		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		 Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		75 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		76 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		77 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		78 

		Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		



		79 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		



		80 1

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		01

		



		81 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		82 

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo:  (0 ÷ 300) mm  

- Độ chính xác:  (0,05 ÷ 0,02) mm



		83 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		84 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: ≤125mm

Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo:≤ 250mm
Độ chính xác:0,01



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		 Độ chính xác: 0,01



		85 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		86 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		- Góc đo:  ≤ 3600

- Độ chính xác: ≤ 30”



		87 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		88 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		89 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Độ mở: ≥ 30mm



		90 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		



		91 

		Calíp trục

		Bộ

		01

		Đường kính đo: ≤ 70mm



		92 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		Kích thước: (2 ÷ 48) mm



		93 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		-Dải đo:(0 ÷150)mm

- Độ chính xác: 0,01 mm



		94 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Dải đo: ( 0,5 ÷ 100) Cst 



		95 1

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Đường kính khoan: ≤ 25mm



		96 2

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài: ≤ 400mm  



		97 3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài: ≤ 180 mm



		98 4

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		  - Dài:  ≥ 600mm

  - Dộng: ≥ 600mm

  - Cao: ≥ 120mm



		99 5

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		- Dài:  ≥ 600mm

- Rộng: ≥ 400mm

- Cao: ≥ 800mm



		100 6

		 Ê tô, Bàn nguội  

		Bộ

		01

		- Có 18 vị trí làm việc

- Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở  250mm



		101 8

		Bộ dụng cụ nguội

		Bộ

		01

		



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		103 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		104 

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		105 

		Mũi khoan các loại

		Bộ

		03

		Đường kính mũi khoan: (4 ÷ 25) mm 



		106 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		03

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		107 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 300 mm



		108 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		109 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		110 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Khối lượng: ≤1kg



		111 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		112 9

		Bộ dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		113 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		114 

		Bàn chải

		Chiếc

		01

		



		115 

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		01

		



		116 

		Vịt dầu

		Chiếc

		01

		



		117 11

		Đe

		Chiếc

		18

		Khối lượng: (70÷90) kg 



		118 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		03

		Động cơ cần trục bánh lốp, bánh xích hoạt động được





		119 

		Mô hình động cơ 2 kì

		Chiếc

		01

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có sơn màu phân biệt



		120 

		Mô hình động cơ 4 kì

		Chiếc

		01

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có sơn màu phân biệt



		121 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		Bộ

		03

		Áp suất đo:

 8 bar ÷40 bar



		122 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		03

		Kích thước: 

≥(1200x800x760)mm



		123 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥1 tấn
- Chiều cao nâng: ≥ 2000 mm



		124 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: (1 ÷ 3) tấn
- Chiều cao nâng: ( 2 ÷3)  m



		125 

		Giá xoay tháo lắp động cơ

		Chiếc

		03

		- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau

- Tải trọng: ≥ 50 Kg 



		126 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		03

		Kích thước: ≥ (200x300) mm



		127 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		128 

		Dụng cụ bơm  mỡ bằng tay

		Bộ

		03

		Dung tích: ≥ 400cc



		129 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		- Độ mở ngàm: ≤ 400 mm

- Hành trình kéo: (350 ÷ 700) mm



		130 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		131 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		



		

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		



		132 

		Hệ thống máy nén khí trong nhà xưởng

		Bộ

		01

		



		133 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		134 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 10 kW



		135 

		Cuộn dây dẫn khí

		Bộ

		01

		Dài: (6 ÷ 8) m bằng nhựa



		136 

		Súng xì khí

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		137 

		Dụng  cụ cơ khí cầm tay        

		Chiếc

		03

		



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		139 

		Cờ lê 

		Bộ

		01

		Loại (8 ÷ 55) mm



		140 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		Loại (200 ÷ 500) mm



		141 

		Tuýp 

		Bộ

		01

		Loại tay cứng, mềm



		142 

		Khẩu

		Bộ

		01

		Loại (8 ÷ 50) mm



		143 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		144 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		145 

		Mỏ lết răng

		Bộ

		01

		Loại (400 ÷ 750) mm



		146 

		Kìm bằng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		147 

		Kìm phanh ngoài

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		148 

		Kìm phanh trong

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		149 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		Độ mở: (1 ÷100) mm



		150 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		- Đường kính mở: (40 ÷ 175) mm 

- Chiều cao từ: (50 ÷ 80) mm



		151 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		152 

		Dụng cụ tháo lọc dầu 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		153 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		Loại (0 ÷ 30) Kg



		154 

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		155 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống điện

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		156 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		 Hệ thống khởi động bằng điện

		Bộ

		01

		



		157 

		Hệ thống cung cấp điện

		Bộ

		01

		



		158 

		Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu

		Bộ

		01

		



		159 

		Các chi tiết tháo rời của các mạch làm mát, bôi trơn, nhiên liệu

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		160 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		161 

		Mạch báo áp  suất dầu  bôi  trơn

		Bộ

		01

		



		162 

		Mạch báo nhiên liệu

		Bộ

		01

		



		163 

		Mạch báo nhiệt độ nước

		Bộ

		01

		



		164 

		Mạch báo tốc độ

		Bộ

		01

		



		165 

		Mô hình điện xe cần trục 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		166 

		Các chi tiết của hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		167 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		168 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		



		169 

		Bộ lọc

		Bộ

		01

		



		170 

		Bộ tách  ẩm

		Bộ

		01

		



		171 

		Két làm mát

		Bộ

		01

		



		172 

		Van 1 chiều

		Bộ

		01

		



		173 

		Van phân phối

		Bộ

		01

		



		174 

		Van xả nhanh

		Bộ

		01

		



		175 

		Van tự điềuchỉnh áp suất

		Bộ

		01

		



		176 

		Các chi tiết của hệ thống thuỷ lực

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		177 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		178 

		Mô tơ thủy lực

		Chiếc

		01

		



		

		Xi lanh thủy lực

		Chiếc

		01

		



		179 

		 thủy lực

		Chiếc

		01

		



		180 

		Bình chứa thủy lực

		Chiếc

		01

		



		181 

		Két làm mát thủy lực

		Chiếc

		01

		



		182 

		Đồng hồ kiểm tra ap suất thủy lực

		Chiếc

		01

		



		183 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		



		184 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		



		185 

		Van phân li

		Chiếc

		01

		



		186 

		Van khóa

		Chiếc

		01

		



		187 

		Bơm 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		188 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		189 

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		



		190 

		Bơm piston hướng trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		



		191 

		Bơm piston hướng trục thân nghiêng

		Chiếc

		01

		



		192 

		Bơm piston hướng kính

		Chiếc

		01

		



		193 

		Các chi tiết tháo rời của các hệ thống trên xe cần trục

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		194 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		195 

		Hệ thống lái

		Bộ

		01

		



		196 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		



		197 

		Hệ thống phanh hơi 

		Bộ

		01

		



		198 

		Cơ cấu nâng hang

		Bộ

		01

		



		199 

		Cơ cấu quay

		Bộ

		01

		



		200 

		Cơ cấu di chuyển cần trục 

		Bộ

		01

		



		201 

		Cơ cấu an toàn trên cần trục 

		Bộ

		01

		



		202 

		Cơ cấu điều khiển và hệ thống truyển động trên cần trục 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu treo, di chuyển trên cần trục 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu  lắp trên  cần của xe cần trục 

		Bộ

		01

		



		203 

		Mô hình li hợp

		Bộ

		01

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có 

sơn màu phân biệt



		204 

		Mô hình hộp số

		Bộ

		01

		Cắt bổ1/4, mặt cắt có 



		205 

		Mô hình cầu chủ động

		Bộ

		01

		Mặt cắt sơn màu phân biệt



		206 

		Các chi tiết tháo rời của các cơ cấu trên cầu trục

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết của  các hệ thống trền cầu trục 



		207 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		208 

		Cơ cấu di chuyển cầu

		Bộ

		01

		



		209 

		Cơ cấu di chuyển xe con 

		Bộ

		01

		



		210 

		Cơ cấu nâng hạ 

		Bộ

		01

		



		211 

		Cơ cấu an toàn 

		Bộ

		01

		



		212 

		Mô hình Xe tải 

		Chiếc

		01

		Phù hợp với yêu cầu thực tế



		213 

		Cột

		Bộ

		03

		Chữ U, I : Kích thước

 ≥ (200x300x5000) mm



		214 

		Xà

		Bộ

		03

		



		215 

		Dầm

		Bộ

		03

		



		216 

		Mã hàng hóa

		Chiếc

		01

		Phù hợp cho đào tạo



		217 

		Tấm chắn

		Chiếc

		10

		Loại thông dụng trên thị trường 



		218 

		Cọc tiêu

		Chiếc

		10

		



		219 

		Biển báo

		Chiếc

		10

		



		220 

		 Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 400cc



		221 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Chiếc

		01

		- Bình chứa: ≥ 5 lít

- Dây dẫn dầu: 

≥ 1,8 m



		222 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Trọng lượng nâng: 

≤ 10 tấn



		223 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		224 

		Cần trục bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		225 

		Cần trục bánh xích

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 3 tấn



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		226 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		227 4

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










                   













































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

 THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN




Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY NÂNG HÀNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Máy nâng hang

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥ 1 tấn



		2

		Hệ thống lái

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		3

		Hệ thống điều khiển

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống



		4

		Hệ thống phanh

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống










Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY VẬN THĂNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		
TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của

 thiêt bị



		1

		Máy vận thăng

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥1 tấn



		2

		Lồng máy

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Hệ thống điều khiển trong ca bin

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Công tắc

		Bộ

		01

		



		

		Cần điều khiển

		Bộ

		01

		










Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP DỰNG CẦN TRỤC THÁP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của

 thiêt bị



		1

		Khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 0,75 kW 



		2

		Búa 

		Chiếc

		03

		Loại: ≥ 3kg



		3

		Khóa cáp 

		Chiếc

		03

		Đường kính: ≥ 14 mm



		4

		 Kẹp cáp

		Chiếc

		03

		



		5

		Dây thừng

		Chiếc

		03

		








Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THAY ĐỔI THIẾT BỊ CÔNG TÁC CẦN TRỤC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Vận hành cần, cầu trục

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Thiết bị gầu ngoạm

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Dàn búa

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Búa đóng cọc

		Bộ

		01

		Loại MH35, MH45, K35



		4

		Búa rung

		Chiếc

		01

		Loại MH35, MH45, K35










DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VẬN HÀNH CẦN, CẦU TRỤC

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong 

Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân 

Kinh tế 

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Văn Nhiu

		Thạc sĩ Kỹ thuật máy cơ khí công nghiệp

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư

Điện - Điện tử

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Trần Đức Tiệp

		Thạc sĩ 

Cơ khí động lực

		Ủy viên



		5

		Bà Nguyễn Thị Xinh

		Thạc sĩ Máy tàu thủy

		Ủy viên



		6

		Ông Đinh Trọng Cẩm

		Kỹ sư Máy xếp dỡ

		Ủy viên



		7

		Bà Đặng Thị Thúy Hồng

		Kỹ sư Máy xếp dỡ

		Ủy viên













78






TT 19 2015/20 nghề tối thiểu trình ban hành 2015/Phụ lục 15-Nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò/CDN- XDM HAM LO/1. Bia.doc


		BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc










Phụ lục 15b

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
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		40
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		53
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		Bảng 36:
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm dạy học, …) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề trên phải trang bị để dạy và học  cho 01 lớp  học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò, ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò.


1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 39, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm: những thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B. Tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 40 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Trong đó:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 41 đến bảng 48) dùng để bổ sung cho bảng 40.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò.

Các Trường dạy nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun (bảng 40).


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của Trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong Trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng cho quá trình thực hành vẽ 

		-  Kích thước mặt bàn:


 ≥ khổ A2


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 1000mm



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 500mm



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 450 – 450 và 

600 - 300



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: ( 500mm



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		Có dạng cong khác nhau



		3

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan cho các bài giảng

		Mặt cắt được sơn màu phân biết



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan kết cấu của mối ghép

		- Mặt cắt được sơn màu phân biệt


- Vật liệu: kim loại hoặc phi kim loại






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		5

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực tập vẽ bằng máy tính

		Phiên bản AutoCAD 2004/2007/2008



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ắc qui

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đấu nối nguồn điện 1 chiều

		- Điện áp: 1,5 V


- Dòng điện: (0,5 ÷ 1) A



		2

		Mô hình máy điện một chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy điện một chiều

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		3

		Mô hình máy điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy điện xoay chiều

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		4

		Mô hình máy biến áp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy biến áp

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		5

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn  thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (6 ÷ 24) V


- Dòng điện: 5 A



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo ≤ 50MΩ 



		

		Ampe mét DC

		Chiếc

		04

		

		Iđm ≥ 5A



		

		Vôn mét DC

		Chiếc

		04

		

		Uđm ≥ 5V



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≤  380 V



		6

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm  xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (90÷ 20) V


- Dòng điện: 10 A



		

		Đồng hồ cos

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥220V



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		

		Iđm ≥ 5 A



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 380 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Pđm≤ 1000 W



		7

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 600 V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90) W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (190÷250)mm


- Rộng mũi:(4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (190÷250)mm


- Rộng mũi:(1÷3)mm



		8

		Sứ 

		Chiếc

		12

		Dùng để hướng dẫn hãm dây đầu sứ 

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		

		



		

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chao đèn

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng điện

		Chiếc

		1

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		1

		

		



		

		Công tắc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Chấn lưu

		Chiếc

		1

		

		



		

		Tắc te

		Chiếc

		1

		

		



		

		Chao đèn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Bảng gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu gỗ

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		 phù hợp với điều kiện của phòng học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gỗ tròn

		Mẫu

		01

		

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		

		



		

		Gỗ tấm

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu đá tự nhiên và đá nhân tạo

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		Loại thông dụng trong  xây dựng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá vôi

		Mẫu

		03

		

		



		

		Gạch đất sét nung

		Mẫu

		02

		

		



		3

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thép cácbon

		Mẫu

		03

		

		Thép CT loại A, B, C



		

		Gang

		Mẫu

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thép hợp kim

		Mẫu

		02

		

		



		4

		Bộ mẫu vật liệu dính kết

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vôi

		Mẫu

		02

		

		



		

		Xi măng

		Mẫu

		01

		

		



		5

		Bộ mẫu nhiên liệu, dầu, mỡ bôi trơn

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầu diesel

		Mẫu

		01

		

		DO 0,5S



		

		Xăng

		Mẫu

		02

		

		RON92,RON95 



		

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		02

		

		I-13, EF-2



		

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		02

		

		SAE20, SAE15W/40



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu đá

		Bộ

		03

		Dùng để trực quan màu sắc, kết cấu các loại đá 

		- Dài: (100 ÷ 200) mm


- Rộng: (100 ÷ 200) mm


- Cao: (100 ÷ 200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá mắc ma

		Viên

		01

		

		



		

		Đá trầm tích

		Viên

		01

		

		



		

		Đá biến chất

		Viên

		01

		

		



		2

		Mô hình thế nằm của đá

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo địa chất của các lớp đá 

		- Kích thước:


≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu các lớp đất đá



		3

		Mô hình đứt gãy địa chất

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các hình thái địa chất

		- Kích thước:

≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn đứt gãy địa chất



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình đứt gãy thuận 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình đứt gãy nghịch

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình  nếp uốn các lớp đất đá

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các hình thái địa chất

		- Kích thước:

≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn nếp uốn của đất đá



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình nếp uốn lồi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình nếp uốn lõm

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Búa địa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để khảo sát và nhận biết cấu tạo đất đá

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tiếp điểm

		Bộ

		02

		Dùng để trực quan tính năng, công dụng của các loại tiếp điểm điện

		- Điện áp: (127 ÷ 660) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tiếp điểm chính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tiếp điểm phụ

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Cầu dao 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Điện áp: (36 ÷ 380) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao tay kiểu hở

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao tay phòng nổ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Nút bấm

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Điện áp: (6 ÷ 36) V


- Dòng điện: ≤ 5 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nút bấm 2 nút

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm 3 nút

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ khống chế

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ khống chế kiểu trống

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ khống chế kiểu cam

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Thiết bị bảo vệ điện hạ thế

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le điện áp giảm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le cường độ dòng điện cực đại

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mô hình công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		7

		Mô hình cầu dao tự động

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao tự động loại kín

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao tự động loại phòng nổ

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Mô hình khởi động từ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		 Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Cáp điện

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các loại cáp điện mỏ hầm lò

		- Chiều dài: 1 m


- Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp bọc

		Đoạn

		01

		

		



		

		Cáp mềm

		Đoạn

		01

		

		



		

		Cáp thép

		Đoạn

		01

		

		



		10

		Đèn phòng nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, tính năng sử dụng

		- Điện áp: 220 V/50 Hz


- Cấp phòng nổ: ExdI



		11

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, tính năng sử dụng

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động > 11giờ



		12

		Mô hình hệ thống cung cấp điện mỏ hầm lò

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan hệ thống cung cấp điện

		- Chiều rộng: > 1,0m


- Chiều dài: > 1,5m



		13

		Cọc tiếp địa

		Chiếc

		03

		Dùng để trực quan thiết bị tiếp đất 

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Thước kiểm tra khe hở

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp đo khe hở

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thanh  biến dạng uốn

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan vật liệu biến dạng uốn 

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		2

		Mô hình thanh biến dạng kéo

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan vật liệu biến dạng kéo

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		3

		Mô hình thanh biến dạng nén

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan vật liệu biến dạng nén

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		4

		Mô hình thanh biến dạng cắt

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan vật liệu biến dạng cắt

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRẮC ĐỊA MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng đo chiều dài, đo góc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 50 m



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 5 m



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		2

		Mô hình mốc trắc địa

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đặt mốc trắc địa

		- Dài: (400 ÷ 700) mm


- Rộng: (20 ÷ 50) mm


- Cao: (10÷20) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mốc tạm thời

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mốc cố định

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy trắc địa

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đặt mốc trắc địa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy trắc địa

		Chiếc

		01

		

		- Độ phóng đại: > 24 X


- Độ chính xác: < 2,5 mm


- Trường nhìn: (2÷100) m



		

		Chân đỡ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng, phù hợp với máy



		4

		Mia

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo độ cao, góc và lấy hướng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các van thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van cột áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tiết lưu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổn lưu

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình máy bơm 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bộ thí nghiệm truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để thí nghiệm truyền động thủy lực

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 4,5 kW



		

		Động cơ thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 4,5 kW



		

		Van thủy lực

		Bộ

		01

		

		Đồng bộ với hệ thống



		

		Hệ thống ống dẫn

		Bộ

		01

		

		 phù hợp với bơm



		

		Xy lanh thủy lực một chiều

		Chiếc

		02

		

		Ápsuất: ( 180 Bar



		

		Xy lanh thủy lực hai chiều

		Chiếc

		02

		

		Ápsuất: ( 180 Bar



		

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		

		Lưu lượng đo: ≥ 30 m3/giờ



		

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: ≥ 0,5 kG/cm2



		

		Đồng hồ đo độ chân không

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (999÷0,001) mbar



		

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cầu dao  1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤60A



		

		Cầu dao 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤60A



		2

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành

		Dòng điện: ≤400A



		3

		Công tắc chuyển mạch xoay chiều 

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Công tắc 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 20A



		

		Công tắc 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 300A



		4

		Khởi động từ 

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤100A



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤100A



		5

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		6

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2 kW



		7

		Rơ le 

		Bộ

		12

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ( 50A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤40A



		

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 380V



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp động cơ, máy biến áp và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 


≥ (1000x1800)mm

- Có nguồn điện cấp đến bàn



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC HÀNH ĐIỆN MỎ 


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn nghề điện

		- Kích thước:


≥ (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		2

		Hộp nút bấm phòng nổ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đấu nối

		- Dòng điện: ≤300 A

- Phòng nổ: ExdI



		3

		Khởi động từ phòng nổ

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤225 A

- Phòng nổ: ExdI



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤225 A

- Phòng nổ: ExdI



		4

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		- Dòng điện: ≤ 400A


- Phòng nổ: ExdI



		5

		Rơ le rò điện 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn lắp đặt

		- Điện áp: 

127/ 660/380 V

- Phòng nổ: ExdI



		6

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0,5 ( 1000)((



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:

(10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY KHOAN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		2

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		3

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		4

		Chân ben

		Chiếc

		03

		

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		5

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		6

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cấp khí cho các thiết bị

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/phút



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


(10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY XÚC


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		2

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		3

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		4

		Chân ben

		Chiếc

		03

		

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		5

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		6

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cấp khí cho các thiết bị

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/phút



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


(10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ VẬN TẢI


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		2

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		3

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		4

		Chân ben

		Chiếc

		03

		

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		5

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		6

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cấp khí cho các thiết bị

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/phút



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


(10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY TRỘN, ĐẦM BÊ TÔNG


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm cấp nước cho máy trộn bê tông

		Lưu lượng: ≥ 20m3/h



		2

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		3

		Máy đầm bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành mấy đầm bê tông

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		

		- Biên độ giật: 

( 70 mm


- Trọng lượng: ( 50 kg



		

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ( 0,7kW


- Đường kính dây đầm: (30 mm



		4

		Xe goòng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển bê tông

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: 


(600 ÷ 900)mm



		5

		Cốp pha định hình

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thi công đổ bê tông

		- Dạng vòm và  tấm


- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở



		6

		Giàn giáo

		Bộ

		01

		

		: phù hợp với điều kiện của cơ sở



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH QUẠT GIÓ MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 5 m3/giây



		2

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 2 m3/giây



		3

		Ống gió (mềm)

		Chiếc

		06

		

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (5÷20) m



		4

		Tiếp đất ống gió

		Bộ

		01

		

		Theo Quy phạm an toàn hiện hành



		5

		Giá treo ống

		Chiếc

		12

		

		Phù hợp với kích thước của ống gió



		6

		Pa lăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phụ cho công việc lắp đặt các thiết bị có khối lượng lớn

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		7

		Thang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để lắp đặt các thiết bị trên cao

		Chiều cao: (2÷3)m



		8

		Khớp nối cơ khí

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nối động cơ với quạt gió

		 phù hợp với trục động cơ và trục quạt



		9

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		11

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY BƠM


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		2

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		03

		

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		3

		Máy bơm nước trục xoắn

		Chiếc

		03

		

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		4

		Đồng hồ áp lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo áp lực của bơm

		Phạm vi đo: ≥0,5kG/cm2



		5

		Đồng hồ chân không

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo độ chân không tại cửa hút của bơm ly tâm

		Phạm vi đo: 


0 đến (-760) mmHg






		6

		Đồng hồ lưu lượng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo lưu lượng của bơm

		Lưu lượng đo: 


≥30 m3/giờ



		7

		Van 1 chiều

		Chiếc

		03

		Sử dụng để ngăn nước chảy ngược trên ống đẩy

		-  phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		8

		Van đáy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để ngăn nước chảy ngược trên ống hút

		 phù hợp với bơm


Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		9

		Van điều chỉnh

		Chiếc

		03

		Sử dụng để điều chỉnh tiết diện dòng chảy khi khởi động bơm

		 phù hợp với bơm


Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		10

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: 


(1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		12

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÔI TRƯỜNG MỎ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ an toàn bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Găng tay

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghệt đi ủng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bảng đo khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các quy định an toàn trong hầm lò

		- Rộng: ≥ 20 cm

- Cao: ≥ 40 cm



		3

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		01

		

		- Loại phòng nổ


- Cường độ sáng:

≥ 50 ANSI lumen



		4

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		

		- Kích thước: 

(30 x 30) cm


- Ký hiệu cảnh báo   dùng sơn phản quang



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHƯƠNG PHÁP MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình ruộng mỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan hình thức phân chia ruộng mỏ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng lò bằng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng lò bằng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng giếng đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng giếng đứng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình hệ thống mở vỉa hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa hỗn hợp

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình lò khai thác

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hình thức khai thác trong lò chợ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐÀO CHỐNG LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình áp lực tác dụng lên nóc lò 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các dạng áp lực tác động lên hầm lò

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình áp lực ở lò nghiêng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình  an toàn cho phép ở lò vận tải

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình xử lý sự cố lò chuẩn bị

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình xếp cũi nóc

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình kết cấu khung chống lò giếng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu hình ảnh trong bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHOAN NỔ MÌN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  NỔ MÌN


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ  khoan

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Choòng khoan

		Bộ

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Tối thiểu 04 mũi cơ bản



		

		Mũi khoan ruột gà

		Chiếc

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


-  phù hợp với máy khoan cầm tay



		

		Cây lấy phoi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


> 45 phút


- Trọng lượng: < 2Kg



		4

		Máy khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: 


(1 ÷ 1,2) KW



		5

		Máy khoan điện có giá

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: 


(1,8 ÷ 2,5) KW



		6

		Giá khoan

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt máy khoan 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy khoan khí ép

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		Lực đập: ≥ 7 Kg      






		8

		Chân ben

		chiếc

		03

		Dùng để thực hành nâng, hạ máy khoan khí ép

		- Lực nâng: > 30 kN


- Hành trình nâng:


(0,8 ÷ 2) m



		9

		Máy nén khí  di động  1 cấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp khí nén cho máy khoan

		- Năng suất: 


≥ 1,8 m3/ph


- Áp suất: ≤ 5 KG/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		10

		Máy nén khí di động 2 cấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp khí nén cho máy khoan

		- Năng suất: ≥ 5 m3/ph


- Áp suất: 


(6÷7) KG/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		11

		Mô hình kíp nổ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đấu nối mạng nổ

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Dây gốc

		Cuộn

		03

		Dùng để thực hành đấu nối mạng nổ

		- Chiều dài: ≥ 150m.


- Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Mô hình mạng nổ kiểu nối tiếp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		14

		Mô hình mạng nổ kiểu song song

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		15

		Mô hình mạng nổ kiểu hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m 



		16

		Mô hình thuốc nổ

		chiếc

		18

		Dùng để trực quan và thực tập nạp mìn

		Kích thước giống vật thật



		17

		Máy đo điện trở kíp nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để  thực hành đo điện trở của kíp nổ

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 500) Ώ



		18

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành điểm hỏa 

		-  Số lượng kíp: 

< 200 kíp


-  Điện áp kích nổ:

< 800V

-  Dải nhiệt độ làm việc: (10÷60)0C 



		19

		Dây dẫn tín hiệu nổ

		Cuộn

		01

		Dùng để thực hành và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều dài: > 150m


- Tốc độ truyền sóng nổ: (1700 ÷ 2000) m/s



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY LIÊN HỢP ĐÀO LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		Vận tốc cắt: ≥ 2 m/s



		2

		Mô hình máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo

		Mô phỏng đầy đủ các bộ phận chính của máy



		3

		Trạm biến áp

		Bộ

		06

		Dùng để cấp điện cho máy đào lò

		Điện áp: ≥ 380/660V



		4

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		



		6

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: (100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng:(250÷300)g



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG  LÒ TRONG THAN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hiện chống lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		06

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		06

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		06

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		03

		

		Dài (3 ÷ 5)m



		2

		Vì chống kim loại

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vì chống cát môn

		Bộ

		03

		

		Tiết diện:(6,5÷22,5)m2



		

		Vì chống hình thang

		Bộ

		03

		

		Tiết diện:(6,5÷22,5)m2



		

		Vì chống hình vòm một khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện:(6,5÷22,5)m2



		

		Vì chống hình vòm hai khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện:(6,5÷22,5)m2



		3

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò bằng gỗ

		Gỗ nhóm 6, 7



		4

		Dầm tiến gương

		Chiếc

		04

		Sử dụng để đỡ xà khi dựng vì chống tiết diện lớn

		- Thép chống lò (chữ U hoặc I)


- Dài (2,5 – 4) m



		5

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: ( 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CỦNG CỐ, SỬA CHỮA LÒ TRONG THAN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hành củng cố, sửa chữa lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		06

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		06

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		03

		

		Dài (3 ÷ 5)m



		2 

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu trong lò

		Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		3 

		Quạt gió

		Chiếc

		01

		Thông gió cho vị trí thực tập

		- Lưu lượng: 

≥ 200 m3/giây


- Cấp phòng nổ: Exdl



		4 

		Pa lăng 

		Chiếc

		01

		Dùng để, lắp đặt dựng vì chống 

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		5 

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		Dùng cảnh báo vị trí nguy hiểm

		- Kích thước:


 (300 x400)mm


- Bề mặt sơn phản quang



		6 

		Vì chống kim loại

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		8 

		Vì chống cát môn

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		9 

		Vì chống hình thang

		Bộ

		03

		 

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		10 

		Vì chống hình vòm một khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		11 

		Vì chống hình vòm hai khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		12 

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò bằng gỗ

		Gỗ nhóm 6 hoặc 7



		13 

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		Sử dụng để bắt xà tăng cường 

		- Ray: P8÷12;


- Dài:(6000÷8000)mm 



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẤP CỨU MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sử dụng trong hầm lò

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 v


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		2

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo khí bằng máy quang học 

		- Khả năng đo các loại khí: CO2, CH4 

- Phạm vi đo: 


(0,00025 ÷0,01) %



		3

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo khí bằng máy cơ học

		- Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3


 - Phạm vi đo: 


(0,00025 ÷0,01) %



		4

		Máy đo gió cơ học

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo tốc độ gió bằng máy cơ học

		- Phạm vi đo: (0,2÷10)m/s


- Sai số cho phép:


 ± (0,002 ÷ 0,2) m/s



		5

		Máy đo gió điện tử

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo tốc độ gió bằng máy điện tử

		- Phạm vi đo: (0 ÷20) m/s với nhiệt độ môi trường từ 00 C

- Sai số cho phép: (0,2÷0,5) m/s



		6

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sử dụng bình tự cứu cá nhân

		- Thời gian thở: 

> 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		7

		Máy thở

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấp cứu nạn nhân

		- Thời gian sử dụng: 


> 240 phút

-  Nồng độ hít vào khí Các bon dioxit:  < 1%



		8

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sơ cứu người bị nạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nẹp cánh tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp đùi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp cổ cứng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành dập tắt đám cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		10

		Bảng đo khí

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành ghi số liệu đo khí trong đường lò

		- Chiều rộng:  ≥ 20 cm

- Chiều cao: ≥ 40 cm





		11

		Biển báo nguy hiểm




		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn nhận biết cảnh báo vị trí nguy hiểm 

		- Chiều rộng: ≥ 30 cm

- Chiều cao: ≥ 30 cm

- Ký hiệu cảnh báo dùng sơn phản quang



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ DỐC THOẢI


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc chim

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Choòng cày

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Thước đo

		Chiếc

		03

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		8 

		Trạm bơm nhũ hóa

		Chiếc

		1

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho cột chống.

		- Dung tích trạm bơm: (600÷ 1200)lít

- Áp lực: (7÷35)Mpa


- Lưu lượng: 


≥ 80 lít/phút



		9 

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		3

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho cột thủy lực 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thu hồi cột chống trong lò chợ

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		11 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thu hồi cột chống trong lò chợ

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		12 

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu cột đơn – xà khớp

		-Tải trọng: (280÷294)kN


- Chiều cao: 


(1000÷ 2240)mm



		13 

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu giá thủy lực di động

		-Tải trọng :


(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:                              (1760÷2460) mm.

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		14 

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu giá khung liên kết khớp

		-Tải trọng :


(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:


(1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		15 

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu giá khung liên kết xích

		-Tải trọng :


(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:


(1600÷2460) mm.

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		16 

		Cầu máng trượt

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành chuyển luồng vận tải khi  khai thác lò chợ bằng phương pháp khoan nổ mìn

		- Dài: (1,5 ( 2)m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		17 

		Máng cào

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành chuyển luồng vận tải khi  khai thác lò chợ bằng cơ giới.

		- Năng suất:


 ( 30 tấn/giờ


- Khoảng xa vận tải:


 ( 50 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		18 

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu chống  lò

		- Năng suất: 


( 10 tấn/giờ


- Lực kéo: ≥150 kN


- Khoảng xa vận tải: 


( 150 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		19 

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu chống lò

		Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		20 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để di chuyển máng cào

		- Tải trọng: ≥ 5 tấn


- Hành trình: ≥ 200mm



		21 

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển, thu hồi cột chống thủy lực đơn 

		- Lực kéo: > 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 


( 30 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu qui trinhg công nghệ đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG SẮT


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ lắp đặt đường sắt 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		3 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Dưỡng kiểm tra bán kính cong

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài (3 ÷ 5)m



		10 

		Ray

		Thanh

		02

		Sử dụng để thực hành lắp đặt đường xe

		- Trọng lượng: 

(8 ÷ 24) kg/m


- Dài : (6 ÷12)m



		11 

		Tà vẹt

		Thanh

		16

		

		- Dài: (1,3÷ 1,6)m


- Rộng: (20÷ 30)cm


- Cao: (15 ÷ 25)cm



		12 

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành uốn ray khi lắp đặt đường xe

		- Dài: (0,5 ÷ 0,8)m


- Rộng: (5 ÷ 10)cm



		13 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: ( 0,5m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG  LÒ TRONG ĐÁ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		- Dài (3 ÷ 5)m



		2 

		Vì chống thép 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Vì chống  hình thang

		Bộ

		01

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		5 

		Vì chống hình vòm

		Bộ

		01

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		6 

		Máy khoan neo

		Bộ

		01

		Sử dụng để khoan các lỗ khoan

		- Sức nâng: ≤ 35 KN


- Mô men xoắn: 

≤ 70N.m



		7 

		Choòng khoan

		Chiếc

		01

		

		- Dài: ( 2000mm


- Đường kính: 

( 30mm



		8 

		Máy kiểm tra neo

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra khả năng chịu tải neo

		Lực kéo: ( 5KN



		9 

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp khí làm sạch lỗ khoan

		Áp suất khí nén: 

≤ 0,7MPa



		10 

		Máy trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		11 

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để phun bê tông vào lỗ khoan lắp neo

		- Lưu lượng:( 1m3/h


- Áp suất: ( 2 Mpa



		12 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp nước trộn bê tông

		Lưu lượng: ≥ 20m3/h



		13 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: (0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG VỎ CHỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ thi công

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Choòng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thúng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm cấp nước cho máy trộn bê tông

		Lưu lượng: ≥ 20m3/h



		4

		Máy trộn bê tong

		Bộ

		01

		Sử dụng để trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		5

		Máy cắt thép

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công cốt thép

		Cắt được thép có đường kính ≤ 40mm



		6

		Máy cưa tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thi công cốp pha gỗ

		Công suất: ≤1,5 kW



		7

		Máy bào tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤1 kW



		8

		Máy phun bê tông 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công phun bê tông

		- Công suất: ≤5m3/h


- Áp lực: ≤ 0,5 MPa



		9

		Xe gòng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để vận chuyển bê tông

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: 

(600 ÷ 900)mm



		10

		Cốp pha định hình

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thi công đổ bê tông

		- Dạng vòm và  tấm


- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở



		11

		Giàn giáo

		Bộ

		01

		

		- Kèm theo tấm lót sàn


- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở



		12

		Máy đầm rung

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy đầm bê tông

		Biên độ giật: (70 mm



		13

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG VỎ CHỐNG LÒ BẰNG BÊ TÔNG PHUN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thi công

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		3 

		Choòng 

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Thước ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Thúng

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm cấp nước cho máy trộn bê tong

		Lưu lượng: ≥ 20m3/h



		12 

		Máy trộn bê tông

		Bộ




		01

		Sử dụng để trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		13 

		Máy cắt thép

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công cốt thép

		Cắt được thép có đường kính ≤ 40mm



		14 

		Máy cưa tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thi công cốp pha gỗ

		Công suất: ≤1,5 kW



		15 

		Máy bào tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤1 kW



		16 

		Máy phun bê tông 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công phun bê tông

		- Công suất: ≤5m3/h


- Áp lực: ≤0,5 MPa



		17 

		Xe gòng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để vận chuyển bê tông

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: 


(600 ÷ 900)mm



		18 

		Cốp pha định hình

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thi công đổ bê tông

		- Dạng vòm và  tấm


- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở



		19 

		Giàn giáo

		Bộ

		01

		

		- Kèm theo tấm lót sàn


- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở



		20 

		Máy đầm bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy đầm bê tông

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		

		- Biên độ giật: 


( 70 mm


- Trọng lượng:

 ( 50kg



		23 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ( 0,7kW


- Đường kính dây đầm: ( 30 mm



		24 

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG KIỂM SOÁT


 KHÔNG KHÍ MỎ HẦM LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đầu đo

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn lắp đặt

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đầu đo tốc độ gió

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (5(20) m/s



		

		Đầu đo khí Mê tan

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0(5)%



		

		Đầu đo khí CO

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: )0(500) ppm



		2

		Tủ chỉ thị

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt, thay thế linh kiện

		- Số kênh tín hiệu: (20


- Dòng nạp: ( 30mA



		3

		Khởi động từ phòng nổ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt, thay thế linh kiện

		Dòng điện: ≤ 250A



		4

		Mô hình hệ thống quan trắc trung tâm

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt, thay thế linh kiện

		Mô phỏng đầy đủ hệ thống quan trắc trung tâm thu nhỏ



		5

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Am pe mét

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤600A



		

		Oát mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤600V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: 

(1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO LÒ QUA VÙNG CẤU TẠO ĐỊA CHẤT PHỨC TẠP


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		3 

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài (3 ÷ 5)m



		9 3

		Máy khoan điện thăm dò

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành khoan thăm dò nước và khí

		Công suất: ≤1,5 kW



		10 4

		Choòng khoan thăm dò

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (4 ÷ 8)m


- Đường kính: 

(32÷ 50) mm



		11 5

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đo khí tại nơi thực hành khoan thăm dò

		Khả năng đo: các loại khí (O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3)



		12 6

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		

		



		13 7

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: ≥0,5m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		14 8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẬP BIỆN PHÁP  VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG 


ĐÀO HẦM TRẠM TRONG MỎ HẦM LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		3 

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài (1 ÷ 3) m



		9 3

		Khung chống   hình chữ nhật

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống  hẩm trạm 

		Tiết diện:


 (4,0 ÷ 9,0)m2



		10 4

		Khung chống hình vuông

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (4,0÷9,0)m2



		11 5

		Máy khoan khí ép

		Bộ

		01

		Sử dụng để khoan các lỗ khoan

		- Trọng lượng:≤30kg


- Mô men xoắn: ≤70N.m



		12 6

		Choòng khoan

		Chiếc

		01

		

		- Dài: ( 500mm


- Đường kính:

( 30mm



		13 7

		Búa chèn

		Cái

		01

		Sử dụng để căn , tẩy đất đá

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 8

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp khí nén

		Áp suất khí nén: 


≥ 2,4 m³/phút



		15 9

		Tấm chèn gỗ

		Tấm

		48

		Sử dụng để che chắn đất đá phía ngoài vì chống

		- Kích thước: (50x1200x200)mm


- Gỗ nhóm 5, 6



		16 12

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: ≥0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		17 13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG VẬN TẢI 


TRONG LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cảm biến

		Bộ

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn lắp đặt

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cảm biến lệch băng

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ( 6m



		

		Cảm biến mức đổ đầy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cảm biến tốc độ 

		Chiếc

		01

		

		Tốc độ: ( 5 mét/giây



		2

		Rơ le tốc độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt, vận hành

		Tốc độ: ( 5 mét/giây



		3

		Mô hình hệ thống tự động bẻ ghi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt, vận hành

		Chế tạo bằng vật liệu thông dụng.



		4

		Biến tần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để điều chỉnh tốc độ động cơ

		- Dòng điện: ≥ 50A


- Công suất:(0,5(1)kW


- Phòng nổ: ExdI



		5

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để kiểm tra thiết bị khi vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp cách điện: ≤600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp cách điện: ≤1000V



		6

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước:  (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ GIỚI HÓA QUÁ TRÌNH ĐÀO LÒ 


XÂY DỰNG CƠ BẢN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đào lò

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành thiết bị đào lò cơ giới hóa ở lò bằng,

		Vận tốc cắt: ≥2 m/s



		2

		Máy bốc xúc

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành cơ giới hóa công tác bốc 

		Dung tích gàu: 

≤ 0,5m3



		3

		Máng cào

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành cơ giới hóa công tác vận chuyển 

		-  Dài cầu máng:


≥ 1200 mm


- Rộng cầu máng:

 ≥ 320 mm


- Năng suất: 

(30÷40) tấn/giờ



		4

		Băng tải

		Bộ

		01

		

		- Bề rộng băng: 


≥ 400mm


- Năng suất: 

(40÷80) tấn/giờ



		5

		Hệ thống ròng rọc

		Bộ

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu, nâng vì chống

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Súng vặn đai ốc bằng khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt vì chống kim loại

		- Áp suất khí nén: 


( 6 kG/cm2

- Lực xiết: (500 N.m



		7

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp năng lượng khí ép cho các thiết bị khác

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/ph



		8

		Xe khoan

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành cơ giới hóa công tác khoan

		- Hệ thống di chuyển: kiểu xích hoặc di chuyển trên ray

- Điều khiển hệ thống dẫn tiến: thủy lực hoặc khí nén


- Phù hợp với đường lò tiết diện ≤20m2



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẬP HỆ CHUẨN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THÔNG GIÓ TRONG MỎ HẦM LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt gió chính

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành thông gió cho các đường lò

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 


≥ 5 m3/giây



		2

		Quạt cục bộ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành vận hành thông gió cục bộ

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 2 m3/giây



		3

		Ống gió thép

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp đặt ống gió cứng

		- Đường kính: (0,6(1)m


- Chiều dài: (0,5÷2) m



		4

		Ống gió vải

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp đặt ống gió mềm

		- Đường kính: (0,6(1)m


- Chiều dài: (0,5÷2) m



		5

		Cửa gió cố định

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành lắp đặt cửa chắn gió

		- Vật liệu: Thép


- Diện tích: ( 1,5m2



		6

		Cửa gió tạm thời

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành lắp đặt cửa gió tạm thời

		- Vật liệu: gỗ, vài hoặc kim loại


- Diện tích: ( 1,5m2



		7

		Khung chống định hình

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành thi công cầu gió

		Vật liệu gỗ có thể thay đổi được hình dạng



		8

		Màn chắn gió

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành lắp đặt tường gió tạm thời

		- Chất liệu: vải bạt tẩm nhựa


- Kích thước: (4x12)m



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu Sử dụng để bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ BẰNG 


GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG, GIÀN CHỐNG TỰ HÀNH


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 45


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		8 

		Trạm bơm nhũ hóa

		Chiếc

		1

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho cột chống

		- Dung tích trạm bơm: (600÷ 1200)lít

- Áp lực: (7÷35)Mpa


- Lưu lượng: 

≥ 80 lít/phút



		9 

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		3

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho cột thủy lực 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thu hồi cột chống trong lò chợ

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		11 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		12 

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu giá thủy lực di động

		-Tải trọng:


 (950÷ 1600)kN


- Chiều cao:


(1760÷2460) mm

- Áp suất: 

(7÷ 35) Mpa



		13 

		Dàn chống tự hành

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu dàn tự hành

		-Tải trọng:


 (950÷ 1600)kN


- Cao: 

(2400÷3150) mm


- Dài: 

(3600÷5200) mm

- Rộng: ≤ 1500mm



		14 

		Máng cào 

		Bộ

		1

		Sử dụng trong công nghệ chống lò bằng giá thủy lực di động và dàn chống tự hành

		- Dài: ≥ 1200 mm


- Rộng: ≥ 320 mm


- Năng suất: 

(30÷40) tấn/giờ



		15 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để di chuyển máng cào

		- Tải trọng: ≥ 5 tấn


- Hành trình:


≥ 200mm



		16 

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu chống lò

		Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu qui trình công nghệ đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KẾ HOẠCH SỰ CỐ Ở MỎ HẦM LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 46


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tạo khói

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành trong các tình huống sự cố giả định

		- Công suất: ( 2 kW


- Phun xa: ( 20m



		2 

		Chuông báo

		Chiếc

		02

		

		- Cường độ âm thanh: ( 95 dB


- Phòng nổ: ExbI



		3 

		Máy đo khí

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo khí tại hiện trường

		Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3



		4 

		Dây dẫn hướng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để dẫn hướng khi di chuyển qua vùng khói

		- Dài:       (3000÷15000)mm


- Đường kính:       (10÷30)mm


- Chế tạo bằng sợi tổng hợp



		5 

		Còi hơi

		Chiếc

		

		Sử dụng để thực hành thông tin, liên lạc bằng âm thanh

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cường độ âm thanh: ( 100 dB



		6 

		Máy thở

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành cấp cứu nạn nhân

		- Thời gian sử dụng:


 ( 240 phút


-  Nồng độ hít vào khí Các bon dioxit: ( 1%



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu mô phỏng các phương án thoát hiểm và thủ tiêu sự cố

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen
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PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 40. BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		 

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		07

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		01

		



		4 

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		



		5 

		Ủng lò

		Bộ

		01

		



		6 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		7 

		Ghệt đi ủng

		Bộ

		01

		



		8 

		Găng tay

		Bộ

		01

		



		9 

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		11 

		Nẹp cánh tay

		chiếc

		01

		



		12 

		Nẹp đùi

		chiếc

		01

		



		13 

		Nẹp cổ cứng

		chiếc

		01

		



		14 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		15 

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		- Phạm vi bảo vệ:(O2 ≥ 17%; CO ≤ 1%; CO2 ≤ 2%; HCl, H2S, SO2, NO2 ≤ 0,05 %


- Thời gian: < 60 phút



		16 

		Dụng cụ dập lửa

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Bình dập lửa bằng bột

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) về phòng cháy chữa cháy



		18 

		Bình dập lửa bằng bọt

		Chiếc

		06

		



		19 

		Máy thở

		Chiếc

		01

		- Thời gian sử dụng: ( 240 phút


-  Nồng độ hít vào khí Cácbon dioxit: ( 1%



		20 

		Bảng đo khí

		Chiếc

		06

		- Chiều rộng:  ≥ 20 cm


- Chiều cao: ≥ 40 cm



		21 

		Bộ biển báo nguy hiểm

		Chiếc

		06

		- Chiều rộng và chiều cao: ≥ 30 cm


- Ký hiệu cảnh báo được kẻ bằng sơ phản quang



		

		THIẾU BỊ CHUYÊN NGÀNH



		22 

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		23 

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		24 

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		25 

		Chân ben

		Chiếc

		03

		- Lực nâng: ( 30 KN


- Hành trình nâng:  (0,8 (2)m



		26 

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤1,5 kW



		27 

		Máy khoan điện có giá

		Chiếc

		03

		- Điện áp 127 v


- Công suất (1÷1,2) kw



		28 

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		29 

		Xe Khoan

		Chiếc

		01

		- Hệ thống di chuyển: kiểu xích hoặc di chuyển trên ray

- Điều khiển hệ thống dẫn tiến: thủy lực hoặc khí nén


- Kích thước: phù hợp với đường lò tiết diện ≤20m2



		30 

		Máy khoan neo

		Bộ

		01

		- Sức nâng: ≤ 35 KN


- Mô men xoắn: ≤70N.m



		31 

		Choòng khoan

		Chiếc

		01

		- Dài: ( 2000mm


- Đường kính: (30mm



		32 

		Choòng khoan thăm dò

		Chiếc

		01

		- Dài: (4 ÷ 8)m


- Đường kính: (32÷ 50) mm



		33 

		Máy kiểm tra neo

		Bộ

		01

		Lực kéo: ( 5KN



		34 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		- Áp suất khí: (6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		35 

		Máy xúc tay gầu quay

		Chiếc

		01

		Dung tích gàu: ≤ 0,3m3



		36 

		Máy xúc tay gầu lăn

		Chiếc

		01

		Dung tích gàu: ≤ 0,5m3



		37 

		Máy xúc đổ bên

		Chiếc

		01

		Dung tích gàu: ≤ 0,4m3



		38 

		Máy cào vơ

		Bộ

		01

		Năng suất: ≤ 2 m3/phút



		39 

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: (600 ÷ 900)mm



		40 

		Máng cào

		Bộ

		01

		-  Dài cầu máng: ≥ 1200 mm


- Rộng cầu máng: ≥ 320 mm


- Năng suất: (30÷40) tấn/giờ



		41 

		Băng tải

		Bộ

		01

		- Bề rộng băng: ≥ 400mm


- Năng suất: (40÷80) tấn/giờ



		42 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		43 

		Máy đầm bê tông

		Bộ

		01

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		45 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		- Biên độ giật: (70 mm


- Trọng lượng: (50kg



		46 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		- Công suất: ( 0,7kW


- Đường kính dây đầm: (30 mm



		47 

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		- Lưu lượng:( 1m3/h


- Áp suất: ( 2 Mpa



		48 

		Máy cắt thép

		Bộ

		01

		Cắt được thép đường kính ≤ 40mm



		49 

		Máy cưa tay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤1,5 kW



		50 

		Máy bào tay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤1 kW



		51 

		Cốp pha định hình

		Bộ

		01

		- Dạng vòm và  tấm


- Kích thước: phù hợp với điều kiện của cơ sở



		52 

		Giàn giáo

		Bộ

		01

		- Kèm theo tấm lót sàn


- Kích thước: phù hợp với điều kiện của cơ sở



		53 

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		03

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/s





		54 

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		03

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: ≥ 2 m3/s



		55 

		Ống gió mềm

		Chiếc

		06

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (5÷20) m



		56 

		Ống gió cứng

		Chiếc

		06

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (2,5÷4) m



		57 

		Tiếp đất ống gió

		Bộ

		03

		Theo Quy phạm an toàn hiện hành



		58 

		Giá treo ống

		Chiếc

		12

		Phù hợp với kích thước của ống gió



		59 

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		60 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		61 

		Thang

		Chiếc

		02

		Chiều cao: (2÷3)m



		62 

		Khớp nối cơ khí

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp với trục động cơ và trục quạt



		63 

		Máy bơm nước ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		03

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		64 

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		03

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		65 

		Máy bơm nước trục xoắn

		Chiếc

		03

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		66 

		Đồng hồ áp lực

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥0,5kG/cm2



		67 

		Đồng hồ chân không

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: 0 đến (-1) Bar



		68 

		Đồng hồ lưu lượng

		Chiếc

		03

		Lưu lượng đo: ≥30 m3/giờ



		69 

		Van 1 chiều

		Chiếc

		03

		- Kích thước phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		70 

		Van đáy

		Chiếc

		03

		- Kích thước phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		71 

		Van điều chỉnh

		Chiếc

		03

		- Kích thước phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		72 

		Giá treo bản vẽ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp



		73 

		Dây gốc

		Cuộn

		03

		- Chiều dài: > 150m


- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		74 

		Máy đo điện trở kíp nổ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0( 500)Ώ



		75 

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		01

		-  Số lượng kíp kích nổ:  ( 200 kíp


-  Điện áp kích nổ: (800V



		76 

		Dây dẫn tín hiệu nổ

		cuộn

		01

		- Chiều dài: ( 150m


- Khả năng chịu kéo: ( 22kg



		77 

		Máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Vận tốc cắt: ≥2 m/s



		78 

		Trạm biến áp

		Bộ

		01

		Điện áp: ≥ 380/660V



		79 

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Gỗ nhóm 6, 7



		80 

		Dầm tiến gương

		Chiếc

		04

		- Thép chống lò (chữ U hoặc I)


- Dài (2,5 – 4) m



		81 

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		- Ray: P8÷12;


- Dài:(6000÷8000)mm 



		82 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: (0,5 m3


- Cỡ đường xe:  (600÷900)mm



		83 

		Vì chống kim loại

		Bộ

		03

		



		84 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		85 

		Vì chống cát môn

		Bộ

		03

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		86 

		Vì chống hình thang

		Bộ

		03

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		87 

		Vì chống hình vòm một khớp

		Bộ

		03

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		88 

		Vì chống hình vòm hai khớp

		Bộ

		03

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		89 

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		Khả năng đo các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 



		90 

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		Khả năng đo các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 



		91 

		Máy đo gió cơ học

		Chiếc

		03

		- Giới hạn tốc độ gió: (0,2÷10)m/s


- Sai số cho phép: ± ( 0,2 ÷ 0,002)



		92 

		Máy đo gió điện tử

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo:(0 ÷20 m/s) với nhiệt độ môi trường từ 00C.


- Sai số cho phép: (0,2÷0,5) m/s



		93 

		Trạm bơm nhũ hóa

		Chiếc

		1

		- Dung tích trạm bơm: (600÷ 1200)lít

- Áp lực: (7÷35)Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút



		94 

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		95 

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		-Tải trọng: (280÷294)kN


- Chiều cao: (1000÷ 2240)mm



		96 

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		03

		-Tải trọng :(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:  (1760÷2460) mm

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		97 

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		03

		-Tải trọng :(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:(1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		98 

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		03

		-Tải trọng: (950÷ 1600kN)


- Chiều cao: (1600÷2460) mm.

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		99 

		Cầu máng trượt

		chiếc

		06

		- Dài: (1,5 ( 2)m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		100 

		Hệ thống tời trục

		Bộ

		01

		- Năng suất: ( 10 tấn/giờ


- Lực kéo: > 150 kN


- Khoảng xa vận tải: ( 150 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		101 

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		- Lực kéo: > 10 kN


- Khoảng xa vận tải: ( 30 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		102 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		- Tải trọng: ( 5 tấn


- Hành trình: ( 200mm



		103 

		Ray

		Thanh

		02

		- Trọng lượng: (8 ÷ 24) kg/m


- Dài : (6 ÷12)m



		104 

		Tà vẹt

		Thanh

		16

		- Dài: (1,3÷ 1,6)m


- Rộng: (20÷ 30)cm


- Cao: (15 ÷ 25)cm



		105 

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		- Dài: (0,5 ÷ 0,8)m


- Rộng: (5 ÷ 10)cm



		106 

		Tiếp điểm

		Bộ

		35

		



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Tiếp điểm chính

		Chiếc

		35

		 Dòng điện: ≤ 250 A



		109 

		Tiếp điểm phụ

		Chiếc

		35

		



		110 

		Cầu dao 

		Bộ

		02

		



		111 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		112 

		Cầu dao tay kiểu hở

		Chiếc

		01

		 - Dòng điện: ≤ 250 A


- Phòng nổ: ExdI



		

		Cầu dao tay phòng nổ

		Chiếc

		01

		 - Dòng điện: ≤ 250 A


- Phòng nổ: ExdI



		113 

		Cầu dao 1 pha 1 ngả

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ≤60A



		114 

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ≤60A



		115 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤400A



		116 

		Nút bấm

		Bộ

		06

		



		117 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		118 

		Nút bấm 2 nút

		Chiếc

		01

		 Dòng điện: ≤ 5 A



		119 

		Nút bấm 3 nút

		Chiếc

		01

		



		120 

		Nút bấm 

		Chiếc

		08

		- Dòng điện: ≤300


- Phòng nổ: ExdI



		121 

		Bộ khống chế

		Bộ

		2

		



		122 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		123 

		Bộ khống chế kiểu trống

		Chiếc

		02

		 Dòng điện: ≤ 400 A



		124 

		Bộ khống chế kiểu cam

		Chiếc

		02

		



		125 

		Thiết bị bảo vệ điện hạ thế

		Bộ

		06

		



		126 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		127 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		 Dòng điện: ≤ 400 A



		128 

		Rơ le điện áp giảm

		Chiếc

		01

		



		129 

		Rơ le cường độ dòng điện cực đại

		Chiếc

		01

		



		130 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		



		131 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		



		132 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		



		133 

		Cáp điện

		Bộ

		01

		- Chiều dài: 1 m


- Loại thông dụng trên thị trường



		134 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		135 

		Cáp bọc

		Đoạn

		01

		



		136 

		Cáp mềm

		Đoạn

		01

		



		137 

		Cáp thép

		Đoạn

		01

		



		138 

		Đèn phòng nổ

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 127 V


- Cấp phòng nổ: ExdI



		139 

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		140 

		Cọc tiếp địa

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		141 

		Thước kiểm tra khe hở

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		142 

		Búa địa chất

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng trên thị trường



		143 

		Máy trắc địa 

		bộ

		

		



		144 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		145 

		Máy trắc địa 

		Chiếc

		01

		- Độ phóng đại thấu kính > 24 X


- Độ chính xác đo xa < 2.5mm



		146 

		Chân đỡ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, phù hợp với máy



		147 

		Mia

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		148 

		Công tắc chuyển mạch xoay chiều 

		Bộ

		06

		



		149 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		150 

		Công tắc 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 20A



		151 

		Công tắc 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 300A



		152 

		Khởi động từ 

		Bộ

		06

		



		153 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		154 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤100A



		155 

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤100A



		156 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤225


- Phòng nổ: ExdI



		157 

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤225


- Phòng nổ: ExdI



		158 

		Khởi động từ an toàn tia lửa

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤80A


- Phòng nổ: ExdI



		159 

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		



		160 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		161 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		162 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		163 

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		



		164 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		165 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2 kW



		166 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2 kW



		167 

		Rơ le 

		Bộ

		12

		



		168 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		169 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ( 50A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		170 

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤40A



		171 

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		Điện áp: ( 380V



		172 

		Rơ le rò điện

		Chiếc

		02

		- Điện áp: 127, 660/380


- Phòng nổ: ExdI



		173 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		- Dòng điện:≤400A


- Phòng nổ: ExdI



		174 

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		- Kích thước tối thiểu: 

(1000x1800) mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		175 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		



		176 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		177 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 50m



		178 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 5m



		179 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		-  Kích thước mặt bàn:  ≥ khổ A2


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		180 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		



		181 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		182 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 1000mm



		183 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 500mm



		184 

		E ke

		Chiếc

		02

		Góc đo: 900 – 450 và 600 - 300



		185 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính tối đa: 50cm



		186 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		Có dạng cong khác nhau



		187 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện các giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản



		188 

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Thể hiện được các mối ghép 



		189 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		190 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		191 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		192 

		Ghép chốt

		Chiếc

		01

		



		193 

		Ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		194 

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		195 

		Bộ mẫu gỗ

		Bộ

		02

		Kích thước phù hợp với điều kiện của phòng học



		196 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		197 

		Gỗ tròn

		Mẫu

		01

		



		198 

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		



		199 

		Gỗ tấm

		Mẫu

		01

		



		200 

		Bộ mẫu vật liệu đá tự nhiên và đá nhân tạo

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trong  xây dựng



		201 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		202 

		Đá vôi

		Mẫu

		03

		



		203 

		Gạch đất sét nung

		Mẫu

		02

		



		204 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		02

		



		205 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thép cácbon

		Mẫu

		03

		Thép CT loại A, B, C



		206 

		Gang

		Mẫu

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		207 

		Thép hợp kim

		Mẫu

		02

		



		208 

		Bộ mẫu vật liệu đá tự nhiên và đá nhân tạo

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		209 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		210 

		Vôi

		Mẫu

		02

		



		211 

		Xi măng

		Mẫu

		01

		



		212 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		02

		



		213 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		214 

		Dầu diesel

		Mẫu

		01

		DO 0,5S



		215 

		Xăng

		Mẫu

		02

		RON92,RON95 



		216 

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		02

		I-13, EF-2



		217 

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		02

		SAE20, SAE15W/40



		218 

		Mô hình động cơ một chiều 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		219 

		Mô hình máy điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		220 

		Mô hình máy biến áp

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		221 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		222 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		223 

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		02

		- Điện áp: ≤ 24V


- Dòng điện: 5A



		224 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		225 

		Mô đun tải thuần cảm

		Bộ

		02

		- Điện áp: ≤ 24V


- Công suất: ≤ 100W



		226 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		227 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		228 

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		02

		- Điện áp: ≤ 220 V


- Dòng điện: 10A



		229 

		Đồng hồ Cos(

		Chiếc

		02

		- Điện áp: ≥ 220V



		230 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		231 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		- Điện áp: ≤ 220V


- Công suất: ≤ 1000W



		232 

		Mô hình mốc trắc địa

		Bộ

		01

		- Dài: (400 ÷ 700) mm


- Rộng: (20 ÷ 50) mm


- Cao: (10÷20) mm



		233 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		234 

		Mốc tạm thời

		Chiếc

		01

		



		235 

		Mốc cố định

		Chiếc

		01

		



		236 

		Mẫu đá

		Bộ

		03

		



		237 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		238 

		Đá mắc ma

		Viên

		02

		- Dài: (100 ÷ 200) mm


- Rộng: (100 ÷ 200) mm


- Cao: (100 ÷ 200) mm



		239 

		Đá trầm tích

		Viên

		02

		



		240 

		Đá biến chất

		Viên

		02

		



		241 

		Mô hình thế nằm của đá

		Chiếc

		01

		- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở


- Trên mặt cắt có ký hiệu các lớp đất đá



		242 

		Mô hình đứt gãy địa chất

		Bộ

		01

		- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở


- Trên mặt cắt có ký hiệu biểu diễn đứt gãy địa chất



		243 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		244 

		Mô hình đứt gãy thuận 

		Chiếc

		01

		



		245 

		Mô hình đứt gãy nghịch

		Chiếc

		01

		



		246 

		Mô hình  nếp uốn các lớp đất đá mỏ

		Bộ

		01

		- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở


- Trên mặt cắt có ký hiệu biểu diễn nếp uốn của đất đá



		247 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		248 

		Mô hình nếp uốn lồi

		Chiếc

		01

		



		249 

		Mô hình nếp uốn lõm

		Chiếc

		01

		



		250 

		Mô hình công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		251 

		Mô hình cầu dao tự động

		Bộ

		02

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		252 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		253 

		Cầu dao tự động loại kín

		Chiếc

		01

		



		254 

		Cầu dao tự động loại phòng nổ

		Chiếc

		01

		



		255 

		Mô hình khởi động từ

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		256 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		257 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		



		258 

		khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		



		259 

		Mô hình hệ thống cung cấp điện mỏ hầm lò

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1,0m


- Chiều dài: > 1,5m



		260 

		Mô hình thanh  biến dạng uốn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		261 

		Mô hình thanh biến dạng kéo

		Chiếc

		01

		



		262 

		Mô hình thanh biến dạng nén

		Chiếc

		01

		



		263 

		Mô hình thanh biến dạng cắt

		Chiếc

		01

		



		264 

		Mô hình các van thủy lực

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		265 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		266 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		



		267 

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		



		268 

		Van cột áp

		Chiếc

		01

		



		269 

		Van giảm áp

		Chiếc

		01

		



		270 

		Tiết lưu

		Chiếc

		01

		



		271 

		Ổn lưu

		Chiếc

		01

		



		272 

		Mô hình máy bơm 

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		273 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		274 

		Bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		



		275 

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		



		276 

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		



		277 

		Bộ thí nghiệm truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		



		278 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		279 

		Bơm

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 4,5 kW



		280 

		Động cơ thủy lực

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 4,5 kW



		281 

		Van thủy lực

		Bộ

		01

		Đồng bộ với hệ thống



		282 

		Hệ thống ống dẫn

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với bơm



		283 

		Xy lanh thủy lực một chiều

		Chiếc

		02

		Áp suất: ( 180 Bar



		284 

		Xy lanh thủy lực hai chiều

		Chiếc

		02

		Áp suất: ( 180 Bar



		285 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		Lưu lượng đo: ≥ 30 m3/h



		286 

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≥0,5kG/cm2



		287 

		Đồng hồ đo độ chân không

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (999÷0,001) mbar



		288 

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		289 

		Dụng cụ phục vụ thi công chống giữ lò

		Bộ

		06

		



		290 

		Mỗi bộ gồm: 

		



		291 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		292 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		293 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		



		294 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		295 

		Dưỡng kiểm tra bán kính cong

		Chiếc

		01

		



		296 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		



		297 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		Dài (3 ÷ 5)m



		298 

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		



		299 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		300 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Điện áp (  600V



		301 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Điện áp (1000V



		302 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		303 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		Công suất: (40÷90)W



		304 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		305 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		



		306 

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		



		307 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		308 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ( 600A



		309 

		Wat mét

		Chiếc

		01

		Điện áp: ( 600V



		310 

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		Điện áp thử: (500V



		311 

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0,5 ( 1000)(



		312 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		313 

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		



		314 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		315 

		Cờ lê

		Bộ

		02

		Kích thước: (8÷24)mm



		316 

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≤ 42 mm



		317 

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		Kích thước:(10÷42)mm



		318 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		Mô men xiết: (100 N.m



		319 

		Vam

		Chiếc

		02

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		320 

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Khối lượng:(250÷300)g



		321 

		Mô hình ruộng mỏ

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		322 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng lò bằng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		323 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		324 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng giếng đứng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		325 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		326 

		Mô hình lò khai thác

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		327 

		Mô hình áp lực tác dụng lên nóc lò 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		328 

		Mô hình áp lực ở lò nghiêng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		329 

		Mô hình kích thước an toàn cho phép ở lò vận tải

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		330 

		Mô hình xử ly sự cố lò chuẩn bị

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		331 

		Mô hình xếp cũi nóc

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		332 

		Mô hình kết cấu khung chống lò giếng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		333 

		Mô hình kíp nổ

		Chiếc

		3

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		334 

		Mô hình mạng nổ kiểu nối tiếp

		Chiếc

		1

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		335 

		Mô hình mạng nổ kiểu song song

		Chiếc

		1

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		336 

		Mô hình mạng nổ kiểu hỗn hợp

		Chiếc

		1

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m 



		337 

		Mô hình thuốc nổ

		chiếc

		18

		Kích thước giống vật thật



		338 

		Mô hình máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Mô phỏng đầy đủ các bộ phận chính của máy



		339 

		Mô hình hệ thống quan trắc trung tâm

		Bộ

		01

		Mô phỏng đầy đủ hệ thống quan trắc trung tâm thu nhỏ



		340 

		Mô hình hệ thống tự động bẻ ghi

		Chiếc

		01

		Chế tạo bằng vật liệu thông dụng



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		341 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		342 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen



		343 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		Phiên bản AutoCAD 2004/2007/2008





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG KIỂM SOÁT


 KHÔNG KHÍ MỎ HẦM LÒ


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đầu đo

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đầu đo tốc độ gió

		Chiếc

		01

		Dải đo: (5(20) m/s



		

		Đầu đo khí Mê tan

		Chiếc

		01

		Dải đo: (0(5)%



		

		Đầu đo khí CO

		Chiếc

		01

		Dải đo: (0(500) ppm



		2

		Tủ chỉ thị

		Chiếc

		03

		- Số kênh tín hiệu: (20


- Dòng nạp: ( 30mA



		3

		Mô hình hệ thống quan trắc trung tâm

		Bộ

		01

		Mô phỏng đầy đủ hệ thống quan trắc trung tâm thu nhỏ





Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO LÒ QUA VÙNG CẤU TẠO ĐỊA CHẤT PHỨC TẠP


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan điện thăm dò

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤1,5 kW



		2

		Choòng khoan thăm dò

		Chiếc

		01

		- Dài: (4 ÷ 8)m


- Đường kính: (32÷ 50) mm





Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẬP BIỆN PHÁP  VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG 


ĐÀO HẦM TRẠM TRONG MỎ HẦM LÒ


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khung chống   hình chữ nhật

		Bộ

		03

		Tiết diện:  (4,0 ÷ 9,0)m2



		2

		Khung chống hình vuông

		Bộ

		03

		Tiết diện: (4,0÷9,0)m2



		3

		Tấm chèn gỗ

		Tấm

		48

		- Kích thước: (50x1200x200)mm


- Gỗ nhóm 5, 6





Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG VẬN TẢI 


TRONG LÒ


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cảm biến

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cảm biến lệch băng

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện: ( 6m



		

		Cảm biến mức đổ đầy 

		Chiếc

		01

		



		

		Cảm biến tốc độ 

		Chiếc

		01

		Tốc độ: ( 5 mét/giây



		2

		Rơ le tốc độ

		Chiếc

		03

		Tốc độ: ( 5 mét/giây



		3

		Mô hình hệ thống tự động bẻ ghi

		Chiếc

		01

		Chế tạo bằng vật liệu thông dụng.



		4

		Biến tần

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≥ 50A


- Công suất:(0,5(1)kW


- Phòng nổ: ExdI





Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ GIỚI HÓA QUÁ TRÌNH ĐÀO LÒ 


XÂY DỰNG CƠ BẢN


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống ròng rọc

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Súng vặn đai ốc bằng khí nén

		Bộ

		01

		- Áp suất khí nén: (6 kG/cm2

- Lực xiết: (500 N.m





Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẬP HỆ CHUẨN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THÔNG GIÓ TRONG MỎ HẦM LÒ


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cửa gió cố định

		Chiếc

		02

		- Vật liệu: Thép


- Diện tích: ( 1,5m2



		2

		Cửa gió tạm thời

		Chiếc

		02

		- Vật liệu: gỗ, vài hoặc kim loại


- Diện tích: ( 1,5m2



		3

		Khung chống định hình

		Chiếc

		02

		Vật liệu gỗ có thể thay đổi được hình dạng



		4

		Màn chắn gió

		Chiếc

		04

		- Chất liệu: vải bạt tẩm nhựa


- Kích thước: (4x12)m





Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ BẰNG 


GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG, DÀN CHỐNG TỰ HÀNH


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 45


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dàn chống tự hành

		Bộ

		3

		-Tải trọng: (950÷ 1600)kN


- Cao: (2400÷3150) mm


- Dài: (3600÷5200) mm

- Rộng: ≤ 1500mm





Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KẾ HOẠCH SỰ CỐ Ở MỎ HẦM LÒ


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 46


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tạo khói

		Chiếc

		02

		- Công suất: ( 2 Kw

- Phun xa: ( 20m



		2

		Chuông báo

		Chiếc

		02

		- Cường độ âm thanh: ( 95 dB


- Phòng nổ: ExbI



		3

		Còi hơi

		Chiếc

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cường độ âm thanh: ( 100 dB





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ

Trình độ: Cao đẳng nghề


(Kèm theo quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sĩ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Vũ Hồng Thái

		Kỹ sư Khai thác

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Nguyễn Văn Quỳnh

		Kỹ sư xây dựng mỏ

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Văn Thuân

		Kỹ sư khai thác

		Ủy viên



		6

		Ông Phạm Văn Tuyên

		Kỹ sư khai thác

		Ủy viên



		7

		Ông Nguyễn Văn Hường

		Kỹ sư khai thác mỏ

		Ủy viên





100
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		14
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		34
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		58
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		60



		Phần B:
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		78
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		82





PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm dạy học, …) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề trên phải trang bị để dạy và học  cho 01 lớp  học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò hầm lò, ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò.


1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm: những thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B. Tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 31 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Trong đó:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 32 đến bảng 36) dùng để bổ sung cho bảng 31.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Các Trường dạy nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun (bảng 31).


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của Trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong Trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò 


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng cho quá trình thực hành vẽ 

		-  Kích thước mặt bàn:


 ≥ khổ A2


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 1000mm



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 500mm



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 450 – 450 và 

600 - 300



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: ( 500mm



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		Có dạng cong khác nhau



		3

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan cho các bài giảng

		Mặt cắt được sơn màu phân biết



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan kết cấu của mối ghép

		- Mặt cắt được sơn màu phân biệt


- Vật liệu: kim loại hoặc phi kim loại






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		5

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực tập vẽ bằng máy tính

		Phiên bản AutoCAD 2004/2007/2008



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò 


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ắc qui

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đấu nối nguồn điện 1 chiều

		- Điện áp: 1,5 V


- Dòng điện: (0,5 ÷ 1) A



		2

		Mô hình máy điện một chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy điện một chiều

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		3

		Mô hình máy điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy điện xoay chiều

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		4

		Mô hình máy biến áp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy biến áp

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		5

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn  thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (6 ÷ 24) V


- Dòng điện: 5 A



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo ≤ 50MΩ 



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		04

		

		Iđm ≥ 5A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		04

		

		Uđm ≥ 5V



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≤  380 V



		6

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm  xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (90÷ 20) V


- Dòng điện: 10 A



		

		Đồng hồ cos

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥220V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		Iđm ≥ 5 A



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 380 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Pđm≤ 1000 W



		7

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 600 V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90) W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (190÷250)mm


- Rộng mũi:(4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (190÷250)mm


- Rộng mũi:(1÷3)mm



		8

		Sứ 

		Chiếc

		12

		Dùng để hướng dẫn hãm dây đầu sứ 

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		

		



		

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chao đèn

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng điện

		Chiếc

		1

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		1

		

		



		

		Công tắc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Chấn lưu

		Chiếc

		1

		

		



		

		Tắc te

		Chiếc

		1

		

		



		

		Chao đèn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Bảng gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò 


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu gỗ

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		 phù hợp với điều kiện của phòng học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gỗ tròn

		Mẫu

		01

		

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		

		



		

		Gỗ tấm

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu đá tự nhiên và đá nhân tạo

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		Loại thông dụng trong  xây dựng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá vôi

		Mẫu

		03

		

		



		

		Gạch đất sét nung

		Mẫu

		02

		

		



		3

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thép cácbon

		Mẫu

		03

		

		Thép CT loại A, B, C



		

		Gang

		Mẫu

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thép hợp kim

		Mẫu

		02

		

		



		4

		Bộ mẫu vật liệu dính kết

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vôi

		Mẫu

		02

		

		



		

		Xi măng

		Mẫu

		01

		

		



		5

		Bộ mẫu nhiên liệu, dầu, mỡ bôi trơn

		Bộ

		02

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầu diesel

		Mẫu

		01

		

		DO 0,5S



		

		Xăng

		Mẫu

		02

		

		RON92,RON95 



		

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		02

		

		I-13, EF-2



		

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		02

		

		SAE20, SAE15W/40



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT – TRẮC ĐỊA

Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò 


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu đá

		Bộ

		03

		Dùng để trực quan màu sắc, kết cấu các loại đá 

		- Dài: (100 ÷ 200) mm


- Rộng: (100 ÷ 200) mm


- Cao: (100 ÷ 200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá mắc ma

		Viên

		01

		

		



		

		Đá trầm tích

		Viên

		01

		

		



		

		Đá biến chất

		Viên

		01

		

		



		2

		Mô hình thế nằm của đá

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo địa chất của các lớp đá 

		- Kích thước:


≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu các lớp đất đá



		3

		Mô hình đứt gãy địa chất

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các hình thái địa chất

		- Kích thước:

≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn đứt gãy địa chất



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình đứt gãy thuận 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình đứt gãy nghịch

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình  nếp uốn các lớp đất đá

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các hình thái địa chất

		- Kích thước:

≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn nếp uốn của đất đá



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình nếp uốn lồi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình nếp uốn lõm

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Búa địa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để khảo sát và nhận biết cấu tạo đất đá

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò 


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÔI TRƯỜNG MỎ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ an toàn bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Găng tay

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghệt đi ủng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bảng đo khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các quy định an toàn trong hầm lò

		- Rộng: ≥ 20 cm

- Cao: ≥ 40 cm



		3

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		01

		

		- Loại phòng nổ


- Cường độ sáng:

≥ 50 ANSI lumen



		4

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		

		- Kích thước: 

(30 x 30) cm


- Ký hiệu cảnh báo   dùng sơn phản quang



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MỞ VỈA - KHAI THÁC


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình ruộng mỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan hình thức phân chia ruộng mỏ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng lò bằng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng lò bằng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng giếng đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng giếng đứng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình hệ thống mở vỉa hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa hỗn hợp

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình lò khai thác

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hình thức khai thác trong lò chợ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐÀO CHỐNG LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình áp lực tác dụng lên nóc lò 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các dạng áp lực tác động lên hầm lò

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình áp lực ở lò nghiêng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình  an toàn cho phép ở lò vận tải

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình xử lý sự cố lò chuẩn bị

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình xếp cũi nóc

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình kết cấu khung chống lò giếng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu hình ảnh trong bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC HÀNH ĐIỆN KỸ THUẬT, ĐIỆN MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cầu dao  1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤60A



		

		Cầu dao 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤60A



		2

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành

		Dòng điện: ≤400A



		3

		Công tắc chuyển mạch xoay chiều 

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Công tắc 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 20A



		

		Công tắc 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 300A



		4

		Khởi động từ 

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤100A



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤100A



		5

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		6

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2 kW



		7

		Rơ le 

		Bộ

		12

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ( 50A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤40A



		

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 380V



		8

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 


≥ (1000x1800)mm

- Có nguồn điện cấp đến bàn



		9

		Hộp nút bấm phòng nổ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đấu nối

		- Dòng điện: ≤300 A

- Phòng nổ: ExdI



		10

		Khởi động từ phòng nổ

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤225 A

- Phòng nổ: ExdI



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤225 A

- Phòng nổ: ExdI



		11

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		- Dòng điện: ≤ 400A


- Phòng nổ: ExdI



		12

		Rơ le rò điện 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn lắp đặt

		- Điện áp: 

127/ 660/380 V

- Phòng nổ: ExdI



		13

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0,5 ( 1000)((



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		15

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:

(10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY KHOAN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số môn đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		2

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		3

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		4

		Chân ben

		Chiếc

		03

		

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		5

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		6

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cấp khí cho các thiết bị

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/phút



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


(10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY XÚC


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		2

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		3

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		4

		Chân ben

		Chiếc

		03

		

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		5

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		6

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cấp khí cho các thiết bị

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/phút



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


(10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ VẬN TẢI


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		2

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		3

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		4

		Chân ben

		Chiếc

		03

		

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		5

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		6

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cấp khí cho các thiết bị

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/phút



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


(10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY BƠM


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		2

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		03

		

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		3

		Máy bơm nước trục xoắn

		Chiếc

		03

		

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		4

		Đồng hồ áp lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo áp lực của bơm

		Phạm vi đo: ≥0,5kG/cm2



		5

		Đồng hồ chân không

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo độ chân không tại cửa hút của bơm ly tâm

		Phạm vi đo: 


0 đến (-760) mmHg






		6

		Đồng hồ lưu lượng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo lưu lượng của bơm

		Lưu lượng đo: 


≥30 m3/giờ



		7

		Van 1 chiều

		Chiếc

		03

		Sử dụng để ngăn nước chảy ngược trên ống đẩy

		-  phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		8

		Van đáy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để ngăn nước chảy ngược trên ống hút

		 phù hợp với bơm


Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		9

		Van điều chỉnh

		Chiếc

		03

		Sử dụng để điều chỉnh tiết diện dòng chảy khi khởi động bơm

		 phù hợp với bơm


Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		10

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: 


(1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		12

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH QUẠT GIÓ CỤC BỘ

Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 5 m3/giây



		2

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 2 m3/giây



		3

		Ống gió (mềm)

		Chiếc

		06

		

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (5÷20) m



		4

		Tiếp đất ống gió

		Bộ

		01

		

		Theo Quy phạm an toàn hiện hành



		5

		Giá treo ống

		Chiếc

		12

		

		Phù hợp với kích thước của ống gió



		6

		Pa lăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phụ cho công việc lắp đặt các thiết bị có khối lượng lớn

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		7

		Thang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để lắp đặt các thiết bị trên cao

		Chiều cao: (2÷3)m



		8

		Khớp nối cơ khí

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nối động cơ với quạt gió

		 phù hợp với trục động cơ và trục quạt



		9

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		11

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





 Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NỔ MÌN


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ  khoan

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Choòng khoan

		Bộ

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Tối thiểu 04 mũi cơ bản



		

		Mũi khoan ruột gà

		Chiếc

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


-  phù hợp với máy khoan cầm tay



		

		Cây lấy phoi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: ≥ 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


≥ 45 phút


- Trọng lượng: < 2Kg



		4

		Máy khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: 


(1 ÷ 1,2) KW



		5

		Máy khoan điện có giá

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: 


(1,8 ÷ 2,5) KW



		6

		Giá khoan

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt máy khoan 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy khoan khí ép

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		Lực đập: ≥ 7 Kg      






		8

		Chân ben

		chiếc

		03

		Dùng để thực hành nâng, hạ máy khoan khí ép

		- Lực nâng: ≥ 30 kN


- Hành trình nâng:


(0,8 ÷ 2) m



		9

		Máy nén khí  di động  1 cấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp khí nén cho máy khoan

		- Năng suất: 


≥ 1,8 m3/ph


- Áp suất: ≤ 5 KG/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		10

		Máy nén khí di động 2 cấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp khí nén cho máy khoan

		- Năng suất: ≥ 5 m3/ph


- Áp suất: 


(6÷7) KG/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		11

		Mô hình kíp nổ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đấu nối mạng nổ

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Dây gốc

		Cuộn

		03

		Dùng để thực hành đấu nối mạng nổ

		- Chiều dài: ≥ 150m.


- Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Mô hình mạng nổ kiểu nối tiếp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: ≥ 1m

- Chiều dài: ≥ 1,5m



		14

		Mô hình mạng nổ kiểu song song

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: ≥ 1m

- Chiều dài: ≥ 1,5m



		15

		Mô hình mạng nổ kiểu hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: ≥ 1m

- Chiều dài: ≥ 1,5m 



		16

		Mô hình thuốc nổ

		chiếc

		18

		Dùng để trực quan và thực tập nạp mìn

		Kích thước giống vật thật



		17

		Máy đo điện trở kíp nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để  thực hành đo điện trở của kíp nổ

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 500) Ώ



		18

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành điểm hỏa 

		-  Số lượng kíp: 

< 200 kíp


-  Điện áp kích nổ:

< 800V

-  Dải nhiệt độ làm việc: (10÷60)0C 



		19

		Dây dẫn tín hiệu nổ

		Cuộn

		01

		Dùng để thực hành và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều dài: ≥ 150m


- Tốc độ truyền sóng nổ: (1700 ÷ 2000) m/s



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG  LÒ TRONG THAN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hiện chống lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		06

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		06

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		06

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		03

		

		Dài (3 ÷ 5)m



		2

		Vì chống kim loại

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vì chống cát môn

		Bộ

		03

		

		Tiết diện:(6,5÷22,5)m2



		

		Vì chống hình thang

		Bộ

		03

		

		Tiết diện:(6,5÷22,5)m2



		

		Vì chống hình vòm một khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện:(6,5÷22,5)m2



		

		Vì chống hình vòm hai khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện:(6,5÷22,5)m2



		3

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò bằng gỗ

		Gỗ nhóm 6, 7



		4

		Dầm tiến gương

		Chiếc

		04

		Sử dụng để đỡ xà khi dựng vì chống tiết diện lớn

		- Thép chống lò (chữ U hoặc I)


- Dài (2,5 – 4) m



		5

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: ( 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CỦNG CỐ, SỬA CHỮA LÒ TRONG THAN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hành củng cố, sửa chữa lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		06

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		06

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		03

		

		Dài (3 ÷ 5)m



		2 

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu trong lò

		Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		3 

		Quạt gió

		Chiếc

		01

		Thông gió cho vị trí thực tập

		- Lưu lượng: 

≥ 200 m3/giây


- Cấp phòng nổ: Exdl



		4 

		Pa lăng 

		Chiếc

		01

		Dùng để, lắp đặt dựng vì chống 

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		5 

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		Dùng cảnh báo vị trí nguy hiểm

		- Kích thước:


 (300 x400)mm


- Bề mặt sơn phản quang



		6 

		Vì chống kim loại

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		8 

		Vì chống cát môn

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		9 

		Vì chống hình thang

		Bộ

		03

		 

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		10 

		Vì chống hình vòm một khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		11 

		Vì chống hình vòm hai khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		12 

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò bằng gỗ

		Gỗ nhóm 6 hoặc 7



		13 

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		Sử dụng để bắt xà tăng cường 

		- Ray: P8÷12;


- Dài:(6000÷8000)mm 



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẤP CỨU MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sử dụng trong hầm lò

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 v


- Thời gian hoạt động: ≥ 11giờ



		2

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo khí bằng máy quang học 

		- Khả năng đo các loại khí: CO2, CH4 

- Phạm vi đo: 


(0,00025 ÷0,01) %



		3

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo khí bằng máy cơ học

		- Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3


 - Phạm vi đo: 


(0,00025 ÷0,01) %



		4

		Máy đo gió cơ học

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo tốc độ gió bằng máy cơ học

		- Phạm vi đo: (0,2÷10)m/s


- Sai số cho phép:


 ± (0,002 ÷ 0,2) m/s



		5

		Máy đo gió điện tử

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo tốc độ gió bằng máy điện tử

		- Phạm vi đo: (0 ÷20) m/s với nhiệt độ môi trường từ 00 C

- Sai số cho phép: (0,2÷0,5) m/s



		6

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sử dụng bình tự cứu cá nhân

		- Thời gian thở: 

≥ 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		7

		Máy thở

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấp cứu nạn nhân

		- Thời gian sử dụng: 


≥ 240 phút

-  Nồng độ hít vào khí Các bon dioxit:  < 1%



		8

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sơ cứu người bị nạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nẹp cánh tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp đùi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp cổ cứng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành dập tắt đám cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		10

		Bảng đo khí

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành ghi số liệu đo khí trong đường lò

		- Chiều rộng:  ≥ 20 cm

- Chiều cao: ≥ 40 cm





		11

		Biển báo nguy hiểm




		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn nhận biết cảnh báo vị trí nguy hiểm 

		- Chiều rộng: ≥ 30 cm

- Chiều cao: ≥ 30 cm

- Ký hiệu cảnh báo dùng sơn phản quang



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ DỐC THOẢI


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc chim

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Choòng cày

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Thước đo

		Chiếc

		03

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		8 

		Trạm bơm nhũ hóa

		Chiếc

		1

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho cột chống.

		- Dung tích trạm bơm: (600÷ 1200)lít

- Áp lực: (7÷35)Mpa


- Lưu lượng: 


≥ 80 lít/phút



		9 

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		3

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho cột thủy lực 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thu hồi cột chống trong lò chợ

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		11 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thu hồi cột chống trong lò chợ

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		12 

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu cột đơn – xà khớp

		-Tải trọng: (280÷294)kN


- Chiều cao: 


(1000÷ 2240)mm



		13 

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu giá thủy lực di động

		-Tải trọng :


(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:                              (1760÷2460) mm.

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		14 

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu giá khung liên kết khớp

		-Tải trọng :


(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:


(1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		15 

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu giá khung liên kết xích

		-Tải trọng :


(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:


(1600÷2460) mm.

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		16 

		Cầu máng trượt

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành chuyển luồng vận tải khi  khai thác lò chợ bằng phương pháp khoan nổ mìn

		- Dài: (1,5 ( 2)m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		17 

		Máng cào

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành chuyển luồng vận tải khi  khai thác lò chợ bằng cơ giới.

		- Năng suất:


 ( 30 tấn/giờ


- Khoảng xa vận tải:


 ( 50 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		18 

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu chống  lò

		- Năng suất: 


( 10 tấn/giờ


- Lực kéo: ≥150 kN


- Khoảng xa vận tải: 


( 150 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		19 

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu chống lò

		Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		20 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để di chuyển máng cào

		- Tải trọng: ≥ 5 tấn


- Hành trình: ≥ 200mm



		21 

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển, thu hồi cột chống thủy lực đơn 

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 


( 30 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu qui trinhg công nghệ đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG SẮT


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ lắp đặt đường sắt 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		3 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Dưỡng kiểm tra bán kính cong

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài (3 ÷ 5)m



		10 

		Ray

		Thanh

		02

		Sử dụng để thực hành lắp đặt đường xe

		- Trọng lượng: 

(8 ÷ 24) kg/m


- Dài : (6 ÷12)m



		11 

		Tà vẹt

		Thanh

		16

		

		- Dài: (1,3÷ 1,6)m


- Rộng: (20÷ 30)cm


- Cao: (15 ÷ 25)cm



		12 

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành uốn ray khi lắp đặt đường xe

		- Dài: (0,5 ÷ 0,8)m


- Rộng: (5 ÷ 10)cm



		13 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: ( 0,5m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG  LÒ TRONG ĐÁ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài (3 ÷ 5)m



		2 

		Vì chống thép 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Vì chống  hình thang

		Bộ

		01

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		5 

		Vì chống hình vòm

		Bộ

		01

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		6 

		Máy khoan neo

		Bộ

		01

		Sử dụng để khoan các lỗ khoan

		- Sức nâng: ≤ 35 KN


- Mô men xoắn: 

≤ 70N.m



		7 

		Choòng khoan

		Chiếc

		01

		

		- Dài: ( 2000mm


- Đường kính: 

( 30mm



		8 

		Máy kiểm tra neo

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra khả năng chịu tải neo

		Lực kéo: ( 5KN



		9 

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp khí làm sạch lỗ khoan

		Áp suất khí nén: 

≤ 0,7MPa



		10 

		Máy trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		11 

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để phun bê tông vào lỗ khoan lắp neo

		- Lưu lượng:( 1m3/h


- Áp suất: ( 2 Mpa



		12 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp nước trộn bê tông

		Lưu lượng: ≥ 20m3/h



		13 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: (0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG VỎ CHỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ thi công

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Choòng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước ni vô

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thúng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn xoa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm cấp nước cho máy trộn bê tông

		Lưu lượng: ≥ 20m3/h



		4

		Máy trộn bê tong

		Bộ

		01

		Sử dụng để trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		5

		Máy cắt thép

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công cốt thép

		Cắt được thép có đường kính ≤ 40mm



		6

		Máy cưa tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thi công cốp pha gỗ

		Công suất: ≤1,5 kW



		7

		Máy bào tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤1 kW



		8

		Máy phun bê tông 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công phun bê tông

		- Công suất: ≤5m3/h


- Áp lực: ≤ 0,5 MPa



		9

		Xe gòng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để vận chuyển bê tông

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: 

(600 ÷ 900)mm



		10

		Cốp pha định hình

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thi công đổ bê tông

		- Dạng vòm và  tấm


- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở



		11

		Giàn giáo

		Bộ

		01

		

		- Kèm theo tấm lót sàn


- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở



		12

		Máy đầm rung

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy đầm bê tông

		Biên độ giật: (70 mm



		13

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành 

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY KHOAN ĐIỆN CÓ GIÁ 


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng 

		- Điện áp 127 v


- Công suất: ( 2,8kw



		2

		Giá khoan

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: 


 ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu  qui trình công nghệ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY XÚC ĐỔ BÊN


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đổ bên

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng

		Dung tích gàu:


≤ 0,4m3



		2

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để vận chuyển than, đất đá

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: 


(600 ÷ 900)mm



		3

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để kiểm tra thiết bị khi vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp cách điện: ≤600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp cách điện: ≤1000V



		4

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


 (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÀO CHỐNG LÒ CHUẨN BỊ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		3 

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		9 

		Ray

		Thanh

		06

		Dùng để lắp đặt đường xe

		- Trọng lượng: 


(8 ÷ 24) kg/m


- Dài : (6 ÷12)m



		10 

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành lắp đặt đường xe

		- Dài: (0,5 ÷ 0,8)m


- Rộng: (5 ÷ 10)cm



		11 

		Tà vẹt

		Thanh

		16

		Dùng để thực hành lắp đặt đường xe

		- Dài: (1,3÷ 1,6)m


- Rộng: (20÷ 30)cm


- Cao: (15 ÷ 25)cm



		12 

		Vì chống sắt hình thang

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành chống giữ lò hình thang

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		13 

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành chống giữ lò hình vòm

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		14 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích:≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		15 

		Máy đo khí

		Chiếc

		01

		Đo khí tại vị trí thực tập

		Phạm vi đo khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 từ: (0,00025 ÷0,01) %



		16 

		Máy khoan neo

		Bộ

		01

		Sử dụng để khoan các lỗ khoan neo

		- Sức nâng: ≤ 35 KN


- Mô men xoắn: ≤70N.m



		17 

		Choòng khoan

		Chiếc

		01

		

		- Dài: ( 2000mm


- Đường kính: 


( 30mm



		18 

		Máy kiểm tra neo

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra khả năng chịu tải neo

		Lực kéo: ( 5KN



		19 

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp khí làm sạch lỗ khoan

		Áp suất khí nén: ≤0,7MPa



		20 

		Máy trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		21 

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để phun bê tông vào lỗ khoan lắp neo

		- Lưu lượng:( 1m3/h


- Áp suất: ( 2 Mpa



		22 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp nước trộn bê tông

		Lưu lượng: ≥ 20m3/h



		23 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: (0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu  qui trình công nghệ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CỦNG CỐ PHỨC TẠP LÒ CHUẨN BỊ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		8 

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển vật liệu trong lò

		Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		9 

		Quạt gió

		Chiếc

		01

		Thông gió cho vị trí thực tập

		- Công suất ≥ 1kw 


- Lưu lượng: 

≥ 200 mᶟ/giây


- Cấp phòng nổ: Exdl



		10 

		Máy đo khí

		Chiếc

		01

		Đo khí tại vị trí thực tập

		Phạm vi đo khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 từ: (0,00025 ÷0,01) %



		11 

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		Dùng cảnh báo vị trí nguy hiểm

		- Kích thước: 

(0,3 x 0,4)m


- Bề mặt có sơn phản quang



		12 

		Vì chống sắt hình thang

		Bộ

		05

		Dùng để thay thế vì chống bị hỏng

		- Tiết diện theo thiết kế (8,5÷22,5)m2



		13 

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		05

		Dùng để thay thế vì chống bị hỏng

		- Tiết diện theo thiết kế (8,5÷22,5)m2



		14 

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		Dùng để bắt xà tăng cường 

		- Ray: P8÷12;


- Dài:(6000÷8000)mm 



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu  qui trình công nghệ  đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ DỐC THOẢI BẰNG 


GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG, DÀN CHỐNG TỰ HÀNH


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ thủ công nghề mỏ

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		2

		Trạm bơm nhũ hóa

		Chiếc

		1

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho cột chống

		- Dung tích trạm bơm: (600÷ 1200)lít

- Áp lực: (7÷35)Mpa


- Lưu lượng: 


≥ 80 lít/phút



		3

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		3

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho cột thủy lực 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thu hồi cột chống trong lò chợ

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		5

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		6

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu giá thủy lực di động

		-Tải trọng:


 (950÷ 1600)kN


- Chiều cao:


(1760÷2460) mm

- Áp suất: 


(7÷ 35) Mpa



		7

		Dàn chống tự hành

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành dựng vì chống kiểu dàn tự hành

		-Tải trọng:


 (950÷ 1600)kN


- Kích thước:


Cao: 


(2400÷3150) mm


- Dài: 


(3600÷5200) mm

- Rộng: ≤ 1500mm



		8

		Máng cào 

		Bộ

		1

		Sử dụng trong công nghệ chống lò bằng giá thủy lực di động và dàn chống tự hành

		- Dài: ≥ 1200 mm


- Rộng: ≥ 320 mm


- Năng suất: 


(30÷40) tấn/giờ



		9

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để di chuyển máng cào

		- Tải trọng: ≥ 5 tấn


- Hành trình:


 ≥ 200mm



		10

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu chống lò.

		Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu qui trình công nghệ đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHỐNG XÉN CÁC ĐƯỜNG LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ thủ công nghề lò

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		2

		Vì chống kim loại

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành chống giữ lò 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vì chống hình thang

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		

		Vì chống hình vòm một khớp

		Bộ

		03

		

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		

		Vì chống hình vòm hai khớp

		Bộ

		03

		6

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		3

		Pa lăng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thu hồi cột chống trong lò chợ

		Tải trọng: (2÷5) tấn



		4

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu chống lò

		Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		5

		Máy đo khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đo khí tại vị trí thực tập

		Phạm vi đo khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 từ: (0,00025 ÷0,01) %



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu qui trình công nghệ đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY LIÊN HỢP ĐÀO LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		Vận tốc cắt: ≥ 2 m/s



		2

		Mô hình máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo

		Mô phỏng đầy đủ các bộ phận chính của máy



		3

		Trạm biến áp

		Bộ

		06

		Dùng để cấp điện cho máy đào lò

		Điện áp: ≥ 380/660V



		4

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		



		6

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: (100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng:(250÷300)g



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÀO CHỐNG GIẾNG ĐỨNG


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ thủ công nghề lò

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		2

		Máy đo khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đo khí tại vị trí thực tập

		Khả năng đo các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 



		3

		Tời trục

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nâng hạ cốp pha, phục vụ lắp đặt, treo ống gió

		Lực kéo: ≥ 100 kN



		4

		Máy khoan điện cầm tay

		Chiếc

		

		Sử dụng để khoan lỗ mìn

		Công suất: ≤1,5 kW



		5

		Choòng khoan

		Chiếc

		

		

		Kích thước:


Dài:


Đường kính: 



		6

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		

		Sử dụng để nổ mìn

		-  Số lượng kíp kích nổ:  ( 200 kíp


-  Điện áp kích nổ: 


(800V



		7

		Máy xúc gầu nhóp

		Chiếc

		

		Sử dụng để bốc xúc

		Dung tích gàu: ( 0,5m3



		8

		Khung chống kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm cốp pha đổ bê tông vỏ chống

		- Dạng vòm 


- Kích thước: phù hợp với điều kiện của cơ sở



		9

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm cấp nước cho máy trộn bê tông

		Lưu lượng: ≥ 20m3/h



		10

		Máy trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		11

		Máy cắt thép

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công cốt thép

		Cắt được thép có đường kính ≤ 40mm



		12

		Máy phun bê tông 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công phun bê tông

		- Công suất: ≤5m3/h


- Áp lực: ≤ 0,5 MPa



		13

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đầm bê tông

		- Công suất: ( 0,7kW


- Đường kính dây đầm: (30 mm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu qui trình công nghệ đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen
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PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 31. BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		 

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		07

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		01

		



		4 

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		



		5 

		Ủng lò

		Bộ

		01

		



		6 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		7 

		Ghệt đi ủng

		Bộ

		01

		



		8 

		Găng tay

		Bộ

		01

		



		9 

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		11 

		Nẹp cánh tay

		chiếc

		01

		



		12 

		Nẹp đùi

		chiếc

		01

		



		13 

		Nẹp cổ cứng

		chiếc

		01

		



		14 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		15 

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		- Phạm vi bảo vệ:(O2 ≥ 17%; CO ≤ 1%; CO2 ≤ 2%; HCl, H2S, SO2, NO2 ≤ 0,05 %


- Thời gian: < 60 phút



		16 

		Dụng cụ dập lửa

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Bình dập lửa bằng bột

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) về phòng cháy chữa cháy



		18 

		Bình dập lửa bằng bọt

		Chiếc

		06

		



		19 

		Máy thở

		Chiếc

		01

		- Thời gian sử dụng: ( 240 phút


-  Nồng độ hít vào khí Cácbon dioxit: ( 1%



		20 

		Bảng đo khí

		Chiếc

		06

		- Chiều rộng:  ≥ 20 cm


- Chiều cao: ≥ 40 cm



		21 

		Bộ biển báo nguy hiểm

		Chiếc

		06

		- Chiều rộng và chiều cao: ≥ 30 cm


- Ký hiệu cảnh báo được kẻ bằng sơ phản quang



		

		THIẾU BỊ CHUYÊN NGÀNH



		22 

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		23 

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		24 

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		25 

		Chân ben

		Chiếc

		03

		- Lực nâng: ( 30 KN


- Hành trình nâng:  (0,8 (2)m



		26 

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤1,5 kW



		27 

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		28 

		Xe Khoan

		Chiếc

		01

		- Hệ thống di chuyển: kiểu xích hoặc di chuyển trên ray

- Điều khiển hệ thống dẫn tiến: thủy lực hoặc khí nén


- Kích thước: phù hợp với đường lò tiết diện ≤20m2



		29 

		Máy khoan neo

		Bộ

		01

		- Sức nâng: ≤ 35 KN


- Mô men xoắn: ≤70N.m



		30 

		Choòng khoan

		Chiếc

		01

		- Dài: ( 2000mm


- Đường kính: (30mm



		31 

		Choòng khoan thăm dò

		Chiếc

		01

		- Dài: (4 ÷ 8)m


- Đường kính: (32÷ 50) mm



		32 

		Máy kiểm tra neo

		Bộ

		01

		Lực kéo: ( 5KN



		33 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		- Áp suất khí: (6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		34 

		Máy xúc tay gầu quay

		Chiếc

		01

		Dung tích gàu: ≤ 0,3m3



		35 

		Máy xúc tay gầu lăn

		Chiếc

		01

		Dung tích gàu: ≤ 0,5m3



		36 

		Máy cào vơ

		Bộ

		01

		Năng suất: ≤ 2 m3/phút



		37 

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: (600 ÷ 900)mm



		38 

		Máng cào

		Bộ

		01

		-  Dài cầu máng: ≥ 1200 mm


- Rộng cầu máng: ≥ 320 mm


- Năng suất: (30÷40) tấn/giờ



		39 

		Băng tải

		Bộ

		01

		- Bề rộng băng: ≥ 400mm


- Năng suất: (40÷80) tấn/giờ



		40 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		- Dung tích thùng trộn: ( 200 lít


- Công suất: ( 1kW



		41 

		Máy đầm bê tông

		Bộ

		01

		



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		43 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		- Biên độ giật: (70 mm



		

		

		

		

		- Trọng lượng: (50kg



		44 

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		- Công suất: ( 0,7kW


- Đường kính dây đầm: (30 mm



		45 

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		- Lưu lượng:( 1m3/h


- Áp suất: ( 2 Mpa



		46 

		Máy cắt thép

		Bộ

		01

		Cắt được thép đường kính ≤ 40mm



		47 

		Máy cưa tay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤1,5 kW



		48 

		Máy bào tay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤1 kW



		49 

		Cốp pha định hình

		Bộ

		01

		- Dạng vòm và  tấm


- Kích thước: phù hợp với điều kiện của cơ sở



		50 

		Giàn giáo

		Bộ

		01

		- Kèm theo tấm lót sàn


- Kích thước: phù hợp với điều kiện của cơ sở



		51 

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		03

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/s



		52 

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		03

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: ≥ 2 m3/s



		53 

		Ống gió mềm

		Chiếc

		06

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (5÷20) m



		54 

		Ống gió cứng

		Chiếc

		06

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (2,5÷4) m



		55 

		Tiếp đất ống gió

		Bộ

		03

		Theo Quy phạm an toàn hiện hành



		56 

		Giá treo ống

		Chiếc

		12

		Phù hợp với kích thước của ống gió



		57 

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		58 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		59 

		Thang

		Chiếc

		02

		Chiều cao: (2÷3)m



		60 

		Khớp nối cơ khí

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp với trục động cơ và trục quạt



		61 

		Máy bơm nước ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		03

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		62 

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		03

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		63 

		Máy bơm nước trục xoắn

		Chiếc

		03

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		64 

		Đồng hồ áp lực

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥0,5kG/cm2



		65 

		Đồng hồ chân không

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: 0 đến (-1) Bar



		66 

		Đồng hồ lưu lượng

		Chiếc

		03

		Lưu lượng đo: ≥30 m3/giờ



		67 

		Van 1 chiều

		Chiếc

		03

		- Kích thước phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		68 

		Van đáy

		Chiếc

		03

		- Kích thước phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		69 

		Van điều chỉnh

		Chiếc

		03

		- Kích thước phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		70 

		Giá treo bản vẽ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, có kích thước phù hợp



		71 

		Dây gốc

		Cuộn

		03

		- Chiều dài: > 150m


- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		72 

		Máy đo điện trở kíp nổ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0( 500)Ώ



		73 

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		01

		-  Số lượng kíp kích nổ:  ( 200 kíp


-  Điện áp kích nổ: (800V



		74 

		Dây dẫn tín hiệu nổ

		cuộn

		01

		- Chiều dài: ( 150m


- Khả năng chịu kéo: ( 22kg



		75 

		Máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Vận tốc cắt: ≥2 m/s



		76 

		Trạm biến áp

		Bộ

		01

		Điện áp: ≥ 380/660V



		77 

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Gỗ nhóm 6, 7



		78 

		Dầm tiến gương

		Chiếc

		04

		- Thép chống lò (chữ U hoặc I)


- Dài (2,5 – 4) m



		79 

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		- Ray: P8÷12;


- Dài:(6000÷8000)mm 



		80 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: (0,5 m3


- Cỡ đường xe:  (600÷900)mm



		81 

		Vì chống kim loại

		Bộ

		03

		



		82 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		83 

		Vì chống cát môn

		Bộ

		03

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		84 

		Vì chống hình thang

		Bộ

		03

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		85 

		Vì chống hình vòm một khớp

		Bộ

		03

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		86 

		Vì chống hình vòm hai khớp

		Bộ

		03

		Tiết diện: (6,5÷22,5)m2



		87 

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		Khả năng đo các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 



		88 

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		Khả năng đo các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 



		89 

		Máy đo gió cơ học

		Chiếc

		03

		- Giới hạn tốc độ gió: (0,2÷10)m/s


- Sai số cho phép: ± ( 0,2 ÷ 0,002)



		90 

		Máy đo gió điện tử

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo:(0 ÷20 m/s) với nhiệt độ môi trường từ 00C.


- Sai số cho phép: (0,2÷0,5) m/s



		91 

		Trạm bơm nhũ hóa

		Chiếc

		1

		- Dung tích trạm bơm: (600÷ 1200)lít

- Áp lực: (7÷35)Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút



		92 

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		93 

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		-Tải trọng: (280÷294)kN


- Chiều cao: (1000÷ 2240)mm



		94 

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		03

		-Tải trọng :(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:  (1760÷2460) mm

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		95 

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		03

		-Tải trọng :(950÷ 1600kN)


- Chiều cao:(1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		96 

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		03

		-Tải trọng: (950÷ 1600kN)


- Chiều cao: (1600÷2460) mm.

- Áp suất: (7÷35) Mpa



		97 

		Cầu máng trượt

		chiếc

		06

		- Dài: (1,5 ( 2)m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		98 

		Hệ thống tời trục

		Bộ

		01

		- Năng suất: ( 10 tấn/giờ


- Lực kéo: > 150 kN


- Khoảng xa vận tải: ( 150 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		99 

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		- Lực kéo: > 10 kN


- Khoảng xa vận tải: ( 30 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		100 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		- Tải trọng: ( 5 tấn


- Hành trình: ( 200mm



		101 

		Ray

		Thanh

		02

		- Trọng lượng: (8 ÷ 24) kg/m


- Dài : (6 ÷12)m



		102 

		Tà vẹt

		Thanh

		16

		- Dài: (1,3÷ 1,6)m


- Rộng: (20÷ 30)cm


- Cao: (15 ÷ 25)cm



		103 

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		- Dài: (0,5 ÷ 0,8)m


- Rộng: (5 ÷ 10)cm



		104 

		Tiếp điểm

		Bộ

		35

		



		105 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		106 

		Tiếp điểm chính

		Chiếc

		35

		 Dòng điện: ≤ 250 A



		107 

		Tiếp điểm phụ

		Chiếc

		35

		



		108 

		Cầu dao 

		Bộ

		02

		



		109 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		110 

		Cầu dao tay kiểu hở

		Chiếc

		01

		 - Dòng điện: ≤ 250 A


- Phòng nổ: ExdI



		

		Cầu dao tay phòng nổ

		Chiếc

		01

		 - Dòng điện: ≤ 250 A


- Phòng nổ: ExdI



		111 

		Cầu dao 1 pha 1 ngả

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ≤60A



		

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ≤60A



		112 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤400A



		113 

		Nút bấm

		Bộ

		06

		



		114 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		115 

		Nút bấm 2 nút

		Chiếc

		01

		 Dòng điện: ≤ 5 A



		116 

		Nút bấm 3 nút

		Chiếc

		01

		



		117 

		Nút bấm 

		Chiếc

		08

		- Dòng điện: ≤300


- Phòng nổ: ExdI



		118 

		Bộ khống chế

		Bộ

		2

		



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		120 

		Bộ khống chế kiểu trống

		Chiếc

		02

		 Dòng điện: ≤ 400 A



		121 

		Bộ khống chế kiểu cam

		Chiếc

		02

		



		122 

		Thiết bị bảo vệ điện hạ thế

		Bộ

		06

		



		123 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		124 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		 Dòng điện: ≤ 400 A



		125 

		Rơ le điện áp giảm

		Chiếc

		01

		



		126 

		Rơ le cường độ dòng điện cực đại

		Chiếc

		01

		



		127 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		



		128 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		



		129 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		



		130 

		Cáp điện

		Bộ

		01

		- Chiều dài: 1 m


- Loại thông dụng trên thị trường



		131 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		132 

		Cáp bọc

		Đoạn

		01

		



		133 

		Cáp mềm

		Đoạn

		01

		



		134 

		Cáp thép

		Đoạn

		01

		



		135 

		Đèn phòng nổ

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 127 V


- Cấp phòng nổ: ExdI



		136 

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		137 

		Cọc tiếp địa

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		138 

		Thước kiểm tra khe hở

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		139 

		Búa địa chất

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng trên thị trường



		140 

		Máy trắc địa 

		bộ

		

		



		141 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		142 

		Máy trắc địa 

		Chiếc

		01

		- Độ phóng đại thấu kính > 24 X



		

		

		

		

		- Độ chính xác đo xa < 2.5mm



		143 

		Chân đỡ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, phù hợp với máy



		144 

		Mia

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		145 

		Công tắc chuyển mạch xoay chiều 

		Bộ

		06

		



		146 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		147 

		Công tắc 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 20A



		148 

		Công tắc 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 300A



		149 

		Khởi động từ 

		Bộ

		06

		



		150 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		151 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤100A



		152 

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤100A



		153 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤225


- Phòng nổ: ExdI



		154 

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤225


- Phòng nổ: ExdI



		155 

		Khởi động từ an toàn tia lửa

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤80A


- Phòng nổ: ExdI



		156 

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		



		157 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		158 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		159 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		160 

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		



		161 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		162 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2 kW



		163 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2 kW



		164 

		Rơ le 

		Bộ

		12

		



		165 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		166 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ( 50A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		167 

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤40A



		168 

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		Điện áp: ( 380V



		169 

		Rơ le rò điện

		Chiếc

		02

		- Điện áp: 127, 660/380


- Phòng nổ: ExdI



		170 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		- Dòng điện:≤400A


- Phòng nổ: ExdI



		171 

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		- Kích thước tối thiểu: 

(1000x1800) mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		172 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		



		173 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		174 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 50m



		175 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 5m



		176 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		-  Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A2


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		177 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		



		178 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		179 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 1000mm



		180 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 500mm



		181 

		E ke

		Chiếc

		02

		Góc đo: 900 – 450 và 600 - 300



		182 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính tối đa: 50cm



		183 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		Có dạng cong khác nhau



		184 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện các giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản



		185 

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Thể hiện được các mối ghép 



		186 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		187 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		188 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		189 

		Ghép chốt

		Chiếc

		01

		



		190 

		Ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		191 

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		192 

		Bộ mẫu gỗ

		Bộ

		02

		Kích thước phù hợp với điều kiện của phòng học



		193 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		194 

		Gỗ tròn

		Mẫu

		01

		



		195 

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		



		196 

		Gỗ tấm

		Mẫu

		01

		



		197 

		Bộ mẫu vật liệu đá tự nhiên và đá nhân tạo

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trong  xây dựng



		198 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		199 

		Đá vôi

		Mẫu

		03

		



		200 

		Gạch đất sét nung

		Mẫu

		02

		



		201 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		02

		



		202 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thép cácbon

		Mẫu

		03

		Thép CT loại A, B, C



		203 

		Gang

		Mẫu

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		204 

		Thép hợp kim

		Mẫu

		02

		



		205 

		Bộ mẫu vật liệu đá tự nhiên và đá nhân tạo

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		206 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		207 

		Vôi

		Mẫu

		02

		



		208 

		Xi măng

		Mẫu

		01

		



		209 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		02

		



		210 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		211 

		Dầu diesel

		Mẫu

		01

		DO 0,5S



		212 

		Xăng

		Mẫu

		02

		RON92,RON95 



		213 

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		02

		I-13, EF-2



		214 

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		02

		SAE20, SAE15W/40



		215 

		Mô hình động cơ một chiều 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		216 

		Mô hình máy điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		217 

		Mô hình máy biến áp

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		218 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		219 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		220 

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		02

		- Điện áp: ≤ 24V


- Dòng điện: 5A



		221 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		222 

		Mô đun tải thuần cảm

		Bộ

		02

		- Điện áp: ≤ 24V


- Công suất: ≤ 100W



		223 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		224 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		225 

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		02

		- Điện áp: ≤ 220 V


- Dòng điện: 10A



		226 

		Đồng hồ Cos(

		Chiếc

		02

		- Điện áp: ≥ 220V



		227 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		228 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		- Điện áp: ≤ 220V


- Công suất: ≤ 1000W



		229 

		Mô hình mốc trắc địa

		Bộ

		01

		- Dài: (400 ÷ 700) mm


- Rộng: (20 ÷ 50) mm


- Cao: (10÷20) mm



		230 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		231 

		Mốc tạm thời

		Chiếc

		01

		



		232 

		Mốc cố định

		Chiếc

		01

		



		233 

		Mẫu đá

		Bộ

		03

		



		234 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		235 

		Đá mắc ma

		Viên

		02

		- Dài: (100 ÷ 200) mm


- Rộng: (100 ÷ 200) mm


- Cao: (100 ÷ 200) mm



		236 

		Đá trầm tích

		Viên

		02

		



		237 

		Đá biến chất

		Viên

		02

		



		238 

		Mô hình thế nằm của đá

		Chiếc

		01

		- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở


- Trên mặt cắt có ký hiệu các lớp đất đá



		239 

		Mô hình đứt gãy địa chất

		Bộ

		01

		- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở


- Trên mặt cắt có ký hiệu biểu diễn đứt gãy địa chất



		240 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		241 

		Mô hình đứt gãy thuận 

		Chiếc

		01

		



		242 

		Mô hình đứt gãy nghịch

		Chiếc

		01

		



		243 

		Mô hình  nếp uốn các lớp đất đá mỏ

		Bộ

		01

		- Kích thước phù hợp với điều kiện của cơ sở


- Trên mặt cắt có ký hiệu biểu diễn nếp uốn của đất đá



		244 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		245 

		Mô hình nếp uốn lồi

		Chiếc

		01

		



		246 

		Mô hình nếp uốn lõm

		Chiếc

		01

		



		247 

		Mô hình công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		248 

		Mô hình cầu dao tự động

		Bộ

		02

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		249 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		250 

		Cầu dao tự động loại kín

		Chiếc

		01

		



		251 

		Cầu dao tự động loại phòng nổ

		Chiếc

		01

		



		252 

		Mô hình khởi động từ

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		253 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		254 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		



		255 

		khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		



		256 

		Mô hình hệ thống cung cấp điện mỏ hầm lò

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1,0m


- Chiều dài: > 1,5m



		257 

		Mô hình thanh  biến dạng uốn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		258 

		Mô hình thanh biến dạng kéo

		Chiếc

		01

		



		259 

		Mô hình thanh biến dạng nén

		Chiếc

		01

		



		260 

		Mô hình thanh biến dạng cắt

		Chiếc

		01

		



		261 

		Mô hình các van thủy lực

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		262 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		263 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		



		264 

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		



		265 

		Van cột áp

		Chiếc

		01

		



		266 

		Van giảm áp

		Chiếc

		01

		



		267 

		Tiết lưu

		Chiếc

		01

		



		268 

		Ổn lưu

		Chiếc

		01

		



		269 

		Mô hình máy bơm 

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		270 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		271 

		Bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		



		272 

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		



		273 

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		



		274 

		Bộ thí nghiệm truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		



		275 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		276 

		Bơm

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 4,5 kW



		277 

		Động cơ thủy lực

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 4,5 kW



		278 

		Van thủy lực

		Bộ

		01

		Đồng bộ với hệ thống



		279 

		Hệ thống ống dẫn

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với bơm



		280 

		Xy lanh thủy lực một chiều

		Chiếc

		02

		Áp suất: ( 180 Bar



		281 

		Xy lanh thủy lực hai chiều

		Chiếc

		02

		Áp suất: ( 180 Bar



		282 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		Lưu lượng đo: ≥ 30 m3/h



		283 

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≥0,5kG/cm2



		284 

		Đồng hồ đo độ chân không

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (999÷0,001) mbar



		285 

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		286 

		Dụng cụ phục vụ thi công chống giữ lò

		Bộ

		06

		



		287 

		Mỗi bộ gồm: 

		



		288 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		289 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		290 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		291 

		Dưỡng kiểm tra bán kính cong

		Chiếc

		01

		



		292 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		



		293 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		Dài (3 ÷ 5)m



		294 

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		



		295 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		296 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Điện áp (  600V



		297 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Điện áp (1000V



		298 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		299 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		Công suất: (40÷90)W



		300 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		301 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		



		302 

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		



		303 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		304 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ( 600A



		305 

		Wat mét

		Chiếc

		01

		Điện áp: ( 600V



		306 

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		Điện áp thử: (500V



		307 

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0,5 ( 1000)(



		308 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		309 

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		



		310 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		311 

		Cờ lê

		Bộ

		02

		Kích thước: (8÷24)mm



		312 

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≤ 42 mm



		313 

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		Kích thước:(10÷42)mm



		314 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		Mô men xiết: (100 N.m



		315 

		Vam

		Chiếc

		02

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		316 

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Khối lượng:(250÷300)g



		317 

		Mô hình ruộng mỏ

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		318 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng lò bằng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		319 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		320 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng giếng đứng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		321 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		322 

		Mô hình lò khai thác

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		323 

		Mô hình áp lực tác dụng lên nóc lò 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		324 

		Mô hình áp lực ở lò nghiêng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		325 

		Mô hình kích thước an toàn cho phép ở lò vận tải

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		326 

		Mô hình xử ly sự cố lò chuẩn bị

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		327 

		Mô hình xếp cũi nóc

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		328 

		Mô hình kết cấu khung chống lò giếng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		329 

		Mô hình kíp nổ

		Chiếc

		3

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		330 

		Mô hình mạng nổ kiểu nối tiếp

		Chiếc

		1

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		331 

		Mô hình mạng nổ kiểu song song

		Chiếc

		1

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		332 

		Mô hình mạng nổ kiểu hỗn hợp

		Chiếc

		1

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m 



		333 

		Mô hình thuốc nổ

		chiếc

		18

		Kích thước giống vật thật



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		334 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		335 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen



		336 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		Phiên bản AutoCAD 2004/2007/2008





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY KHOAN ĐIỆN CÓ GIÁ 


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan điện

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 2,8 kW





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY XÚC ĐỔ BÊN


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đổ bên

		Bộ

		01

		Dung tích gàu: ≤ 0,4m3





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ DỐC THOẢI BẰNG 


GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG, DÀN CHỐNG TỰ HÀNH


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Trạm bơm nhũ hóa

		Chiếc

		1

		- Dung tích trạm bơm:(600÷ 1200)lít

- Áp lực: (7÷35)Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút



		2

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		3

		-Tải trọng: (950÷ 1600)kN


- Chiều cao: (1760÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		4

		Dàn chống tự hành

		Bộ

		3

		-Tải trọng: (950÷ 1600)kN


- Kích thước:


Cao: (2400÷3150) mm


Dài: (3600÷5200) mm

Rộng: ≤ 1500mm



		5

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		- Tải trọng > 5 tấn


- Hành trình > 200mm





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY LIÊN HỢP ĐÀO LÒ


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Vận tốc cắt: ≥2 m/s



		2

		Mô hình máy liên hợp đào lò

		Chiếc

		01

		Mô phỏng đầy đủ các bộ phận chính của máy





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÀO CHỐNG GIẾNG ĐỨNG


(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tời trục

		Chiếc

		03

		Lực kéo: > 100 kN



		2

		Máy xúc gầu nhóp

		Chiếc

		

		Dung tích gàu: ( 0,5m3





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ

Trình độ: Trung cấp nghề


(Kèm theo quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sĩ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Vũ Hồng Thái

		Kỹ sư Khai thác

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Nguyễn Văn Quỳnh

		Kỹ sư xây dựng mỏ

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Văn Thuân

		Kỹ sư khai thác

		Ủy viên



		6

		Ông Phạm Văn Tuyên

		Kỹ sư khai thác

		Ủy viên



		7

		Ông Nguyễn Văn Hường

		Kỹ sư khai thác mỏ

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH



	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT - BLĐTBXH ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ

	1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 30) dùng để bổ sung cho bảng 24.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ trình độ cao đẳng nghề

	Các trường đào tạo nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 24. 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

	3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).















































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)












































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NHIỆT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mạch điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nguồn điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  5A

- Ura=(6  24) VDC



		

		Ampe met DC 

		Chiếc

		01

		

		I ≤ 1A



		

		Von met DC 

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 5V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		

		- Uđm= (6  24) VDC

- Pđm ≤ 100W



		

		Mô đun tải biến 

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Nguồn điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  10A

- Ura= (90220) VAC



		

		Ampe met AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		

		Von met AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		

		- Uđm= (90220)VAC

- Pđm ≤ 1000 W



		

		Tụ điện

		Chiếc

		01

		

		P: (40 80) W



		3

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành tháo lắp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 02 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 04 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 03.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cách phòng chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm :

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 04.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 05.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Giá để mẫu vẽ

		Chiếc

		01

		Dùng để bày mẫu vẽ trực quan

		- Chất liệu: gỗ

- Kích thước: 

≥ (4000 x 200 x 1600) mm



		2

		Bục bệ

		Chiếc

		02

		Dùng để bày mẫu khi vẽ hình họa

		- Chất liệu: gỗ

- Chiều cao: 

≥ 1000 mm



		3

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đặt bảng vẽ khi vẽ hình họa 

		- Chất liệu: gỗ hoặc kim loại

- Chiều cao: 

≥ 1600 mm

- Chiều rộng: ≥ 500mm 

- Chân sau cao: 

≥ 1400 mm



		4

		Bảng vẽ 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vẽ hình họa và trang trí

		Chất liệu: gỗ nhân tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng vẽ chân dung

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: ≥ (800 x 500 x 20) mm



		

		Bảng vẽ hình trang trí

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: ≥ (600 x 400 x 20) mm



		5

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng để bảo quản các bài vẽ

		- Chiều dài: ≥ 500mm                                                                   - Chiều rộng: ≥ 350mm



		6

		Dụng cụ vẽ mỹ thuật

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước kẻ 

		Chiếc

		18

		Dùng để  kẻ, đo đường thẳng 

		Phạm vi đo: (0÷500)mm 



		

		Com pa

		Chiếc

		18

		Dùng để vẽ các hình tròn 

		Quay được bán kính: 

≥ 150mm



		

		Quả dọi

		Quả

		18

		Dùng để kiểm tra đường thẳng  theo phương thẳng đứng

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Que đo

		Chiếc

		18

		Dùng để đo, so sánh tỉ lệ mẫu vẽ

		Dài: ≥ 300 mm



		7

		Mẫu hình khối cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan bài giảng

		Chất liệu: Thạch cao



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm                                                                     



		

		Khối cầu

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≥ 150mm                                                           



		

		Khối chóp

		Chiếc

		03

		

		- Cạnh chéo: 

≥ 210 mm

- Đường kính đáy: 

≥ 160mm 



		

		Khối trụ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều cao: 

≥ 150 mm

- Đường kính: 

≥ 100 mm



		8

		Lọ cắm hoa	

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Chiều cao: 

≥ 350 mm

- Đường kính: 

≥ 150mm



		9

		Chậu cây cảnh

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Chiều cao: 

≥ 250 mm

- Đường kính: 

≥ 350 mm



		10

		Mẫu Nồi đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		 Đường kính miệng nồi: ≥ 200 mm



		11

		Mẫu Mâm đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Đường kính: 

≥ 350 mm



		12

		Mẫu Chậu đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Chiều cao:

≥ 150 mm

- Đường kính :

≥ 400 mm



		13

		Mẫu Đỉnh đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chiều cao: ≥ 450 mm



		14

		Mẫu Chuông đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Chiều cao: ≥ 350 mm

- Đường kính :

≥ 150 mm



		15

		Mẫu Bình hoa đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Cao: ≥ 150 mm

- Đường kính:

≥ 150 mm



		16

		Mẫu Hạc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chiều cao:  ≥ 400 mm



		17

		Mẫu Nghê đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chiều cao:  ≥ 400 mm



		18

		Mẫu con giống 

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chất liệu: Thạch cao



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hổ

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥10mm



		

		Sư Tử

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 150mm



		

		Ngựa

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 150mm



		

		Rùa

		Mẫu

		03

		

		- Đường kính: 

≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 70 mm



		18

		Mẫu tượng người

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chất liệu: Thạch cao



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phật Di Lặc ngồi

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm



		

		La Hán toàn thân

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 600mm 



		

		Cô gái quan họ

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm 



		

		Bác Hồ bán thân

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm 



		

		Cô tiên

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm



		

		Nữ sinh viên

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nhào đất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nhào đất và các hỗn hợp làm khuôn vật đúc

		Công suất nhào đất: 

≥ 10 (kg/mẻ)





		2

		Máy hàn hồ quang điện 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để  hàn mối ghép 

		Dòng điện hàn: 

≤ 500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		3

		Dụng cụ hàn khí

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép 

		Có đầy đủ các phụ kiện đi kèm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chứa Acetylen

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chứa Oxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bễ

		Chiếc

		01

		Dùng để cấp gió cho lò đứng

		Công suất động cơ: 

≥ 0,75 kW, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		5

		Mẫu nguyên vật liệu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết nguyên vật liệu dùng trong nghề đúc

		Thể hiện được đặc trưng của từng loại nguyên vật liệu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đồng đỏ

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đồng vàng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Chì

		Mẫu

		01

		

		



		

		Thiếc

		Mẫu

		01

		

		



		6

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng kim loại làm nguyên, vật liệu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt khung, xương làm khuôn mẫu

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 100 mm

- Công suất: 

≥ 0,75 kW   



		8

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn làm nguội, mài ba via vật đúc

		Công suất động cơ: 

≥ 0,75 kW   



		9

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm

		- Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW   

- Áp suất: ≥ 7 kg/cm3 



		10

		Kìm sắt

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành gắp phôi đồng

		Chiều dài cán kìm: 

≥ 300mm



		11

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn tiện phôi mẫu và sản phẩm đúc

		- Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 150mm

- Lỗ trục chính: 

≥ 60

- Chiều dài băng máy: 

(500 ÷ 1500) mm 



		12

 

		Dụng cụ dát đồng thủ công

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thúc dát đồng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Búa dát 

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Búa khoanh 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa lọng 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa vỗ 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa vã 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa gò 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa thúc 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đe dát

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đe khoanh

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đe gò

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đòn gò

		Chiếc

		18

		

		



		

		Kéo quay

		Chiếc

		18

		

		



		

		Bàn xi

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: ≥ (2000 x 1000 x 600) mm



		13

		Bộ ve thúc  

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thúc, dát đồng 

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		14

		Bộ dụng cụ chạm nét

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tách, tỉa chi tiết sản phẩm đúc đồng

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		
15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





 


Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ, GIA CÔNG LÒ ĐÚC ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lò đúc đồng dùng bễ

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thiết kế, gia công lò

		Đường kính làm việc: ≥ 200 mm



		2

		Lù 

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành rót kim loại lỏng

		Khối lượng chứa:

 ≥ 5kg



		3

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  hàn mối ghép 

		Dòng điện hàn tối đa 500A. Có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		4

		Bễ 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp gió

		Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW, có bộ điều khiển lưu lượng gió



		5

		Dụng cụ xây lò

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xây, đắp lò

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		7

		Bộ dụng cụ uốn sắt bằng tay

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành uốn sắt

		Uốn được sắt đường kính: ≤ Φ10



		8

		Lò gió

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thiết kế, gia công lò

		- Khối lượng chứa:

 ≥ 30 kg

- Vật liệu: bằng gang hoặc thép



		9

		Gáo múc

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành múc đồng

		Khối lượng chứa:

 ≥ 5 kg



		10

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp lò và khuôn đúc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Búa

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: ≥0,5 kg



		

		Pa lăng nâng hạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng nâng:

 ≥ 500 kg



		

		Dầm Pa lăng

		Chiếc

		03

		

		- Chiều cao nâng:

 ≥ 2 m

- Diện tích hoạt động của dầm: ≥ 10 m2



		

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 10 mm

- Công suất:≥0,75 kW



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC PHÔI LIỆU DÁT ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phôi mẫu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		10

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		13

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		14

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		16

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		17

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		18

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		19

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		20

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC NỒI ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu nồi

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		38 

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		39 

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		40 

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		41 

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		42 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		45 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		46 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC BÌNH HOA



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu bình hoa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		38 

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		39 

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		40 

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		41 

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		42 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		45 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		46 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC ĐỈNH ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu đỉnh đồng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 10

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 12



		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 13

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 14

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 15

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 17

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 18

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 19

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 20

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 22





		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC PHÙ ĐIÊU MÙA XUÂN



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu phù điêu mùa xuân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 10

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 12



		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 13

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 14

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 15

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 17

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 18

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 19

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 20

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 22





		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC TƯỢNG PHẬT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu tượng phật

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 10

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 12



		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 13

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 14

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 15

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 17

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 18

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 19

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 20

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 22





		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC CHUÔNG ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu chuông

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 10

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 12



		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 13

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 14

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 19

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 20

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HOÀN THIỆN SẢN PHẨM ĐÚC ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ nạo vét

		Bộ

		06

		 Hướng dẫn thực hành làm sạch sản phẩm, tạp chất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		2

		Chạm chặt pavia

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành chặt pavia sản phẩm đúc

		- Đường kính:

Ф10 ÷ Ф16

- Chiều dài: 

(1500 ÷ 2000) mm



		3

		Chổi đót

		Chiếc

		06

		Làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		4

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt ba via, làm sạch sản phẩm

		Công suất: ≥ 0,75KW



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại trục ngang

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại trục đứng

		Chiếc

		03

		

		



		5

		Bộ chổi lông 

(Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để quét hoá chất lên sản phẩm

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6

		Dụng cụ chạm nét

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tỉa, tách đường nét sản phẩm đúc

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		7



		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, ghép các bộ phận vật đúc

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm



		- Công suất: (1,5÷2,2)kW

- Áp suất: 

(7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DÁT MÂM ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu mâm đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để làm mẫu thực hành dát mâm đồng

		Đường kính: 

≥ 400 mm



		2 2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ

		Kích thước: 

≥ (450x300x250) mm



		3 3

		Bộ ve thúc

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thúc, dát đồng

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường 



		4 4

		Bộ ve tách, tỉa

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tách, tỉa chi tiết sản phẩm 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		5 5

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra kích thước

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		8 

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		9 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300)mm



		10 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo : (0÷200)mm



		11 6

		Bộ đe

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Đe tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính : 

(150 ÷300)mm



		14 

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≥ 50kg



		15 7

		Kéo quây

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ phôi mẫu

		Đường kính làm việc phù hợp với mẫu cần làm



		16 8

		Vồ

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành quắp mép

		Làm  bằng  chất  liệu  gỗ, kích thước khác nhau  phù hợp với mẫu cần làm



		17 9

		Bộ búa

		Bộ

		18

		Dùng để thúc, dát, chạm sản phẩm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Búa thúc

		Chiếc

		05

		

		



		20 

		Búa dát

		Chiếc

		05

		

		



		21 

		Búa chạm

		Chiếc

		05

		

		



		22 0

		Đòn gò

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để gò chi tiết có kích thước khác nhau

		Kích thước khác nhau phù hợp với mẫu cần làm



		23 1

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để đo chất lượng tấm đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 2

		Cân đĩa 

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định khối lượng tấm đồng phôi liệu

		Phạm vi cân : ≥  5 kg



		25 3

		Kéo cắt đồng

		Chiếc

		09

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng: ≤ 1 mm 



		26 4

		Máy cắt đồng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng:  ≥ 1 mm



		27 5

		Lò sấy phôi dát đồng

		Chiếc

		03

		Làm mềm phôi dát đồng

		Có kích thước và nhiệt độ phù hợp với phôi liệu



		28 6

		Đèn khò

		Bộ

		03

		Dùng để khò nóng xi để gắn phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		33 7

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để làm sạch sản phẩm

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		34 8

		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, ghép phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Bình khí

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		38 9

		Máy đánh bóng bề mặt

		Chiếc

		03

		Dùng để đánh bóng mâm đồng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		39 0

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		Dùng để tiện mâm đồng

		- Đường kính tiện qua băng máy : ≥ 150mm

- Lỗ trục chính : 

≥ ф60

- Chiều dài băng máy : 

(500 ÷ 1500)mm



		40 1

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm

		- Công suất: 

(1,5÷2,2) kW

- Áp suất: 

(7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		41 2

		 Bàn xi

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành thúc dát phôi đồng

		Kích thước mặt bàn: ≥ (2000 x 1200 x 600)mm



		42 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DÁT CHẬU ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu chậu đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để làm mẫu thực hành dát mâm đồng

		Đường kính: 

≥ 400 mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ

		Kích thước: 

≥ (450x300x250) mm



		3

		Bộ ve thúc

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thúc, dát đồng

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường 



		4

		Bộ ve tách, tỉa

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tách, tỉa chi tiết sản phẩm 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		5

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra kích thước

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300)mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo : (0÷200)mm



		6

		Bộ đe

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đe tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính : 

(150 ÷300)mm



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≥ 50kg



		7

		Kéo quây

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ phôi mẫu

		Đường kính làm việc phù hợp với mẫu cần làm



		8

		Vồ

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành quắp mép

		Làm  bằng  chất  liệu  gỗ, kích thước khác nhau  phù hợp với mẫu cần làm



		9

		Bộ búa

		Bộ

		18

		Dùng để thúc, dát, chạm sản phẩm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Búa thúc

		Chiếc

		05

		

		



		

		Búa dát

		Chiếc

		05

		

		



		

		Búa chạm

		Chiếc

		05

		

		



		10

		Đòn gò

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để gò chi tiết có kích thước khác nhau

		Kích thước khác nhau phù hợp với mẫu cần làm



		11

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để đo chất lượng tấm đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Cân đĩa 

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định khối lượng tấm đồng phôi liệu

		Phạm vi cân : ≥  5 kg



		13

		Kéo cắt đồng

		Chiếc

		09

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng: ≤ 1 mm 



		14

		Máy cắt đồng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng:  ≥ 1 mm



		15

		Lò sấy phôi dát đồng

		Chiếc

		03

		Làm mềm phôi dát đồng

		Có kích thước và nhiệt độ phù hợp với phôi liệu



		16

		Đèn khò

		Bộ

		03

		Dùng để khò nóng xi để gắn phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		17

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để làm sạch sản phẩm

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		18

		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, ghép phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Máy đánh bóng bề mặt

		Chiếc

		03

		Dùng để đánh bóng mâm đồng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		20

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		Dùng để tiện mâm đồng

		- Đường kính tiện qua băng máy : ≥ 150mm

- Lỗ trục chính : 

≥ ф60



		

		

		

		

		

		- Chiều dài băng máy : 

(500 ÷ 1500)mm



		21

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm

		- Công suất: 

(1,5÷2,2) kW

- Áp suất: 

(7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		 Bàn xi

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành thúc dát phôi đồng

		Kích thước mặt bàn: ≥ (2000 x 1200 x 600)mm



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC PHÙ ĐIÊU CỬA VÕNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu phù điêu cửa võng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC PHÙ ĐIÊU MÙA THU



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu phù điêu mùa thu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC NGHÊ ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu nghê

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC HẠC ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu hạc

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC TƯỢNG LA HÁN



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu tượng La hán

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu tượng Bác Hồ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens
























































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
































Bảng 24. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		I

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN

		



		1 1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		8 2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		9 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		10 

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		14 3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		15 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		16 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		17 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		18 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		19 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		20 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		



		21 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		22 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		



		II

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		23 1

		Mô hình mạch điện 1 chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nguồn điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  5A



		

		

		

		

		- Ura=(6  24) VDC



		

		Ampe met DC 

		Chiếc

		01

		I ≤ 1A



		

		Von met DC 

		Chiếc

		01

		U ≥ 5V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		- Uđm= (6  24) VDC

- Pđm ≤ 100W



		

		Mô đun tải biến 

		Bộ

		01

		



		24 2

		Mô hình mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Nguồn điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  10A

- Ura= (90220) VAC



		

		Ampe met AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		

		Von met AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		- Uđm= (90220)VAC

- Pđm ≤ 1000 W



		

		Tụ điện

		Chiếc

		01

		P: (40 80) W



		25 3

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tuốc nơ vít 02 cạnh

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 04 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Dài: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		26 1

		Giá để mẫu vẽ

		Chiếc

		01

		- Chất liệu: gỗ

- Kích thước: 

≥ (4000 x 200 x 1600) mm



		27 2

		Bục bệ

		Chiếc

		02

		- Chất liệu: gỗ

- Chiều cao: ≥ 1000 mm



		28 3

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		- Chất liệu: gỗ hoặc kim loại

- Chiều cao: ≥ 1600 mm

- Chiều rộng: ≥ 500mm 

- Chân sau cao: ≥ 1400 mm



		29 4

		Bảng vẽ 

		Bộ

		01

		Chất liệu: gỗ nhân tạo



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		31 

		Bảng vẽ chân dung

		Chiếc

		18

		Kích thước: ≥ (800 x 500 x 20) mm



		

		Bảng vẽ hình trang trí

		Chiếc

		18

		Kích thước: ≥ (600 x 400 x 20) mm



		32 5

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		- Chiều dài: ≥ 500mm                                                                   - Chiều rộng: ≥ 350mm



		33 6

		Dụng cụ vẽ mỹ thuật

		Bộ

		01

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		35 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		18

		Phạm vi đo: (0÷500)mm 



		36 

		Com pa

		Chiếc

		18

		Quay được bán kính: ≥ 150mm



		37 

		Quả dọi

		Quả

		18

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		38 

		Que đo

		Chiếc

		18

		Dài: ≥ 300 mm



		39 7

		Mẫu hình khối cơ bản

		Bộ

		01

		Chất liệu: Thạch cao



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		41 

		Khối lập phương

		Chiếc

		03

		Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm                                                                     



		42 

		Khối cầu

		Chiếc

		03

		Đường kính: ≥ 150mm                                                           



		43 

		Khối chóp

		Chiếc

		03

		- Cạnh chéo: ≥ 210 mm

- Đường kính đáy: ≥ 160mm 



		44 

		Khối trụ

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 150 mm

- Đường kính: ≥ 100 mm



		45 8

		Lọ cắm hoa	

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 350 mm

- Đường kính: ≥ 150mm



		46 9

		Chậu cây cảnh

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 250 mm

- Đường kính: ≥ 350 mm



		47 10

		Mẫu Nồi đồng

		Chiếc

		03

		 Đường kính miệng nồi: ≥ 200 mm



		48 11

		Mẫu Mâm đồng

		Chiếc

		03

		- Đường kính: ≥ 350 mm



		49 12

		Mẫu Chậu đồng

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 150 mm

- Đường kính: ≥ 400 mm



		50 13

		Mẫu Đỉnh đồng

		Chiếc

		03

		Chiều cao: ≥ 450 mm



		51 14

		Mẫu Chuông đồng

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 350 mm

- Đường kính: ≥ 150 mm



		52 15

		Mẫu Bình hoa đồng

		Chiếc

		03

		- Cao: ≥ 150 mm

- Đường kính: ≥ 150 mm



		53 16

		Mẫu Hạc đồng

		Chiếc

		03

		Chiều cao:  ≥ 400 mm



		54 17

		Mẫu Nghê đồng

		Chiếc

		03

		Chiều cao:  ≥ 400 mm



		55 18

		Mẫu con giống 

		Bộ

		01

		Chất liệu: Thạch cao



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		57 

		Hổ

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥10mm



		58 

		Sư Tử

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 150mm



		59 

		Ngựa

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 150mm



		60 

		Rùa

		Mẫu

		03

		- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 70 mm



		61 18

		Mẫu tượng người

		Bộ

		01

		Chất liệu: Thạch cao



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Phật Di Lặc ngồi

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm



		

		La Hán toàn thân

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 600mm 



		

		Cô gái quan họ

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm 



		

		Bác Hồ bán thân

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm 



		

		Cô tiên

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm



		

		Nữ sinh viên

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm



		62 1

		Máy nhào đất

		Chiếc

		01

		Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		63 2

		Máy hàn hồ quang điện 

		Chiếc

		01

		Dòng điện hàn: ≤ 500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		64 3

		Dụng cụ hàn khí

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các phụ kiện đi kèm



		65 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		66 

		Bình chứa Acetylen

		Chiếc

		01

		



		67 

		Bình chứa Oxy

		Chiếc

		01

		



		68 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		69 

		Đồng hồ áp suất

		Chiếc

		01

		



		70 4

		Bễ

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		71 5

		Mẫu nguyên vật liệu

		Bộ

		01

		Thể hiện được đặc trưng của từng loại nguyên vật liệu



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		73 

		Đồng đỏ

		Mẫu

		01

		



		74 

		Đồng vàng

		Mẫu

		01

		



		75 

		Chì

		Mẫu

		01

		



		76 

		Thiếc

		Mẫu

		01

		



		77 6

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		78 7

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		01

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 100 mm

- Công suất: ≥ 0,75 kW   



		79 8

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW   



		80 9

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW   

- Áp suất: ≥ 7 kg/cm3 



		81 10

		Kìm sắt

		Chiếc

		03

		Chiều dài cán kìm: ≥ 300mm



		82 11

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		- Đường kính tiện qua băng máy: 

≥ 150mm

- Lỗ trục chính: ≥ 60

- Chiều dài băng máy: 

(500 ÷ 1500) mm 



		83 



		Dụng cụ dát đồng thủ công

		Bộ

		01

		



		84 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		85 

		Búa dát 

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		86 

		Búa khoanh 

		Chiếc

		18

		



		87 

		Búa lọng 

		Chiếc

		18

		



		88 

		Búa vỗ 

		Chiếc

		18

		



		89 

		Búa vã 

		Chiếc

		18

		



		90 

		Búa gò 

		Chiếc

		18

		



		91 

		Búa thúc 

		Chiếc

		18

		



		92 

		Đe dát

		Chiếc

		06

		



		93 

		Đe khoanh

		Chiếc

		06

		



		94 

		Đe gò

		Chiếc

		06

		



		95 

		Đòn gò

		Chiếc

		18

		



		96 

		Kéo quay

		Chiếc

		18

		



		97 

		Bàn xi

		Chiếc

		18

		Kích thước: 

≥ (2000 x 1000 x 600) mm



		98 3

		Bộ ve thúc  

		Bộ

		18

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		99 4

		Bộ dụng cụ chạm nét

		Bộ

		18

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		100 1

		Lò đúc đồng dùng bễ

		Bộ

		01

		Đường kính làm việc: ≥ 200 mm



		101 2

		Lù 

		Chiếc

		04

		Khối lượng chứa:  ≥ 5kg



		102 5

		Dụng cụ xây lò

		Bộ

		03

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		103 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		104 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		



		105 

		Dao xây

		Chiếc

		01

		



		106 

		Bay

		Chiếc

		01

		



		107 7

		Bộ dụng cụ uốn sắt bằng tay

		Bộ

		01

		Uốn được sắt đường kính: ≤ Φ10



		108 8

		Lò gió

		Bộ

		01

		- Khối lượng chứa:  ≥ 30 kg

- Vật liệu: bằng gang hoặc thép



		109 9

		Gáo múc

		Chiếc

		03

		Khối lượng chứa:  ≥ 5 kg



		110 10

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Búa

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: ≥ 0,5 kg



		

		Pa lăng nâng hạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng nâng: ≥ 500 kg



		

		Dầm Pa lăng

		Chiếc

		03

		- Chiều cao nâng: ≥ 2 m

- Diện tích hoạt động của dầm: 

≥ 10 m2



		

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 10 mm

- Công suất: ≥ 0,75 kW



		111 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Màn hình hiển thị 12 số



		112 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		113 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Công suất xay đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		114 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Chiều dài: (10 ÷ 100) mm



		115 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cuốc

		Chiếc

		01

		



		

		Mai

		Chiếc

		01

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		116 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		



		

		Chày nện

		Chiếc

		01

		



		117 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		



		

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		



		

		Que miết

		Chiếc

		01

		



		118 1

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		



		119 2

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		



		

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		



		120 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		121 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Công suất sấy: ≥ 20 (kg/mẻ)



		122 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		



		

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		



		

		Móc xích

		Chiếc

		01

		



		

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		



		

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		



		

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		



		

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		



		123 6

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		124 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		125 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		126 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Thể tích thùng xe:  ≥ 0,5 m3



		127 2

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		128 4

		Bộ ve tách, tỉa

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		129 5

		Bộ thước

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷300)mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo : (0÷200)mm



		130 7

		Kéo quây

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Đường kính làm việc phù hợp với mẫu cần làm



		131 8

		Vồ

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Làm  bằng  chất  liệu  gỗ, kích thước khác nhau  phù hợp với mẫu cần làm



		132 9

		Bộ búa

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Búa thúc

		Chiếc

		05

		



		

		Búa dát

		Chiếc

		05

		



		

		Búa chạm

		Chiếc

		05

		



		133 10

		Đòn gò

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Kích thước khác nhau phù hợp với mẫu cần làm



		134 1

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		135 12

		Cân đĩa 

		Chiếc

		03

		Phạm vi cân : ≥  5 kg



		136 13

		Kéo cắt đồng

		Chiếc

		09

		Cắt được tấm  đồng: ≤ 1 mm 



		137 14

		Máy cắt đồng

		Chiếc

		01

		Cắt được tấm  đồng:  ≥ 1 mm



		138 15

		Lò sấy phôi dát đồng

		Chiếc

		03

		Có kích thước và nhiệt độ phù hợp với phôi liệu



		139 6

		Đèn khò

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		



		140 7

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		141 8

		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình khí

		Chiếc

		01

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		142 9

		Máy đánh bóng bề mặt

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		143 0

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		- Đường kính tiện qua băng máy : 

≥ 150mm

- Lỗ trục chính : ≥ ф60

- Chiều dài băng máy: 

(500 ÷ 1500)mm



		144 1

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		- Công suất: (1,5÷2,2) kW

- Áp suất: (7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		145 2

		 Bàn xi

		Chiếc

		18

		Kích thước mặt bàn: 

≥ (2000 x 1200 x 600)mm



		III

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		146 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		147 4

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














                   













































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

 THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC PHÙ ĐIÊU CỬA VÕNG 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc) 



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

 Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu cửa võng 

		Chiếc

		03

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường










Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC PHÙ ĐIÊU MÙA THU 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Mẫu phù điêu mùa thu 

		Chiếc

		03

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường










Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC NGHÊ ĐỒNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu nghê 

		Chiếc

		18

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường












Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC HẠC ĐỒNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Mẫu hạc 

		Chiếc

		18

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường










Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC TƯỢNG LA HÁN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Mẫu tượng La Hán 

		Chiếc

		03

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường










Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Mẫu tượng Bác Hồ 

		Chiếc

		03

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường












DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐÚC, DÁT ĐỒNG MỸ NGHỆ

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế 

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Lê Xuân Hùng

		Kỹ sư Chế tạo máy

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư

Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Nguyễn Đình Bảng

		Cử nhân mỹ thuật công nghiệp

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Thế Hùng

		Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

		Ủy viên



		6

		Ông Vũ Duy Thuấn

		Nghệ nhân Đúc đồng mỹ nghệ

		Ủy viên



		7

		Ông Dương Bá Dũng

		Nghệ nhân Đúc đồng mỹ nghệ

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH



	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT - BLĐTBXH ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ

	1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 20, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 22 đến bảng 27) dùng để bổ sung cho bảng 21.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ trình độ trung cấp nghề

	Các trường đào tạo nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 24. 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

	3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).















































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)












































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NHIỆT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mạch điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nguồn điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  5A

- Ura=(6  24) VDC



		

		Ampe met DC 

		Chiếc

		01

		

		I ≤ 1A



		

		Von met DC 

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 5V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		

		- Uđm= (6  24) VDC

- Pđm ≤ 100W



		

		Mô đun tải biến 

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Nguồn điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  10A

- Ura= (90220) VAC



		

		Ampe met AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		

		Von met AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		

		- Uđm= (90220)VAC

- Pđm ≤ 1000 W



		

		Tụ điện

		Chiếc

		01

		

		P: (40 80) W



		3

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành tháo lắp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 02 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 04 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 03.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cách phòng chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm :

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 04.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 05.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Giá để mẫu vẽ

		Chiếc

		01

		Dùng để bày mẫu vẽ trực quan

		- Chất liệu: gỗ

- Kích thước: 

≥ (4000 x 200 x 1600) mm



		2

		Bục bệ

		Chiếc

		02

		Dùng để bày mẫu khi vẽ hình họa

		- Chất liệu: gỗ

- Chiều cao: 

≥ 1000 mm



		3

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đặt bảng vẽ khi vẽ hình họa 

		- Chất liệu: gỗ hoặc kim loại

- Chiều cao: 

≥ 1600 mm

- Chiều rộng: ≥ 500mm 

- Chân sau cao: 

≥ 1400 mm



		4

		Bảng vẽ 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vẽ hình họa và trang trí

		Chất liệu: gỗ nhân tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng vẽ chân dung

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: ≥ (800 x 500 x 20) mm



		

		Bảng vẽ hình trang trí

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: ≥ (600 x 400 x 20) mm



		5

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng để bảo quản các bài vẽ

		- Chiều dài: ≥ 500mm                                                                   - Chiều rộng: ≥ 350mm



		6

		Dụng cụ vẽ mỹ thuật

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước kẻ 

		Chiếc

		18

		Dùng để  kẻ, đo đường thẳng 

		Phạm vi đo: (0÷500)mm 



		

		Com pa

		Chiếc

		18

		Dùng để vẽ các hình tròn 

		Quay được bán kính: 

≥ 150mm



		

		Quả dọi

		Quả

		18

		Dùng để kiểm tra đường thẳng  theo phương thẳng đứng

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Que đo

		Chiếc

		18

		Dùng để đo, so sánh tỉ lệ mẫu vẽ

		Dài: ≥ 300 mm



		7

		Mẫu hình khối cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan bài giảng

		Chất liệu: Thạch cao



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm                                                                     



		

		Khối cầu

		Chiếc

		03

		

		Đường kính: 

≥ 150mm                                                           



		

		Khối chóp

		Chiếc

		03

		

		- Cạnh chéo: 

≥ 210 mm

- Đường kính đáy: 

≥ 160mm 



		

		Khối trụ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều cao: 

≥ 150 mm

- Đường kính: 

≥ 100 mm



		8

		Lọ cắm hoa	

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Chiều cao: 

≥ 350 mm

- Đường kính: 

≥ 150mm



		9

		Chậu cây cảnh

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Chiều cao: 

≥ 250 mm

- Đường kính: 

≥ 350 mm



		10

		Mẫu Nồi đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		 Đường kính miệng nồi: ≥ 200 mm



		11

		Mẫu Mâm đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Đường kính: 

≥ 350 mm



		12

		Mẫu Chậu đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Chiều cao:

≥ 150 mm

- Đường kính :

≥ 400 mm



		13

		Mẫu Đỉnh đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chiều cao: ≥ 450 mm



		14

		Mẫu Chuông đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Chiều cao: ≥ 350 mm

- Đường kính :

≥ 150 mm



		15

		Mẫu Bình hoa đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		- Cao: ≥ 150 mm

- Đường kính:

≥ 150 mm



		16

		Mẫu Hạc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chiều cao:  ≥ 400 mm



		17

		Mẫu Nghê đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chiều cao:  ≥ 400 mm



		18

		Mẫu con giống 

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chất liệu: Thạch cao



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hổ

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥10mm



		

		Sư Tử

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 150mm



		

		Ngựa

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 150mm



		

		Rùa

		Mẫu

		03

		

		- Đường kính: 

≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 70 mm



		18

		Mẫu tượng người

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành vẽ theo mẫu

		Chất liệu: Thạch cao



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phật Di Lặc ngồi

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm



		

		La Hán toàn thân

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 600mm 



		

		Cô gái quan họ

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm 



		

		Bác Hồ bán thân

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm 



		

		Cô tiên

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm



		

		Nữ học sinh

		Mẫu

		03

		

		Chiều cao: ≥ 400mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nhào đất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nhào đất và các hỗn hợp làm khuôn vật đúc

		Công suất nhào đất: 

≥ 10 (kg/mẻ)





		2

		Máy hàn hồ quang điện 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để  hàn mối ghép 

		Dòng điện hàn: 

≤ 500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		3

		Dụng cụ hàn khí

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép 

		Có đầy đủ các phụ kiện đi kèm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chứa Acetylen

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chứa Oxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bễ

		Chiếc

		01

		Dùng để cấp gió cho lò đứng

		Công suất động cơ: 

≥ 0,75 kW, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		5

		Mẫu nguyên vật liệu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết nguyên vật liệu dùng trong nghề đúc

		Thể hiện được đặc trưng của từng loại nguyên vật liệu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đồng đỏ

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đồng vàng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Chì

		Mẫu

		01

		

		



		

		Thiếc

		Mẫu

		01

		

		



		6

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng kim loại làm nguyên, vật liệu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt khung, xương làm khuôn mẫu

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 100 mm

- Công suất: 

≥ 0,75 kW   



		8

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn làm nguội, mài ba via vật đúc

		Công suất động cơ: 

≥ 0,75 kW   



		9

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm

		- Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW   

- Áp suất: ≥ 7 kg/cm3 



		10

		Kìm sắt

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành gắp phôi đồng

		Chiều dài cán kìm: 

≥ 300mm



		11

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn tiện phôi mẫu và sản phẩm đúc

		- Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 150mm

- Lỗ trục chính: 

≥ 60

- Chiều dài băng máy: 

(500 ÷ 1500) mm 



		12

 

		Dụng cụ dát đồng thủ công

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thúc dát đồng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Búa dát 

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Búa khoanh 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa lọng 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa vỗ 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa vã 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa gò 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Búa thúc 

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đe dát

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đe khoanh

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đe gò

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đòn gò

		Chiếc

		18

		

		



		

		Kéo quay

		Chiếc

		18

		

		



		

		Bàn xi

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: ≥ (2000 x 1000 x 600) mm



		13

		Bộ ve thúc  

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thúc, dát đồng 

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		14

		Bộ dụng cụ chạm nét

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tách, tỉa chi tiết sản phẩm đúc đồng

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		
15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





 


Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM LÒ ĐÚC ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lò đúc đồng dùng bễ

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thiết kế, gia công lò

		Đường kính làm việc: ≥ 200 mm



		2

		Lù 

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành rót kim loại lỏng

		Khối lượng chứa:

 ≥ 5kg



		3

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  hàn mối ghép 

		Dòng điện hàn tối đa 500A. Có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		4

		Bễ 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp gió

		Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW, có bộ điều khiển lưu lượng gió



		5

		Dụng cụ xây lò

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xây, đắp lò

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dao xây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		7

		Bộ dụng cụ uốn sắt bằng tay

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành uốn sắt

		Uốn được sắt đường kính: ≤ Φ10



		8

		Lò gió

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thiết kế, gia công lò

		- Khối lượng chứa:

 ≥ 30 kg

- Vật liệu: bằng gang hoặc thép



		9

		Gáo múc

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành múc đồng

		Khối lượng chứa:

 ≥ 5 kg



		10

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp lò và khuôn đúc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Búa

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: ≥0,5 kg



		

		Pa lăng nâng hạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng nâng:

 ≥ 500 kg



		

		Dầm Pa lăng

		Chiếc

		03

		

		- Chiều cao nâng:

 ≥ 2 m

- Diện tích hoạt động của dầm: ≥ 10 m2



		

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 10 mm

- Công suất:≥0,75 kW



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC PHÔI LIỆU DÁT ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phôi mẫu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		10

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		13

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		14

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		16

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		17

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		18

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		19

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		20

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC NỒI ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu nồi

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		38 

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		39 

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		40 

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		41 

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		42 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		45 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		46 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC BÌNH HOA



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu bình hoa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		38 

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		39 

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		40 

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		41 

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		42 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		45 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		46 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC ĐỈNH ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu đỉnh đồng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chín

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 10

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 12



		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 13

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 14

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)





		36 15

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 17

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 18

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 19

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 20

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 22





		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HOÀN THIỆN SẢN PHẨM ĐÚC ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ nạo vét

		Bộ

		06

		 Hướng dẫn thực hành làm sạch sản phẩm, tạp chất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		2

		Chạm chặt pavia

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành chặt pavia sản phẩm đúc

		- Đường kính:

Ф10 ÷ Ф16

- Chiều dài: 

(1500 ÷ 2000) mm



		3

		Chổi đót

		Chiếc

		06

		Làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		4

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt ba via, làm sạch sản phẩm

		Công suất: ≥ 0,75KW



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại trục ngang

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại trục đứng

		Chiếc

		03

		

		



		5

		Bộ chổi lông 

(Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để quét hoá chất lên sản phẩm

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6

		Dụng cụ chạm nét

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tỉa, tách đường nét sản phẩm đúc

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		7



		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, ghép các bộ phận vật đúc

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm



		- Công suất: (1,5÷2,2)kW

- Áp suất: 

(7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DÁT MÂM ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu mâm đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để làm mẫu thực hành dát mâm đồng

		Đường kính: 

≥ 400 mm



		2 2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ

		Kích thước: 

≥ (450x300x250) mm



		3 3

		Bộ ve thúc

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thúc, dát đồng

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường 



		4 4

		Bộ ve tách, tỉa

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tách, tỉa chi tiết sản phẩm 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		5 5

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra kích thước

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		8 

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		9 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300)mm



		10 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo : (0÷200)mm



		11 6

		Bộ đe

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Đe tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính : 

(150 ÷300)mm



		14 

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≥ 50kg



		15 7

		Kéo quây

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ phôi mẫu

		Đường kính làm việc phù hợp với mẫu cần làm



		16 8

		Vồ

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành quắp mép

		Làm  bằng  chất  liệu  gỗ, kích thước khác nhau  phù hợp với mẫu cần làm



		17 9

		Bộ búa

		Bộ

		18

		Dùng để thúc, dát, chạm sản phẩm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Búa thúc

		Chiếc

		05

		

		



		20 

		Búa dát

		Chiếc

		05

		

		



		21 

		Búa chạm

		Chiếc

		05

		

		



		22 0

		Đòn gò

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để gò chi tiết có kích thước khác nhau

		Kích thước khác nhau phù hợp với mẫu cần làm



		23 1

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để đo chất lượng tấm đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 2

		Cân đĩa 

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định khối lượng tấm đồng phôi liệu

		Phạm vi cân : ≥  5 kg



		25 3

		Kéo cắt đồng

		Chiếc

		09

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng: ≤ 1 mm 



		26 4

		Máy cắt đồng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng:  ≥ 1 mm



		27 5

		Lò sấy phôi dát đồng

		Chiếc

		03

		Làm mềm phôi dát đồng

		Có kích thước và nhiệt độ phù hợp với phôi liệu



		28 6

		Đèn khò

		Bộ

		03

		Dùng để khò nóng xi để gắn phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		33 7

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để làm sạch sản phẩm

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		34 8

		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, ghép phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Bình khí

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		38 9

		Máy đánh bóng bề mặt

		Chiếc

		03

		Dùng để đánh bóng mâm đồng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		39 0

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		Dùng để tiện mâm đồng

		- Đường kính tiện qua băng máy : ≥ 150mm

- Lỗ trục chính : 

≥ ф60

- Chiều dài băng máy : 

(500 ÷ 1500)mm



		40 1

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm

		- Công suất: 

(1,5÷2,2) kW

- Áp suất: 

(7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		41 2

		 Bàn xi

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành thúc dát phôi đồng

		Kích thước mặt bàn: ≥ (2000 x 1200 x 600)mm



		42 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DÁT CHẬU ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu chậu đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để làm mẫu thực hành dát mâm đồng

		Đường kính: 

≥ 400 mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ

		Kích thước: 

≥ (450x300x250) mm



		3

		Bộ ve thúc

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thúc, dát đồng

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường 



		4

		Bộ ve tách, tỉa

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tách, tỉa chi tiết sản phẩm 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		5

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra kích thước

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300)mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo : (0÷200)mm



		6

		Bộ đe

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đe tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính : 

(150 ÷300)mm



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≥ 50kg



		7

		Kéo quây

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ phôi mẫu

		Đường kính làm việc phù hợp với mẫu cần làm



		8

		Vồ

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành quắp mép

		Làm  bằng  chất  liệu  gỗ, kích thước khác nhau  phù hợp với mẫu cần làm



		9

		Bộ búa

		Bộ

		18

		Dùng để thúc, dát, chạm sản phẩm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Búa thúc

		Chiếc

		05

		

		



		

		Búa dát

		Chiếc

		05

		

		



		

		Búa chạm

		Chiếc

		05

		

		



		10

		Đòn gò

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để gò chi tiết có kích thước khác nhau

		Kích thước khác nhau phù hợp với mẫu cần làm



		11

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để đo chất lượng tấm đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Cân đĩa 

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định khối lượng tấm đồng phôi liệu

		Phạm vi cân : ≥  5 kg



		13

		Kéo cắt đồng

		Chiếc

		09

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng: ≤ 1 mm 



		14

		Máy cắt đồng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng:  ≥ 1 mm



		15

		Lò sấy phôi dát đồng

		Chiếc

		03

		Làm mềm phôi dát đồng

		Có kích thước và nhiệt độ phù hợp với phôi liệu



		16

		Đèn khò

		Bộ

		03

		Dùng để khò nóng xi để gắn phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		17

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để làm sạch sản phẩm

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		18

		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, ghép phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Máy đánh bóng bề mặt

		Chiếc

		03

		Dùng để đánh bóng mâm đồng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		20

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		Dùng để tiện mâm đồng

		- Đường kính tiện qua băng máy : ≥ 150mm

- Lỗ trục chính : 

≥ ф60



		

		

		

		

		

		- Chiều dài băng máy : 

(500 ÷ 1500)mm



		21

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm

		- Công suất: 

(1,5÷2,2) kW

- Áp suất: 

(7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		 Bàn xi

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành thúc dát phôi đồng

		Kích thước mặt bàn: ≥ (2000 x 1200 x 600)mm



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC BÁT HƯƠNG ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu bát hương

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC CHẬU ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu chậu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens












Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC CHẬU CẢNH



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu chậu cảnh

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC NGHÊ ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu nghê

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC HẠC ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mẫu hạc

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm khuôn đúc

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường



		2 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Sử dụng tính toán tỷ lệ nguyên liệu

		Màn hình hiển thị 12 số



		3 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nhào các hỗn hợp đất làm khuôn 

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		4 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xay hỗn hợp đất sét và trấu chin

		Công suất xay đất:

 ≥ 10 (kg/mẻ)



		5 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vệ sinh mẫu,  quét chất phân lớp

		Chiều dài: 

(10 ÷ 100) mm



		6 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đào đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mai

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		11 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp đất

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Chày nện

		Chiếc

		01

		

		



		16 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bay

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Que miết

		Chiếc

		01

		

		



		21 0

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn hàn khung xương khuôn, khung xương thao

		Dòng điện hàn: ≤500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		22 11

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Sử dụng để sấy sơ bộ khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành lột khuôn

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Dùng để miết khuôn, thao

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		35 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khuôn, thao

		Công suất sấy:

 ≥ 20 (kg/mẻ)



		36 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành dựng, tháo dỡ khuôn đúc

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc xích

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		

		



		47 16

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành nấu chảy kim loại đồng

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		48 7

		Bễ

		Chiếc

		03

		Dùng để cấp gió cho lò gió đứng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		49 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nguyên liệu

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		50 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để đo nhiệt độ nước kim loại

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		51 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu, phôi

		Thể tích thùng xe:

 ≥ 0,5 m3



		52 

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		Dùng để xúc xỉ than trước khi đúc rót

		



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		55 

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		56 

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		57 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 4

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DÁT KHAY ĐỒNG



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu khay

		Chiếc

		03

		Dùng để làm mẫu thực hành dát mâm đồng

		Đường kính: 

≥ 400 mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ

		Kích thước: 

≥ (450x300x250) mm



		3

		Bộ ve thúc

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thúc, dát đồng

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường 



		4

		Bộ ve tách, tỉa

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tách, tỉa chi tiết sản phẩm 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		5

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra kích thước

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300)mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo : (0÷200)mm



		6

		Bộ đe

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trát khuôn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đe tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính : 

(150 ÷300)mm



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≥ 50kg



		7

		Kéo quây

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ phôi mẫu

		Đường kính làm việc phù hợp với mẫu cần làm



		8

		Vồ

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành quắp mép

		Làm  bằng  chất  liệu  gỗ, kích thước khác nhau  phù hợp với mẫu cần làm



		9

		Bộ búa

		Bộ

		18

		Dùng để thúc, dát, chạm sản phẩm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Búa thúc

		Chiếc

		05

		

		



		

		Búa dát

		Chiếc

		05

		

		



		

		Búa chạm

		Chiếc

		05

		

		



		10

		Đòn gò

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Dùng để gò chi tiết có kích thước khác nhau

		Kích thước khác nhau phù hợp với mẫu cần làm



		11

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để đo chất lượng tấm đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Cân đĩa 

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định khối lượng tấm đồng phôi liệu

		Phạm vi cân : ≥  5 kg



		13

		Kéo cắt đồng

		Chiếc

		09

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng: ≤ 1 mm 



		14

		Máy cắt đồng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn cắt phôi liệu dát đồng

		Cắt được tấm  đồng:  ≥ 1 mm



		15

		Lò sấy phôi dát đồng

		Chiếc

		03

		Làm mềm phôi dát đồng

		Có kích thước và nhiệt độ phù hợp với phôi liệu



		16

		Đèn khò

		Bộ

		03

		Dùng để khò nóng xi để gắn phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		17

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để làm sạch sản phẩm

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		18

		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, ghép phôi đồng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Máy đánh bóng bề mặt

		Chiếc

		03

		Dùng để đánh bóng mâm đồng

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		20

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		Dùng để tiện mâm đồng

		- Đường kính tiện qua băng máy : ≥ 150mm

- Lỗ trục chính : 

≥ ф60



		

		

		

		

		

		- Chiều dài băng máy : 

(500 ÷ 1500)mm



		21

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để phủ màu và sơn bóng sản phẩm

		- Công suất: 

(1,5÷2,2) kW

- Áp suất: 

(7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		 Bàn xi

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành thúc dát phôi đồng

		Kích thước mặt bàn: ≥ (2000 x 1200 x 600)mm



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






















































































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
































Bảng 21. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		I

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN

		



		1 1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		8 2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		9 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		10 

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		14 3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		15 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		16 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		17 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		18 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		19 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		20 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		



		21 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		22 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		



		II

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		23 1

		Mô hình mạch điện 1 chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nguồn điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  5A



		

		

		

		

		- Ura=(6  24) VDC



		

		Ampe met DC 

		Chiếc

		01

		I ≤ 1A



		

		Von met DC 

		Chiếc

		01

		U ≥ 5V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		- Uđm= (6  24) VDC

- Pđm ≤ 100W



		

		Mô đun tải biến 

		Bộ

		01

		



		24 2

		Mô hình mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Nguồn điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  10A

- Ura= (90220) VAC



		

		Ampe met AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		

		Von met AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		- Uđm= (90220)VAC

- Pđm ≤ 1000 W



		

		Tụ điện

		Chiếc

		01

		P: (40 80) W



		25 3

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tuốc nơ vít 02 cạnh

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 04 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Dài: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		26 1

		Giá để mẫu vẽ

		Chiếc

		01

		- Chất liệu: gỗ

- Kích thước: 

≥ (4000 x 200 x 1600) mm



		27 2

		Bục bệ

		Chiếc

		02

		- Chất liệu: gỗ

- Chiều cao: ≥ 1000 mm



		28 3

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		- Chất liệu: gỗ hoặc kim loại

- Chiều cao: ≥ 1600 mm

- Chiều rộng: ≥ 500mm 

- Chân sau cao: ≥ 1400 mm



		29 4

		Bảng vẽ 

		Bộ

		01

		Chất liệu: gỗ nhân tạo



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		31 

		Bảng vẽ chân dung

		Chiếc

		18

		Kích thước: ≥ (800 x 500 x 20) mm



		

		Bảng vẽ hình trang trí

		Chiếc

		18

		Kích thước: ≥ (600 x 400 x 20) mm



		32 5

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		- Chiều dài: ≥ 500mm                                                                   - Chiều rộng: ≥ 350mm



		33 6

		Dụng cụ vẽ mỹ thuật

		Bộ

		01

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		35 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		18

		Phạm vi đo: (0÷500)mm 



		36 

		Com pa

		Chiếc

		18

		Quay được bán kính: ≥ 150mm



		37 

		Quả dọi

		Quả

		18

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		38 

		Que đo

		Chiếc

		18

		Dài: ≥ 300 mm



		39 7

		Mẫu hình khối cơ bản

		Bộ

		01

		Chất liệu: Thạch cao



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		41 

		Khối lập phương

		Chiếc

		03

		Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm                                                                     



		42 

		Khối cầu

		Chiếc

		03

		Đường kính: ≥ 150mm                                                           



		43 

		Khối chóp

		Chiếc

		03

		- Cạnh chéo: ≥ 210 mm

- Đường kính đáy: ≥ 160mm 



		44 

		Khối trụ

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 150 mm

- Đường kính: ≥ 100 mm



		45 8

		Lọ cắm hoa	

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 350 mm

- Đường kính: ≥ 150mm



		46 9

		Chậu cây cảnh

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 250 mm

- Đường kính: ≥ 350 mm



		47 10

		Mẫu Nồi đồng

		Chiếc

		03

		 Đường kính miệng nồi: ≥ 200 mm



		48 11

		Mẫu Mâm đồng

		Chiếc

		03

		- Đường kính: ≥ 350 mm



		49 12

		Mẫu Chậu đồng

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 150 mm

- Đường kính: ≥ 400 mm



		50 13

		Mẫu Đỉnh đồng

		Chiếc

		03

		Chiều cao: ≥ 450 mm



		51 14

		Mẫu Chuông đồng

		Chiếc

		03

		- Chiều cao: ≥ 350 mm

- Đường kính: ≥ 150 mm



		52 15

		Mẫu Bình hoa đồng

		Chiếc

		03

		- Cao: ≥ 150 mm

- Đường kính: ≥ 150 mm



		53 16

		Mẫu Hạc đồng

		Chiếc

		03

		Chiều cao:  ≥ 400 mm



		54 17

		Mẫu Nghê đồng

		Chiếc

		03

		Chiều cao:  ≥ 400 mm



		55 18

		Mẫu con giống 

		Bộ

		01

		Chất liệu: Thạch cao



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		57 

		Hổ

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥10mm



		58 

		Sư Tử

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 150mm



		59 

		Ngựa

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 150mm



		60 

		Rùa

		Mẫu

		03

		- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 70 mm



		61 18

		Mẫu tượng người

		Bộ

		01

		Chất liệu: Thạch cao



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Phật Di Lặc ngồi

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm



		

		La Hán toàn thân

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 600mm 



		

		Cô gái quan họ

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm 



		

		Bác Hồ bán thân

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm 



		

		Cô tiên

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm



		

		Nữ học sinh

		Mẫu

		03

		Chiều cao: ≥ 400mm



		62 1

		Máy nhào đất

		Chiếc

		01

		Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		63 2

		Máy hàn hồ quang điện 

		Chiếc

		01

		Dòng điện hàn: ≤ 500A, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		64 3

		Dụng cụ hàn khí

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các phụ kiện đi kèm



		65 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		66 

		Bình chứa Acetylen

		Chiếc

		01

		



		67 

		Bình chứa Oxy

		Chiếc

		01

		



		68 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		69 

		Đồng hồ áp suất

		Chiếc

		01

		



		70 4

		Bễ

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW, có đầy đủ phụ kiện đi kèm



		71 5

		Mẫu nguyên vật liệu

		Bộ

		01

		Thể hiện được đặc trưng của từng loại nguyên vật liệu



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		73 

		Đồng đỏ

		Mẫu

		01

		



		74 

		Đồng vàng

		Mẫu

		01

		



		75 

		Chì

		Mẫu

		01

		



		76 

		Thiếc

		Mẫu

		01

		



		77 6

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		78 7

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		01

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 100 mm

- Công suất: ≥ 0,75 kW   



		79 8

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW   



		80 9

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 0,75 kW   

- Áp suất: ≥ 7 kg/cm3 



		81 10

		Kìm sắt

		Chiếc

		03

		Chiều dài cán kìm: ≥ 300mm



		82 11

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		- Đường kính tiện qua băng máy: 

≥ 150mm

- Lỗ trục chính: ≥ 60

- Chiều dài băng máy: 

(500 ÷ 1500) mm 



		83 



		Dụng cụ dát đồng thủ công

		Bộ

		01

		



		84 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		85 

		Búa dát 

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		86 

		Búa khoanh 

		Chiếc

		18

		



		87 

		Búa lọng 

		Chiếc

		18

		



		88 

		Búa vỗ 

		Chiếc

		18

		



		89 

		Búa vã 

		Chiếc

		18

		



		90 

		Búa gò 

		Chiếc

		18

		



		91 

		Búa thúc 

		Chiếc

		18

		



		92 

		Đe dát

		Chiếc

		06

		



		93 

		Đe khoanh

		Chiếc

		06

		



		94 

		Đe gò

		Chiếc

		06

		



		95 

		Đòn gò

		Chiếc

		18

		



		96 

		Kéo quay

		Chiếc

		18

		



		97 

		Bàn xi

		Chiếc

		18

		Kích thước: 

≥ (2000 x 1000 x 600) mm



		98 3

		Bộ ve thúc  

		Bộ

		18

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		99 4

		Bộ dụng cụ chạm nét

		Bộ

		18

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		100 1

		Lò đúc đồng dùng bễ

		Bộ

		01

		Đường kính làm việc: ≥ 200 mm



		101 2

		Lù 

		Chiếc

		04

		Khối lượng chứa:  ≥ 5kg



		102 5

		Dụng cụ xây lò

		Bộ

		03

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		103 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		104 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		



		105 

		Dao xây

		Chiếc

		01

		



		106 

		Bay

		Chiếc

		01

		



		107 7

		Bộ dụng cụ uốn sắt bằng tay

		Bộ

		01

		Uốn được sắt đường kính: ≤ Φ10



		108 8

		Lò gió

		Bộ

		01

		- Khối lượng chứa:  ≥ 30 kg

- Vật liệu: bằng gang hoặc thép



		109 9

		Gáo múc

		Chiếc

		03

		Khối lượng chứa:  ≥ 5 kg



		110 10

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		

		Búa

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: ≥ 0,5 kg



		

		Pa lăng nâng hạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng nâng: ≥ 500 kg



		

		Dầm Pa lăng

		Chiếc

		03

		- Chiều cao nâng: ≥ 2 m

- Diện tích hoạt động của dầm: 

≥ 10 m2



		

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 10 mm

- Công suất: ≥ 0,75 kW



		111 3

		Máy tính cầm tay 

		Chiếc

		18

		Màn hình hiển thị 12 số



		112 4

		Máy nhào đất 

		Chiếc

		03

		 Công suất nhào đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		113 5

		Máy xay đất

		Chiếc

		03

		Công suất xay đất: ≥ 10 (kg/mẻ)



		114 6

		Bộ chổi lông (Mỗi bộ gồm 10 chiếc)

		Bộ

		18

		Chiều dài: (10 ÷ 100) mm



		115 7

		Dụng cụ đào đất

		Bộ

		03

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cuốc

		Chiếc

		01

		



		

		Mai

		Chiếc

		01

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		116 8

		Dụng cụ đắp đất

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		



		

		Chày nện

		Chiếc

		01

		



		117 9

		Dụng cụ trát

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bay

		Chiếc

		01

		



		

		Thước gạt

		Chiếc

		01

		



		

		Que miết

		Chiếc

		01

		



		118 1

		Bộ đèn khò

		Bộ

		03

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		



		119 2

		Dụng cụ lột khuôn

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm cầm tay

		Chiếc

		01

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		



		

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		



		120 3

		Bàn miết

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		121 4

		Lò sấy

		Chiếc

		03

		Công suất sấy: ≥ 20 (kg/mẻ)



		122 5

		Dụng cụ dựng khuôn, tháo dỡ khuôn đúc

		Bộ

		03

		Phù hợp với khuôn mẫu đúc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		



		

		Dầm palang nâng hạ

		Chiếc

		01

		



		

		Móc xích

		Chiếc

		01

		



		

		Vam gông khuôn đúc

		Chiếc

		01

		



		

		Tăng đơ 

		Chiếc

		01

		



		

		Đối trọng 

		Chiếc

		01

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		



		

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		



		123 6

		Lò đúc đồng

		Chiếc

		03

		Công suất nấu luyện:  ≥ 20 (kg/mẻ)



		124 8

		Cân bàn

		Chiếc

		03

		Phạm vi cân: ≥  25 kg



		125 9

		Thiết bị đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥ 1500oC



		126 0

		Xe vận chuyển

		Chiếc

		03

		Thể tích thùng xe:  ≥ 0,5 m3



		127 2

		Dụng cụ xúc xỉ than

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Que gạt xỉ

		Chiếc

		03

		- Chiều dài que: ≥ 1,5m

- Vật liệu chế tạo que: Thép có giới hạn nóng chảy ≥ 1350 0C



		

		Xẻng xúc xỉ than

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng ngoài thị trường



		

		Thùng chứa xỉ than

		Chiếc

		03

		- Vật liệu: thép

 - Thể tích: ≥ 0,5 m3



		128 4

		Bộ ve tách, tỉa

(Mỗi bộ tối thiểu  30 chiếc)

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		129 5

		Bộ thước

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước  lá	

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷300)mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo : (0÷200)mm



		130 7

		Kéo quây

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Đường kính làm việc phù hợp với mẫu cần làm



		131 8

		Vồ

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Làm  bằng  chất  liệu  gỗ, kích thước khác nhau  phù hợp với mẫu cần làm



		132 9

		Bộ búa

		Bộ

		18

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Búa thúc

		Chiếc

		05

		



		

		Búa dát

		Chiếc

		05

		



		

		Búa chạm

		Chiếc

		05

		



		133 10

		Đòn gò

(Mỗi bộ tối thiểu  5 chiếc)

		Bộ

		18

		Kích thước khác nhau phù hợp với mẫu cần làm



		134 1

		Máy phân tích thành phần kim loại

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		135 12

		Cân đĩa 

		Chiếc

		03

		Phạm vi cân : ≥  5 kg



		136 13

		Kéo cắt đồng

		Chiếc

		09

		Cắt được tấm  đồng: ≤ 1 mm 



		137 14

		Máy cắt đồng

		Chiếc

		01

		Cắt được tấm  đồng:  ≥ 1 mm



		138 15

		Lò sấy phôi dát đồng

		Chiếc

		03

		Có kích thước và nhiệt độ phù hợp với phôi liệu



		139 6

		Đèn khò

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình ga  

		Chiếc

		01

		



		

		Dây dẫn khí

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		



		140 7

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		141 8

		Máy hàn hơi

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình khí

		Chiếc

		01

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		142 9

		Máy đánh bóng bề mặt

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		143 0

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		- Đường kính tiện qua băng máy : 

≥ 150mm

- Lỗ trục chính : ≥ ф60

- Chiều dài băng máy: 

(500 ÷ 1500)mm



		144 1

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		- Công suất: (1,5÷2,2) kW

- Áp suất: (7÷11) kg/cm3, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		145 2

		 Bàn xi

		Chiếc

		18

		Kích thước mặt bàn: 

≥ (2000 x 1200 x 600)mm



		III

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		146 3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		147 4

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














                   















































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

 THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC BÁT HƯƠNG ĐỒNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc) 



Tên nghề: Đúc, dát đồng mỹ nghệ

 Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu bát hương

		Chiếc

		03

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường










Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC CHẬU ĐỒNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu chậu  

		Chiếc

		03

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường










Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC CHẬU CẢNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu chậu cảnh

		Chiếc

		18

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường












Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC NGHÊ ĐỒNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Mẫu nghê

		Chiếc

		18

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường










Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC HẠC ĐỒNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Mẫu hạc

		Chiếc

		03

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường










Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DÁT KHAY ĐỒNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Mẫu khay

		Chiếc

		03

		Chất liệu chế tạo thông dụng, sẵn có trên thị trường












DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐÚC, DÁT ĐỒNG MỸ NGHỆ

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo
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		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Lê Xuân Hùng

		Kỹ sư Chế tạo máy
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Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký
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		Ủy viên
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		Ủy viên
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		Nghệ nhân Đúc đồng mỹ nghệ

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH

	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy nông nghiệp trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Vận hành máy nông nghiệp ban hành kèm theoThông tư số 44/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

      I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy nông nghiệp 

	1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc tự chọn)

	Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 21danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

	- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, môđun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;

	- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

	- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

	2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

	Bảng 22 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

	- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

	- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

	- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 23 đến bảng 28) dùng để bổ sung cho bảng 22.



	II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy nông nghiệp

	Các trường đào tạo nghề Vận hành máy nông nghiệp, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

	1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 22); 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 22). 

	2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).















































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)



















































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật thể 

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh họa về hình dáng, kích thước của chi tiết trong bài giảng

		Phù hợp với chương trình đào tạo, có thể di chuyển dễ dàng



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Các hình khối cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		4 

		Các mặt cắt cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Các chi tiết lắp ghép cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Các mối ghép cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		7 

		Bàn, ghế vẽkỹ thuật

		Bộ

		35

		Sử dụng để thực hành vẽ

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ (0 ÷ 45) độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ



		8 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		Sử dụng để thực hành vẽ

		Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm






Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ ỨNG DỤNG



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Cơ cấu tay quay - con trượt

		Bộ

		1

		

		



		4 

		Thanh răng - bánh răng

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Trục vít - bánh vít

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Mô hình trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các trục, ổ trục và khớp nối.

		Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		7 

		Mô hình mối ghép cơ khí 

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo của mối ghép cơ khí thông dụng

		Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học



		8 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		9 

		Mối ghép ren

		Bộ

		1

		

		



		10 

		Mối ghép then

		Bộ

		1

		

		



		11 

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		1

		

		



		12 

		Mối ghép ren đinh tán

		Bộ

		1

		

		



		13 

		Mối ghép  hàn

		Bộ

		1

		

		



		14 

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển

		Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		15 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Truyền động xích

		Bộ

		1

		

		



		16 

		Truyền động đai

		Bộ

		1

		

		



		17 

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		1

		

		



		18 

		Truyền động ma sát

		Bộ

		1

		

		



		19 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumensANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm






Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC(BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình dàn trải khí cụ điện

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách vận hành các khí cụ điện

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		- Công tắc 2 cực

- Công tắc 3 cực

- Công tắc 4 cực

- Công tắc 6 cực

- Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		

		I ≤ 10A





		4 

		- Cầu dao 2 cực

- Cầu dao 1 pha hai ngả

- Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		

		I ≤ 40A





		5 

		- Nút nhấn

- Khóa điện

- Nút cắt khẩn cấp

		Chiếc

		1

		

		I ≤ 10A





		6 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		1

		

		I= (12 ÷ 50) A



		7 

		Rơle nhiệt

		Chiếc

		1

		

		I= (12 ÷ 50) A



		8 

		Rơle điện áp

		Chiếc

		1

		

		I ≤ 40A



		9 

		Rơle dòng

		Chiếc

		1

		

		I ≤ 40A



		10 

		Rơle trung gian

		Chiếc

		1

		

		I ≤ 10A 



		11 

		Rơle thời gian

		Chiếc

		1

		

		I ≤ 10A





		12 

		- Áp tô mát 1 pha

- Áp tô mát 3 pha

		Bộ

		1

		

		I = (5÷ 50)A



		13 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp 1 pha

		- Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- S = (1 ÷  2) kVA 



		14 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp 3 pha

		- Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- S ≥ 5kVA



		15 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		- Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Pđm ≤ 1kW



		16 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện không đồng bộ 3 pha.

		- Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Pđm  ≥ 1kW



		17 

		Đồng hồ vạn năng

		



Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra điện áp AC và DC, điện trở, điện dung, đo tần số…

		Hiển thị kim chỉ số hoặc hiển thị bằng số



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumensANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm








 Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU HỌC



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		1

		Sử dụng để nhận biết các mẫu vật liệu

		Thể hiện rõ cấu trúc vật liệu



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Vật liệu kim loại

		Mẫu

		1

		

		



		4 

		Vật liệu phi kim loại

		Mẫu

		1

		

		



		5 

		Vật liệu tổng hợp

		Mẫu

		1

		

		



		6 

		Bộ mẫu nhiên liệu- vật liệu bôi trơn

		Bộ

		1

		Sử dụng để nhận biết các mẫu vật liệu





		Loại thông dụng trên thị trường







		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Xăng

		Mẫu

		1

		

		



		9 

		Dầu diezen

		Mẫu

		1

		

		



		10 

		Dầu diesel sinh học

		Mẫu

		1

		

		



		11 

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		1

		

		



		12 

		Dầu thủy lực

		Mẫu

		1

		

		



		13 

		Dầu truyền động

		Mẫu

		1

		

		



		14 

		Dầu phanh

		Mẫu

		1

		

		



		15 

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		1

		

		



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumensANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm






Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		1

		Dùng để giảng dạy, hướng dẫn thực hành công tác bảo hộ lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt nam Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Giầy da bảo hộ

		Đôi

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ lao động

		Chiếc

		1

		

		



		

		Trang phục bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt namNam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bình chữa cháy CO2

		Chiếc

		1

		

		



		

		Bình chữa cháy bằng bọt

		Chiếc

		1

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		1

		

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt namNamvề thiết bị cứu thương



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Tủ kính có khóa bấm 

		Chiếc

		1

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		1

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumensANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm






Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ NĂNG GIAO TIẾP



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumensANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm











Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CƠ BẢN



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môđun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		3

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép đơn giản

		- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		2

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá làm sạch mối hàn

		Trọnglượng ≤ 0,5kg



		3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng làm sạch xỉ hàn và mài mối hàn.

		Đường kính đá mài 

≤150mm



		4

		Máy cắt bàn

		Chiếc

		2

		Dùng để cắt phôi hàn khi thực hành

		Đường kính lưỡi cắt ≤350mm



		5

		Giá hàn đa năng

		Chiếc

		3

		Sử dụng  cho các bài học thực hành hàn

		Có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn



		6

		Cabin hàn

		Bộ

		3

		Sử dụng  cho các bài học thực hành hàn

		- Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng.

- Kết nối với bộ sử lý xử lý khói hàn.

- Chiều cao 1800mm, chiều rộng ( 1200x800) mm



		7

		Trang bị bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		3

		Dùng để bảo vệ cho người học trong quá trình thực hành











		Theo tiêu chuẩn Việt nam Nam về trang bị bảo hộ lao động nghề hàn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Mặt nạ hàn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ lao động

		Đôi

		1

		

		



		

		Yếm da

		Chiếc

		1

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm






Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		1

		Dùng để giảng dạy và thực hiện các bài tập về gia công các chi tiết

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		 Đài vạch dấu

		Chiếc

		3

		

		- Chiều cao đế:

(300 ÷ 350) mm

- Chiều dài mũi vạch dấu: 



(200 ÷ 250) mm



		4 

		 Đục bằng

		Chiếc

		19

		

		- Dài:

(180 ÷ 200) mm

- Rộng: 

(20 ÷ 25) mm



		5 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		19

		

		- Dài: 

(150 ÷ 180) mm

- Rộng: 

(20 ÷ 25) mm



		6 

		 Mũi vạch

		Chiếc

		3

		

		- Dài: 200mm

- Độ cứng: 

(60 ÷ 65) HRC



		7 

		 Giá chữ V

		Bộ

		3



		

		Giá chữ V ngắn và giá chữ V dài



		8 

		 Búa nguội

		Chiếc

		19

		

		Trọng lượng 300g



		9 

		 Cưa sắt

		Chiếc

		3

		

		- Dài: 

(250 ÷ 400) mm

- Rộng: 

(20 ÷ 25) mm



		10 

		 Compa vạch dấu

		Chiếc

		3

		

		Độ mở: 

(10 ÷ 500) mm



		11 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong

		Bộ

		1

		Dùng để ta rô các loại ren

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Ta rô 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8  ÷ M18



		14 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn ta rô các loại ren

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		16 

		Tarô Ta rô 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷  M18



		17 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷  M18



		18 

		 Bộ giũa

		Bộ

		19

		Dùng để giảng dạy và thực hiện các bài tập gia công chi tiết

		- Chiều dài ≥ 200mm

- Gồm hai loại thô và mịn



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Loại dẹt

		Chiếc

		2

		

		



		21 

		Loại tam giác

		Chiếc

		2

		

		



		22 

		Loại lòng mo

		Chiếc

		2

		

		



		23 

		Loại tròn

		Chiếc

		2

		

		



		24 

		Loại vuông

		Chiếc

		2

		

		



		25 

		Bộ dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		3

		Dùng để kiểm tra các kích thước của chi tiết

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		 Thước lá

		Chiếc

		2

		

		- Dài: 500 mm 

- Độ chia: 1 mm



		28 

		Thước cặp (1/10;1/20;1/50)

		Bộ

		3

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷ 300) mm



		29 

		 Êke

		Chiếc

		3

		

		- Dài: 300 mm 

- Độ chia: 1mm



		30 

		 Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		3

		

		- Thước dài ≥ 300mm
- Có (2 ÷ 3) cạnh đo



		31 

		Vịt dầu

		Chiếc

		3

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ



		32 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		1

		Bảo quản và cất giữ dụng cụ

		Kích thước: (600x400x800) mm



		33 

		Bàn nguội, ê tô

		Bộ

		19

		Dùng để gá lắp các chi tiết trong quá trình gia công.

		- Chiều cao bàn 900mm, chiều rộng 600mm

- Độ mở tối đa của miệng êtô ≤ 200mm



		34 

		Bàn máp

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng, kiểm thẳng

		Kích thước max (1000x 1000) mm



		35 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		1

		Phục vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành khoan lỗ

		Công suất: (1÷ 2,2) kW



		36 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		3

		Dùng để mài phôi trong quá trình thực hành

		

Đường kính đá: 250 mm



		37 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumensANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm






Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG

 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 2 kỳ

		Chiếc

		1

		Dùng để nhận biết, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ 

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cát được sơn màu phân biệt

- Dẫn động bằng động cơ điện công suất:≤ 4 kW



		2 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng  4kỳ

		Chiếc

		1

		Dùng để nhận biết, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ xăng 4  kỳ

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắát được sơn màu phân biệt

- Dẫn động bằng động cơ điện có công suất:≤  4 kW



		3 

		Mô hình cắt bổ động cơ diezen 4 kỳ

		Chiếc

		1

		 Dùng để nhận biết, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ diezen 4 kỳ

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cát cắt được sơn màu phân biệt;

- Dẫn động bằng động cơ điện có công suất:≤  4 kW



		4 

		Động cơ diezen 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ 

		Công suất 

(18 ÷ 20)kW



		5 

		Động cơ diezen 4 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ 

		Công suất 

(30 ÷ 40)kW



		6 

		Động cơ diezen 4 kỳ 3 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ 

		Công suất 

(40 ÷ 60)kW



		7 

		Động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ 

		Công suất 

(18 ÷ 20)kW



		8 

		Động cơ xăng 4 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ 

		Công suất 

(30 ÷ 40)kW



		9 

		Động cơ xăng 2 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ 

		Công suất 

(20 ÷ 40)kW



		10 

		Động cơ xăng 2 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ 

		Công suất 

(40 ÷ 60)kW



		11 

		Hệ thống cung cấp khí nén



		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén.

		- Công suất ≥10kW

- Dung tích bình chứa ≥1500 lít



		12 

		Máy rà xupap cầm tay

		Bộ

		3

		Sử dụng để rà bề mặt xupap với ổ đặt bằng  khí nén



		- Tốc độ vòng quay ≤ 300v/p

- Đầu cao su có đường kính 

(20÷30) mm



		13 

		Máy ép thủy lực



		Bộ

		1

		Dùng để nắn thẳng, phẳng chi tiết, ép bộ phận lắp ghép có độ dôi

		Lực ép tối thiểu≤ 50 tấn;



		14 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ xăng

		Bộ

		1

		Sử dụng để đo áp suất buồng đốt động cơ xăng thông qua lỗ bugi

		- Dải đo (4÷40) bar 
- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau



		15 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel

		Bộ

		1

		Dùng để đo áp suất buồng đốt động cơ điesel thông qua lỗ bugi sấy hoặc lỗ lắp vòi phun

		- Dải đo (4 ÷ 40) bar 
- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau



		16 

		Bơm dầu bằng tay

		Bộ

		1

		Dùng để cung cấp dầu bôi trơn sạch cho cho các vị trí tháo lắp

		Bình chứa ≤ 0,5lit





		17 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		3

		Dùng để cẩu các bộ phận có khối lượng lớn

		- Sức nâng (2÷ 5) tấn

- Chiều cao nâng: ≥ 3000mm



		18 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		1

		Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn

		Loại kéo tay

trọng tải ≤  3tấn



		19 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		1

		Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết khi sửa chữa

		- Công suất ≤ 2kW

- Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤ 650mm



		20 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		1

		Dùng để mài, gia công bề mặt dụng cụ, chi tiết bằng kim loại, phi kim loại

		- Công suất ≤ 2kW

- Đường kính đá ≤ 300mm





		21 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		22 

		Bộ súng vặn bu lông 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Súng vặn bu lông

		Chiếc

		1

		

		Lực xiết từ 

(10 ÷ 15) kN



		25 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		

		Các loại từ (12÷21)mm



		26 

		Cờ lê lực

		Bộ

		3

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông, đai ốc trong thực tập lắp động cơ

		- Lực xiết : (0÷400)Nm

- Cân được lực xiết của bu lông trái chiều



		27 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để đo kiểm tra các chi tiết máy



		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Thước cặp (1/10;1/20;1/50)

		Bộ

		3

		

		Phạm vi đo:

(0 ÷ 300) mm



		30 

		Pan me đo ngoài

 ( 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125)

		Bộ

		1

		

		Độ chính xác

(0,01÷ 0,02) mm




		31 

		Pan me đo trong ( 25-50;50-75;75-100;100-125)

		Bộ

		1

		

		Độ chính xác

(0,01÷ 0,02) mm




		32 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		2

		

		- Phạm vi đo ≤ 50mm

- Độ chính xác: 

 ± 35m



		33 

		Đồng hồ so  đo trong

		Bộ

		2

		

		- Phạm vi đo 

≤ 100mm

- Độ chính xác: 

± 35m



		34 

		Thước kiểm thẳng- phẳng

Căn lá

		Chiếc

Bộ

		3

3

		

		Chiều dài: 

(450÷ 800) mm

Phạm vi đo 

(0,02 ÷ 1) mm



		35 

		Cờ lê lực

		Bộ

		3

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông, đai ốc trong thực tập lắp động cơ

		- Lực xiết : (0÷400)Nm

- Cân được lực xiết của bu lông trái chiều



		36 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo ren các vị trí ren bị hỏng





		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Tarô Ta rô 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		39 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8  ÷ M18



		40 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài

		Bộ

		1

		

		



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Tarô Ta rô 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		43 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8  ÷ M18



		44 

		Dưỡng đo ren

		

Chiếc

		

1

		

		- Vật liệu bàng bằng thép không rỉkhông gỉ

- Phạm vi đo 

(0,05 ÷ 1) mm



		45 

		Bộ vam tháo xupáp

		Bộ

		3

		Dùng để ép lò so, tháo xupáp ra khỏi ổ đặt

		- Dạng trục vít ren

- Hành trình ren 250mm



		46 

		Bộ vam tháo, lắp bầu lọc dầu

		Bộ

		1

		Tháo, lắp các loại bầu lọc dầu

		- Gồm 30 chi tiết

- Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu



		47 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		3

		Dùng để tháo và lắp các đầu vít các loại trên bề mặt lắp ghép

		- Chiều dài 130mm

- Có thể lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao(hoa), lục lăng khác nhau. Phù hợp với vị trí tháo, lắp



		48 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		3

		Dùng để tháo, lắp xec măng ra khỏi rãnh xec măng

		Độ mở: (1÷ 100)mm



		49 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		3

		Dùng để lắp cụm xec măng, piston vào xi lanh động cơ.

		Đường kính mở từ (40 ÷ 175)mm, chiều cao(40÷80) mm



		50 

		Bộ giá đỡ cụm piston- thanh truyền 

		Bộ

		2

		Sử dụng để treo cụm piston- thanh truyền trong quá trình tháo lắp

		- Để được ≤8 piston

- GiáGía treo nhiều tầng, kèm theo giá để đồ, bàn tháo lắp

- Có bánh xe thuận tiện cho di chuyển



		51 

		Bàn máp

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết

		Kích thước 

≤(1000x 1000 )mm



		52 

		Khối V

		Bộ

		3

		Dùng kết hợp với đồng hồ so đo cong đảo để kiểm tra chi tiết trục

		Đường kính làm việc ≤ 50mm



		53 

		Êtô song song

		Chiếc

		3

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khí tháo, lắp

		Độ mở ≤ 200mm



		54 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		6

		Sử dụng để các thiết bị khi thực tập

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		55 

		Đầu gắp có nam châm

		Bộ

		1

		Dùng để lấy các chi tiết bằng thép ở những vị trí khó lấy, khó thao tác

		- Chiều dài ≤500mm

- Đầu từ tính bằng nam châm vĩnh cửu



		56 

		Bộ mễ kê, kích xe

		Bộ

		3

		Sử dụng để đỡ cố định các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng: ≥ 3 tấn

- Chiều cao nâng ≥ 290mm



		57 

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		3

		Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập

		-Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		58 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		3

		 Dùng để đựng các chi tiết tháo, lắp 



		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		59 

		Kích cá sấu (hoặc kích con đội thủy lực)

		Chiếc

		3

		Dùng để nâng, đỡ các bộ phận khi tháo, lắp động cơ

		- Tải trọng (nâng) ≥ 2 tấn

- Chiều cao nâng 

≤ 500mm



		60 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		1

		Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy, trợ đề

		- Nguồn ra: 12V÷24V

- Dòng nạp

≤ 1550Ah



		61 

		Vam tháo Puli bơm cao áp

		Bộ

		3

		Dùng để tháo Puli dẫn động của bơm cao áp

		Độ mở của ngàm (70÷ 270)mm



		62 

		Vam tháo ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm PE

		Bộ

		3

		Sử dụng tháo lắp ổ bi đũa

		Độ mở của ngàm

≤ 100mm



		63 

		Vam ép lò xo cho Píttông bơm cao áp

		Chiếc

		3

		Dùng để ép lò xo cho píttông bơm cao áp

		Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau



		64 

		Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm chuyển nhiên liệu

		Bộ

		1

		Dùng để đo áp suất dầu của bơm cấp

		Có dải đo khoảng: (0÷7) bar



		65 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học 

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		66 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm












Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG 

ĐIỆN MÁY KÉO I



Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống khởi động bằng động cơ điện

		



Bộ

		





1

		Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, hướng dẫn kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường

		- Đầy đủ các bộ phận của hệ thống

- Nguồn 12V



		2 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng Manheto

		Bộ

		1

		Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, hướng dẫn

kiểm tra, sử lý xử lý các hư hỏng thông thường

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống





		3 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn

		Bộ

		2

		Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn kiểm tra, sử lý xử lý các hư hỏng thông thường

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống





		4 

		Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		Bộ

		1

		Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việcvà hướng dẫn

kiểm tra, sử lý xử lý các hư hỏng thông thường

		- Điện áp 12V

- Công suất bóng ≤ 30W



		5 

		Máy kéo vạn năng 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra, sử lý xử lý các hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước



		6 

		Tỷ trọng kế

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra  tình trạng dung dịch ắc quy 

		Loại thang đo vạch(1100÷ 1400)g/l





		7 

		Máy nạp ắcquy có trợ đề

		Bộ

		1

		Sử dụng để nạp điện cho ắc quy, trợ đề động cơ khi khởi động

		- Nguồn ra: 

12V÷ 24V

-Dòng nạp ≤ 1550Ah



		8 

		Thiết bị làm sạch bugi

		Bộ

		1

		Sử dụng để hướng dẫn phương pháp  làm sạch bugi 

		Loại sử dụng áp suất khí nén từ (0,58÷0,88)Mpa

(Kgf/cm2)



		9 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện trên các máy nông nghiệp

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Tuốc nơ vít hai cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Tuốc nơ vít bốn cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		22 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học 

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm










Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THỦY LỰC



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống thủy lực máy kéo

		Bộ

		1

		Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống thủy lực thông dụng trên máy kéo hiện nay



		2

		Bơm thủy lực máy kéo

		Bộ

		3

		Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng bơm

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		3

		Hộp van phân phối máy kéo

		Bộ

		3

		Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng  van phân phối

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		4

		Hệ thống điều khiển thủy lực

		Bộ

		3

		Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng  hệ thống điều khiển

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		5

		Xi lanh thủy lực

		Bộ

		3

		Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng  xi lanh thủy lực

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		6

		Mô tơ thủy lực

		Bộ

		3

		Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng  mô tơ thủy lực

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		

7

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản.

		

Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		8

		Đồng hồ đo áp suất thủy lực

		Bộ

		1

		Sử dụng để đo áp suất thủy lực hệ thống, bơm thủy lực

		Loại đo được áp suất từ (150÷300)bar



		9

		Bộ súng vặn bu lông 

		Bộ

		3

		Sử dụng tháo lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng vặn bu lông

		Bộ

		1

		

		Loại mô men siết 

≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		

		Các loại từ 

(12 ÷ 44) mm



		10

		Bộ dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để đo kiểm tra các chi tiết máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10;1/20;1/50)

		Bộ

		3

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷ 300) mm





		

		Pan me đo ngoài

( 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125)

		Bộ

		1

		

		Độ chính xác 

(0,01÷ 0,02) mm




		

		Pan me đo trong ( 25-50;50-75;75-100;100-125)

		Bộ

		1

		

		Độ chính xác

 (0,01÷ 0,02) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		2

		

		- Phạm vi đo 

≤ 50mm

- Độ chính xác: ±35m



		

		Đồng hồ so  đo trong

		Bộ

		2

		

		- Phạm vi đo 

≤ 100mm

- Độ chính xác: ±35m



		

		Thước kiểm thẳng- phẳng

		Chiếc

		3

		

		 Chiều dài: 

(450÷ 800) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		3

		

		Phạm vi đo 

(0,02 ÷ 1) mm



		11

		Cờ lê lực

		Bộ

		3

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông, đai ốc trong thực tập lắp động cơ



		- Lực xiết : (0÷400)Nm, 

- Cân được lực xiết của bu lông trái chiều



		12

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		Dùng để bơm dầu cho hệ thống thủy lực

		- Dung tích bình chứa ≥ 15lít

- Áp suất ≤ 5bar 



		13

		Bộ vam giật đa năng

		Bộ

		2

		Dùng để tạo xung lực khi tháo trục, phớt, vòng bi

		Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau



		14

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		2

		Dùng để cẩu các bộ phận có khối lượng lớn

		- Sức nâng (2 ÷ 5) tấn

- Chiều cao nâng: 

≥ 3000mm



		15

		Pa lăng xích

		Chiếc

		1

		Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn

		Pa lăng xíchLoại kéo tay:

Trọng tải tối thiểu ≥ 2 tấn



		16

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		1

		Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết khi sửa chữa

		- Điện áp sử dụng: 220/380V

- Công suất ≤ 2kW

- Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤ 650mm



		17

		Bộ mễ kê, kích xe

		Bộ

		1

		Sử dụng để kê chèn máy và hộp số



		- Tải trọng: tối thiểu ≥ 2 tấn

- Hành trình nâng ≥tối thiểu : 150mm



		18

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		4

		Để chứưa các đồ khi tháo lắp

		- Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		19

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		6

		Sử dụng để đựng các chi tiết và dụng cụ khi tháo lắp

		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		20

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		3

		Sử dụng để các thiết bị khi thực tập

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		

  21

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		



22

		Máy chiếu

(Projector) 

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm








Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG GẦM MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP



Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực máy kéo bánh lốp 

		- Đầy đủ chi tiết của các bộ phận

- Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2 

		

Ly hợp

		

Chiếc

		

3

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết ly hợp

		Loại ma sát



		3 

		Hộp số

		Chiếc

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết hộp số

		Loại cơ khícấp số tiến ≥ 3



		4 

		Các đăng

		Chiếc

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết các đăng

		Loại đồng tốc



		5 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết cầu chủ động

		Loại đơn, sử dụng vi sai nón



		6 

		Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích

		- Đầy đủ chi tiết của các bộ phận

- Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		7 

		Truyền lực bên

		Bộ

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết truyền lực bên

		Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích



		8 

		Cụm bánh sao

		Bộ

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết bánh sao 

		Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích 



		9 

		Máy kéo vạn năng 

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra, sử xử lý các hư hỏng thông thường hệ thống điện máy kéo

		- Thiết bị có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước



		10 

		Thiết bị bơm dầu hộp số và  bơm dầu cầu

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn bơm dầu vào hộp số, cầu xe

		- Hoạt động bằng khí nén

- Dung tích bình chứa ≥15l, có bánh xe di chuyển



		11 

		Thiết bị doa, mài đĩa ép li hợp

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hành mài láng bề mặt bánh đà, đĩa ép chủ động, bị động



		- Công suất ≤ 3kW

- Đường kính doa (30÷180) mm



		12 

		Máy ép thủy lực



		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hành ép các chi tiết như: Vòng bi, xi lanh, bánh răng, trục dẫn..

		Lực ép ≤ 50 tấn



		13 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		1

		Sử dụng để thực hành mài, gia công bề mặt dụng cụ, chi tiết bằng kim loại, phi kim loại

		- Công suất ≤ 2kW

- Đường kính đá ≤ 300mm



		14 

		Bơm mỡ 

		Bộ

		1

		Sử dụng để hướng dẫn bơm mỡ bảo dưỡng cho các vị trí cần bôi trơn bằng mỡ

		- Thùng chứa  mỡ ≥ 7kg

- Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí



		15 

		Hệ thống cung cấp khí nén



		Bộ

		1

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		- Công suất ≥10kW

- Dung tích bình chứa ≥1500 lít



		16 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản

		

Loại tủ ≤120 chi tiết



		17 

		Bộ súng vặn bu lông 

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp

		



		18 

		Mỗi bộ baop gồm:

		

		



		19 

		Súng vặn bu lông

		Bộ

		1

		

		Loại có mô men siết ≤ 1600Nm



		20 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		

		Các loại từ (12 ÷ 44) mm



		21 

		Bộ dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành đo kiểm tra các chi tiết máy

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Thước cặp (1/10;1/20;1/50)

		Bộ

		3

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷ 300) mm





		24 

		Pan me đo ngoài

(0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125)

		Bộ

		   1

		

		Độ chính xác

(0,01÷ 0,02) mm




		25 

		Pan me đo trong ( 25-50;50-75;75-100;100-125)

		Bộ

		1

		

		Độ chính xác 

(0,01÷ 0,02) mm




		26 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		2

		

		- Phạm vi đo ≤ 50mm

- Độ chính xác: ±35m



		27 

		Đồng hồ so  đo trong

		Bộ

		2

		

		- Phạm vi đo ≤ 100mm

- Độ chính xác: ±35m



		28 

		Thước kiểm thẳng- phẳng

		Chiếc

		3

		

		Chiều dài: 

(450÷ 800) mm



		29 

		Căn lá

		Bộ

		3

		

		Phạm vi đo 

(0,02 ÷ 1) mm



		30 

		Bộ vam giật đa năng

		Bộ

		2

		Dùng để thực hành tháo trục, phớt, vòng bi

		Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau



		31 

		Bộ vam moay ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		2

		Sử dụng để thực hành tháo moay ơ máy kéo

		- Có thể thay đổi các trấu vam

- Độ mở ≤ 350mm



		32 

		Bộ vam 2 chấu kiểu đòn gánh

		Bộ

		2

		Sử dụng để thực hành tháo các trục, bánh răng hộp số

		- Trục vít me ≥ 250mm

- Bộ tay nối  ≥ 100mm

- Đường kính  ≥ 50mm



		33 

		Bộ mễ kê, kích xe

		Chiếc

		4

		Sử dụng để kê chèn máy và hộp số



		Tải trọng tối thiểu  ≥  2tấn





		34 

		Giá đỡ hộp số

		Chiếc

		2

		Sử dụng để kê đỡ hộp số

		- Chiều cao nâng

 ≤ 1200mm

- Tải trọng  ≥ 1 tấn



		35 

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		3

		Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình tháo lắp

		- Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		36 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đựng các chi tiết và dụng cụ khi tháo lắp

		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		37 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		3

		Sử dụng để các thiết bị khi thực tập

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		38 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng cho để giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm








Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG – VẬN HÀNH MÁY LÀM ĐẤT



Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cày hai bánh 



		Chiếc

		2

		Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy cày theo đúng kỹ thuật

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất từ 

(5 ÷10) kW, làm mát bằng nước

- Kèm theo bánh lồng, dàn cày, dàn phay, dàn bừa



		2 

		Máy kéo vạn năng



		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước



		3 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		4 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		1

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình tháo, lắp

		Lực ép tối đa ≤ 50 tấn



		5 

		Bộ súng vặn bu lông 

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp 







		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Súng vặn bu lông

		Chiếc

		1

		

		Lực xiết từ (10 ÷ 15) kN



		8 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		

		Các loại từ (12÷21)mm



		9 

		



Khối V

		



Bộ

		



3

		Dùng để định vị các chi tiết trong quá trình kiểm tra

		Đường kính làm việc ≤ 50mm



		10 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hành tạo ren các vị trí ren bị hỏng

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Tarô Ta rô 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		13 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8  ÷ M18



		14 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài

		Bộ

		1

		

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Tarô Ta rô 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		17 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		Ren hệ mét

M8  ÷ M18



		18 

		Bộ căn lá 

		Bộ

		3

		Sử dụng để kiểm tra khe hở giữa các chi tiết

		- Phạm vi đo (0,05÷1) mm

- Độ chia 0,01mm/ 0,05mm

- Số lá đo ≤ 28



		19 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		3

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ≤ 250mm



		20 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		3

		Sử dụng để tháo các vít có lực siết lớn



		- Chiều dài thân ≤ 130mm

- Lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao (hoa), lục lăng khác nhau



		21 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		2

		Dùng để cẩu các bộ phận có khối lượng lớn khi tháo lắp bảo dưỡng

		- Sức nâng ≥ 2 tấn

- Chiều cao nâng: ≥ 3110mm



		22 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		1

		Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn khi tháo bảo dưỡng

		Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn



		23 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		1

		Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết khi sửa chữa

		- Công suất ≤ 2kW

- Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤650mm



		24 

		Bộ mễ kê, kích xe

		Chiếc

		4

		Sử dụng để kê chèn máy và hộp số

		- Tải trọng: ≥ 3 tấn

- Chiều cao nâng ≥ 290mm



		25 

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		3

		Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình thực hành

		- Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		26 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đựng các chi tiết và dụng cụ khi tháo lắp

		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		27 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		3

		Sử dụng để các thiết bị khi thực tập

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		28 

		Búa tạ

		Chiếc

		3

		Sử dụng đóng các chốt ắc xích khi sửa chữa bảo dưỡng

		Loại có trọng lượng từ (3÷ 7) kg



		29 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm























Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG - VẬN HÀNH MÁY GIEO TRỒNG



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		1









		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gieo hạt

		- Công suất: (5÷10) kW

- Số hàng (5÷7) hàng

- Khoảng cách hàng (200÷300)mm



		2



		Máy cấy mạ

		Chiếc

		2









		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng, điều chỉnh máy cấy mạ

		- Công suất: (5÷10) kW

- Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm

- Khay trồng mạ ≥ 2400m2



		3

		Máy gieo sạ kéo tay

		Chiếc

		1

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gieo sạ kéo tay

		Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m



		4

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp bảo dưỡng cơ bản.

		Loại tủ≤ 120 chi tiết



		

5

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học .

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm



















                       Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG – VẬN HÀNH MÁY THU HOẠCH 



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn thực tập bảo dưỡng và vận hành 

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (5÷10) kW

- Năng xuấtNăng suất 0,2ha/h



		2 

		Máy gặt đập liên hoàn

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn thực tập bảo dưỡng và vận hành 

		- Loại có bánh di chuyển bằng xích có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (15÷20) kW



		3 

		Máy tuốt lúa tự hành

		Chiếc

		2

		Dùng để hướng dẫn thực tập bảo dưỡng và vận hành 

		- Loại di chuyển bằng bánh lốp có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (5÷10) kW



		4 

		Máy tuốt lúa dùng động cơ điện

		Chiếc

		2

		Dùng để hướng dẫn thực tập bảo dưỡng và vận hành 

		- Công suất: (3÷5) kW

- Năng suất: ≤ 0,7 tấn/giờ   



		5 

		Máy bóc tẽ hạt ngô

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (3÷5) kW



		6 

		Máy kéo vạn năng 

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra, sử lý xử lý các hư hỏng thông thường 

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước



		7 

		Rơ móc

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn liên kết với máy kéo để vận chuyển nông sản

		- Loại 4 bánh

- Thể tích từ

(3÷5) m3



		8 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản.

		Loại tủ≤120 chi tiết



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm







 




Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG – VẬN HÀNH MÁY 

CHĂM SÓC CÂY TRỒNG



Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kéo vạn năng



		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước



		2 

		Bơm nước ly tâm

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy

		Lưu lượng: 

≤ 1000 m3/giờ



		3 

		Bơm nước hướng trục

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy 

		Lưu lượng: 

≥ 30 m3/giờ



		4 

		Máy phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất ≤ 1kW

- Lưu lượng phun(15÷20)lít/h, áp suất phun lớn nhất ≤ 40 kg/cm2



		5 

		Bình phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng 

		Dung tích 28 lít



		6 

		Máy cắt cỏ cầm tay

		Chiếc

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng 

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm



		7 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp bảo dưỡng cơ bản

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		8 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		3

		Sử dụng để tháo lắp các thiết bị khi thực tập

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính tĩnh điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm








Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÔNG DỤNG 





Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nghiền

		Chiếc

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng 

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≥ 4 kW 



		2 

		Máy xay xát liên hoàn

		Chiếc

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW



		3 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện trên các máy nông nghiệp

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Tuốc nơ vít hai cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Tuốc nơ vít bốn cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		7 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		9 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Đồng hồ vạn năng

		 Chiếc

		1

		

		



		15 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		16 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu

(Projector) 

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm








Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY SẤY



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy sấy bằng điện

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và vận hành máy sấy bằng điện

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ 



		2 

		Máy sấy bằng lò đốt

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và vận hành máy sấy bằng lò đốt

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Nhiệt độ sấy:

(60  80) 0C

- Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ



		3 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		4 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		3

		Sử dụng để các thiết bị khi thực tập

		- Được chế tạo từ thép, sơn tíĩnh điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm













Bảng 19.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHON): BẢO DƯỠNG – VẬN HÀNH MÁY XÚC



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		1

		Dùng để luyện tập kỹ năng vận hành máy xúc bánh xích

		Công suất:

(40 ÷ 120) kW        



		2 

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		1

		Dùng để luyện tập kỹ năng vận hành máy xúc bánh lốp

		Công suất:

(40 ÷ 120) kW           



		3 

		Bơm mỡ

		Bộ

		1

		Dùng để bơm mỡ bảo dưỡng máy

		- Thùng chứa mỡ 

≥ 7kg

- Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí



		4 

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		Dùng để bơm dầu cho hệ thống thủy lực

		- Dung tích bình chứa ≥ 15lít

- Áp suất ≤ 5bar 



		5 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		1

		Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn khi bảo dưỡng máy xúc

		Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn



		6 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		7 

		Thiết thay dầu bôi trơn

		Bộ

		1

		Dùng để thay dầu động cơ

		- Áp suất khí nén (8÷10) bar
- Bình chứa dầu ≥20lít.



		8 

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		3

		Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình thực hành

		- Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		9 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		3

		Dùng đểđựng các chi tiết tháo, lắp, bảo dưỡng

		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		10 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		1

		Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy, trợ đề

		- Nguồn ra: 12V÷24V

- Dòng nạp ≤ 1550Ah



		11 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm








Bảng 20.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  BẢO DƯỠNG – VẬN HÀNH MÁY ỦI



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

	

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi bánh xích

		Chiếc

		1

		Sử dụng để thực tập bảo dưỡng,vận hành máy ủi bánh xích

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Công suất: 

(40 ÷ 120) kW



		2

		Bơm mỡ

		Bộ

		1

		Dùng để bơm mỡ bảo dưỡng máy

		- Thùng chứa mỡ 

≥ 7kg

- Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí



		3

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		Dùng để bơm dầu cho hệ thống thủy lực

		- Dung tích bình chứa ≥ 15lít

- Áp suất ≤ 5bar 



		4

		Tủ dụng cụ chuyên dùng

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		5

		Thiết thay dầu bôi trơn

		Bộ

		1

		Dùng để thay dầu động cơ

		- Áp suất khí nén (8÷10) bar
- Bình chứa dầu ≥20lít



		6

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		3

		Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập

		- Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		7

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		3

		Dùng đểđựng các chi tiết tháo lắp, bảo dưỡng

		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		8

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		1

		Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy, trợ đề

		- Nguồn ra: 12V÷24V

- Dòng nạp ≤ 1550Ah



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm








Bảng 21.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG 

TRÊN MÁY NÔNG NGHỆP



Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diezen 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp

		Công suất 

(18 ÷ 20)kW



		2

		Động cơ diezen 4 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp

		Công suất 

(30 ÷ 40)kW



		3

		Động cơ diezen 4 kỳ 3 xi lanh

		

		2

		Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp

		Công suất 

(40 ÷ 60)kW



		4

		Động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp

		Công suất 

(18 ÷ 20)kW



		5

		Động cơ xăng 4 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp

		Công suất 

(30 ÷ 40)kW



		6

		Động cơ xăng 2 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp

		Công suất 

(20 ÷ 40)kW



		7

		Động cơ xăng 2 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp

		Công suất 

(40 ÷ 60)kW



		8

		Máy kéo vạn năng



		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra, sử lý xử lý các hư hỏng thông thường máy kéo

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước



		9

		Máy cày hai bánh 



		Chiếc

		2

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy cày hai bánh 

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

-Công suất từ (5 ÷10) kW, làm mát bằng nước

- Kèm theo bánh lồng, dàn cày, dàn phay, dàn bừa



		10

		Hộp vạn phân phối máy kéo

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hư hỏng thông thường 

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		11

		Hệ thống điều khiển thủy lực

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hư hỏng thông thường 

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		12

		Xi lanh thủy lực

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hư hỏng thông thường 

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		13

		Mô tơ thủy lực

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hư hỏng thông thường 

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		14

		Ly hợp

		Chiếc

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường 

		Loại ma sát



		15

		Hộp số

		Chiếc

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường 

		Loại cơ khícấp số tiến ≥ 3



		16

		Các đăng

		Chiếc

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường các đăng

		Loại đồng tốc



		17

		Cầu chủ động

		Chiếc

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường cầu chủ động

		Loại đơn, sử dụng vi sai nón



		18

		Truyền lực bên

		Bộ

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường truyền lực bên

		Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích



		19

		Cụm bánh sao

		Bộ

		3

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường bánh sao 

		Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích 



		20

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		1









		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy gieo hạt

		- Công suất: (5÷10) kW

- Số hàng (5÷7) hàng

- Khoảng cách hàng (200÷300)mm



		21

		Máy cấy mạ

		Chiếc

		2











		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy cấy mạ

		- Công suất: 

(5÷10) kW

- Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm

- Khay trồng mạ ≥ 2400m2



		22

		Máy gieo sạ kéo tay

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy gieo sạ kéo tay

		Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m



		23

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy gặt lúa rải hàng

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (5÷10) kW

- Năng xuấtNăng suất 0,2ha/h



		24

		Máy gặt đập liên hoàn

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy gặt đập liên hoàn

		- Loại có bánh di chuyển bằng xích có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: 

(15÷20) kW



		25

		Máy tuốt lúa tự hành

		Chiếc

		2

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy tuốt tự hành

		- Loại di chuyển bằng bánh lốp có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (5÷10) kW



		26

		Máy tuốt lúa dùng động cơ điện

		Chiếc

		2

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy tuốt dùng động cơ điện

		- Công suất: 

(3÷5) kW

- Năng suất: 

≤ 0,7 tấn/giờ   



		27

		Bơm nước ly tâm 

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường bơm nước ly tâm 

		Lưu lượng: 

≤ 1000 m3/giờ



		28

		Bơm nước  hướng trục

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường bơm nước hướng trục

		Lưu lượng: 

≥ 30 m3/giờ



		29

		Máy phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy phun thuốc trừ sâu

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ  ≤ 1kW

- Lưu lượng phun(15÷20)lít/h, áp suất phun lớn nhất ≤ 40 kg/cm2



		30

		Bình phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường bình phun thuốc trừ sâu

		Dung tích 28 lít



		31

		Máy cắt cỏ cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy cắt cỏ cầm tay

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm



		32

		Máy nghiền

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máynghiền

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≥ 4 kW 



		33

		Máy xay xát liên hoàn

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy xay xát liên hoàn

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW



		34

		Máy sấy bằng điện

		Bộ

		1

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy sấy bằng điện

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ 



		35

		Máy sấy bằng lò đốt

		Bộ

		2

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy sấy bằng lò đốt

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Nhiệt độ sấy: 

(60  80) 0C

- Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ



		36

		Hệ thống cung cấp khí nén



		Bộ

		1

		Dùng đểcung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		- Công suất ≥10kW

- Dung tích bình chứa ≥1500 lít



		37

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp, sửa chữa cơ bản

		

Loại tủ≤ 120 chi tiết



		38

		Máy rà xupap cầm tay

		Bộ

		3

		Sử dụng để rà bề mặt xupap với ổ đặt bằng  khí nén



		- Tốc độ quay ≤ 300v/p

- Đầu cao su có đường kính 

(20÷30) mm



		39

		Máy ép thủy lực



		Bộ

		1

		Dùng để nắn thẳng, phẳng chi tiết

		Lực ép ≤ 50 tấn



		40

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ xăng

		Bộ

		1

		Sử dụng để đo áp suất buồng đốt động cơ xăng thông qua lỗ bugi

		- Dải đo (4÷40) bar 
- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau



		41

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel

		Bộ

		1

		Dùng để đo áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		- Dải đo (4 ÷ 40) bar 
- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau



		42

		Bơm dầu bằng tay

		Bộ

		1

		Dùng để cung cấp dầu bôi trơn sạch cho cho các vị trí tháo lắp

		Bình chứa ≤ 0,5lít



		43

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		3

		Dùng để cẩu các bộ phận có khối lượng lớn

		- Sức nâng ≥ 2 tấn

- Chiều cao nâng: ≥ 3110mm



		44

		Pa lăng xích

		Chiếc

		1

		Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn

		Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn



		45

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		1

		Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết

		- Công suất ≤ 2kW

- Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤650mm



		46

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		1

		Dùng để mài, gia công bề mặt dụng cụ, chi tiết 

		- Công suất ≤ 2kW

- Đường kính đá ≤ 300mm



		47

		Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra độ căng của các dây đai dẫn động

		- Loại kẹp trực tiếp lên dây đai

- Dải đo: 

(0 ÷10)Kg/cm2



		48

		Bộ dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để đo kiểm tra các chi tiết máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10;1/20;1/50)

		Bộ

		3

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷ 300) mm





		

		Pan me đo ngoài

( 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125)

		Bộ

		1

		

		Độ chính xác 

(0,01÷ 0,02) mm




		

		Pan me đo trong ( 25-50;50-75;75-100;100-125)

		Bộ

		1

		

		Độ chính xác 

(0,01÷ 0,02) mm




		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		2

		

		- Phạm vi đo 

≤ 50mm

- Độ chính xác: ±35m



		

		Đồng hồ so  đo trong

		Bộ

		2

		

		- Phạm vi đo 

≤ 100mm

- Độ chính xác: ±35m



		

		Thước kiểm thẳng- phẳng

		Chiếc

		3

		

		 Chiều dài: 

(450÷ 800) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		3

		

		Phạm vi đo 

(0,02 ÷ 1) mm



		49

		Bộ vam giật đa năng

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình tháo trục, phớt, vòng bi

		Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau



		50

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		3

		Dùng để tháo và lắp các đầu vít các loại trên bề mặt lắp ghép

		- Chiều dài thân ≤ 130mm

- Lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao (hoa), lục lăng khác nhau



		51

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		3

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối bằng thiếc

		Điện áp: 220V- 50Hz, P ≥ 60W



		53

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		1

		Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết khi sửa chữa

		- Công suất ≤ 2kW

- Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤650mm



		54

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		4

		Để chưa các đồ khi tháo lắp

		- Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		55

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		6

		Sử dụng để đựng các chi tiết và dụng cụ khi tháo lắp

		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		56

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		3

		Sử dụng để các thiết bị khi thực tập

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		57

		Thiết bị bơm dầu hộp số và  bơm dầu cầu

		Bộ

		2

		Dùng để bơm dầu vào hộp số, cầu xe

		- Hoạt động bằng khí nén

- Dung tích bình chứa ≥15l, có bánh xe di chuyển



		58

		Thiết bị doa, mài đĩa ép li hợp

		Bộ

		1

		Sử dụng để mài láng bề mặt bánh đà, đĩa ép chủ động, bị động



		- Công suất ≤ 3kW

- Đường kính doa (30÷180) mm



		59

		Máy ép thủy lực



		Bộ

		1

		Sử dụng để ép các chi tiết như: Vòng bi, xi lanh, bánh răng, trục dẫn..

		Lực ép ≤ 50 tấn



		60

		Bộ vam moay ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		2

		Sử dụng vam moay ơ bánh máy kéo khi tháo lắp

		- Vam đa năng, có thể thay đổi các trấu vam

- Độ mở ≤ 350mm



		61

		Bộ vam 2 chấu kiểu đòn gánh

		Bộ

		2

		Sử dụng vam các trục, bánh răng hộp số

		- Trục vít me ≥ 250mm

- Bộ tay nối  ≥ 100mm

- Đường kính ≥ 50mm



		62

		Bộ mễ kê, kích xe

		Chiếc

		4

		Sử dụng để kê chèn máy và hộp số

		- Tải trọng: ≥ 3 tấn

- Chiều cao nâng ≥ 290mm



		63

		Giá đỡ hộp số

		Chiếc

		2

		Sử dụng để kê đỡ hộp số

		- Chiều cao nâng ≤ 1200mm

- Tải trọng ≥ 1 tấn



		64

		Bộ vam tháo, lắp bầu lọc dầu

		Bộ

		1

		Tháo, lắp các loại bầu lọc dầu

		- Gồm 30 chi tiết

- Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu



		65

		Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		1

		Dùng kiểm tra áp suất dầu động cơ

		Dải làm việc từ (0÷6) bar



		66

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		67

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumenAnsi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm























































































































PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC




Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế





		18 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		2 

		Tủ kính có khóa bấm 

		Chiếc

		1

		



		3 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		



		4 

		Các dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		1

		



		5 

		Dụng cụ bảo hộ lao động 

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		6 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		7 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		8 

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		



		9 

		Thảm cao su

		Chiếc

		1

		



		10 

		Ghế cách điện

		Chiếc

		1

		



		11 

		Sào cách điện

		Chiếc

		1

		



		12 

		Dây an toàn

		Chiếc

		1

		



		13 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		14 

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		1

		



		15 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy





		19 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		16 

		Bình chữa cháy CO2

		Chiếc

		1

		



		17 

		Bình chữa cháy bằng bọt

		Chiếc

		1

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		1

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		18 

		Bộ mẫu vật thể 

		Bộ

		1

		Phù hợp với chương trình đào tạo, có thể di chuyển dễ dàng



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		20 

		Các hình khối cơ bản

		Bộ

		1

		



		21 

		Các mặt cắt cơ bản

		Bộ

		1

		



		22 

		Các chi tiết lắp ghép cơ bản

		Bộ

		1

		



		23 

		Các mối ghép cơ bản

		Bộ

		1

		



		24 

		Mô hình trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		1

		Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		25 

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		1

		Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		26 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		27 

		Cơ cấu tay quay - con trượt

		Bộ

		1

		



		28 

		Thanh răng - bánh răng

		Bộ

		1

		



		29 

		Trục vít - bánh vít

		Bộ

		1

		



		30 

		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		1

		Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học



		31 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		32 

		Mối ghép ren

		Bộ

		1

		



		33 

		Mối ghép then

		Bộ

		1

		



		34 

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		1

		



		35 

		Mối ghép ren đinh tán

		Bộ

		1

		



		36 

		Mối ghép  hàn

		Bộ

		1

		



		37 

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		38 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		39 

		Truyền động xích

		Bộ

		1

		



		40 

		Truyền động đai

		Bộ

		1

		



		41 

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		1

		



		42 

		Truyền động ma sát

		Bộ

		1

		



		43 

		Mô hình dàn trải  khí cụ điện

		Bộ

		1

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		45 

		- Công tắc 2 cực

- Công tắc 3 cực

- Công tắc 4 cực

- Công tắc 6 cực

- Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		I ≤ 10A



		46 

		- Cầu dao 2 cực

- Cầu dao 1 pha hai ngả

- Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		I ≤ 40A



		47 

		- Nút nhấn

- Khóa điện

- Nút cắt khẩn cấp

		Chiếc

		1

		I≤ 10A



		48 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		1

		I= (12 ÷ 50) A



		49 

		Rơle nhiệt

		Chiếc

		1

		I= (12 ÷ 50) A



		50 

		Rơle điện áp

		Chiếc

		1

		I ≤ 40A



		51 

		Rơle dòng

		Chiếc

		1

		I ≤ 40A



		52 

		Rơle trung gian

		Chiếc

		1

		I ≤ 10A 



		53 

		Rơle thời gian

		Chiếc

		1

		I ≤ 10A



		54 

		- Áp tô mát 1 pha

- Áp tô mát 3 pha

		Bộ

		1

		I = (5÷ 50)A



		55 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- S = (1 ÷  2) kVA



		56 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- S ≥ 5kVA



		57 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Pđm ≤ 1kW



		58 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Pđm ≥ 1kW



		59 

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ cấu trúc vật liệu



		60 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		61 

		Vật liệu kim loại

		Mẫu

		1

		



		62 

		Vật liệu phi kim loại

		Mẫu

		1

		



		63 

		Vật liệu tổng hợp

		Mẫu

		1

		



		64 

		Bộ mẫu nhiên liệu- vật liệu bôi trơn

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		65 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		66 

		Xăng

		Mẫu

		1

		



		67 

		Dầu diezen

		Mẫu

		1

		



		68 

		Dầu diesel sinh học

		Mẫu

		1

		



		69 

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		1

		



		70 

		Dầu thủy lực

		Mẫu

		1

		



		71 

		Dầu truyền động

		Mẫu

		1

		



		72 

		Dầu phanh

		Mẫu

		1

		



		73 

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		1

		



		74 

		Trang bị bảo hộ  nghề hàn

		Bộ

		3

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động nghề hàn



		75 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		76 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		1

		



		77 

		Găng tay da

		Đôi

		1

		



		78 

		Kính bảo hộ lao động

		Đôi

		1

		



		79 

		Yếm da

		Chiếc

		1

		



		80 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Bộ

		3

		- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		81 

		Giá hàn đa năng

		Chiếc

		3

		Có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn



		82 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		3

		Trọng lượng ≤ 0,5kg



		83 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		2

		Đường kính đá mài ≤150mm



		84 

		Máy cắt bàn

		Chiếc

		2

		Đường kính lưỡi cắt ≤ 350mm



		85 

		Bộ dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		1

		



		86 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		87 

		 Đài vạch dấu

		Chiếc

		3

		- Chiều cao đế: (300 ÷ 350) mm

- Chiều dài mũi vạch dấu: 

(200 ÷ 250) mm



		88 

		 Đục bằng

		Chiếc

		19

		- Dài: (180 ÷ 200) mm

- Rộng: (20 ÷ 25) mm



		89 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		19

		- Dài:(150 ÷ 180) mm

- Rộng: (20 ÷ 25) mm



		90 

		 Mũi vạch

		Chiếc

		3

		- Dài: 200mm

- Độ cứng: (60 ÷ 65) HRC



		91 

		 Giá chữ V

		Bộ

		3



		Giá chữ V ngắn và giá chữ V dài



		92 

		 Búa nguội

		Chiếc

		19

		Trọng lượng 300g



		93 

		Cưa sắt

		Chiếc

		3

		- Dài: (250 ÷ 400) mm

- Rộng: (20 ÷ 25) mm



		94 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		3

		Độ mở: (10 ÷ 500) mm



		95 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong

		Bộ

		1

		



		96 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		97 

		Ta rô 

		Bộ

		1

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		98 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		Ren hệ mét M8  ÷ M18



		99 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài

		Bộ

		1

		



		100 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		101 

		Ta rô 

		Bộ

		1

		Ren hệ mét M8 ÷  M18



		102 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		Ren hệ mét M8 ÷  M18



		103 

		Dưỡng đo ren

		

Chiếc

		

1

		- Vật liệu bằng thép không gỉ

- Phạm vi đo (0,05 ÷ 1) mm



		104 

		Bộ giũa

		Bộ

		19

		- Chiều dài ≥ 200mm

- Gồm hai loại thô và mịn



		105 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		106 

		Loại dẹt

		Chiếc

		2

		



		107 

		Loại tam giác

		Chiếc

		2

		



		108 

		Loại lòng mo

		Chiếc

		2

		



		109 

		Loại tròn

		Chiếc

		2

		



		110 

		Loại vuông

		Chiếc

		2

		



		111 

		Bộ dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		3

		



		112 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		113 

		Thước lá

		Chiếc

		2

		- Dài ≤ 500 mm 

- Độ chia: 1 mm



		114 

		Thước cặp (1/10;1/20;1/50)

		Bộ

		3

		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm



		115 

		Ê ke

		Chiếc

		3

		- Dài ≤ 300 mm 

- Độ chia: 1mm



		116 

		Pan me đo ngoài

( 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125)

		Bộ

		1

		Độ chính xác: (0,01÷ 0,02) mm




		117 

		Pan me đo trong (25-50;50-75;75-100;100-125)

		Bộ

		1

		Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm




		118 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		2

		- Phạm vi đo ≤ 50mm

- Độ chính xác: ±35m



		119 

		Đồng hồ so  đo trong

		Bộ

		2

		- Phạm vi đo ≤ 100mm

- Độ chính xác: ±35m



		120 

		Thước kiểm thẳng- phẳng

		Chiếc

		3

		Chiều dài:(450÷ 800) mm



		121 

		Căn lá

		Bộ

		3

		Phạm vi đo: (0,02 ÷ 1) mm



		122 

		Vịt dầu

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ



		123 

		Bơm mỡ

		Bộ

		1

		- Thùng chứa mỡ ≥ 7kg

- Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí



		124 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		1

		Kích thước: (600x400x800) mm



		125 

		Bàn nguội, ê tô

		Bộ

		19

		- Chiều cao bàn 900mm, chiều rộng 600mm

- Độ mở tối đa của miệng ê tô ≤ 200mm



		126 

		Búa tạ

		Chiếc

		3

		Loại có trọng lượng từ (3÷ 7) kg



		127 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		2

		- Công suất ≤ 2kW

- Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤ 650mm



		128 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		2

		- Công suất ≤ 2kW

- Đường kính đá ≤ 300mm



		129 

		Mỏ hàn xung

		Bộ

		6

		Điện áp: 220V- 50Hz, P ≥ 60W



		130 

		Ca bin hàn

		Bộ

		3

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn



		131 

		Tỷ trọng kế

		Bộ

		1

		Bằng ống thuỷ tinh, có bộ phận hút dung dịch



		132 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Bộ

		1

		- Nguồn ra: 12V÷24V

- Dòng nạp ≤ 1550Ah



		133 

		Thiết bị làm sạch bu gi

		Bộ

		1

		Áp suất khí nén (0,58÷0,88)Mpa (Kgf/cm2)



		134 

		Giá đỡ hộp số

		Bộ

		4

		- Chiều cao nâng ≤ 1200mm

- Tải trọng ≥ 1 tấn



		135 

		Thiết bị bơm dầu hộp số và  bơm dầu cầu

		Bộ

		2

		- Hoạt động bằng khí nén

- Dung tích bình chứa ≥15l, có bánh xe di chuyển



		136 

		Thiết bị doa, mài đĩa ép li hợp

		Bộ

		1

		- Công suất ≤ 3kW

- Đường kính doa (30÷180) mm



		137 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ xăng

		Bộ

		1

		- Dải đo (4÷40) bar 
- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau



		138 

		Bơm dầu bằng tay

		Bộ

		6

		Bình chứa ≤ 0,5lít



		139 

		Thiết thay dầu bôi trơn

		Bộ

		3

		- Áp suất khí nén (8÷10) bar
- Bình chứa dầu ≥ 20lít



		140 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		1

		Lực ép ≤ 50 tấn



		141 

		Bộ mễ kê, kích xe

		Bộ

		6

		- Tải trọng: ≥ 3 tấn

- Chiều cao nâng ≥ 290mm



		142 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		1

		- Sức nâng ≥ 2 tấn

- Chiều cao nâng: ≥ 3110mm



		143 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		1

		Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn



		144 

		Hệ thống cung cấp khí nén

		Bộ

		1

		- Công suất ≥10kW

- Dung tích bình chứa ≥1500 lít



		145 

		Máy rà xupap cầm tay

		Bộ

		3

		- Tốc độ quay ≤ 300v/p

- Đầu cao su có đường kính 

(20÷30) mm



		146 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		6

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		147 

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		3

		- Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		148 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		3

		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		149 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		35

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ (0 ÷ 45) độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ



		150 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật



		151 

		Bàn máp

		Chiếc

		2

		Kích thước ≤ (1000x 1000 )mm



		152 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel

		Bộ

		1

		- Dải đo (4 ÷ 40) bar 
- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau



		153 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		154 

		Bộ súng vặn bu lông

		Bộ

		3

		



		155 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		156 

		Súng vặn bu lông

		Chiếc

		1

		Lực xiết từ (10 ÷ 15) kN



		157 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		Các loại từ (12÷21)mm



		158 

		Cờ lê lực

		Bộ

		3

		- Lực xiết : (0÷400)Nm 

- Cân được lực xiết của bu lông trái chiều



		159 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Độ mở ≤ 250mm



		160 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		3

		- Chiều dài thân ≤ 130mm

- Lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao (hoa), lục lăng khác nhau



		161 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		3

		Độ mở: (1÷ 100)mm



		162 

		Bộ vam tháo xu páp

		Bộ

		3

		- Dạng trục vít ren

- Hành trình ren 250mm



		163 

		Bộ vam tháo, lắp bầu lọc dầu

		Bộ

		1

		- Gồm 30 chi tiết

- Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu



		164 

		Vam ép lò xo cho Pít tông bơm cao áp

		Chiếc

		3

		Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau



		165 

		Bộ vam giật đa năng

		Bộ

		1

		Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau



		166 

		Bộ giá đỡ cụm piston- thanh truyền

		Bộ

		2

		- Để được ≤ 8 piston

- Gía treo nhiều tầng, kèm theo giá để đồ, bàn tháo lắp

- Có bánh xe thuận tiện cho di chuyển



		167 

		Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm chuyển nhiên liệu

		Bộ

		1

		Có dải đo khoảng: (0÷7) bar



		168 

		Êtô song song

		Chiếc

		3

		Độ mở ≤ 200mm



		169 

		Đầu gắp có nam châm

		Bộ

		3

		- Chiều dài ≤500mm

- Đầu từ tính bằng nam châm vĩnh cửu



		170 

		Kích cá sấu (hoặc kích con đội thủy lực)

		Chiếc

		1

		- Tải trọng (nâng)  ≥ 2 tấn

- Chiều cao nâng 

≤ 500mm



		171 

		Vam tháo puli bơm cao áp

		Chiếc

		2

		Độ mở của ngàm (70÷ 270)mm



		172 

		Vam tháo ổ bi đũa cho đuôi trục cam bơm PE

		Bộ

		2

		Độ mở của ngàm ≤ 100mm



		173 

		Bộ vam moay ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		2

		- Vam đa năng, có thể thay đổi các trấu vam

- Độ mở ≤ 350mm



		174 

		Bộ vam 2 chấu kiểu đòn gánh

		Bộ

		2

		- Trục vít me ≥ 250mm

- Bộ tay nối  ≥ 100mm

- Đường kính ≥ 50mm



		175 

		Khối V

		Bộ

		6

		Đường kính làm việc ≤ 50mm



		176 

		Bộ căn lá 

		Bộ

		3

		- Phạm vi đo (0,05÷1) mm

- Độ chia 0,01mm/ 0,05mm

Số lá đo ≤ 28



		177 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường 



		178 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		179 

		Tuốc nơ vít hai cạnh

		Chiếc

		1

		



		180 

		Tuốc nơ vít bốn cạnh

		Chiếc

		1

		



		181 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		



		182 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		



		183 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		



		184 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		



		185 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		



		186 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		



		187 

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		1

		



		188 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		



		189 

		Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		1

		 Dải làm việc từ (0÷6) bar



		190 

		Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai

		Bộ

		2

		- Loại kẹp trực tiếp lên dây đai

- Dải đo: (0 ÷10)Kg/cm2



		191 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 2 kỳ

		Chiếc

		1

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Dẫn động bằng động cơ điện công suất: ≤ 4 kW



		192 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		1

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Dẫn động bằng động cơ điện có công suất: ≤  4 kW



		193 

		Mô hình cắt bổ động cơ diezen 4 kỳ

		Chiếc

		1

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt;

- Dẫn động bằng động cơ điện có công suất: ≤  4 kW



		194 

		Mô hình hệ thống khởi động bằng động cơ điện

		Bộ

		1

		- Đầy đủ các bộ phận của hệ thống

- Nguồn 12V



		195 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng Manheto

		Bộ

		1

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống



		196 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn

		Bộ

		1

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống



		197 

		Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		Bộ

		1

		- Điện áp 12V

- Công suất ≤ 30W



		198 

		Mô hình hệ thống thủy lực máy kéo

		Bộ

		1

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống thủy lực thông dụng trên máy kéo hiện nay



		199 

		Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh lốp 

		Bộ

		1

		- Đầy đủ chi tiết của các bộ phận

- Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		200 

		Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		- Đầy đủ chi tiết của các bộ phận

- Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		201 

		Động cơ diezen 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (18 ÷ 20)kW



		202 

		Động cơ diezen 4 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (30 ÷ 40)kW



		203 

		Động cơ diezen 4 kỳ 3 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (40 ÷ 60)kW



		204 

		Động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (18 ÷ 20)kW



		205 

		Động cơ xăng 4 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (30 ÷ 40)kW



		206 

		Động cơ xăng 2 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (20 ÷ 40)kW



		207 

		Động cơ xăng 2 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (40 ÷ 60)kW



		208 

		Bơm thủy lực máy kéo

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		209 

		Hộp van phân phối máy kéo

		Bộ

		3

		



		210 

		Hệ thống điều khiển thủy lực

		Bộ

		3

		



		211 

		Xi lanh thủy lực

		Bộ

		3

		



		212 

		Mô tơ thủy lực

		Bộ

		3

		



		213 

		Đồng hồ đo áp suất thủy lực

		Bộ

		1

		Loại đo được áp suất từ (150÷300)bar



		214 

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		- Dung tích bình chứa ≥ 15lít

- Áp suất ≤ 5bar 



		215 

		Ly hợp

		Chiếc

		3

		Loại ma sát



		216 

		Hộp số

		Chiếc

		3

		Loại cơ khí cấp số tiến ≥ 3



		217 

		Các đăng

		Chiếc

		3

		Loại đồng tốc



		218 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		3

		Loại đơn, sử dụng vi sai nón



		219 

		Truyền lực bên

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích



		220 

		Cụm bánh sao

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích 



		221 

		Máy kéo vạn năng 

		Chiếc

		1

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước



		222 

		Máy cày hai bánh 

		Chiếc

		2

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất từ (5 ÷10) kW, làm mát bằng nước

- Kèm theo bánh lồng, dàn cày, dàn phay, dàn bừa



		223 

		Rơ móc

		Chiếc

		1

		- Loại 4 bánh

- Thể tích từ (3÷5) m3



		224 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		1

		- Công suất: (5÷10) kW

- Số hàng (5÷7) hàng

- Khoảng cách hàng (200÷300)mm



		225 

		Máy cấy mạ

		Chiếc

		2

		- Công suất: (5÷10) kW

- Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm

- Khay trồng mạ ≥ 2400m2



		226 

		Máy gieo sạ kéo tay

		Chiếc

		1

		Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m



		227 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		1

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (5÷10) kW

- Năng suất 0,2ha/h



		228 

		Máy gặt đập liên hoàn

		Chiếc

		1

		- Loại có bánh di chuyển bằng xích có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (15÷20) kW



		229 

		Máy tuốt lúa tự hành

		Chiếc

		1

		- Loại di chuyển bằng bánh lốp có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (5÷10) kW



		230 

		Máy tuốt lúa dùng động cơ điện

		Chiếc

		2

		- Công suất: (3÷5) kW

- Năng suất: ≤ 0,7 tấn/giờ   



		231 

		Máy bóc tẽ hạt ngô

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (3÷5) kW



		232 

		Bơm nước ly tâm

		Chiếc

		1

		Lưu lượng: ≤ 1000 m3/giờ



		233 

		Bơm nước hướng trục

		Chiếc

		1

		Lưu lượng: ≥ 30 m3/giờ



		234 

		Máy phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ  ≤ 1kW

- Lưu lượng phun (15÷20)lít/h, áp suất phun lớn nhất ≤ 40 kg/cm2



		235 

		Bình phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		1

		Dung tích 28 lít



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		236 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		237 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm



		238 

		Máy in   

		Bộ

		1

		Loại đen trắng, khổ giấy A4



		239 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm























































































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
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Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY 

CHĂM SÓC 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)



Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt cỏ cầm tay

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm








Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 



(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nghiền

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≥ 4 kW 



		2

		Máy xay xát liên hoàn

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW








Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY SẤY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy sấy bằng điện

		Bộ

		1

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ 



		2

		Máy sấy bằng lò đốt

		Bộ

		2

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Nhiệt độ sấy:

(60  80) 0C

- Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ























































Bảng 26.DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHON): VẬN HÀNH MÁY XÚC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		1

		Công suất:

(40 ÷ 120) kW        



		2

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		1

		Công suất:

(40 ÷ 120) kW           








Bảng 27.DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY ỦI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

	

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi bánh xích

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Công suất: 

(40 ÷ 120) kW








Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG 

TRÊN MÁY NÔNG NGHỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)



Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hộp vạn phân phối máy kéo

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		2 

		Bơm nước ly tâm 

		Chiếc

		1

		Lưu lượng: 

≤ 1000 m3/giờ



		3 

		Bơm nước hướng trục

		Chiếc

		1

		Lưu lượng: 

≥ 30 m3/giờ



		4 

		Máy cắt cỏ cầm tay

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm



		5 

		Máy nghiền

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≥ 4 kW 



		33

		Máy xay xát liên hoàn

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW



		34

		Máy sấy bằng điện

		Bộ

		1

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ 



		35

		Máy sấy bằng lò đốt

		Bộ

		2

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Nhiệt độ sấy: 

(60  80) 0C

- Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ



















		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN



		240 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt nam về thiết bị y tế





		20 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		241 

		Tủ kính có khóa bấm 

		Chiếc

		1

		



		242 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		



		243 

		Các dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		1

		



		244 

		Dụng cụ bảo hộ lao động 

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		245 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		246 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		247 

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		



		248 

		Thảm cao su

		Chiếc

		1

		



		249 

		Ghế cách điện

		Chiếc

		1

		



		250 

		Sào cách điện

		Chiếc

		1

		



		251 

		Dây an toàn

		Chiếc

		1

		



		252 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		253 

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		1

		



		254 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy





		21 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		255 

		Bình chữa cháy CO2

		Chiếc

		1

		



		256 

		Bình chữa cháy bằng bọt

		Chiếc

		1

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		1

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		257 

		Bộ mẫu vật thể 

		Bộ

		1

		Phù hợp với chương trình đào tạo, có thể di chuyển dễ dàng



		258 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		259 

		Các hình khối cơ bản

		Bộ

		1

		



		260 

		Các mặt cắt cơ bản

		Bộ

		1

		



		261 

		Các chi tiết lắp ghép cơ bản

		Bộ

		1

		



		262 

		Các mối ghép cơ bản

		Bộ

		1

		



		263 

		Mô hình trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		1

		Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		264 

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		1

		Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		265 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		266 

		Cơ cấu tay quay - con trượt

		Bộ

		1

		



		267 

		Thanh răng - bánh răng

		Bộ

		1

		



		268 

		Trục vít - bánh vít

		Bộ

		1

		



		269 

		Mô hình mối ghép cơ khí

		Bộ

		1

		Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học



		270 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		271 

		Mối ghép ren

		Bộ

		1

		



		272 

		Mối ghép then

		Bộ

		1

		



		273 

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		1

		



		274 

		Mối ghép ren đinh tán

		Bộ

		1

		



		275 

		Mối ghép  hàn

		Bộ

		1

		



		276 

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		277 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		278 

		Truyền động xích

		Bộ

		1

		



		279 

		Truyền động đai

		Bộ

		1

		



		280 

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		1

		



		281 

		Truyền động ma sát

		Bộ

		1

		



		282 

		Mô hình dàn trải  khí cụ điện

		Bộ

		1

		



		283 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		284 

		- Công tắc 2 cực

- Công tắc 3 cực

- Công tắc 4 cực

- Công tắc 6 cực

- Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		I≤ 10A



		285 

		- Cầu dao 2 cực

- Cầu dao 1 pha hai ngả

- Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		I≤ 40A



		286 

		- Nút nhấn

- Khóa điện

- Nút cắt khẩn cấp

		Chiếc

		1

		I≤ 10A



		287 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		1

		I= (12 ÷ 50) A



		288 

		Rơle nhiệt

		Chiếc

		1

		I= (12 ÷ 50) A



		289 

		Rơle điện áp

		Chiếc

		1

		I ≤ 40A



		290 

		Rơle dòng

		Chiếc

		1

		I ≤ 40A



		291 

		Rơle trung gian

		Chiếc

		1

		I ≤ 10A 



		292 

		Rơle thời gian

		Chiếc

		1

		I ≤ 10A



		293 

		- Áp tô mát 1 pha

- Áp tô mát 3 pha

		Bộ

		1

		I = (5÷ 50)A



		294 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- S = (1 ÷  2) kVA



		295 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- S ≥ 5kVA



		296 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Pđm ≤ 1kW



		297 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Pđm ≥ 1kW



		298 

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ cấu trúc vật liệu



		299 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		300 

		Vật liệu kim loại

		Mẫu

		1

		



		301 

		Vật liệu phi kim loại

		Mẫu

		1

		



		302 

		Vật liệu tổng hợp

		Mẫu

		1

		



		303 

		Bộ mẫu nhiên liệu- vật liệu bôi trơn

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		304 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		305 

		Xăng

		Mẫu

		1

		



		306 

		Dầu diezen

		Mẫu

		1

		



		307 

		Dầu diesel sinh học

		Mẫu

		1

		



		308 

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		1

		



		309 

		Dầu thủy lực

		Mẫu

		1

		



		310 

		Dầu truyền động

		Mẫu

		1

		



		311 

		Dầu phanh

		Mẫu

		1

		



		312 

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		1

		



		313 

		Trang bị bảo hộ  nghề hàn

		Bộ

		3

		Theo tiêu chuẩn Việt nam về trang bị bảo hộ lao động nghề hàn



		314 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		315 

		 Mặt nạ hàn

		Chiếc

		1

		



		316 

		Găng tay da

		Đôi

		1

		



		317 

		Kính bảo hộ lao động

		Đôi

		1

		



		318 

		Yếm da

		Chiếc

		1

		



		319 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Bộ

		3

		- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		320 

		Giá hàn đa năng

		Chiếc

		3

		Có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn



		321 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		3

		Trọng lượng ≤ 0,5kg



		322 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		2

		Đường kính đá mài ≤150mm



		323 

		Máy cắt bàn

		Chiếc

		2

		Đường kính lưỡi cắt ≤ 350mm



		324 

		Bộ dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		1

		



		325 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		326 

		 Đài vạch dấu

		Chiếc

		3

		- Chiều cao đế: (300 ÷ 350) mm

- Chiều dài mũi vạch dấu: 

(200 ÷ 250) mm



		327 

		 Đục bằng

		Chiếc

		19

		- Dài: (180 ÷ 200) mm

- Rộng: (20 ÷ 25) mm



		328 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		19

		- Dài:(150 ÷ 180) mm

- Rộng: (20 ÷ 25) mm



		329 

		 Mũi vạch

		Chiếc

		3

		- Dài: 200mm

- Độ cứng: (60 ÷ 65) HRC



		330 

		 Giá chữ V

		Bộ

		3



		Giá chữ V ngắn và giá chữ V dài



		331 

		 Búa nguội

		Chiếc

		19

		Trọng lượng 300g



		332 

		 Cưa sắt

		Chiếc

		3

		- Dài: (250 ÷ 400) mm

- Rộng: (20 ÷ 25) mm



		333 

		 Com pa vạch dấu

		Chiếc

		3

		Độ mở: (10 ÷ 500) mm



		334 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong

		Bộ

		1

		



		335 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		336 

		Ta rô 

		Bộ

		1

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		337 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		Ren hệ mét M8  ÷ M18



		338 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài

		Bộ

		1

		



		339 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		340 

		Ta rô 

		Bộ

		1

		Ren hệ mét M8 ÷  M18



		341 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		Ren hệ mét M8 ÷  M18



		342 

		Dưỡng đo ren

		

Chiếc

		

1

		Vật liệu bàng thép không rỉ

- Phạm vi đo 

(0,05 ÷ 1) mm



		343 

		Bộ giũa

		Bộ

		19

		- Chiều dài ≥ 200mm

- Gồm hai loại thô và mịn



		344 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		345 

		Loại dẹt

		Chiếc

		2

		



		346 

		Loại tam giác

		Chiếc

		2

		



		347 

		Loại lòng mo

		Chiếc

		2

		



		348 

		Loại tròn

		Chiếc

		2

		



		349 

		Loại vuông

		Chiếc

		2

		



		350 

		Bộ dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		3

		



		351 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		352 

		Thước lá

		Chiếc

		2

		- Dài: 500 mm 

- Độ chia: 1 mm



		353 

		Thước cặp (1/10;1/20;1/50)

		Bộ

		3

		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm



		354 

		Êke

		Chiếc

		3

		- Dài: 300 mm 

- Độ chia: 1mm



		355 

		Pan me đo ngoài

( 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125)

		Bộ

		1

		Độ chính xác: (0,01÷ 0,02) mm




		356 

		Pan me đo trong (25-50;50-75;75-100;100-125)

		Bộ

		1

		Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm




		357 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		2

		- Phạm vi đo ≤ 50mm

- Độ chính xác: ±35m



		358 

		Đồng hồ so  đo trong

		Bộ

		2

		- Phạm vi đo ≤ 100mm

- Độ chính xác: ±35m



		359 

		Thước kiểm thẳng- phẳng

		Chiếc

		3

		Chiều dài:(450÷ 800) mm



		360 

		Căn lá

		Bộ

		3

		Phạm vi đo: (0,02 ÷ 1) mm



		361 

		Vịt dầu

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ



		362 

		Bơm mỡ

		Bộ

		1

		- Thùng chứa mỡ ≥ 7kg

- Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí



		363 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		1

		Kích thước: (600x400x800) mm



		364 

		Bàn nguội, ê tô

		Bộ

		19

		- Chiều cao bàn 900mm, chiều rộng 600mm

- Độ mở tối đa của miệng ê tô ≤ 200mm



		365 

		Búa tạ

		Chiếc

		3

		Loại có trọng lượng từ (3÷ 7) kg



		366 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		2

		- Công suất ≤ 2kW

- Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤ 650mm



		367 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		2

		- Công suất ≤ 2kW

- Đường kính đá ≤ 300mm



		368 

		Mỏ hàn xung

		Bộ

		6

		Điện áp: 220V- 50Hz, P ≥ 60W



		369 

		Ca bin hàn

		Bộ

		3

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ sử lý khói hàn



		370 

		Tỷ trọng kế

		Bộ

		1

		Bằng ống thuỷ tinh, có bộ phận hút dung dịch



		371 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Bộ

		1

		- Nguồn ra: 12V÷24V

- Dòng nạp ≤ 1550Ah



		372 

		Thiết bị làm sạch bu gi

		Bộ

		1

		Áp suất khí nén (0,58÷0,88)Mpa (Kgf/cm2)



		373 

		Giá đỡ hộp số

		Bộ

		4

		- Chiều cao nâng ≤ 1200mm

- Tải trọng ≥ 1 tấn



		374 

		Thiết bị bơm dầu hộp số và  bơm dầu cầu

		Bộ

		2

		- Hoạt động bằng khí nén

- Dung tích bình chứa ≥15l, có bánh xe di chuyển



		375 

		Thiết bị doa, mài đĩa ép li hợp

		Bộ

		1

		- Công suất ≤ 3kW

- Đường kính doa (30÷180) mm



		376 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ xăng

		Bộ

		1

		- Dải đo (4÷40) bar 
- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau



		377 

		Bơm dầu bằng tay

		Bộ

		6

		Bình chứa ≤ 0,5lít



		378 

		Thiết thay dầu bôi trơn

		Bộ

		3

		- Áp suất khí nén (8÷10) bar
- Bình chứa dầu ≥ 20lít



		379 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		1

		Lực ép ≤ 50 tấn



		380 

		Bộ mễ kê, kích xe

		Bộ

		6

		- Tải trọng: ≥ 3 tấn

- Chiều cao nâng ≥ 290mm



		381 

		Cẩu móc động cơ

		Chiếc

		1

		- Sức nâng ≥ 2 tấn

- Chiều cao nâng: ≥ 3110mm



		382 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		1

		Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn



		383 

		Hệ thống cung cấp khí nén

		Bộ

		1

		- Công suất ≥10kW

- Dung tích bình chứa ≥1500 lít



		384 

		Máy rà xupap cầm tay

		Bộ

		3

		- Tốc độ quay ≤ 300v/p

- Đầu cao su có đường kính 

(20÷30) mm



		385 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		6

		- Được chế tạo từ thép, sơn tính điện

- Kích thước ≤ (1500x90x65)mm

- Có ngăn chứa đồ, có khóa

- Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ



		386 

		Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ)

		Chiếc

		3

		- Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển

- Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm



		387 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		3

		Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm)



		388 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		35

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ (0 ÷ 45) độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ



		389 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật



		390 

		Bàn máp

		Chiếc

		2

		Kích thước ≤ (1000x 1000 )mm



		391 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel

		Bộ

		1

		- Dải đo (4 ÷ 40) bar 
- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau



		392 

		Tủ dụng cụ chuyên dùng          

		Chiếc

		3

		Loại tủ ≤ 120 chi tiết



		393 

		Bộ súng vặn bu lông

		Bộ

		3

		



		394 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		395 

		Súng vặn bu lông

		Chiếc

		1

		Lực xiết từ (10 ÷ 15) kN



		396 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		Các loại từ (12÷21)mm



		397 

		Cờ lê lực

		Bộ

		3

		- Lực xiết : (0÷400)Nm 

- Cân được lực xiết của bu lông trái chiều



		398 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Độ mở ≤ 250mm



		399 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		3

		- Chiều dài thân ≤ 130mm

- Lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao (hoa), lục lăng khác nhau



		400 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		3

		Độ mở: (1÷ 100)mm



		401 

		Bộ vam tháo xu páp

		Bộ

		3

		- Dạng trục vít ren

- Hành trình ren 250mm



		402 

		Bộ vam tháo, lắp bầu lọc dầu

		Bộ

		1

		- Gồm 30 chi tiết

- Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu



		403 

		Vam ép lò xo cho Pít tông bơm cao áp

		Chiếc

		3

		Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau



		404 

		Bộ vam giật đa năng

		Bộ

		1

		Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau



		405 

		Bộ giá đỡ cụm piston- thanh truyền

		Bộ

		2

		- Để được ≤ 8 piston

- Gía treo nhiều tầng, kèm theo giá để đồ, bàn tháo lắp

- Có bánh xe thuận tiện cho di chuyển



		406 

		Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm chuyển nhiên liệu

		Bộ

		1

		Có dải đo khoảng: (0÷7) bar



		407 

		Êtô song song

		Chiếc

		3

		Độ mở ≤ 200mm



		408 

		Đầu gắp có nam châm

		Bộ

		3

		- Chiều dài ≤500mm

- Đầu từ tính bằng nam châm vĩnh cửu



		409 

		Kích cá sấu (hoặc kích con đội thủy lực)

		Chiếc

		1

		- Tải trọng (nâng)  ≥ 2 tấn

- Chiều cao nâng 

≤ 500mm



		410 

		Vam tháo puli bơm cao áp

		Chiếc

		2

		Độ mở của ngàm (70÷ 270)mm



		411 

		Vam tháo ổ bi đũa cho đuôi trục cam bơm PE

		Bộ

		2

		Độ mở của ngàm ≤ 100mm



		412 

		Bộ vam moay ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		2

		- Vam đa năng, có thể thay đổi các trấu vam

- Độ mở ≤ 350mm



		413 

		Bộ vam 2 chấu kiểu đòn gánh

		

		

		- Trục vít me ≥ 250mm

- Bộ tay nối  ≥ 100mm

- Đường kính ≥ 50mm



		414 

		Khối V

		Bộ

		6

		Đường kính làm việc ≤ 50mm



		415 

		Bộ căn lá 

		Bộ

		3

		- Phạm vi đo (0,05÷1) mm

- Độ chia 0,01mm/ 0,05mm

Số lá đo ≤ 28



		416 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường 



		417 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		418 

		Tuốc nơ vít hai cạnh

		Chiếc

		1

		



		419 

		Tuốc nơ vít bốn cạnh

		Chiếc

		1

		



		420 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		



		421 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		



		422 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		



		423 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		



		424 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		



		425 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		



		426 

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		1

		



		427 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		



		428 

		Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		1

		 Dải làm việc từ (0÷6) bar



		429 

		Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai

		Bộ

		2

		- Loại kẹp trực tiếp lên dây đai

- Dải đo: (0 ÷10)Kg/cm2



		430 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 2 kỳ

		Chiếc

		1

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cát được sơn màu phân biệt

- Dẫn động bằng động cơ điện công suất: ≤ 4 kW



		431 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		1

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cát được sơn màu phân biệt

- Dẫn động bằng động cơ điện có công suất: ≤  4 kW



		432 

		Mô hình cắt bổ động cơ diezen 4 kỳ

		Chiếc

		1

		- Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cát được sơn màu phân biệt;

- Dẫn động bằng động cơ điện có công suất: ≤  4 kW



		433 

		Mô hình hệ thống khởi động bằng động cơ điện

		Bộ

		1

		- Đầy đủ các bộ phận của hệ thống

- Nguồn 12V



		434 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng Manheto

		Bộ

		1

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống





		435 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn

		Bộ

		1

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống





		436 

		Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		Bộ

		1

		- Điện áp 12V

- Công suất ≤ 30W



		437 

		Mô hình hệ thống thủy lực máy kéo

		Bộ

		1

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống thủy lực thông dụng trên máy kéo hiện nay



		438 

		Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh lốp 

		Bộ

		1

		- Đầy đủ chi tiết của các bộ phận

- Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		439 

		Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		- Đầy đủ chi tiết của các bộ phận

- Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		440 

		Động cơ diezen 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (18 ÷ 20)kW



		441 

		Động cơ diezen 4 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (30 ÷ 40)kW



		442 

		Động cơ diezen 4 kỳ 3 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (40 ÷ 60)kW



		443 

		Động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (18 ÷ 20)kW



		444 

		Động cơ xăng 4 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (30 ÷ 40)kW



		445 

		Động cơ xăng 2 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (20 ÷ 40)kW



		446 

		Động cơ xăng 2 kỳ 2 xi lanh

		Chiếc

		2

		Công suất (40 ÷ 60)kW



		447 

		Bơm thủy lực máy kéo

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay



		448 

		Hộp van phân phối máy kéo

		Bộ

		3

		



		449 

		Hệ thống điều khiển thủy lực

		Bộ

		3

		



		450 

		Xi lanh thủy lực

		Bộ

		3

		



		451 

		Mô tơ thủy lực

		Bộ

		3

		



		452 

		Đồng hồ đo áp suất thủy lực

		Bộ

		1

		Loại đo được áp suất từ (150÷300)bar



		453 

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		- Dung tích bình chứa ≥ 15lít

- Áp suất ≤ 5bar 



		454 

		Ly hợp

		Chiếc

		3

		Loại ma sát



		455 

		Hộp số

		Chiếc

		3

		Loại cơ khícấp số tiến ≥ 3



		456 

		Các đăng

		Chiếc

		3

		Loại đồng tốc



		457 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		3

		Loại đơn, sử dụng vi sai nón



		458 

		Truyền lực bên

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích



		459 

		Cụm bánh sao

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích 



		460 

		Máy kéo vạn năng 

		Chiếc

		1

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước



		461 

		Máy cày hai bánh 



		Chiếc

		2

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất từ (5 ÷10) kW, làm mát bằng nước

- Kèm theo bánh lồng, dàn cày, dàn phay, dàn bừa



		462 

		Rơ móc

		Chiếc

		1

		- Loại 4 bánh

- Thể tích từ (3÷5) m3



		463 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		1

		- Công suất: (5÷10) kW

- Số hàng (5÷7) hàng

- Khoảng cách hàng (200÷300)mm



		464 

		Máy cấy mạ

		Chiếc

		2

		- Công suất: (5÷10) kW

- Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm

- Khay trồng mạ ≥ 2400m2



		465 

		Máy gieo sạ kéo tay

		Chiếc

		1

		Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m



		466 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		1

		- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (5÷10) kW

- Năng xuất 0,2ha/h



		467 

		Máy gặt đập liên hoàn

		Chiếc

		1

		- Loại có bánh di chuyển bằng xích có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (15÷20) kW



		468 

		Máy tuốt lúa tự hành

		Chiếc

		1

		- Loại di chuyển bằng bánh lốp có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (5÷10) kW



		469 

		Máy tuốt lúa dùng động cơ điện

		Chiếc

		2

		- Công suất: (3÷5) kW

- Năng suất: ≤ 0,7 tấn/giờ   



		470 

		Máy bóc tẽ hạt ngô

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất: (3÷5) kW



		471 

		Bơm nước ly tâm

		Chiếc

		1

		Lưu lượng: ≤ 1000 m3/giờ



		472 

		Bơm nước hướng trục

		Chiếc

		1

		Lưu lượng: ≥ 30 m3/giờ



		473 

		Máy phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ  ≤ 1kW

- Lưu lượng phun (15÷20)lít/h, áp suất phun lớn nhất ≤ 40 kg/cm2



		474 

		Bình phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		1

		Dung tích 28 lít



		475 

		Máy cắt cỏ cầm tay

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm



		476 

		Máy nghiền

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≥ 4 kW 



		477 

		Máy xay xát liên hoàn

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền

- Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW



		478 

		Máy sấy bằng điện

		Bộ

		1

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ 



		479 

		Máy sấy bằng lò đốt

		Bộ

		1

		- Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy

- Nhiệt độ sấy: (60  80) 0C

- Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ



		480 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		1

		Công suất: (40 ÷ 120) kW        



		481 

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		1

		Công suất: (40 ÷ 120) kW           



		482 

		Máy ủi bánh xích

		Chiếc

		1

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Công suất: (40 ÷ 120) kW           



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		483 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại có thông số kỹ thuật thông tại thời điểm mua sắm



		484 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen
- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm



		485 

		Máy in   

		Bộ

		1

		Loại máy in: đen trắng, khổ giấy A4



		486 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa, lắp ráp xe máy, trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dụng cụ dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng cần thiết của từng loại thiết bị dụng cụ dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung nghề Sửa chữa, lắp ráp xe máy, trình độ trung cấp nghề đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27/5/2014


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa, lắp ráp xe máy


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 31, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 32 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 33 đến bảng 34) dùng để bổ sung cho bảng 32.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa, lắp ráp xe máy

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa, lắp ráp xe máy, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 32). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT 


Tên nghề: 

    Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số môn học:         MH 07


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khí cụ điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Cường độ: ≥ 30A



		

		Cầu dao đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vôn kế 

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo (0 ÷ 2) kW


- Độ chính xác : 1,5%



		

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		Cường độ: ≥ 5A



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		Cường độ : ≥ 5A



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		Cường độ: (5÷20)A



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		Cường độ: ≥ 1A



		

		Rơ-le

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: 24V



		2

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra các mạch điện trên xe máy

		Loại thông dụng



		3

		Mô hình dàn trải máy phát điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo máy phát điện một chiều

		Dùng vỏ trong suốt có thể quan sát được 



		4

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo máy phát điện xoay chiều

		Dùng vỏ trong suốt có thể quan sát được



		5

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo động cơ điện một chiều

		Công suất: ≤ 40 W



		6

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo động cơ điện xoay chiều một pha

		Công suất: ≤ 120 W



		7

		Mô hình động cơ điện xoay chiều ba pha

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo động cơ điện xoay chiều ba pha

		Công suất: ≤ 150 W



		8

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo máy biến áp

		 Thể hiện đầy đủ chi tiết cấu tạo của máy biến áp



		9

		Mô hình dàn trải  điện của xe máy

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng hệ thống điện của xe máy

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 

≥1800mm x1800 mm





Bảng 02:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ ỨNG DỤNG


Tên nghề:                      Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số môn học:            MH 08


Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc của cơ cấu

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, kích thước phù hợp giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu bánh răng 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình cơ cấu truyền động ma sát

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ cấu truyền động ma sát

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, kích thước phù hợp giảng dạy



		3

		Mô hình cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ cấu truyền động đai

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, kích thước phù hợp giảng dạy



		4

		Mô hình cơ cấu truyền động cam

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ cấu truyền động cam

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, kích thước phù hợp giảng dạy



		5

		Mô hình cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ cấu tay quay thanh truyền

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, kích thước phù hợp giảng dạy






		6

		Mô hình cơ cấu các đăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ cấu các đăng

		Thông dụng trên thị trường, kích thước phù hợp giảng dạy



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU HỌC


Tên nghề:                      Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số môn học:             MH 09


Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn học sinh nhận biết các loại vật liệu kim loại

		Các loại vật liệu kim loại thông dụng 



		2

		Mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn học sinh nhận biết các loại vật liệu phi kim loại

		Các loại vật liệu phi kim loại thông dụng 



		3

		Mẫu xăng, dầu, mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn học sinh nhận biết các loại xăng, dầu, mỡ bôi trơn

		Các loại xăng, dầu, mỡ bôi trơn thông dụng 



		4

		Mô hình mô phỏng mạng tinh thể của kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn trực quan về tổ chức mạng tinh thể của vật liệu

		Hình dạng mạng tinh thể kim loại 


Kích thước phù hợp giảng dạy



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP 


VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT 


Tên nghề:                      Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số môn học:            MH 10


Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo kiểm

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết và sử dụng các dụng cụ  đo không hiển thị số


Thực hành đo chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ca líp

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (20 ÷ 50)mm



		

		Com pa




		Bộ

		01

		

		Đường kính đo:  

≥ 300 mm



		

		Dưỡng đo ren 

		Bộ

		01

		

		Do được  ren,


hệ mét, hệ anh 



		

		Ke vuông 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước 


- Cạnh 1: ≥ 120mm 


- Cạnh 2: ≥ 200 mm  



		

		Căn lá 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo (0,05÷1)mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dài từ 

(150 ÷ 300)mm



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		90o 



		

		Thước cặp

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤100mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Thước đo góc vạn năng thông dụng



		

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 


(0,05 ÷ 0,01)mm



		2

		Mẫu chuẩn so sánh độ nhám

		Bộ

		01

		Dùng để  kiểm tra, nhận biết độ nhám bề mặt chi tiết máy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mẫu cho mài thô

		Bộ

		01

		

		



		

		Mẫu cho mài tinh

		Bộ

		01

		

		



		3

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng các chi tiết khi đo kiểm tra

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn trực quan về dung sai của mối ghép ren

		Có kích thước gọn nhẹ, trực quan phù hợp với công tác giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình mối ghép ren hệ mét

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình mối ghép ren thang

		Bộ

		01

		

		



		5

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn trực quan về dung sai của mối ghép bánh răng

		Có kích thước gọn nhẹ, trực quan phù hợp với công tác giảng dạy



		6

		Mô hình mối ghép then 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn trực quan về dung sai của mối ghép then

		Có kích thước gọn nhẹ phù hợp với công tác giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề:                      Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số môn học:            MH 11


Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18



		Dùng để  hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật 

		Thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		

		Compa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		 2

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn 


≥ Khổ A3

Điều chỉnh được độ nghiêng



		3

		Mô hình các khối cơ bản

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu trực quan hình dáng các khối tĩnh vật cơ bản, mô tả minh họa cho bài giảng




		Hình dáng hình học, kích thước phù hợp với giảng dạy;


Dễ quan sát, có thể di chuyển dễ dàng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp đa giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối cầu 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG 


Tên nghề:                      Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số môn học:            MH 12


Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về trang thiết bị bảo hộ lao động, hướng dẫn cách thức sử dụng thiết bị bảo hộ




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ trắng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay sợi

		Đôi

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Bộ

		01

		

		



		2

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về trang bị cứu thương, công dụng và cách thức sử dụng sơ cứu




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa và hướng dẫn cho bài giảng về trang bị phòng cháy chữa cháy 




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bình bọt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình bột 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp ấn báo cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn tín hiệu báo cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  07  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 13


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ  cầm tay 

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm ép đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Tuốcnơvít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Tuốcnơvít 1 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Panh gắp linh kiện

		Chiếc

		03

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 200W



		

		Dụng cụ hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 350 mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Đựng dụng cụ cầm tay trong nghề

		Loại thông dụng, có sẵn trên thị trường



		3

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Dùng làm dụng cụ trực quan

		Thông dụng trên thị 

trường phù hợp với nội 

dung môn học



		4

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy và thực hành xác định các thông số của linh kiện điện tử

		Loại thông dụng



		5

		Mạch chỉnh lưu

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đấu lắp 

		- Điện áp nguồn ra: 

24 V


- Giắc cắm tiêu chuẩn



		6

		Mạch tiết chế

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đấu lắp 

		- Điện áp nguồn ra:

 24 V


- Giắc cắm tiêu chuẩn



		7

		Mạch khuếch đại

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đấu lắp 

		- Điện áp nguồn ra: 

24 V


- Giắc cắm tiêu chuẩn



		8

		Bàn thực hành điện tử

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện

		- Đủ số lượng vị trí thực hành theo quy định


- Điện áp nguồn ra: 

24 V


- Giắc cắm tiêu chuẩn



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  08:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề:                  Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:          MĐ14


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn thao tác đo, lấy dấu và thực hành  lấy dấu 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam, thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ke vuông 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối D

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ dụng cụ đo kiểm

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn thao tác đo, kiểm tra trong quá trình luyện tập.



		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 350mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50



		

		Pan me

		Chiếc

		01

		

		Độ  chính xác: 0,01mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Thước đo góc vạn năng thông dụng



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 


(0,05 ÷ 0,01)mm



		

		Thước đứng

		Chiếc

		01

		

		Loại có du xích 1/50 



		

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Loại có du xích 1/50



		3

		Cưa cầm tay 

		Chiếc

		03

		Phục vụ hướng dẫn thực hành cưa kim loại 




		Chiều dài lưỡi cưa: 

≥ 300mm



		4

		Dụng cụ cơ khí cầm tay 

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn thực hành đục, giũa, cắt ren, tán đinh, khoan, cạo

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 150mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 100 mm



		

		Giũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ cắt ren trong

		Chiếc

		01

		

		Cắt ren hệ mét, đường kính: ≤ M16



		

		Dụng cụ cắt ren ngoài

		Chiếc

		01

		

		





		

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		03

		

		Rộng lưỡi: ≤ 20


Dài: ≤ 180 mm



		

		Dao cạo cong

		Chiếc

		03

		

		Dài cán: 

(120÷ 180)mm



		

		Dưỡng kiểm ren

		Bộ

		02

		

		Kích thước: ≤ M24



		

		Dưỡng góc 

		Chiếc

		02

		

		Thông dụng, góc mở: 

≤ 60°



		5

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác gá, kẹp phôi khi thực hành gia công chi tiết

		Ê tô song hành, hàm: 

≤ 250mm


Có 18 vị trí làm việc



		6

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ 

		03

		

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		06

		Dùng để vệ sinh thiết bị

		Thông dụng trên thị trường



		

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		06

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo dưỡng thiết bị

		Thông dụng trên thị trường 



		7

		Kéo cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt dưỡng

		Cắt được thép tấm có chiều dày: ≤ 1mm



		8

		Búa 

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành gò kim loại

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Búa 0,5 kg

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Búa 3 kg

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Búa 5 kg

		Chiếc 

		01

		

		



		9

		Đe 

		Bộ 

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành gò kim loại

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đe phẳng

		Chiếc 

		01

		

		Kích thước:


Dài: (400 ÷ 600)mm;


Rộng: (300 ÷ 450)mm;


Cao: (200 ÷ 250)mm



		

		Đe rãnh

		Chiếc 

		01

		

		Kích thước rãnh trên đe:


Rộng: (70 ÷ 120)mm;


Cao: (20 ÷ 30)mm



		10

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng đựng dụng cụ đồ nghề

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành mài chỉnh sửa chi tiết khi gia công 

		Đường kính đá mài


 ≤ 400mm






		12

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành  khoan lỗ trên chi tiết

		Loại thông dụng, công suất: ≥ 1,5kW



		13

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành mài kim loại

		Đường kính đá: 

≤ 120mm



		14

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành khoan kim loại

		- Công suất: ≤ 700W


- Mũi khoan: ≤  8mm



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 09  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CƠ BẢN


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 15


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh


		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		Kìm hàn có cách điện 



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≥ 300g



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 150mm 



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 150mm



		2

		Dụng cụ vệ sinh

		

		

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 200mm





		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≥ 300g



		3




		Trang bị an toàn nghề hàn 

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		03

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		03

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		03

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		03

		

		



		

		Tạp dề da

		Chiếc

		03

		

		



		4

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng  trong quá trình thực hành hàn

		Kích thước phù hợp giảng dạy






		5

		Đe phẳng

		Chiếc

		03

		Dùng để nắn phẳng, thẳng phôi hàn

		Kích thước:


- Dài: (350÷ 500)mm;


- Rộng: 

(300 ÷ 400)mm;


- Cao: (150 ÷ 200)mm



		6

		Dụng cụ đo kích thước mối hàn

		Bộ

		03

		Phục vụ hướng dẫn và thực hành đo các kích thước của mối hàn

		Đo được các kích thước chiều cao, chiều rộng và cạnh của mối hàn



		7

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng đựng dụng cụ cầm tay trong nghề

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành các bài tập hàn

		Kích thước phù hợp với bàn hàn có bộ xử lý khói hàn



		9

		Máy hàn hồ quang 

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		Cường độ: ≤ 400A 






		10

		Hệ thống hút khói hàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng hút khói, bụi trong khi hàn

		Phù hợp với hệ thống hàn



		11

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt phôi hàn

		Cắt được chiều dày: 

≤ 5 mm



		12

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn mài pa via và mài chỉnh sửa mối hàn

		Đường kính đá:

 ≤ 120mm



		13




		Thiết bị hàn hơi

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Đồng hồ gas, ô xy

		Bộ

		01

		

		Đồng hồ ô xy, gas: Ngăn lửa cháy ngược



		

		Bình chứa ô xy

		Bình

		01

		

		Loại thông dụng



		

		Bình chứa gas

		Bình

		01

		

		Trọng lượng: ≥ 12 kG



		

		Dây dẫn khí gas, ô xy

		Sợi 

		01

		

		Dài: ≥ 15m



		14

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hàn thiếc

		Công suất:  ≥ 200W



		15

		Máy vi tính

		Chiếc

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Chiếc

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT CHUNG VỀ XE MÁY


Tên nghề:                      Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:            MĐ 16


Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ đồ nghề, bảo dưỡng, tháo lắp 

		Loại tối thiểu 57 chi tiết 



		2

		 Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:

≤ 1/20



		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:

≤100 mm



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi kiểm tra sai lệch:≤ 3 mm



		3

		Mô hình động cơ xe máy 2 kỳ 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ 2 kỳ

		Cắt bổ thể hiện đầy đủ chi tiết bên trong động cơ






		4

		Mô hình động cơ xe máy 4 kỳ 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ 4 kỳ

		Cắt bổ thể hiện đầy đủ chi tiết bên trong động cơ



		5

		Xe số 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy nhận biết về xe máy

		Xe nguyên chiếc, thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Xe ga

		Chiếc

		03

		

		



		7

		Dụng cụ thiết bị chuyên ngành

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ tháo chuyên ngành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Vam ép

		Bộ

		01

		

		



		8

		Các chi tiêt động cơ

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, sửa chữa chi tiết

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Trục khuỷu

		Chiếc

		02

		

		



		

		Trục cam

		Chiếc

		02

		

		





		

		Vỏ hộp số

		Chiếc

		02

		

		



		

		Càng trước

		Bộ

		02

		

		



		

		Càng sau

		Bộ

		02

		

		



		

		Đĩa phanh

		Chiếc

		02

		

		



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP 


HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU


Tên nghề:                      Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:              MĐ 17


Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ đồ nghề, bảo dưỡng, tháo lắp 

		Loại tối thiểu 57 chi tiết 



		2

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 


≥ 800mm



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		5

		Mô hình hệ thống phun xăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu  cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình tháo lắp và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

		- Công suất: ≤ 250 W


- Kích thước phù hợp cho giảng dạy



		6

		Mô hình bộ chế hòa khí 

		Bộ

		02

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ chế hòa khí

		Loại thông dụng trên thị trường


Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong 



		7

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image1.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		8

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		10

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		11

		Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra bơm xăng

		- Đồng hồ hiển thị: 


(0 ÷ 145) psi


- Đầu nối nhanh






		12

		Máy cân kim phun

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra và điều chỉnh kim phun nhiên liệu

		- Dải đo: (0 ÷ 200) cm3/phút


- Áp suất phun: (0 ÷ 180) bar



		13

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: 


≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc: 


(40 ÷ 50) lít



		14

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống nhiên liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống nhiên liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống nhiên liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra tốc độ động cơ xe máy

		- Hiển thị bằng số.


- Thang đo: 


(0 ÷ 15000)PRM



		18

		Khóa xăng 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa khóa xăng

		Đường kính ống dẫn xăng: (6÷ 8) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khóa xăng cơ khí

		Bộ

		01

		

		



		

		Khóa xăng tự động đóng mở bằng chân không

		Bộ

		01

		

		



		

		Khóa xăng đóng mở bằng điện

		Bộ

		01

		

		



		19

		Cảm biến 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu các chi tiết trong hệ thống

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cảm biến góc


 quay trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cảm biến áp


 suất khí nạp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cảm biến độ mở bướm ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cảm biến nhiệt  độ khí nạp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cảm biến nhiệt


 độ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cảm biến ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		20

		Vòi phun nhiên liệu 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa, điều chỉnh vòi phun

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Bơm xăng 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa bơm xăng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm màng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm điện

		Chiếc

		01

		

		



		22

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các loại cảm biến và mạch điện trong hệ thống phun xăng điện tử

		 Loại thông dụng



		23

		Thùng xăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa thùng xăng

		Dung tích: (03 lít ÷ 08) lít



		24

		Bộ lọc xăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng bộ lọc xăng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		25

		Ống dẫn xăng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp ống dẫn xăng

		Đường kính ống dẫn: 

(6÷ 8)mm



		26

		Bộ lọc gió

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, bảo dưỡng và thay thế lọc gió

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		27

		Đồng hồ báo xăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng

		Loại cảm biến điện từ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cảm biến

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao xăng

		Chiếc

		01

		

		



		28

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hàn mạch điện xe máy

		Công suất:  ≥  200W



		29

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		30

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP 


HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA, KHỞI ĐỘNG


Tên nghề:                  Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:          MĐ 18


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ đồ nghề, bảo dưỡng, tháo lắp 

		Loại tối thiểu 57 chi tiết 



		2

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 


≥ 800mm



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa 

		Loại thông dụng



		4

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Máy kiểm tra bu gi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, vệ sinh bu gi

		- Điện áp: 220 v


- Điện áp kiểm tra: 


≥ 15 KV



		7

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image2.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		8

		Súng xì khô

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		10



		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		11



		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các mạch đánh lửa và khởi động

		 Loại thông dụng



		12



		Ắc quy 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy

		- Điện áp:12v


- Dung lượng: (4 ÷ 7)Ah



		13



		Mô hình hệ thống đánh lửa 

		Bộ




		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa




		Thể hiện được đầy đủ các chi tiết



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình hệ thống đánh lửa vô lăng ma nhê tíc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống đánh lửa ắc quy

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các chi tiết của hệ thống điện đánh lửa bán dẫn

		Bộ

		01

		

		



		14

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa hệ thống đánh lửa và khởi động

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		

		



		16

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		

		



		17

		Mô hình máy khởi động 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống 

		Thể hiện được đầy đủ các chi tiết



		18

		Vam tháo vô lăng từ

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp vô lăng từ

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, đấu lắp các mạch điện xe máy.




		Công suất: ≥ 200W



		20

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC: (6÷ 12)V


- Dòng điện nạp: ≤ 10A



		21

		Am pe kìm

		Chiếc

		01

		Dùng để  hướng dẫn đo kiểm tra cường độ, hiệu điện thế dòng điện hệ thống đánh lửa, khởi động

		Loại thông dụng 



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BĂT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP 


CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ VÀ KHỐI NẮP MÁY

Tên nghề: Sửa chữa, lắp ráp xe máy 

Mã số mô đun: 
MĐ 19


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ đồ nghề, bảo dưỡng, tháo lắp 

		Loại tối thiểu 57 chi tiết 



		2

		 Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:≤ 1/20



		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:≤100 mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi:(0,05÷1 ) mm



		3

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc: 


(40 ÷ 50) lít



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 


≥ 800mm



		5

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		6

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		7

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Súng tháo lắp bu lông

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 


≤ 350NM



		9

		Súng tháo, lắp vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 


≤ 220NM



		10

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image3.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		11

		Khối nắp máy 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa các chi tiết

		Loại thông dụng 



		12

		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra áp suất buồng 

		- Hiển thị bằng đồng hồ.


- Dải đo: (0÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		13

		Vam tháo xu páp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp cụm xu páp 

		- Độ mở của hàm:


 ≤ 120mm



		14

		Máy rà xu páp

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành rà xu páp

		Công suất: ≤ 0,7 kW



		15

		Máy mài đế xu páp

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành  sửa chữa các loại đế xupap

		Công suất: ≤ 1 kW






		16

		Máy mài nắp máy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành  sửa chữa bề mặt làm việc của nắp máy

		- Công suất: ≥ 750W


- Tốc độ: ≤ 2850 v/p






		17

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa chi tiết

		Loại thông dụng






		18

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa

		Loại thông dụng






		19

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa chi tiết

		Loại thông dụng



		20

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng các chi tiết.

		- Dài: ≤ 450mm


- Rộng: ≤ 350mm


- Cao: ≤ 60mm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa bài giảng.

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP 


HỆ THỐNG LÀM MÁT, BÔI TRƠN


Tên nghề: 
Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun: 
MĐ 20


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn và thưc hành tháo lắp các chi tiêt của hệ thống làm mát, bôi trơn.

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra kích thước, khe hở các chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0,05÷ 1) mm



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:≤ 1/20



		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:

≤ 100 mm



		3

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		4

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		5

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Động cơ xe máy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát; bôi trơn

		Cắt bổ thể hiện các chi tiết của hệ thống bôi trơn, làm mát



		7

		Bơm dầu nhờn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa bơm dầu bôi trơn

		Loại bánh răng ăn khớp trong



		8

		Bơm nước làm mát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa bơm nước làm mát

		Loại bơm ly tâm



		9

		Két nước làm mát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sửa chữa két nước làm mát

		Loại thông dụng



		10

		Bình giãn nở

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sửa chữa bình giãn nở

		Loại thông dụng



		11

		Van hằng nhiệt

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sửa chữa van hằng nhiệt

		Loại thông dụng



		12

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh 

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 


≤ 350NM



		14

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤220NM



		15

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image4.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		16

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:( 40 ÷ 50) lít



		17

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành bôi trơn cho các chi tiết 

		Dung lượng : 

≥ 300 cc



		18

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Bình hút dầu thải

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng thực hành sửa chữa hệ thống bôi trơn

		- Tốc độ hút: ( 0,6÷1,6) lít/phút
-Áp lực hút: ≥1 Bar




		22

		Đồng hồ vạn năng

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các loại cảm biến và mạch điện trong hệ thống làm mát

		 Loại thông dụng



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP 


NHÓM PÍT TÔNG, XY LANH, XÉC MĂNG


Tên nghề: 
Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun: 
MĐ 21


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn và thưc hành tháo lắp các chi tiết của nhóm pit tông- xi lanh- xéc măng

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		 Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0,05÷  1) mm



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: ≤ 1/20



		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤100 mm



		

		Đồng hồ so lỗ

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:(30÷100)mm



		3

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		4

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa 

		Loại thông dụng



		5

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:

( 40 ÷ 50) lít



		7

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image5.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		8

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết




		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 

≤ 350NM



		10

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		11

		Dụng cụ tháo xéc măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp xéc măng

		Đường kính làm việc: (45÷ 90) mm



		12

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa xéc măng

		Dài: ≥120mm



		13

		Dao cạo gioăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh nắp máy, xi lanh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy đánh rỉ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh buồng đốt động cơ

		Công suất: ≤ 670W






		15



		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ

		- Hiển thị bằng đồng hồ

- Dải đo:(0÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		16

		Pít tông- Xilanh- Xéc măng

		   Bộ

		   03

		Sử dụng để giảng dạy cấu của các chi tiết trong nhóm Pít tông- Xilanh- Xéc măng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm phù hợp với từng loại xe



		17

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa các chi tiết của nhóm pit tông- xi lanh- xéc măng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa các chi tiết của nhóm pit tông- xi lanh- xéc măng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa các chi tiết của nhóm pit tông- xi lanh- xéc măng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy doa xi lanh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa xi lanh

		- Đường kính doa : (30 ÷ 180) mm

- Công suất: ≤ 2,5 kW



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 16 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP 


HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 22


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp các chi tiết của hệ thống truyền lực

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		 Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0,05÷ 1) mm



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:

≤ 1/20



		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:

≤ 100 mm



		3

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng:

 ≥ 800mm



		4

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		5

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Hộp số

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa hộp số

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hộp số xe máy loại có cấp

		Bộ

		01

		

		



		

		Hộp số xe máy loại vô cấp

		Bộ

		01

		

		



		7

		Ly hợp

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa, điều chỉnh ly hợp

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ly hợp tự động

		Bộ

		01

		

		



		

		Li hợp điều khiển băng tay




		Bộ

		01

		

		



		8

		Cơ cấu dẫn động bánh xe

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa, điều chỉnh độ căng của xích tải

		 Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhông tải

		Bộ

		01

		

		



		

		Xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Dây đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Các đăng

		Bộ

		01

		

		



		

		Bộ giảm chấn

		Bộ

		01

		

		



		9

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image6.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


-Đường kính:≤6 mm



		14

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		15

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		16

		Vam tháo ly hợp xe máy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bộ ly hợp xe máy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17

		Vam tháo bi láp xe máy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vòng bi láp xe máy

		Lực kéo: ≥ 6 kg/cm2



		18

		Vam tháo mắt xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa xích xe máy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:( 40 ÷ 50) lít



		20

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành kiểm tra xích tải 

		- Khắc vạch: 1 mm


- Dài: ≤500 mm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Hỗ trợ giáo viên minh họa cấu tạo các bộ phận, quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  17  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP 


CƠ CẤU TRỤC KHUỶU, THANH TRUYỀN


Tên nghề:                  Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:          MĐ 23


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn và thưc hành tháo lắp các chi tiết của hệ thống truyền lực

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		 Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0,05÷ 1) mm



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:


≤ 1/20





		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


≤ 100 mm



		3

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng:


 ≥ 800mm



		4

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		5

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Hộp số

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa hộp số

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hộp số xe máy loại có cấp

		Bộ

		01

		

		



		

		Hộp số xe máy loại vô cấp

		Bộ

		01

		

		



		7

		Ly hợp

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa, điều chỉnh ly hợp

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ly hợp tự động

		Bộ

		01

		

		



		

		Li hợp điều khiển băng tay




		Bộ

		01

		

		



		8

		Cơ cấu dẫn động bánh xe

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa, điều chỉnh độ căng của xích tải

		 Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhông tải

		Bộ

		01

		

		



		

		Xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Dây đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Các đăng

		Bộ

		01

		

		



		

		Bộ giảm chấn

		Bộ

		01

		

		



		9

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống làm mát bôi trơn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image7.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


-Đường kính:≤6 mm



		14

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 

≤ 350NM



		15

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		16

		Vam tháo ly hợp xe máy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bộ ly hợp xe máy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17

		Vam tháo bi láp xe máy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vòng bi láp xe máy

		Lực kéo: ≥ 6 kg/cm2



		18

		Vam tháo mắt xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa xích xe máy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:( 40 ÷ 50) lít



		20

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành kiểm tra xích tải 

		- Khắc vạch: 1 mm


- Dài: ≤500 mm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Hỗ trợ giáo viên minh họa cấu tạo các bộ phận, quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  18  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP TRANG BỊ ĐIỆN


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 24


Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn và thưc hành sửa chữa, lắp ráp trang bị điện xe máy

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Vam tháo vô lăng từ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp vô lăng từ

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		4

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		5

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa trang bị điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image8.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		10

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 

≤ 350NM



		12

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		13

		Am pe kìm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra mạch điện xe máy

		Loại thông dụng



		14

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, đấu lắp các mạch điện xe máy

		Công suất: ≥ 200W



		15

		Máy nạp ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC :

 (6÷ 12)V


- Dòng nạp: ≤ 10A



		16

		Ắc quy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy

		- Điện áp:12v


- Dung lượng: 

(4 ÷ 7)Ah



		17

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các mạch điện trong hệ thống 

		 Loại thông dụng



		18

		Mô hình dàn trải hệ thống điện 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy sơ đồ, cấu tạo hệ thống điện xe máy

		Đầy đủ chi tiết, sa bàn có kích thước phù hợp



		19

		Chi tiết của hệ thống điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa, thay thế.

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Công tắc phanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Công tắc đèn chiếu sáng

		Bộ

		01

		

		



		

		Công tắc đèn báo rẽ

		Bộ

		01

		

		



		

		Công tắc số

		Bộ

		01

		

		



		

		IC nạp

		Chiếc

		01

		

		



		

		IC đánh lửa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cảm biến báo xăng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cảm biến báo nhiệt độ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Hỗ trợ giáo viên minh họa sơ đồ cấu tạo của hệ thống điện, quy trình kiểm tra, sửa chữa và đấu lắp các mạch điện trên xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  19 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP HỆ THỐNG PHANH


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 25


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thưc hành tháo lắp các chi tiêt của hệ thống phanh xe máy

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:

≤ 1/20mm



		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:≤ 100 mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0,05÷ 1) mm



		3

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		4

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		5

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image9.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		7

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		8

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		9

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết




		Loại thông dụng trên thị trường






		10

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: 

≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:

( 40 ÷ 50) lít



		11

		Mô hình hệ thống phanh 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, sửa chữa 

		Cắt bổ thể hiện đầy đủ cấu tạo của hệ thống phanh






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cắt bổ hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cắt bổ hệ thống phanh cơ khí

		Bộ

		01

		

		



		12

		Chi tiết của hệ thống phanh 

		Bộ

		2

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và thực hành tháo lắp, sửa chữa.

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Xi lanh tổng

		Bộ

		01

		

		



		

		Xi lanh bánh xe

		Bộ

		01

		

		



		

		Ống dẫn dầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Má phanh

		Bộ

		01

		

		



		

		Đĩa phanh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trống phanh

		Chiếc

		02

		

		



		13

		Dụng cụ hút và xả khí dầu phanh

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành xả khí trong hệ thống phanh dầu của xe máy

		- Áp suất làm việc: ≤ 2 bar


- Bình chứa dầu: ≤ 1 lít


- Có bánh xe di chuyển



		14

		Bình thông dầu dây phanh 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thông, rửa, bảo dưỡng dây phanh xe máy




		- Áp suất:≥ 3 kg/cm2


- Bầu chứa dầu: ≥ 2 lít



		15

		Máy láng đĩa phanh

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa đĩa phanh xe máy

		- Đường kính đĩa phanh: 

≤ 300 mm


- Độ dày đĩa phanh: 

≤ 15 mm



		16

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa hệ thống phanh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống phanh, quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  20  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP CƠ CẤU LÁI


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 26


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn và thưc hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu lái

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:≤ 1/20



		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤100 mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0,05÷ 1) mm



		3

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng:

 ≥ 800mm



		4

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		5

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Dụng cụ ép bát phốt 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo à thực hành tháo, lắp và điều chỉnh hệ thống lái

		Dài: ≤ 350mm



		7

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image10.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		8

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		9

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		10

		Bộ dụng cụ tháo cổ phốt

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vòng bi cổ phốt xe máy

		Thông số kỹ thuật cơ bản



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam tháo bát phốt

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm


Có đầy đủ chân gá



		

		Khẩu tháo cổ phốt 

		Chiếc

		01

		

		- Dài: ≥ 150mm


- Loại giác 8 cạnh



		

		Khẩu 6 chấu tháo cổ phốt 

		Chiếc

		01

		

		- Dài: ≥ 150mm


- Loại ốc xẻ



		

		Khẩu 4 chấu tháo cổ phốt 

		Chiếc

		01

		

		- Dài: ≥ 150mm


- Loại ốc xẻ



		11

		Súng xì khô

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất


≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc


( 40 ÷ 50) lít



		13

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, sửa chữa và điều chỉnh hệ thống lái xe máy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  21  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, LẮP RÁP 


HỆ THỐNG TREO, DI CHUYỂN


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 27


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp các chi tiết của hệ thống treo, di chuyển

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		 Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:




		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:≤ 1/20



		

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤100 mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0,05÷ 1) mm



		3

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng:


≥ 800mm



		4

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		5

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		6

		Giảm xóc trước

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa giảm xóc

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Giảm xóc sau

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa giảm xóc

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Bánh xe

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9




		Máy tháo, lắp lốp xe 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa lốp xe

		- Khả năng kẹp vành: ≤ 650mm


- Công suất: ≤750W



		10

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa lốp xe có săm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		11

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và sửa chữa lốp xe không săm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		12

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image11.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		13

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn:


≤ 350NM



		14

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		15

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		16

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:

( 40 ÷ 50) lít



		17

		Vam tháo giảm xóc

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn tháo lắp, sửa chữa giảm xóc

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Đồng hồ kiểm tra áp suất lốp xe 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bơm và kiểm tra áp suất lốp xe máy

		Áp suất: (0÷15) Bar



		19

		Máy vá lốp không săm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa lốp xe

		Công suất: ≤ 1000W



		20

		Máy mài, miếng vá lốp xe

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa lốp xe

		- Công suất: ≤ 200W


- Tốc độ: ≤ 2500 v/p


- Đường kính đá mài: ≤ 30 mm



		21

		Giá cân vành xe máy

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa vành xe

		Kiểm tra độ đảo, độ ô van của vành xe



		22

		Dụng cụ ép vòng bi

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, sửa chữa bánh xe

		Lực ép:≥ 5kG/cm2



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình sửa chữa hệ thống treo xe 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		24

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





.


Bảng  22  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NẮN KHUNG, CÀNG XE MÁY


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 29


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để  hướng dẫn thực hành tháo, lắp khung, càng xe máy

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		3

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		5

		Khung xe máy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa khung xe máy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy

Đầy đủ chi tiết và các bộ phận



		6

		Máy nắn khung càng

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa khung xe máy

		 Công suất: ≤ 750W






		7

		Máy đánh rỉ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành làm sạch khung, càng xe máy

		- Công suất: ≤ 670W


- Tốc độ: ≤ 11000 V/p



		8

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa khung xe máy

		- Công suất: ≤ 700W


- Đường kính đá:

≤ 120mm



		9

		Máy hàn điện  

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn khung, càng xe máy

		Cường độ: ≤ 400A



		10

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn khung, càng xe máy

		- Công suất: 


≤ 15 kVA


- Độ dày: ≤  2mm






		11

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image12.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		12

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 

≤ 350NM



		13

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		14

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc: (40 ÷ 50) lít



		16

		Súng phun sơn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sơn khung, càng xe máy

		Cỡ béc phun: 

≤ 0,8 mm



		17

		Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra khung, càng xe máy

		Thông số cơ bản:



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:  ≤ 1/20



		

		Thước ni vô

		Chiếc

		01

		

		Chều dài: ≥ 450 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài: ≤ 500 mm



		18

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực vệ sinh mối hàn khi sửa chữa khung xe máy

		Loại thông dụng



		19

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành trong quá trình hàn khung xe máy

		Theo tiêu chuẩn nghề Hàn



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình, kỹ thuật sửa chữa khung, càng xe máy.

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  23  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH SỬA CHỮA VÀ ĐẤU MẮC 


MẠCH ĐIỆN TRÊN XE ĐỜI MỚI


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 30


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng:

 ≥ 800mm



		5

		Mô hình các hệ thống điện trên xe máy  




		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành xác định vị trí các chi tiết, bộ phận của hệ thống điện

		- Kích thước phù hợp với giảng dạy


- Mô tả đầy đủ hệ thống điện của xe máy



		6

		Xe máy đời mới

		chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa và đấu lắp mạch điện

		Loại phun xăng điều khiển bằng điện tử



		7

		Am pe kìm

		chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra mạch đánh lửa

		Loại thông dụng



		8

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra tốc độ động cơ xe máy

		- Hiển thị bằng số.


- Thang đo: 


(0 ÷ 15000)PRM



		9

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra các mạch điện trên xe máy

		Loại thông dụng



		10

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image13.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		11

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 

≤ 350NM



		12

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		14

		Vam tháo vô lăng từ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vô lăng từ

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Máy nạp ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC: 

(6÷ 12)V


- Dòng nạp: ≤ 10A



		16

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, đấu lắp các mạch điện xe máy

		Công suất: ≥ 200W



		17

		Ắc quy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy

		- Điện áp:12V


- Dung lượng: (4 ÷ 7)Ah



		18

		Máy kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chuẩn đoán hư hỏng của hệ thống điện xe máy

		- Kết nối trực tiếp với hộp ECU


- Đọc và xóa lỗi Code


- Khả năng record dữ liệu trực tiếp trên xe



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa các hệ thống điện, trình tự đấu lắp và kiểm tra

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  24  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP RÁP TỔNG THÀNH XE MÁY


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 31


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề   


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành lắp ráp tổng thành xe máy

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng 



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		5

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để minh họa kiến cấu tạo và hướng dẫn thực hành tháo lắp tổng thành xe máy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Xe ga 

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra các mạch điện trên xe máy

		Loại thông dụng



		9

		Căn lá

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra khe hở nhiệt xu páp sau khi lắp ráp động cơ

		Phạm vi đo:( 0,05÷1 ) mm



		10

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image14.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		11

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		12

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		14

		Máy nạp ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220v


- Nguồn ra DC: (6÷ 12)v


- Dòng nạp: ≤ 10A



		15

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, đấu lắp các mạch điện xe máy.

		Công suất:≥ 200W



		16

		Ắc quy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy.

		- Điện áp:12V


- Dung lượng: (4 ÷ 7)Ah



		17

		Đồng hồ kiểm tra áp suất lốp xe

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bơm và kiểm tra áp suất lốp xe máy

		Áp suất:( 0÷15) Bar



		18

		Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra góc đánh lửa của xe máy

		- Nhiệt độ hoạt động: 

( 0 ÷ 50)0C


- Tốc độ vòng quay: 

(240 ÷9.990) rpm


- Góc đánh lửa: (0 ÷ 90)0



		19

		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ

		- Hiển thị bằng đồng hồ.


- Dải đo:(0÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		20

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra tốc độ động cơ xe máy

		- Hiển thị bằng số

- Thang đo: 

(0÷ 15000)PRM



		21

		Máy kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chuẩn đoán hư hỏng của hệ thống điện xe máy

		- Kết nối trực tiếp với hộp ECU


- Đọc và xóa lỗi Code


- Khả năng record dữ liệu trực tiếp trên xe



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình lắp ráp tổng thành xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  25  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẨN ĐOÁN VÀ SỬA CHỮA PAN TỔNG HỢP


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 32


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành chẩn đoán và sửa chữa pan tổng hợp

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: 

≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		5

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tìm và sửa chữa pan tổng hợp xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		

		



		7

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		

		



		8

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra các mạch điện trên xe máy

		Loại thông dụng



		9

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 



[image: image15.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: 

≤ 6 mm



		10

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 

≤ 350NM



		11

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		13

		Máy nạp ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC: 

(6÷ 12)V


- Dòng nạp: ≤ 10A



		14

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, sửa chữa các mạch điện xe máy.

		Công suất: ≥ 200W



		15

		Ắc quy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy.

		- Điện áp:12V


- Dung lượng: 

(4 ÷ 7)Ah



		16

		Đồng hồ kiểm tra áp suất lốp xe

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bơm và kiểm tra áp suất lốp xe máy

		Áp suất:( 0÷15) Bar



		17

		Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra góc đánh lửa của xe máy

		- Nhiệt độ hoạt động: 

( 0 ÷ 50)0C


- Tốc độ vòng quay: (240 ÷9.990) rpm


- Góc đánh lửa: 

(0 ÷ 90)0



		18

		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ

		- Hiển thị bằng đồng hồ.


- Dải đo:(0÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		19

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra tốc độ động cơ xe máy

		- Hiển thị bằng số.


- Thang đo: 

(0÷ 15000)PRM



		20

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:

( 40 ÷ 50) lít



		21

		Máy xúc rửa kim phun xăng FI

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tìm và sửa chữa pan hệ thống phun xăng điện tử

		- Đầu nối nhanh


- Áp suất làm việc: 

≤ 100 psi



		22

		Máy hút và xả khí dầu phanh

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn hực hành tìm và sửa chữa pan hệ thống phanh dầu

		- Áp suất làm việc:

 ≤ 2 Bar


- Bình chứa dầu: ≤ 1 lít



		23

		Bình hút dầu thải

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng thực hành tìm và sửa chữa pan hệ thống bôi trơn

		- Tốc độ hút: ( 0,6÷1,6) lít/phút
- Áp lực hút: ≥ 1 Bar



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình sửa chữa pan tổng hợp

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH VÀ THỬ XE


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 33


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận hành và thử xe

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03



		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng:

 ≥ 800mm



		5

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận hành và thử xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		

		



		7

		Xe ga 

		Chiếc

		03

		

		



		8

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra các mạch điện trên xe máy

		Loại thông dụng



		9

		Căn lá

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra động cơ

		Phạm vi đo:(0,05÷1) mm



		10

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image16.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		11

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		12

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		14

		Máy nạp ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC: 

(6÷ 12)V


- Dòng nạp: ≤ 10A



		15

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, sửa chữa các mạch điện xe máy

		Công suất: ≥ 200W



		16

		Ắc quy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy

		- Điện áp:12V

- Dung lượng: (4 ÷ 7) Ah



		17

		Đồng hồ kiểm tra áp suất lốp xe

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bơm và kiểm tra áp suất lốp xe máy

		Áp suất:( 0÷15) Bar



		18

		Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra góc đánh lửa của xe máy

		- Nhiệt độ hoạt động: 

( 0 ÷ 50)0C


- Tốc độ vòng quay: (240 ÷9.990) rpm


- Góc đánh lửa: (0 ÷ 90)0



		19

		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ

		- Hiển thị bằng đồng hồ

- Dải đo:(0 ÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		20

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra tốc độ động cơ xe máy

		- Hiển thị bằng số

- Thang đo: 


(0÷ 15000)PRM



		21

		Thiết bị kiểm tra xe máy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều chỉnh các thông số kỹ thuật xe máy

		- Đọc / Xóa mã lỗi lưu trong hộp điều khiển điện tử (ECU)
- Hiển thị thông số trên màn hình



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa bài quy trình vận hành và thử xe

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  27 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 


HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 34


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		5

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: 

≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:

( 40 ÷ 50) lít



		6

		Mô hình hệ thống phun xăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu  cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình tháo lắp và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

		- Công suất: ≤ 250 W


- Kích thước phù hợp cho giảng dạy



		7

		Xe máy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

		- Loại phun xăng điện tử


- Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy xúc rửa kim phun xăng FI

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh kim phun xăng

		- Đầu nối nhanh


- Áp suất làm việc: 

≤ 100 psi



		9

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra các mạch điện trong hệ thống phun xăng điện tử

		Loại thông dụng



		10

		Đồng hồ đo áp suất bơm xăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra áp suất làm việc của bơm xăng

		Áp suất đo:≤ 7kG/cm2



		11

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image17.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		12

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		13

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		15

		Máy nạp ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC: (6÷ 12)V


- Dòng nạp: ≤ 10A



		16

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, sửa chữa các mạch điện xe máy

		Công suất: ≥ 200W



		17

		Ắc quy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy

		- Điện áp:12V


- Dung lượng: (4 ÷ 7)Ah



		18

		Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra góc đánh lửa của xe máy

		- Nhiệt độ hoạt động: ( 0 ÷ 50)0C


- Tốc độ vòng quay: (240 ÷9.990) rpm


- Góc đánh lửa: (0 ÷ 90)0



		19

		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ

		- Hiển thị bằng đồng hồ.


- Dải đo:(0 ÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		20

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra tốc độ động cơ xe máy

		- Hiển thị bằng số.


- Thang đo: 


(0÷ 15000)PRM



		21

		Thiết bị kiểm tra xe máy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành điều chỉnh các thông số kỹ thuật xe máy

		- Đọc / Xóa mã lỗi lưu trong hộp điều khiển điện tử (ECU)
- Hiển thị thông số trên màn hình



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình, kỹ thuật sửa chữa hệ thống phun xăng điều khiển bằng điện tử bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  28  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH ĐỘNG CƠ


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 35


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: ≥ 800mm



		5

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:

( 40 ÷ 50) lít



		6

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra và điều chỉnh động cơ xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		

		



		8

		Xe ga

		Chiếc

		03

		

		



		9

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra các mạch điện trên xe máy

		Loại thông dụng



		10

		Căn lá

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, hiệu chỉnh khe hở nhiệt xu páp động cơ

		Phạm vi đo:

(0,05÷1) mm



		11

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image18.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		12

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 

≤ 350NM



		13

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		15

		Máy nạp ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC: 

(6÷ 12)V


- Dòng nạp: ≤ 10A



		16

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, sửa chữa các mạch điện xe máy

		Công suất: ≥ 200W



		17

		Ắc quy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy

		- Điện áp:12 V

- Dung lượng: 

(4 ÷ 7)Ah



		18

		Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra góc đánh lửa của xe máy

		- Nhiệt độ hoạt động:

 ( 0 ÷ 50)0C


- Tốc độ vòng quay: (240 ÷9.990) rpm


- Góc đánh lửa:

 (0 ÷ 90)0



		19

		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ

		- Hiển thị bằng đồng hồ

- Dải đo:(0 ÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		20

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra tốc độ động cơ xe máy




		- Hiển thị bằng số

- Thang đo: 


(0÷ 15000)PRM



		21

		Thiết bị kiểm tra xe máy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hưỡng dẫn thực hành điều chỉnh các thông số kỹ thuật xe máy

		- Đọc / Xóa mã lỗi lưu trong hộp điều khiển điện tử (ECU)
- Thông số hiển thị trên màn hình



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình, ký thuật kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  29  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NÂNG CAO CÔNG VIỆC SỬA CHỮA XE MÁY


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 36


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa kỹ thuật cải tiến dụng cụ đồ nghề và quy trình để nâng cao hiệu quả trong sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  30  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA, LẮP RÁP VỎ NHỰA XE MÁY


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 37


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp khi sửa chữa vỏ nhựa xe máy.

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: 

≥ 800mm



		5

		Xe máy 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra và sửa chữa vỏ nhựa xe máy

		- Phù hợp với giảng dạy.

- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		6

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image19.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		7

		Súng tháo lắp bu lông

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: 

≤ 350NM



		8

		Súng tháo, lắp vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: 

≤ 220NM



		9

		Súng bắn ghim 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa yên xe máy

		Sử dụng ghim: 

26/3÷ 26/8





		10

		Máy hàn nhựa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn vỏ nhựa xe máy

		Công suất: ≥ 3kW






		11

		Súng phun sơn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sơn vỏ nhựa

		Cỡ béc phun: 

≤ 0,8 mm



		12

		Kéo 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa vỏ nhựa xe máy




		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Dao 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa vỏ nhựa xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Dũa tam giác

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành làm nhẵn vết nứt khi sửa chữa vỏ nhựa xe máy

		Loại dài: ≤ 250mm



		15

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành khoan chặn vết nứt khi sửa chữa vỏ nhựa xe máy

		- Công suất: ≤ 700W


- Mũi khoan: ≤ 8mm



		16

		Máy xẻ rãnh nhựa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành làm rộng mối hàn khi sửa chữa vỏ nhựa xe máy

		- Công suất: ≤ 700W


- Tốc độ: ≤ 11000 v/p






		17

		Máy đánh bóng cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đánh bóng mối hàn khi sửa chữa vỏ nhựa xe máy

		- Công suất:≤ 700W


- Tốc độ:≤ 11000 v/p


- Đường kính phớt: 

≤ 120mm



		18

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình và kỹ thuật sửa chữa vỏ nhựa xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng  31 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG XE


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 38


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực sử dụng và bảo dưỡng xe máy

		Loại tối thiểu 57 chi tiết



		2

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đựng dụng cụ, chi tiết trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		3

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành và xếp đặt các chi tiết khi tháo lắp và sửa chữa xe máy

		Loại thông dụng



		4

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng hạ điều chỉnh độ cao của xe 

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: ≥ 800mm



		5

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành và vệ sinh các chi tiết

		 - Bơm nước công suất: 

≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:

( 40 ÷ 50) lít



		6

		Xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực bảo dưỡng xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		03

		

		



		8

		Xe ga

		Chiếc

		03

		

		



		9

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra các mạch điện trên xe máy

		Loại thông dụng



		10

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp và vệ sinh chi tiết

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image20.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		11

		Súng tháo lắp bu lông

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp bu lông đai ốc

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		12

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Súng tháo, lắp vít

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp vít

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		14

		Máy nạp ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành nạp ắc quy xe máy

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC: (6÷ 12)V


- Dòng nạp: ≤ 10A



		15

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn, sửa chữa các mạch điện xe máy

		Công suất: ≥ 200W



		16

		Ắc quy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa và đấu mắc mạch điện trên các loại xe máy

		- Điện áp:12V


- Dung lượng: 


(4 ÷ 7)Ah



		17

		Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra góc đánh lửa của xe máy

		- Nhiệt độ hoạt động: ( 0 ÷ 50)0C


- Tốc độ vòng quay: (240 ÷9.990) rpm


- Góc đánh lửa: (0 ÷ 90)0



		18

		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ

		- Hiển thị bằng đồng hồ.


- Dải đo:(0 ÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		19

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra tốc độ động cơ xe máy

		- Hiển thị bằng số.


- Thang đo: 


(0÷ 15000)PRM



		20

		Thiết bị kiểm tra xe máy

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều chỉnh các thông số kỹ thuật xe máy

		- Đọc / Xóa mã lỗi lưu trong hộp điều khiển điện tử (ECU)
- Thông số hiển thị trên màn hình



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Hỗ trợ giáo viên minh họa quy trình, kỹ thuật sử dụng và bảo dưỡng xe máy

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng  32  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ trắng

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay sợi

		Đôi

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Dây an toàn

		Bộ

		01

		



		2

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Bình bọt

		Chiếc

		01

		



		

		Bình bột

		Chiếc

		01

		



		

		Bình khí CO2

		Chiếc

		01

		



		

		Hộp ấn báo cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn tín hiệu báo cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		4

		Đồng hồ đo áp suất bơm xăng

		Chiếc

		01

		Áp suất đo:≤ 7kG/cm2



		5

		Máy cân kim phun

		Chiếc

		01

		- Dải đo: (0 ÷ 200) cm3/phút


- Áp suất phun: (0 ÷ 180) bar



		6

		Máy xúc rửa kim phun xăng FI

		Bộ

		01

		- Đầu nối nhanh


- Áp suất làm việc: ≤ 100 psi



		7

		Máy kiểm tra bu gi

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 220 v


- Điện áp kiểm tra: ≥ 15 KV



		8

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		- Nguồn vào: 220V


- Nguồn ra DC: (6÷ 12)V


- Dòng nạp: ≤ 10A



		9

		Ắc quy

		Chiếc

		03

		- Điện áp:12v


- Dung lượng: (4 ÷ 7)Ah



		10

		Máy rà xu páp

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 0.7 kW



		11

		Máy mài đế xu páp

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 1 kW






		12

		Máy mài nắp máy

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 750W


- Tốc độ: ≤ 2850 v/p






		13

		Máy hút và xả khí dầu phanh

		Bộ

		01

		- Áp suất làm việc: ≤ 2 Bar


- Bình chứa dầu: ≤ 1 lít



		14

		Bình hút dầu thải

		Bộ

		01

		- Tốc độ hút: ( 0,6÷1,6) Lít/phút
-Áp lực hút: ≥1 Bar



		15

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		- Dài: ≤ 450mm


- Rộng: ≤ 350mm


- Cao: ≤ 60mm



		16

		Máy doa xi lanh

		Chiếc

		01

		- Đường kính doa : (30 ÷ 180) mm


- Công suất: ≤ 2,5 kW



		17

		Bình thông dầu dây phanh

		Bộ

		01

		- Áp suất:≥ 3 kg/cm2


- Bầu chứa dầu: ≥ 2 lít



		18

		Máy láng đĩa phanh

		Bộ

		01

		- Công suất:≥ 750 W


- Đường kính đĩa phanh: ≤ 300 mm


- Độ dày đĩa phanh: ≤ 15 mm



		19

		Máy tháo, lắp lốp xe

		Chiếc

		01

		- Khả năng kẹp vành: 

≤ 650mm


- Công suất: ≤750W



		20

		Máy vá lốp không săm

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1000W



		21

		Máy mài, miếng vá lốp xe

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 200W


- Tốc độ: ≤ 2500 v/p


- Đường kính đá mài: 

≤ 30 mm



		22

		Máy kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện

		Bộ

		01

		- Kết nối trực tiếp với hộp ECU


- Đọc và xóa lỗi Code


- Khả năng record dữ liệu trực tiếp trên xe



		23

		Giá cân vành xe máy

		Bộ

		02

		Kiểm tra độ đảo, độ ô van của vành xe



		24

		Máy đánh rỉ

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 670W



		25

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đá: ≤ 120mm



		26

		Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ hoạt động: 


( 0 ÷ 50)0C


- Tốc độ vòng quay: 


(240 ÷9.990) rpm


- Góc đánh lửa: (0 ÷ 90)0



		27

		Đồng hồ đo áp suất buồng đốt động cơ

		Chiếc

		01

		- Hiển thị bằng đồng hồ.


- Dải đo:(0÷ 21) Bar


- Có các đầu chuyển nối nhanh



		28

		Đồng hồ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		- Hiển thị bằng số

- Thang đo: (0÷ 15000)PRM



		29

		Thiết bị kiểm tra xe máy

		Bộ

		01

		- Đọc / Xóa mã lỗi lưu trong hộp điều khiển điện tử (ECU)
- Hiển thị thông số trên màn hình



		30

		Máy hàn điện

		Chiếc

		01

		Cường độ: ≤ 400A



		31

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 15 kVA


- Độ dày: ≤  2mm



		32

		Súng bắn ghim

		Chiếc

		01

		Sử dụng ghim: 26/3÷ 26/8



		33

		Máy hàn nhựa

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 3kW



		34

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 700W


- Mũi khoan: ≤ 8mm



		35

		Máy xẻ rãnh nhựa

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 700W


- Tốc độ: ≤ 11000 v/p



		36

		Máy đánh bóng cầm tay

		Chiếc

		01

		- Công suất:≤ 700W


- Tốc độ:≤ 11000 v/p


- Đường kính phớt: ≤ 120mm



		37

		Máy rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		- Bơm nước công suất: ≤ 200 lít/h


- Dung tích làm việc:( 40 ÷ 50) lít



		38

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài: ≤ 400mm


Công suất: ≤ 10kW



		39

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, công suất: ≥ 1,5kW



		40

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Cắt được chiều dày: ≤ 5 mm



		41

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất: 

[image: image21.wmf]³


1,5 HP



		

		Ống dẫn khí nén

		Cuộn

		01

		- Chiều dài: ≤ 20m


- Đường kính: ≤ 6 mm



		42

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		01

		Dung lượng : ≥ 300 cc



		43

		Súng xì khô

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		44

		Súng tháo lắp bu lông

		Chiếc

		03

		Mô men xoắn: ≤ 350NM



		45

		Súng tháo, lắp vít

		Chiếc

		03

		Mô men xoắn: ≤ 220NM



		47

		Dụng cụ cầm tay

		Bộ

		01

		Bao gồm 57 chi tiết



		48

		Vam tháo vô lăng từ

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		49

		Vam tháo xu páp

		Chiếc

		03

		Độ mở của hàm: ≤ 120mm



		50

		Dụng cụ tháo xéc măng

		Chiếc

		01

		Đường kính làm việc: 


(45÷ 90) mm



		51

		Dao cạo gioăng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		52

		Vam tháo ly hợp xe máy

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		53

		Vam tháo bi láp xe máy

		Bộ

		01

		Lực kéo: ≥ 6 kg/cm2



		54

		Vam tháo mắt xích

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55

		Vam tháo vô lăng từ

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		56

		Dụng cụ ép bát phốt

		Chiếc

		01

		Dài: ≤ 350mm



		

		Bộ dụng cụ tháo cổ phốt

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Vam tháo bát phốt

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm


Có đầy đủ chân gá



		

		Khẩu tháo cổ phốt

		Chiếc

		01

		- Dài: ≥ 150mm


- Loại giác 8 cạnh



		

		Khẩu 6 chấu tháo cổ phốt

		Chiếc

		01

		- Dài: ≥ 150mm


- Loại ốc xẻ



		

		Khẩu 4 chấu tháo cổ phốt

		Chiếc

		01

		- Dài: ≥ 150mm


- Loại ốc xẻ



		57

		Vam tháo giảm xóc

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58

		Dụng cụ ép vòng bi

		Bộ

		01

		Lực ép:≥ 5kG/cm2



		59

		Bàn nâng

		Chiếc

		03

		- Sức nâng: ≥ 150 kg


- Chiều cao nâng: ≥ 800mm



		60

		Máy nắn khung càng

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 750W



		61

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		62

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		63

		Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		Độ chính xác:≤ 1/20



		

		Panme

		Bộ

		01

		Phạm vi đo:≤


100 mm



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		Phạm vi kiểm tra sai lệch:≤ 3 mm



		

		Đồng hồ so lỗ

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: ( 30 ÷ 100)mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		Phạm vi:( 0,05÷1 ) mm



		64

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng



		65

		Am pe kìm

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		66

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		- Khắc vạch: 1 mm


- Dài: ≤ 500



		67

		Đồng hồ kiểm tra áp suất lốp xe

		Bộ

		01

		Áp suất: (0÷15) Bar



		68

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Công suất:  ≥  200W



		69

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, có sẵn trên thị trường



		70

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		71

		Khí cụ điện

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		Cường độ: ≥ 30A



		

		Cầu dao đảo chiều

		Chiếc

		01

		



		

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		- Dải đo (0 ÷ 2) kW


- Độ chính xác : 1.5%



		

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		Cường độ: ≥ 5A



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		Cường độ : ≥ 5A



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Cường độ: (5÷20)A



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		Cường độ: ≥ 1A



		

		Rơ-le

		Chiếc

		01

		Dòng điện: 24V



		72

		Mô hình máy phát điện một chiều

		Bộ

		01

		- Dùng vỏ trong suốt có thể quan sát được



		73

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		- Dùng vỏ trong suốt có thể quan sát được



		74

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 40 W



		75

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 120 W



		76

		Mô hình động cơ điện xoay chiều ba pha

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 150 W



		77

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		Thể hiện đầy đủ chi tiết cấu tạo của máy biến áp



		78

		Mô hình dàn trải  điện của xe máy

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79

		Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, kích thước phù hợp giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		



		80

		Mô hình cơ cấu truyền động cam

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, kích thước phù hợp giảng dạy



		81

		Mô hình cơ cấu truyền động ma sát

		Bộ

		01

		



		82

		Mô hình cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		



		83

		Mô hình cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, kích thước phù hợp giảng dạy



		84

		Mô hình cơ cấu các đăng

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường, kích thước phù hợp giảng dạy



		85

		Mô hình mô phỏng mạng tinh thể của kim loại

		Bộ

		01

		Hình dạng mạng tinh thể kim loại


Kích thước phù hợp giảng dạy



		86

		Mẫu kim loại

		Bộ

		01

		Các loại vật liệu kim loại thông dụng



		87

		Mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Các loại vật liệu phi kim loại thông dụng



		88

		Mẫu xăng, dầu, mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		Các loại xăng, dầu, mỡ bôi trơn thông dụng



		89

		Dụng cụ đo kiểm

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ca líp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa




		Chiếc

		01

		com pa đo trong, ngoài:


Đường kính đo:  ≥ 300 mm



		

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		01

		Do được  ren,


hệ mét, hệ anh



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		Kích thước


- Cạnh 1: ≥ 120mm


- Cạnh 2: ≥ 200 mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		Đo tối thiểu (0,02÷1)mm



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		Cấp chính xác: 0,1,2,3



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Độ dài dài từ (150 ÷ 300)mm



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		90o



		

		Thước cặp

		Bộ

		01

		Độ chính xác: 1/10; 1/20; 1/50



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		Độ  chính xác 0,01mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		Độ  chính xác 0,01mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Thước đo góc vạn năng thông dụng



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:


(0,05 ÷ 0,01)mm



		90

		Mẫu chuẩn so sánh độ nhám

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mẫu cho mài thô

		Bộ

		01

		2, 4, 8, 16, 32, 63μin -0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6μm



		

		Mẫu cho mài tinh

		Bộ

		01

		8, 16, 32, 63μin - 0.2, 0.4, 0.8, 1.6μm



		91

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Có kích thước gọn nhẹ, trực quan phù hợp với công tác giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình mối ghép ren hệ mét

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình mối ghép ren thang

		Bộ

		01

		



		92

		Mô hình mối ghép bánh răng

		Bộ

		01

		Có kích thước gọn nhẹ, trực quan phù hợp với công tác giảng dạy



		93

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Có kích thước gọn nhẹ phù hợp với công tác giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		



		94

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18




		Thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		



		

		Compa

		Chiếc

		01

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		95

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước tối thiểu khổ A3; điều chỉnh  độ cao, độ nghiêng từ 0º÷ 45º



		96

		Mô hình các khối cơ bản:

		Bộ

		01

		Hình dáng hình học, kích thước phù hợp với giảng dạy;


Dễ quan sát, có thể di chuyển dễ dàng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		01

		



		

		Khối chóp đa giác

		Chiếc

		01

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		01

		



		97

		Dụng cụ  cầm tay nghề điện

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Kìm ép đầu cốt

		Chiếc

		01

		Ép được đầu cốt có đường kính:(4÷ 10)mm



		

		Tô vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		Dài: 

[image: image22.wmf]³


 150 mm



		

		Tô vít 1 cạnht

		Chiếc

		01

		Dài: 

[image: image23.wmf]³


 150 mm



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		

		Panh gắp linh kiện

		Chiếc

		03

		



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 200W



		

		Dụng cụ hút thiếc

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 350 mm



		98

		Các linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường phù hợp với nội dung môn học



		99

		Mạch chỉnh lưu

		Bộ

		01

		- Điện áp nguồn ra: 24 V


- Giắc cắm tiêu chuẩn



		100

		Mạch tiết chế

		Bộ

		01

		- Điện áp nguồn ra: 24 V


- Giắc cắm tiêu chuẩn



		101

		Mạch khuếch đại

		Bộ

		01

		- Điện áp nguồn ra: 24 V


- Giắc cắm tiêu chuẩn



		102

		Bàn thực hành điện tử

		Bộ

		01

		- Đủ số lượng vị trí thực hành theo quy định


- Điện áp nguồn ra: 24 V


- Giắc cắm tiêu chuẩn



		103

		Mô hình động cơ xe máy 2 kỳ

		Chiếc

		01

		- Kích thước phù hợp với giảng dạy


- Cắt bổ thể hiện đầy đủ chi tiết bên trong động cơ



		104

		Mô hình động cơ xe máy 4 kỳ

		Chiếc

		01

		- Kích thước phù hợp với giảng dạy


- Cắt bổ thể hiện đầy đủ chi tiết bên trong động cơ



		105

		Mô hình bộ chế hòa khí

		Bộ

		02

		Cắt bổ dễ quan sát, phù hợp cho giảng dạy



		106

		Mô hình máy khởi động

		Chiếc

		01

		Kích thước nhỏ gọn, dễ quan sát, phù hợp cho giảng dạy

Cắt bổ thể hiện được đầy đủ các chi tiết



		107

		Mô hình hệ thống đánh lửa

		Bộ

		01

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cắt bổ thể hiện được đầy đủ các chi tiết



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình cắt bổ hệ thống đánh lửa vô lăng ma nhê tíc

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình cắt bổ hệ thống đánh lửa ắc quy

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình cắt bổ các chi tiết của hệ thống điện đánh lửa bán dẫn

		Bộ

		01

		



		108

		Mô hình hộp số

		Bộ

		03

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cắt bổ thể hiện đầy đủ cấu tạo của các chi tiết






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Hộp số xe máy loại 3 số

		Bộ

		01

		



		

		Hộp sô sxe máy loại 4 số

		Bộ

		01

		



		

		Hộp số xe máy loại 5 số

		Bộ

		01

		



		109

		Mô hình hệ thống phanh

		Bộ

		01

		Cắt bổ thể hiện đầy đủ cấu tạo của hệ thống phanh






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình cắt bổ hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình cắt bổ hệ thống phanh cơ khí

		Bộ

		01

		



		110

		Mô hình hệ thống lái xe máy

		Bộ

		01

		Cắt bổ thể hiện đầy đủ chi tiết của hệ thống



		111

		Bộ dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam, thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		



		

		khối D

		Chiếc

		01

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		



		112

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		03

		Chiều dài lưỡi cưa: ≥ 300mm



		113

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Thông số cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 150mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 100 mm



		

		Giũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa lòng mo

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ cắt ren trong

		Chiếc

		01

		Cắt ren hệ mét, đường kính: ≤ M16



		

		Dụng cụ cắt ren ngoài

		Chiếc

		01

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		22

		Đường kính mũi khoan: ≤ 24 mm



		

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		03

		Rộng lưỡi: ≤ 20


Dài: ≤ 180 mm



		

		Dao cạo cong

		Chiếc

		03

		Dài cán: (120÷ 180)mm



		

		Dưỡng kiểm ren

		Bộ

		02

		Kích thước: ≤ M24



		

		Dưỡng góc

		Chiếc

		02

		Thông dụng, góc mở: ≤ 60°



		

		Êtô

		Chiếc

		18

		Ê tô song hành, hàm: ≤ 250mm



		

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Đủ 18 vị trí làm việc



		114

		Dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bàn chải

		Chiếc

		06

		Thông dụng trên thị trường



		

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		06

		Thông dụng trên thị trường



		

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Thông dụng trên thị trường



		115

		Kéo cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Cắt được thép tấm có chiều dày: ≤ 1mm



		116

		Búa 

		Bộ

		03

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Búa 0,5 kg

		Chiếc

		01

		



		

		Búa 3 kg

		Chiếc

		01

		



		

		Búa 5 kg

		Chiếc

		01

		



		117

		Đe

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		Kích thước:


Dài: (400 ÷ 600)mm;


Rộng: (300 ÷ 450)mm;


Cao: (200 ÷ 250)mm



		

		Đe rãnh

		Chiếc

		01

		Kích thước rãnh trên đe:


Rộng: (70 ÷ 120)mm;


Cao: (20 ÷ 30)mm



		118

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		Kìm hàn có cách điện



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≥ 300g



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≥ 300g



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 150mm



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 150mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 200mm



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Trang bị an toàn nghề hàn

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		119

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp giảng dạy


Bàn hàn có ngăn kéo chứa xỉ hàn



		120

		Đe phẳng

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài: (350÷ 500)mm;


- Rộng: (300 ÷ 400)mm;


- Cao: (150 ÷ 200)mm



		121

		Dụng cụ đo kích thước mối hàn

		Bộ

		03

		Đo được các kích thước chiều cao, chiều rộng và cạnh của mối hàn



		122

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp với bàn hàn có bộ xử lý khói hàn



		123

		Hệ thống hút khói hàn

		Chiếc

		01

		Phù hợp với hệ thống hàn



		124

		Thiết bị hàn hơi

		Bộ

		03

		
Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		Mỏ hàn loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Đồng hồ gas, ô xy

		Bộ

		01

		Đồng hồ ô xy, gas: Ngăn lửa cháy ngược



		

		Bình chứa ô xy

		Bình

		01

		Loại thông dụng



		

		Bình chứa gas

		Bình

		01

		Trọng lượng: ≥ 12 kG



		

		Dây dẫn khí gas, ô xy

		Sợi 

		01

		Dài: ≥ 15m



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		125

		Máy vi tính

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		126

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng


≥  2500 ANSI Lumens


Kích thước phông chiếu:


≥1800mm x1800 mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng  33  : DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NẮN KHUNG, CÀNG XE MÁY


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 29


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nắn khung càng

		Bộ

		01

		 Công suất: ≤ 750W








Bảng  34  : DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH SỬA CHỮA VÀ ĐẤU MẮC 


MẠCH ĐIỆN TRÊN XE ĐỜI MỚI


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề:                   Sửa chữa, lắp ráp xe máy


Mã số mô đun:           MĐ 30


Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối  đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các hệ thống điện trên xe máy  




		Bộ

		01

		- Kích thước phù hợp với giảng dạy


- Mô tả đầy đủ hệ thống điện của xe máy



		2

		Xe máy đời mới

		chiếc

		01

		Loại phun xăng điều khiển bằng điện tử





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, 


NGHỀ SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY


 Trình độ: Trung cấp nghề


(Theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2014


của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch hội đồng



		2

		Ông Cao Bá Ry

		Kỹ sư Ô tô

		Phó chủ tịch hộị đồng



		3

		Ông Lê Đình Dũng

		Thạc sỹ 


Cơ khí

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Đỗ Văn Chung

		Thạc sỹ 


Quản lý giáo dục

		Uỷ viên



		5

		Ông Đoàn Mạnh Lin

		Thợ bậc cao

		Uỷ viên



		6

		Ông Nguyễn Văn Mừng

		Kỹ sư Ô tô

		Uỷ viên



		7

		Ông Nguyễn Đức Cảnh

		Thợ bậc cao

		Uỷ viên
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PHẦN THUYẾT MINH



	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cốt thép - Hàn trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Cốt thép - Hàn ban hành kèm theo Thông tư số 44/2013/TT - BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cốt thép - Hàn

	1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 20, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 22 đến bảng 26) dùng để bổ sung cho bảng 21.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cốt thép - Hàn trình độ trung cấp nghề

	Các trường đào tạo nghề Cốt thép - Hàn, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 21. 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

	3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)












































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước: ≥ khổ A2

- Có điều chỉnh độ nghiêng 



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật

		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Vẽ đường tròn bán kính: (10 ÷ 150)mm



		

		Dưỡng cong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

(300 ÷ 1000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

(300 ÷ 1000)mm



		

		Ê ke

		Chiếc

		02

		

		Loại 90˚ và 120˚



		3

		Mô hình vật thể cắt bổ

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan mặt cắt của vật thể

		 Vật liệu bằng gỗ, sơn phủ mặt cắt



		4

		Mô hình 3D

		Chiếc

		03

		Dùng để trực quan các hình chiếu 

		Vật liệu bằng gỗ hoặc thép



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan vật liệu kim loại

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gang

		Mẫu

		01

		

		- Dài: ≥ 200 mm

- Rộng: ≥ 50 mm

- Dày: ≥ 5 mm



		

		Thép tròn trơn

		Mẫu

		15

		

		- Dài: ≥ 300 mm

- Đường kính:

(4 ÷ 32) mm



		

		Thép có gờ

		Mẫu

		11

		

		- Dài: ≥ 300 mm

- Đường kính: 

(10 ÷ 32) mm



		

		Kim loại màu tấm

		Mẫu

		01

		

		- Dài: ≥ 200 mm

- Rộng: ≥ 50 mm

- Dày: ≥ 5 mm



		

		Kim loại màu tròn

		Mẫu

		05

		

		- Dài: ≥ 300 mm

- Đường kính:

(1 ÷ 5) mm



		2

		Mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan vật liệu phi kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá tự nhiên

		Mẫu

		01

		

		



		

		Gốm

		Mẫu

		01

		

		



		

		Chất dẻo

		Mẫu

		01

		

		



		

		Chất kết dính

		Mẫu

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 03.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mạch điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nguồn điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  5A

- Ura=(6  24) VDC



		

		Ampe met DC 

		Chiếc

		01

		

		I ≤ 1A



		

		Von met DC 

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 5V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		

		- Uđm= (6  24) VDC

- Pđm ≤ 100W



		

		Mô đun tải biến 

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Nguồn điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  10A

- Ura= (90220) VAC



		

		Ampe met AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		

		Von met AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		

		- Uđm= (90220)VAC

- Pđm ≤ 1000 W



		

		Tụ điện

		Chiếc

		01

		

		P: (40 80) W



		3

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành tháo lắp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 02 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 04 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Mô hình mạch điện 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan mô hình mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Mô hình mạch điện xoay chiều 01 pha

		Bộ

		01

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 04.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 05.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cách phòng chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		

		Đầu báo khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cuốc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm :

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIÊN LƯỢNG DỰ TOÁN



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





 


Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ THI CÔNG



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5) m 



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (250÷300)mm

- Độ chia: 0,1 mm



		

		Thước cữ

		Chiếc

		01

		

		Dài: (500 ÷ 700)mm 



		2

		Bộ dụng cụ cắt thép thủ công 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chạm 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kháp 

		Bộ

		01

		

		



		

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bộ dụng cụ uốn nắn thép thủ công

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam tay 

		Chiếc

		01

		

		Dài: (300 ÷ 400) mm



		

		Vam cần 

		Chiếc

		01

		

		Dài: (700 ÷ 900) mm



		

		Bàn vam

		Bộ

		01

		

		Đường kính cọc uốn: (10 ÷ 18) mm



		

		Búa con

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 

(0,5 ÷ 1) kg



		

		Búa nhỡ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 

(2÷ 3) kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 

(5 ÷ 7) kg



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:

 (30 ÷ 70) kg 



		4

		Tời thủ công

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		5

		Tời điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng 

		Công suất: ≥ 3 kW



		6

		Dụng cụ cắt thép bằng khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình oxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Acetylen

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống dẫn khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng  

		Công suất: ≥ 1kW



		8

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng 

		Công suất: 

(0,7 ÷ 1,4) kW



		9

		Máy cắt thép cố định

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Công suất: ≥ 3 kW



		10

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Công suất: ≥ 3 kW



		11

		Máy đánh gỉ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Lưu lượng khí vào: 

≥ 2 l/s



		12

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT CỐT THÉP

BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		06

		

		Dài: (3 ÷ 5) m 



		

		Thước vuông

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (250÷300)mm

- Độ chia: 0,1 mm



		

		Thước cữ

		Chiếc

		03

		

		Dài: (500 ÷ 700)mm 



		2

		Bộ dụng cụ cắt thép thủ công 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chạm 

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kháp 

		Bộ

		03

		

		



		

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		03

		

		



		

		Kéo cần

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		06

		

		



		3

		Bộ dụng cụ uốn nắn thép thủ công

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam tay 

		Chiếc

		06

		

		Dài: (300 ÷ 400) mm



		

		Vam cần 

		Chiếc

		06

		

		Dài: (700 ÷ 900) mm



		

		Bàn vam

		Bộ

		03

		

		Đường kính cọc uốn: (10 ÷ 18) mm



		

		Búa con

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng: 

(0,5 ÷ 1) kg



		

		Búa nhỡ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2÷ 3) kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(5 ÷ 7) kg



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng:

 (30 ÷ 70) kg 



		4

		Tời thủ công

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		6

		Dụng cụ cắt thép bằng khí

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình oxy

		

		

		

		



		

		Bình Acetylen

		

		

		

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		

		

		

		



		

		Ống dẫn khí

		

		

		

		



		

		Van an toàn

		

		

		

		



		

		Mỏ cắt

		

		

		

		



		7

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT 

CỐT THÉP BẰNG MÁY 



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		06

		

		Dài: (3 ÷ 5) m 



		

		Thước vuông

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (250÷300)mm

- Độ chia: 0,1 mm



		

		Thước cữ

		Chiếc

		03

		

		Dài: (500 ÷ 700)mm 



		2

		Bộ dụng cụ cắt thép thủ công 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chạm 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kháp 

		Bộ

		01

		

		



		

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bộ dụng cụ uốn nắn thép thủ công

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam tay 

		Chiếc

		01

		

		Dài: (300 ÷ 400) mm



		

		Vam cần 

		Chiếc

		01

		

		Dài: (700 ÷ 900) mm



		

		Bàn vam

		Bộ

		01

		

		Đường kính cọc uốn: (10 ÷ 18) mm



		

		Búa con

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 

(0,5 ÷ 1) kg



		

		Búa nhỡ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 

(2÷ 3) kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 

(5 ÷ 7) kg



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:

 (30 ÷ 70) kg 



		4

		Tời thủ công

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		5

		Tời điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng 

		Công suất: ≥ 3 kW



		6

		Dụng cụ cắt thép bằng khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình oxy

		

		

		

		



		

		Bình Acetylen

		

		

		

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		

		

		

		



		

		Ống dẫn khí

		

		

		

		



		

		Van an toàn

		

		

		

		



		

		Mỏ cắt

		

		

		

		



		7

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng  

		Công suất: ≥ 1kW



		8

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng 

		Công suất: 

(0,7 ÷ 1,4) kW



		9

		Máy cắt thép cố định

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Công suất: ≥ 3 kW



		10

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Công suất: ≥ 3 kW



		11

		Máy đánh gỉ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Lưu lượng khí vào: 

≥ 2 l/s



		12

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng và cách sử dụng

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT CỐT THÉP TRONG CẤU KIỆN 

BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy buộc cốt thép 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành buộc cốt thép  

		Công suất:  

(600 ÷ 900) W



		2

		Thước rút

		Chiếc

		06

		Dùng để đo, kiểm tra kích thước 

		Dài: (3 ÷ 5) m



		3

		Búa con

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành nắn thép

		Trọng lượng: 

(0,5 ÷ 1) kg



		4

		Móc buộc

		Chiếc

		06

		Dùng để buộc cốt thép 

		Vật liệu: thép ø6 hoặc ø8     



		5

		Giá buộc

		Bộ

		09

		Dùng để buộc thành khung các cấu kiện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Kéo cần 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt dây thép 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Mô hình cấu kiện từ móng đến mái

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan bài giảng

		Kích thước phù hợp với cơ sở



		8

		Vam cần

		Bộ

		01

		Dùng để uốn cốt thép 

		Uốn được thép có đường kính tối đa 22mm



		9

		Giàn giáo định hình

		Bộ

		 04

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp buộc dầm đơn, cột, khung…

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT CỐT THÉP TRONG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy buộc cốt thép 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành buộc cốt thép  

		Công suất:  

(600 ÷ 900) W



		2

		Thước rút

		Chiếc

		06

		Dùng để đo, kiểm tra kích thước 

		Dài: (3 ÷ 5) m



		3

		Búa con

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành nắn thép

		Trọng lượng: 

(0,5 ÷ 1) kg



		4

		Móc buộc

		Chiếc

		06

		Dùng để buộc cốt thép 

		Vật liệu: thép ø6 hoặc ø8     



		5

		Giá buộc

		Bộ

		09

		Dùng để buộc thành khung các cấu kiện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Kéo cần 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt dây thép 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Mô hình các cấu kiện đúc sẵn

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan bài giảng

		Kích thước phù hợp với cơ sở



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CỐT THÉP

Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành hàn cốt thép ở các vị trí:      hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng

		Dòng điện hàn: 

(80 ÷ 250)A





		2

		Máy hàn điện hồ quang một chiều

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành hàn cốt thép ở các vị trí: hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng

		Dòng điện hàn: 

(80 ÷ 250)A





		3

		Bàn nguội 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Đảm bảo cho 18 vị trí làm việc, có kèm Êto song hành 225 mm



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để mài thép trong quá trình thực hành hàn

		Đường kính đá mài: (100 ÷ 125)mm



		5

		Máy siêu âm 

		Chiếc

		01

		Để kiểm tra chất lượng mối hàn

		Siêu âm thép có chiều dầy: ≥ 18mm



		6

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng  cho các bài học thực hành hàn

		Tối thiểu 18 vị trí làm việc



		7

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng  cho các bài học thực hành hàn

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. 

Kết nối với bộ sử lý khói hàn



		8

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		9

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Đo được các kích thước chiều dài

		- Phạm vi đo : 

(0 ÷ 1000) mm

- Độ chia: 0,1 mm



		10

		Búa nhỡ

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình gia công 

		Trọng lượng: (2÷3)kg



		11

		Búa tạ

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình gia công

		Trọng lượng: 

(5÷ 7) kg



		12

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		06

		Dùng để gõ xỉ mối hàn

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 0,5) kg



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để  bảo quản và cất giữ dụng cụ

		Kích thước tối thiểu 600x400x900



		13

		Máy hàn MIG, MAG

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành hàn cốt thép ở các vị trí: hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng

		Dòng điện hàn: 

≥ 200A





		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT CỐT THÉP



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành hàn cốt thép ở các vị trí:      hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng

		Dòng điện hàn: 

(80 ÷ 250)A





		2

		Máy hàn điện hồ quang một chiều

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành hàn cốt thép ở các vị trí: hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng

		Dòng điện hàn: 

(80 ÷ 250)A





		3

		Dụng cụ cắt thép bằng khí

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt cốt thép di động

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình oxy

		

		

		

		



		

		Bình Acetylen

		

		

		

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		

		

		

		



		

		Ống dẫn khí

		

		

		

		



		

		Van an toàn

		

		

		

		



		

		Mỏ cắt

		

		

		

		



		4

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cốt thép

		Công suất: ≥ 1kW



		5

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cốt thép

		Công suất: 

(0,7 ÷ 1,4) kW



		6

		Máy cắt thép cố định

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cốt thép

		Công suất: ≥ 3 kW



		7

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Đo được các kích thước chiều dài

		- Phạm vi đo : 

(0 ÷ 1000) mm

- Độ chia: 0,1 mm



		8

		Búa nhỡ

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình gia công 

		Trọng lượng: (2÷3)kg



		9

		Búa tạ

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình gia công

		Trọng lượng: 

(5÷ 7) kg



		10

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		06

		Dùng để gõ xỉ mối hàn

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 0,5) kg



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để  bảo quản và cất giữ dụng cụ

		Kích thước tối thiểu 600x400x900



		12

		Máy hàn MIG, MAG

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành hàn cốt thép ở các vị trí: hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng

		Dòng điện hàn: 

≥ 200A





		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn vữa

		Dung tích thùng trộn: ≥ 150 lít



		2

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn bê tông

		Dung tích thùng trộn: ≥ 150 lít



		3

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đầm bê tông 

		Công suất: ≥ 1 kW 



		4

		Dụng cụ trộn vữa, bê tông

		Bộ

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Cuốc

		Chiếc

		03

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		03

		

		



		

		Xô

		Chiếc

		06

		

		



		

		Thùng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Hộc

		Chiếc

		02

		

		



		5

		Dụng cụ xây, trát

		Bộ

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao xây

		Chiếc

		09

		

		



		

		Bàn xoa

		Chiếc

		09

		

		



		

		Bay xây

		Chiếc

		09

		

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		09

		

		



		6

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tuốc nơ vít 02 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 04 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Búa tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 0,5)kg



		9

		Giàn giáo định hình

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành lắp, tháo giàn giáo

		Kích thước: 

(1400 x 1200) mm



		10

		Máy đột dập

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt, đột bản mã

		Công suất : 3 kW



		11

		Máy cưa gỗ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≥ 1,2 kW



		13

		Máy bào gỗ cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≥ 1,2 kW



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT XÂY TRÁT



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn vữa

		Dung tích thùng trộn: ≥ 150 lít



		2

		Máy cắt gạch

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt gạch 

		- Cắt được các loại gạch, đá xây dựng

- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 300 mm



		3

		Máy vận thăng

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng vật liệu trong quá trình thực hành

		- Tải trọng nâng: 

(500 ÷ 1000) kg

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Giàn giáo  định hình

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình hướng dẫn và thực hành

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		5

		Dụng cụ xây, trát

		Bộ

		  06

		Dùng để thực hành xây, trát

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao xây

		Chiếc

		01 

		

		



		

		Bay xây

		Chiếc

		01 

		

		



		

		Bàn xoa

		Bộ

		01 

		

		



		

		Bay trát

		Bộ

		01 

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG, LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ 

VÁN KHUÔN, GIÀN GIÁO



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy cưa đĩa cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gia công xẻ ván khuôn gỗ 

		Công suất: ≥ 1,2 kW



		2

		Máy bào gỗ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bào cốt pha, dàn giáo gỗ

		Công suất: ≥ 1,2 kW



		3

		Giàn giáo định hình

		Bộ

		01 

		Sử dụng trong quá trình hướng dẫn và thực hành

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		4

		Ván khuôn định hình 

		Bộ

		01 

		Dùng để trực quan và thực hành lắp đặt

		Vật liệu: thép



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ván khuôn cột

		Bộ

		04

		

		



		

		Ván khuôn dầm

		Bộ

		04

		

		



		

		Ván khuôn sàn

		m2

		20

		

		



		5

		Tăng đơ điều chỉnh

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ván khuôn cột

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Hộp bật mực

		Bộ

		01

		Dùng để lấy dấu khi gia công lắp dựng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Dụng cụ cầm tay nghề cốp pha

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cưa gỗ thủ công

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cưa, bào gỗ

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Cầu bào

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 0,5)kg



		

		Clê, mỏ lết

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Độ  mở: (0 ÷ 50)mm



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỘN, ĐỔ, ĐẦM BÊ TÔNG



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dùng để trộn bê tông khi thi công các chi tiết hoặc bộ phận có bê tông

		Dung tích thùng trộn: ≥ 150 lít



		2

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để đầm rung trên bề mặt bê tông trong quá trình đổ bê tong

		Công suất: ≥ 750 W



		3

		Máy đầm dùi

		Chiếc

		01

		Dùng để đầm bê tông 

		- Hiệu suất: 

(4 ÷ 30)m3/h

- Chiều dài dây dùi: (1,5 ÷ 6) m



		4

		Máy đầm cạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để đầm bê tông 

		Công suất: 

(750 ÷ 1380)W



		5

		Tời 

		Chiếc

		01

		Dùng để kéo các cấu kiện để lắp đặt trong xây dựng

		Sức kéo: ≥ 200kg



		6

		Máy vận thăng

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng vật liệu bê tông 

		- Tải trọng nâng: 

(500 ÷ 1000)kg

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		7

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để bơm nước khi trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông

		Công suất: ≥ 750W



		8

		Khuôn đúc mẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để đúc mẫu bê tông

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy  khoan bê tông cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để khoan lỗ các loại để bắt vít

		- Công suất: ≥ 800W

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		2

		Máy cắt gạch cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng  để cắt các đường rãnh đặt ống gel và các ổ cắm

		- Công suất: ≥ 1,2KW

- Đường kính lưỡi cắt: (300 ÷ 450)mm



		3

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bắt các bu lông đinh vít cho các chi tiết trang trí

		Momen lực: ≥ 90Nm



		4

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		03

		Dùng để hàn trong quá trình thực hành

		- Công suất: ≥ 60W

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Dùng để hàn trong quá trình thực hành

		- Công suất: ≥ 60W

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành tháo lắp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 02 cạnh

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 04 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Dưỡng uốn ống nhiệt

		Chiếc

		03

		Sử dụng uốn các góc, đường cong của ống gen, nhựa

		- Bằng thép lò so

- Đường kính phù hợp với ống nhựa



		8

		Búa tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong qúa trình thực hành

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 0,5)kg



		9

		Đục

		Chiếc

		06

		

		Dài: (200 ÷ 300)mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN ỐNG  

Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành hàn cốt thép ở các vị trí:      hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng

		Dòng điện hàn: 

(80 ÷ 250)A





		2

		Bàn nguội 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành.

		Có kèm Êto song hành 225mm.



		3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để mài mối hàn

		Đường kính đá mài: (100 ÷ 125)mm



		4

		Máy siêu âm 

		Chiếc

		01

		Để kiểm tra chất lượng mối hàn

		Siêu âm thép có chiều dầy: ≥ 18mm



		5

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành hàn

		Tối thiểu 18 vị trí làm việc



		6

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng  cho các bài học thực hành hàn

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng



		7

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		8

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Đo được các kích thước chiều dài

		- Phạm vi đo : 

(0 ÷ 1000)mm

- Độ chia: 0,1 mm



		9

		Búa nhỡ

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình gia công 

		Trọng lượng: (2÷3)kg



		10

		Búa tạ

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình gia công .

		Trọng lượng:

(5÷ 7)kg



		11

		Búa con

		Chiếc

		06

		Dùng để gõ xỉ mối hàn

		Trọng lượng:

(0,5 ÷1)kg



		12

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để  bảo quản và cất giữ dụng cụ

		Kích thước: (600x400x1500)mm



		13

		 Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		 Dùng để vệ sinh mối hàn

		 Có sẵn ở thị trường



		14

		Máy tiện, phay

		Chiếc

		01

		 Dùng để cắt ống, phay vát cạnh

		 Công suất: ≥ 1,2 KW



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens
















































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
































Bảng 21. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		I

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN

		



		1 1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Xe đẩy

		

		

		



		8 2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		9 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		10 

		Bình chữa cháy loại bọt

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bình chữa cháy loại khí

		Chiếc

		01

		



		12 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		13 

		Đầu báo khói

		Chiếc

		01

		



		14 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		15 

		Cuốc

		Chiếc

		01

		



		16 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		17 

		Thang

		Chiếc

		01

		



		18 3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		19 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		20 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		21 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		22 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		23 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		24 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		



		25 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		26 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		27 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		II

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		28 10

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước: ≥ khổ A2

- Có điều chỉnh độ nghiêng



		29 11



		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		31 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Vẽ đường tròn bán kính: 

(10 ÷ 150)mm



		32 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Dài:(300 ÷ 1000)mm



		34 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Dài:(300 ÷ 1000)mm



		35 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		Loại 900 và 1200



		36 59

		Mô hình vật thể cắt bổ

		Bộ

		01

		 Vật liệu bằng gỗ, sơn phủ mặt cắt



		37 60

		Mô hình 3D

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng gỗ hoặc thép



		38 62

		Mô hình mạch điện 1 chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nguồn điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  5A

- Ura=(6  24) VDC



		

		Ampe met DC 

		Chiếc

		01

		I ≤ 1A



		

		Von met DC 

		Chiếc

		01

		U ≥ 5V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		- Uđm= (6  24) VDC

- Pđm ≤ 100W



		

		Mô đun tải biến 

		Bộ

		01

		



		39 

		Mô hình mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nguồn điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm  10A

- Ura= (90220) VAC



		

		Ampe met AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		

		Von met AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		

		Mô đun tải trở

		Bộ

		01

		- Uđm= (90220)VAC

- Pđm ≤ 1000 W



		

		Tụ điện

		Chiếc

		01

		P: (40 80) W



		40 

		Dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tuốc nơ vít 02 cạnh

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tuốc nơ vít 04 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Dài: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 1

		Mô hình mạch điện 3 pha

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Mô hình mạch điện xoay chiều 01 pha

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		Bộ thước

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		Dài: (3 ÷ 5) m 



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		- Dài: (250÷300)mm

- Độ chia: 0,1 mm



		

		Thước cữ

		Chiếc

		01

		Dài: (500 ÷ 700)mm 



		44 

		Bộ dụng cụ cắt thép thủ công 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chạm 

		Chiếc

		01

		



		

		Kháp 

		Bộ

		01

		



		

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		



		

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		



		45 

		Bộ dụng cụ uốn nắn thép thủ công

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Vam tay 

		Chiếc

		01

		Dài: (300 ÷ 400) mm



		

		Vam cần 

		Chiếc

		01

		Dài: (700 ÷ 900) mm



		

		Bàn vam

		Bộ

		01

		Đường kính cọc uốn: (10 ÷ 18) mm



		

		Búa con

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: (0,5 ÷ 1) kg



		

		Búa nhỡ

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: (2÷ 3) kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: (5 ÷ 7) kg



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: (30 ÷ 70) kg 



		46 

		Tời thủ công

		Bộ

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		47 

		Tời điện

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 3 kW



		48 

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		03

		Dòng điện hàn: (80 ÷ 250)A



		49 

		Máy hàn điện hồ quang một chiều

		Chiếc

		03

		Dòng điện hàn: (80 ÷ 250)A



		50 

		Dụng cụ cắt thép bằng khí

		Bộ

		03

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình oxy

		Chiếc

		01

		



		

		Bình Acetylen

		Chiếc

		01

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		



		

		Ống dẫn khí

		Chiếc

		01

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		



		51 

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1kW



		52 

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW



		53 

		Máy cắt thép cố định

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 3 kW



		54 

		Máy uốn thép

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 3 kW



		55 

		Máy đánh gỉ

		Chiếc

		01

		Lưu lượng khí vào: ≥ 2 l/s



		56 

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		57 

		Máy buộc cốt thép 

		Chiếc

		01

		Công suất: (600 ÷ 900) W



		58 

		Móc buộc

		Chiếc

		06

		Vật liệu: thép ø6 hoặc ø8     



		59 

		Giá buộc

		Bộ

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		60 

		Bàn nguội 

		Bộ

		03

		Đảm bảo cho 18 vị trí làm việc, có kèm Êto song hành 225 mm



		61 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài: (100 ÷ 125)mm



		62 

		Máy siêu âm 

		Chiếc

		01

		Siêu âm thép có chiều dầy: ≥ 18mm



		63 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao



		64 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng

Kết nối với bộ sử lý khói hàn



		65 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		66 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo : (0 ÷ 1000) mm

- Độ chia: 0,1 mm



		67 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		06

		Trọng lượng: (0,3 ÷ 0,5) kg



		68 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (600x400x900)mm



		69 

		Máy hàn MIG, MAG

		Chiếc

		02

		Dòng điện hàn: ≥ 200A



		70 

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn: ≥ 150 lít



		71 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn: ≥ 150 lít



		72 

		Máy đầm bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1 kW 



		73 

		Dụng cụ trộn vữa, bê tông

		Bộ

		02

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cuốc

		Chiếc

		03

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		03

		



		

		Xô

		Chiếc

		06

		



		

		Thùng

		Chiếc

		02

		



		

		Hộc

		Chiếc

		02

		



		74 

		Dụng cụ xây, trát

		Bộ

		02

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dao xây

		Chiếc

		09

		



		

		Bàn xoa

		Chiếc

		09

		



		

		Bay xây

		Chiếc

		09

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		09

		



		75 

		Máy đột dập

		Chiếc

		01

		Công suất : 3 kW



		76 

		Máy cưa gỗ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Công suất: ≥ 1,2 kW



		77 

		Máy bào gỗ cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1,2 kW



		78 

		Mô hình cấu kiện từ móng đến mái

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với cơ sở



		79 

		Mô hình các cấu kiện đúc sẵn

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với cơ sở



		80 

		Giàn giáo định hình

		Bộ

		 04

		Thông dụng có sẵn trên thị trường



		III

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		81 63

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		82 64

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens














                   





































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

 THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT XÂY TRÁT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc) 



Tên nghề: Cốt thép - Hàn

 Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Thước tầm

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máng đựng vữa

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường










Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO GỠ 

VÁN KHUÔN, GIÀN GIÁO

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		 Mô hình cấu tạo ván khuôn

		Bộ

		01

		Chất liệu: gỗ và thép










Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỘN, ĐỔ, ĐẦM BÊ TÔNG 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Que xọc 

		Chiếc

		03

		Dài: (16 ÷22) mm 












Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		Momen lực: ≥ 90Nm



		2

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		03

		- Công suất: ≥ 60W

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		- Công suất: ≥ 60W

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Cưa sắt

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Dây an toàn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường










Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN ỐNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Cốt thép - Hàn

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Mô hình mẫu hàn ống liên kết góc



		Mẫu

		02

		- Chiều dày: (2÷10)mm

- Chiều dài: (300÷500)mm



		2

		Mô hình mẫu hàn ống liên kết kết chữ T

		Mẫu

		02

		- Chiều dày: (2÷10)mm

- Chiều dài: (300÷500)mm












DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CỐT THÉP - HÀN

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế 

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Bùi Văn Dũng

		Thạc sĩ xây dựng

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư

Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Hoà Thanh Sơn

		Thạc sĩ xây dựng

		Ủy viên



		5

		Ông Trần Đức Tiệp

		Thạc sĩ xây dựng

		Ủy viên



		6

		Ông Trần Khắc Liêm

		Thạc sĩ xây dựng

		Ủy viên



		7

		Ông Phạm Đăng Khanh

		Thợ bậc cao Cốt thép

		Ủy viên













49
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bán hàng trong siêu thị trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên trên phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung nghề Bán hàng trong siêu thị đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 44/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bán hàng trong siêu thị trình độ trung cấp nghề

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 28 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 34) dùng để bổ sung cho phần B.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bán hàng trong siêu thị

Các trường đào tạo nghề Bán hàng trong siêu thị, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28)

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG

KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 07              

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		2 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		4 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		5 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		11 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn và cập nhật các kiến thức pháp luật trong kinh doanh

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		12 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: 


≥ 500VA/300W



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		14 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ THƯƠNG MẠI CƠ BẢN


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		1 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		3 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		4 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		2

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥20W



		3

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn và cập nhật các thông tin về kinh tế thương mại

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		4

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TÂM LÝ HỌC KINH DOANH


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		2

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥20W



		3

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn và cập nhật các kiến thức về tâm lý học kinh doanh

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		4

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MARKETING THƯƠNG MẠI


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		2 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		4 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		5 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥20W



		11 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập thông tin về thị trường và môi trường marketing

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		12 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		14 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔNG QUAN VỀ SIÊU THỊ


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		2 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		4 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		6 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		9 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		10 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		11 

		Mô hình gian hàng siêu thị

		Bản

		01

		Dùng để giới thiệu, giúp học sinh thực hành phân loại bố trí gian hàng

		- Chất liệu: Giấy hoặc gỗ

- Kích thước: theo không gian phòng học thực hành



		12 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập thông tin về các mô hình siêu thị và các hoạt động trong siêu thị

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		13 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THƯƠNG PHẨM HỌC


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		1 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		3 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		4 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		2

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		5 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		7 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		3

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn thu thập thông tin về các ngành hàng trong siêu thị

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt.



		4

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu.

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIN HỌC VĂN PHÒNG


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy Photocopy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành nghiệp vụ tin học văn phòng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy Scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành nghiệp vụ tin học văn phòng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy Fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành nghiệp vụ tin học văn phòng

		Tốc độ truyền dữ liệu 


≥ 8 giây/trang



		5 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành nghiệp vụ tin học văn phòng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hướng dẫn và cập nhật thông tin về tin học văn phòng 

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		7 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành tin học văn phòng

		Kích thước bàn: ≥ (0.59 x 0.48 x 0.76)m, kèm theo ghế



		8 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Hệ điều hành


Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		



		11 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng

		



		12 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		13 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		14 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		16 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		18 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		19

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		19 

		Thiết bị định tuyến


(Router)

		Chiếc

		01

		Dùng để kết nối mạng

		Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình



		20 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		- Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy


- Sử dụng để hướng dẫn thực hành và rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		22 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy và dùng để học sinh thực hành

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		2 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN VỆ SINH  LAO ĐỘNG


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và sử dụng tập huấn phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Bình xịt bọt khí CO2

		 Chiếc

		01

		

		



		4 

		Bình chữa cháy bột

		 Chiếc

		01

		

		



		5 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		 Chiếc

		01

		

		



		6 

		Vòi rồng chữa cháy

		 Chiếc

		01

		

		



		7 

		Trụ chữa cháy

		 Chiếc

		01

		

		



		8 

		Hộp đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy

		 Chiếc

		01

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mặt nạ phòng độc

		 Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		14 

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sơ cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Tủ đựng y tế

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm







Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy fax

		Tốc độ truyền dữ liệu 


≥ 8 giây/trang



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để ghi lại các thao tác trong quá trình thực hành để đánh giá nhận xét

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh giọng nói trong quá trình giao tiếp

		- Dung lượng ≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		5 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song



		6 

		Tổng đài nội bộ

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại

		-Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện


- Ra 24 máy lẻ nội bộ



		7 

		Thẻ đeo

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành 

		- Loại có dây đeo


- Chất liệu bằng giấy hoặc bằng nhựa mika



		8 

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra phong cách kỹ năng giao tiếp không lời

		Kích thước: 

≥ 1.8m x 0.7m



		9 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		10 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa.



		12 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		10

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		12

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT QUẢNG CÁO TRONG SIÊU THỊ

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Banner quảng cáo

		Chiếc 

		06

		Dùng để hướng dẫn cách đặt và trình bày quảng cáo 

		Chất liệu bằng nhựa hoặc mika



		2 

		Mô hình gian hàng siêu thị

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu về gian hàng

		- Chất liệu: Giấy hoặc gỗ


- Kích thước: theo không gian phòng học thực hành



		3 

		Phần mềm thiết kế quảng cáo 

		Bản

		01

		Dùng để thực hành ứng dụng phần mềm để quảng cáo 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ quảng cáo

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành nghiệp vụ quảng cáo trong siêu thị

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa.



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		11 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính, máy chiếu và máy chủ

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		13 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG SIÊU THỊ


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Xe đẩy hàng hóa

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành

		- Kích thước :


 ≥ 920mm x 610mm


- Cao tay cầm: ≥ 870mm


- Đường kính bánh xe: 


≥ 130mm


- Tải trọng: 300kg



		2 

		Mô hình xe nâng hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cho học sinh

		Chất liệu bằng gỗ hoặc bằng giấy



		3 

		Mô hình xe chở hàng hóa bên trong siêu thị

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu mẫu xe chở hàng hóa bên trong siêu thị

		Mô hình hoạt đồng được



		4 

		Máy dán băng dính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đóng gói hàng hóa

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy dập ghim loại lớn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành đóng gói hàng hóa

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Thùng giấy loại lớn

		Chiếc

		05

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách di chuyển hàng hóa lẻ

		Chất liệu bằng giấy



		7 

		Kệ để hàng hóa (pallet)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành để hàng

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc nhựa cứng 


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT TRƯNG BÀY HÀNG HÓA


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Xe đẩy hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		- Kích thước :


 ≥ 920mm x 610mm


- Cao tay cầm: ≥ 870mm


- Đường kính bánh xe: 


≥ 130mm


- Tải trọng: 300kg



		2 

		Kệ để hàng hóa (Pallet) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc nhựa cứng 


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		3 

		Giá trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành trưng bày hàng

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		4 

		Tủ trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng trưng bày hàng hóa

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		5 

		Gian hàng mẫu

		Gian

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng trưng bày

		Kích thước phù hợp với phòng thực hành 



		6 

		Phần mềm mô phỏng gian hàng

		Bản

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành mô phỏng bố trí sắp xếp hàng hóa trên gian hàng

		Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Bảng chỉ dẫn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bày trí khu vực mua sắm

		- Chất liệu bẳng gỗ hoặc nhựa


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		8 

		Dụng cụ dán nhãn, dán giá trên kệ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dán

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		10

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BẢO QUẢN HÀNG HÓA 

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		9 

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng quần áo bảo hộ lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		10 

		Găng tay ni lông

		Hộp

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh cách dùng đối với hàng hóa cần bảo quản

		Chất liệu bằng ni lông trong suốt



		11 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành, hướng dẫn cách bảo quản hàng hóa ở các nhiệt độ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản hàng hóa 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Tủ trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sắp xếp, bố trí, phân loại hàng hóa bảo quản

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		14 

		Xe đẩy hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sắp xếp đồ trên xe đẩy cho khách

		- Kích thước :


 ≥ 920mm x 610mm


- Cao tay cầm: 

≥ 870mm


- Đường kính bánh xe: ≥ 130mm


- Tải trọng: 300kg



		15 

		Kệ trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành sắp xếp, bố trí, phân loại hàng hóa bảo quản

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt 


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		16 

		Giá trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sắp xếp, bố trí, phân loại hàng hóa bảo quản

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		17 

		Giỏ hàng xách tay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kỹ năng sắp xếp đồ trong giỏ hàng

		- Chất liệu bằng nhựa


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Giỏ hàng kéo tay siêu thị

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết, thực hành kỹ năng xếp hàng 

		- Chất liệu bằng nhựa


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19 

		Móc treo hàng siêu thị

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết, thực hành kỹ năng sắp xếp hàng

		- Chất liệu thép không gỉ


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Bảng tra độ ẩm tuyệt đối

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tra độ ẩm cho nơi bảo quản hàng hóa

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ thích hợp cho bảo quản hàng hóa

		Loại thông dụng trên trị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Túi để hàng hóa

		Kg

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh cách đóng gói hàng hóa

		Chất liệu bằng ni lông 



		23 

		Hộp để hàng hóa

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn học sinh cách đóng gói hàng cần bao bì

		Chất liệu bằng giấy



		24 

		Mẫu biểu 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu kho

		Loại thông dụng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính 



		25 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Hóa đơn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Phiếu xuất kho

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Phiếu nhập kho

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Thẻ kho

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Sổ nhập xuất tồn

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ XUẤT VÀ NHẬP HÀNG HÓA TRONG SIÊU THỊ

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Máy dán tem hàng

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy gỡ tem cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy khử tem mềm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng đẫn học sinh thực hành khử tem

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Mô hình xe nâng hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cho học sinh

		Chất liệu bằng gỗ hoặc bằng giấy



		5

		Thẻ kho

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nhận biết, thực hành kỹ năng quản lý hàng nhập, xuất

		Mẫu thông dụng của các doanh nghiệp



		6

		Phần mềm ứng dụng quản lý xuất nhập hàng hóa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm trong hoạt động xuất và nhập hàng hóa

		Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân hàng

		Trọng lượng  


≤ 100Kg 



		8

		Kệ để hàng hóa (Pallet) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc nhựa cứng 


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		9

		Găng tay vải

		Đôi

		05

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Chất liệu bằng vải dầy



		10

		Tem mềm 

		Chiếc

		10

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Chất liệu: kim loại



		11

		Tem cứng

		Chiếc

		10

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Chất liệu: nhựa từ cứng



		12

		Phiếu nhập hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kê phiếu nhập hàng hóa

		Mẫu thông dụng của các doanh nghiệp đang sử dụng



		13

		Phiếu xuất hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kê phiếu xuất hàng hóa

		Mẫu thông dụng của các doanh nghiệp đang sử dụng



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ22


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy đọc mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đọc mã

		- Tốc độ: ≥100 scan/s


- Độ mịn : ≥3 mil


- Khoảng cách đọc :         

0 mm ÷110 mm



		2 

		Máy in mã vạch 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành in mã

		- Tốc độ in : ≥ 8 IPS


- Độ rộng in: 

≥103.9 mm


- Chiều dài in : 

6,35 mm ÷ 2539,2 mm



		3 

		Máy đếm tiền

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sử dụng máy

		Tốc độ đếm:


 ≥1000  tờ/phút



		4 

		Máy kiểm tra tiền giả

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sử dụng máy

		- Điện áp: 

220 V/AC ÷ 50 Hz 
- Bóng cực tím chữ  H:


 11w x 2



		5 

		Bàn thu ngân chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Dung để giới thiệu cấu tạo và thực hành

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt 


- Kích thước phù hợp với không gian phòng thực hành



		6 

		Cổng từ an ninh siêu thị

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán

		-Khoảng cách thu phát:  ≥  0.7m và 

≤ 2.8m


- Tem quản lý: Tem mềm, tem cứng, tem trắng…


- Vật liệu: Đế và khung kim loại


- Tần số phát: 8.2MHZ


- Nguồn nuôi: 24V



		7 

		Camera giám sát

		Chiếc

		01

		Dùng để theo dõi quản lý hàng bán và quét hình ảnh

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Phần mềm quản lý bán hàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán

		- Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012 trở lên


- Đặc tính : tùy biến động, đa ngôn ngữ, tích hợp thiết bị phần cứng dễ dàng



		9 

		Tủ trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành bày hàng 

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		10 

		Tủ đựng đồ cho khách hàng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nhận biết 

		- Chất liệu gỗ hoặc sắt


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11 

		Kệ để hàng hóa (pallet)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bán hàng

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc nhựa cứng 


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		12 

		Giá trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành bày hàng

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		13 

		Xe đẩy hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng sắp xếp đồ trên xe đẩy

		- Kích thước :

 ≥ 920mm x 610mm


- Cao tay cầm: 

≥ 870mm


- Đường kính bánh xe: 

≥ 130mm


- Tải trọng: 300kg



		14 

		Giỏ hàng kéo tay siêu thị

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết, thực hành kỹ năng xếp hàng 

		- Chất liệu bằng nhựa


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Móc treo hàng siêu thị

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết, thực hành kỹ năng xắp xếp hàng

		- Chất liệu thép không gỉ


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Giỏ hàng xách tay

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sắp xếp

		- Chất liệu bằng nhựa


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành cân trọng lượng

		Trọng lượng  ≤ 100Kg 



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		19 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:
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Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in giấy mời, phiếu điều tra phục vụ công tác chăm sóc khách hàng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chuyển fax cho khách hành

		Tốc độ truyền dữ liệu

≥ 8 giây/trang



		3 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành scan

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song



		5 

		Máy điện thoại di động

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành 

		Bộ nhớ ≥ 4gb



		6 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ thương mại điện tử ứng dụng trên web

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Bộ chuyển mạch (SWITCH) 

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối mạng lan giữa các máy vi tính

		≥ 24 cổng 10/100/1000



		8 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành nghiệp vụ thương mại điện tử

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9 

		Phần mềm quản lý khách hàng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quản lý khách hàng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		11 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		13 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		14 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		15 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		16 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		18 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥20W



		20 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành nghiệp vụ

		Kích thước bàn: 


≥ (0.59 x 0.48 x 0.76)m, kèm theo ghế



		21 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy và dùng để cho học sinh thực hành

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		23 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:
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Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ THIẾT BỊ BÁN HÀNG


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm 

của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in giấy mời, phiếu điều tra phục vụ công tác chăm sóc khách hàng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		3

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		4

		Cổng từ an ninh siêu thị

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán

		-Khoảng cách thu phát:  


≥  0.7m và ≤ 2.8m


- Tem quản lý: Tem mềm, tem cứng, tem trắng…


- Vật liệu: Đế và khung kim loại


- Tần số phát: 8.2MHZ


- Nguồn nuôi: 24V



		5

		Camera giám sát

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành các nghiệp vụ phần mềm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Bộ chuyển mạch (SWITCH) 

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối mạng lan giữa các máy vi tính

		≥ 24 cổng 10/100/1000



		8

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thực hành nghiệp vụ sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		9

		Phần mềm quản lý mã vạch

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành làm mã vạch cho từng loại hàng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		10

		Phần mềm quản lý bán hàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng phần mềm khi bán hàng

		- Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012 trở lên


- Đặc tính : tùy biến động, đa ngôn ngữ, tích hợp thiết bị phần cứng dễ dàng



		11

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính...

		



		

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		12

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hỗ trợ thực hành nghiệp vụ

		Kích thước bàn: 


≥ (0.59 x 0.48 x 0.76)m, kèm theo ghế



		13

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy và dùng để học sinh thực hành

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		15

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:
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Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:
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Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		2 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học

		



		4 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  soạn thảo văn bản

		



		5 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		6 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		9 

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥20W



		11 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành kỹ năng soạn thảo văn bản

		Kích thước bàn: ≥ (0.59 x 0.48 x 0.76)m, kèm theo ghế



		12 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy và dùng để cho học sinh thực hành

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		14 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:
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Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO 

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Ca bin học ngoại ngữ

		Bộ

		36

		Sử dụng để giảng dạy và học tập

		Đầy đủ phụ kiện kèm theo đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng lab



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để quay lại các hành vi của người tiêu dùng làm tư liệu phục vụ thảo luận và thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để quay lại các hành vi của người tiêu dùng làm tư liệu phục vụ thảo luận và thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		Dùng để ghi lại các ý kiến của người tiêu dùng  làm tư liệu phục vụ thảo luận và thực hành

		- Dung lượng ≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		4

		Hệ thống âm thanh

		Bộ 

		01

		Dùng để khuyếch đại âm thanh khi trình chiếu hình ảnh, tư liệu

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa 

		Chiếc

		01

		

		Công suất loa ≥ 20W



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:
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Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG ĐIỆN MÁY


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Kệ để hàng hóa (Pallet)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bán hàng

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc nhựa cứng 


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		2

		Tủ trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành bày hàng 

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		3

		Tủ đựng đồ cho khách hàng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nhận biết tủ

		- Chất liệu gỗ hoặc sắt


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Giá trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành bày hàng

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		5

		Mô hình gian hàng điện máy

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu các gian hàng điện máy

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		6

		Xe đẩy hàng hóa  

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sắp xếp dồ trên xe đẩy

		- Kích thước :


 ≥ 920mm x 610mm


- Cao tay cầm: ≥ 870mm


- Đường kính bánh xe: 


≥ 130mm


- Tải trọng: 300kg



		7

		Giỏ hàng xách tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		- Chất liệu bằng nhựa


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Bàn thu ngân chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Dung để giới thiệu cấu tạo và thực hành

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt 


- Kích thước phù hợp với không gian phòng thực hành



		9

		Thẻ thanh toán

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quẹt thẻ thanh toán

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy đọc mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đọc mã

		- Tốc độ: ≥100 scan/s


- Độ mịn : ≥3 mil


- Khoảng cách đọc :


0 mm ÷110 mm



		11

		Máy in mã vạch 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành in mã

		- Tốc độ in : ≥ 8 IPS


- Độ rộng in: ≥103.9 mm


- Chiều dài in : 


6,35 mm ÷ 2539,2 mm



		12

		Máy đếm tiền

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng máy

		Tốc độ đếm  ≥1000  tờ/phút



		13

		Máy kiểm tra tiền giả

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng máy

		- Điện áp: 


220 V/AC ÷ 50 Hz 
- Bóng cực tím chữ  H: 11w x 2



		14

		Máy quẹt thẻ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng máy

		- Dung lượng bộ nhớ: 


≥ 100.000 lần


- Tốc độ xử lý <(1s÷2s)/1 lần chấm công


- Có kết nối dữ liệu từ xa qua mạng internet



		15

		Máy gỡ tem cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy khử tem mềm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Cổng từ an ninh siêu thị

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán

		-Khoảng cách thu phát:  


≥  0.7m và ≤ 2.8m


- Tem quản lý: Tem mềm, tem cứng, tem trắng…


- Vật liệu: Đế và khung kim loại


- Tần số phát: 8.2MHZ


- Nguồn nuôi: 24V



		18

		Camera giám sát

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình 

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa 

		Đôi

		01

		

		Công suất loa ≥20W



		20

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắ



		22

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Máy chủ

(Server)

		Bộ

		01

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợchống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		2

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến



		3

		Bộ chuyển mạch (SWITCH) 

		Bộ 

		01

		Dùng để kết nối mạng lan giữa các máy vi tính

		≥ 24 cổng 10/100/1000



		4

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		5

		Phần mềm siêu thị trực tuyến

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tạo lập một siêu thị trực tuyến

		Phiên bản thông dụng trên thị trường



		6

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


 



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		Hỗ trợ thực hiện ứng dụng trên máy tính

		



		

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện thực hành 

		



		

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ  gõ tiếng Việt

		



		7

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành

		Kích thước bàn: 


≥ (0.59 x 0.48 x 0.76)m, kèm theo ghế



		8

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Dùng để giữ nguồn điện ổn định cho máy tính và máy chiếu, máy chủ

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu, hỗ trợ quá trình giảng dạy và để cho học sinh thực hành

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		10

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA


TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1

		Phần mềm 

kế toán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ kế toán

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ MUA HÀNG VÀ LƯU KHO


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH33


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  của thiết bị



		1 

		Máy đọc mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùng máy

		- Tốc độ: ≥100 scan/s


- Độ mịn : ≥3 mil


- Khoảng cách đọc :


0 mm ÷110 mm



		2 

		Máy in mã vạch 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùng máy

		- Tốc độ in : ≥ 8 IPS


- Độ rộng in: 


≥ 103.9 mm


- Chiều dài in : 


6,35 mm ÷ 2539,2 mm



		3 

		Cân 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành

		Trọng lượng  ≤ 100Kg 



		4 

		Phần mềm quản lý kho

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành quản lý hàng bán và tồn 

		Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		6 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  


của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN 



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình xịt bọt khí CO2

		Chiếc

		01

		



		4 

		Bình chữa cháy bột

		Chiếc

		01

		



		5 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		6 

		Vòi rồng chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		7 

		Trụ chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		8 

		Hộp đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		11 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		12 

		Mặt nạ phòng độc

		 Chiếc

		01

		



		13 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		14 

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		15 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		16 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		17 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Tủ đựng y tế

		Chiếc

		01

		



		20 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

		



		21 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy Photocopy

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy Scan

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy Fax

		Chiếc

		01

		Tốc độ truyền dữ liệu 


≥ 8 giây/trang



		25 

		Máy điện thoại để bàn

		Chiếc

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song



		26 

		Máy điện thoại di động

		Chiếc

		01

		Bộ nhớ ≥ 4gb



		27 

		Máy chủ


(Server)

		Bộ

		01

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		28 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến



		29 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		01

		- Dung lượng ≥ 4GB

- Thời gian ghi âm :


(15÷ 20)h liên tục



		31 

		Máy dán băng dính

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy dập ghim loại lớn

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy dán tem hàng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy gỡ tem cứng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy khử tem mềm

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy đếm tiền

		Chiếc

		01

		Tốc độ đếm  ≥1000  tờ/phút



		37 

		Máy kiểm tra tiền giả

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 220 V/AC ÷ 50 Hz 
- Bóng cực tím chữ  H: 11w x 2



		38 

		Máy đọc mã vạch

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥100 scan/s


- Độ mịn : ≥3 mil


- Khoảng cách đọc: (0÷110) mm



		39 

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		- Tốc độ in : ≥ 8 IPS


- Độ rộng in: ≥103.9 mm


- Chiều dài in : 


6,35 mm ÷ 2539,2 mm



		40 

		Mô hình gian hàng siêu thị

		Bản

		01

		- Chất liệu: Giấy hoặc gỗ


- Kích thước: theo không gian phòng học thực hành



		41 

		Mô hình xe nâng hàng hóa

		Chiếc

		01

		Chất liệu bằng gỗ hoặc bằng giấy



		42 

		Mô hình xe chở hàng hóa trong siêu thị

		Chiếc

		01

		Mô hình hoạt động được



		43 

		Đường truyền internet 

		Đường truyền

		01

		Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt



		44 

		Thiết bị định tuyến


(Router)

		Chiếc

		01

		Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình



		45 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		46 

		Bộ chuyển mạch (SWITCH) 

		Bộ

		01

		≥ 24 cổng 10/100/1000



		47 

		Camera giám sát

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		48 

		Cổng từ an ninh siêu thị

		Chiếc

		01

		-Khoảng cách thu phát:  


≥  0.7m và ≤ 2.8m


- Tem quản lý: Tem mền, tem cứng, tem trằng…


- Vật liệu: Đế và khung kim loại


- Tần số phát: 8.2MHZ


- Nguồn nuôi: 24V



		49 

		Trang web có tên miền và host

		Gói

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		50 

		Tổng đài nội bộ

		Bộ

		01

		-Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện


- Ra 24 máy lẻ nội bộ



		51 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		52 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		53 

		Tủ đựng đồ cho khách hàng

		Chiếc

		01

		- Chất liệu gỗ hoặc sắt


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		54 

		Tủ trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		55 

		Xe đẩy hàng hóa

		Chiếc

		01

		- Kích thước :


 ≥ 920mm x 610mm


- Cao tay cầm: ≥ 870mm


- Đường kính bánh xe: 


≥ 130mm


- Tải trọng: 300kg



		56 

		Gian hàng mẫu

		Gian

		01

		Kích thước phù hợp với phòng thực hành 



		57 

		Phần mềm quản lý khách hàng

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		58 

		Phần mềm quản lý mã vạch

		Bộ 

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		59 

		Phần mềm thiết kế quảng cáo 

		Bản

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		60 

		Phần mềm ứng dụng quản lý xuất nhập hàng hóa

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		61 

		Phần mềm quản lý bán hàng

		Bộ

		01

		- Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012 trở lên


- Đặc tính : tùy biến động, đa ngôn ngữ, tích hợp thiết bị phần cứng dễ dàng



		62 

		Phần mềm mô phỏng gian hàng

		Bản

		01

		Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		63 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		64 

		Một bộ bao gồm:

		



		65 

		Hệ điều hành Windows

		Bộ

		01

		



		66 

		Phần mềm tin học văn phòng

		Bộ

		01

		



		67 

		Bộ gõ tiếng Việt

		Bộ

		01

		



		68 

		Bàn thu ngân chuyên dụng

		Chiếc

		01

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt 


- Kích thước phù hợp với không gian phòng thực hành



		69 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Kích thước bàn: ≥ (0.59 x 0.48 x 0.76)m, kèm theo ghế



		70 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ 

		01

		



		71 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		72 

		Âm ly

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất lo



		73 

		Micro

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Loa 

		Đôi

		01

		Công suất loa ≥ 20W



		75 

		Mẫu biểu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính 



		76 

		Một bộ bao gồm:

		



		77 

		Hóa đơn

		Chiếc

		01

		



		78 

		Phiếu xuất kho

		Chiếc

		01

		



		79 

		Phiếu nhập kho

		Chiếc

		01

		



		80 

		Thẻ kho

		Chiếc

		01

		



		81 

		Sổ nhập xuất tồn

		Chiếc

		01

		



		82 

		Móc treo hàng siêu thị

		Chiếc

		01

		- Chất liệu thép không gỉ


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		83 

		Kệ để hàng hóa (Pallet) 

		Chiếc

		01

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc nhựa cứng 


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		84 

		Giá trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		01

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		85 

		Kệ trưng bày hàng hóa

		Chiếc

		02

		- Chất liệu bằng gỗ hoặc sắt 


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		86 

		Hộp để hàng hóa

		Chiếc

		06

		Chất liệu bằng giấy



		87 

		Thùng giấy loại lớn

		Chiếc

		05

		Chất liệu bằng giấy



		88 

		Túi để hàng hóa

		Cân

		01

		Chất liệu bằng ni lông 



		89 

		Giỏ hàng xách tay

		Chiếc

		02

		- Chất liệu bằng nhựa


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		90 

		Giỏ hàng kéo tay siêu thị

		Chiếc

		02

		- Chất liệu bằng nhựa


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		91 

		Phiếu nhập hàng hóa

		Chiếc

		01

		Mẫu thông dụng của các doanh nghiệp đang sử dụng



		92 

		Phiếu xuất hàng hóa

		Chiếc

		01

		



		93 

		Banner quảng cáo

		Chiếc 

		06

		Chất liệu bằng nhựa hoặc mika



		94 

		Bảng chỉ dẫn 

		Chiếc

		06

		- Chất liệu bẳng gỗ hoặc nhựa


- Kích thước phù hợp với phòng thực hành



		95 

		Bảng tra độ ẩm tuyệt đối

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		96 

		Cân 

		Chiếc

		02

		Trọng lượng  ≤ 100Kg 



		97 

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≥ 1.8m x 0.7m



		98 

		Găng tay vải

		Đôi

		05

		Chất liệu bằng vải dầy



		99 

		Găng tay ni lông

		Hộp

		01

		Chất liệu bằng ni lông trong suốt



		100 

		Thẻ đeo

		Chiếc

		18

		- Loại có dây đeo


- Chất liệu bằng giấy hoặc bằng nhựa mika



		101 

		Tem cứng

		Chiếc

		10

		Lọai bằng nhựa từ cứng



		102 

		Tem mềm 

		Chiếc

		10

		Lọai bằng kim loại



		103 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên trị trường tại thời điểm mua sắm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

		

		



		104 

		Bộ lưu điện 

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 500VA/300W



		105 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		106 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


(1800mmx1800mm





PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO

MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Ca bin học ngoại ngữ

		Bộ

		36

		Sử dụng để giảng dạy và học tập





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		1

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG ĐIỆN MÁY


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình gian hàng điện máy

		Mô hình

		01

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		2

		Thẻ thanh toán

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy quẹt thẻ

		Chiếc

		01

		- Dung lượng bộ nhớ: 


≥ 100.000 lần


- Tốc độ xử lý <(1s÷2s)/1 lần chấm công


- Có kết nối dữ liệu từ xa qua mạng internet





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số mô đun: MĐ31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Phần mềm siêu thị trực tuyến

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng trên thị trường





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA


TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ MUA HÀNG VÀ LƯU KHO


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị


Mã số môn học: MH33


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Phần mềm quản lý kho

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ


Trình độ: Trung cấp nghề


(Kèm theo quyết định số 870/QĐ- BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 của


 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong 


Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông  Phạm Vũ Khiêm

		Cử nhân Kinh tế

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Bà Võ Thị Hồng

		 Thạc sỹ Quản lý đào tạo nghề

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Nguyễn Đăng Khoa

		Cử nhân Kinh tế

		Ủy viên



		5

		Bà Phan Thị Thu Hoài

		PGS.TS Kinh tế

		Ủy viên



		6

		Ông Nguyễn Xuân Quang

		PGS.TS Kinh tế

		Ủy viên



		7

		Bà Trần Thị Diễm Hương

		Tiến sỹ Kinh tế

		Ủy viên
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Phụ lục 1a



DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6  năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)















Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

 					Mã nghề: 40510310

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
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[bookmark: _Toc367611922]Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 19, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 20 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 21 đến bảng 23 dùng để bổ sung cho bảng 20.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa.

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).
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Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294945]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí CO2

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động 





		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động









		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng cao su cách điện

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây đai an toàn toàn thân

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294947]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Dài: ≥ 700 mm

- Rộng: ≥ 500 mm

- Cao: ≥: 200 mm



		1

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp:

 220/380 V

- Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		 Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Cao: ≥ 700 mm

- Dài: ≥ 500 mm

- Rộng: ≥ 200 mm



		2

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		

		- Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		

		Dải đo: ≤ 5000 



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		

		Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của động cơ điện

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		4

		Mô hình động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		01

		

		- Công suất: ≥ 1 kW

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294949]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực hành

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện các bài tập

		- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V

- Nguồn xoay chiều 1 pha:  (15 ÷ 220) V

- Nguồn xoay chiều 3 pha: 380 V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2

		Bộ thực hành mạch khuếch đại

		Bộ

		03

		Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch khuếch đại

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ A

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		2

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ B

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ AB

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại Darlington

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 2500



		

		Mạch khuếch đại đảo dùng khuếch đại thuật toán 

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại không đảo dùng khuếch đại thuật toán

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại công suất

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		3

		Bộ thực hành mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch chỉnh lưu

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Mạch chỉnh lưu bán kỳ không điều khiển

		Bộ

		01

		

		Dòng chỉnh lưu:

 ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu toàn kỳ không điều khiển

		Bộ

		01

		

		Dòng chỉnh lưu: 

≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển

		Bộ

		01

		

		Dòng chỉnh lưu:

 ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển

		Bộ

		01

		

		Dòng chỉnh lưu:

 ≥ 0,1 A



		4

		Bộ thực hành mạch dao động

		Bộ

		03

		Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch dao động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mạch dao động  dùng thạch anh

		Bộ

		01

		

		Tần số: ≤ 16 MHz



		

		Mạch dao động đa hài dùng transistor

		Bộ

		01

		

		Tần số: ≤ 1 MHz



		

		Mạch dao động dùng IC 555

		Bộ

		01

		

		Tần số: ≤ 1 MHz



		45

		Board cắm đa năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch điện tử cơ bản 

		Số lượng lỗ cắm:

 ≥ 300



		56

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		67

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		Dùng để phát tín hiệu xung

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		78

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

89

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm







[bookmark: _Toc396399123][bookmark: _Toc408294950]


Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294951]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		[bookmark: _Toc396399124][bookmark: _Toc408294952]TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Ampe mét AC 

		Chiếc

		03

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Biến dòng

		Chiếc

		03

		

		Tỷ số biến dòng: 

≥ 50/5 A



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC 

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Oát mét

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo:

 ≥ 1000 W



		

		Công tơ cảm ứng một pha

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 5 A

- Cấp chính xác:

 ≤ 2,5



		

		Công tơ cảm ứng ba  pha gián tiếp

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 5 A

- Cấp chính xác: 

≤ 2,5



		

		Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 5 A

- Cấp chính xác: 

≤ 2,5



		2

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp đo

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		3

		Te rô mét 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đo điện trở nối đất

		- Dải đo: ≤ 2000 

-  Cấp chính xác:        (0,5 ÷ 5)



		4

		Ampe kìm 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo dòng điện

		Dải đo: (0 ÷ 400) A 



		5

		Mê ga ôm mét

		Chiếc

		06

		Sửu dụng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện

		Dải đo: ≤ 2.000 MΩ



		

		Mô hình cơ cấu đo

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình học

		Cắt bổ: ≥ 1/4, đầy đủ các chi tiết 



		6

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Từ điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Điện từ

		Bộ

		01

		

		



		7

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp, đặt các mạch đo



















		Loại thông dụng trên thị trường























		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng :

≥ 2500 ANSI lumensANSI lumenst










Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo:  Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ IC mẫu

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn cách đọc chân IC, xác định chức năng từng chân

		Các IC được lắp sẵn trên panel, chân IC được kết nối ra các chân cắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		IC cổng logic

		Bộ

		01

		

		



		

		IC mã hóa

		Bộ

		01

		

		



		

		IC dồn kênh

		Bộ

		01

		

		



		

		IC tách kênh

		Bộ

		01

		

		



		

		IC giải mã

		Bộ

		01

		

		



		

		IC flipflop

		Bộ

		01

		

		



		

2





		Bộ thực hành kỹ thuật số

		Bộ

		06

		Sử dụng lắp các mạch điện tử kỹ thuật số thông dụng



		Được chế tạo dưới dạng mô đun: Các thiết bị được gắn trong mô đun, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối mã hóa

		Bộ

		01

		

		- 4 ngõ vào 2 ngõ ra

- 10 ngõ vào 2 ngõ ra



		

		Khối giải mã

		Bộ

		01

		

		- 2 ngõ vào 4 ngõ ra

- 4 ngõ vào 10 ngõ ra



		

		Khối dồn kênh

		Bộ

		01

		

		- 2 đường vào 1 đường ra

- 8 đường vào 1 đường ra



		

		Khối phân kênh

		Bộ

		01

		

		 2 ngõ ra và 8 ngõ ra



		

		Khối mạch logic

		Bộ

		01

		

		Tích hợp các cổng logic cơ bản



		

		Khối AD/DA

		Bộ

		01

		

		



		3

		Board cắm đa năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng cắm linh kiện 

		Số lượng lỗ cắm:

 ≥ 300



		4

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		65

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		Dùng để phát tín hiệu xung

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		67

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		87

		Bàn thực hành

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện các bài tập

		- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V

- Nguồn xoay chiều:  (15 ÷ 220) V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		98

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị



















		Loại thông dụng trên thị trường 























		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		109

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		1110

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm









































[bookmark: _Toc396399125][bookmark: _Toc408294954]


Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294955]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành khí cụ điện đóng cắt 

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao một pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Cầu dao ba pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Áp tô mát một pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Áp tô mát ba pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Công tắc tơ một pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Công tắc tơ ba pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 15 A



		2

		Bộ thực hành khí cụ điện bảo vệ 

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		2

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		

		Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Bảo vệ theo dòng điện tải



		

		Thiết bị chống dòng rò

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện cắt:

 ≤ 30 mA



		3

		Bộ thực hành khí cụ điện điều khiển 

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3

		Nút ấn

		Bộ

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5A



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5A 



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		- Thời gian đặt: ≥ 3 s

- Dòng điện: ≥ 5A



		4

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện các bài tập

		- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V

- Nguồn xoay chiều 1 pha:  (15 ÷ 220) V

- Nguồn xoay chiều 3 pha: 380 V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để kiểm tra khí cụ điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		6

		Ampe kìm 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo dòng điện

		Dải đo: (0 ÷ 400) A 



		7

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị, khí cụ điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm





























[bookmark: _Toc396399126][bookmark: _Toc408294956]


Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294957]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ ĐIỆN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm vẽ điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vẽ các bản vẽ điện

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm





























[bookmark: _Toc396399127][bookmark: _Toc408294958]


Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294959]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – CẢM BIẾN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ recorder

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất, nhiệt độ

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Lò tạo nhiệt

		Bộ

		01

		Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ

		- Dải nhiệt độ:

≥ 150 oC

- Độ chính xác: 

≤ 5 0C



		3

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất trực tiếp

		Dải đo: ≥ 200 psig



		4

		Mô hình đo áp suất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo áp suất

		



		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		

		Thiết bị tạo áp suất

		Chiếc

		01

		

		 Dải tạo áp: ≥ 200 psig



		

		Đồng hồ áp suất mẫu

		Chiếc

		01

		

		 Dải đo: ≥ 200 psig



		5

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp nguồn và đo các giá trị từ các transmitter

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		6

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và xem cấu hình của transmitter

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,…



		

		Mô hình đo mức nước bằng transmitter áp suất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo và đo mức nước bằng transmitter áp suất 



		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7

		Transmitter áp suất kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: 

≥ 0,25 %FS



		

		Bồn chứa nước 

		Chiếc

		02

		

		- Dung tích bình phù hợp để dạy học

- Có khắc vạch chia mm



		

		Mô hình đo lưu lượng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng

		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Transmitter lưu lượng kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		8

		Tấm Orifice

		Chiếc

		01

		

		Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn



		

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(100  200) l



		

		Máy bơm

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 150 W



		

		Biến tần

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		9

		Mô hình đo nhiệt độ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo nhiệt độ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đầu dò nhiệt loại RTD

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Đầu dò nhiệt loại TC

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: 

≥ 0,25 %FS



		

		Bộ thực hành cảm biến tiệm cận

		Bộ  

		01

		Dùng để hướng dẫn, xác định nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các loại cảm biến tiệm cận

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu quang học

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 50 cm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm









		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ recorder áp suất

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất

		Dải đo: ≥ 200 psig



		2

		Bộ recorder nhiệt độ	Comment by Binh, Nguyen Thanh: Xem lại tên 2 thiết bị này

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo nhiệt độ

		Dải đo: ≤ 100 0C



		3

		Lò tạo nhiệt

		Bộ

		01

		Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ

		- Dải nhiệt độ:

≥ 150 oC

- Độ chính xác: 

≤ 5 0C



		4

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất trực tiếp

		Dải đo: ≥ 200 psig



		







5







		Mô hình đo áp suất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo áp suất

		



		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		

		Thiết bị tạo áp suất

		Chiếc

		01

		

		 Dải tạo áp: ≥ 200 psig



		

		Đồng hồ áp suất mẫu

		Chiếc

		01

		

		 Dải đo: ≥ 200 psig



		6

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp nguồn và đo các giá trị từ các transmitter

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		7

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và xem cấu hình của transmitter

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,…



		8

		Mô hình đo mức nước bằng transmitter áp suất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo và đo mức nước bằng transmitter áp suất 



		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Transmitter áp suất kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: 

≥ 0,25 %FS



		

		Bồn chứa nước 

		Chiếc

		02

		

		- Dung tích bình phù hợp để dạy học

- Có khắc vạch chia mm



		9

		Mô hình đo lưu lượng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng

		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Transmitter lưu lượng kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		

		Tấm Orifice

		Chiếc

		01

		

		Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn



		

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(100  200) l



		

		Máy bơm

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 150 W



		

		Biến tần

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		10

		Mô hình đo nhiệt độ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo nhiệt độ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đầu dò nhiệt loại RTD

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Đầu dò nhiệt loại TC

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: 

≥ 0,25 %FS



		11

		Bộ thực hành cảm biến tiệm cận

		Bộ  

		01

		Dùng để hướng dẫn, xác định nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các loại cảm biến tiệm cận

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu quang học

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 50 cm



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 Ansilumnent

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm





	















[bookmark: _Toc396399129][bookmark: _Toc408294960]


Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294961]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHIỂN THUỶ LỰC - KHÍ NÉN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để thiết kế các chương trình điều khiển

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		2

		Máy nén khí 

		Chiếc 

		   01

		Dùng để cung cấp khí nén cho các bài thực hành

		· Công suất: ≥ 1 HP

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình:

·  ≥ 15 lít



		3

		Mô hình mạch điều khiển khí nén theo nhịp

		Bộ

		06

		

		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nút nhấn khí nén 

		Chiếc

		02

		

Dùng làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm

- Loại: Thường đóng



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc 

		06

		

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van 5/2 duy trì 

		Chiếc 

		04

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		4

		Mô hình mạch điều khiển khí nén theo tầng

		Bộ

		06

		

		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nút nhấn khí nén loại thường đóng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc 

		06

		

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van AND

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van OR

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van 5/2 duy trì 

		Chiếc 

		06

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		5

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo nhịp

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho các phần tử trên mô hình

		- Điện áp đầu vào: 220 VAC

- Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		06

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		

		Rơ le  

		Chiếc

		06

		Sử dụng để xử lý tín hiệu trên mô hình

		Điện áp: 24VDC



		6

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo tầng

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho các phần tử trên mô hình

		- Điện áp đầu vào: 220 VAC

- Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		06

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		

		Rơ le

		Chiếc

		06

		Sử dụng để xử lý tín hiệu trên mô hình

		Điện áp: 24VDC



		7

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén dùng PLC

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun PLC 

		Bộ

		01

		Sử dụng để điều khiển mô hình

		Mô đun gồm: nguồn, CPU, ngõ vào số, ngõ ra số 24VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		04

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		8

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		9

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		

		Dao cắt ống khí nén

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm









[bookmark: _Toc396399128][bookmark: _Toc408294962]Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294963]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PLC CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành PLC cơ bản

		Bộ

		6

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách kết nối với các thiết bị ngoại vi

		



		

		Mội bộ bao gồm

		

		



		

		Mô đun  PLC

		Bộ

		01

		

		Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC

- Kết nối được với máy vi tính PC  để nhận chương trình

- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC

- Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA



		

		Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép

		Bộ

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) 



		

		Mô đun khởi động từ

		Bộ

		01

		

		- Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 

24 VDC

- Dòng điện: ≥ 22 A



		

		Mô đun Rơle trung gian

		Bộ

		01

		

		-Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A



		

		Động cơ không đồng bộ 3 pha 

		Cái

		01

		

		- Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC

- Công suất: 

≤ 0,75 kW



		2

		Mô hình đèn giao thông

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC 

		Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha



		3

		Mô hình hệ thống băng tải

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống băng tải bằng PLC

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		5

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Phục vụ trong quá trình kết nối, điều khiển hệ thống PLC

		Kết nối được 19 máy tính



		6

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho các xy lanh khí nén

		· Công suất: ≥ 1 Hp

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình: 

≥ 15 lít



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Sử dụng để lập trình và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm






















[bookmark: _Toc396399133][bookmark: _Toc408294964]Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294965]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển

		Bộ

		03

		- Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng

- Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện

		- Nguồn cấp 220 VAC, 50/60 Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380 VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5 VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		1

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		- Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) 

- Số kênh điều khiển: ≥ 06



		

		Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 220 VAC, 50 Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 3 pha 220/380 VAC, đầu ra  chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		2

		Bộ thực hành điều chỉnh điện áp một chiều

		Bộ

		03

		- Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng

- Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện

		- Nguồn cấp 220 VAC, 50/60 Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380 VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5 VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3 A



		2

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ



		01



		



		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển 

		Bộ

		01

		

		Phát xung điều khiển với tần số và độ rộng xung thay đổi được 



		

		Khối điều áp 1 pha

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 220 VAC, 50 Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối điều áp 3 pha

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 3 pha 220/380 VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		53

		Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều

		Bộ

		03

		- Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng

- Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện

		- Nguồn cấp 220 VAC, 50/60 Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380 VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5 VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển 

		Bộ

		01

		

		- Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) 

- Số kênh điều khiển: ≥ 06



		

		Khối điều áp 1 pha

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 220 VAC, 50 Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối điều áp 3 pha

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 3 pha 220/380 VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		64

		Bộ thực hành nghịch lưu

		Bộ

		03

		- Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng

- Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện

		- Nguồn cấp 220 VAC, 50/60 Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380 VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5 VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch tạo xung chuẩn

		Bộ

		01

		

		- Phát xung điều khiển dạng SPWM hay SVM

- Số kênh điều khiển: ≥ 6



		

		Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng

		Bộ

		01

		

		Đầu ra 220 V tần số xsấpxsỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp

		Bộ

		01

		

		Đầu ra 220 V tần số sấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải thông dụng 



		75

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		86

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cung cấp tín hiệu âm tần

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		97

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo thông số của mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		108

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		119

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		1210

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm













[bookmark: _Toc396399134][bookmark: _Toc408294966]Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294967]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		3

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ 1250 mm x 2400 mm



































[bookmark: _Toc396399136][bookmark: _Toc408294968]Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294969]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để thực hành bảo trì các hệ thống điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu trong quá trình bảo trì hệ thống

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		3

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		03

		Sử dụng để đọc và thay đổi cấu hình của các thiết bị đo công nghiệp

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF…



		4

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để sửa chữa phần mềm hệ thống điều khiển trong quá trình bảo trì 

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		5

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 06 máy tính



		6

		Máy in ống

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in tên các đầu dây

		Đường kính in ống:

 2,5 mm ÷ 10 mm



		7

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm













[bookmark: _Toc396399137][bookmark: _Toc408294970]Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294971]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		3

		Loa

		Bộ

		01

		Sử dụng để trợ giúp âm thanh trong quá trình học

		Công suất loa phù hợp, kết nối được với máy tính



		4

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm




























[bookmark: _Toc396399130][bookmark: _Toc408294972]Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294973]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để minh họa các vòng điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chỉnh định các vòng điều khiển  

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		3

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 19 máy tính



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm











[bookmark: _Toc396399131][bookmark: _Toc408294974]Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294975]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DCS CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để minh họa các vòng điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chỉnh định các vòng điều khiển  

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		3

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 19 máy tính



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm













[bookmark: _Toc396399132][bookmark: _Toc408294976]Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294977]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VI ĐIỀU KHIỂN





Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành vi điều khiển

		Bộ

		06

		Sử dụng để kiểm nghiệm các chương trình điều khiển

Dùng để lập trình trực quan các ứng dụng cơ bản của vi điều khiển

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun chíp vi điều khiển

		Bộ

		01

		

		Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…)



		

		Mô đun mạch nạp đa năng

		Bộ

		01

		

		Nạp các chip vi điều khiển thông dụng ((8051, PIC, AVR,…))



		1

		Mô đun bàn phím ma trận 

		Bộ

		01

		

		- Loại phím ma trận: ≥ 4x4 phím

- Loại phím đơn: ≥ 8 phím



		

		Mô đun hiển thị

		Bộ 

		01

		

		Có tối thiểu:

- 8 LED đơn

- 2 LED 7 đoạn

-  2 LED ma trận 8x8

- 1 màn hình LCD 2 dòng 16 chữ



		

		Mô đun chuyển đổi ADC, DAC

		Bộ

		01

		

		Độ phân giải: ≥ 8 bit



		

		Mô đun giao tiếp máy tính

		Bộ

		01

		

		Giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính qua cổng thông dụng 



		

		Cáp kết nối chuyển đổi 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: ≥ 3 m



		

		Khối nguồn 

		Bộ

		01

		

		Khối nguồn một chiều đối xứng ổn áp xung, bảo vệ quá tải, dải điện đến ±24 VDC, dòng điện:

 5 A



		

		Mô đun chíp vi điều khiển

		Bộ

		01

		

		Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…)



		2 

		Phần mềm lập trình vi điều khiển

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng viết các chương trình ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		3

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		4

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cung cấp tín hiệu âm tần

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		6

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Sử dụng để lập trình và minh họa trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu

 (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm












































[bookmark: _Toc396399135][bookmark: _Toc408294978]Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294979]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt các hệ thống điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu trong quá trình lắp đặt hệ thống

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		3

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		03

		Sử dụng để đọc và thay đổi cấu hình của các thiết bị đo công nghiệp

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF…



		4

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để sửa chữa phần mềm hệ thống điều khiển 

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		5

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 06 máy tính



		6

		Máy in ống

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in tên các đầu dây

		Đường kính in ống:

 2,5 mm ÷ 10 mm



		7

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm













[bookmark: _Toc396399139][bookmark: _Toc408294980]Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294981]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đunn học: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		2

		Đồng hồ áp suất

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất

		- Độ chính xác:

1 %FS

- Dải đo ≥ 100 pisg



		3

		Thiết bị tạo áp

		Bộ

		03

		Sử dụng để tạo áp suất cho các thiết bị đo áp suất

		Dải áp suất:

 ≥ 300 psig



		4

		Thiết bị chuẩn áp suất

		Bộ

		03

		Sử dụng để hiệu chuẩn các thiết bị khác 

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

    ≤ 0,5 % FS



		5

		Đồng hộ nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu chuẩn đồng hồ đo nhiệt độ

		- Dải đo: ≥ 100 0C

- Độ chính xác:

 1 %FS



		6

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc 

		03

		Dùng để hiệu chuẩn transmitter nhiệt độ

		- Dải đo: ≥ 1000C

- Độ chính xác:

 0,25 %FS



		7

		Lò tạo nhiệt

		Bộ

		03

		Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ

		- Dải nhiệt độ: 

≥ 150 oC

- Độ chính xác: ≤ 5 0C



		8

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		Sử dụng để cung cấp nguồn và đo dòng điện phát ra từ các thiết bị cần hiệu chuẩn

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		9

		Thiết bị giao tiếp 

		Bộ

		03

		Sử dụng để giao tiếp, thay đổi thông số của các transmitter

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,…



		10

		Đầu dò nhiệt độ loại TC

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu chuẩn cặp nhiệt điện TC

		- Độ chính xác: 

≥ 1 %FS

- Dải đo : ≥ 100 0C



		11

		Đầu dò nhiệt độ loại RTD

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu  chuẩn RTD

		Dải đo : ≥ 100 0C



		12

		Van điều khiển 

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu chuẩn van điều khiển

		Đường kính:

 ≥ 1/2 inch



		13

		Máy nén khí

		Chiếc

		01 

		Cung cấp khí nén cho thiết bị

		· Công suất: ≥ 1 HP

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình:

 ≥ 15 lít



		14

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		1615

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		1716

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm











[bookmark: _Toc396399143][bookmark: _Toc408294982]PHẦN B

[bookmark: _Toc408294983]TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294984]CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC





































[bookmark: _Toc396399144][bookmark: _Toc408294985]


Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408294986]CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tủ cứu thương 

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình khí CO2

		Bình

		01

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy

		Bộ

		01

		



		3

		Dụng bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động























		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Ủng cao su cách điện

		Đôi

		01

		



		

		Dây đai an toàn toàn thân

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		4

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Dài: ≥ 700 mm

- Rộng: ≥ 500 mm

- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		- Điện áp:

 220/380 V

- Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được:

 (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		5

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Cao: ≥ 700 mm

- Dài: ≥ 500 mm

- Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		- Dòng điện: (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: 

(6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		Dải đo: ≤ 5000 



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		6

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		7

		Mô hình động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 1 kW

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		8

		Bàn thực hành

		Chiếc

		01

		- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V

- Nguồn xoay chiều: 

 (15 ÷ 220) V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		9

		Bộ thực hành mạch khuếch đại

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ A

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ B

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ AB

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại Darlington

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại:  ≤ 2500



		

		Mạch khuếch đại đảo dùng khuếch đại thuật toán

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại không đảo dùng khuếch đại thuật toán

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại công suất

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		10

		Bộ thực hành mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		



		

		Một bộ bao gồm:

		



		

		Mạch chỉnh lưu bán kỳ không điều khiển

		Bộ

		01

		Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu toàn kỳ không điều khiển

		Bộ

		01

		Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển

		Bộ

		01

		Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển

		Bộ

		01

		Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A



		11

		Bộ thực hành mạch dao động

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mạch dao động  dùng thạch anh

		Bộ

		01

		Tần số: ≤ 16 MHz



		

		Mạch dao động đa hài dùng transistor

		Bộ

		01

		Tần số: ≤ 1 MHz



		

		Mạch dao động dùng IC 555

		Bộ

		01

		Tần số: ≤ 1 MHz



		12

		Bộ IC mẫu

		Bộ

		03

		Các IC dạng DIP được lắp sẵn trên panel, chân IC được kết nối ra các chân cắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Bộ

		01

		



		

		IC cổng logic

		Bộ

		01

		



		

		IC mã hóa

		Bộ

		01

		



		

		IC dồn kênh

		Bộ

		01

		



		

		IC tách kênh

		Bộ

		01

		



		

		IC giải mã

		Bộ

		01

		



		

		IC flipflop

		Bộ

		01

		



		13

		Bộ thực hành kỹ thuật số

		Bộ

		06

		Được chế tạo dưới dạng mô đun: Các thiết bị được gắn trong mô đun, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mã hóa

		Bộ

		01

		- 4 ngõ vào 2 ngõ ra

- 10 ngõ vào 2 ngõ ra



		

		Khối giải mã

		Bộ

		01

		- 2 ngõ vào 4 ngõ ra

- 4 ngõ vào 10 ngõ ra



		

		Khối dồn kênh

		Bộ

		01

		- 2 đường vào 1 đường ra

- 8 đường vào 1 đường ra



		

		Khối phân kênh

		Bộ

		01

		 2 ngõ ra và 8 ngõ ra



		

		Khối mạch logic

		Bộ

		01

		Tích hợp các cổng logic cơ bản



		

		Khối AD/DA

		Bộ

		01

		



		14

		Bộ thực hành khí cụ điện đóng cắt 

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu dao một pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Cầu dao ba pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Áp tô mát một pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Áp tô mát ba pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Công tắc tơ một pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Công tắc tơ ba pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 15 A



		15

		Bộ thực hành khí cụ điện bảo vệ 

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		Bảo vệ theo dòng điện tải



		

		Thiết bị chống dòng rò

		Chiếc

		01

		Dòng điện cắt: ≤ 30 mA



		16

		Bộ thực hành khí cụ điện điều khiển 

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nút ấn

		Bộ

		01

		Dòng điện: ≥ 5A



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5A 



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		- Thời gian đặt: ≥ 3 s

- Dòng điện: ≥ 5A



		17

		Bộ recorder áp suất

		Bộ

		01

		Dải đo: ≥ 200 psigLoại thông dụng trên thị trường



		18

		Bộ recorder nhiệt độ

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 100 0C



		1918

		Lò tạo nhiệt

		Bộ

		01

		- Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC

- Độ chính xác: ≤ 5 0C



		2019

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dải đo: ≥ 200 psig



		2120

		Mô hình đo áp suất

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình bao gồm:

		



		

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS



		

		Thiết bị tạo áp suất

		Chiếc

		01

		 Dải tạo áp: ≥ 200 psig



		

		Đồng hồ áp suất mẫu

		Chiếc

		01

		 Dải đo: ≥ 200 psig



		2221

		Mô hình đo mức nước bằng transmitter áp suất

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Transmitter áp suất kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS



		

		Bồn chứa nước 

		Chiếc

		02

		- Dung tích bình phù hợp để dạy học

- Có khắc vạch chia mm



		2322

		Mô hình đo lưu lượng

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Transmitter lưu lượng kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS



		

		Tấm Orifice

		Chiếc

		01

		Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn



		

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		Dung tích: (100  200) l



		

		Máy bơm

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 150 W



		

		Biến tần

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		2423

		Mô hình đo nhiệt độ

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đầu dò nhiệt loại RTD

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Đầu dò nhiệt loại TC

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS



		2524

		Bộ thực hành cảm biến tiệm cận

		Bộ  

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện:≤ 15 mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện:≤ 15 mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu quang học

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện: 

≤ 500 mm



		2625

		Bộ thực hành PLC cơ bản

		Bộ

		6

		



		

		Mội bộ bao gồm

		



		

		Mô đun  PLC

		Bộ

		01

		Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC

- Kết nối được với máy vi tính PC  để nhận chương trình

- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC

- Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA



		

		Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép

		Bộ

		01

		- Dòng điện: ≥ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) 



		

		Mô đun khởi động từ

		Bộ

		01

		- Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 24 VDC

- Dòng điện: ≥ 22 A



		

		Mô đun Rơle trung gian

		Bộ

		01

		-Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A



		

		Động cơ không đồng bộ 3 pha 

		Cái

		01

		- Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC

- Công suất: ≤ 0,75 kW



		2726

		Mô hình đèn giao thông

		Bộ

		02

		Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha



		2827

		Mô hình hệ thống băng tải

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		2928

		Mô hình mạch điều khiển khí nén theo nhịp

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nút nhấn khí nén 

		Chiếc

		02

		- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm

- Loại: Thường đóng



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc 

		06

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van 5/2 duy trì 

		Chiếc 

		04

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		3029

		Mô hình mạch điều khiển khí nén theo tầng

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nút nhấn khí nén loại thường đóng

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc 

		06

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van AND

		Chiếc

		02

		



		

		Van OR

		Chiếc

		02

		



		

		Van 5/2 duy trì 

		Chiếc 

		06

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		3130

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo nhịp

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ 

		01

		- Điện áp đầu vào: 220 VAC

- Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		06

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		

		Rơ le  

		Chiếc

		06

		Điện áp: 24VDC



		3231

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo tầng

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ 

		01

		- Điện áp đầu vào: 220 VAC

- Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		06

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		

		Rơ le  

		Chiếc

		06

		Điện áp: 24VDC



		323

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén dùng PLC

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun PLC 

		Bộ

		01

		Mô đun gồm: nguồn, CPU, ngõ vào số, ngõ ra số 24VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		04

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		02

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		02

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		343

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		345

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển

		Bộ

		03

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu

		Bộ

		01

		- Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) 

- Số kênh điều khiển: ≥ 06



		

		Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển

		Bộ

		01

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		01

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra  chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		356

		Bộ thực hành điều chỉnh điện áp một chiều

		Bộ

		03

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ



		01



		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển 

		Bộ

		01

		Phát xung điều khiển với tần số và độ rộng xung thay đổi được 



		

		Khối điều áp 1 pha

		Bộ

		01

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối điều áp 3 pha

		Bộ

		01

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		367

		Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều

		Bộ

		03

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển 

		Bộ

		01

		- Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) 

- Số kênh điều khiển: ≥ 06



		

		Khối điều áp 1 pha

		Bộ

		01

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối điều áp 3 pha

		Bộ

		01

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		378

		Bộ thực hành nghịch lưu

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch tạo xung chuẩn

		Bộ

		01

		- Phát xung điều khiển dạng SPWM hay SVM

- Số kênh điều khiển: ≥ 6



		

		Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng

		Bộ

		01

		Đầu ra 220 V tần số xsấp sxỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp

		Bộ

		01

		Đầu ra 220 V tần số sấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất dạng R, L, C có thể kết hợp với nhau bằng dây cắm



		3839

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3940

		Ampe kìm 

		Chiếc

		06

		Dải đo: (0 ÷ 400) A 



		4041

		Mê ga ôm mét

		Chiếc

		06

		Dải đo: ≤ 2.000 MΩ



		4142

		Te rô mét 

		Chiếc

		06

		Dải điện trở đo: ≤ 2.000 Ω



		4243

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		4344

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		4445

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Ampe mét AC 

		Chiếc

		03

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Biến dòng

		Chiếc

		03

		Tỷ số biến dòng: 

≥ 50/5 A



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC 

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Oát mét

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo:

 ≥ 1000 W



		

		Công tơ cảm ứng một pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Công tơ cảm ứng ba  pha gián tiếp

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		4645

		Mô hình cơ cấu đo

		Bộ

		01

		Cắt bổ: ≥ 1/4, đầy đủ các chi tiết



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Từ điện

		Bộ

		01

		



		

		Điện từ

		Bộ

		01

		



		4647

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		4748

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		03

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,…



		4849

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Kết nối được 19 máy tính



		4950

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		· Công suất: ≥ 1 HP

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình: ≥ 15 lít



		5051

		Máy in ống

		Chiếc

		01

		Đường kính in ống:

 2,5 mm ÷ 10 mm



		5152

		Board cắm đa năng

		Chiếc

		06

		Số lượng lỗ cắm: ≥ 300



		5253



		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnhTuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		



		

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		



		

		Dao cắt ống khí nén

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

		



		5354

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5455

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 AnsilumnentANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		5556

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

≥ 1250 mm x 2400 mm



		5657

		Phần mềm vẽ điện

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		5758

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		5859

		Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		5960

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế
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Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

[bookmark: _Toc408294991]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Loa

		Bộ

		01

		Công suất loa phù hợp, kết nối được với máy tính

































































[bookmark: _Toc408294992]Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

[bookmark: _Toc408294993]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VI ĐIỀU KHIỂN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành vi điều khiển

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun chíp vi điều khiển

		Bộ

		01

		Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…)



		

		Mô đun mạch nạp đa năng

		Bộ

		01

		Nạp các chip vi điều khiển thông dụng ((8051, PIC, AVR,…))



		

		Mô đun bàn phím ma trận 

		Bộ

		01

		- Loại phím ma trận: ≥ 4x4 phím

- Loại phím đơn: ≥ 8 phím



		

		Mô đun hiển thị

		Bộ 

		01

		Có tối thiểu:

·  8 LED đơn

· 2 LED 7 đoạn

·  2 LED ma trận 8x8

· 1 màn hình LCD 2 dòng 16 chữ



		

		Mô đun chuyển đổi ADC, DAC

		Bộ

		01

		Độ phân giải: ≥ 8 bit



		

		Mô đun giao tiếp máy tính

		Bộ

		01

		Giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính qua cổng thông dụng 



		

		Cáp kết nối chuyển đổi 

		Bộ

		01

		Chiều dài: ≥ 3 m



		

		Khối nguồn 

		Bộ

		01

		Khối nguồn một chiều đối xứng ổn áp xung, bảo vệ quá tải, dải điện đến ±24 VDC, dòng điện:

 5 A



		

		Mô đun chíp vi điều khiển

		Bộ

		01

		Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…)



		2 

		Phần mềm lập trình vi điều khiển

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy





[bookmark: _Toc396399148][bookmark: _Toc408294994]Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

[bookmark: _Toc408294995]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đunn học: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		03

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		2

		Đồng hồ áp suất

		Chiếc

		03

		- Độ chính xác:

1 %FS

- Dải đo ≥ 100 pisg



		3

		Thiết bị tạo áp

		Bộ

		03

		Dải áp suất:

 ≥ 300 psig



		4

		Thiết bị chuẩn áp suất

		Bộ

		03

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

    ≤ 0,5 % FS



		5

		Đồng hộ nhiệt độ

		Chiếc

		03

		- Dải đo: ≥ 100 0C

- Độ chính xác:

 1 %FS



		6

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc 

		03

		- Dải đo: ≥ 1000C

- Độ chính xác:

 0,25 %FS



		7

		Đầu dò nhiệt độ loại TC

		Chiếc

		03

		- Độ chính xác: 

≥ 1 %FS

- Dải đo : ≥ 100 0C



		8

		Đầu dò nhiệt độ loại RTD

		Chiếc

		03

		Dải đo : ≥ 100 0C



		9

		Van điều khiển 

		Chiếc

		03

		Đường kính:

 ≥ 1/2 inch
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SỬA CHỮA 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
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		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ quản Quản lý giáo dục
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		Ông Đỗ Văn Phán

		Tiến sỹ 
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		P. Chủ tịch HĐTĐ
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		Ủy viên
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		Ông Vũ Anh Tuấn

		Thạc sỹ điều Điều khiển tự động hóa
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Phụ lục 1b



DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6  năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 29 dùng để bổ sung cho bảng 24.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa.

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).
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PHẦN A
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Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324138]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí CO2

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng cao su cách điện

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây đai an toàn toàn thân

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324140]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Dài: ≥ 700 mm

- Rộng: ≥ 500 mm

- Cao: ≥: 200 mm



		1

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp:

 220/380 V

- Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được:(90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		 Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Cao: ≥ 700 mm

- Dài: ≥ 500 mm

- Rộng: ≥ 200 mm



		2

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		

		- Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		

		Dải đo: ≤ 5000 



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của động cơ điện

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		4

		Mô hình động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		01

		

		- Công suất: ≥ 1 kW

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324142]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực hành

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện các bài tập

		- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V

- Nguồn xoay chiều 1 pha:  (15 ÷ 220) V

- Nguồn xoay chiều 3 pha: 380 V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		

		Bộ thực hành mạch khuếch đại

		Bộ

		03

		Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch khuếch đại

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ A

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		2

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ B

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ AB

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại Darlington

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 2500



		

		Mạch khuếch đại đảo dùng khuếch đại thuật toán 

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại không đảo dùng khuếch đại thuật toán

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại công suất

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:

 ≤ 100



		3

		Bộ thực hành mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch chỉnh lưu

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Mạch chỉnh lưu bán kỳ không điều khiển

		Bộ

		01

		

		Dòng chỉnh lưu:

 ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu toàn kỳ không điều khiển

		Bộ

		01

		

		Dòng chỉnh lưu: 

≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển

		Bộ

		01

		

		Dòng chỉnh lưu:

 ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển

		Bộ

		01

		

		Dòng chỉnh lưu:

 ≥ 0,1 A



		4

		Bộ thực hành mạch dao động

		Bộ

		03

		Sử dụng để phân tích nguyên lý hoạt động và lắp các mạch dao động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mạch dao động  dùng thạch anh

		Bộ

		01

		

		Tần số: ≤ 16 MHz



		

		Mạch dao động đa hài dùng transistor

		Bộ

		01

		

		Tần số: ≤ 1 MHz



		

		Mạch dao động dùng IC 555

		Bộ

		01

		

		Tần số: ≤ 1 MHz



		5

		Board cắm đa năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch điện tử cơ bản 

		Số lượng lỗ cắm:

 ≥ 300



		6

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		7

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		Dùng để phát tín hiệu xung

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		

8

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm







[bookmark: _Toc396399123][bookmark: _Toc408324143]Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324144]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Ampe mét AC 

		Chiếc

		03

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Biến dòng

		Chiếc

		03

		

		Tỷ số biến dòng: 

≥ 50/5 A



		1

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC 

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Oát mét

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo:

 ≥ 1000 W



		

		Công tơ cảm ứng một pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Công tơ cảm ứng ba  pha gián tiếp

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		2

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp đo

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		3

		Te rô mét 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đo điện trở nối đất

		- Dải đo: ≤ 2000 

-  Cấp chính xác:        (0,5 ÷ 5)



		4

		Ampe kìm 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo dòng điện

		Dải đo: (0 ÷ 400) A 



		5

		Mê ga ôm mét

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện

		Dải đo: ≤ 2.000 MΩ



		

		Mô hình cơ cấu đo

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình học

		Cắt bổ: ≥ 1/4, đầy đủ các chi tiết 



		6

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Từ điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Điện từ

		Bộ

		01

		

		



		

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp, đặt các mạch đo



















		Loại thông dụng trên thị trường























		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng :

≥ 2500 ANSI lumens







[bookmark: _Toc408324145]


Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324146]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ IC mẫu

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn cách đọc chân IC, xác định chức năng từng chân

		Các IC được lắp sẵn trên panel, chân IC được kết nối ra các chân cắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		IC cổng logic

		Bộ

		01

		

		



		

		IC mã hóa

		Bộ

		01

		

		



		

		IC dồn kênh

		Bộ

		01

		

		



		

		IC tách kênh

		Bộ

		01

		

		



		

		IC giải mã

		Bộ

		01

		

		



		

		IC flipflop

		Bộ

		01

		

		



		





		Bộ thực hành kỹ thuật số

		Bộ

		06

		Sử dụng lắp các mạch điện tử kỹ thuật số thông dụng



		Được chế tạo dưới dạng mô đun: Các thiết bị được gắn trong mô đun, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2



		Khối mã hóa

		Bộ

		01

		

		- 4 ngõ vào 2 ngõ ra

- 10 ngõ vào 2 ngõ ra



		

		Khối giải mã

		Bộ

		01

		

		- 2 ngõ vào 4 ngõ ra

- 4 ngõ vào 10 ngõ ra



		

		Khối dồn kênh

		Bộ

		01

		

		- 2 đường vào 1 đường ra

- 8 đường vào 1 đường ra



		

		Khối phân kênh

		Bộ

		01

		

		 2 ngõ ra và 8 ngõ ra



		

		Khối mạch logic

		Bộ

		01

		

		Tích hợp các cổng logic cơ bản



		

		Khối AD/DA

		Bộ

		01

		

		



		3

		Board cắm đa năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng cắm linh kiện 

		Số lượng lỗ cắm:

 ≥ 300



		4

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		6

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		Dùng để phát tín hiệu xung

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		7

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Bàn thực hành

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện các bài tập

		- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V

- Nguồn xoay chiều:  (15 ÷ 220) V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm











































[bookmark: _Toc396399125][bookmark: _Toc408324147]


Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324148]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Bộ thực hành khí cụ điện đóng cắt 

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao một pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		1

		Cầu dao ba pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Áp tô mát một pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Áp tô mát ba pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Công tắc tơ một pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Công tắc tơ ba pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Bộ thực hành khí cụ điện bảo vệ 

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khí cụ điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		2

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		

		Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Bảo vệ theo dòng điện tải



		

		Thiết bị chống dòng rò

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện cắt:

 ≤ 30 mA



		

		Bộ thực hành khí cụ điện điều khiển 

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3

		Nút ấn

		Bộ

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5A



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5A 



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		- Thời gian đặt: ≥ 3 s

- Dòng điện: ≥ 5A



		4

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện các bài tập

		- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V

- Nguồn xoay chiều 1 pha:  (15 ÷ 220) V

- Nguồn xoay chiều 3 pha: 380 V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để kiểm tra khí cụ điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		6

		Ampe kìm 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo dòng điện

		Dải đo: (0 ÷ 400) A 



		

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị, khí cụ điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm





























[bookmark: _Toc396399126][bookmark: _Toc408324149]


Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324150]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ ĐIỆN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm vẽ điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vẽ các bản vẽ điện

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



























[bookmark: _Toc396399127][bookmark: _Toc408324151]





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324152]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – CẢM BIẾN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ recorder

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương phápđo áp suất, nhiệt độ

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Lò tạo nhiệt

		Bộ

		01

		Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ

		- Dải nhiệt độ:

≥ 150 oC

- Độ chính xác: 

≤ 5 0C



		3

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phương pháp đo áp suất trực tiếp

		Dải đo: ≥ 200 psig



		4

		Mô hình đo áp suất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo áp suất

		



		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		

		Thiết bị tạo áp suất

		Chiếc

		01

		

		 Dải tạo áp: ≥ 200 psig



		

		Đồng hồ áp suất mẫu

		Chiếc

		01

		

		 Dải đo: ≥ 200 psig



		5

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		01

		Sử dụng để cấp nguồn và đo các giá trị từ các transmitter

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		6

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		01

		Sử dụng để cài đặt và xem cấu hình của transmitter

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,…



		

		Mô hình đo mức nước bằng transmitter áp suất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo và đo mức nước bằng transmitter áp suất 



		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7

		Transmitter áp suất kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: 

≥ 0,25 %FS



		

		Bồn chứa nước 

		Chiếc

		02

		

		- Dung tích bình phù hợp để dạy học

- Có khắc vạch chia mm



		

		Mô hình đo lưu lượng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng

		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Transmitter lưu lượng kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		8

		Tấm Orifice

		Chiếc

		01

		

		Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn



		

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(100  200) l



		

		Máy bơm

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 150 W



		

		Biến tần

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		9

		Mô hình đo nhiệt độ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo nhiệt độ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đầu dò nhiệt loại RTD

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Đầu dò nhiệt loại TC

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: 

≥ 0,25 %FS



		

		Bộ thực hành cảm biến tiệm cận

		Bộ  

		01

		Dùng để hướng dẫn, xác định nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các loại cảm biến tiệm cận

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 15mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu quang học

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ≤ 50 cm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324154]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PLC CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Bộ thực hành PLC cơ bản

		Bộ

		6

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách kết nối với các thiết bị ngoại vi

		



		

		Mội bộ bao gồm

		

		



		1

		Mô đun  PLC

		Bộ

		01

		

		Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC

- Kết nối được với máy vi tính PC  để nhận chương trình

- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC

- Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA



		

		Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép

		Bộ

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) 



		

		Mô đun khởi động từ

		Bộ

		01

		

		- Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 

24 VDC

- Dòng điện: ≥ 22 A



		

		Mô đun Rơle trung gian

		Bộ

		01

		

		-Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A



		

		Động cơ không đồng bộ 3 pha 

		Cái

		01

		

		-Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC

-Công suất: 

≤ 0,75 kW



		2

		Mô hình đèn giao thông

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC 

		Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha



		3

		Mô hình hệ thống băng tải

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống băng tải bằng PLC

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		5

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Phục vụ trong quá trình kết nối, điều khiển hệ thống PLC

		Kết nối được 19 máy tính



		6

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho các xy lanh khí nén

		· Công suất: ≥ 1 Hp

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình: 

≥ 15 lít



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Sử dụng để lập trình và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



























[bookmark: _Toc396399129][bookmark: _Toc408324155]Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324156]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHIỂN THUỶ LỰC - KHÍ NÉN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để thiết kế các chương trình điều khiển

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		2

		Máy nén khí 

		Chiếc 

		   01

		Dùng để cung cấp khí nén cho các bài thực hành

		· Công suất: ≥ 1 HP

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình: ≥ 15 lít



		3

		Mô hình mạch điều khiển khí nén theo nhịp

		Bộ

		06

		

		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nút nhấn khí nén 

		Chiếc

		02

		

Dùng làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm

- Loại: Thường đóng



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc 

		06

		

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van 5/2 duy trì 

		Chiếc 

		04

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		4

		Mô hình mạch điều khiển khí nén theo tầng

		Bộ

		06

		

		





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nút nhấn khí nén loại thường đóng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc 

		06

		

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van AND

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van OR

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van 5/2 duy trì 

		Chiếc 

		06

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		5

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo nhịp

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho các phần tử trên mô hình

		- Điện áp đầu vào: 220 VAC

- Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		06

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		

		Rơ le

		Chiếc

		06

		Sử dụng để xử lý tín hiệu trênmô hình

		Điện áp: 24VDC



		6

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo tầng

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho các phần tử trên mô hình

		- Điện áp đầu vào: 220 VAC

- Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		06

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		

		Rơ le

		Chiếc

		06

		Sử dụng để xử lý tín hiệu trên mô hình

		Điện áp: 24VDC



		7

		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén dùng PLC

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun PLC 

		Bộ

		01

		Sử dụng để điều khiển mô hình

		Mô đun gồm: nguồn, CPU, ngõ vào số, ngõ ra số 24VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm phần tử tín hiệu vào trên mô hình

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		04

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để làm phần tử xử lý tín hiệu trên mô hình

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm phần tử điều khiển trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để làm cơ cấu chấp hành trên mô hình

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chia nguồn khí nén cho các phần tử trên mô hình

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		8

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		9

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		

		Dao cắt ống khí nén

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm











[bookmark: _Toc396399130][bookmark: _Toc408324157]
Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324158]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để minh họa các vòng điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chỉnh định các vòng điều khiển  

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		3

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 19 máy tính



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm













[bookmark: _Toc396399131][bookmark: _Toc408324159]Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324160]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DCS CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để minh họa các vòng điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chỉnh định các vòng điều khiển  

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		3

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 19 máy tính



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để lập trình và minh họa bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm













[bookmark: _Toc396399132][bookmark: _Toc408324161]Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324162]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI ĐIỀU KHIỂN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Bộ thực hành vi điều khiển

		Bộ

		06

		Sử dụng để kiểm nghiệm các chương trình điều khiển

Dùng để lập trình trực quan các ứng dụng cơ bản của vi điều khiển

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun chíp vi điều khiển

		Bộ

		01

		

		Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…)



		

		Mô đun mạch nạp đa năng

		Bộ

		01

		

		Nạp các chip vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…)



		1

		Mô đun bàn phím ma trận 

		Bộ

		01

		

		- Loại phím ma trận: ≥ 4x4 phím

- Loại phím đơn: ≥ 8 phím



		

		Mô đun hiển thị

		Bộ 

		01

		

		Có tối thiểu:

-  8 LED đơn

- 2 LED 7 đoạn

-  2 LED ma trận 8x8

- 1 màn hình LCD 2 dòng 16 chữ



		

		Mô đun chuyển đổi ADC, DAC

		Bộ

		01

		

		Độ phân giải: ≥ 8 bit



		

		Mô đun giao tiếp máy tính

		Bộ

		01

		

		Giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính qua cổng thông dụng 



		

		Cáp kết nối chuyển đổi 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: ≥ 3 m



		

		Khối nguồn 

		Bộ

		01

		

		Khối nguồn một chiều đối xứng ổn áp xung, bảo vệ quá tải, dải điện đến ±24 VDC, dòng điện:

 5 A



		

		Mô đun chíp vi điều khiển

		Bộ

		01

		

		Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…)



		2 

		Phần mềm lập trình vi điều khiển

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng viết các chương trình ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		3

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		4

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cung cấp tín hiệu âm tần

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Sử dụng để lập trình và minh họa trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu

 (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm







































[bookmark: _Toc396399133][bookmark: _Toc408324163]


Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324164]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển

		Bộ

		03

		- Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng

- Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		- Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) 

- Số kênh điều khiển: ≥ 06



		

		Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra  chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		2

		Bộ thực hành điều chỉnh điện áp một chiều

		Bộ

		03

		- Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng

- Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ



		01



		



		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển 

		Bộ

		01

		

		Phát xung điều khiển với tần số và độ rộng xung thay đổi được 



		

		Khối điều áp 1 pha

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối điều áp 3 pha

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		3

		Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều

		Bộ

		03

		- Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng

- Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển 

		Bộ

		01

		

		- Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) 

- Số kênh điều khiển: ≥ 06



		

		Khối điều áp 1 pha

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối điều áp 3 pha

		Bộ

		01

		

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		4

		Bộ thực hành nghịch lưu

		Bộ

		03

		- Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng

- Sử dụng để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện

		- Nguồn cấp 220 VAC, 50/60 Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380 VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5 VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch tạo xung chuẩn

		Bộ

		01

		

		- Phát xung điều khiển dạng SPWM hay SVM

- Số kênh điều khiển: ≥ 6



		

		Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng

		Bộ

		01

		

		Đầu ra 220 V tần số xấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp

		Bộ

		01

		

		Đầu ra 220 V tần số xấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải thông dụng 



		5

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo và quan sát các tham số tín hiệu và tham số của mạch điện

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh



		6

		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cung cấp tín hiệu âm tần

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		7

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo thông số của mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm













[bookmark: _Toc396399134][bookmark: _Toc408324165]Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324166]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		3

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ 1250 mm x 2400 mm

































[bookmark: _Toc396399135][bookmark: _Toc408324167]Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324168]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để thực hành lắp đặt các hệ thống điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu trong quá trình lắp đặt hệ thống

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		3

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		03

		Sử dụng để đọc và thay đổi cấu hình của các thiết bị đo công nghiệp

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF…



		4

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để sửa chữa phần mềm hệ thống điều khiển 

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		5

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 06 máy tính



		6

		Máy in ống

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in tên các đầu dây

		Đường kính in ống:

 2,5 mm ÷ 10 mm



		

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm









[bookmark: _Toc396399136][bookmark: _Toc408324169]Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324170]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để thực hành bảo trì các hệ thống điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu trong quá trình bảo trì hệ thống

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		3

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		03

		Sử dụng để đọc và thay đổi cấu hình của các thiết bị đo công nghiệp

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF…



		4

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để sửa chữa phần mềm hệ thống điều khiển trong quá trình bảo trì 

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		5

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 06 máy tính



		6

		Máy in ống

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in tên các đầu dây

		Đường kính in ống:

 2,5 mm ÷ 10 mm



		

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm











[bookmark: _Toc396399137][bookmark: _Toc408324171]Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324172]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		3

		Loa

		Bộ

		01

		Sử dụng để trợ giúp âm thanh trong quá trình học

		Công suất loa phù hợp, kết nối được với máy tính



		4

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm























[bookmark: _Toc396399138][bookmark: _Toc408324173]


Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324174]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ BÁO KHÍ



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Hệ thống  báo cháy và báo khí

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy và báo khí

		Hệ thống bao gồm các mô đun rời có khả năng lắp ghép với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh



		

		Hệ thống bao gồm:

		

		



		

		Mô đun tủ điều khiển trung tâm

		Bộ

		01

		

		- Điện áp nguồn:

  220 V, 50Hz

- Có các kênh với chân cắm để kết nối với mô đun đầu dò, thiết bị cảnh báo và các nút nhấn



		1

		Mô đun đầu dò phát hiện cháy

		Bộ

		01

		

		Các loại đầu dò thông dụng được lắp sẵn trên panel có các chân cắm kết nối





		

		Mô đun đầu dò phát hiện khói

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô đun đầu dò phát hiện khí

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô đun báo động âm đoạn và ánh sáng

		Bộ

		01

		

		Các đèn và còi báo động có các chân cắm để kết nối với tủ điều khiển trung tâm



		

		Mô đun tín hiệu tác động bằng tay

		Bộ

		01

		

		Các nút nhấn có các chân cắm kết nối với tủ điều khiển trung tâm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm







[bookmark: _Toc396399139][bookmark: _Toc408324175]
Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324176]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		2

		Đồng hồ áp suất

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất

		- Độ chính xác:

1 %FS

- Dải đo ≥ 100pisg



		3

		Thiết bị tạo áp

		Bộ

		03

		Sử dụng để tạo áp suất cho các thiết bị đo áp suất

		Dải áp suất:

 ≥ 300 psig



		4

		Thiết bị chuẩn áp suất

		Bộ

		03

		Sử dụng để hiệu chuẩn các thiết bị khác 

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

    ≤ 0,5 %FS



		5

		Đồng hộ nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu chuẩn đồng hồ đo nhiệt độ

		- Dải đo: ≥ 1000C

- Độ chính xác:

 1%FS



		6

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu chuẩn transmitter nhiệt độ

		- Dải đo: ≥ 1000C

- Độ chính xác:

0,25%FS



		7

		Lò tạo nhiệt

		Bộ

		03

		Dùng để tạo nhiệt cho các thiết bị đo nhiệt độ

		- Dải nhiệt độ: 

≥ 150 oC

- Độ chính xác: ≤ 5 0C



		8

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		Sử dụng để cung cấp nguồn và đo dòng điện phát ra từ các thiết bị cần hiệu chuẩn

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		9

		Đầu dò nhiệt độ loại TC

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu chuẩn cặp nhiệt điện TC

		- Độ chính xác: 

≥ 1 %FS

- Dải đo : ≥ 100 0C



		10

		Thiết bị giao tiếp 

		Bộ

		03

		Sử dụng để giao tiếp, thay đổi thông số của các transmitter

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,…



		11

		Đầu dò nhiệt độ loại RTD

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu  chuẩn RTD

		Dải đo : ≥ 100 0C



		12

		Van điều khiển 

		Chiếc

		03

		Dùng để hiệu chuẩn van điều khiển

		Đường kính:

 ≥ 1/2 inch



		13

		Máy nén khí

		Chiếc

		01 

		Cung cấp khí nén cho thiết bị

		· Công suất: ≥ 1 HP

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình:

 ≥ 15 lít



		

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		14

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		

		



		15

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm





[bookmark: _Toc396399140][bookmark: _Toc408324177]Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324178]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PLC NÂNG CAO

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Bộ thực hành PLC cơ bản

		Bộ

		6

		Sử dụng để lập trình và kết nối với các thiết bị ngoại vi

		



		

		Mội bộ bao gồm

		

		



		1

		Mô đun  PLC

		Bộ

		01

		

		Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC

- Kết nối được với máy vi tính PC  để nhận chương trình

- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC

- Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA



		

		Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép

		Bộ

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) 



		

		Mô đun khởi động từ

		Bộ

		01

		

		- Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 

24 VDC

- Dòng điện: ≥ 22 A



		

		Mô đun Rơle trung gian

		Bộ

		01

		

		-Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A



		

		Động cơ không đồng bộ 3 pha 

		Cái

		01

		

		- Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC

- Công suất: 

≤ 0,75 kW





		2

		Mô hình đèn giao thông

		Bộ

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC 

		Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha



		3

		Mô đun điều khiển truyền thông

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hiện các bài điều khiển truyền thông dùng PLC

		Loại thông dụng trên thị trường, có khả năng giao tiếp được với PLC thông qua các giao thức: Ethernet hoặc Profibus



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Biến tần

		Bộ

		01

		

		



		

		Màn hình cảm ứng

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình hệ thống băng tải

		Bộ

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống băng tải bằng PLC

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		6

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Phục vụ trong quá trình kết nối, điều khiển hệ thống PLC

		Kết nối được 19 máy tính



		7

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho các xy lanh khí nén

		· Công suất: ≥ 1 Hp

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình: 

≥ 15 lít



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Sử dụng để lập trình và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm













[bookmark: _Toc396399141][bookmark: _Toc408324179]Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324180]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DCS NÂNG CAO



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để minh họa các vòng điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		2

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hiện chỉnh định các vòng điều khiển  

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		3

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hiện kết nối các máy vi tính với nhau để trao đổi dữ liệu

		Kết nối được 06 máy tính



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để thiết kế và vận hành hệ thống DCS

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm







[bookmark: _Toc396399142][bookmark: _Toc408324181]Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324182]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		2

		Phần mềm lập trình vi điều khiển

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển bằng PLC

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		3

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hiện chỉnh định các vòng điều khiển  

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		4

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình các chương trình điều khiển PLC

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		

5



		Bộ thực hành PLC cơ bản

		Bộ

		6

		Sử dụng để lắp đặt và thực hành các bài ứng dụng

		



		

		Mội bộ bao gồm

		

		



		

		Mô đun  PLC

		Bộ

		01

		

		Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC

- Kết nối được với máy vi tính PC  để nhận chương trình

- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC

- Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA



		

		Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép

		Bộ

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) 



		

		Mô đun khởi động từ

		Bộ

		01

		

		- Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 

24 VDC

- Dòng điện: ≥ 22 A



		

		Mô đun Rơle trung gian

		Bộ

		01

		

		-Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A



		

		Động cơ không đồng bộ 3 pha 

		Cái

		01

		

		- Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC

- Công suất: 

≤ 0,75 kW



		6

		Mô hình đèn giao thông

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC 

		Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha



		7

		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Sử dụng để thực hành điều khiển, chỉnh định bộ điều khiển

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS



		8

		Mô hình hệ thống băng tải

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực rèn luyện kỹ năng lập trình để điều khiển hệ thống băng tải bằng PLC

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các tín hiệu hoặc giả lập tín hiệu

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		10

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Phục vụ trong quá trình kết nối, điều khiển hệ thống PLC

		Kết nối được 19 máy tính



		

11

		Mô hình giám sát nhiệt độ bồn sấy dùng vi điều khiển

		Bộ

		01

		Sử dụng để lập trình, hiển thị nhiệt độ dùng vi điều khiển

		



		

		Một bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cảm biến nhiệt độ 

		Chiếc

		01

		

		- Nguồn cấp: 

(3,0 ÷ 5.5) V

- Dải đo:

 –55 °C ÷ +125 °C

- Độ chính xác:

 ± 0.5 °C 



		

		Lò tạo nhiệt

		Chiếc

		01

		

		- Dải nhiệt độ:

≥ 150 oC

- Độ chính xác:

≥ ± 0,3 0C



		

		Vi điều khiển 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Màn hình hiển thị LCD

		Chiếc

		01

		

		Hiển thị tối thiểu: 16 ký tự x 2 dòng



		

		Led 7 đoạn

		Chiếc

		04

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		13

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho các xi lanh khí nén

		· Công suất: ≥ 1 Hp

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình: 

≥ 15 lít



		14

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Sử dụng để lập trình và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc408324187]CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tủ cứu thương 

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình khí CO2

		Bình

		01

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Dụng bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động























		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		3

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Ủng cao su cách điện

		Đôi

		01

		



		

		Dây đai an toàn toàn thân

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		4

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Dài: ≥ 700 mm

- Rộng: ≥ 500 mm

- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		- Điện áp:

 220/380 V

- Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được:

 (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Cao: ≥ 700 mm

- Dài: ≥ 500 mm

- Rộng: ≥ 200 mm



		5

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		Dòng điện: (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: 

(6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		Dải đo: ≤ 5000 



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		6

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		7

		Mô hình động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 1 kW

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		8

		Bàn thực hành

		Chiếc

		01

		- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V,9V,12V,15V

- Nguồn xoay chiều: 

 (15 ÷ 220) V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		

		Bộ thực hành mạch khuếch đại

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ A

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ B

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại BJT làm việc ở chế độ AB

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		9

		Mạch khuếch đại Darlington

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại:  ≤ 2500



		

		Mạch khuếch đại đảo dùng khuếch đại thuật toán

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại không đảo dùng khuếch đại thuật toán

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Mạch khuếch đại công suất

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: ≤ 100



		

		Bộ thực hành mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		



		

		Một bộ bao gồm:

		



		

		Mạch chỉnh lưu bán kỳ không điều khiển

		Bộ

		01

		Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A



		10

		Mạch chỉnh lưu toàn kỳ không điều khiển

		Bộ

		01

		Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển

		Bộ

		01

		Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A



		

		Mạch chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển

		Bộ

		01

		Dòng chỉnh lưu: ≥ 0,1 A



		

		Bộ thực hành mạch dao động

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		11

		Mạch dao động  dùng thạch anh

		Bộ

		01

		Tần số: ≤ 16 MHz



		

		Mạch dao động đa hài dùng transistor

		Bộ

		01

		Tần số: ≤ 1 MHz



		

		Mạch dao động dùng IC 555

		Bộ

		01

		Tần số: ≤ 1 MHz



		12

		Bộ IC mẫu

		Bộ

		03

		Các IC dạng DIP được lắp sẵn trên panel, chân IC được kết nối ra các chân cắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Bộ

		01

		



		

		IC cổng logic

		Bộ

		01

		



		

		IC mã hóa

		Bộ

		01

		



		

		IC dồn kênh

		Bộ

		01

		



		

		IC tách kênh

		Bộ

		01

		



		

		IC giải mã

		Bộ

		01

		



		

		IC flipflop

		Bộ

		01

		



		13

		Bộ thực hành kỹ thuật số

		Bộ

		06

		Được chế tạo dưới dạng mô đun: Các thiết bị được gắn trong mô đun, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mã hóa

		Bộ

		01

		- 4 ngõ vào 2 ngõ ra

- 10 ngõ vào 2 ngõ ra



		

		Khối giải mã

		Bộ

		01

		- 2 ngõ vào 4 ngõ ra

- 4 ngõ vào 10 ngõ ra



		

		Khối dồn kênh

		Bộ

		01

		- 2 đường vào 1 đường ra

- 8 đường vào 1 đường ra



		

		Khối phân kênh

		Bộ

		01

		 2 ngõ ra và 8 ngõ ra



		

		Khối mạch logic

		Bộ

		01

		Tích hợp các cổng logic cơ bản



		

		Khối AD/DA

		Bộ

		01

		



		

		Bộ thực hành khí cụ điện đóng cắt 

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu dao một pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A
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		Cầu dao ba pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Áp tô mát một pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Áp tô mát ba pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Công tắc tơ một pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Công tắc tơ ba pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 15 A



		

		Bộ thực hành khí cụ điện bảo vệ 

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:
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		Cầu chì

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		Bảo vệ theo dòng điện tải



		

		Thiết bị chống dòng rò

		Chiếc

		01

		Dòng điện cắt: ≤ 30 mA
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		Bộ thực hành khí cụ điện điều khiển 

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nút ấn

		Bộ

		01

		Dòng điện: ≥ 5A



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5A 



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		- Thời gian đặt: ≥ 3 s

- Dòng điện: ≥ 5A
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		Bộ recorder 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường
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		Lò tạo nhiệt

		Bộ

		01

		- Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC

- Độ chính xác: ≤ 5 0C
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		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dải đo: ≥ 200 psig
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		Mô hình đo áp suất

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình bao gồm:

		



		

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS



		

		Thiết bị tạo áp suất

		Chiếc

		01

		 Dải tạo áp: ≥ 200 psig



		

		Đồng hồ áp suất mẫu

		Chiếc

		01

		 Dải đo: ≥ 200 psig
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		Mô hình đo mức nước bằng transmitter áp suất

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Transmitter áp suất kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS



		

		Bồn chứa nước 

		Chiếc

		02

		- Dung tích bình phù hợp để dạy học

- Có khắc vạch chia mm



		22

		Mô hình đo lưu lượng

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Transmitter lưu lượng kiểu chênh áp

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS



		

		Tấm Orifice

		Chiếc

		01

		Có đường kính phù hợp với đường kính ống dẫn



		

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		Dung tích: (100  200) l



		

		Máy bơm

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 150 W



		

		Biến tần

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kW
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		Mô hình đo nhiệt độ

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đầu dò nhiệt loại RTD

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Đầu dò nhiệt loại TC

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng và theo tiêu chuẩn công nghiệp



		

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS
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		Bộ thực hành cảm biến tiệm cận

		Bộ  

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện:≤ 15 mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện:≤ 15 mm



		

		Cảm biến tiệm cận kiểu quang học

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện: 

≤ 500 mm
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		Bộ thực hành PLC cơ bản

		Bộ

		6

		



		

		Mội bộ bao gồm

		



		

		Mô đun  PLC

		Bộ

		01

		Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC

- Kết nối được với máy vi tính PC  để nhận chương trình

- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC

- Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150 mA



		

		Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép

		Bộ

		01

		- Dòng điện: ≥ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) 



		

		Mô đun khởi động từ

		Bộ

		01

		- Điện áp làm việc: 380 V/220V hoặc 24 VDC

- Dòng điện: ≥ 22 A



		

		Mô đun Rơle trung gian

		Bộ

		01

		-Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A



		

		Động cơ không đồng bộ 3 pha 

		Cái

		01

		- Điện áp làm việc /Y=220/ 380VAC

- Công suất: ≤ 0,75 kW
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		Mô hình đèn giao thông

		Bộ

		02

		Mô hình điều khiển đèn giao thông mô phỏng một ngã tư có các hệ thống đèn báo, đèn chỉ dẫn và điều khiển được chế độ 2 pha, 3 pha, 4 pha
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		Mô hình hệ thống băng tải

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường
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		Mô hình mạch điều khiển khí nén theo nhịp

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nút nhấn khí nén 

		Chiếc

		02

		- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm

- Loại: Thường đóng



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc 

		06

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van 5/2 duy trì 

		Chiếc 

		04

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm
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		Mô hình mạch điều khiển khí nén theo tầng

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nút nhấn khí nén loại thường đóng

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc 

		06

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van AND

		Chiếc

		02

		



		

		Van OR

		Chiếc

		02

		



		

		Van 5/2 duy trì 

		Chiếc 

		06

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí nén

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm
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		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo nhịp

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ 

		01

		- Điện áp đầu vào: 220 VAC

- Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		06

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		

		Rơ le  

		Chiếc

		06

		Điện áp: 24VDC
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		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén theo tầng

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ 

		01

		- Điện áp đầu vào: 220 VAC

- Điện áp đầu ra theo chuẩn công nghiệp 24 VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		06

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		03

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm



		

		Rơ le  

		Chiếc

		06

		Điện áp: 24VDC
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		Mô hình mạch điều khiển điện khí nén dùng PLC

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun PLC 

		Bộ

		01

		Mô đun gồm: nguồn, CPU, ngõ vào số, ngõ ra số 24VDC



		

		Nút nhấn

		Chiếc 

		02

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Công tắc hành trình điện khí nén

		Chiếc 

		04

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Van điện từ 5/2 duy trì

		Chiếc 

		02

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Xi lanh tác động  2 chiều 

		Chiếc 

		02

		- Loại tác động được theo 2 chiều bằng khí điện

- Đường kính đầu nối: ≥ 4 mm



		

		Bộ chia khí

		Chiếc

		01

		- Số lượng đầu nối: ≥ 7

- Đường kính đầu nối:  ≥  4 mm
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		Hệ thống điều khiển DCS

		Hệ thống

		01

		Hệ thống bao gồm:

Tủ FCS ( CPU, Nguồn, mô đun I/O) 

Mô hình điều khiển (mức lưu lượng, áp suất,…)

Máy vi tính

Phần mềm chạy hệ thống DCS
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		Bộ thực hành vi điều khiển

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun chíp vi điều khiển

		Bộ

		01

		Các họ vi điều khiển thông dụng (8051, PIC, AVR,…)



		

		Mô đun mạch nạp đa năng

		Bộ

		01

		Nạp các chip vi điều khiển thông dụng ((8051, PIC, AVR,…))



		

		Mô đun bàn phím ma trận 

		Bộ

		01

		- Loại phím ma trận: ≥ 4x4 phím

- Loại phím đơn: ≥ 8 phím



		

		Mô đun hiển thị

		Bộ 

		01

		Có tối thiểu:

·  8 LED đơn

· 2 LED 7 đoạn

·  2 LED ma trận 8x8

· 1 màn hình LCD 2 dòng 16 chữ



		

		Mô đun chuyển đổi ADC, DAC

		Bộ

		01

		Độ phân giải: ≥ 8 bit



		

		Mô đun giao tiếp máy tính

		Bộ

		01

		Giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính qua cổng thông dụng 



		

		Cáp kết nối chuyển đổi 

		Bộ

		01

		Chiều dài: ≥ 3 m



		

		Khối nguồn 

		Bộ

		01

		Khối nguồn một chiều đối xứng ổn áp xung, bảo vệ quá tải, dải điện đến ±24 VDC, dòng điện:

 5 A
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		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển

		Bộ

		03

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu

		Bộ

		01

		- Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) 

- Số kênh điều khiển: ≥ 06



		

		Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển

		Bộ

		01

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		01

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra  chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
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		Bộ thực hành điều chỉnh điện áp một chiều

		Bộ

		03

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ



		01



		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển 

		Bộ

		01

		Phát xung điều khiển với tần số và độ rộng xung thay đổi được 



		

		Khối điều áp 1 pha

		Bộ

		01

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối điều áp 3 pha

		Bộ

		01

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
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		Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều

		Bộ

		03

		- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz 

- Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng

- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp ± 5VDC đến ±30 VDC, dòng điện lớn nhất 3A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch điều khiển 

		Bộ

		01

		- Xung điều khiển với góc: (00 ÷ 1800) 

- Số kênh điều khiển: ≥ 06



		

		Khối điều áp 1 pha

		Bộ

		01

		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối điều áp 3 pha

		Bộ

		01

		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
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		Bộ thực hành nghịch lưu

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải



		

		Khối các mạch tạo xung chuẩn

		Bộ

		01

		- Phát xung điều khiển dạng SPWM hay SVM

- Số kênh điều khiển: ≥ 6



		

		Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng

		Bộ

		01

		Đầu ra 220 V tần số xấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp

		Bộ

		01

		Đầu ra 220 V tần số xấp xỉ 50 Hz, có bảo vệ van bán dẫn



		

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất dạng R, L, C có thể kết hợp với nhau bằng dây cắm
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		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		40

		Ampe kìm 

		Chiếc

		06

		Dải đo: (0 ÷ 400) A 



		41

		Mê ga ôm mét

		Chiếc

		06

		Dải đo: ≤ 2.000 MΩ



		42

		Te rô mét 

		Chiếc

		06

		Dải điện trở đo: ≤ 2.000 Ω
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		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		- Dải tần:  ≥ 20 MHz

- Hiển thị 2 kênh
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		Máy phát xung

		Chiếc

		03

		- Dải tần 

(0,05 ÷ 5) MHz  

- Phát tần đa chức năng



		45



		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Ampe mét AC 

		Chiếc

		03

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Biến dòng

		Chiếc

		03

		Tỷ số biến dòng: 

≥ 50/5 A



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC 

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Oát mét

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo:

 ≥ 1000 W



		

		Công tơ cảm ứng một pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Công tơ cảm ứng ba  pha gián tiếp

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A

Cấp chính xác: ≤ 2,5



		46

		Mô hình cơ cấu đo

		Bộ

		01

		Cắt bổ: ≥ 1/4, đầy đủ các chi tiết



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Từ điện

		Bộ

		01

		



		

		Điện từ

		Bộ

		01

		



		47

		Bộ đo/ phát tín hiệu đa chức năng  

		Bộ

		03

		- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt độ,…

- Phát dòng điện, điện áp, giả lập tín hiệu RTD,…



		48

		Thiết bị giao tiếp

		Bộ

		03

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF,…



		49

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Kết nối được 19 máy tính



		50

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		· Công suất: ≥ 1 HP

· Áp suất: ≤ 12 bar

· Dung tích bình: ≥ 15 lít



		51

		Máy in ống

		Chiếc

		01

		Đường kính in ống:

 2,5 mm ÷ 10 mm



		52

		Board cắm đa năng

		Chiếc

		06

		Số lượng lỗ cắm: ≥ 300



		53

		Bộ đồ nghề cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ 

		01

		



		

		Lục giác hệ mm

		Bộ 

		01

		



		

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		



		

		Dao cắt ống khí nén

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

		



		54

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		56

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

≥ 1250 mm x 2400 mm



		57

		Phần mềm vẽ điện

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		58

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		59

		Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		60

		Phần mềm DCS

		Bộ

		01

		- Phần mềm phổ biến, có khả năng giao tiếp được với phần cứng

- Cài đặt được trên 06 máy, tối thiểu một máy có chức năng thiết kế



		61

		Phần mềm lập trình vi điều khiển

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy
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Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

[bookmark: _Toc408324192]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Loa

		Bộ

		01

		Công suất loa phù hợp, kết nối được với máy tính
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Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống  báo cháy và báo khí

		Hệ thống

		01

		Hệ thống bao gồm các mô đun rời có khả năng lắp ghép với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh



		

		Hệ thống bao gồm:

		



		

		Mô đun tủ điều khiển trung tâm

		Bộ

		01

		- Điện áp nguồn:

  220 V, 50 Hz

- Có các kênh với chân cắm để kết nối với mô đun đầu dò, thiết bị cảnh báo và các nút nhấn



		

		Mô đun đầu dò phát hiện cháy

		Bộ

		01

		Các loại đầu dò thông dụng được lắp sẵn trên panel có các chân cắm kết nối





		

		Mô đun đầu dò phát hiện khói

		Bộ

		01

		



		

		Mô đun đầu dò phát hiện khí

		Bộ

		01

		



		

		Mô đun báo động âm đoạn và ánh sáng

		Bộ

		01

		Các đèn và còi báo động có các chân cắm để kết nối với tủ điều khiển trung tâm



		

		Mô đun tín hiệu tác động bằng tay

		Bộ

		01

		Các nút nhấn có các chân cắm kết nối với tủ điều khiển trung tâm
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Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Transmitter áp suất 

		Chiếc

		03

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		2

		Đồng hồ áp suất

		Chiếc

		03

		- Độ chính xác:

2 %FS

- Dải đo ≥ 100 pisg



		3

		Thiết bị tạo áp

		Bộ

		03

		Dải áp suất:

 ≥ 300 psig



		4

		Thiết bị chuẩn áp suất

		Bộ

		03

		- Dải đo: ≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

    ≤ 0,5 % FS



		5

		Đồng hộ nhiệt độ

		Chiếc

		03

		- Dải đo: ≥ 100 0C

- Độ chính xác:

 1 %FS



		6

		Transmitter nhiệt độ

		Chiếc 

		03

		- Dải đo: ≥ 1000C

- Độ chính xác:

 0,25 %FS



		7

		Đầu dò nhiệt độ loại TC

		Chiếc

		03

		- Độ chính xác: 

≥ 1 %FS

- Dải đo : ≥ 100 0C



		8

		Đầu dò nhiệt độ loại RTD

		Chiếc

		03

		Dải đo : ≥ 100 0C



		9

		Van điều khiển 

		Chiếc

		03

		Đường kính:

 ≥ 1/2 inch
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Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô đun điều khiển truyền thông

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường, có khả năng giao tiếp được với PLC thông qua các giao thức: Ethernet hoặc Profibus



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Biến tần

		Bộ

		01

		



		

		Màn hình cảm ứng

		Bộ

		01

		· 
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(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình giám sát nhiệt độ bồn sấy dùng vi điều khiển

		Bộ

		01

		





		

		Mộ bộ bao gồm:

		



		

		Cảm biến nhiệt độ 

		Chiếc

		01

		- Nguồn cấp: (3,0 ÷ 5.5) V

- Dải đo: –55 °C ÷ +125 °C

- Độ chính xác: ± 0.5 °C 



		

		Lò tạo nhiệt

		Chiếc

		01

		- Dải nhiệt độ: ≥ 150 oC

- Độ chính xác: ≥ ± 0,3 0C



		

		Vi điều khiển 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Màn hình hiển thị LCD

		Chiếc

		01

		Hiển thị tối thiểu: 16 ký tự x 2 dòng



		

		Led 7 đoạn

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng trên thị trường
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[bookmark: _Toc267817071]PHẦN THUYẾT MINH



Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 26 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 27 đến bảng 30 dùng để bổ sung cho bảng 26.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí.

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 26).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).
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PHẦN A

[bookmark: _Toc267125781][bookmark: _Toc267817073]DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817074]THEO TỪNGMÔN HỌC, MÔ ĐUN

[bookmark: _Toc267125783][bookmark: _Toc267817075](BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

[bookmark: _Toc267125784][bookmark: _Toc267817076]
Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817077]MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẼ KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn: 

≥ khổ A3

- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ



		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy



		Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hình chóp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hình nón

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy



		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		7

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm













[bookmark: _Toc267125786][bookmark: _Toc267817078]
Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817079]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AUTO CAD



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cài đặt và in bài làm

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và luyện tập vẽ trên máy tính

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		3 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình kết nối các máy tính với nhau 

		Kết nối được 19 máy tính



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		6 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm









[bookmark: _Toc267125788][bookmark: _Toc267817080]Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817081]MÔN HỌC (BẮT BUỘC):CƠ LÝ THUYẾT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộtruyền động bánh răng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đường kính (vòng chia) của các bánh răng: (50 ÷ 500)  mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bánh răng trụ thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ nghiêng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng côn  thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính bậc tự do, bài toán vị trí, quỹ đạo, vận tốc, gia tốc, phân tích lực

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng

		Bộ

		01

		

		Kích thước thực của các khâu:

 (150 ÷ 600) mm



		

		Cơ cấu cu-lít thuận

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:

(100 ÷ 200)mm



		

		Cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm

		Bộ

		01

		

		Kích thước thực của các khâu (thanh):

 (150 ÷ 600) mm



		3

		Mô hình khớp động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính bậc tự do, phân tích lực trong khớp động

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khớp bản lề

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp trượt

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp phụ

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cầu

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cầu có chốt

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp vít đai ốc

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cao phẳng

		Bộ 

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		6

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm
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Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817083]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử   kéo nén vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phân tích độ bền của mẫu thử nghiệm

		- Lực thử: ≥ 1500 kN

- Cấp chính xác: 1%



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		4

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm









[bookmark: _Toc267125792][bookmark: _Toc267817084]Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817085]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ truyền động đai

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Tỉ số truyền:1 ÷ 5





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		· 



		3 

		Đai dẹt

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Đai răng

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Đai lược

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Đai thang

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Bộ truyền động xích

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Tỉ số truyền: 2 ÷ 7





		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		· 



		

		Xích ống con lăn

		Bộ

		01

		

		



		

		Xích răng

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Bộ truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đường kính (vòng chia) của các bánh răng: (50 ÷ 500)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bánh răng trụ thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ nghiêng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng côn  thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Bộ mô hình chi tiết bánh răng

		Bộ

		01

		Sử dụng để  giới thiệu cấu tạo, kết cấu các loại bánh răng

		Một bộ bao gồm 13 bánh răng, 1 thanh răng

Đường kính: 

(50 ÷ 500) mm



		11 

		Bộ truyền động trục vít-bánh vít

		Bộ

		01

		Sử dụng để  giới thiệu cấu tạo, kết cấu các loại bánh răng

		Tỉ số truyền:≥ 10





		12 

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính bậc tự do, bài toán vị trí, quỹ đạo, vận tốc, gia tốc, phân tích lực

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng

		Bộ

		01

		

		Kích thước thực của các khâu:

 (150 ÷ 600) mm



		

		Cơ cấu cu-lít thuận

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:

(100 ÷ 200)mm



		

		Cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm

		Bộ

		01

		

		Kích thước thực của các khâu (thanh):

 (150 ÷ 600) mm



		13 

		Mô hình khớp động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính bậc tự do, phân tích lực trong khớp động

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khớp bản lề

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp trượt

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp phụ

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cầu

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cầu có chốt

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp vít đai ốc

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cao phẳng

		Bộ 

		01

		

		



		14 

		Mô hình trục bậc

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		15 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		18 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc367611931][bookmark: _Toc267125794][bookmark: _Toc267817086]
Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc367611932][bookmark: _Toc267817087]MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẬT LIỆU CƠ KHÍ

[bookmark: _Toc267817088]&CÔNG NGHỆ KIM LOẠI



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành thử độ cứng kim loại

		Tải trọng thử:

600 N ÷ 1500 N



		2

		Máy thử   kéo nén vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phân tích độ kéo nén của vật liệu

		- Lực thử: ≥ 1500 kN

- Cấp chính xác: 1%



		3

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu trúc mạng tinh thể kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bộ mẫu vật liệu cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thép hợp kim

		Mẫu

		01

		

		



		

		Gang

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đồng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Nhôm

		Mẫu

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		7

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc267125796][bookmark: _Toc267817089]
Bảng 7:DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267125797][bookmark: _Toc267817090][bookmark: _Toc367611936]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ

[bookmark: _Toc267817091]ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu so sánh độ bóng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bóng 

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo

		



		1. 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2. 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		3. 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm



		4. 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		5. 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo : 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		6. 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		7. 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		8. 

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		9. 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		10. 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		11. 

		Ke góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12. 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷180) mm



		13. 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Calip nút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 30 mm



		

		Calip hàm

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 30 mm



		3



		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		6

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm









[bookmark: _Toc367611929][bookmark: _Toc267125799][bookmark: _Toc267817092]
Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc367611930][bookmark: _Toc267817093]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Dài: ≥ 700 mm

- Rộng: ≥ 500 mm

- Cao: ≥: 200 mm



		1

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp:

 220/380 V

- Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		 Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

Cao: ≥ 700 mm

Dài: ≥ 500 mm

Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		

		Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		

		Dải đo: ≤ 5000 



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của động cơ điện

		Công suất: ≥ 0,5 kW 

Cắt bổ: 1/2÷1/4



		4

		Mô hình động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 1 kW

Cắt bổ: 1/2÷1/4



		5

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụđiện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm











[bookmark: _Toc367611937]

[bookmark: _Toc267125801][bookmark: _Toc267817094]Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc367611938][bookmark: _Toc267817095]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bình thông nhau

		Bộ

		02

		Sử dụng để làm thí nghiệm, minh họa bài giảng

		Vật liệu: Thủy tinh



		2

		Ống Pitô

		Ống

		02

		Sử dụng để đo lưu chất điểm, minh họa bài giảng

		Vật liệu: Thủy tinh



		3

		Ống Venturi

		Ống

		02

		Sử dụng để đo lưu lượng, minh họa bài giảng

		- Đường kính đoạn lớn:≥42 mm

- Đường kính đoạn nhỏ: (21 ÷ 34) mm



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		6

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm















[bookmark: _Toc267125803][bookmark: _Toc267817096]
Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817097]MÔN HỌC (BẮT BUỘC):AN TOÀN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí CO2

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		



3







		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động 











		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động















		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng cao su cách điện

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây đai an toàn toàn thân

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm









[bookmark: _Toc267125805][bookmark: _Toc267817098]
Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817099]MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		3

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm









[bookmark: _Toc267125807][bookmark: _Toc267817100]
Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817101]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ

		Đường kính khoan: 

≤ 14 mm



		2

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình

		Đường kính khoan: 

≤ 25 mm



		3

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn

		Đường kính khoan:

≤ 25 mm



		4

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 

 350 mm



		5

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội

		Đường kính đá mài: 

 250 mm



		6

		Dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		Dùng để tạo ren lỗ và trục

		- Đường kính ren gia công :≤ M12

- Đường kính mũi khoan: (3  12) mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		

		



		

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		

		



		

		Tay quay - Ta rô

		Bộ

		03

		

		



		7

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (100x100x120) mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (400 x 400) mm 



		8

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài

(300 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài 

(2000 ÷ 7000) mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (120 x 50) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: 

(150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:

(0,25 ÷ 6) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		9

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(50 ÷ 75) kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 1,5) kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		

		 Chiều dài:

(300  350) mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		

		Cỡ sợi:  2 mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm 

Răng kép





		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		10

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô

		Số vị trí làm việc:

 ≥ 18

Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước: 

≥ (600x400x800) mm



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm









[bookmark: _Toc267125809][bookmark: _Toc267817102]
Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817103]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết

		- Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm 

- Chiều dài băng máy:

 (800 ÷ 1500) mm

- Công suất:  3 kW



		2 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dao tiện

		Đường kính đá mài: 

 250 mm



		3 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		

		

		Dùng để kiểm tra các chi tiết gia công

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

≥ 150 mm



		

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 30o; 45o; 90o; 120o; 135o



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		6 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc267125811][bookmark: _Toc267817104]
Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817105]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA NỒI HƠI



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình bao hơi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu về nguyên lý, cấu tạo của  các phần tử bên trong bao hơi

		- Mô hình cắt bổ:

≥ 1/4

- Mô hình giảng dạy, có đầy đủ các phần tử cấu tạo, kết nối



		2 

		Đồng hồ đo nhiệt độ

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi

		- Phạm vi đo:

≥ 100 0C

- Độ chính xác:

1 %FS



		3 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi

		Phạm vi đo: 

≥ 200 psig



		4 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi

		- Phạm vi đo: 

≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		5 

		Thiết bị đo nồng độ khí thải

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo khí thải trong quá trình sửa chữa

		Đo được các khí: O2, CO, NO, NO2, SO2



		6 

		Thiết bị đo mức bằng ống thủy  (Tubular Type Level Gauge) 



		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo mực nước trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa bao hơi

		Áp suất làm việc: 

(4 ÷7) kg/cm3





		7 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chuẩn van an toàn dùng trong lò hơi

		Kích thước van: 

(1  4) inch



		8 

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu quy trình vận hành và bảo dưỡng quạt gió ly tâm dùng trong nồi hơi 

		Lưu lượng:

 ≤ 700m3/h



		9 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		10 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		

		

		Dùng để kiểm tra các chi tiết trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		11 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		12 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		13 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

≥ 150 mm



		15 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		16 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		17 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		18 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		19 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		20 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 30o; 45o; 90o; 120o; 135o



		21 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của nồi hơi.

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		23 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		24 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		25 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		26 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		27 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của nồi hơi

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		30 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		31 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		34 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm





[bookmark: _Toc267125813][bookmark: _Toc267817106]
Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817107]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TUABIN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

1 



		Hệ thống tuabin hơi

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo  các phần tử phần động của tua bin và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng rô to

		Kích thước phù hợp với giảng dạy

Công suất cánh tua bin: ≥ 1100 W



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Mô hình rô to hỗn hợp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cánh tua bin

		Bộ

		02

		

		



		

		Ống phun

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ chèn cơ khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ đỡ trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ chặn trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		i) 

		Bình ngưng hơi

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Máy cân bằng động

		Chiếc

		01

		Dùng để cân bằng động rô to của tua bin và các chi tiết quay sau khi tiến hành bảo dưỡng sửa chữa

		· Tốc độ quay cân bằng: 

(300 ÷ 5000) v/ph

· Công suất máy điện: 1,1 kW



		

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp tua bin

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		3

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		4

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành sửa chữa

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		5 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		6 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		7 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: (300  ÷ 1000) mm



		8 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: (2000  ÷ 7500) mm



		9 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		10 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước: 

≥ 150 mm



		11 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		12 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		13 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		14 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		15 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		5 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		8 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		9 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		10 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		11 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		13 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		14 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		15 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		18 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm





[bookmark: _Toc267125815][bookmark: _Toc267817108]
Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817109]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỬA CHỮA CƠ KHÍ



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kích

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết cơ khí

		





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		4 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		5 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		6 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		7 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết cơ khí

		





		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		10 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		11 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		12 

		Đồng hồ so

		Bộ

		02

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		13 

		Khối V

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gá đỡ chi tiết

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		14 

		Máy uốn ống

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kỹ năng uốn ống

		Uốn ống đường kính:  (10 ÷ 20) mm



		15 

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi





		16 

		Vam cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng

		Khoảng cách giữ: 

≥ 30 mm



		17 

		Vam thuỷ lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng

		Khoảng cách giữ: 

≥ 30 mm



		18 

		Khớp nối

		Bộ

		01

		Sử dụng để dạy thực hành nối các chi tiết

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Khớp nối xích

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính lỗ định tâm: ≥ 28mm 

- Đường kính lõi:

≥ 40mm



		21 

		Khớp nối trục răng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước lỗ lắp:

≥ 43mm



		22 

		Khớp nối măng sông

		Chiếc

		01

		

		Đường kính trục nối: ≤ 70mm



		23 

		Khớp nối các đăng

		Chiếc

		01

		

		- Kích thước dài:

≥ 1000 mm

- Đường kính mặt lắp: ≥ 100mm



		24 

		Khớp nối đĩa

		Chiếc

		01

		

		- Mô men xoắn:

≥ 450 N.m

- Tốc độ cho phép:

≥ 500v/ph



		25 

		Khớp nối đàn hồi

		Chiếc

		01

		

		-  Đường kính:

≥ 227 mm

- Mô men: 

≥ 13.5 N.m



		26 

		Khớp nối vấu

		Chiếc

		01

		

		- Mô men:

 ≥ 13.5 N.m

Đường kính:

≥100mm



		

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp chi tiết máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		11

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		12 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình sửa chữa

		Đường kính đá mài:

 120 mm



		13 

		Ma ní

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Khả năng chịu tải: 

≤ 3000 kg



		14 

		Dây cáp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành

		- Chiều dài: 

≥ 3000 mm

- Khả năng tải: 

≥ 500 kg

- Chất liệu: Vải dẹt



		15 

		Kẹp giữ ống

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành đấu nối ống

		Đường kính: 

≥ 30 mm



		16 

		Kẹp treo ống

		Chiếc

		06

		

		Đường kính: 

≥ 30 mm



		17 

		Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm kín hộp giảm tốc

		Tỷ số truyền: ≥ 2



		18 

		Ly hợp đĩa ma sát

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Lực kế

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo lực căng dây đai

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dụng cụ siết lực

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành

		Phạm vi siết: 

≥ 1500 N



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm







[bookmark: _Toc267125818][bookmark: _Toc267817111]
Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817112]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TĨNH



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ van

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình sửa chữa

		Kích thước van: 

(1  4) inch



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Van màng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van cổng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van bi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van nút

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van cầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van bướm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van điều khiển 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha

		Bộ

		01

		Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hànhbảo dưỡng và sửa chữa

		- Kích thước đường ống: (1  3) inch

- Lưu lượng xử lý hệ thống: (1  20) m3/h



		3

		Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha

		Bộ

		01

		

		



		

		Bộ mô hình đốt khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng

		- Mô hình hoạt động được

- Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		4

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mô hình đầu đốt khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình  đầu đốt dầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống đánh lửa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống nhiên liệu của đầu đốt dầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống nhiên liệu khí

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt



		Bộ

		01

		- Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành

- Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Hệ thống hoạt động được

- Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất

- Lưu lượng: 

(1  20) m3/h



		6

		Ê tô

		Chiếc

		3

		Dùng để kẹp chặt van phục vụ cho việc sửa chữa

		Độ mở của ngàm:

≤ 120 mm



		7

		Khối V

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gá đỡ chi tiết

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		8

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi





		9

		Bàn mài van

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Kích thước:

≥ (300 x18) mm



		10

		Máy kiểm tra áp của van (Test valve)

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất làm việc của van

		Áp suất kiểm tra:

 ≥ 210 bar



		11

		Thiết bị sửa van

		Chiếc

		01

		Dùng để mài rà bề mặt làm kín van

		Đường kính mài lớn nhất: ≤ 1600 mm



		12

		Máy nén khí piston 1cấp

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp khí cho máy kiểm tra 

		- Công suất: ≥ 5Hp

- Áp lực làm việc:

 ≥ 18kg/cm2



		13

		Thiết bị giao tiếp (Hart 475)

		Chiếc

		02

		Dùng để đo tín hiệu điều khiển van

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF…



		14

		Máy đo chiều dày kim loại

		Chiếc

		01

		Sử dụng để kiểm tra chiều dày các thiết bị tĩnh

		- Phạm vi đo:

(0,1  ÷ 30) mm

- Sai số khi đo:

+/- ( 1%H+0.1)mm



		

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		15

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		16

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		2 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		3 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤  300 mm



		4 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		5 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		6 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		7 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		8 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		9 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		10 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		11 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		12 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		13 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		14 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		15 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		16 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm







		17 [bookmark: _Toc267125821]

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		20 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		21 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		22 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		23 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		25 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		26 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		27 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		30 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm

















[bookmark: _Toc267817114]Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817115]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ QUAY



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình sửa chữa

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		2 

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: ≥ 11 kW



		3 

		Bơm bánh răng ăn khớp trong (global gear)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h
Áp lực: (1÷25) bar



		4 

		Bơm pittong

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: ≥ 1,5 kW



		5 

		Mô hình ghép bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng căn chỉnh trục động cơ khi ghép nối

		Công suất động cơ 1: 

≥ 1.5 Hp

Công suất động cơ 2:

 ≥ 3 Hp



		6 

		Bơm đa cấp trục đứng (Monoflo)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: ≥ 1.5kW



		7 

		Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		8 

		Mô hình máy nén khí ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		9 

		Máy nén khí pít tông 1 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 750 W

- Áp suất làm việc:

≥ 6 kg/cm2



		10 

		Máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 1500 W

- Áp suất làm việc:

≥ 10 kg/cm2



		11 

		Máy nén khí rô to cánh lồi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng khí: 

≥ 40 m3/h

Công suất: ≥ 10 kW



		12 

		Máy nén khí rô to cánh phẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng khí: 

≥ 40 m3/h

Công suất: ≥ 10 kW



		13 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén: 

 ≥ 15 bar



		14 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén: 

 ≥ 15 bar



		15 

		Ê tô

		Chiếc

		3

		Dùng để kẹp chặt van phục vụ cho việc sửa chữa

		Độ mở của ngàm:

≤ 120 mm



		16 

		Khối V

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gá đỡ chi tiết

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		17 

		Thước ni vô

		Chiếc

		02

		Dùng để kiểm tra độ phẳng trong quá trình sửa chữa và lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường





		18 

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi





		19 

		Máy cân chỉnh đồng trục bằng tia laser

		Chiếc

		01

		Dùng để cân chỉnh đồng trục của hệ thống bơm và máy nén

		Sai số: ± 1%+1digit

Phạm vi đo: 

(0 ÷ 3000) mm



		20 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		21 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		23 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		24 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤  300 mm



		25 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		26 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		27 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		28 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		29 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		30 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		31 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		32 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		33 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		34 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		35 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		36 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		37 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		22 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		24 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		25 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		26 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		27 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		28 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		30 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		31 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		32 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		35 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc267125823][bookmark: _Toc267817117]Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817118]MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc267125825][bookmark: _Toc267817119]Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817120]MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc267125827][bookmark: _Toc267817121]
Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TI THIỂU

[bookmark: _Toc267817122]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn   vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số mạch điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 400) A



		3

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp mạch điện

 

 

 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		1

		

		



		4

		 Công tắc 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		

		Loại 3 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		

		Loại 4 cực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 6 cực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại xoay

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Cầu dao 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Loại 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Loại 3 pha hai ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 50 A



		6

		Cầu chì

		Chiếc

		18

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Áp tô mát

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:

 5 A ÷ 50 A 



		7

		Loại 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:

 5 A ÷ 50 A 



		

		Loại chống dòng điện rò 1 pha

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤ 50 A

- Dòng bảo vệ:         ≤ 100 mA



		

		Loại chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤ 50 A

- Dòng bảo vệ:            ≤ 100 mA



		8

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng



		Công suất:

 (18÷40) W







		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		

		



		

		Chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		

		



		9

		Đèn Compac

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		Công suất: (5÷40) W



		

		Đèn thuỷ ngân cao áp 

		Bộ

		06

		 Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng





		Công suất: 

(80÷250) W



		10

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Không có chấn lưu

		Bộ

		01

		

		



		

		Có chấn lưu

		Bộ

		01

		

		



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens





















[bookmark: _Toc267125829][bookmark: _Toc267817123]


Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817124]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn

		Đường kính khoan:

≤ 25 mm



		2 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 

 350 mm



		3 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		6 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		



		7 

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (100x100x120) mm



		9 

		Khối V

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		10 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (400 x 400) mm 



		11 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài

(300 ÷ 1000) mm



		14 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài 

(2000 ÷ 7000) mm



		15 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		16 

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (120 x 50) mm



		17 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: 

(150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		18 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		19 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:

(0,25 ÷ 6) mm



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤ 300 mm



		21 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		22 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		23 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành



		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(50 ÷ 75) kg



		26 

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 1,5) kg



		28 

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		

		 Chiều dài:

(300  350) mm



		29 

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		



		Cỡ sợi:  2 mm



		30 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm 

Răng kép





		31 

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		32 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		

		



		33 

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		



		34 

		Dũa vuông

		Chiếc

		18

		

		



		35 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		36 

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		37 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô

		Số vị trí làm việc:

 ≥ 18

Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô



		38 

		Bàn gấp mép

		Chiếc

		03

		Dùng để gấp mép phôi gò

		Kích thước gấp:

 ≥ 1000 mm

Độ dày: (1 ÷ 2) mm



		39 

		Bàn cắt tôn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt phôi gò

		Kích thước cắt: 

≥ 1000 mm

Độ dày: (1 ÷ 2) mm



		40 

		Kéo cần cộng lực

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt phôi gò dày

		Cắt phôi độ dày:

(3 ÷ 5) mm



		41 

		Kéo cắt tôn bằng tay

		Chiếc

		18

		Dùng để cắt phôi gò định hình

		Cắt tôn dày: 

≥ 1,5 mm



		42 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		44 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc267125831][bookmark: _Toc267817125]
Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817126]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN CƠ BẢN


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn  vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		09

		Sử dụng  để thực hành hàn hồ quang

		 Dòng hàn: ≤ 300 A



		2

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài các chi tiết 

		Đường kính đá mài: 

  ≤ 180 mm



		3

		Dụng cụ hàn cầm tay

		Bộ

		09

		Sử dụng thực hành hàn

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:

≤ 0,5 kg



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: ≤  200 mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		4

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Sử dụng cho các bài học thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		5

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Lưu lượng khí hút: (1÷2) m3/s



		6

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sấy que hàn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (100x100x120) mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		8

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài

(300 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài 

(2000 ÷ 7000) mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (120 x 50) mm



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:

(0,25 ÷ 6) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤ 300 mm



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		9

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(50 ÷ 75) kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 1,5) kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		

		 Chiều dài:

(300  350) mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm 

Răng kép





		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		10

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		18

		Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành

		[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Theotiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay da

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy da

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		

		









[bookmark: _Toc267125833][bookmark: _Toc267817127]
Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817128]MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cấu tạo của động cơ

		Cắt bổ: ≥ 1/4





		2

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ

		Dung tích:  1.0 lít



		4

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra điều chỉnh góc đánh lửa sớm và góc phun sớm của động cơ

		Có chức năng đo tốc độ và điện áp



		6

		Đầu gắp nam

châm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp các chi tiết nhỏ 

		Có thể thu ngắn và kéo dài tới 800mm



		7

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Dùng để vệ sinh muội than trên đỉnh piston và rãnh xecmăng

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Vam tháo, lắp sơmi xilanh

		Chiếc

		04

		Dùng để tháo, lắp sơmi xilanh

		- Áp lực kéo: 

20 tấn ÷ 25 tấn

- Áp lực đẩy: 

30 tấn ÷ 35 tấn



		9

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước: 

 ≥ (1200 x 800 x

760) mm



		10

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		Dùng để rà và kiểm tra mặt phẳng

		Kích thước: 

≥ (400 x 400) mm 



		11

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		Tải trọng: 

(50 ÷ 300) kg



		12

		Thiết bị hiệu chuẩn bơm cao áp

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh áp lực kim bơm

		Áp suất dầu cung cấp:  ≥1 bar



		13

		Bàn điều chỉnh áp lực kim phun

		Bộ

		01

		Dùng để điều chỉnh áp lực của kim phun dầu

		Áp lực kim phun:

 ≥100 bar



		14

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để đo điện áp trên động cơ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		15

		Dụng cụ tháo lắp xec măng

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp xec măng

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		17 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤  300 mm



		21 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		22 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		23 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		24 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		25 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		26 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		27 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		28 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		29 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		30 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		31 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		32 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		33 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		18 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		20 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		21 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		22 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		23 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		24 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		27 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		28 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm





[bookmark: _Toc267125835][bookmark: _Toc267817129]
Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267817130]MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY NÉN KHÍ



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		2 

		Mô hình máy nén khí ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		3 

		Máy nén khí pít tông 1 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 750 W

- Áp suất làm việc:

≥ 6 kg/cm2



		4 

		Máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 1500 W

- Áp suất làm việc:

≥ 10 kg/cm2



		5 

		Máy nén khí rô to cánh lồi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng khí: 

≥ 40 m3/h

Công suất: ≥ 10 kW



		6 

		Máy nén khí rô to cánh phẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng khí: 

≥ 40 m3/h

Công suất: ≥ 10 kW



		7 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén: 

 ≥ 15 bar



		8 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén: 

 ≥ 15 bar



		9 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		10 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		12 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		13 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤  300 mm



		14 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		15 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		16 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		17 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		18 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		19 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		20 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		21 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		24 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		25 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		26 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		11 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		13 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		14 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		15 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		16 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		17 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		20 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		21 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình khí CO2

		Bình

		01

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy

		Bộ

		01

		



		2

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Ủng cao su cách điện

		Đôi

		01

		



		

		Dây đai an toàn toàn thân

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

		



		4

		Bình thông nhau

		Bộ

		01

		Vật liệu: Thủy tinh



		5

		Ống Pi tô

		Ống

		01

		Vật liệu: Thủy tinh



		6

		Ống Venturi

		Ống

		01

		- Đường kính đoạn lớn:≥42 mm

- Đường kính đoạn nhỏ: 

(21 ÷ 34) mm



		7

		Mô hình bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		8

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 11 kW



		9

		Bơm bánh răng ăn khớp trong (global gear)

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h

Áp lực: (1÷25) bar



		10

		Bơm pít tông

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1,5 kW



		11

		Mô hình ghép bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ 1: ≥ 1.5 Hp

Công suất động cơ 2: ≥ 3 Hp



		12

		Bơm đa cấp trục đứng (Monoflo)

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1.5 kW



		13

		Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		14 

		Mô hình máy nén khí ly tâm

		Chiếc

		01

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		15 

		Máy nén khí pít tông 1 cấp

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 750 W

- Áp suất làm việc: ≥ 6 kg/cm2



		16 

		Máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1500 W

- Áp suất làm việc: ≥ 10 kg/cm2



		17 

		Máy nén khí rô to cánh lồi

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h

- Công suất: ≥ 10 kW



		18 

		Máy nén khí rô to cánh phẳng

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h

- Công suất: ≥ 10 kW



		19 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén:  ≥ 15 bar



		20 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén:  ≥ 15 bar



		21 

		Máy nén khí piston 1cấp

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 5 Hp

- Áp lực làm việc: ≥ 18kg/cm2



		22 

		Máy cân chỉnh đồng trục bằng tia laser

		Chiếc

		01

		Sai số: ± 1%+1digit

Phạm vi đo: (0 ÷ 3000) mm



		23 

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt



		Bộ

		01

		- Hệ thống hoạt động được

- Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất

- Lưu lượng: (1  20) m3/h



		24 

		Ly hợp đĩa ma sát

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Lực kế

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Máy cân bằng động

		Chiếc

		01

		· Tốc độ quay cân bằng:

(300 ÷ 5000) v/ph

- Công suất máy điện: 1,1 kW



		27 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Tải trọng thử: 600 N ÷ 1500 N



		28 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan: ≤ 25 mm



		29 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan: ≤ 14 mm



		30 

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan:≤ 25 mm



		31 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài:  250 mm



		32 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài:  350 mm



		33 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Đường kính đá mài:  120 mm



		34 

		Máy kiểm tra áp của van (Test valve)

		Chiếc

		01

		Áp lực: ≥ 210 bar



		35 

		Thiết bị sửa van

		Chiếc

		01

		Đường kính mài lớn nhất: 

≤ 1600 mm



		36 

		Máy uốn ống



		Chiếc

		01

		Uốn ống đường kính:

(10 ÷ 20) mm



		37 

		Máy thử   kéo nén vạn năng

		Chiếc

		01

		- Lực thử: ≥ 1500 kN

- Cấp chính xác: 1%



		38 

		Máy đo chiều dày kim loại

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0,1  ÷ 30) mm

- Sai số khi đo:

+/- ( 1%H+0.1)mm



		39 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		- Đường kính tiện qua băng máy:

≥ 320 mm

- Chiều dài băng máy:

(800 ÷ 1500) mm

- Công suất:  3 kW



		40 

		Ma ní

		Chiếc

		02

		Khả năng chịu tải: ≤ 3000 kg



		41 

		Mẫu so sánh độ bóng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha

		Bộ

		01

		- Kích thước đường ống: 

(1  3) inch

- Lưu lượng xử lý hệ thống: 

(1  20) m3/h



		43 

		Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha

		Bộ

		01

		- Kích thước đường ống: 

(1  3) inch

- Lưu lượng xử lý hệ thống: 

(1  20) m3/h



		44 

		Quạt gió ly tâm công suất nhỏ (kiểu dùng trong lò hơi)

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≤ 700 m3/h



		45 

		Thiết bị đo  nồng độ khí thải

		Bộ

		01

		Đo được các khí: O2, CO, NO, NO2, SO2



		46 

		Thiết bị đo mức nước

		Chiếc

		02

		Áp suất làm việc: (4 ÷7) kg/cm3



		47 \

		Hệ thống tua bin hơi

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy

Công suất cánh tua bin: ≥ 1100 W



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mô hình rô to hỗn hợp

		Chiếc

		01

		



		

		Cánh tua bin

		Bộ

		02

		



		

		Ống phun

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ chèn cơ khí

		Chiếc

		01

		



		

		Ổ đỡ trục

		Chiếc

		01

		



		

		Ổ chặn trục

		Chiếc

		01

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Bình ngưng hơi

		Bộ

		01

		



		48 

		Khớp nối

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khớp nối xích

		Chiếc

		01

		- Đường kính lỗ định tâm:

≥ 28 mm

- Đường kính lõi:  ≥ 40 mm



		

		Khớp nối trục răng

		Chiếc

		01

		Kích thước lỗ lắp: ≥ 43 mm



		

		Khớp nối măng sông

		Chiếc

		01

		Đường kính trục nối: ≤ 70 mm



		

		Khớp nối các đăng

		Chiếc

		01

		- Kích thước dài:≥ 1000 mm

- Đường kính mặt lắp: ≥ 100 mm



		

		Khớp nối đĩa

		Chiếc

		01

		- Mô men xoắn:≥ 450 N.m

- Tốc độ cho phép:≥ 500 v/ph



		

		Khớp nối đàn hồi

		Chiếc

		01

		-  Đường kính:≥ 227 mm

- Mô men: ≥ 13.5 N.m



		

		Khớp nối vấu

		Chiếc

		01

		- Mô men: ≥ 13.5 N.m

Đường kính: ≥100 mm



		49 

		Thiết bị giao tiếp(Hart 475)

		Chiếc

		02

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF…



		50 

		Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp

		Bộ

		01

		Tỷ số truyền: ≥ 2



		51 

		Bàn mài van

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (300 x18) mm



		52 

		Mô hình trục bậc

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		53 

		Mô hình bao hơi

		Chiếc

		01

		· Mô hình cắt bổ: ≥ 1/4

Mô hình giảng dạy, có đầy đủ các phần tử cấu tạo, kết nối



		54 

		Kẹp giữ ống

		Chiếc

		06

		Đường kính: ≥ 30 mm



		55 

		Kẹp treo ống

		Chiếc

		06

		Đường kính: ≥ 30 mm



		56 

		Dây cáp

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: ≥ 3000 mm

- Khả năng tải: ≥ 500 kg

- Chất liệu: Vải dẹt



		57 

		Ê tô

		Chiếc

		03

		Độ mở của ngàm: ≤ 120 mm



		58 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Số vị trí làm việc: ≥ 18

Mỗi vị trí làm việc có 1 e tô



		59 

		Bộ mẫu vật liệu cơ khí

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thép hợp kim

		Mẫu

		01

		



		

		Gang

		Mẫu

		01

		



		

		Đồng

		Mẫu

		01

		



		

		Nhôm

		Mẫu

		01

		



		60 

		Bộ van

		Bộ

		06

		Kích thước van: (1  4) inch



		61 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		62 

		Van màng

		Chiếc

		01

		



		63 

		Van cổng

		Chiếc

		01

		



		64 

		Van bi

		Chiếc

		01

		



		65 

		Van nút

		Chiếc

		01

		



		66 

		Van cầu

		Chiếc

		01

		



		67 

		Van bướm

		Chiếc

		01

		



		68 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		69 

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		



		70 

		Van điều khiển

		Chiếc

		01

		



		71 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Dài: ≥ 700 mm

- Rộng: ≥ 500 mm

- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn

		Bộ

		1

		- Điện áp: 220/380 V

- Dòng điện: (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được:

(90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác:≤ 2,5



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		72 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

Cao: ≥ 700 mm

Dài: ≥ 500 mm

Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn

		Bộ

		2

		Dòng điện: (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được:

(6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét

		Chiếc

		2

		Phạm vi đo: ≤ 5000 



		

		Ampe mét DC

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		73 

		Bộ mô hình đốt khí

		Bộ

		01

		- Mô hình hoạt động được

- Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		75 

		Mô hình đầu đốt khí

		Chiếc

		01

		



		76 

		Mô hình  đầu đốt dầu

		Chiếc

		01

		



		77 

		Mô hình hệ thống đánh lửa

		Chiếc

		01

		



		78 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu của đầu đốt dầu

		Chiếc

		01

		



		79 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu khí

		Chiếc

		01

		



		80 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kW

Cắt bổ: 1/2÷1/4



		81 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 1 kW

Cắt bổ: 1/2÷1/4



		82 

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		83 

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ


		01


		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		


		



		

		Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng

		Bộ

		01

		Kích thước thực của các khâu:

(150 ÷ 600) mm



		

		Cơ cấu cu-lít thuận

		Bộ

		01

		Chiều dài:(100 ÷ 200)mm



		

		Cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm

		Bộ

		01

		Kích thước thực của các khâu (thanh): (150 ÷ 600) mm



		84 

		Bộ truyền động đai

		Bộ

		01

		Tỉ số truyền: 2 ÷ 7



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đai dẹt

		Bộ

		01

		



		

		Đai răng

		Bộ

		01

		



		

		Đai lược

		Bộ

		01

		



		

		Đai thang

		Bộ

		01

		



		85 

		Bộ truyền động xích

		Bộ

		01

		Tỉ số truyền: 2 ÷ 7



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Xích ống con lăn

		Bộ

		01

		



		

		Xích răng

		Bộ

		01

		



		86 

		Bộ truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		Đường kính (vòng chia) của các bánh răng: (50 ÷ 500)  mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bánh răng trụ thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		

		Bánh răng trụ nghiêng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		

		Bánh răng côn  thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		87 

		Bộ mô hình chi tiết bánh răng

		Bộ

		01

		Một bộ bao gồm 13 bánh răng, 1 thanh răng

Đường kính:

(50 ÷ 500) mm



		88 

		Bộ truyền động trục vít-bánh vít

		Bộ

		01

		Tỉ số truyền: ≥ 10





		89 

		Mô hình khớp động

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Khớp bản lề

		Bộ

		01

		



		

		Khớp trượt

		Bộ

		01

		



		

		Khớp phụ

		Bộ

		01

		



		

		Khớp cầu

		Bộ

		01

		



		

		Khớp cầu có chốt

		Bộ

		01

		



		

		Khớp vít đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Khớp cao phẳng

		Bộ

		01

		



		90 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Lập phương

		Chiếc

		01

		



		

		Lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Hình chóp

		Chiếc

		01

		



		

		Hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Hình nón

		Chiếc

		01

		



		91 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		

		Ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		92 

		Đồng hồ đo nhiệt độ

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo: ≥ 100 0C

- Độ chính xác: 1 %FS



		93 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: ≥ 200 psig



		94 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo: ≥ 200 psig

-  Độ chính xác:  0,25 %FS



		95 

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		03

		Dải áp suất khí nén: 

(60 ÷ 150) psi



		96 

		Thước ni vô

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		97 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

≥ (600 x 400 x 800) mm



		98 

		Vam cơ khí

		Chiếc

		01

		Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm



		99 

		Vam thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm



		100 

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		101 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤  300 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo : (25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Chiều dài: (300  ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		Chiều dài: (2000  ÷ 7500) mm



		

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm



		

		Ke góc

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (120 x 50) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		- Chiều dài 2 càng:

 (150 250) mm

- Phạm vi đo: (0  200) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷180) mm



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Calip nút

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≥ 30 mm



		

		Calip hàm

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≥ 30 mm



		102 ‘

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		103 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		104 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		105 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		106 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		107 

		Bộ dụng cụ siết lực

		Bộ

		01

		Phạm vi siết: ≥ 1500 N



		108 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		1

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		1

		



		

		Khoan tay mini

		Chiếc

		1

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		109 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (300  350) mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Cỡ sợi:  2 mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép





		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		110 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		



		111 

		Kích

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kích răng

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥ 500 kg

- Chiều cao nâng: ≥ 400 mm



		

		Kích vít

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥ 500 kg

- Chiều cao nâng: ≥ 250 mm



		

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:≥ 200 mm



		

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng:≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:≥ 300 mm



		112 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng:≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:≥ 500 mm



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥ 500 kg

- Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm



		113 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		114 

		Dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		- Đường kính ren gia công: 

≤ M12

- Đường kính mũi khoan: 

(3  12) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		



		

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		



		

		Tay quay - Ta rô

		Bộ

		03

		



		115 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (100x100x120) mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước:  ≥ (400 x 400) mm



		

		THIẾT BỊ DÙNG CHUNG



		116 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm



		117 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng:

≥ 2500  ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		118 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		119 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		120 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt được 19 máy



		121 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

- Kích thước mặt bàn:  ≥ khổ của giấy A3



		122 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Kết nối được cho 19 máy tính
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Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn   vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: (0 ÷ 400) A



		2

		 Công tắc 

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 2 cực

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 10 A



		

		Loại 3 cực

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 10 A



		

		Loại 4 cực

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 6 cực

		Chiếc

		01

		



		

		Loại xoay

		Chiếc

		01

		



		3

		Cầu dao 

		Bộ

		06

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Loại 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Loại 3 pha hai ngả

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 50 A



		4

		Cầu chì

		Chiếc

		18

		Dòng điện: ≤ 40 A



		5

		Áp tô mát

		Bộ

		06

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: 5 A ÷ 50 A 



		

		Loại 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: 5 A ÷ 50 A 



		

		Loại chống dòng điện rò 1 pha

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤ 50 A

- Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA



		

		Loại chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤ 50 A

- Dòng bảo vệ:  ≤ 100 mA



		6

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Công suất:

 (18÷40) W







		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		



		

		Chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		



		7

		Đèn Com pac

		Bộ

		06

		Công suất: (5÷40) W



		8

		Đèn thuỷ ngân cao áp 

		Bộ

		06

		Công suất: 

(80÷250) W



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Không có chấn lưu

		Bộ

		01

		



		

		Có chấn lưu

		Bộ

		01

		







[bookmark: _Toc267125848][bookmark: _Toc267817144]Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn gấp mép

		Chiếc

		03

		Kích thước gấp:≥ 1000 mm

Độ dày: (1 ÷ 2) mm



		2

		Bàn cắt tôn

		Chiếc

		03

		Kích thước cắt: ≥ 1000 mm

Độ dày: (1 ÷ 2) mm



		3

		Kéo cần cộng lực

		Chiếc

		02

		Cắt phôi độ dày: (3 ÷ 5) mm



		4

		Kéo cắt tôn bằng tay

		Chiếc

		18

		Cắt tôn dày: ≥ 1,5 mm










Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn  vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		09

		 Dòng hàn: ≤ 300 A



		2

		Dụng cụ hàn cầm tay

		Bộ

		09

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Trọng lượng:

≤ 0,5 kg



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		3

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		4

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút: (1÷2) m3/s



		5

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Găng tay da

		Bộ

		01

		



		

		Giầy da

		Bộ

		01

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		








Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Cắt bổ: ≥ 1/4





		2 

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		3 

		Động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Dung tích:  1.0 lít



		4 

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		5 

		Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp

		Bộ

		02

		Có chức năng đo tốc độ và điện áp



		6 

		Đầu gắp nam

châm

		Chiếc

		03

		Có thể thu ngắn và kéo dài tới 800mm



		7 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Vam tháo, lắp sơ mi xi lanh

		Chiếc

		04

		- Áp lực kéo: 

20 tấn ÷ 25 tấn

- Áp lực đẩy: 

30 tấn ÷ 35 tấn



		9 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (1200 x 800 x760) mm



		10 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Tải trọng: (50 ÷ 300) kg



		11 

		Thiết bị hiệu chuẩn bơm cao áp

		Chiếc

		01

		Áp suất dầu cung cấp:

  ≥1 bar



		12 

		Bàn điều chỉnh áp lực kim phun

		Bộ

		01

		Áp lực kim phun:

 ≥ 100 bar



		13 

		Dụng cụ tháo lắp xec măng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường
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(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014
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		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Anh Dũng

		Thạc sỹ Cơ khí chế tạo máy

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Trần Bình Minh

		Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí

		Ủy viên



		5

		Ông Huỳnh Công Hải

		Thạc sỹ Công nghệ cơ khí

		Ủy viên



		6

		Ông Huỳnh Trí Tín

		Kỹ sư Công nghệ cơ khí

		Ủy viên



		7

		Ông Vũ Anh Tuấn

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên
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Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 19, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 20 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 21 đến bảng 24 dùng để bổ sung cho bảng 20.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí.

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 20).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

















PHẦN A
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Bảng 1:DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẼ KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn: 

≥ khổ A3

- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ



		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy



		Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hình chóp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hình nón

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy



		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		7

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm
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Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đường kính (vòng chia) của các bánh răng: (50 ÷ 500)  mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bánh răng trụ thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ nghiêng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng côn  thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính bậc tự do, bài toán vị trí, quỹ đạo, vận tốc, gia tốc, phân tích lực

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng

		Bộ

		01

		

		Kích thước thực của các khâu:

 (150 ÷ 600) mm



		

		Cơ cấu cu-lít thuận

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:

(100 ÷ 200)mm



		

		Cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm

		Bộ

		01

		

		Kích thước thực của các khâu (thanh):

 (150 ÷ 600) mm



		3

		Mô hình khớp động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính bậc tự do, phân tích lực trong khớp động

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khớp bản lề

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp trượt

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp phụ

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cầu

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cầu có chốt

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp vít đai ốc

		Bộ 

		01

		

		



		

		Khớp cao phẳng

		Bộ 

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		6

		Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc367611931][bookmark: _Toc267125794][bookmark: _Toc267298845][bookmark: _Toc367611932][bookmark: _Toc267125795]
Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẬT LIỆU CƠ KHÍ

VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành thử độ cứng kim loại

		Tải trọng thử:

600 N ÷ 1500 N



		2

		Máy thử   kéo nén vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phân tích độ kéo nén của vật liệu

		- Lực thử: ≥ 1500 kN

- Cấp chính xác: 1%



		3

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu trúc mạng tinh thể kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bộ mẫu vật liệu cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thép hợp kim

		Mẫu

		01

		

		



		

		Gang

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đồng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Nhôm

		Mẫu

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		7

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm









[bookmark: _Toc267298846]
Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Dài: ≥ 700 mm

- Rộng: ≥ 500 mm

- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp:

 220/380 V

- Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		 Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

Cao: ≥ 700 mm

Dài: ≥ 500 mm

Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		

		Dòng điện:

 (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		

		Dải đo: ≤ 5000 



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của động cơ điện

		Công suất: ≥ 0,5 kW 

Cắt bổ: 1/2÷1/4



		4

		Mô hình động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 1 kW

Cắt bổ: 1/2÷1/4



		5

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





45
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0



[bookmark: _Toc267298847][bookmark: _Toc267125797][bookmark: _Toc367611936]Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP 

[bookmark: _Toc267125798]VÀĐO LƯỜNG KỸ THUẬT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu so sánh độ bóng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bóng 

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo 

		



		1. 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2. 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		3. 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm



		4. 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		5. 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo : 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		6. 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		7. 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		8. 

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		9. 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		10. 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		11. 

		Ke góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12. 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷180) mm



		13. 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Calip nút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 30 mm



		

		Calip hàm

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≥ 30 mm



		3

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		6

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm
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[bookmark: _Toc267125803][bookmark: _Toc267298848][bookmark: _Toc267125804]Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):AN TOÀN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình khí CO2

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng cao su cách điện

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây đai an toàn toàn thân

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm












[bookmark: _Toc267125807][bookmark: _Toc267298849][bookmark: _Toc267125808]Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ

		Đường kính khoan: 

≤ 14 mm



		2

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình

		Đường kính khoan: 

≤ 25 mm



		3

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn

		Đường kính khoan:

≤ 25 mm



		4

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 

 350 mm



		5

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội

		Đường kính đá mài: 

 250 mm



		6

		Dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		Dùng để tạo ren lỗ và trục

		- Đường kính ren gia công :≤ M12

- Đường kính mũi khoan: (3  12) mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		

		



		

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		

		



		

		Tay quay - Ta rô

		Bộ

		03

		

		



		7

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (100x100x120) mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (400 x 400) mm 



		8

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài

(300 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài 

(2000 ÷ 7000) mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (120 x 50) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: 

(150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:

(0,25 ÷ 6) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		9

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(50 ÷ 75) kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 1,5) kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		

		 Chiều dài:

(300  350) mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		

		Cỡ sợi:  2 mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm 

Răng kép





		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		10

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô

		Số vị trí làm việc:

 ≥ 18

Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước: 

≥ (600x400x800) mm



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIỆN CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết

		- Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm 

- Chiều dài băng máy:

 (800 ÷ 1500) mm

- Công suất:  3 kW



		2 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dao tiện

		Đường kính đá mài: 

 250 mm



		3 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		

		

		Dùng để kiểm tra các chi tiết gia công

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

≥ 150 mm



		

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 30o; 45o; 90o; 120o; 135o



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		6 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm
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Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA NỒI HƠI



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình bao hơi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu về nguyên lý, cấu tạo của  các phần tử bên trong bao hơi

		- Mô hình cắt bổ:

≥ 1/4

- Mô hình giảng dạy, có đầy đủ các phần tử cấu tạo, kết nối



		2 

		Đồng hồ đo nhiệt độ

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi

		- Phạm vi đo:

≥ 100 0C

- Độ chính xác:

1 %FS



		3 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi

		Phạm vi đo: 

≥ 200 psig



		4 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi

		- Phạm vi đo: 

≥ 200 psig

- Cấp chính xác:

 ≥ 0,25 %FS



		5 

		Thiết bị đo nồng độ khí thải

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo khí thải trong quá trình sửa chữa

		Đo được các khí: O2, CO, NO, NO2, SO2



		6 

		Thiết bị đo mức bằng ống thủy  (Tubular Type Level Gauge) 



		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo mực nước trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa bao hơi

		Áp suất làm việc: 

(4 ÷7) kg/cm3





		7 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chuẩn van an toàn dùng trong lò hơi

		Kích thước van: 

(1  4) inch



		8 

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu quy trình vận hành và bảo dưỡng quạt gió ly tâm dùng trong nồi hơi 

		Lưu lượng:

 ≤ 700 m3/h



		9 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		10 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		

		

		Dùng để kiểm tra các chi tiết trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		11 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		12 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		13 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

≥ 150 mm



		15 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		16 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		17 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		18 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		19 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		20 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 30o; 45o; 90o; 120o; 135o



		21 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của nồi hơi.

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		23 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		24 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		25 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		26 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		27 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của nồi hơi

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		30 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		31 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		34 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm
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Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TUABIN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

1 



		Hệ thống tua bin hơi

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo  các phần tử phần động của tua bin và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng rô to

		Kích thước phù hợp với giảng dạy

Công suất cánh tua bin: ≥ 1100 W



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Mô hình rô to hỗn hợp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cánh tua bin

		Bộ

		02

		

		



		

		Ống phun

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ chèn cơ khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ đỡ trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ chặn trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		i) 

		Bình ngưng hơi

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Máy cân bằng động

		Chiếc

		01

		Dùng để cân bằng động rô to của tua bin và các chi tiết quay sau khi tiến hành bảo dưỡng sửa chữa

		· Tốc độ quay cân bằng: 

(300 ÷ 5000) v/ph

· Công suất máy điện: 1,1 kW



		

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp tua bin

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		3

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		4 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành sửa chữa

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		6 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		7 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		8 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		9 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: (300  ÷ 1000) mm



		10 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: (2000  ÷ 7500) mm



		11 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		12 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước: 

≥ 150 mm



		13 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		14 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		15 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		16 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		17 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		18 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		21 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		22 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		23 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		24 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		27 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		28 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		31 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm
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Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỬA CHỮA CƠ KHÍ



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kích

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết cơ khí

		





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		4 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		5 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		6 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		7 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết cơ khí

		





		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		10 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		11 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		12 

		Đồng hồ so

		Bộ

		02

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		13 

		Khối V

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gá đỡ chi tiết

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		14 

		Máy uốn ống

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kỹ năng uốn ống

		Uốn ống đường kính:  (10 ÷ 20) mm



		15 

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi





		16 

		Vam cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng

		Khoảng cách giữ: 

≥ 30 mm



		17 

		Vam thuỷ lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng

		Khoảng cách giữ: 

≥ 30 mm



		18 

		Khớp nối

		Bộ

		01

		Sử dụng để dạy thực hành nối các chi tiết

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Khớp nối xích

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính lỗ định tâm: ≥ 28 mm 

- Đường kính lõi:

≥ 40 mm



		21 

		Khớp nối trục răng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước lỗ lắp: 

≥ 43 mm



		22 

		Khớp nối măng sông

		Chiếc

		01

		

		Đường kính trục nối: ≤ 70 mm



		23 

		Khớp nối các đăng

		Chiếc

		01

		

		- Kích thước dài:

≥ 1000 mm

- Đường kính mặt lắp: ≥ 100 mm



		24 

		Khớp nối đĩa

		Chiếc

		01

		

		- Mô men xoắn:

≥ 450 N.m

- Tốc độ cho phép:

≥ 500 v/ph



		25 

		Khớp nối đàn hồi

		Chiếc

		01

		

		-  Đường kính:

≥ 227 mm

- Mô men: 

≥ 13.5 N.m



		26 

		Khớp nối vấu

		Chiếc

		01

		

		- Mô men:

 ≥ 13.5 N.m

Đường kính:

≥100 mm



		27 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp chi tiết máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		28 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình sửa chữa

		Đường kính đá mài:

 120 mm



		29 

		Ma ní

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Khả năng chịu tải: 

≤ 3000 kg



		30 

		Dây cáp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành

		- Chiều dài: 

≥ 3000 mm

- Khả năng tải: 

≥ 500 kg

- Chất liệu: Vải dẹt



		31 

		Kẹp giữ ống

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành đấu nối ống

		Đường kính: 

≥ 30 mm



		32 

		Kẹp treo ống

		Chiếc

		06

		

		Đường kính: 

≥ 30 mm



		33 

		Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm kín hộp giảm tốc

		Tỷ số truyền: ≥ 2



		34 

		Ly hợp đĩa ma sát

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Lực kế

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo lực căng dây đai

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Bộ dụng cụ siết lực

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành

		Phạm vi siết: 

≥ 1500 N



		37 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 12:DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TĨNH



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 `

		Bộ van

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình sửa chữa

		Kích thước van: 

(1  4) inch



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Van màng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van cổng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van bi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van nút

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van cầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van bướm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van điều khiển 

		Chiếc

		01

		

		



		2 

		Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha

		Bộ

		01

		Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		- Kích thước đường ống: (1  3) inch

- Lưu lượng xử lý hệ thống: (1  20) m3/h



		3 

		Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Bộ mô hình đốt khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng

		- Mô hình hoạt động được

- Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mô hình đầu đốt khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình  đầu đốt dầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống đánh lửa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống nhiên liệu của đầu đốt dầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống nhiên liệu khí

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt



		Bộ

		01

		- Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành

- Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Hệ thống hoạt động được

- Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất

- Lưu lượng: 

(1  20) m3/h



		6 

		Ê tô

		Chiếc

		3

		Dùng để kẹp chặt van phục vụ cho việc sửa chữa

		Độ mở của ngàm:

≤ 120 mm



		7 

		Khối V

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gá đỡ chi tiết

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		8 

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi





		9 

		Bàn mài van

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Kích thước:

≥ (300 x18) mm



		10 

		Máy kiểm tra áp của van (Test valve)

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất làm việc của van

		Áp suất kiểm tra:

 ≥ 210 bar



		11 

		Thiết bị sửa van

		Chiếc

		01

		Dùng để mài rà bề mặt làm kín van

		Đường kính mài lớn nhất: ≤ 1600 mm



		12 

		Máy nén khí piston 1cấp

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp khí cho máy kiểm tra 

		- Công suất: ≥ 5Hp

- Áp lực làm việc:

 ≥ 18kg/cm2



		13 

		Thiết bị giao tiếp (Hart 475)

		Chiếc

		02

		Dùng để đo tín hiệu điều khiển van

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF…



		14 

		Máy đo chiều dày kim loại

		Chiếc

		01

		Sử dụng để kiểm tra chiều dày các thiết bị tĩnh

		- Phạm vi đo:

(0,1  ÷ 30) mm

- Sai số khi đo:

+/- ( 1%H+0.1)mm



		15 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		16 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		19 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤  300 mm



		20 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		21 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		22 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		23 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		24 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		25 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		26 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		27 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		28 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		29 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		30 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		31 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		32 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		17 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		20 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		21 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		22 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		23 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		25 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		26 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		27 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		30 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm
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MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ QUAY



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình sửa chữa

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		2 

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: ≥ 11 kW



		3 

		Bơm bánh răng ăn khớp trong (global gear)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h
Áp lực: (1÷25) bar



		4 

		Bơm pittong

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: ≥ 1,5 kW



		5 

		Mô hình ghép bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng căn chỉnh trục động cơ khi ghép nối

		Công suất động cơ 1: 

≥ 1.5 Hp

Công suất động cơ 2:

 ≥ 3 Hp



		6 

		Bơm đa cấp trục đứng (Monoflo)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: ≥ 1.5 kW



		7 

		Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		8 

		Mô hình máy nén khí ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		9 

		Máy nén khí pít tông 1 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 750 W

- Áp suất làm việc:

≥ 6 kg/cm2



		10 

		Máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 1500 W

- Áp suất làm việc:

≥ 10 kg/cm2



		11 

		Máy nén khí rô to cánh lồi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng khí: 

≥ 40 m3/h

Công suất: ≥ 10 kW



		12 

		Máy nén khí rô to cánh phẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng khí: 

≥ 40 m3/h

Công suất: ≥ 10 kW



		13 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén: 

 ≥ 15 bar



		14 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén: 

 ≥ 15 bar



		15 

		Ê tô

		Chiếc

		3

		Dùng để kẹp chặt van phục vụ cho việc sửa chữa

		Độ mở của ngàm:

≤ 120 mm



		16 

		Khối V

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gá đỡ chi tiết

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		17 

		Thước ni vô

		Chiếc

		02

		Dùng để kiểm tra độ phẳng trong quá trình sửa chữa và lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường





		18 

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi





		19 

		Máy cân chỉnh đồng trục bằng tia laser

		Chiếc

		01

		Dùng để cân chỉnh đồng trục của hệ thống bơm và máy nén

		Sai số: ± 1%+1digit

Phạm vi đo: 

(0 ÷ 3000) mm



		20 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		21 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		23 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		24 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤  300 mm



		25 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		26 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		27 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		28 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		29 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		30 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		31 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		32 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		33 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		34 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		35 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		36 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		37 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		22 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		24 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		25 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		26 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		27 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		28 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		30 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		31 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		32 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm



		35 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

 ≥ (1250 x 2400) mm











[bookmark: _Toc267125825][bookmark: _Toc267298859][bookmark: _Toc267125826]Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng viết di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm







[bookmark: _Toc267125827][bookmark: _Toc267298860][bookmark: _Toc267125828]
Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn   vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số mạch điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 400) A



		3

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp mạch điện

 

 

 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		1

		

		



		4

		 Công tắc 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		

		Loại 3 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		

		Loại 4 cực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 6 cực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại xoay

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Cầu dao 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Loại 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Loại 3 pha hai ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 50 A



		6

		Cầu chì

		Chiếc

		18

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		Dòng điện: ≤ 40 A



		7

		Áp tô mát

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:

 5 A ÷ 50 A 



		

		Loại 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:

 5 A ÷ 50 A 



		

		Loại chống dòng điện rò 1 pha

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤ 50 A

- Dòng bảo vệ:         ≤ 100 mA



		

		Loại chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤ 50 A

- Dòng bảo vệ:            ≤ 100 mA



		8

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng



		Công suất:

 (18÷40) W







		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		

		



		

		Chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		

		



		9

		Đèn Com pac

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		Công suất: (5÷40) W



		10

		Đèn thuỷ ngân cao áp 

		Bộ

		06

		 Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng





		Công suất: 

(80÷250) W



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Không có chấn lưu

		Bộ

		01

		

		



		

		Có chấn lưu

		Bộ

		01

		

		



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

































































[bookmark: _Toc267125829][bookmark: _Toc267298861][bookmark: _Toc267125830]Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn

		Đường kính khoan:

≤ 25 mm



		2 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 

 350 mm



		3 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		6 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		



		7 

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (100x100x120) mm



		9 

		Khối V

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		10 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (400 x 400) mm 



		11 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết 

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài

(300 ÷ 1000) mm



		14 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài 

(2000 ÷ 7000) mm



		15 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		16 

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (120 x 50) mm



		17 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: 

(150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		18 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		19 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:

(0,25 ÷ 6) mm



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤ 300 mm



		21 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		22 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		23 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành



		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(50 ÷ 75) kg



		26 

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 1,5) kg



		28 

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		

		 Chiều dài:

(300  350) mm



		29 

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		



		Cỡ sợi:  2 mm



		30 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm 

Răng kép





		31 

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		32 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		

		



		33 

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		



		34 

		Dũa vuông

		Chiếc

		18

		

		



		35 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		36 

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		37 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô

		Số vị trí làm việc:

 ≥ 18

Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô



		38 

		Bàn gấp mép

		Chiếc

		03

		Dùng để gấp mép phôi gò

		Kích thước gấp:

 ≥ 1000 mm

Độ dày: (1 ÷ 2) mm



		39 

		Bàn cắt tôn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt phôi gò

		Kích thước cắt: 

≥ 1000 mm

Độ dày: (1 ÷ 2) mm



		40 

		Kéo cần cộng lực

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt phôi gò dày

		Cắt phôi độ dày:

(3 ÷ 5) mm



		41 

		Kéo cắt tôn bằng tay

		Chiếc

		18

		Dùng để cắt phôi gò định hình

		Cắt tôn dày: 

≥ 1,5 mm



		42 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		44 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ (1250 x 2400) mm





[bookmark: _Toc267125831][bookmark: _Toc267298862]
Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

[bookmark: _Toc267125832][bookmark: _Toc267298863]MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN CƠ BẢN



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn  vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		09

		Sử dụng  để thực hành hàn hồ quang

		 Dòng hàn: ≤ 300 A



		2

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài các chi tiết 

		Đường kính đá mài: 

  ≤ 180 mm



		3

		Dụng cụ hàn cầm tay

		Bộ

		09

		Sử dụng thực hành hàn

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:

≤ 0,5 kg



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: ≤  200 mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		4

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Sử dụng cho các bài học thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		5

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Lưu lượng khí hút: (1÷2) m3/s



		6

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sấy que hàn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết

		



		7

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (100x100x120) mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (75 x 35 x 30) mm



		8

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài

(300 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài 

(2000 ÷ 7000) mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

≥ (120 x 50) mm



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:

(0,25 ÷ 6) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤ 300 mm



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		9

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(50 ÷ 75) kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

(0,3 ÷ 1,5) kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		

		 Chiều dài:

(300  350) mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm 

Răng kép





		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		18

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		10

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		18

		Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành

		[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay da

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy da

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01
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Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cấu tạo của động cơ

		Cắt bổ: ≥ 1/4





		2 

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ

		Dung tích:  1.0 lít



		4 

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra điều chỉnh góc đánh lửa sớm và góc phun sớm của động cơ

		Có chức năng đo tốc độ và điện áp



		6 

		Đầu gắp nam

châm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp các chi tiết nhỏ 

		Có thể thu ngắn và kéo dài tới 800mm



		7 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Dùng để vệ sinh muội than trên đỉnh piston và rãnh xec măng

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Vam tháo, lắp sơ mi xi lanh

		Chiếc

		04

		Dùng để tháo, lắp sơ mi xi lanh

		- Áp lực kéo: 

20 tấn ÷ 25 tấn

- Áp lực đẩy: 

30 tấn ÷ 35 tấn



		9 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước: 

 ≥ (1200 x 800 x

760) mm



		10 

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		Dùng để rà và kiểm tra mặt phẳng

		Kích thước: 

≥ (400 x 400) mm 



		11 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau

		Tải trọng: 

(50 ÷ 300) kg



		12 

		Thiết bị hiệu chuẩn bơm cao áp

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh áp lực kim bơm

		Áp suất dầu cung cấp:  ≥1 bar



		13 

		Bàn điều chỉnh áp lực kim phun

		Bộ

		01

		Dùng để điều chỉnh áp lực của kim phun dầu

		Áp lực kim phun:

 ≥ 100 bar



		14 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để đo điện áp trên động cơ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		15 

		Dụng cụ tháo lắp xec măng

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp xec măng

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		17 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤  300 mm



		21 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		22 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		23 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		24 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		25 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		26 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		27 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		28 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		29 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		30 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		31 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		32 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		33 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		18 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		20 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		21 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		22 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		23 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		24 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		27 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		28 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY NÉN KHÍ

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		2 

		Mô hình máy nén khí ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		3 

		Máy nén khí pít tông 1 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 750 W

- Áp suất làm việc:

≥ 6 kg/cm2



		4 

		Máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 1500 W

- Áp suất làm việc:

≥ 10 kg/cm2



		5 

		Máy nén khí rô to cánh lồi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng khí: 

≥ 40 m3/h

Công suất: ≥ 10 kW



		6 

		Máy nén khí rô to cánh phẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		Lưu lượng khí: 

≥ 40 m3/h

Công suất: ≥ 10 kW



		7 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén: 

 ≥ 15 bar



		8 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén: 

 ≥ 15 bar



		9 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		

		



		10 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		13 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

≤  300 mm



		14 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		15 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		16 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		17 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300  ÷ 1000) mm



		18 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

(2000  ÷ 7500) mm



		19 

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		20 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài lá thước:

 ≥ 150 mm



		21 

		Ke góc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 

≥ (120 x 50) mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		

		- Chiều dài 2 càng: (150 250) mm

- Phạm vi đo: 

(0  200) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		

		



		24 

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0,25 ÷ 6) mm



		25 

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		26 

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷180) mm



		11 

		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		13 

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 400 mm



		14 

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 250 mm



		15 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 200 mm



		16 

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 300 mm



		17 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 500 mm



		20 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		- Tải trọng nâng:

≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:

≥ 1000 mm



		21 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Sử dụng để treo pa lăng

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:

 ≥ (1800 x 1800) mm
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PHẦN B
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CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình khí CO2

		Bình

		01

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy

		Bộ

		01

		



		2 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		3 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Ủng cao su cách điện

		Đôi

		01

		



		

		Dây đai an toàn toàn thân

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

		



		4 

		Mô hình bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		5 

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 11 kW



		6 

		Bơm bánh răng ăn khớp trong (global gear)

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h

Áp lực: (1÷25) bar



		7 

		Bơm pít tông

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1,5 kW



		8 

		Mô hình ghép bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ 1: ≥ 1.5 Hp

Công suất động cơ 2: ≥ 3 Hp



		9 

		Bơm đa cấp trục đứng (Monoflo)

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1.5 kW



		10 

		Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		11 

		Mô hình máy nén khí ly tâm

		Chiếc

		01

		Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4



		12 

		Máy nén khí pít tông 1 cấp

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 750 W

- Áp suất làm việc: ≥ 6 kg/cm2



		13 

		Máy nén khí pít tông 2 cấp

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1500 W

- Áp suất làm việc: ≥ 10 kg/cm2



		14 

		Máy nén khí rô to cánh lồi

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h

- Công suất: ≥ 10 kW



		15 

		Máy nén khí rô to cánh phẳng

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h

- Công suất: ≥ 10 kW



		16 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén:  ≥ 15 bar



		17 

		Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 200 kW

- Áp suất khí nén:  ≥ 15 bar



		18 

		Máy nén khí piston 1cấp

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 5 Hp

- Áp lực làm việc: ≥ 18kg/cm2



		19 

		Máy cân chỉnh đồng trục bằng tia laser

		Chiếc

		01

		Sai số: ± 1%+1digit

Phạm vi đo: (0 ÷ 3000) mm



		20 

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt



		Bộ

		01

		- Hệ thống hoạt động được

- Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất

- Lưu lượng: (1  20) m3/h



		21 

		Ly hợp đĩa ma sát

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Lực kế

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Máy cân bằng động

		Chiếc

		01

		· Tốc độ quay cân bằng:

(300 ÷ 5000) v/ph

- Công suất máy điện: 1,1 kW



		24 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Tải trọng thử: 600 N ÷ 1500 N



		25 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan: ≤ 25 mm



		26 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan: ≤ 14 mm



		27 

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan:≤ 25 mm



		28 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài:  250 mm



		29 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài:  350 mm



		30 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Đường kính đá mài:  120 mm



		31 

		Máy kiểm tra áp của van (Test valve)

		Chiếc

		01

		Áp lực: ≥ 210 bar



		32 

		Thiết bị sửa van

		Chiếc

		01

		Đường kính mài lớn nhất: 

≤ 1600 mm



		33 

		Máy uốn ống



		Chiếc

		01

		Uốn ống đường kính:

(10 ÷ 20) mm



		34 

		Máy thử   kéo nén vạn năng

		Chiếc

		01

		- Lực thử: ≥ 1500 kN

- Cấp chính xác: 1%



		35 

		Máy đo chiều dày kim loại

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0,1  ÷ 30) mm

- Sai số khi đo:

+/- ( 1%H+0.1)mm



		36 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		- Đường kính tiện qua băng máy:

≥ 320 mm

- Chiều dài băng máy:

(800 ÷ 1500) mm

- Công suất:  3 kW



		37 

		Ma ní

		Chiếc

		02

		Khả năng chịu tải: ≤ 3000 kg



		38 

		Mẫu so sánh độ bóng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha

		Bộ

		01

		- Kích thước đường ống: 

(1  3) inch

- Lưu lượng xử lý hệ thống: 

(1  20) m3/h



		40 

		Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha

		Bộ

		01

		- Kích thước đường ống: 

(1  3) inch

- Lưu lượng xử lý hệ thống: 

(1  20) m3/h



		41 

		Quạt gió ly tâm công suất nhỏ (kiểu dùng trong lò hơi)

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≤ 700 m3/h



		42 

		Thiết bị đo  nồng độ khí thải

		Bộ

		01

		Đo được các khí: O2, CO, NO, NO2, SO2



		43 

		Thiết bị đo mức nước

		Chiếc

		02

		Áp suất làm việc: (4 ÷7) kg/cm3



		44 \

		Hệ thống tua bin hơi

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy

Công suất cánh tua bin: ≥ 1100 W



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mô hình rô to hỗn hợp

		Chiếc

		01

		



		

		Cánh tua bin

		Bộ

		02

		



		

		Ống phun

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ chèn cơ khí

		Chiếc

		01

		



		

		Ổ đỡ trục

		Chiếc

		01

		



		

		Ổ chặn trục

		Chiếc

		01

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Bình ngưng hơi

		Bộ

		01

		



		45 

		Khớp nối

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khớp nối xích

		Chiếc

		01

		- Đường kính lỗ định tâm:

≥ 28 mm

- Đường kính lõi:  ≥ 40 mm



		

		Khớp nối trục răng

		Chiếc

		01

		Kích thước lỗ lắp: ≥ 43 mm



		

		Khớp nối măng sông

		Chiếc

		01

		Đường kính trục nối: ≤ 70 mm



		

		Khớp nối các đăng

		Chiếc

		01

		- Kích thước dài:≥ 1000 mm

- Đường kính mặt lắp: ≥ 100 mm



		

		Khớp nối đĩa

		Chiếc

		01

		- Mô men xoắn:≥ 450 N.m

- Tốc độ cho phép:≥ 500 v/ph



		

		Khớp nối đàn hồi

		Chiếc

		01

		-  Đường kính:≥ 227 mm

- Mô men: ≥ 13.5 N.m



		

		Khớp nối vấu

		Chiếc

		01

		- Mô men: ≥ 13.5 N.m

Đường kính: ≥100 mm



		46 

		Thiết bị giao tiếp (Hart 475)

		Chiếc

		02

		Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF…



		47 

		Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp

		Bộ

		01

		Tỷ số truyền: ≥ 2



		48 

		Bàn mài van

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (300 x18) mm



		49 

		Mô hình bao hơi

		Chiếc

		01

		· Mô hình cắt bổ: ≥ 1/4

Mô hình giảng dạy, có đầy đủ các phần tử cấu tạo, kết nối



		50 

		Kẹp giữ ống

		Chiếc

		06

		Đường kính: ≥ 30 mm



		51 

		Kẹp treo ống

		Chiếc

		06

		Đường kính: ≥ 30 mm



		52 

		Dây cáp

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: ≥ 3000 mm

- Khả năng tải: ≥ 500 kg

- Chất liệu: Vải dẹt



		53 

		Ê tô

		Chiếc

		03

		Độ mở của ngàm: ≤ 120 mm



		54 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Số vị trí làm việc: ≥ 18

Mỗi vị trí làm việc có 1 e tô



		55 

		Bộ mẫu vật liệu cơ khí

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thép hợp kim

		Mẫu

		01

		



		

		Gang

		Mẫu

		01

		



		

		Đồng

		Mẫu

		01

		



		

		Nhôm

		Mẫu

		01

		



		56 

		Bộ van

		Bộ

		06

		Kích thước van: (1  4) inch



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		58 

		Van màng

		Chiếc

		01

		



		59 

		Van cổng

		Chiếc

		01

		



		60 

		Van bi

		Chiếc

		01

		



		61 

		Van nút

		Chiếc

		01

		



		62 

		Van cầu

		Chiếc

		01

		



		63 

		Van bướm

		Chiếc

		01

		



		64 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		65 

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		



		66 

		Van điều khiển

		Chiếc

		01

		



		67 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

- Dài: ≥ 700 mm

- Rộng: ≥ 500 mm

- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn

		Bộ

		1

		- Điện áp: 220/380 V

- Dòng điện: (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được:

(90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác:≤ 2,5



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		68 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện

Cao: ≥ 700 mm

Dài: ≥ 500 mm

Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn

		Bộ

		2

		Dòng điện: (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được:

(6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét

		Chiếc

		2

		Phạm vi đo: ≤ 5000 



		

		Ampe mét DC

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		69 

		Bộ mô hình đốt khí

		Bộ

		01

		- Mô hình hoạt động được

- Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		70 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		71 

		Mô hình đầu đốt khí

		Chiếc

		01

		



		72 

		Mô hình  đầu đốt dầu

		Chiếc

		01

		



		73 

		Mô hình hệ thống đánh 

		Chiếc

		01

		



		

		lửa

		

		

		



		74 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu của đầu đốt dầu

		Chiếc

		01

		



		75 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu khí

		Chiếc

		01

		



		76 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kW

Cắt bổ: 1/2÷1/4



		77 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 1 kW

Cắt bổ: 1/2÷1/4



		78 

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ


		01


		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		


		



		

		Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng

		Bộ

		01

		Kích thước thực của các khâu:

(150 ÷ 600) mm



		

		Cơ cấu cu-lít thuận

		Bộ

		01

		Chiều dài:(100 ÷ 200)mm



		

		Cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm

		Bộ

		01

		Kích thước thực của các khâu (thanh): (150 ÷ 600) mm



		80 

		Bộ truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		Đường kính (vòng chia) của các bánh răng: (50 ÷ 500)  mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bánh răng trụ thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		

		Bánh răng trụ nghiêng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		

		Bánh răng côn  thẳng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		81 

		Mô hình khớp động

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Khớp bản lề

		Bộ

		01

		



		

		Khớp trượt

		Bộ

		01

		



		

		Khớp phụ

		Bộ

		01

		



		

		Khớp cầu

		Bộ

		01

		



		

		Khớp cầu có chốt

		Bộ

		01

		



		

		Khớp vít đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Khớp cao phẳng

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Lập phương

		Chiếc

		01

		



		66

		Lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Hình chóp

		Chiếc

		01

		



		

		Hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Hình nón

		Chiếc

		01

		



		

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		67

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		

		Ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		68 

		Đồng hồ đo nhiệt độ

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo: ≥ 100 0C

- Độ chính xác: 1 %FS



		69 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: ≥ 200 psig



		70 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo: ≥ 200 psig

-  Độ chính xác:  0,25 %FS



		71 

		Súng bơm mỡ

		Chiếc

		03

		Dải áp suất khí nén: 

(60 ÷ 150) psi



		72 

		Thước ni vô

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

≥ (600 x 400 x 800) mm



		74 

		Vam cơ khí

		Chiếc

		01

		Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm



		75 

		Vam thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm



		76 

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		77 

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm

- Độ chính xác: 0,02



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤  300 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo : (25÷ 50) mm

- Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 50 mm

- Độ chính xác: 0,01



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Chiều dài: (300  ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		Chiều dài: (2000  ÷ 7500) mm



		

		Thước đo cao độ

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm



		

		Ke góc

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (120 x 50) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		09

		- Chiều dài 2 càng: (150 250)



		

		

		

		

		 mm

- Phạm vi đo: (0  200) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		09

		



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷180) mm



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Calip nút

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≥ 30 mm



		

		Calip hàm

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≥ 30 mm



		78 ‘

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		80 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		81 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		82 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		83 

		Bộ dụng cụ siết lực

		Bộ

		01

		Phạm vi siết: ≥ 1500 N



		84 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		1

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		1

		



		

		Khoan tay mini

		Chiếc

		1

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		85 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (300  350) mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Cỡ sợi:  2 mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép





		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (200 ÷ 400) mm

Răng kép



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		86 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Clê miệng

		Bộ

		03

		



		

		Clê đầu vòng

		Bộ

		02

		



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		



		

		Tuýp

		Bộ

		02

		



		

		Tuýp khẩu

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu

		Bộ

		02

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		02

		



		

		Lục giác

		Bộ

		02

		



		87 

		Kích

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kích răng

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥ 500 kg

- Chiều cao nâng: ≥ 400 mm



		

		Kích vít

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥ 500 kg

- Chiều cao nâng: ≥ 250 mm



		

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥ 500 kg

- Chiều cao nâng:≥ 200 mm



		

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng:≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:≥ 300 mm



		88 

		Pa lăng

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng:≥ 1000 kg

- Chiều cao nâng:≥ 500 mm



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: ≥ 500 kg

- Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm



		89 

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Chiều cao: ≥ 2500 m



		

		Dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		- Đường kính ren gia công: 

≤ M12

- Đường kính mũi khoan: 

(3  12) mm



		86

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		



		

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		



		

		Tay quay - Ta rô

		Bộ

		03

		



		87 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (100x100x120) mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước:  ≥ (400 x 400) mm



		

		THIẾT BỊ DÙNG CHUNG



		88 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm



		89 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng:

≥ 2500  ANSI lumens

- Phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm



		90 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		91 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

- Kích thước mặt bàn:  ≥ khổ của giấy A3
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PHẦN C
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THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN














Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn   vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: (0 ÷ 400) A



		2

		 Công tắc 

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 2 cực

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 10 A



		

		Loại 3 cực

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 10 A



		

		Loại 4 cực

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 6 cực

		Chiếc

		01

		



		

		Loại xoay

		Chiếc

		01

		



		3

		Cầu dao 

		Bộ

		06

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Loại 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Loại 3 pha hai ngả

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 50 A



		4

		Cầu chì

		Chiếc

		18

		Dòng điện: ≤ 40 A



		5

		Áp tô mát

		Bộ

		06

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: 5 A ÷ 50 A 



		

		Loại 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: 5 A ÷ 50 A 



		

		Loại chống dòng điện rò 1 pha

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤ 50 A

- Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA



		

		Loại chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≤ 50 A

- Dòng bảo vệ:  ≤ 100 mA



		6

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Công suất:

 (18÷40) W







		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		



		

		Chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		



		7

		Đèn Com pac

		Bộ

		06

		Công suất: (5÷40) W



		8

		Đèn thuỷ ngân cao áp 

		Bộ

		06

		Công suất: 

(80÷250) W



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Không có chấn lưu

		Bộ

		01

		



		

		Có chấn lưu

		Bộ

		01

		








[bookmark: _Toc267125848][bookmark: _Toc267298876][bookmark: _Toc267125849]Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn gấp mép

		Chiếc

		03

		Kích thước gấp:≥ 1000 mm

Độ dày: (1 ÷ 2) mm



		2

		Bàn cắt tôn

		Chiếc

		03

		Kích thước cắt: ≥ 1000 mm

Độ dày: (1 ÷ 2) mm



		3

		Kéo cần cộng lực

		Chiếc

		02

		Cắt phôi độ dày: (3 ÷ 5) mm



		4

		Kéo cắt tôn bằng tay

		Chiếc

		18

		Cắt tôn dày: ≥ 1,5 mm
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[bookmark: _Toc267125851]Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn  vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		09

		 Dòng hàn: ≤ 300 A



		2

		Dụng cụ hàn cầm tay

		Bộ

		09

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Trọng lượng:

≤ 0,5 kg



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		Chiều dài: ≤ 200 mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		3

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		4

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút: (1÷2) m3/s



		5

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Găng tay da

		Bộ

		01

		



		

		Giầy da

		Bộ

		01

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		







[bookmark: _Toc267125852][bookmark: _Toc267298878][bookmark: _Toc267125853]
Bảng 24:DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

[bookmark: _GoBack]Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Cắt bổ: ≥ 1/4





		2 

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		3 

		Động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Dung tích:  1.0 lít



		4 

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		5 

		Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp

		Bộ

		02

		Có chức năng đo tốc độ và điện áp



		6 

		Đầu gắp nam

châm

		Chiếc

		03

		Có thể thu ngắn và kéo dài tới 800mm



		7 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Vam tháo, lắp sơ mi xi lanh

		Chiếc

		04

		- Áp lực kéo: 

20 tấn ÷ 25 tấn

- Áp lực đẩy: 

30 tấn ÷ 35 tấn



		9 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (1200 x 800 x 760) mm



		10 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Tải trọng: (50 ÷ 300) kg



		11 

		Thiết bị hiệu chuẩn bơm cao áp

		Chiếc

		01

		Áp suất dầu cung cấp:

  ≥1 bar



		12 

		Bàn điều chỉnh áp lực kim phun

		Bộ

		01

		Áp lực kim phun:

 ≥ 100 bar



		13 

		Dụng cụ tháo lắp xec măng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường
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[bookmark: _Toc396222360][bookmark: _Toc396233202]DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ 

CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Anh Dũng

		Thạc sỹ Cơ khí chế tạo máy

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Trần Bình Minh

		Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí

		Ủy viên



		5

		Ông Huỳnh Công Hải

		Thạc sỹ Công nghệ cơ khí

		Ủy viên



		6

		Ông Huỳnh Trí Tín

		Kỹ sư Công nghệ cơ khí

		Ủy viên



		7

		Ông Vũ Anh Tuấn

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên
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		Phụ lục 3b

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng  6  năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị 


Mã nghề: 50850101


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Năm 2015





MỤC LỤC

		

		Trang



		Phần thuyết minh  

		4



		Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

		5



		Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý đại cương (MH 7)

		6



		Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh đại cương (MĐ 8)

		8



		Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật         (MĐ 9)

		12



		Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Xác suất và thống kê (MH 10)

		13



		Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Pháp luật bảo vệ môi trường đô thị (MH 11)

		14



		Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống thông tin địa lý (MĐ 12)

		15



		Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa phân tích  (MĐ 13)

		16



		Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực        (MH 14)

		20



		Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Cơ sở công nghệ môi trường (MĐ 15)

		21



		Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh thái môi trường đô thị (MH 16)

		27



		Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường đô thị đại cương (MH 17)

		28



		Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa môi trường (MĐ 18)

		29



		Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh môi trường (MĐ 19)

		33



		Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phân tích môi trường (MĐ 20)

		37



		Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Anh văn chuyên ngành (MH 21)

		43



		Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Mạng lưới cấp thoát nước đô thị (MĐ 22)
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ môi trường đô thị trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Bảo vệ môi trường đô thị, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ môi trường đô thị.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 35, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 36 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 37 đến bảng 41 dùng để bổ sung cho bảng 36.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ môi trường đô thị.

Các trường đào tạo nghề Bảo vệ môi trường đô thị, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 36).


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ  ĐUN


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 7

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thí nghiệm Cơ - Nhiệt học

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật động học, động lực học, rơi tự do, chuyển hóa năng lượng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thiết bị xử lý dữ liệu

		Chiếc

		1

		

		- Phần mềm: Giao diện 


- Gồm ít nhất 2 cổng kết nối cảm biến analog/digital


- Đồ thị của mỗi kênh có 1 màu khác nhau


- Tốc độ lấy mẫu:


 1 Hz ÷ 32 Hz

- Thời gian đáp ứng: ≤ 7 giây



		

		Cảm biến chuyển động

		Chiếc

		2

		

		Đồng bộ với thiết bị xử lý dữ liệu



		

		Cổng quang điện

		Chiếc

		2

		

		Đồng bộ với thiết bị xử lý dữ liệu



		

		Cảm biến lực

		Chiếc

		1

		

		Đồng bộ với thiết bị xử lý dữ liệu



		

		Đầu dò cảm biến nhiệt độ

		Chiếc

		2

		

		- Đồng bộ với thiết bị xử lý dữ liệu để đọc được dữ liệu


- Khoảng đo: 


-10 oC ÷ 110 oC



		2 

		Bộ thí nghiệm ghi đồ thị dao động của con lắc đơn

		Bộ

		1

		Sử dụng để xác định đồ thị dao động của con lắc đơn

		Kích th​ước: ≥ (500x300x60 ) mm, có gắn động cơ một chiều, ổ cắm, công tắc điện, con lăn



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 8

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		2

		Dùng để hướng dẫn xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại: 


(200 ÷ 400) X



		2 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  

0 ÷ 14
- Độ chính xác: 

± 0.1 pH



		3 

		Tủ cấy 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật trong điều kiện vô trùng

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		4 

		Tủ ấm 

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định ủ vi sinh

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: (5÷70) 0C



		5 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		6 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		1

		Dùng để khử trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất:


≥ 1,5 kg/cm2



		7 

		Bộ lọc chân không

		Chiếc

		1

		Dùng để lọc cặn trong nước

		Công suất động cơ:

≤ 500 W



		8 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch 

		- Tốc độ khuấy:


(100÷1500) v/ph

 - Thang đo nhiệt độ: 

(5÷540) 0C



		9 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn chưng cất nước

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:

5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

(3,0÷4,0) μS/cm



		10 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		11 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ - 20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		12 

		Bếp điện

		Chiếc

		1

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W  



		13 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng môi trường nuôi cấy

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		14 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định môi trường nuôi cấy với khối lượng rất nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 200 g



		15 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để đặt các dụng cụ thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

 (1000÷1600) mm


+ Cao:

 (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		17 

		Ống Durham

		Chiếc

		36

		Dùng để xác định khí sinh ra do vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh



		18 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Bình định mức 

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn cách định mức  dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Erlen loại 


250 ml

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa môi trường

		Vật liệu thủy tinh



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính: 


(8÷10) cm



		22 

		Que cấy

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại vòng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất có thể tích rất nhỏ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Que trải

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		25 

		Đèn cồn

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		28 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Nồi nấu

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn nấu môi trường nuôi cấy

		Thể tích: ≥ 2 l



		30 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hướng dẫn cách lấy dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 9

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		2

		

		



		2

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		1

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): XÁC SUẤT THỐNG KÊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm xây dựng bản đồ

		Bộ

		1

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xây dựng bản đồ

		Phiên bản phổ biến

Cài đặt được cho 18 máy vi tính



		2 

		Phần mềm giải đoán ảnh

		Bộ

		1

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng giải đoán ảnh

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn quá trình đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác:


±2.0 nm



		2 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

± 0.1 pH



		3 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		4 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch 

		- Tốc độ khuấy:


(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ: (5÷540) 0C



		5 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		6 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng rất nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		7 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		8 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Dùng để hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		9 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn thực hành các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		12 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành pha dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành hút dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Dùng để lấy hóa chất có thể tích rất nhỏ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		14

		Dùng để nhỏ giọt thuốc thử

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa giấy lọc 

		Đường kính:


(8÷10) cm



		21 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		22 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn   đốt mẫu

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (500÷1000) ml



		23 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm


- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		24 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		25 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		27 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình Becnulli

		Bộ

		1

		Dùng để quan sát các chế độ chuyển động của chất lỏng

		Ống dẫn nước: ≥ 2 m, có đường kính khác nhau



		2 

		Đồng hồ đo áp lực nước

		Bộ

		3

		Dùng đo áp lực dòng chảy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thu mẫu tại hiện trường

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình thu mẫu bụi, khí

		- Lưu lượng dòng:

(2 ÷ 5) lít/phút


- Lưu lượng bơm:


(1 ÷ 5) lít/phút



		2 

		Mô hình xử lý khí bằng phương pháp hấp thụ

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình xử lý khí ô nhiễm bằng phương pháp hấp thụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


-  Lưu lượng: ≤ 10 m3/h



		3 

		Mô hình khử sắt và mangan bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình khử sắt và Mangan bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(30 ÷ 40) m3/h



		4 

		Mô hình lắng

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		5 

		Mô hình lọc với lớp hạt

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lọc

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		6 

		Mô hình màng sinh học (MBR)

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc xử lý nước thải bằng màng sinh học

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước lỗ rỗng màng: (0,01 ÷ 1) µm



		7 

		Mô hình trao đổi ion

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc xử lý nước thải bằng quá trình trao đổi ion

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 100 mm

- Chiều cao: ≥ 1500 mm



		8 

		Mô hình oxy hóa

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 100 mm

- Chiều cao: ≥ 1500 mm



		9 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

(1,0÷8,0) lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		10 

		Mô hình làm mềm nước

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc phương pháp làm mềm nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Chiều cao: ≥ 1000 mm



		11 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể xử lý sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1÷8) lít/giờ

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		12 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể bùn hoạt tính hiếu khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: (1÷8) lít/giờ



		13 

		Thiết bị Jartest

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình xác định pH tối ưu, lượng hóa chất keo tụ tối ưu và thời gian tiếp xúc tối ưu

		- Số cánh khuấy: 


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		14 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:

(0 ± 20) mgO2/l



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

± 0.1 pH



		16 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước một lần

		- Năng suất:

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

(3,0÷4,0) μS/cm



		17 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		1

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		18 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		1

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước

		Công suất động cơ:

≤ 500 W



		20 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Dùng để hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		21 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		22 

		Tủ nung

		Chiếc

		1

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:

(550÷1200) oC



		23 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


(-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác: ±0,5 oC



		24 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		25 

		Cân kỹ thuật 

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:

± 0,01 g

- Trọng lượng cân


≤ 1.000 g



		26 

		Bếp điện

		Chiếc

		1

		Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		27 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn 

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất.

- Kích thước:

+ Dài:


(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		29 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml 

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml 

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml 

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml 

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		30 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		31 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Buret 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Buret 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		33 

		Bình định mức 

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		5

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		5

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		34 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa  dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		35 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		36

		Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		36 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		37 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu  hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		38 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		39 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu hóa chất

		Đường kính:


(8÷10) cm



		40 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

(150÷300) mm



		41 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn   nung mẫu

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(50÷100) ml



		42 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu đốt hóa chất

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		43 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung 

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		44 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		45 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Quả bóp cao su

		Chiếc

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		48 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Máy vi tính




		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		50 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐÔ THỊ ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo độ dẫn

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định độ dẫn điện của dung dịch

		- Thang đo:

(0÷200) mS/cm

- Độ chính xác: 

± (0.1 ÷ 100) µS/cm



		2 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		3 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước một lần

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

± 0.1 pH



		5 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		6 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng rất nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		7 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:


(150÷300) mm



		8 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Dùng để hút khí độc

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		9 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		10 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất.


- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		13 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		15 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		3

		

		



		18 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		19 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		20 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		21 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		22 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		24 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:

  (200÷400) X



		2 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 oC

- Áp suất: 


≥ 1,5 kg/cm2



		3 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:

  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

± 0.1 pH



		4 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0 ÷ 6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định môi trường nuôi cấy với khối lượng rất nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		6 

		Bếp điện

		Chiếc

		1

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000W



		7 

		Tủ ấm

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		8 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220oC



		9 

		Tủ cấy

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


+ Dài: 


(1000÷1200) mm


+ Rộng:


(600÷800) mm


+ Cao:


(600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:  ≥ 1000 lux



		10 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		11 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		12 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Ống Durham

		Chiếc

		36

		Dùng để xác định khí sinh ra do vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh



		15 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để định mức và chứa dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Erlen loại 


250 ml

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa môi trường

		Vật liệu thủy tinh



		18 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		19 

		Que cấy

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại vòng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Que trải

		Chiếc

		6

		Dùng để trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		21 

		Đèn cồn

		Chiếc

		6

		Dùng để đốt vô trùng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để  khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		24 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Nồi nấu

		Chiếc

		1

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Thể tích: ≥ 2 l





		26 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thu mẫu tại hiện trường

		Bộ

		1

		Dùng để thu mẫu bụi, khí

		- Lưu lượng dòng:


(2 ÷ 5) lít/phút


- Lưu lượng bơm:


(1 ÷ 5) lít/phút



		2 

		Khoan phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành lấy mẫu phẫu diện

		- Đường kính: ≥ 10 cm

- Vật liệu inox



		3 

		Cối giã đất

		Bộ

		6

		Dùng để giã nhỏ đất trong quá trình thực hành

		Vật liệu bằng đá



		4 

		Bộ sàng đất

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành phân loại đất theo kích thước hạt

		Kích thước lỗ:

(0,02 ÷ 0,2) mm



		5 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:

(0 ± 20) mgO2/l



		6 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

 ± 0.1 pH



		7 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		1

		Dùng để pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:


(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:

(5÷540) 0C



		8 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		1

		Dùng để kết tủa chất rắn trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		9 

		Máy phá mẫu

		Chiếc

		1

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6 

- Ổn định nhiệt: ±0,50C



		10 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325 ÷ 1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		11 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		12 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


(-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác: ± 0,5 oC



		13 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Dùng để hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		14 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc

		- Dung tích ≥ 30 l

- Nhiệt độ ≤ 220 oC



		15 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		16 

		Tủ nung

		Chiếc

		1

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:

 (550÷1200)oC



		17 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		18 

		Cân

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng chất thải rắn

		Trọng lượng cân: 


(2 ÷ 100) kg



		19 

		Bếp điện

		Chiếc

		2

		Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		20 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		1

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước

		Công suất động cơ


≤ 500 W



		21 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:


150÷300 mm



		22 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		25 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất.

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		26 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		27 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		29 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		3

		

		



		30 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		31 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Dùng để lấy hóa chất có thể tích rất nhỏ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


50÷100 ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

 (500÷1000) ml



		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		37 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		38 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		6

		Dùng để đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 1000 C



		40 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		41 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		43 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		44 

		Chai DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		36

		Dùng để thực hành phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		45 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		46 

		Găng tay cao su

		Đôi

		18

		Dùng để thực hành chia khối lượng chất thải rắn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Phòng LAB

		Phòng

		1

		Dùng để thực hành luyện kỹ năng nghe

		- Số lượng ca bin: 

≥ 18

- Số lượng tai nghe:


 ≥ 18





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhanh một số khí thải tại hiện trường

		Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2



		2 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành


đo cường độ âm thanh, đo độ ồn

		Thang đo: ≥ 40 dB



		3 

		Máy đo tốc độ gió/nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường, độ ẩm môi trường, cường độ ánh sáng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy đo bụi không khí cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành đo độ bụi trong không khí

		- Thang đo kích thước


hạt: ≥ 0,1 μm


- Sai số: ± 0,03 µg/m3



		5 

		Phần mềm tính toán phát thải khí thải

		Bộ

		1

		Dùng để tính toán phát thải khí thải của một số loại phương tiện giao thông

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CẢNH QUAN ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐÔ THỊ

Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình xử lý ô nhiễm đất bằng thực vật (phyto-remediation)

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành đánh giá hiệu quả xử lý ô nhiễm đất bằng thực vật

		Có ít nhất 2 nghiệm thức, 1 nghiệm thức chưa xử lý và 1 nghiệm thức được trồng thực vật để xử lý ô nhiễm đất



		2

		Máy đo pH /độ ẩm/nhiệt độ của đất cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ pH và độ ẩm của dung dịch đất

		- Thang đo pH:


2 ÷ 16

Độ chính xác:  ± 0.2


- Thang đo độ ẩm:


0% ÷ 100%

Độ chính xác độ ẩm: ± 5%


- Thang đo nhiệt độ: ≤ 50 0C

Độ chia: 2 0C



		3

		Khoan phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		Dùng để lấy phẫu diện

		- Đường kính:


 ≥ 10 cm

- Vật liệu inox



		4

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định tọa độ vị trí lấy mẫu

		- Sai số ≤ 15 m


- Có cổng giao tiếp


với máy tính



		5

		Bộ dụng cụ đào phẫu diện

		Bộ

		2

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Thước dây

		Chiếc

		1

		Dùng để đo kích


thước khi đào phẫu


diện đất

		- Kích thước: ≤ 3 m

- Độ chính xác:


 ± 1 mm



		

		Dao nhọn

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra độ chặt của các tầng đất

		Dài: ≤ 30 cm



		

		Cuốc

		Chiếc

		2

		Dùng để đào phẫu


diện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Xẻng

		Chiếc

		2

		

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		2

		

		



		

		Mai

		Chiếc

		2

		

		



		6

		Bộ sàng đất

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành phân loại đất theo kích thước hạt

		Kích thước lỗ: 


(0,02 ÷ 0,2) mm



		7

		Cối giã đất

		Bộ

		6

		Dùng để giã nhỏ đất

		Vật liệu bằng đá



		8

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		9

		Tủ trưng bày

		Chiếc

		1

		Dùng để trưng bày


và bảo quản các


loại mẫu đất ở các khu đô thị

		Số tầng: (3 ÷ 5) 

Nhiều ngăn để trưng


bày mẫu vật



		10

		Hộp chứa tiêu bản động vật trong đất

		Chiếc

		3

		Dùng để chứa các


mẫu tiêu bản động vật trong đất

		Kích thước:


≥ 25 cm x 10 cm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thùng thí nghiệm

		Chiếc

		4

		Dùng để xác định khối lượng riêng chất thải rắn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Găng tay cao su

		Đôi

		18

		Dùng để thực hành chia khối lượng chất thải rắn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Cân

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định khối lượng chất thải rắn

		Trọng lượng cân: 

(2 ÷100) kg



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lọc với lớp hạt

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu và quá trinh xử lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200 mm

- Chiều cao:


 ≥ 2000 mm



		2 

		Mô hình lắng

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200mm


- Chiều cao:


 ≥ 2500mm



		3 

		Mô hình làm mềm nước

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành làm mềm nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Chiều cao:


≥ 1000 mm



		4 

		Mô hình keo tụ - tạo bông

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định pH tối ưu, lượng hóa chất keo tụ tối ưu và thời gian tiếp xúc tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 

(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình khử sắt và mangan bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý sắt và mangan bằng giàn mưa

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước tưới: (30÷40) m3/h



		6 

		Mô hình lọc nước RO

		Bộ

		1

		Dùng để mô tả cấu tạo và thực hành xử lý nước cấp bằng phương pháp lọc RO

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lõi lọc:

5µm ÷ 10 cm


- Công suất ≥ 20 lít



		7 

		Thiết bị Jartest

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		8 

		Mô hình các loại mẫu ống

		Bộ

		1

		Sử dụng để nhận biết các loại phụ kiện trước khi lắp đặt đường ống

		Bao gồm các loại ống thép, ống thép tráng kẽm



		9 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH: 

 0 ÷ 14

- Độ chính xác:


± 0.1 pH



		10 

		Máy đo độ dẫn

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ dẫn điện của dung dịch

		- Thang đo: 

(0 ÷ 200) mS/cm

- Độ chính xác:

± (0.1÷100) µS/cm



		11 

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		2

		Dùng để xác định độ đục của dung dịch

		Thang đo:

(0.00÷1000) NTU



		12 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác:


±2.0 nm



		13 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		14 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		19 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa dung dịch




		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		21 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		3

		

		



		22 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		23 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Dùng để lấy hóa chất có thể tích rất nhỏ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		25 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		26 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		27 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: 500÷1000 ml



		28 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm


- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		30

		Kẹp gắp

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		31

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32

		Nhiệt kế

		Chiếc

		6

		Dùng để đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		33

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		34

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		36

		Bi thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		37

		Chai DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		36

		Dùng để thực hành phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: 

≥ 300 ml



		38

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		39

		Găng tay cao su

		Đôi

		18

		Dùng để chia khối lượng chất thải rắn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


≥ 200 mm

- Chiều cao:


≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình lọc với lớp hạt

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả và hiệu quả quá trinh xử lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


≥ 200 mm

- Chiều cao:

≥ 2000 mm



		3 

		Mô hình keo tụ - tạo bông

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định pH tối ưu, lượng hóa chất keo tụ tối ưu và thời gian tiếp xúc tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình trao đổi ion

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý nước thải bằng quá trình trao đổi ion

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: 

≥ 100 mm

- Chiều cao:

 ≥ 1500 mm



		5 

		Mô hình oxy hóa

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:

≥ 100 mm

- Chiều cao:

 ≥ 1500 mm



		6 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

 (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian: 1÷30 phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		7 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu; Đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng:


(1 ÷ 8) lít/giờ



		8 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu; đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao:


 ≥ 4000 mm



		9 

		Mô hình bùn hoạt tính thiếu khí (Anoxic)

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật thiếu khí và thời gian lưu nước tối ưu

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính:


 ≥ 200 mm



		10 

		Mô hình màng sinh học (MBR)

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý nước thải bằng màng sinh học và đánh giá hiệu quả xử lý của phương pháp lý hóa

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước lỗ rỗng màng: (0,01 ÷ 1) µm


- Lưu lượng:


 ≤ 1 m3/giờ



		11 

		Mô hình lọc sinh học nhỏ giọt

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý nước thải bằng lọc nhỏ giọt

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Vật liệu lọc:


 ≤ 30 mm



		12 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Dùng để đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0 ± 20) mgO2/l



		13 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:


± 0.1 pH



		14 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác:


±2.0 nm



		15 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		1

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước

		Công suất động cơ


≤ 500 W



		16 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		17 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		18 

		Tủ nung

		Chiếc

		1

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:

(550÷1200) oC



		19 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


(-10 ÷ 45) oC

- Độ chính xác:

 ±0,5oC



		20 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		21

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		

		



		25 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		

		



		26 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		27 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		29 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		30 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		33 

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		34 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Buret 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		37 

		Buret 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		38 

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		39 

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		40 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		41 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		5

		

		



		44 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		5

		

		



		45 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		46 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		47 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		36

		Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh.

- Dung tích:

 ≥ 300 ml



		48 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		51 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		52 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		53 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		54 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		55 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu

		Đường kính:


(8÷10) cm



		56 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 150÷300 mm



		57 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn   nung mẫu

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


50÷100 ml



		58 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

 (500÷1000) ml



		59 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		60 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		61 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		62 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		63 

		Quả bóp cao su

		Chiếc

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		64 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		65 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		66 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NĂNG LƯỢNG ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AUTOCAD


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ trên máy vi tính

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính 



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhanh một số khí thải tại hiện trường

		Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2



		2 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		1

		Dùng để đo cường độ âm thanh, đo độ ồn

		Thang đo: ≥ 40 dB






		3 

		Máy đo tốc độ gió/nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng

		Chiếc

		1

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy đo bụi không khí cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo độ bụi trong không khí

		- Thang đo kích thước hạt: ≥ 0,1 μm


- Sai số: ± 0,03 µg/m3



		5 

		Đĩa petri

		Đĩa

		3

		Dùng để lưu trữ mẫu bụi

		Vật liệu bằng thủy tinh



		6 

		Thiết bị lấy mẫu nước theo độ sâu

		Chiếc

		3

		Dùng để lấy mẫu nước thải tại điểm quan trắc

		Chiều dài: ≥ 10 m 

Tiết diện ống: 


≥ 1cm2/1 lít



		7 

		Thiết bị lấy mẫu phiêu sinh

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưới có kích thước:


 ≤ 80 mm



		8 

		Thiết bị lấy mẫu bùn đáy

		Chiếc

		1

		Dùng để lấy mẫu bùn đáy

		Vật liệu inox



		9 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu nước mưa

		Bộ

		6

		Dùng để lấy mẫu nước mưa

		Vật liệu polyetylen



		10 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Dùng để đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		11 

		Thiết bị đo lưu lượng nước thải

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo lưu lượng nước thải

		- Nhiệt độ hoạt động: 


(- 20 ÷ 50) 0C


- Dải đo: (-1 ÷ 6) m/s


- Sai số: < 1%



		12 

		Khoan phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		Dùng để lấy mẫu phẫu diện

		- Đường kính:

 ≥ 10 cm


- Vật liệu inox



		13 

		Máy đo pH/độ ẩm/nhiệt độ của đất cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ pH và độ ẩm của dung dịch đất

		- Thang đo pH:


2 ÷ 16. Độ chính xác: ± 0.2


- Thang đo độ ẩm:


0% ÷ 100%. Độ chính xác độ ẩm:

 ± 5%


- Thang đo nhiệt độ:


 ≤ 500C. Độ chia: 20C



		14 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định tọa độ vị trí lấy mẫu

		- Sai số ≤ 15m


- Có cổng giao tiếp


với máy tính



		15 

		Bộ dụng cụ đào phẫu diện

		Bộ

		2

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Thước dây

		Chiếc

		1

		Dùng để đo kích


thước khi đào phẫu diện đất

		- Kích thước: ≤ 3 m

- Độ chính xác:


 ± 1 mm



		

		Dao nhọn

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra độ chặt của các tầng đất

		Dài: ≤ 30 cm



		

		Cuốc

		Chiếc

		2

		Dùng để đào phẫu diện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Xẻng

		Chiếc

		2

		

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		2

		

		



		

		Mai

		Chiếc

		2

		

		



		16 

		Can

		Chiếc

		14

		Dùng chứa mẫu nước hoặc dung dịch

		Dung tích:


(2 ÷ 5) l



		17 

		Dụng cụ lấy mẫu nước mặt/ thải

		Chiếc

		6

		Dùng để lấy mẫu nước tại điểm quan trắc

		Dung tích:


(20 ÷ 50) ml



		18 

		Găng  tay cao su

		Đôi

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Vật liệu bằng cao su



		19 

		Dây

		Sợi

		6

		Dùng để lấy mẫu ở xa và sâu

		Chiều dài: ≥ 5 m



		20 

		Thùng chứa mẫu

		Chiếc

		6

		Dùng chứa các bình chứa mẫu

		Vật liệu bằng nhựa, bảo quản được mẫu trong môi trường lạnh



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng



		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng



		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SẠCH HƠN


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MÔI TRƯỜNG KHÍ HẬU BIẾN ĐỔI 

VÀ HIỂM HỌA


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGẬP LỤT ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ KÊNH RẠCH ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 45


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình xử lý khí bằng phương pháp hấp thụ

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

-  Lưu lượng: ≤ 10 m3/h



		2 

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý ô nhiễm không khí bằng phương pháp lọc bụi bằng túi vải

		Diện tích vải lọc:


(5 ÷ 20) m2



		3 

		Mẫu vật liệu cách âm

		Chiếc

		1

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		1

		Dùng để đo cường độ âm thanh, đo độ ồn

		Thang đo: ≥ 40 dB



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng.

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 48


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		2

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình gia công ống

		Đường kính đá mài:

≤ 400 mm



		2 

		Máy thủy chuẩn

		Chiếc

		1

		Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt đường ống 

		- Khoảng nhỏ nhất:

 ≥ 1 m

- Sai số trên 1 km: 

≤ 2,0 mm



		3 

		Máy hàn nhiệt


PP-R

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷50) mm



		4 

		Máy hàn nhiệt


PP-E

		Chiếc

		3

		

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷300) mm



		5 

		Máy uốn thủy lực

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống

		- Có đầy đủ các khuôn uốn ống

- Uốn được ống đường có kính:

 ≤ 100 mm



		6 

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống

		Công suất:

≥ 500 W



		7 

		Máy khoan đục bê tông

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất:

≥ 800 W



		8 

		Máy hàn điện xoay chiều

		Bộ

		3

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn



		- Dòng điện hàn:

 ≤ 400A

- Các phụ kiện kèm theo đồng bộ



		9 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành hàn khí



		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình Oxy

		Bình

		1

		

		



		

		Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng)

		Bình

		1

		

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		1

		

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		1

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		

		



		10 

		Dụng cụ cắt ống bằng xích

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt ống

		Cắt được ống có đường kính:


(15÷400) mm



		11 

		Bộ chỉnh tâm ống

		Bộ

		3

		Dùng để cân chỉnh ống đồng tâm

		Chỉnh được ống đường kính:


(5÷400) mm



		12 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện việc tháo, lắp cơ bản

		- Được gắn ê tô trên mặt bàn

- Có ngăn kéo



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình khử sắt và mangan bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước: (30 ÷ 40) m3/h



		3 

		Mô hình lọc với lớp hạt

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:  ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		4 

		Mô hình keo tụ - tạo bông

		Bộ

		1

		- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:

 (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:  (1,0÷8,0) lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		6 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ



		7 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		8 

		Mô hình bùn hoạt tính thiếu khí (Anoxic)

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm



		9 

		Mô hình màng sinh học (MBR)

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước lỗ rỗng màng:


 (0,01 ÷ 1) µm


- Lưu lượng:  ≤ 1 m3/giờ



		10 

		Mô hình trao đổi ion

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Đường kính: ≥ 100 mm

- Chiều cao: ≥ 1500 mm



		11 

		Mô hình oxy hóa

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 100 mm

- Chiều cao: ≥ 1500 mm



		12 

		Mô hình làm mềm nước

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Chiều cao: ≥ 1000 mm



		13 

		Mô hình lọc nước RO

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lõi lọc: 5µm ÷ 10 cm


- Công suất ≥ 20 lít



		14 

		Mô hình Becnulli

		Bộ

		1

		- Ống dẫn nước: ≥ 2m có đường kính khác nhau



		15 

		Mô hình xử lý ô nhiễm đất bằng thực vật (phyto-remediation)

		Bộ

		3

		Có ít nhất 2 nghiệm thức, 1 nghiệm thức chưa xử lý và 1 nghiệm thức được trồng thực vật để xử lý ô nhiễm đất



		16 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		1

		Thang đo: ≥ 40 dB



		17 

		Máy đo tốc độ gió/nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy đo bụi không khí cầm tay

		Chiếc

		1

		- Thang đo kích thước


hạt: ≥ 0,1 μm


- Sai số: ± 0,03 µg/m3



		19 

		Máy đo pH/độ ẩm/nhiệt độ của đất cầm tay

		Chiếc

		1

		- Thang đo pH:


2 ÷ 16. Độ chính xác:  ± 0.2


- Thang đo độ ẩm:


0% ÷ 100%. Độ chính xác độ ẩm: ± 5%


- Thang đo nhiệt độ: ≤ 50 0C Độ chia: 20C



		20 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Thang đo: (0 ± 20) mgO2/l



		21 

		Máy định vị


(GPS cầm tay)

		Chiếc

		1

		- Độ chính xác: ≤ 15 m


- Có cổng giao tiếp


với máy tính



		22 

		Thiết bị Jartest

		Bộ

		1

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		23 

		Khoan phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		- Đường kính: ≥ 10 cm


- Vật liệu inox



		24 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		1

		Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2



		25 

		Bộ thu mẫu tại hiện trường

		Bộ

		1

		- Lưu lượng dòng:


(2 ÷ 5) lít/phút


- Lưu lượng bơm: 


(1 ÷ 5) lít/phút



		26 

		Bộ dụng cụ đào phẫu diện

		Bộ

		2

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		1

		- Kích thước: ≤ 3 m

- Độ chính xác:  ± 1 mm



		

		Dao nhọn

		Chiếc

		1

		Dài: ≤ 30 cm



		

		Cuốc

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Xẻng

		Chiếc

		2

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		2

		



		

		 Mai

		Chiếc

		2

		



		27 

		Bộ thí nghiệm Cơ - Nhiệt học

		Bộ

		1

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thiết bị xử lý dữ liệu

		Chiếc

		1

		- Phần mềm: Giao diện được việt hóa


- Gồm ít nhất 2 cổng kết nối cảm biến analog/digital


- Đồ thị của mỗi kênh có 1 màu khác nhau


- Tốc độ lấy mẫu:1 Hz ÷ 32 Hz

- Thời gian đáp ứng: ≤ 7 giây



		

		Cảm biến chuyển động

		Chiếc

		2

		Đồng bộ với thiết bị xử lý dữ liệu



		

		Cổng quang điện

		Chiếc

		2

		Đồng bộ với thiết bị xử lý dữ liệu



		

		Cảm biến lực

		Chiếc

		1

		Đồng bộ với thiết bị xử lý dữ liệu



		

		Đầu dò cảm biến nhiệt độ

		Chiếc

		2

		- Đồng bộ với thiết bị xử lý dữ liệu để đọc được dữ liệu


- Khoảng đo: 


-10 oC ÷ 110 oC



		28 

		Bộ thí nghiệm ghi đồ thị dao động của con lắc đơn

		Bộ

		1

		Kích th​ước: 

≥ (500x300x60) mm, có gắn động cơ một chiều, ổ cắm, công tắc điện, con lăn



		29 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		2

		Độ phóng đại: (200÷400) X



		30 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		31 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		32 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:±2.0 nm



		33 

		Máy phá mẫu

		Chiếc

		1

		- Số mẫu: ≥ 6 

- Ổn định nhiệt: ±0,5 0C



		34 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		1

		Tốc độ quay: ≤ 6000 v/ph



		35 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		1

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:

 (5÷540) 0C



		36 

		Máy đo độ dẫn

		Chiếc

		1

		- Thang đo: (0 ÷ 200) mS/cm


- Độ chính xác: 

± (0.1÷100) µS/cm



		37 

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		2

		Thang đo: (0.00÷1000) NTU



		38 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		1

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		39 

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		1

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		1

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		1

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		2

		



		40 

		Đồng hồ đo áp lực nước

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dung tích: ≥ 180 l



		42 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		1

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		43 

		Tủ cấy

		Chiếc

		1

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:

 ≥ 1000 lux



		44 

		Tủ ấm

		Chiếc

		1

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		45 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		46 

		Tủ nung

		Chiếc

		1

		Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) oC



		47 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		48 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		1

		- Thang đo nhiệt độ:

 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		49 

		Hộp chứa tiêu bản động vật trong đất

		Chiếc

		3

		Kích thước: ≥ 25 cm x 10 cm



		50 

		Tủ trưng bày

		Chiếc

		1

		Số tầng: (3 ÷ 5) 

Nhiều ngăn để trưng bày mẫu vật



		51 

		Mô hình các loại mẫu ống

		Bộ

		1

		Bao gồm các loại ống thép, ống thép tráng kẽm



		52 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		- Độ chính xác: ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 

≤ 1.000 g



		53 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		- Độ chính xác: ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân: ≤ 200 g



		54 

		Cân

		Chiếc

		1

		Trọng lượng cân: (2 ÷ 100) kg



		55 

		Bếp điện

		Chiếc

		2

		Công suất: ≤ 1000 W



		56 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		1

		Công suất động cơ: ≤ 500 W



		57 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: (150 ÷ 300) mm



		58 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		1

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		59 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		



		60 

		Beaker

		Bộ

		6

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		2

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		



		61 

		Pipet

		Bộ

		6

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		



		

		Giá đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Kích thước phù hợp với pipet



		62 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		



		63 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		



		64 

		Buret

		Bộ

		6

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		



		65 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		66 

		Ống Durham

		Chiếc

		36

		Vật liệu làm bằng thủy tinh



		67 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Vật liệu làm bằng thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		



		68 

		Erlen

		Bộ

		6

		Vật liệu làm bằng thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		



		69 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Đường kính:  (8 ÷ 10) cm



		70 

		Que cấy

		Bộ

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		1

		



		

		Loại vòng

		Chiếc

		1

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		1

		



		71 

		Que trải

		Chiếc

		6

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		72 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Vật liệu thủy tinh



		73 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		74 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Có van khóa hút xả hóa chất



		75 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Vật liệu làm bằng thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		3

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		



		76 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		36

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		77 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính: (16÷25) mm



		78 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích ≤ 50 ml



		79 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		14

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		80 

		Đèn cồn

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		81 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		82 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		6

		Thang đo: ≤ 100 0C



		83 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		6

		Kích thước: (5 ÷ 10) mm



		84 

		Cối giã đất

		Bộ

		6

		Vật liệu bằng đá



		85 

		Bộ sàng đất

		Bộ

		3

		Kích thước lỗ: (0,02 ÷ 0,2) mm



		86 

		Thùng thí nghiệm

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		87 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50 ÷ 100) ml



		88 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (500 ÷ 1000) ml



		89 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		90 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		6

		Vật liệu inox



		91 

		Nồi nấu

		Chiếc

		1

		Thể tích: ≥ 2 l



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		92 

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		93 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm



		94 

		Phần mềm xây dựng bản đồ

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính 



		95 

		Phần mềm giải đoán ảnh

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính 



		96 

		Phần mềm tính toán phát thải khí thải

		Bộ

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		97 

		Phòng LAB

		Phòng

		1

		- Số lượng ca bin: ≥ 18

- Số lượng tai nghe: ≥ 18





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AUTOCAD

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính





Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị lấy mẫu nước theo độ sâu

		Chiếc

		3

		Chiều dài: ≥ 10 m 


Tiết diện ống: ≥ 1cm2/1 lít



		2 

		Thiết bị lấy mẫu phiêu sinh

		Chiếc

		1

		Lưới có kích thước:  ≤ 80 mm



		3 

		Thiết bị lấy mẫu bùn đáy

		Chiếc

		1

		Vật liệu inox



		4 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu nước mưa

		Bộ

		6

		Vật liệu polyetylen



		5 

		Thiết bị đo lưu lượng nước thải

		Bộ

		1

		- Nhiệt độ hoạt động: 

(- 20 ÷ 50) 0C


- Dải đo: (-1 ÷ 6) m/s


- Sai số: < 1%



		6 

		Can

		Chiếc

		14

		Dung tích: (2 ÷ 5) l



		7 

		Dụng cụ lấy mẫu nước mặt/ thải

		Chiếc

		6

		Dung tích: (20 ÷ 50) ml



		8 

		Thùng chứa mẫu

		Chiếc

		36

		Vật liệu bằng nhựa, bảo quản được mẫu trong môi trường lạnh



		9 

		Dây

		Sợi

		6

		Chiều dài: ≥ 5m





Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		



		4

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		1

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		

		Mũ

		Chiếc

		1

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		





Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Bộ

		1

		Diện tích vải lọc: (5 ÷20) m2



		2 

		Mẫu vật liệu cách âm

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số mô đun: MĐ 48


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		2

		Đường kính đá mài: ≤ 400 mm



		2 

		Máy thủy chuẩn

		Chiếc

		1

		- Khoảng nhỏ nhất: ≥ 1 m

- Sai số trên 1 km: ≤ 2,0 mm



		3 

		Máy hàn nhiệt


PP-R

		Chiếc

		3

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷50) mm



		4 

		Máy hàn nhiệt


PP-E

		Chiếc

		3

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷300) mm



		5 

		Máy uốn thủy lực

		Chiếc

		3

		- Có đầy đủ các khuôn uốn ống

- Uốn được ống đường có kính:

 ≤ 100 mm



		6 

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		3

		Công suất: ≥ 500 W



		7 

		Máy khoan đục bê tông

		Chiếc

		3

		Công suất: ≥ 800 W



		8 

		Máy hàn điện xoay chiều

		Bộ

		3

		- Dòng điện hàn:  ≤ 400 A

- Các phụ kiện kèm theo đồng bộ 



		9 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình Oxy

		Bình

		1

		



		

		Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng)

		Bình

		1

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		1

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		1

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		1

		



		

		Dây dẫn khí

		Bộ

		1

		



		10 

		Dụng cụ cắt ống bằng xích

		Chiếc

		6

		Cắt được ống có đường kính:


(15 ÷ 400) mm



		11 

		Bộ chỉnh tâm ống

		Bộ

		3

		Chỉnh được ống đường kính:


(5 ÷ 400) mm



		12 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		3

		- Được gắn ê tô trên mặt bàn

- Có ngăn kéo





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ


Trình độ: Cao đẳng nghề


(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Bùi Xuân Thành

		PGS. TS Kỹ thuật môi trường

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Nguyễn Văn Hiển

		Thạc sỹ Công nghệ môi trường

		Ủy viên



		5

		Bà Đỗ Thị Liên

		Thạc sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên



		6

		Ông Nguyễn Phú Tuấn

		Thạc sỹ Khoa học môi trường

		Ủy viên



		7

		Bà Hoàng Phương Hà

		Tiến sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên





1
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		Phụ lục 3a

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị 


Mã nghề: 40850101


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Năm 2015





MỤC LỤC


		

		Trang



		Phần thuyết minh  

		4
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ môi trường đô thị trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Bảo vệ môi trường đô thị, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ môi trường đô thị

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 28 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 33) dùng để bổ sung cho bảng 28.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề  Bảo vệ môi trường đô thị

Các trường đào tạo nghề Bảo vệ môi trường đô thị, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ  ĐUN


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		2

		Dùng để hướng dẫn xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại: 


(200 ÷ 400) X



		2 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  

0 ÷ 14
- Độ chính xác: 

± 0.1 pH



		3 

		Tủ cấy 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật trong điều kiện vô trùng

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		4 

		Tủ ấm 

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định ủ vi sinh

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: (5÷70) 0C



		5 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		6 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		1

		Dùng để khử trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất:


≥ 1,5 kg/cm2



		7 

		Bộ lọc chân không

		Chiếc

		1

		Dùng để lọc cặn trong nước

		Công suất động cơ:


≤ 500 W



		8 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch 

		- Tốc độ khuấy:


(100÷1500) v/ph

 - Thang đo nhiệt độ: 

(5÷540) 0C



		9 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn chưng cất nước

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:

5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

(3,0÷4,0) μS/cm



		10 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		11 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ - 20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		12 

		Bếp điện

		Chiếc

		1

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W  



		13 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng môi trường nuôi cấy

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		14 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định môi trường nuôi cấy với khối lượng rất nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 200 g



		15 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để đặt các dụng cụ thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

 (1000÷1600) mm


+ Cao:

 (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		17 

		Ống Durham

		Chiếc

		36

		Dùng để xác định khí sinh ra do vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh



		18 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Bình định mức 

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn cách định mức  dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Erlen loại 


250 ml

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa môi trường

		Vật liệu thủy tinh



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính: 


(8÷10) cm



		22 

		Que cấy

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại vòng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất có thể tích rất nhỏ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Que trải

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		25 

		Đèn cồn

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		28 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Nồi nấu

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn nấu môi trường nuôi cấy

		Thể tích: ≥ 2 l



		30 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hướng dẫn cách lấy dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		2

		

		



		2

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		1

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn quá trình đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác:


±2.0 nm



		2 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

± 0.1 pH



		3 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		4 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch 

		- Tốc độ khuấy:


(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ: (5÷540) 0C



		5 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		6 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng rất nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		7 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		8 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Dùng để hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		9 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn thực hành các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		12 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành pha dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		





		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành hút dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Dùng để lấy hóa chất có thể tích rất nhỏ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		14

		Dùng để nhỏ giọt thuốc thử

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa giấy lọc 

		Đường kính:


(8÷10) cm



		21 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		22 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn   đốt mẫu

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (500÷1000) ml



		23 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm


- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		24 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		25 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		27 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình Becnulli

		Bộ

		1

		Dùng để quan sát các chế độ chuyển động của chất lỏng

		Ống dẫn nước: ≥ 2 m, có đường kính khác nhau



		2 

		Đồng hồ đo áp lực nước

		Bộ

		3

		Dùng đo áp lực dòng chảy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thu mẫu tại hiện trường

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình thu mẫu bụi, khí

		- Lưu lượng dòng:


(2 ÷ 5) lít/phút


- Lưu lượng bơm:


(1 ÷ 5) lít/phút



		2 

		Mô hình xử lý khí bằng phương pháp hấp thụ

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình xử lý khí ô nhiễm bằng phương pháp hấp thụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


-  Lưu lượng: ≤ 10 m3/h



		3 

		Mô hình khử sắt và mangan bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình khử sắt và Mangan bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(30 ÷ 40) m3/h



		4 

		Mô hình lắng

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		5 

		Mô hình lọc với lớp hạt

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lọc

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		6 

		Mô hình màng sinh học (MBR)

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc xử lý nước thải bằng màng sinh học

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước lỗ rỗng màng: (0,01 ÷ 1) µm



		7 

		Mô hình trao đổi ion

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc xử lý nước thải bằng quá trình trao đổi ion

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Đường kính: ≥ 100 mm

- Chiều cao: ≥ 1500 mm



		8 

		Mô hình oxy hóa

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 100 mm

- Chiều cao: ≥ 1500 mm



		9 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

(1,0÷8,0) lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		10 

		Mô hình làm mềm nước

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc phương pháp làm mềm nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Chiều cao: ≥ 1000 mm



		11 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể xử lý sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1÷8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		12 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể bùn hoạt tính hiếu khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: (1÷8) lít/giờ



		13 

		Thiết bị Jartest

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình xác định pH tối ưu, lượng hóa chất keo tụ tối ưu và thời gian tiếp xúc tối ưu

		- Số cánh khuấy: 


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		14 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:

(0 ± 20) mgO2/l



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

± 0.1 pH



		16 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước một lần

		- Năng suất:

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

(3,0÷4,0) μS/cm



		17 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		1

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		18 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		1

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước

		Công suất động cơ:


≤ 500 W



		20 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Dùng để hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		21 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		22 

		Tủ nung

		Chiếc

		1

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:

(550÷1200) oC



		23 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


(-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác: ±0,5 oC



		24 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		25 

		Cân kỹ thuật 

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:

± 0,01 g

- Trọng lượng cân


≤ 1.000 g



		26 

		Bếp điện

		Chiếc

		1

		Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		27 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn 

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất.

- Kích thước:

+ Dài:


(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		29 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml 

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml 

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml 

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml 

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		30 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		31 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Buret 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Buret 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		33 

		Bình định mức 

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		5

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		5

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		34 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa  dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		35 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		36

		Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		36 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		37 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu  hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		38 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		39 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu hóa chất

		Đường kính:


(8÷10) cm



		40 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

(150÷300) mm



		41 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn   nung mẫu

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(50÷100) ml



		42 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu đốt hóa chất

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		43 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung 

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		44 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		45 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Quả bóp cao su

		Chiếc

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		48 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Máy vi tính



		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		50 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 

ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo độ dẫn

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định độ dẫn điện của dung dịch

		- Thang đo:

(0÷200) mS/cm


- Độ chính xác: 

± (0.1 ÷ 100) µS/cm



		2 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		3 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước một lần

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

± 0.1 pH



		5 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		6 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng rất nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		7 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:


(150÷300) mm



		8 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Dùng để hút khí độc

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		9 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		10 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất.


- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		13 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		15 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		3

		

		



		18 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		19 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		20 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		21 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		22 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		24 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:

  (200÷400) X



		2 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 oC

- Áp suất: 


≥ 1,5 kg/cm2



		3 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:

  0 ÷ 14
- Độ chính xác:

± 0.1 pH



		4 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0 ÷ 6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định môi trường nuôi cấy với khối lượng rất nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		6 

		Bếp điện

		Chiếc

		1

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000W



		7 

		Tủ ấm

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		8 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220oC



		9 

		Tủ cấy

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


+ Dài: 


(1000÷1200) mm


+ Rộng:


(600÷800) mm


+ Cao:


(600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:  ≥ 1000 lux



		10 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		11 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		12 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Ống Durham

		Chiếc

		36

		Dùng để xác định khí sinh ra do vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh



		15 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để định mức và chứa dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Erlen loại 

250 ml

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa môi trường

		Vật liệu thủy tinh



		18 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		19 

		Que cấy

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại vòng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Que trải

		Chiếc

		6

		Dùng để trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		21 

		Đèn cồn

		Chiếc

		6

		Dùng để đốt vô trùng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để  khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		24 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Nồi nấu

		Chiếc

		1

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Thể tích: ≥ 2 l



		26 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhanh một số khí thải tại hiện trường

		Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2



		2 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành


đo cường độ âm thanh, đo độ ồn

		Thang đo: ≥ 40 dB



		3 

		Máy đo tốc độ gió/nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường, độ ẩm môi trường, cường độ ánh sáng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy đo bụi không khí cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành đo độ bụi trong không khí

		- Thang đo kích thước


hạt: ≥ 0,1 μm


- Sai số: ± 0,03 µg/m3



		5 

		Phần mềm tính toán phát thải khí thải

		Bộ

		1

		Dùng để tính toán phát thải khí thải của một số loại phương tiện giao thông

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CẢNH QUAN ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐÔ THỊ

Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình xử lý ô nhiễm đất bằng thực vật (phyto-remediation)

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành đánh giá hiệu quả xử lý ô nhiễm đất bằng thực vật

		Có ít nhất 2 nghiệm thức, 1 nghiệm thức chưa xử lý và 1 nghiệm thức được trồng thực vật để xử lý ô nhiễm đất



		2

		Máy đo pH/độ ẩm/nhiệt độ của đất cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ pH và độ ẩm của dung dịch đất

		- Thang đo pH:


2 ÷ 16

Độ chính xác:  ± 0.2


- Thang đo độ ẩm:


0% ÷ 100%

Độ chính xác độ ẩm: ± 5%


- Thang đo nhiệt độ: ≤ 50 0C

Độ chia: 2 0C





		3

		Khoan phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		Dùng để lấy phẫu diện

		- Đường kính:


 ≥ 10 cm


- Vật liệu inox



		4

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định tọa độ vị trí lấy mẫu

		- Sai số ≤ 15 m


- Có cổng giao tiếp


với máy tính



		5

		Bộ dụng cụ đào phẫu diện

		Bộ

		2

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Thước dây

		Chiếc

		1

		Dùng để đo kích


thước khi đào phẫu


diện đất

		- Kích thước: ≤ 3 m

- Độ chính xác:


 ± 1 mm



		

		Dao nhọn

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra độ chặt của các tầng đất

		Dài: ≤ 30 cm



		

		Cuốc

		Chiếc

		2

		Dùng để đào phẫu


diện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Xẻng

		Chiếc

		2

		

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		2

		

		



		

		Mai

		Chiếc

		2

		

		



		6

		Bộ sàng đất

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành phân loại đất theo kích thước hạt

		Kích thước lỗ: 


(0,02 ÷ 0,2) mm



		7

		Cối giã đất

		Bộ

		6

		Dùng để giã nhỏ đất

		Vật liệu bằng đá



		8

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		9

		Tủ trưng bày

		Chiếc

		1

		Dùng để trưng bày


và bảo quản các


loại mẫu đất ở các khu đô thị

		Số tầng: (3 ÷ 5) 

Nhiều ngăn để trưng


bày mẫu vật



		10

		Hộp chứa tiêu bản động vật trong đất

		Chiếc

		3

		Dùng để chứa các


mẫu tiêu bản động vật trong đất

		Kích thước:


≥ 25 cm x 10 cm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ 

CHẤT THẢI NGUY HẠI


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thùng thí nghiệm

		Chiếc

		4

		Dùng để xác định khối lượng riêng chất thải rắn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Găng tay cao su

		Đôi

		18

		Dùng để thực hành chia khối lượng chất thải rắn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Cân

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định khối lượng chất thải rắn

		Trọng lượng cân: 

(2 ÷100) kg



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lọc với lớp hạt

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu và quá trinh xử lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200 mm

- Chiều cao:


 ≥ 2000 mm



		2 

		Mô hình lắng

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200mm


- Chiều cao:


 ≥ 2500mm



		3 

		Mô hình làm mềm nước

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành làm mềm nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Chiều cao:


≥ 1000 mm



		4 

		Mô hình keo tụ - tạo bông

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định pH tối ưu, lượng hóa chất keo tụ tối ưu và thời gian tiếp xúc tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 

(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình khử sắt và mangan bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý sắt và mangan bằng giàn mưa

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước tưới: (30÷40) m3/h



		6 

		Mô hình lọc nước RO

		Bộ

		1

		Dùng để mô tả cấu tạo và thực hành xử lý nước cấp bằng phương pháp lọc RO

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lõi lọc:


5µm ÷ 10 cm


- Công suất ≥ 20 lít



		7 

		Thiết bị Jartest

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		8 

		Mô hình các loại mẫu ống

		Bộ

		1

		Sử dụng để nhận biết các loại phụ kiện trước khi lắp đặt đường ống

		Bao gồm các loại ống thép, ống thép tráng kẽm



		9 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH: 

 0 ÷ 14

- Độ chính xác:


± 0.1 pH



		10 

		Máy đo độ dẫn

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ dẫn điện của dung dịch

		- Thang đo: 

(0 ÷ 200) mS/cm


- Độ chính xác:

± (0.1÷100) µS/cm



		11 

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		2

		Dùng để xác định độ đục của dung dịch

		Thang đo:


(0.00÷1000) NTU



		12 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác:


±2.0 nm



		13 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		14 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		19 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa dung dịch




		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		21 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		3

		

		



		22 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		23 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Dùng để lấy hóa chất có thể tích rất nhỏ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		25 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		26 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		27 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: 500÷1000 ml



		28 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm


- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		30

		Kẹp gắp

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		31

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32

		Nhiệt kế

		Chiếc

		6

		Dùng để đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		33

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		34

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		36

		Bi thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		37

		Chai DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		36

		Dùng để thực hành phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: 


≥ 300 ml



		38

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		39

		Găng tay cao su

		Đôi

		18

		Dùng để chia khối lượng chất thải rắn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


≥ 200 mm

- Chiều cao:


≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình lọc với lớp hạt

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả và hiệu quả quá trinh xử lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


≥ 200 mm

- Chiều cao:

≥ 2000 mm



		3 

		Mô hình keo tụ - tạo bông

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định pH tối ưu, lượng hóa chất keo tụ tối ưu và thời gian tiếp xúc tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình trao đổi ion

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý nước thải bằng quá trình trao đổi ion

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Đường kính: 


≥ 100 mm

- Chiều cao:

 ≥ 1500 mm



		5 

		Mô hình oxy hóa

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:

≥ 100 mm

- Chiều cao:

 ≥ 1500 mm



		6 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

 (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian: 1÷30 phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		7 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu; Đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng:


(1 ÷ 8) lít/giờ



		8 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu; đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao:


 ≥ 4000 mm



		9 

		Mô hình bùn hoạt tính thiếu khí (Anoxic)

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật thiếu khí và thời gian lưu nước tối ưu

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính:


 ≥ 200 mm



		10 

		Mô hình màng sinh học (MBR)

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý nước thải bằng màng sinh học và đánh giá hiệu quả xử lý của phương pháp lý hóa

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước lỗ rỗng màng: (0,01 ÷ 1) µm


- Lưu lượng:


 ≤ 1 m3/giờ



		11 

		Mô hình lọc sinh học nhỏ giọt

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý nước thải bằng lọc nhỏ giọt

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Vật liệu lọc:


 ≤ 30 mm



		12 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Dùng để đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0 ± 20) mgO2/l



		13 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo:  0 ÷ 14
- Độ chính xác:


± 0.1 pH



		14 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:


(325÷1100) nm

- Độ chính xác:


±2.0 nm



		15 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		1

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước

		Công suất động cơ


≤ 500 W



		16 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		Dùng để xác định khối lượng

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		17 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		18 

		Tủ nung

		Chiếc

		1

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		19 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


(-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:


 ±0,5oC



		20 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		21 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		Sử dụng trong quá trình thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		

		- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


Dài: (2000÷4000) mm


Rộng:

(1000÷1600) mm


Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Beaker

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		

		



		25 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		

		



		26 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		

		



		27 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		29 

		Pipet

		Bộ

		6

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		30 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		

		



		33 

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		

		



		34 

		Buret

		Bộ

		6

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Buret 10 ml

		Chiếc

		1

		

		



		37 

		Buret 25 ml

		Chiếc

		1

		

		



		38 

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		39 

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		

		



		40 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Dùng để chứa dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		41 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		5

		

		



		44 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		5

		

		



		45 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		46 

		Erlen

		Bộ

		6

		Dùng để pha và chứa dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh

- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		2

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		2

		

		



		47 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		36

		Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh.

- Dung tích:

 ≥ 300 ml



		48 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		3

		

		



		51 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		1

		

		



		52 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		

		



		53 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		54 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		55 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để chứa mẫu

		Đường kính:


(8÷10) cm



		56 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 150÷300 mm



		57 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn   nung mẫu

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


50÷100 ml



		58 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

 (500÷1000) ml



		59 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		Dùng để gắp chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		60 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		61 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		62 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		63 

		Quả bóp cao su

		Chiếc

		14

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Có van khóa hút xả hóa chất



		64 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		65 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		66 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AUTOCAD


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ trên máy vi tinh

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính 



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhanh một số khí thải tại hiện trường

		Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2



		2 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		1

		Dùng để đo cường độ âm thanh, đo độ ồn

		Thang đo: ≥ 40 dB






		3 

		Máy đo tốc độ gió/nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng

		Chiếc

		1

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy đo bụi không khí cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo độ bụi trong không khí

		- Thang đo kích thước hạt: ≥ 0,1 μm


- Sai số: ± 0,03 µg/m3



		5 

		Đĩa petri

		Đĩa

		3

		Dùng để lưu trữ mẫu bụi

		Vật liệu bằng thủy tinh



		6 

		Thiết bị lấy mẫu nước theo độ sâu

		Chiếc

		3

		Dùng để lấy mẫu nước thải tại điểm quan trắc

		Chiều dài: ≥ 10 m 


Tiết diện ống: 


≥ 1cm2/1 lít



		7 

		Thiết bị lấy mẫu phiêu sinh

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưới có kích thước:


 ≤ 80 mm



		8 

		Thiết bị lấy mẫu bùn đáy

		Chiếc

		1

		Dùng để lấy mẫu bùn đáy

		Vật liệu inox



		9 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu nước mưa

		Bộ

		6

		Dùng để lấy mẫu nước mưa

		Vật liệu polyetylen



		10 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Dùng để đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		11 

		Thiết bị đo lưu lượng nước thải

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo lưu lượng nước thải

		- Nhiệt độ hoạt động: 


(- 20 ÷ 50) 0C


- Dải đo: (-1 ÷ 6) m/s


- Sai số: < 1%



		12 

		Khoan phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		Dùng để lấy mẫu phẫu diện

		- Đường kính:

 ≥ 10 cm


- Vật liệu inox



		13 

		Máy đo pH/độ ẩm/nhiệt độ của đất cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để đo độ pH và độ ẩm của dung dịch đất

		- Thang đo pH:


2 ÷ 16. Độ chính xác: ± 0.2


- Thang đo độ ẩm:


0% ÷ 100%. Độ chính xác độ ẩm:

 ± 5%


- Thang đo nhiệt độ:


 ≤ 500C. Độ chia: 20C



		14 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành xác định tọa độ vị trí lấy mẫu

		- Sai số ≤ 15m


- Có cổng giao tiếp


với máy tính



		15 

		Bộ dụng cụ đào phẫu diện

		Bộ

		2

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:



		

		Thước dây

		Chiếc

		1

		Dùng để đo kích


thước khi đào phẫu diện đất

		- Kích thước: ≤ 3 m

- Độ chính xác:


 ± 1 mm



		

		Dao nhọn

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra độ chặt của các tầng đất

		Dài: ≤ 30 cm



		

		Cuốc

		Chiếc

		2

		Dùng để đào phẫu diện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Xẻng

		Chiếc

		2

		

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		2

		

		



		

		 Mai

		Chiếc

		2

		

		



		16 

		Can

		Chiếc

		14

		Dùng chứa mẫu nước hoặc dung dịch

		Dung tích:


(2 ÷ 5) l



		17 

		Dụng cụ lấy mẫu nước mặt/ thải

		Chiếc

		6

		Dùng để lấy mẫu nước tại điểm quan trắc

		Dung tích:


(20 ÷ 50) ml



		18 

		Găng  tay cao su

		Đôi

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Vật liệu bằng cao su



		19 

		Dây

		Sợi

		6

		Dùng để lấy mẫu ở xa và sâu

		Chiều dài: ≥ 5 m



		20 

		Thùng chứa mẫu

		Chiếc

		6

		Dùng chứa các bình chứa mẫu

		Vật liệu bằng nhựa, bảo quản được mẫu trong môi trường lạnh



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SẠCH HƠN


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÔI TRƯỜNG KHÍ HẬU BIẾN ĐỔI VÀ 

HIỂM HỌA


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 45


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình xử lý khí bằng phương pháp hấp thụ

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


-  Lưu lượng: ≤ 10 m3/h



		2 

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý ô nhiễm không khí bằng phương pháp lọc bụi bằng túi vải

		Diện tích vải lọc:


(5 ÷ 20) m2



		3 

		Mẫu vật liệu cách âm

		Chiếc

		1

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		1

		Dùng để đo cường độ âm thanh, đo độ ồn

		Thang đo: ≥ 40 dB



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		2

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình gia công ống

		Đường kính đá mài:


≤ 400 mm



		2 

		Máy thủy chuẩn

		Chiếc

		1

		Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt đường ống 

		- Khoảng nhỏ nhất:

 ≥ 1 m

- Sai số trên 1 km: 


≤ 2,0 mm



		3 

		Máy hàn nhiệt


PP-R

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷50) mm



		4 

		Máy hàn nhiệt


PP-E

		Chiếc

		3

		

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷300) mm



		5 

		Máy uốn thủy lực

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống

		- Có đầy đủ các khuôn uốn ống

- Uốn được ống đường có kính:

 ≤ 100 mm



		6 

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống

		Công suất:

≥ 500 W



		7 

		Máy khoan đục bê tông

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất:

≥ 800 W



		8 

		Máy hàn điện xoay chiều

		Bộ

		3

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn




		- Dòng điện hàn:

 ≤ 400A

- Các phụ kiện kèm theo đồng bộ



		9 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành hàn khí



		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình Oxy

		Bình

		1

		

		



		

		Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng)

		Bình

		1

		

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		1

		

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		1

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		

		



		10 

		Dụng cụ cắt ống bằng xích

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt ống

		Cắt được ống có đường kính:


(15÷400) mm



		11 

		Bộ chỉnh tâm ống

		Bộ

		3

		Dùng để cân chỉnh ống đồng tâm

		Chỉnh được ống đường kính:


(5÷400) mm



		12 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện việc tháo, lắp cơ bản

		- Được gắn ê tô trên mặt bàn

- Có ngăn kéo



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình khử sắt và mangan bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước: 

(30 ÷ 40) m3/h



		3 

		Mô hình lọc với lớp hạt

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:  ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		4 

		Mô hình keo tụ - tạo bông

		Bộ

		1

		- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:

 (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:  (1,0÷8,0) lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		6 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ



		7 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		8 

		Mô hình bùn hoạt tính thiếu khí (Anoxic)

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm



		9 

		Mô hình màng sinh học (MBR)

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước lỗ rỗng màng:


 (0,01 ÷ 1) µm


- Lưu lượng:  ≤ 1 m3/giờ



		10 

		Mô hình trao đổi ion

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Đường kính: ≥ 100 mm

- Chiều cao: ≥ 1500 mm



		11 

		Mô hình oxy hóa

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 100 mm

- Chiều cao: ≥ 1500 mm



		12 

		Mô hình làm mềm nước

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Chiều cao: ≥ 1000 mm



		13 

		Mô hình lọc nước RO

		Bộ

		1

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lõi lọc: 5µm ÷ 10 cm


- Công suất ≥ 20 lít



		14 

		Mô hình Becnulli

		Bộ

		1

		- Ống dẫn nước: ≥ 2m có đường kính khác nhau



		15 

		Mô hình xử lý ô nhiễm đất bằng thực vật (phyto-remediation)

		Bộ

		3

		Có ít nhất 2 nghiệm thức, 1 nghiệm thức chưa xử lý và 1 nghiệm thức được trồng thực vật để xử lý ô nhiễm đất



		16 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		1

		Thang đo: ≥ 40 dB



		17 

		Máy đo tốc độ gió/nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy đo bụi không khí cầm tay

		Chiếc

		1

		- Thang đo kích thước


hạt: ≥ 0,1 μm


- Sai số: ± 0,03 µg/m3



		19 

		Máy đo pH/độ ẩm/nhiệt độ của đất cầm tay

		Chiếc

		1

		- Thang đo pH:


2 ÷ 16. Độ chính xác:  ± 0.2


- Thang đo độ ẩm:


0% ÷ 100%. Độ chính xác độ ẩm: ± 5%


- Thang đo nhiệt độ: ≤ 50 0C Độ chia: 20C



		20 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		1

		Thang đo: (0 ± 20) mgO2/l



		21 

		Máy định vị


(GPS cầm tay)

		Chiếc

		1

		- Độ chính xác: ≤ 15 m


- Có cổng giao tiếp


với máy tính



		22 

		Thiết bị Jartest

		Bộ

		1

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		23 

		Khoan phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		- Đường kính: ≥ 10 cm


- Vật liệu inox



		24 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		1

		Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2



		25 

		Bộ thu mẫu tại hiện trường

		Bộ

		1

		- Lưu lượng dòng:


(2 ÷ 5) lít/phút


- Lưu lượng bơm: 


(1 ÷ 5) lít/phút



		26 

		Bộ dụng cụ đào phẫu diện

		Bộ

		2

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		1

		- Kích thước: ≤ 3 m

- Độ chính xác:  ± 1 mm



		

		Dao nhọn

		Chiếc

		1

		Dài: ≤ 30 cm



		

		Cuốc

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Xẻng

		Chiếc

		2

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		2

		



		

		 Mai

		Chiếc

		2

		



		27 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		2

		Độ phóng đại: (200÷400) X



		28 

		Máy đo pH

		Chiếc

		1

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		29 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		1

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		30 

		Máy quang phổ hấp thụ phân tử

		Chiếc

		1

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:±2.0 nm



		31 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		1

		Tốc độ quay: ≤ 6000 v/ph



		32 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		1

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:

 (5÷540) 0C



		33 

		Máy đo độ dẫn

		Chiếc

		1

		- Thang đo: (0 ÷ 200) mS/cm


- Độ chính xác: 

± (0.1÷100) µS/cm



		34 

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		2

		Thang đo: (0.00÷1000) NTU



		35 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		1

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		36 

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		1

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		1

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		1

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		2

		



		37 

		Đồng hồ đo áp lực nước

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dung tích: ≥ 180 l



		39 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		1

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		40 

		Tủ cấy

		Chiếc

		1

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:

 ≥ 1000 lux



		41 

		Tủ ấm

		Chiếc

		1

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		42 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		43 

		Tủ nung

		Chiếc

		1

		Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) oC



		44 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		1

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		45 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		1

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		46 

		Hộp chứa tiêu bản động vật trong đất

		Chiếc

		3

		Kích thước: ≥ 25 cm x 10 cm



		47 

		Tủ trưng bày

		Chiếc

		1

		Số tầng: (3 ÷ 5) 

Nhiều ngăn để trưng bày mẫu vật



		48 

		Mô hình các loại mẫu ống

		Bộ

		1

		Bao gồm các loại ống thép, ống thép tráng kẽm



		49 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		1

		- Độ chính xác: ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		50 

		Cân phân tích

		Chiếc

		1

		- Độ chính xác: ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân: ≤ 200 g



		51 

		Cân

		Chiếc

		1

		Trọng lượng cân: (2 ÷ 100) kg



		52 

		Bếp điện

		Chiếc

		2

		Công suất: ≤ 1000 W



		53 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		1

		Công suất động cơ: ≤ 500 W



		54 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		2

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: (150 ÷ 300) mm



		55 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		1

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		56 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		2

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bàn

		Chiếc

		1

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		1

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		



		57 

		Beaker

		Bộ

		6

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		2

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		



		58 

		Pipet

		Bộ

		6

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		2

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		2

		



		

		Giá đỡ pipet

		Chiếc

		1

		Kích thước phù hợp với pipet



		59 

		Micropipet

		Bộ

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 50µl

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 100µl

		Chiếc

		1

		



		60 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		6

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 8 cm

		Chiếc

		2

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		2

		



		61 

		Buret

		Bộ

		6

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,2%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		1

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		1

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		1

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		1

		



		62 

		Ống nghiệm

		Bộ

		6

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		20

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		3

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		63 

		Ống Durham

		Chiếc

		36

		Vật liệu làm bằng thủy tinh



		64 

		Bình định mức

		Bộ

		6

		Vật liệu làm bằng thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		7

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		7

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		



		65 

		Erlen

		Bộ

		6

		Vật liệu làm bằng thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		2

		



		66 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Đường kính:  (8 ÷ 10) cm



		67 

		Que cấy

		Bộ

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		1

		



		

		Loại vòng

		Chiếc

		1

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		1

		



		68 

		Que trải

		Chiếc

		6

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		69 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		14

		Vật liệu thủy tinh



		70 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		14

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		71 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		14

		Có van khóa hút xả hóa chất



		72 

		Ống đong

		Bộ

		6

		Vật liệu làm bằng thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		4

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		3

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		1

		



		73 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		36

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		74 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		36

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính: (16÷25) mm



		75 

		Chai chứa chất chỉ thị

		Chiếc

		36

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích ≤ 50 ml



		76 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		14

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		77 

		Đèn cồn

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		78 

		Bình tia

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		79 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		6

		Thang đo: ≤ 100 0C



		80 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		6

		Kích thước: (5 ÷ 10) mm



		81 

		Cối giã đất

		Bộ

		6

		Vật liệu bằng đá



		82 

		Bộ sàng đất

		Bộ

		3

		Kích thước lỗ: (0,02 ÷ 0,2) mm



		83 

		Thùng thí nghiệm

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		84 

		Chén nung

		Chiếc

		6

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50 ÷ 100) ml



		85 

		Cốc đốt

		Chiếc

		6

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (500 ÷ 1000) ml



		86 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		2

		- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		87 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		6

		Vật liệu inox



		88 

		Nồi nấu

		Chiếc

		1

		Thể tích: ≥ 2 l



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		89 

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		90 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm



		91 

		Phần mềm tính toán phát thải khí thải

		Bộ

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AUTOCAD

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị lấy mẫu nước theo độ sâu

		Chiếc

		3

		Chiều dài: ≥ 10 m 


Tiết diện ống: ≥ 1cm2/1 lít



		2 

		Thiết bị lấy mẫu phiêu sinh

		Chiếc

		1

		Lưới có kích thước:  ≤ 80 mm



		3 

		Thiết bị lấy mẫu bùn đáy

		Chiếc

		1

		Vật liệu inox



		4 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu nước mưa

		Bộ

		6

		Vật liệu polyetylen



		5 

		Thiết bị đo lưu lượng nước thải

		Bộ

		1

		- Nhiệt độ hoạt động: 


(- 20 ÷ 50) 0C


- Dải đo: (-1 ÷ 6) m/s


- Sai số: < 1%



		6 

		Can

		Chiếc

		14

		Dung tích: (2 ÷ 5) l



		7 

		Dụng cụ lấy mẫu nước mặt/ thải

		Chiếc

		6

		Dung tích: (20 ÷ 50) ml



		8 

		Thùng chứa mẫu

		Chiếc

		36

		Vật liệu bằng nhựa, bảo quản được mẫu trong môi trường lạnh



		9 

		Dây

		Sợi

		6

		Chiều dài: ≥ 5m





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		1

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		

		Mũ

		Chiếc

		1

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Bộ

		1

		Diện tích vải lọc: (5 ÷20) m2



		2 

		Mẫu vật liệu cách âm

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Bảo vệ môi trường đô thị



Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		2

		Đường kính đá mài: ≤ 400 mm



		2 

		Máy thủy chuẩn

		Chiếc

		1

		- Khoảng nhỏ nhất: ≥ 1 m

- Sai số trên 1 km: ≤ 2,0 mm



		3 

		Máy hàn nhiệt


PP-R

		Chiếc

		3

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷50) mm



		4 

		Máy hàn nhiệt


PP-E

		Chiếc

		3

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷300) mm



		5 

		Máy uốn thủy lực

		Chiếc

		3

		- Có đầy đủ các khuôn uốn ống

- Uốn được ống đường có kính:

 ≤ 100 mm



		6 

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		3

		Công suất: ≥ 500 W



		7 

		Máy khoan đục bê tông

		Chiếc

		3

		Công suất: ≥ 800 W



		8 

		Máy hàn điện xoay chiều

		Bộ

		3

		- Dòng điện hàn:  ≤ 400 A

- Các phụ kiện kèm theo đồng bộ 



		9 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình Oxy

		Bình

		1

		



		

		Bình Gas (C2H2 hoặc khí hoá lỏng)

		Bình

		1

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		1

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		1

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		1

		



		

		Dây dẫn khí

		Bộ

		1

		



		10 

		Dụng cụ cắt ống bằng xích

		Chiếc

		6

		Cắt được ống có đường kính:


(15 ÷ 400) mm



		11 

		Bộ chỉnh tâm ống

		Bộ

		3

		Chỉnh được ống đường kính:


(5 ÷ 400) mm



		12 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		3

		- Được gắn ê tô trên mặt bàn

- Có ngăn kéo





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ


Trình độ: Trung cấp nghề


(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Bùi Xuân Thành

		PGS. TS Kỹ thuật môi trường

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Nguyễn Văn Hiển

		Thạc sỹ Công nghệ môi trường

		Ủy viên



		5

		Bà Đỗ Thị Liên

		Thạc sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên



		6

		Ông Nguyễn Phú Tuấn

		Thạc sỹ Khoa học môi trường

		Ủy viên



		7

		Bà Hoàng Phương Hà

		Tiến sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên
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		45
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		46
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý rác thải trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Xử lý rác thải, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý rác thải


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 26 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (bảng 27) dùng để bổ sung cho bảng 26. 


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý rác thải


Các trường đào tạo nghề Xử lý rác thải, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 26). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số môn học: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		2 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn xác định khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		3 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Dùng đề hướng dẫn cấu tạo và cách sử dụng của tủ hút khí độc

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		4 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cách sử dụng của máy phân tích dầu mỡ

		- Thang đo:


(2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		5 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		6 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

± 0,005 pH


-  Điện cực pH plastic



		7 

		Máy cất nước một lần

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng máy chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:

 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		8 

		Máy cất nước hai lần

		Bộ

		01

		

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:


 (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		9 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng kính hiển vi điện tử

		Độ phóng đại:

(40÷1000) X



		10 

		Kính hiển vi quang học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng của kính hiển vi quang học

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		11 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên tắc khử trùng môi trường, dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		12 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên lý hoạt động của tủ BOD

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phân tích hàm lượng nitơ tổng trong mẫu

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định:

 ≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên lý hoạt động của bếp phân hủy mẫu

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Máy đo DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		16 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp so màu dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		17 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng tủ sấy

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		18 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng máy khuấy từ

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) vòng/phút

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng bộ lọc chân không

		Công suất động cơ:


 ≤ 500 W



		20 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Beaker

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Buret

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		25 

		Pipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		26 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch có độ chính xác cao



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±0,01%





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Erlen

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn pha chế và chứa đựng dung dịch




		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		31 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên tắc sử dụng ống COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

 (16÷25) mm



		32 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng đĩa petri

		Đường kính: (8÷10) cm



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml





		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		01

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		37 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp, gắp dụng cụ thí nghiệm

		Vật liệu inox



		38 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		39 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		40 

		Bình tia

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng bình tia

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên tắc và cách sử dụng quả bóp cao su

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Ống Durham

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng trong quá trình phân tích vi sinh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng cho sinh viên

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		02

		Dùng để khử trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		2 

		Tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật trong điều kiện vô trùng

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		3 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để bố trí thực hiện các thao tác cấy vô trùng

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		4 

		Máy cất nước  một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Độ pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

(3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Kính hiển vi điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật

		Độ phóng đại:

 (40÷1000) X



		6 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định mật độ vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		7 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác cấy vi sinh vật lên môi trường dinh dưỡng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Tủ ấm

		Chiếc

		02

		Dùng để điều chỉnh nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		9 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh chế độ vừa lắc vừa giữ nhiệt độ trong các phản ứng sinh hóa

		- Kiểu lắc tròn

- Biên độ lắc: 30 mm
- Dải nhiệt độ cài đặt:

(5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) vòng/ phút



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		11 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		12 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		13 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		14 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0.1 pH



		15 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

± 0,005 pH


-  Điện cực pH plastic



		16 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để đặt các dụng cụ, chai lọ, thuốc thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		18 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế môi trường phân tích và nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để chứa đựng dung dịch, lưu trữ môi trường nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định mức và đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		22 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu móc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Que cấy trải

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cấy trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		24 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		25 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành khử trùng que cấy, đĩa petri

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		27 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		28 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Nồi nấu

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		30 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		31 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:

 ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 gram



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		5 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		

		

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Dụng cụ xác định đương lượng

		Bộ

		03

		Dùng để xác định đương lượng hóa chất

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dụng cụ thu và đo thể tích khí

		Bộ

		03

		Dùng để xác định thể tích khí

		- Vật liệu thủy tinh

- Sai số: ≤ 10%



		8 

		Áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo áp suất khí khi xác định đương lượng

		- Thang đo: (0 ÷ 7) Mpa


- Độ chính xác: 0,001 %



		9 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		03

		Dùng để hút ẩm các dụng cụ thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: 

(150÷300) mm



		10 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để pha chế và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		16 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		- Vật liệu nhựa hoặc gỗ;


- Dạng tròn;


- Kích thước phù hợp với pipet



		18 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm



		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Dùng để thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		12

		Dùng để nhỏ giọt chất chỉ thị vào dung dịch

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng giấy lọc

		Đường kính: (8÷10) cm



		22 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		23 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		24 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		26 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		27 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi loại bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH


Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chưng cất nước

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu có độ chính xác cao

		- Độ chính xác: 


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 g



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		5 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đựng dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		10 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để pha và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành hút dung dịch thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1 %



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

03

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

03

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet





		16

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác:


±0,01 %



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		12

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng và sấy giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		19 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		20 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		21 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		22 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		02

		Dùng để gắp chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		23 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		24 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ của mẫu

		Thang đo: ≤ 100 0C



		25 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		26 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu hóa chất trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Có van

		Chiếc

		01

		

		



		

		Không van

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC) : CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI

Tên nghề : Xử lý rác thải 


Mã số mô đun : MĐ 13

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy ép rác

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình ép rác

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Diện tích:≥ 4 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		2 mo

		Mô hình ủ phân compost

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình ủ rác

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Diện tích: ≥ 2 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		3 

		Mô hình thu khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình thu khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1 ÷ 5) m3/giờ



		4 

		Mô hình nghiền rác

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình nghiền rác

		- Số lưỡi cắt:


≥ 5 chiếc


- Điều chỉnh vận tốc:


(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình rửa phụ phẩm tách ra từ rác

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy rửa phụ phẩm tách từ rác

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Số cánh khuấy:

≥ 1 cánh

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy:


(10÷50) v/ph

- Diện tích:  ≥ 1 m2



		6 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		7 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		8 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, thiết bị trong quá trình thực hành

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kích thước

		Loại thông dụng tại thời  điểm mua sắm



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		Dùng để xúc, trộn mẫu rác

		Loại thông dụng tại thời  điểm mua sắm



		11 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ ẩm và nhiệt độ của rác

		- Nhiệt độ: (-30÷50) 0C


- Độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		12 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cho sinh viên nung mẫu

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		13 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0.1 pH



		14 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định khối lượng mẫu

		- Độ chính xác: 


± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		15 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ± 0,5oC



		16 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		17 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Thể tích: ≥ 180 l



		18 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ:


 ≤ 500 W 



		19 ư

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		22 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		23 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		25 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng chất hóa chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		26 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		27 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		28 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		29 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		02

		Dùng để gắp chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		30 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		31 

		Bình tia

		Chiếc

		12

		Dùng chứa đựng nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỘC HỌC RÁC THẢI


Tên nghề: Xử lý rác thải 


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT 


Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp:


 220/380 V


- Dòng điện:


 (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


 (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		 2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


Cao: ≥ 700 mm


Dài: ≥ 500 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		

		Dòng điện:


 (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		

		Dải đo: ≤ 5000 (



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ




		1




		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH VẬT XỬ LÝ RÁC THẢI

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:

(200÷400) X



		2 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 

1,5 kg/cm2



		3 

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


Dài: 

(1000÷1200) mm


Rộng: 

(600÷800) mm


Cao: 

(600÷1200) mm;


- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		4 

		Máy cất nước một lần

		Bộ

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:

 (5÷70) 0C



		6 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ trong quá trình thực hành

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		7 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân trọng lượng môi trường nuôi cấy

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		8 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất:

 ≤ 1000 W



		9 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l 



		10 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: 

≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ.



		11 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:

 0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0.1 pH



		12 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		02

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đĩa petri

		Chiếc

		30

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		17 

		Que cấy

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Que trải

		Chiếc

		06

		Dùng để trải vi sinh vật trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		19 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để đốt vô trùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		21 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		22 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		24 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Dùng để lấy mẫu trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Có van

		Chiếc

		01

		

		



		

		Không van

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch trong quá trình thực hành

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác:

 ±1 %





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cho sinh viên đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH RÁC THẢI

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun : MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		2 

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật



		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:

 ≥ 1000 lux



		3 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		4 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: (5÷70) 0C



		5 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		6 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định trọng lượng môi trường nuôi cấy

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		7 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân trọng lượng hóa chất khối lượng nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 2.000 g



		8 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		9 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		10 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0.1 pH



		11 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		02

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		13 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Pipet bầu

		Chiếc

		06

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác:


±0,1 %



		16

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch có độ chính xác cao



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác:

 ±0,01 %





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Đĩa petri

		Chiếc

		30

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Que cấy

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Que trải

		Chiếc

		06

		Dùng để dàn trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		20 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để đốt vô trùng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		22 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		23 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		25 

		Quả bóp cao su

		Chiếc

		12

		Dùng để để lấy mẫu trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		27 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:


  ±0,5oC



		28 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định kết tủa chất rắn trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		29 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:

±2.0 nm



		30 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) vòng/phút

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		31 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cho sinh viên nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: 


(550 ÷ 1200) oC



		32 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 500 W



		33 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		34 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để pha và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		35 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		36 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		37 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		38 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu nung trong quá trình thực hành

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		39 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu đốt trong quá trình thực hành

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		40 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		02

		Dùng để gắp chén nung trong quá trình thực hành

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		41 

		Kẹp gắp

(panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		42 

		Bình tia

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa đựng nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để đo nhiệt độ trong quá trình thực hành

		Thang đo: ≤ 100 0C



		44 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		45 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để phá mẫu 

		Kích thước:


(5÷10) mm



		48 

		Chai DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		49 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		50 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		51 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XỬ LÝ RÁC THẢI

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun : MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bình phun

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun chế phẩm khử mùi hôi từ rác

		Dung tích: ≥ 5 lít



		2

		Cân

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định trọng lượng rác thải

		Trọng lượng cân:

(2 ÷ 100) kg



		3

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ ẩm và nhiệt độ của rác

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-30÷50) 0C


- Thang đo độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		4

		Máy đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dùng để đo áp suất khí

		- Thang đo:


 (0÷5250) mmHg


- Độ chính xác: ±2%



		5

		Máy đo khí oxy

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nồng độ khí oxy

		- Thang đo: 


 (0÷30)% O2

- Độ chính xác: ±0,2%



		6

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		7

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: 


 ≥ 1,5 kg/cm2



		8

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:  ≥ 1000 lux



		9

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		10

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		11

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		12

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định khối lượng mẫu

		- Độ chính xác: 


± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		13

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để đun nấu nguyên liệu thí nghiệm

		Công suất: ≤ 1000 W



		14

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		15

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:

  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0.1 pH



		16

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để đặt các dụng cụ, chai lọ, thuốc thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		17

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		18

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để định mức  dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		20

		Đĩa petri

		Chiếc

		30

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		21

		Que cấy

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		01

		

		



		22

		Que trải

		Chiếc

		06

		Dùng để trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		23

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng nước cất

		



		25

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		26

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		28

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Dùng để lấy mẫu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI 

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN COMPOST TỪ RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy nguyên vật liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		2

		Mô hình lò đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp đốt bằng phương pháp nhiệt

		- Dung tích ≥ 100 lít

- Nhiệt độ:

 (300÷1100) 0C



		3

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		4

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm của rác

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-30÷50) 0C


- Thang đo độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		5

		Máy đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dùng để đo áp suất khí

		- Thang đo:

 (0÷5250) mmHg

- Độ chính xác: ±2%



		6

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nhiều loại khí thải khác nhau của lò đốt rác

		- Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2

- Độ chính xác: ±2%.



		7

		Cân

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định khối lượng rác

		Trọng lượng cân: 

(2 ÷ 100) kg



		8

		Thước đo độ mịn

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định kích thước hạt độ mịn 

		Độ chính xác: 


± 0.08 ml


Độ rộng của rãnh:


 ≤ 12 mm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		11

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH NHÀ MÁY TÁI CHẾ RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ HỆ THỐNG SẢN XUẤT PHÂN COMPOST

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TẠI BÃI CHÔN LẤP

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ 


HỆ THỐNG LÒ ĐỐT 

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lò đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp đốt bằng phương pháp nhiệt

		- Dung tích ≥ 100 l

- Nhiệt độ:

 (300÷1100) 0C



		2 

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh hệ thống lò đốt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Dùng để sử dụng trong quá trình vệ sinh, bảo dưỡng lò đốt

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ 


HỆ THỐNG TÁI CHẾ RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI 

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ BÃI RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Xử lý rác thải

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		11 

		Quần, áo

		Bộ

		1

		



		12 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		13 

		Mũ

		Chiếc

		1

		



		14 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		15 

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		



		16 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		



		17 

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		18 

		Mô hình ủ phân compost

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Diện tích: ≥ 2 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		19 

		Mô hình máy ép rác

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Diện tích: ≥ 4 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		20 

		Mô hình thu khí

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 5) m3/giờ



		21 

		Mô hình nghiền rác

		Bộ

		01

		- Số lưỡi cắt: ≥ 5 chiếc


- Điều chỉnh vận tốc:


(10÷150) v/ph



		22 

		Mô hình rửa phụ phẩm tách ra từ rác

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Số cánh khuấy: ≥ 1 cánh

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy:


(10÷50) v/ph

- Diện tích :  ≥ 1 m2



		23 

		Mô hình lò đốt

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 100 l

- Nhiệt độ:  (300÷1100) 0C



		24 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		25 

		Máy cất nước hai lần

		Bộ

		01

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		26 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Tốc độ quay: ≤ 6000 v/ph



		27 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:±2.0 nm



		28 

		Máy đo pH

		Chiếc

		02

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		29 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0,005 pH


-  Điện cực pH plastic



		30 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		31 

		Máy đo khí oxy

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (0÷30)% O2

- Độ chính xác: ±0,2%



		32 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		01

		- Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2

- Độ chính xác: ±2%.



		33 

		Cân

		Chiếc

		01

		Trọng lượng cân: (2 ÷ 100) kg



		34 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		02

		- Độ chính xác: ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		35 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác: ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân: ≤ 200 g



		36 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		37 

		Bếp điện

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 1000 W



		38 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		02

		Dung tích: ≥ 180 l



		39 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Công suất động cơ: ≤ 500 W



		40 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Độ phóng đại: (200÷400) X



		41 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		- Độ phóng đại: (40÷1000) X



		42 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		43 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		01

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: ≥ 0,1 mgN



		44 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		01

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		45 

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:

 ≥ 1000 lux



		46 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		47 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		48 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		49 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		50 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) oC



		51 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		- Kiểu lắc: tròn

- Biên độ lắc: 30 mm

- Dải nhiệt độ cài đặt:

(5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) vòng/ phút



		52 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		53 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) vòng/phút

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		54 

		Dụng cụ xác định đương lượng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Dụng cụ thu và đo thể tích khí

		Bộ

		01

		- Vật liệu thủy tinh

- Sai số: ≤ 10%



		56 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-30÷50) 0C


- Thang đo độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		57 

		Máy đo áp suất

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (0÷5250) mmHg


- Độ chính xác: ±2%



		58 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		59 

		Áp kế

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (0 ÷ 7) Mpa


- Độ chính xác: 0,001%



		60 

		Thước đo độ mịn

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ± 0.08 ml


Độ rộng của rãnh: ≤ 12 mm



		61 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Bàn

		Chiếc

		01

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		64 

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		65 

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		



		66 

		Beaker

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		68 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		



		69 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		70 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		



		71 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		



		72 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		



		73 

		Pipet

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		75 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		



		76 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		



		77 

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		



		78 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		



		79 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		



		80 

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với pipet



		81 

		Pipet bầu

		Chiếc

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±0,1%



		82 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±0,01%



		`

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		



		83 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		84 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		85 

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		



		86 

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		



		87 

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		



		88 

		Buret

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		90 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		



		91 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		



		92 

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		93 

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		



		94 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		95 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		96 

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		



		97 

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		



		98 

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		



		99 

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		



		100 

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		101 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		103 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		



		104 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		



		105 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		



		106 

		Erlen

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		



		109 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		110 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		111 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		30

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		112 

		Phễu chiết

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		113 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		114 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		



		115 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		



		116 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		



		117 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		



		118 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		120 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		



		121 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		



		122 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		



		123 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		



		124 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính: (16÷25) mm



		125 

		Ống Durham

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		126 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		30

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		127 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		



		128 

		Đĩa petri

		Chiếc

		03

		Đường kính: (8÷10) cm



		129 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: (150÷300) mm



		130 

		Bình phun

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 5 lít



		131 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		132 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (500÷1000) ml



		133 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		02

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		134 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Vật liệu inox



		135 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		136 

		Bình tia

		Chiếc

		12

		



		137 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		01

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		01

		



		138 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Vật liệu thủy tinh



		139 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		140 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		141 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		



		142 

		Loại vòng

		Chiếc

		01

		



		143 

		Loại móc

		Chiếc

		01

		



		144 

		Que trải

		Chiếc

		06

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		145 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		146 

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 2 l



		147 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		12

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		148 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Thang đo: ≤ 100 0C



		149 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Kích thước: (5÷10) mm



		150 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		1

		



		151 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		152 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		153 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		- Điện áp:  220/380 V


- Dòng điện: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


 (90 ÷ 400) V



		154 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		155 

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		156 

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		157 

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		158 

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		159 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		160 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		1

		



		161 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		162 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


Cao: ≥ 700 mm


Dài: ≥ 500 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		163 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		Dòng điện:  (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:

 (6 ÷ 24) V



		164 

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		Dải đo: ≤ 5000 (



		165 

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		166 

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		167 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		 Công suất: ≤ 100 W



		168 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		88

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời  điểm mua sắm



		89

		Xẻng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời  điểm mua sắm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		90

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		91

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		02

		Cường độ sáng: 


≥2500 Ansilumnent

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm



		93

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		94

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ 


HỆ THỐNG LÒ ĐỐT 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Quần áo

		Bộ

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Mũ

		Chiếc

		01

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ XỬ LÝ RÁC THẢI

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Tri Quang Hưng 

		Tiến sỹ Kỹ thuật xây dựng – môi trường

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Trương Văn Tâm  

		Thạc sỹ 


Công nghệ xử lý nước

		Ủy viên



		5

		Bà Hoàng Phương Hà 

		Tiến sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên



		6

		Bà Nguyễn Kiều Lan Phương 

		Thạc sỹ Khoa học môi trường

		Ủy viên



		7

		Bà Đỗ Thị Liên

		Thạc sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên
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		Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 10)

		9



		Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MĐ 11)

		10



		Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh đại cương (MĐ 12)

		16



		Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa đại cương (MĐ 13)

		20



		Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa phân tích (MĐ 14)

		24



		Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Luật và chính sách môi trường (MH 15)

		28



		Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Cơ sở công nghệ xử lý rác thải (MĐ 16)
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý rác thải trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Xử lý rác thải, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý rác thải

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 34, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 35 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (bảng 36) dùng để bổ sung cho bảng 35. 


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý rác thải

Các trường đào tạo nghề Xử lý rác thải, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 35). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN CAO CẤP


Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên tính toán giải toán

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		2

		

		



		2

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		1

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): AUTOCAD

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số môn học: MĐ 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ trên máy vi tính

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính 



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		2 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn xác định khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		3 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Dùng đề hướng dẫn cấu tạo và cách sử dụng của tủ hút khí độc

		Tốc độ hút khí:

 ≥ 590 m3/giờ



		4 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cách sử dụng của máy phân tích dầu mỡ

		- Thang đo:


(2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		5 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		6 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		7 

		Máy cất nước một lần

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng máy chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:

 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		8 

		Máy cất nước hai lần

		Bộ

		01

		

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:


 (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		9 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng kính hiển vi điện tử

		Độ phóng đại:

(40÷1000) X



		10 

		Kính hiển vi quang học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng của kính hiển vi quang học

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		11 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên tắc khử trùng môi trường, dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		12 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên lý hoạt động của tủ BOD

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phân tích hàm lượng nitơ tổng trong mẫu

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định:

 ≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên lý hoạt động của bếp phân hủy mẫu

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Máy đo DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		16 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp so màu dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		17 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng tủ sấy

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		18 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng máy khuấy từ

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) vòng/phút

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng bộ lọc chân không

		Công suất động cơ:


 ≤ 500 W



		20 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Beaker

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Buret

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		25 

		Pipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		26 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch có độ chính xác cao



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±0,01%





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Erlen

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn pha chế và chứa đựng dung dịch




		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		31 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên tắc sử dụng ống COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

 (16÷25) mm



		32 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng đĩa petri

		Đường kính: (8÷10) cm



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		01

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		37 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp, gắp dụng cụ thí nghiệm

		Vật liệu inox



		38 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		39 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		40 

		Bình tia

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng bình tia

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên tắc và cách sử dụng quả bóp cao su

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Ống Durham

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng trong quá trình phân tích vi sinh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng cho sinh viên

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		02

		Dùng để khử trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		2 

		Tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật trong điều kiện vô trùng

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		3 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để bố trí thực hiện các thao tác cấy vô trùng

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		4 

		Máy cất nước  một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Độ pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

(3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Kính hiển vi điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật

		Độ phóng đại:

 (40÷1000) X



		6 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định mật độ vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		7 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác cấy vi sinh vật lên môi trường dinh dưỡng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Tủ ấm

		Chiếc

		02

		Dùng để điều chỉnh nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		9 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh chế độ vừa lắc vừa giữ nhiệt độ trong các phản ứng sinh hóa

		- Kiểu lắc tròn

- Biên độ lắc: 30 mm
- Dải nhiệt độ cài đặt:

(5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) vòng/ phút



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		11 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		12 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		13 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		14 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0.1 pH



		15 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		16 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để đặt các dụng cụ, chai lọ, thuốc thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		18 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế môi trường phân tích và nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để chứa đựng dung dịch, lưu trữ môi trường nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định mức và đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		22 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		





		

		Loại đầu móc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Que cấy trải

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cấy trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		24 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		25 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành khử trùng que cấy, đĩa petri

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		27 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		28 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Nồi nấu

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		30 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		31 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng để cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:

 ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 gram



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		5 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		

		

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Dụng cụ xác định đương lượng

		Bộ

		03

		Dùng để xác định đương lượng hóa chất

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dụng cụ thu và đo thể tích khí

		Bộ

		03

		Dùng để xác định thể tích khí

		- Vật liệu thủy tinh

- Sai số: ≤ 10%



		8 

		Áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo áp suất khí khi xác định đương lượng

		- Thang đo: (0 ÷ 7) Mpa


- Độ chính xác: 0,001 %



		9 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		03

		Dùng để hút ẩm các dụng cụ thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: 

(150÷300) mm



		10 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để pha chế và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		16 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		- Vật liệu nhựa hoặc gỗ;


- Dạng tròn;


- Kích thước phù hợp với pipet



		18 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm



		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Dùng để thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		12

		Dùng để nhỏ giọt chất chỉ thị vào dung dịch

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng giấy lọc

		Đường kính: (8÷10) cm



		22 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		23 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		24 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		26 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		27 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi loại bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH


Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chưng cất nước

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu có độ chính xác cao

		- Độ chính xác: 


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 g



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		5 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đựng dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		10 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để pha và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành hút dung dịch thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1 %



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

03

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

03

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		14

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác:


±0,01 %



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		12

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng và sấy giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		17 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.





		18 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		19 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		20 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		02

		Dùng để gắp chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		21 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		22 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ của mẫu

		Thang đo: ≤ 100 0C



		23 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		24 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu hóa chất trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Có van

		Chiếc

		01

		

		



		

		Không van

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI

Tên nghề: Xử lý rác thải 


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy ép rác

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình ép rác

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Diện tích:≥ 4 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		2 mo

		Mô hình ủ phân compost

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình ủ rác

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Diện tích: ≥ 2 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		3 

		Mô hình thu khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình thu khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1 ÷ 5) m3/giờ



		4 

		Mô hình nghiền rác

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình nghiền rác

		- Số lưỡi cắt:


≥ 5 chiếc


- Điều chỉnh vận tốc:


(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình rửa phụ phẩm tách ra từ rác

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy rửa phụ phẩm tách từ rác

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Số cánh khuấy:

≥ 1 cánh

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy:


(10÷50) v/ph

- Diện tích:  ≥ 1 m2



		6 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		7 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		8 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, thiết bị trong quá trình thực hành

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kích thước

		Loại thông dụng tại thời  điểm mua sắm



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		Dùng để xúc, trộn mẫu rác

		Loại thông dụng tại thời  điểm mua sắm



		11 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ ẩm và nhiệt độ của rác

		- Nhiệt độ: (-30÷50) 0C

- Độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		12 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cho sinh viên nung mẫu

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		13 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0.1 pH



		14 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định khối lượng mẫu

		- Độ chính xác: 


± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		15 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ± 0,5oC



		16 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		17 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Thể tích: ≥ 180 l



		18 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ:


 ≤ 500 W 



		19 ư

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		22 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		23 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		25 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng chất hóa chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		26 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		27 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		28 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		29 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		02

		Dùng để gắp chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		30 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		31 

		Bình tia

		Chiếc

		12

		Dùng chứa đựng nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỘC HỌC RÁC THẢI


Tên nghề: Xử lý rác thải 


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp:


 220/380 V


- Dòng điện:


 (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


 (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


Cao: ≥ 700 mm


Dài: ≥ 500 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		

		Dòng điện:


 (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		

		Dải đo: ≤ 5000 (



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ




		1




		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC THI CÔNG 

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số môn học: MH 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIÁM SÁT THI CÔNG 

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số môn học: MH 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH VẬT XỬ LÝ RÁC THẢI

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:

(200÷400) X



		2 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 

1,5 kg/cm2



		3 

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


Dài: 

(1000÷1200) mm


Rộng: 

(600÷800) mm


Cao: 

(600÷1200) mm;


- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		4 

		Máy cất nước một lần

		Bộ

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:

 (5÷70) 0C



		6 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ trong quá trình thực hành

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		7 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân trọng lượng môi trường nuôi cấy

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		8 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất:

 ≤ 1000 W



		9 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l 



		10 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: 

≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ.



		11 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:

 0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0.1 pH



		12 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		02

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đĩa petri

		Chiếc

		30

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		17 

		Que cấy

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Que trải

		Chiếc

		06

		Dùng để trải vi sinh vật trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		19 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để đốt vô trùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		21 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		22 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		24 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Dùng để lấy mẫu trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Có van

		Chiếc

		01

		

		



		

		Không van

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch trong quá trình thực hành

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác:

 ±1 %





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cho sinh viên đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH RÁC THẢI

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		2 

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật



		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:

 ≥ 1000 lux



		3 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		4 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: (5÷70) 0C



		5 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		6 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định trọng lượng môi trường nuôi cấy

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		7 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân trọng lượng hóa chất khối lượng nhỏ

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 2.000 g



		8 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		9 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		10 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0.1 pH



		11 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		02

		Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		13 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Pipet bầu

		Chiếc

		06

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác:


±0,1 %



		20

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch có độ chính xác cao



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác:

 ±0,01 %





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		30

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Que cấy

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Que trải

		Chiếc

		06

		Dùng để dàn trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		24 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để đốt vô trùng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		26 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		27 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		29 

		Quả bóp cao su

		Chiếc

		12

		Dùng để để lấy mẫu trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		31 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:


  ±0,5oC



		32 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định kết tủa chất rắn trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		33 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:

±2.0 nm



		34 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) vòng/phút

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		35 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cho sinh viên nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: 


(550 ÷ 1200) oC



		36 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 500 W



		37 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		38 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để pha và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		39 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		41 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		42 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu nung trong quá trình thực hành

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		43 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu đốt trong quá trình thực hành

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		44 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		02

		Dùng để gắp chén nung trong quá trình thực hành

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		45 

		Kẹp gắp

(panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox



		46 

		Bình tia

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa đựng nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để đo nhiệt độ trong quá trình thực hành

		Thang đo: ≤ 100 0C



		48 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		50 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		51 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để phá mẫu 

		Kích thước:


(5÷10) mm



		52 

		Chai DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		53 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		54 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XỬ LÝ RÁC THẢI

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bình phun

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun chế phẩm khử mùi hôi từ rác

		Dung tích: ≥ 5 lít



		2 

		Cân

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định trọng lượng rác thải

		Trọng lượng cân:

(2 ÷ 100) kg



		3 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ ẩm và nhiệt độ của rác

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-30÷50) 0C


- Thang đo độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		4 

		Máy đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dùng để đo áp suất khí

		- Thang đo:


 (0÷5250) mmHg


- Độ chính xác: ±2%



		5 

		Máy đo khí oxy

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nồng độ khí oxy

		- Thang đo: 


 (0÷30)% O2

- Độ chính xác: ±0,2%



		6 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		7 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: 


 ≥ 1,5 kg/cm2



		8 

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:  ≥ 1000 lux



		9 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		10 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		11 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		12 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định khối lượng mẫu

		- Độ chính xác: 


± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		13 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để đun nấu nguyên liệu thí nghiệm

		Công suất: ≤ 1000 W



		14 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:

  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0.1 pH



		16 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để đặt các dụng cụ, chai lọ, thuốc thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		18 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để định mức  dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đĩa petri

		Chiếc

		30

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		21 

		Que cấy

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại móc

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Que trải

		Chiếc

		06

		Dùng để trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		23 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng nước cất

		



		25 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		26 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		28 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Dùng để lấy mẫu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BIOGAS

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Bình phun

		Chiếc

		03

		Dùng để phun chế phẩm khử mùi hôi từ rác

		Dung tích: ≥ 5 lít 



		2 

		Cân

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng rác

		Trọng lượng cân: 

(2 ÷ 100) kg



		3 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ ẩm và nhiệt độ của rác

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-30÷50) 0C


- Thang đo độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		4 

		Máy đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dùng để đo áp suất khí

		- Thang đo: 


(0÷5250) mmHg


- Độ chính xác: ±2%



		5 

		Máy đo khí oxy

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nồng độ khí oxy

		- Thang đo: 


(0÷30)% O2

- Độ chính xác:


 ±0,2%



		6 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		7 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: 


≥ 1,5 kg/cm2



		8 

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


Dài: 

(1000÷1200) mm


Rộng: 

(600÷800) mm


Cao: 

(600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:  ≥ 1000 lux



		9 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất: 

(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		10 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ: 


(5÷70) 0C



		11 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		12 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng mẫu

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		13 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để đun nấu nguyên liệu thí nghiệm

		Công suất: ≤ 1000 W



		14 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH: 

0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0.1 pH



		16 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để đặt các dụng cụ, chai lọ, thuốc thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		19 

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		20 

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		24 

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		25 

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		26 

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		

		



		27 

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		28 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		31 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để định mức  dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Đĩa petri

		Chiếc

		30

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		41 

		Que cấy

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Loại vòng

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Loại móc

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Que trải

		Chiếc

		06

		Dùng để trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		47 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng nước cất

		



		49 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		50 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		51 

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		52 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Dùng để lấy dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		53 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		54 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI 

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN COMPOST TỪ RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy nguyên vật liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		2 

		Mô hình lò đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp đốt bằng phương pháp nhiệt

		- Dung tích ≥ 100 lít

- Nhiệt độ:

 (300÷1100) 0C



		3 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		4 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm của rác

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-30÷50) 0C


- Thang đo độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		5 

		Máy đo áp suất

		Chiếc

		01

		Dùng để đo áp suất khí

		- Thang đo:

 (0÷5250) mmHg

- Độ chính xác: ±2%



		6 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để đo nhiều loại khí thải khác nhau của lò đốt rác

		- Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2

- Độ chính xác: ±2%.



		7 

		Cân

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định khối lượng rác

		Trọng lượng cân: 

(2 ÷ 100) kg



		8 

		Thước đo độ mịn

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định kích thước hạt độ mịn 

		Độ chính xác: 


± 0.08 ml

Độ rộng của rãnh:


 ≤ 12 mm



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		11 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH NHÀ MÁY TÁI CHẾ RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC THẢI THÀNH KHÍ ĐỐT

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ HỆ THỐNG SẢN XUẤT PHÂN COMPOST

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

TẠI BÃI CHÔN LẤP

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ


HỆ THỐNG LÒ ĐỐT

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp đốt bằng phương pháp nhiệt

		- Dung tích ≥ 100 l

- Nhiệt độ:

 (300÷1100) 0C



		2

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh hệ thống lò đốt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Dùng để sử dụng trong quá trình vệ sinh, bảo dưỡng lò đốt

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ HỆ THỐNG TÁI CHẾ RÁC 

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ XỬ LÝ RÁC THẢI THÀNH KHÍ ĐỐT

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình ủ phân compost

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa

		- Vật liệu trong suốt, dễ quan sát

- Diện tích: ≥ 2 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

THU GOM NƯỚC RỈ RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ BÃI RÁC

Tên nghề: Xử lý rác thải


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Xử lý rác thải

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		11 

		Quần, áo

		Bộ

		1

		



		12 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		13 

		Mũ

		Chiếc

		1

		



		14 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		15 

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		



		16 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		



		17 

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		18 

		Mô hình ủ phân compost

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Diện tích: ≥ 2 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		19 

		Mô hình máy ép rác

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Diện tích: ≥ 4 m2

- Chiều cao: ≥ 500 mm



		20 

		Mô hình thu khí

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 5) m3/giờ



		21 

		Mô hình nghiền rác

		Bộ

		01

		- Số lưỡi cắt: ≥ 5 chiếc


- Điều chỉnh vận tốc:


(10÷150) v/ph



		22 

		Mô hình rửa phụ phẩm tách ra từ rác

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Số cánh khuấy: ≥ 1 cánh

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy:


(10÷50) v/ph

- Diện tích :  ≥ 1 m2



		23 

		Mô hình lò đốt

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 100 l

- Nhiệt độ:  (300÷1100) 0C



		24 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		25 

		Máy cất nước hai lần

		Bộ

		01

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		26 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Tốc độ quay: ≤ 6000 v/ph



		27 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:±2.0 nm



		28 

		Máy đo pH

		Chiếc

		02

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		29 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		30 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		31 

		Máy đo khí oxy

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (0÷30)% O2

- Độ chính xác: ±0,2%



		32 

		Máy đo khí thải cầm tay

		Chiếc

		01

		- Đo được tối thiểu một số loại khí SO2, H2S, NO2, CO, O2

- Độ chính xác: ±2%.



		33 

		Cân

		Chiếc

		01

		Trọng lượng cân: (2 ÷ 100) kg



		34 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		02

		- Độ chính xác: ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		35 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác: ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân: ≤ 200 g



		36 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		37 

		Bếp điện

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 1000 W



		38 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		02

		Dung tích: ≥ 180 l



		39 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Công suất động cơ: ≤ 500 W



		40 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Độ phóng đại: (200÷400) X



		41 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		- Độ phóng đại: (40÷1000) X



		42 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		43 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		01

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: ≥ 0,1 mgN



		44 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		01

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		45 

		Tủ cấy

		Chiếc

		01

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:

 ≥ 1000 lux



		46 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		47 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		48 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		49 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		50 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) oC



		51 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		- Kiểu lắc: tròn

- Biên độ lắc: 30 mm

- Dải nhiệt độ cài đặt:

(5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) vòng/ phút



		52 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		53 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) vòng/phút

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		54 

		Dụng cụ xác định đương lượng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Dụng cụ thu và đo thể tích khí

		Bộ

		01

		- Vật liệu thủy tinh

- Sai số: ≤ 10%



		56 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-30÷50) 0C


- Thang đo độ ẩm: (20÷90)%


- Độ chính xác: ±5%



		57 

		Máy đo áp suất

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (0÷5250) mmHg


- Độ chính xác: ±2%



		58 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		59 

		Áp kế

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (0 ÷ 7) Mpa


- Độ chính xác: 0,001%



		60 

		Thước đo độ mịn

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ± 0.08 ml


Độ rộng của rãnh: ≤ 12 mm



		61 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Bàn

		Chiếc

		01

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		64 

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		65 

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		



		66 

		Beaker

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		68 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		



		69 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		70 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		



		71 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		



		72 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		



		73 

		Pipet

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		75 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		



		76 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		



		77 

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		



		78 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		



		79 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		



		80 

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với pipet



		81 

		Pipet bầu

		Chiếc

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±0,1%



		82 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±0,01%



		`

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		



		83 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		84 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		85 

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		



		86 

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		



		87 

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		



		88 

		Buret

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		90 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		



		91 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		



		92 

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		93 

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		



		94 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		95 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		96 

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		



		97 

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		05

		



		98 

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		



		99 

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		05

		



		100 

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		101 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		103 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		06

		



		104 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		



		105 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		



		106 

		Erlen

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		



		109 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		110 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		111 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		30

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		112 

		Phễu chiết

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		113 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		114 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		



		115 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		



		116 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		



		117 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		



		118 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		120 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		



		121 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		



		122 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		



		123 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		



		124 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính: (16÷25) mm



		125 

		Ống Durham

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		126 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		30

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		127 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		



		128 

		Đĩa petri

		Chiếc

		03

		Đường kính: (8÷10) cm



		129 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: (150÷300) mm



		130 

		Bình phun

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 5 lít



		131 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		132 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (500÷1000) ml



		133 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		02

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		134 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Vật liệu inox



		135 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		136 

		Bình tia

		Chiếc

		12

		



		137 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		12

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		01

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		01

		



		138 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Vật liệu thủy tinh



		139 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		140 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		141 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		



		142 

		Loại vòng

		Chiếc

		01

		



		143 

		Loại móc

		Chiếc

		01

		



		144 

		Que trải

		Chiếc

		06

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		145 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		146 

		Nồi nấu

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 2 l



		147 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		12

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		148 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Thang đo: ≤ 100 0C



		149 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Kích thước: (5÷10) mm



		150 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		1

		



		151 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		152 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		153 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		- Điện áp:  220/380 V


- Dòng điện: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


 (90 ÷ 400) V



		154 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		155 

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		156 

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		157 

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		158 

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		159 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		160 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		1

		



		161 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		162 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


Cao: ≥ 700 mm


Dài: ≥ 500 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		163 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		Dòng điện:  (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:

 (6 ÷ 24) V



		164 

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		Dải đo: ≤ 5000 (



		165 

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		166 

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		167 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		 Công suất: ≤ 100 W



		168 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		169 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		170 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		1

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		1

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		1

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		2

		



		88

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời  điểm mua sắm



		89

		Xẻng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời  điểm mua sắm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		90

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		91

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		02

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm



		92

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính



		93

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		94

		Bảng di động

		Bộ

		02

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ


HỆ THỐNG LÒ ĐỐT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Xử lý rác thải

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Quần áo

		Bộ

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Mũ

		Chiếc

		01

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ XỬ LÝ RÁC THẢI

Trình độ: Cao đẳng nghề


(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Tri Quang Hưng 

		Tiến sỹ Kỹ thuật xây dựng – môi trường

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Trương Văn Tâm  

		Thạc sỹ 


Công nghệ xử lý nước

		Ủy viên



		5

		Bà Hoàng Phương Hà 

		Tiến sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên



		6

		Bà Nguyễn Kiều Lan Phương 

		Thạc sỹ Khoa học môi trường

		Ủy viên



		7

		Bà Đỗ Thị Liên

		Thạc sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên
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		BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 







		Phụ lục: 5b

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015

 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã nghề: 50540101

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Năm 2015





		MỤC LỤC

		Trang



		Phần thuyết minh

		4



		Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

		5



		Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật  (MH 07)

		6



		Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa phân tích (MH 08)

		8



		Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa học và hóa sinh học thực phẩm (MH 09)

		12



		Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vệ sinh an toàn thực phẩm (MH 11)

		16



		Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm (MH 12)

		17



		Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 13)

		19



		Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phân tích thực phẩm (MĐ 14)
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 PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến lương thực trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Chế biến lương thực ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT - BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến lương thực 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô-đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 33 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 34 đến bảng 38) dùng để bổ sung cho bảng 33.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến lương thực

Các trường đào tạo nghề Chế biến lương thực, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 33); 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật



		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Com pa

		Chiếc

		06

		

		Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150) mm



		4 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Thước chữ T

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 

(300 ÷ 1000) mm



		6 

		Thước thẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 


(300 ÷ 1000) mm



		7 

		Ê Ke 120˚

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Ê Ke 90˚

		Chiếc

		06

		

		



		9 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Dùng làm mẫu vẽ kỹ thuật

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		10 

		Bộ mẫu chi tiết

		Bộ

		03

		Dùng làm mẫu  thực hành vẽ kỹ thuật

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Bu lông

		Chiếc

		06

		

		Đường kính ≥ 20 mm



		13 

		Đai ốc

		Chiếc

		06

		

		Đường kính ≥ 20 mm



		14 

		Lò xo

		Chiếc

		06

		

		Đường kính ≥ 20 mm



		15 

		Bánh răng

		Chiếc

		06

		

		Đường kính ≥ 5 cm



		16 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng làm mô hình  để thực hành vẽ chi tiết

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về mối ghép cơ khí



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại chốt

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Loại  hàn

		Chiếc

		06

		

		



		20 

		Loại then bán nguyệt

		Chiếc

		06

		

		



		21 

		Loại then bằng

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Loại then hoa

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Loại then vát

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập vẽ kỹ thuật

		Mặt bàn ≥ khổ A3, điều chỉnh độ nghiêng



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc 

		Bộ

		03

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng loại vật liệu trong suốt, có chia vạch



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		4 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		04

		

		



		5 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		6 

		Bình định mức

		Bộ

		03

		Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Loại thẳng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


1 ml ÷ 20 ml



		16 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đong hóa chất thí nghiệm

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại 


20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Buret

		Bộ

		03

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch






		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		26 

		Phễu 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng




		Bằng thủy tinh






		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Quả bóp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		31 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất:

(4 ÷ 8) lít/giờ



		33 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng 

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân:


≤ 300g



		36 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


0,01 g 



		37 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học




		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		38 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		39 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		41 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		02

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		42 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH:

0 ÷ 14



		43 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm 

		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		46 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh


- Dài: ≥ 25 cm



		49 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn sinh viên thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích lòng: 


≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		50 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		51 

		Kẹp gắp cốc 

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		52 

		Cốc nung

		Bộ

		36

		Dùng chứa mẫu vật để thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: từ (50÷100) ml



		53 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		- Bằng thủy tinh

- Thể tích ≥ 2 lít



		54 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn sinh viên bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		55 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		56 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		01

		Dùng để trộn đều dung dịch

		- Tốc độ 0 ÷ 3000 vòng/phút


- Kiểu lắc tròn


- Biên độ lắc 


≤ 4,5 mm



		57 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút



		58 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		59 

		Chày, cối

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập làm nhỏ mẫu vật

		- Bằng sứ


- Đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		60 

		Ống đong

		Bộ

		03

		Dùng để đong dung dịch 

		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		61 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		62 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		63 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		64 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		65 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dùng đựng hóa chất

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		66 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng đựng dụng dụ thí nhiệm

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		67 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		68 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỌC VÀ HÓA SINH HỌC THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: 

(600÷1200) mm



		2 

		Chày, cối

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập làm nhỏ mẫu vật

		- Bằng sứ


- Đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		3 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		4 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		9 

		Bình định mức

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		13 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		14 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng 

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân: ≤ 300g



		19 

		 Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01 g 



		20 

		Cốc 

		Bộ 

		03

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng loại vật liệu trong suốt, có chia vạch



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		23 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		04

		

		



		24 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		25 

		Ống đong

		Bộ

		03

		Dùng để đong dung dịch

		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		28 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		29 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		30 

		Pipet

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất




		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích (1÷20)ml



		33 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		34 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Loại 


20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Loại 

50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Buret

		Bộ

		03

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		43 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt






		44 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		45 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		46 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		02

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		48 

		Phễu 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh 



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		52 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh


- Dài: ≥ 25 cm



		53 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn sinh viên thực tập cách sử dụng thiết bị để xác định hàm lượng chất béo

		Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		54 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		55 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ 0 ÷ 3000 vòng/phút


- Kiểu lắc tròn


- Biên độ lắc ≤ 4,5 mm



		56 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để đo pH của dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		57 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		58 

		Máy khuấy từ

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút



		59 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		60 

		Quả bóp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		61 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		62 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu 

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		63 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ thí nhiệm

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		64 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		65 

		Máy ly tâm

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		Tốc độ ly tâm: ≤ 10000 vòng/phút



		66 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		67 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		68 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CƠ BẢN TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ép nước hoa quả

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập ép nước các loại quả, rau, củ

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Mô hình Bể lắng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước quả

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 1 ÷ 2 m



		3 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước quả

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		4 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút

- Dung tích ≥ 10 lít



		5 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bơm nước vào các mô hình

		Công suất: 


(0,5 ÷ 1,5) HP 



		6 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập trộn nguyên liệu

		Bằng inox, công suất ≤ 10 kg/h



		7 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		8 

		Máy nghiền trục

		Bộ

		01

		

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		9 

		Thiết bị đun nóng, làm nguội 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập đun nóng và làm nguội dung dịch

		Loại có cánh khuấy, dung tích 

≤ 20 lít, bằng inox



		10 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập bảo quản đông nguyên liệu

		- Dung tích ≥ 50 lít


- Nhiệt độ (-10 ÷ -20)0C



		11 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản lạnh nguyên liệu

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		12 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		13 

		Thiết bị chiên chân không 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập chiên nguyên liệu

		- Năng suất


≤ 5 kg /mẻ


- Nhiệt độ chiên (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không  


≤ 5,0 HP 



		14 

		Thiết bị chưng cất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tách cấu tử

		Dung tích ≤ 5 lít, bằng thủy tinh



		15 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cô đặc dung dịch

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		16 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập nướng nguyên liệu

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		17 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g


- Sai số ± 20 g 



		20 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01 g 



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		3 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		







Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc 

		Bộ 

		03

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng loại vật liệu trong suốt, có chia vạch



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		4 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		04

		

		



		5 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		6 

		Bình định mức

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		16 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Buret

		Bộ

		03

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Chày, cối

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập làm nhỏ mẫu vật

		- Bằng sứ


- Đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		27 

		Quả bóp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		28 

		Kéo

		Chiếc

		06

		Dùng để cắt nhỏ mẫu vật

		Bằng inox



		29 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		30 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,0001 g, khả năng cân ≤ 300 g



		33 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g



		34 

		Cốc nung

		Bộ

		36

		Dùng để chứa mẫu vật thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: từ (50÷100) ml



		35 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		36 

		Kẹp gắp cốc 

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		37 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		39 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Bằng nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: 


60 ÷ 150 mm


- Chiều cao: 


15 ÷ 25 mm



		40 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cấy, phân lập vi sinh vật

		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Que cấy đầu thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		43 

		Que cấy đầu vòng

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Que trang

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt



		46 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		47 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		48 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		49 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		02

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm /giá



		50 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh


- Dài: ≥ 25 cm



		51 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Nhiệt độ tủ điều chỉnh được


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		52 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		53 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		Bằng thủy tinh. Thể tích ≥ 2 lít



		54 

		Bể điều nhiệt  (ổn nhiệt)

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu 

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		55 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		56 

		Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đánh giá cảm quan sản phẩm

		



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Ðĩa 

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu bằng sứ trắng. Ðường kính: ≥ 200mm



		

		Cốc

		Chiếc

		06

		

		Làm bằng thủy tinh, loại ≥ 100 ml



		59 

		Dao

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu inox



		60 

		Nĩa

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu inox



		61 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định hàm lượng đạm trong mẫu

		- Công phá ≤  6 mẫu


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		62 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút



		63 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích lòng: ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		64 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cách sử dụng thiết bị để xác định hàm lượng chất béo

		Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		65 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		66 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để khử trùng que cấy

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		67 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		01

		Dùng để trộn đều dung dịch

		- Tốc độ 0 ÷ 3000 vòng/phút


- Kiểu lắc tròn


- Biên độ lắc ≤ 4,5 mm



		68 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng: 

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		69 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		70 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bóc vỏ hạt 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bóc vỏ hạt lạc

		- Năng suất 


≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		2 

		Kết

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		3 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu, sản phẩm

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		4 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập rửa nguyên liệu 

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		5 

		Mô hình bể trộn cơ khí 

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập khuấy trộn nguyên liệu

		Thể tích ≤ 50 lít, số cánh khuấy ≥ 2, tốc độ khuấy ≥ 10 vòng/phút



		6 

		Máy nghiền trục

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		7 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		8 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 

200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g


- Sai số ± 20 g 



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ (1,8 x1,8) m 





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA VỆ SINH MÁY 

VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Tô vít loại 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Tô vít loại 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Tròng các cỡ

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Cờ lê các cỡ

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Kiềm

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Bộ khóa lục giác 9 cỡ

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Tay vặn khóa chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính lúp 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập quan sát mẫu vật

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		2 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập gắp mẫu vật

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		3 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để cân nguyên vật liệu

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân:


 ≤ 300g



		6 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 

± 0,01 g



		7 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		8 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		9 

		Máy đo độ ẩm 




		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


(10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác: 

± 0,5%



		10 

		Xiên lấy mẫu

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực tập lấy mẫu gạo

		Bằng inox



		11 

		Mô hình xi lô bảo quản

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo về mô hình bảo quản

		Đầy đủ các chi tiết 



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT GẠO

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập loại bỏ tạp chất

		Năng suất ≥ 10 kg/h, thay đổi được lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		2 

		Máy xát gạo

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập xát gạo

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		3 

		Máy đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập làm bóng gạo

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		4 

		Thước

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo kích thước hạt gạo

		Độ chính xác 0,1 mm



		5 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bóc vỏ hạt thóc

		- Năng suất ≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		6 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập quan sát mẫu vật

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		7 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập gắp mẫu vật

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		8 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		9 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		10 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ



		11 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


(10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác:


± 0,5%



		12 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân nguyên vật liệu

		Độ chính xác: 0,01 g 



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		14 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT BỘT MÌ


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm lương phẩm

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		3 

		Kết

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		4 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		5 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		6 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân:


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		7 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập loại bỏ tạp chất

		Năng suất ≥ 10 kg/h, thay đổi được lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		8 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bóc vỏ hạt lúa mì

		- Năng suất ≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		9 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		10 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		11 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		12 

		Máy phân tích gluten

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định hàm lượng gluten trong bột mì

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút

- Dung tích ≥ 10 lít



		14 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô nguyên liệu

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		15 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		16 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		6 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Dao

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		9 

		Thớt

		Chiếc

		02

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		10 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		11 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		12 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		13 

		Muỗng (Thìa)

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		15 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		16 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		17 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để cân chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01 g 



		

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		20 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		21 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		22 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cán bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		23 

		Máy cắt sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cắt sợi nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		24 

		Thiết bị hấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập hấp nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		25 

		Thiết bị chiên chân không

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập chiên nguyên liệu

		- Năng suất ≤ 5 kg /mẻ


- Nhiệt độ chiên (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không  


≤ 5,0 HP 



		26 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		27 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT MÌ SỢI


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		6 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Dao

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		9 

		Thớt

		Chiếc

		02

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		10 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		11 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		12 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		13 

		Muỗng (Thìa)

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu 

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		15 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		16 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		17 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		18 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 

200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 

20 g


- Sai số ± 20 g 



		19 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		20 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		21 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cán bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		22 

		Máy tạo hình (máy ép đùn)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tạo hình dạng sợi cho nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		23 

		Thiết bị hấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập hấp nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		24 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		25 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		26 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT TINH BỘT


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Dao

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		5 

		Thớt

		Chiếc

		02

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		6 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		7 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		8 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		9 

		Muỗng (Thìa)

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		10 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		11 

		Kết

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		12 

		Rổ

		Chiếc

		06

		

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		13 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		14 

		 Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		15 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập loại bỏ tạp chất

		Năng suất ≥ 10 kg/h, thay đổi được lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		16 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		17 

		Máy phân tích gluten 

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định hàm lượng gluten trong tinh bột

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy nghiền búa

		Bộ 

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		19 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút

- Dung tích ≥ 10 lít



		20 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		21 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT BÁNH PHỞ


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		2 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cán bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		3 

		Máy cắt sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cắt sợi nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		5 

		Thiết bị tráng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập tráng bánh phở

		Năng suất ≥ 5 kg/h



		6 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		7 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		8 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		11 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		12 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		15 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		16 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		17 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		18 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		19 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		20 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		21 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		22 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		23 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  SẢN XUẤT NUI

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		3 

		Máy tạo hình (máy ép đùn)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tạo hình dạng cho nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		5 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		6 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		9 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		10 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm 

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		13 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		15 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		16 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu  

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		17 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		18 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		19 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		20 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		21 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		22 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BAO BÌ VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 


LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói, tạo độ chân không trong bao bì đựng thực phẩm

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		2 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì nhựa

		- Công suất ≥ 


600 W


- Loại có chân



		3 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		4 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 

± 0,01 g 



		7 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g


- Sai số ± 20 g 



		8 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực    

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dao

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		11 

		Thớt

		Chiếc

		02

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		12 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		13 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		15 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		16 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các loại bao bì thực phẩm  

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại carton

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng carton



		19 

		Loại nhựa

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng nhựa



		20 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		21 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		22 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học 

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 


SẢN PHẨM LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		2 

		Cốc nung

		Bộ

		36

		Dùng để chứa mẫu vật thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: từ (50÷100) ml



		3 

		Kẹp gắp cốc 

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		4 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


10 ÷ 90% 


- Độ chính xác:


± 0,5%



		5 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để cân nguyên vật liệu và định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân: 


≤ 300g



		8 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 

± 0,01 g



		9 

		Bình hút ẩm

		Bộ 

		03

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		- Bằng thủy tinh

- Thể tích ≥ 2 lít



		10 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích lòng: 


≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		11 

		Thước

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo kích thước hạt gạo

		Độ chính xác 0,1 mm



		12 

		Kính lúp 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập quan sát mẫu vật

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		13 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập gắp hạt thóc, gạo

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		14 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		15 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		16 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		17 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh


- Dài: ≥ 25 cm



		18 

		Quả bóp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		19 

		Pipet

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất




		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích 

1ml ÷ 20 ml



		22 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		23 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại 


20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Loại 

50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Buret

		Bộ

		03

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		32 

		Cốc 

		Bộ 

		03

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng loại vật liệu trong suốt, có chia vạch



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		35 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		04

		

		



		36 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		37 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		38 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		39 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH MÌ

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		3 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cán bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nướng bánh

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		5 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		6 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		7 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Dài, rộng, cao: ≥ 25 x 20 x 10 cm, vật liệu không gỉ



		8 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		9 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		10 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH CANH

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		3 

		Máy ép tạo sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập tạo hình dạng sợi cho bánh canh

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		5 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		8 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		9 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		12 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		13 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		14 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		15 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		16 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		17 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		18 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		19 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		20 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT MIẾN

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Thiết bị hấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập hấp nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		3 

		Thiết bị tráng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập tráng nguyên liệu

		Năng suất ≥ 5 kg/h



		4 

		Máy cắt sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập cắt tạo hình dạng sợi cho nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		5 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		6 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		7 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		10 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		11 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		15 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		16 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		17 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu 

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		18 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		19 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		20 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		21 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		22 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		23 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH QUY VÀ BÁNH BÔNG LAN

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		3 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Khuôn bánh

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm bánh

		Vật liệu bằng inox



		5 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nướng bánh

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		6 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		7 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SNACK

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Máy tạo hình (máy ép đùn)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tạo hình dạng cho nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		3 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		4 

		Thiết bị chiên chân không

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập chiên nguyên liệu

		- Năng suất ≤ 5 kg /mẻ


- Nhiệt độ chiên (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không  ≤ 5,0 HP 



		5 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		6 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		7 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		8 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói, tạo độ chân không trong bao bì đựng thực phẩm

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		9 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): PHỤ GIA THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu chất phụ gia

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nhận biết các chất phụ gia 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Chất mầu

		Mẫu

		01

		

		



		4 

		Chất giữ ẩm

		Mẫu

		01

		

		



		5 

		Chất ngọt

		Mẫu

		01

		

		



		6 

		Chất tạo nổi

		Mẫu

		01

		

		



		7 

		chất bảo quản

		Mẫu

		01

		

		



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		9 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): DINH DƯỠNG

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Thiết bị phòng lab

		Bộ

		18

		Dùng để giảng dạy, thực hành nghe nói ngoại ngữ

		Loại thông dụng tại


thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Máy tính

		Bộ

		01

		

		



		

		Tai nghe

		Bộ

		01

		

		



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ SẢN XUẤT


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MARKETING THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc

		Bộ

		03

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng loại vật liệu trong suốt, có chia vạch



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		4 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		04

		

		



		5 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		6 

		Bình định mức

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích 


1 ml ÷ 20 ml



		16 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Buret

		Bộ

		03

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ.

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		26 

		Phễu 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Quả bóp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		31 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		32 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân: 


≤ 300g



		35 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


0,01 g 



		36 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi hóa học (COD-chemical oxygen Demand) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu oxi hóa học và các chỉ tiêu khác của mẫu nước, nước thải

		- Khoảng đo chia làm 3 thang

- Thang bước sóng: 420 ÷ 610 nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		37 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi sinh học (BOD-Biological oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu oxi sinh học và các chỉ tiêu khác của mẫu nước, nước thải

		- Số mẫu đo cùng lúc ≤ 6 mẫu

- Độ chính xác 0.5% 



		38 

		Tủ ủ BOD

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định chỉ tiêu oxi sinh học (BOD) ở 20oC, bảo quản mẫu nước thải ở 4oC

		- Thể tích: ≤ 135 lít


- Nhiệt độ: 

2oC ÷ 40oC 





		39 

		Máy đo độ đục

		Bộ

		01

		Dùng để đo độ đục của nước

		- Khoảng đo: 

0 ÷ 1100NTU


- Độ chính xác: ± 3 %



		40 

		Máy đo chất rắn lơ lửng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu hàm lượng chất rắn lơ lửng và các chỉ tiêu khác trong môi trường nước thải 

		- Khoảng đo: 0 ÷ 750 mg/L


- Thang bước sóng: 420 ÷ 610 nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		41 

		Quang phổ kế

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập  phân tích định tính và định lượng

		- Phổ phân tích: 

190 nm ÷ 1100 nm
- Độ chính xác:  ± 0,5 nm



		42 

		Đĩa petri

		Chiếc

		36

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Bằng nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: 


(60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: 


(15 ÷ 25) mm



		43 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt






		44 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		45 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		46 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		02

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		48 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		49 

		Máy đo lượng oxi hòa tan (DO-Dissolved oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo oxi hòa tan trong nước, nước thải

		- Thang đo:


0÷20 mgO2/l


- Độ chính xác: 


± 0,5%. 



		50 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 

0 ÷ 14



		51 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		52 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Chế biến lương thực

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		02

		



		4 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		5 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		6 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		7 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		Mặt bàn ≥ khổ A3, điều chỉnh độ nghiêng



		8 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		9 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		10 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		03

		- Bằng thủy tinh

- Thể tích ≥ 2 lít



		11 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		01

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		12 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		13 

		Bộ mẫu chi tiết

		Bộ

		03

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		15 

		Bu lông

		Chiếc

		06

		Đường kính ≥ 20 mm



		16 

		Đai ốc

		Chiếc

		06

		Đường kính ≥ 20 mm



		17 

		Lò xo

		Chiếc

		06

		Làm bằng thép, không gỉ



		18 

		Bánh răng

		Chiếc

		06

		Bằng thép, đường kính ≥ 5 cm



		19 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		21 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		



		22 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		



		23 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		06

		



		24 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		26 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		27 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		28 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		03

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		30 

		Com pa

		Chiếc

		06

		Độ mở: (10 ÷ 150) mm



		1 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Thước chữ T

		Chiếc

		06

		Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm



		3 

		Thước thẳng

		Chiếc

		06

		Chiều dài:(300 ÷ 1000) mm



		4 

		Ê Ke 120˚

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Ê Ke 90˚

		Chiếc

		06

		



		32 

		Bình định mức

		Bộ

		03

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		34 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		



		35 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		



		36 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		37 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		



		38 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		



		39 

		Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		06

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		41 

		Tô vít loại 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		42 

		Tô vít loại 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		43 

		Tròng các cỡ

		Bộ

		01

		



		44 

		Cờ lê các cỡ

		Bộ

		01

		



		45 

		Kiềm

		Chiếc

		01

		



		46 

		Búa

		Chiếc

		01

		



		47 

		Bộ khóa lục giác 9 cỡ

		Bộ

		01

		



		48 

		Tay vặn khóa chữ T

		Chiếc

		01

		



		49 

		Buret

		Bộ

		03

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		51 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		



		52 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		



		53 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		54 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		



		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		56 

		Dao

		Chiếc

		02

		Bằng inox



		57 

		Thớt

		Chiếc

		02

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		58 

		Vá

		Chiếc

		02

		Bằng inox



		59 

		Sạn

		Chiếc

		02

		Bằng inox



		60 

		Đũa

		Đôi

		02

		Bằng inox hoặc gỗ



		61 

		Muỗng (thìa)

		Chiếc

		02

		Bằng inox



		62 

		Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan

		Bộ

		03

		



		63 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		64 

		Ðĩa 

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng sứ trắng. Ðường kính: ≥ 200 mm



		65 

		Cốc

		Chiếc

		06

		Làm bằng thủy tinh, loại 


≥ 100 ml 



		66 

		Dao

		Chiếc

		06

		Vật liệu inox



		67 

		Nĩa (Dĩa)

		Chiếc

		06

		Vật liệu inox



		68 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về mối ghép cơ khí



		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		70 

		Loại chốt

		Chiếc

		06

		



		71 

		Loại hàn

		Chiếc

		06

		



		72 

		Loại then bán nguyệt

		Chiếc

		06

		



		73 

		Loại then bằng

		Chiếc

		06

		



		74 

		Loại then hoa

		Chiếc

		06

		



		75 

		Loại then vát

		Chiếc

		06

		



		76 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		01

		



		77 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		78 

		Loại carton

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng carton



		79 

		Loại nhựa

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng nhựa



		80 

		Cốc nung

		Bộ

		36

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: từ (50÷100) ml



		81 

		Cân

		Bộ

		01

		



		82 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		83 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân: ≤ 300g



		84 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,01 g 



		85 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		- Phạm vi cân: 200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g


- Sai số ± 20 g 



		86 

		Cốc 

		Bộ

		03

		Làm bằng vật liệu loại trong suốt, có chia vạch



		87 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		88 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		89 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		04

		



		90 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		04

		



		91 

		Chày, cối

		Bộ

		03

		- Bằng sứ


- Đường kính: 10 cm ÷ 15 cm



		92 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		93 

		Đũa

		Chiếc

		06

		- Làm bằng thủy tinh


- Dài: ≥ 25 cm



		94 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		95 

		Đĩa petri

		Bộ 

		36

		- Bằng nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: (60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: (15 ÷ 25) mm



		96 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		97 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		- Công phá ≤  6 mẫu


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		98 

		Kết

		Chiếc

		03

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		99 

		Khay

		Chiếc

		06

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		100 

		Kéo

		Chiếc

		06

		Bằng inox



		101 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		102 

		Kẹp gắp cốc 

		Chiếc

		03

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		103 

		Kính lúp 

		Chiếc

		03

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		104 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		105 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		106 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ

		01

		- Năng suất ≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		107 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút

- Dung tích ≥ 10 lít



		108 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		109 

		Máy ly tâm

		Bộ

		01

		Tốc độ ly tâm: ≤ 10000 vòng/phút



		110 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		111 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h, thay đổi được lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		112 

		Máy xát gạo

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		113 

		Máy đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		114 

		Máy phân tích gluten

		Chiếc

		01

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		115 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Công suất: (0,5 ÷ 1,5) HP 



		116 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		117 

		Máy cắt sợi

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất 

≤ 10 kg/h



		118 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		119 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		01

		- Tốc độ 0 ÷ 3000 vòng/phút


- Kiểu lắc tròn


- Biên độ lắc ≤ 4,5 mm



		120 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất 


≤ 10 kg/h



		121 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		122 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		123 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		124 

		Máy nghiền trục

		Bộ

		01

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		125 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút



		126 

		Máy nhào bột 

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		127 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Bằng inox, công suất ≤ 10 kg/h



		128 

		Máy tạo hình (máy ép đùn)

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất 

≤ 10 kg/h



		129 

		Mô hình bể trộn cơ khí 

		Bộ

		01

		Thể tích ≤ 50 lít, số cánh khuấy ≥ 2, tốc độ khuấy ≥ 10 vòng/phút



		130 

		Mô hình bể lắng

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 1 ÷ 2 m



		131 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		132 

		Mô hình xi lô bảo quản

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết 



		133 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		134 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		135 

		Máy ép nước hoa quả

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		136 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		137 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		138 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		139 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		140 

		Ống đong

		Bộ

		03

		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		141 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		142 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		143 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		144 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		



		145 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt






		1 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		2 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		



		3 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		



		

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		02

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		146 

		Phễu 

		Bộ

		03

		Bằng thủy tinh 



		147 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		148 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		



		149 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		



		

		Pipet

		Bộ

		03

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		150 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		151 

		Loại thẳng

		Chiếc

		06

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		152 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		Vật liệu không gỉ



		153 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		154 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		155 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		



		156 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		



		157 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Que cấy đầu thẳng

		Chiếc

		06

		



		

		Que cấy đầu vòng

		Chiếc

		06

		



		

		Que trang

		Chiếc

		06

		



		158 

		Quả bóp

		Chiếc

		06

		Vật liệu cao su



		159 

		Thiết bị chiên chân không 

		Bộ

		01

		- Năng suất ≤ 5 kg /mẻ


- Nhiệt độ chiên (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không  ≤ 5,0 HP 



		160 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		161 

		Thiết bị đun nóng, làm nguội 

		Chiếc

		01

		Loại có cánh khuấy, dung tích 

≤ 20 lít, bằng inox



		162 

		Thiết bị hấp

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất


≤ 10 kg/h



		163 

		Thiết bị tráng

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 5 kg/h



		164 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		165 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 50 lít


- Nhiệt độ (-10 ÷ -20)0C



		166 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ tủ điều chỉnh được


- Thể tích (150÷ 200) lít



		167 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Tốc độ khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		168 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		- Thể tích lòng: ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		169 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		170 

		Thước

		Chiếc

		06

		Độ chính xác 0,1 mm



		171 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		172 

		Thìa lấy hóa chất 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		173 

		Thiết bị chưng cất

		Bộ

		01

		Dung tích ≤ 5 lít, bằng thủy tinh



		174 

		Rổ

		Chiếc

		06

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		175 

		Xiên lấy mẫu

		Chiếc

		06

		Bằng inox



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		176 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		177 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH CANH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép tạo sợi

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất 

≤ 10 kg/h





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH QUY VÀ BÁNH BÔNG LAN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khuôn bánh

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng inox





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): PHỤ GIA THỰC PHẨM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu chất phụ gia

		Bộ 

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chất mầu

		Mẫu

		01

		



		

		Chất giữ ẩm

		Mẫu

		01

		



		

		Chất ngọt

		Mẫu

		01

		



		

		Chất tạo nổi

		Mẫu

		01

		



		

		chất bảo quản

		Mẫu

		01

		





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phòng lab

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Máy tính

		Bộ

		01

		



		

		Tai nghe

		Bộ

		01

		



		

		Micro

		Chiếc

		01

		





Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi hóa học (COD-chemical oxygen Demand) 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo COD: chia làm 3 thang

- Thang bước sóng: 


(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		2 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi sinh học (BOD-Biological oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Số mẫu đo cùng lúc

≤ 6 mẫu

Độ chính xác 0,5% 



		3 

		Tủ ủ BOD



		Chiếc

		01

		Thể tích: ≤ 135 lít


nhiệt độ: 2oC ÷ 40oC 



		4 

		Máy đo độ đục

		Bộ

		01

		- Khoảng đo: 

(0 ÷ 1100)NTU


- Độ chính xác: ± 3 %



		5 

		Máy đo chất rắn lơ lửng

		Bộ

		01

		- Khoảng đo: 

(0 ÷ 750) mg/L


- Thang bước sóng: 

(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		6 

		Quang phổ kế

		Bộ

		01

		- Phổ phân tích: 

190nm ÷ 1100nm
- Độ chính xác:  

± 0,5 nm



		7 

		Máy đo lượng oxi hòa tan (DO-Dissolved oxygen)

		Chiếc

		01

		- Thang đo:


từ (0÷20) mgO2/l


- Độ chính xác: ± 0,5%
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 PHẦN THUYẾT MINH



Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến lương thực trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Chế biến lương thực ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT - BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến lương thực 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc tự chọn)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 22 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 23 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 24 đến bảng 28) dùng để bổ sung cho bảng 23.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến lương thực


Các trường đào tạo nghề Chế biến lương thực, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 23); 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỌC VÀ HÓA SINH HỌC THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		2 

		Chày, cối

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập làm nhỏ mẫu vật

		- Bằng sứ


- Đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		3 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		4 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		9 

		Bình định mức

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		13 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		14 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng 

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân: ≤ 300g



		19 

		 Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01 g 



		20 

		Cốc 

		Bộ

		03

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng loại vật liệu trong suốt, có chia vạch



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		23 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		04

		

		



		24 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		25 

		Ống đong

		Bộ

		03

		Dùng để đong dung dịch

		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		28 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		29 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		30 

		Pipet

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất




		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích (1÷20)ml



		33 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		34 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Loại 


20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Loại 


50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Buret

		Bộ

		03

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		43 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt






		44 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		45 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		46 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		02

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		48 

		Phễu 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh 



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		52 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh


- Dài: ≥ 25 cm



		53 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn sinh viên thực tập cách sử dụng thiết bị để xác định hàm lượng chất béo

		Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		54 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		55 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ 0 ÷ 3000 vòng/phút


- Kiểu lắc tròn


- Biên độ lắc ≤ 4,5 mm



		56 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để đo pH của dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		57 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		58 

		Máy khuấy từ

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút



		59 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		60 

		Quả bóp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		61 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		62 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu 

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		63 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ thí nhiệm

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		64 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		65 

		Máy ly tâm

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		Tốc độ ly tâm: ≤ 10000 vòng/phút



		66 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		67 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		68 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.





 Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CƠ BẢN TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ép nước hoa quả

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập ép nước các loại quả, rau, củ

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Mô hình Bể lắng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước quả

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 1 ÷ 2 m



		3 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước quả

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		4 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút

- Dung tích ≥ 10 lít



		5 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bơm nước vào các mô hình

		Công suất: 


(0,5 ÷ 1,5) HP 



		6 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập trộn nguyên liệu

		Bằng inox, công suất ≤ 10 kg/h



		7 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		8 

		Máy nghiền trục

		Bộ

		01

		

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		9 

		Thiết bị đun nóng, làm nguội 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập đun nóng và làm nguội dung dịch

		Loại có cánh khuấy, dung tích 

≤ 20 lít, bằng inox



		10 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập bảo quản đông nguyên liệu

		- Dung tích ≥ 50 lít


- Nhiệt độ (-10 ÷ -20)0C



		11 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản lạnh nguyên liệu

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		12 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		13 

		Thiết bị chiên chân không 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập chiên nguyên liệu

		- Năng suất


≤ 5 kg /mẻ


- Nhiệt độ chiên (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không  


≤ 5,0 HP 



		14 

		Thiết bị chưng cất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tách cấu tử

		Dung tích ≤ 5 lít, bằng thủy tinh



		15 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cô đặc dung dịch

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		16 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập nướng nguyên liệu

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		17 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g


- Sai số ± 20 g 



		20 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01 g 



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		3 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bóc vỏ hạt 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bóc vỏ hạt lạc

		- Năng suất 


≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		2 

		Kết

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		3 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu, sản phẩm

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		4 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập rửa nguyên liệu 

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		5 

		Mô hình bể trộn cơ khí 

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập khuấy trộn nguyên liệu

		Thể tích ≤ 50 lít, số cánh khuấy ≥ 2, tốc độ khuấy ≥ 10 vòng/phút



		6 

		Máy nghiền trục

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		7 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		8 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g


- Sai số ± 20 g 



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens 


- Kích thước phông chiếu ≥ (1,8 x1,8) m 





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA VỆ SINH MÁY VÀ 

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Tô vít loại 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Tô vít loại 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Tròng các cỡ

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Cờ lê các cỡ

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Kiềm

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Bộ khóa lục giác 9 cỡ

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Tay vặn khóa chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính lúp 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập quan sát mẫu vật

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		2 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập gắp mẫu vật

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		3 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để cân nguyên vật liệu

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân:


 ≤ 300g



		6 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g



		7 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		8 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		9 

		Máy đo độ ẩm 




		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


(10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		10 

		Xiên lấy mẫu

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực tập lấy mẫu gạo

		Bằng inox



		11 

		Mô hình xi lô bảo quản

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo về mô hình bảo quản

		Đầy đủ các chi tiết 



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT GẠO

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập loại bỏ tạp chất

		Năng suất ≥ 10 kg/h, thay đổi được lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		2 

		Máy xát gạo

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập xát gạo

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		3 

		Máy đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập làm bóng gạo

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		4 

		Thước

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo kích thước hạt gạo

		Độ chính xác 0,1 mm



		5 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ 

		01

		Dùng để thực tập bóc vỏ hạt thóc

		- Năng suất ≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		6 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập quan sát mẫu vật

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		7 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập gắp mẫu vật

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		8 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		9 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		10 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ



		11 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


(10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác:


± 0,5%



		12 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân nguyên vật liệu

		Độ chính xác: 0,01 g 



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT BỘT MÌ

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm lương phẩm

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		3 

		Kết

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		4 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		5 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		6 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân:


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		7 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập loại bỏ tạp chất

		Năng suất ≥ 10 kg/h, thay đổi được lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		8 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bóc vỏ hạt lúa mì

		- Năng suất ≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		9 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		10 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		11 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14





		12 

		Máy phân tích gluten

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định hàm lượng gluten trong bột mì

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút

- Dung tích ≥ 10 lít



		14 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô nguyên liệu

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		15 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		16 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		6 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Dao

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		9 

		Thớt

		Chiếc

		02

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		10 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		11 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		12 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		13 

		Muỗng (Thìa)

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		15 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		16 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		17 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để cân chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01 g 



		

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		20 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		21 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		22 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cán bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		23 

		Máy cắt sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cắt sợi nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		24 

		Thiết bị hấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập hấp nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		25 

		Thiết bị chiên chân không

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập chiên nguyên liệu

		- Năng suất ≤ 5 kg /mẻ


- Nhiệt độ chiên (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không  


≤ 5,0 HP 



		26 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		27 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT MÌ SỢI


Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm





		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		6 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Dao

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		9 

		Thớt

		Chiếc

		02

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		10 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		11 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		12 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		13 

		Muỗng (Thìa)

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu 

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		15 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		16 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		17 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		18 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		19 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		20 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		21 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cán bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		22 

		Máy tạo hình (máy ép đùn)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tạo hình dạng sợi cho nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		23 

		Thiết bị hấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập hấp nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		24 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		25 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		26 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT TINH BỘT

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Dao

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		5 

		Thớt

		Chiếc

		02

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		6 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		7 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		8 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		9 

		Muỗng (thìa)

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		10 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		11 

		Kết

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		12 

		Rổ

		Chiếc

		06

		

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		13 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		14 

		 Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		15 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập loại bỏ tạp chất

		Năng suất ≥ 10 kg/h, thay đổi được lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		16 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		17 

		Máy phân tích gluten 

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định hàm lượng gluten trong tinh bột

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy nghiền búa

		Bộ 

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		19 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút

- Dung tích ≥ 10 lít



		20 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		21 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT NUI

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		3 

		Máy tạo hình (máy ép đùn)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tạo hình dạng cho nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		5 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		6 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		9 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		10 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm 

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		13 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		15 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		16 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu  

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		17 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		18 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		19 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		20 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		21 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		22 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BAO BÌ VÀ ĐÓNG GÓI 

SẢN PHẨM LƯƠNG THỰC

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói, tạo độ chân không trong bao bì đựng thực phẩm

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		2 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì nhựa

		- Công suất ≥ 


600 W


- Loại có chân



		3 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		4 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		7 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g


- Sai số ± 20 g 



		8 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực    

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dao

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		11 

		Thớt

		Chiếc

		02

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		12 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		13 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		15 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		16 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các loại bao bì thực phẩm  

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại carton

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng carton



		19 

		Loại nhựa

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng nhựa



		20 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		21 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		22 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học 

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH PHỞ

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		2 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cán bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		3 

		Máy cắt sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cắt sợi nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		5 

		Thiết bị tráng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập tráng bánh phở

		Năng suất ≥ 5 kg/h



		6 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		7 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		8 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		11 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		12 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		15 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		16 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		17 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		18 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		19 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		20 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		21 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		22 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		23 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH MÌ

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		3 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cán bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nướng bánh

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		5 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		6 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu 

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		7 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Dài, rộng, cao: ≥ 25 x 20 x 10 cm, vật liệu không gỉ



		8 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		9 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		10 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH CANH

Tên nghề: Chế biến lương thực


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nhào bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		3 

		Máy ép tạo sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập tạo hình dạng sợi cho bánh canh

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		5 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		8 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		9 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		12 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		13 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		14 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		15 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		16 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		17 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		18 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		19 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		20 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT MIẾN

Tên nghề: Chế biến lương thực


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Thiết bị hấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập hấp nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		3 

		Thiết bị tráng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập tráng nguyên liệu

		Năng suất ≥ 5 kg/h



		4 

		Máy cắt sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập cắt tạo hình dạng sợi cho nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		5 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		6 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		7 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		10 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		11 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm




		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Vá

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		14 

		Sạn

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		15 

		Đũa

		Đôi

		02

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		16 

		Muỗng

		Chiếc

		02

		

		Bằng inox



		17 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu 

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		18 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		19 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để chế biến lương thực 

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		20 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		21 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		22 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		23 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH QUY VÀ BÁNH BÔNG LAN

Tên nghề: Chế biến lương thực


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		3 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		4 

		Khuôn bánh

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm bánh

		Vật liệu bằng inox



		5 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập nướng bánh

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		6 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói bao bì nhựa cho thành phẩm

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		7 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SNACK

Tên nghề: Chế biến lương thực


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn đều bột

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Máy tạo hình (máy ép đùn)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tạo hình dạng cho nguyên liệu

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		3 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		4 

		Thiết bị chiên chân không

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập chiên nguyên liệu

		- Năng suất ≤ 5 kg /mẻ


- Nhiệt độ chiên (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không  ≤ 5,0 HP 



		5 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập bảo quản các sản phẩm lương thực

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		6 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nguyên vật liệu

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		7 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 


20 g


- Sai số ± 20 g 



		8 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói, tạo độ chân không trong bao bì đựng thực phẩm

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		9 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): PHỤ GIA THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến lương thực


Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu chất phụ gia

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nhận biết các chất phụ gia 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Chất mầu

		Mẫu

		01

		

		



		4 

		Chất giữ ẩm

		Mẫu

		01

		

		



		5 

		Chất ngọt

		Mẫu

		01

		

		



		6 

		Chất tạo nổi

		Mẫu

		01

		

		



		7 

		chất bảo quản

		Mẫu

		01

		

		



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Chế biến lương thực

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		02

		



		4 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		5 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		6 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		7 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		8 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		- Vật liệu bằng inox


- Kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		9 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		01

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		10 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		11 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		13 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		



		14 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		



		15 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		06

		



		16 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		18 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		19 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		Loại ≥ 12 kg, thông dụng thời điểm mua sắm



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		03

		Làm bằng vật liệu trong suốt






		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		22 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		



		23 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		



		24 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		25 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		



		26 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		



		27 

		Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		06

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		29 

		Tô vít loại 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		30 

		Tô vít loại 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		31 

		Tròng các cỡ

		Bộ

		01

		



		32 

		Cờ lê các cỡ

		Bộ

		01

		



		33 

		Kiềm

		Chiếc

		01

		



		34 

		Búa

		Chiếc

		01

		



		35 

		Bộ khóa lục giác 9 cỡ

		Bộ

		01

		



		36 

		Tay vặn khóa chữ T

		Chiếc

		01

		



		

		Pipet

		Bộ

		03

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		38 

		Loại thẳng

		Chiếc

		06

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		39 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		Vật liệu không gỉ



		40 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		42 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		



		43 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		



		44 

		Buret

		Bộ

		03

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		46 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		



		47 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		



		48 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		



		49 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		03

		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		51 

		Dao

		Chiếc

		02

		Bằng inox



		52 

		Thớt

		Chiếc

		02

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		53 

		Vá

		Chiếc

		02

		Bằng inox



		54 

		Sạn

		Chiếc

		02

		Bằng inox



		55 

		Đũa

		Đôi

		02

		Bằng inox hoặc gỗ



		56 

		Muỗng (Thìa)

		Chiếc

		02

		Bằng inox



		57 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		01

		



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		59 

		Loại carton

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng carton



		60 

		Loại nhựa

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng nhựa



		61 

		Cân

		Bộ

		01

		



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác: 0,0001 g


- Phạm vi cân: ≤ 300g



		64 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,01 g 



		65 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		- Phạm vi cân: 200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g


- Sai số ± 20 g 



		66 

		Cốc 

		Bộ

		03

		Làm bằng vật liệu loại trong suốt, có chia vạch



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		68 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		69 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		04

		



		70 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		04

		



		71 

		Chày, cối

		Bộ

		03

		- Bằng sứ


- Đường kính: 10 cm ÷ 15 cm



		72 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		73 

		Đũa

		Chiếc

		06

		- Làm bằng thủy tinh


- Dài: ≥ 25 cm



		74 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước ≤ (1800 mm x 1200 mm x 1800 mm)



		75 

		Kết

		Chiếc

		03

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		76 

		Khay

		Chiếc

		06

		Kích thước: dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		77 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		78 

		Kính lúp 

		Chiếc

		03

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		79 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		80 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ

		01

		- Năng suất ≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		81 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút

- Dung tích ≥ 10 lít



		82 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		83 

		Máy ly tâm

		Bộ

		01

		Tốc độ ly tâm: ≤ 10000 vòng/phút



		84 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		85 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h, thay đổi được lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		86 

		Máy xát gạo

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		87 

		Máy đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		88 

		Máy phân tích gluten

		Chiếc

		01

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		89 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Công suất: (0,5 ÷ 1,5) HP 



		90 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h



		91 

		Máy cắt sợi

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất 

≤ 10 kg/h



		92 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		93 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		01

		- Tốc độ 0 ÷ 3000 vòng/phút


- Kiểu lắc tròn


- Biên độ lắc ≤ 4,5 mm



		94 

		Máy trộn bột

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất 


≤ 10 kg/h



		95 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		96 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		- Công suất ≥ 600 W


- Loại có chân



		97 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		98 

		Máy nghiền trục

		Bộ

		01

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		99 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút



		100 

		Máy nhào bột 

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10kg/h. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		101 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Bằng inox, công suất ≤ 10 kg/h



		102 

		Máy tạo hình (máy ép đùn)

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất 

≤ 10 kg/h



		103 

		Mô hình bể trộn cơ khí 

		Bộ

		01

		Thể tích ≤ 50 lít, số cánh khuấy ≥ 2, tốc độ khuấy ≥ 10 vòng/phút



		104 

		Mô hình bể lắng

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 1 ÷ 2 m



		105 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		106 

		Mô hình xi lô bảo quản

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết 



		107 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		108 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		109 

		Máy ép nước hoa quả

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		110 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		111 

		Nồi 

		Chiếc

		03

		- Vật liệu bằng vật liệu không gỉ


- Dung tích ≤ 30 lít



		112 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh, loại trong suốt






		1 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		2 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		



		3 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		



		4 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		02

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		113 

		Ống đong

		Bộ

		03

		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		114 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		115 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		116 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		117 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		



		118 

		Phễu 

		Bộ

		03

		Bằng thủy tinh 






		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		120 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		



		121 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		



		122 

		Quả bóp

		Chiếc

		06

		Vật liệu cao su



		123 

		Thiết bị chiên chân không 

		Bộ

		01

		- Năng suất ≤ 5 kg /mẻ


- Nhiệt độ chiên (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không  ≤ 5,0 HP 



		124 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		125 

		Thiết bị đun nóng, làm nguội 

		Chiếc

		01

		Loại có cánh khuấy, dung tích 

≤ 20 lít, bằng inox



		126 

		Thiết bị hấp

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất


≤ 10 kg/h



		127 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		128 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 50 lít


- Nhiệt độ (-10 ÷ -20)0C



		129 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		130 

		Thước

		Chiếc

		06

		Độ chính xác 0,1 mm



		131 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		132 

		Thìa lấy hóa chất 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		133 

		Thiết bị chưng cất

		Bộ

		01

		Dung tích ≤ 5 lít, bằng thủy tinh



		134 

		Rổ

		Chiếc

		06

		- Vật liệu bằng nhựa


- Loại (10 ÷ 15)kg



		135 

		Xiên lấy mẫu

		Chiếc

		06

		Bằng inox



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		136 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		137 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG



MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH PHỞ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị tráng

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 5 kg/h





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH CANH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép tạo sợi

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox, năng suất ≤ 10 kg/h





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT MIẾN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị tráng

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 5 kg/h





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT BÁNH QUY VÀ BÁNH BÔNG LAN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khuôn bánh

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng inox





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): PHỤ GIA THỰC PHẨM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến lương thực

Mã số môn học: MH 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu chất phụ gia

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chất mầu

		Mẫu

		01

		



		

		Chất giữ ẩm

		Mẫu

		01

		



		

		Chất ngọt

		Mẫu

		01

		



		

		Chất tạo nổi

		Mẫu

		01

		



		

		chất bảo quản

		Mẫu

		01

		





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC 


Trình độ: Trung cấp nghề


(Theo Quyết định số: 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Quản Văn Giáo

		Cử nhân


Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Nguyễn Thị Hằng Phương

		Thạc sỹ


CN Sau thu hoạch

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện – điện tử

		Uỷ viên – Thư ký



		4

		Hoàng Phương Hà

		Tiến sỹ


CN sinh học

		Ủy viên



		5

		Lương Thị Phượng Liên

		Thạc sỹ


CN thực phẩm

		Ủy viên



		6

		Huỳnh Thị Ngọc Lan

		Thạc sỹ


CN thực phẩm

		Ủy viên



		7

		Bùi Thế Vinh

		Tiến sỹ


Vi sinh vật học

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH



Danh mục thiết bị dạy nghề Lắp đặt thiết bị lạnh trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Lắp đặt thiết bị lạnh, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị lạnh

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 33 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 34 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 35 đến bảng 41) dùng để bổ sung cho bảng 34.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị lạnh

Các trường đào tạo nghề Lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 34); 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

( BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh 

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nghe, nói ngoại ngữ

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		2 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		3 

		Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		4 

		Bộ thiết bị vệ sinh công nghiệp

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành về vệ sinh công nghiệp

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh công nghiệp



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ

		Kích thước mặt bàn: ≥ A3



		2 

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình vẽ

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo 

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Chi tiết ống

		

		

		

		



		11 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đựng dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo




		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		15 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 300 mm


Độ chia: ≥ 0,1 mm



		16 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		17 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02mm



		19 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Êke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		21 

		Panme

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  


(0 ÷125)mm



		22 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Đài vạch 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm 



		25 

		Mũi vạch  

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 

≥ 130 mm 



		26 

		Compa vạch

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi vạch: 

≥ 200 mm



		27 

		Đột dấu

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		28 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		31 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		32 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		33 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		34 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		36 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		37 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều




		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		4 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		01

		

		- Uvào: 220/380 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: 


(90 ÷ 400) VAC



		5 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		6 

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5 



		7 

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		8 

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		9 

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		10 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		11 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều




		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Cao: ≥ 700 mm


- Dài: ≥ 500 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		14 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		02

		

		- Uvào = 220 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


  (6 ÷ 24) VDC



		15 

		Ôm mét 

		Chiếc

		02

		

		Khoảng đo: 


≤ 5000 (



		16 

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		02

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		17 

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		02

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		18 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		

		Công suất: ≤ 100 W



		19 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa máy điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha 

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Công suất: ≥ 0,37 kW 


- Cắt bổ vỏ stato:


 1/2 ÷ 1/4



		3 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Thể hiện được cách đấu nối dây



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Mô đun dàn trải bộ dây quấn stato kiểu đồng tâm 

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô đun dàn trải bộ dây quấn stato kiểu đồng khuôn 

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây

		Công suất: ≤ 2 kVA



		8 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây

		Công suất:  ≤ 0,75 kW 






		9 

		Crô nha

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp kiểm tra chạm chập vòng dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy các thiết bị trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây máy điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Máy khoan tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Đường kính mũi khoan: ≤ 0,5 mm



		26 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		03

		Dùng để  đo tốc độ động cơ

		Tốc độ đo:


 ≥10 vòng/phút



		27 

		Dụng cụ đo lường

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo đường kính, chiều dày trong quá trình thực hành quấn máy điện



		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		30 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 300 mm


Độ chia: ≥ 0,1 mm



		31 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		32 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		34 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Ê ke 

		Bộ

		01 

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		36 

		Pan me

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  (0 ÷125)mm



		37 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		39 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		40 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		41 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





 Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT - LẠNH 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy nén

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 


90 W ÷ 750 W


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		4 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


3,5 kW ÷7,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		5 

		Máy nén rô to lăn kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


0,75 kW ÷1,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		6 

		Máy nén xoắn ốc kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


2 kW ÷3,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		7 

		Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và xác định các thông số cơ bản

		Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải



		8 

		Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và xác định các thông số cơ bản

		Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt

		Bộ 

		1

		Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị

		Bộ 

		1

		Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu

		



		3 

		Bộ mẫu vật liệu hút ẩm

		Bộ 

		1

		Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu

		



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ THUỶ KHÍ VÀ MÁY THUỶ KHÍ


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn   vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo các thông số mạch điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa máy điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		6 

		 Công tắc 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng, khởi động động cơ


 

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 2 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		9 

		Loại 3 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		10 

		Loại 4 cực

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Loại 6 cực

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Loại xoay

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng




		Công suất:


(18÷40) W






		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Đèn compac

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		Công suất: (5÷40) W



		18 

		Đèn thuỷ ngân cao áp 

		Bộ

		06

		 Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng




		Công suất: 


(80÷250) W



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Không có chấn lưu

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Có chấn lưu

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Công tơ cảm ứng một pha

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện năng  

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác:


 ≤ 2,5



		23 

		Công tơ cảm ứng ba pha

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện năng  

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Đo gián tiếp

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác:


 ≤ 2,5



		26 

		Đo trực tiếp 

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác:


 ≤ 2,5



		27 

		Máy biến dòng điện

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và đo điện năng 

		Tỷ số biến dòng:       ≥ 50/5 A



		28 

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp, ráp mạch 

		Dòng điện:


 (12 ÷50) A



		29 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		06

		

		- Hiệu chỉnh được dòng cắt 


- Dòng điện:


 5 A ÷ 50 A



		30 

		Nút ấn

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp, ráp mạch

		Dòng điện: ≤ 10 A



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Nút ấn đơn

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Nút ấn kép

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Mô hình dàn trải hệ thống chống sét 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý, chức năng của hệ thống chống sét

		Mô hình bao gồm (Kim thu sét phát xạ sớm; Cáp dẫn sét chống nhiễu; Hệ thống tiếp địa; Hệ thống tạo nguồn cao áp…)



		35 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BĂT BUỘC): ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa máy điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Bộ thực hành điện tử cơ bản

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa




		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		4 

		Mô đun mạch chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		Nhiều mức điện áp ra một chiều 



		5 

		Mô đun mạch ổn áp 

		Bộ

		01

		

		Ổn định dải điện áp từ ± 3 VDC đến 


± 30 VDC



		6 

		Mô đun mạch dao động cơ bản

		Bộ

		01

		

		Có dải tần số 16 Hz đến 30 Mhz



		7 

		Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại 


ß ≤ 1000 



		8 

		Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng FET

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại 


ß ≤ 1000 



		9 

		Mô đun mạch ghép transistor  và hồi tiếp

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại


 ß ≤ 1000 



		

		Mô đun mạch khuếch đại công suất trực tiếp

		Bộ

		01

		

		Công suất ≥ 2 W



		10 

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		06

		Dùng để kiểm tra linh kiện và đo các thông số của mạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc




		02




		Dùng để đo dạng tín hiệu,  biên độ, độ lệch pha

		- Dải tần: ≥ 20MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		12 

		Máy phát xung

		Chiếc

		02

		Dùng phát tín hiệu xung

		- Dải tần:


 0.05Hz÷ 5MHz  


- Phát tần đa chức năng



		13 

		Bo mạch điều hoà 

		Bộ 

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Bo cắm vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện

		Bo chia thành 200 lỗ cho việc cắm nguồn và 630 lỗ cho việc cắm linh kiện



		15 

		Bo mạch tủ lạnh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dao gọt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Banh kẹp

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo các thông số cơ bản

		Công suất máy nén:


(100 ÷ 750) W



		3 

		Máy đo lưu lượng gas

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo lưu lượng gas

		- Áp suất làm việc: 


≤ 10 bar


- Độ chính xác: ± 0,5



		4 

		Máy đo độ ồn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo độ ồn của  hệ thống lạnh

		Giải đo: (30 ÷ 130) dB


Giải tần: (31,5 ÷8) kHz


Độ chính xác: ± 1,5 dB



		5 

		Dụng cụ đo lường điện lạnh

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu phương pháp đo và thực hành đo

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Mê ga ôm

		Chiếc 

		01

		

		Thang đo: ≥ 500 V



		8 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Nhiệt kế kiểu áp kế

		Chiếc

		01

		

		Thang đo: 


(-60 ÷ 650) oC



		

		Nhiệt kế cặp nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Thang đo: 


(-30 ÷ 100)  oC



		11 

		Nhiệt kế điện trở

		Chiếc

		01

		

		Thang đo: 


(-40 ÷ 420)  oC



		12 

		Áp kế chất lỏng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		13 

		Áp kế đàn hồi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Áp kế điện

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		

		Thang đo: (5 ÷ 99) %



		16 

		Pi tô

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo lắp, sửa chữa điện lạnh

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		22 

		 Bộ hàn hơi Mini

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn)



		23 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		29 

		 Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		30 

		 Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN  


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ 

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Áp tô mát 3 pha 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 40 A



		5 

		Áp tô mát 1 pha 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 25 A



		6 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: ≥ 220 V


Dòng điện: ≥12 A



		7 

		Rơle nhiệt 

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện: ≥12 A



		8 

		Nút ấn 3 vị trí

		Chiếc

		02

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		9 

		Cầu chì ống

		Chiếc

		04

		

		Dòng điện: 5 A



		10 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		11 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		04

		

		Dòng điện:≥ 5 A



		13 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		05

		

		Công suất: ≥ 3 W



		14 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình lắp đặt mạch điện

		Công suất:  


≤ 0,75 kW



		15 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≥ 1,5 kW



		16 

		Máy nén 3 pha

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≥ 2 kW



		17 

		Máy nén 1 pha

		Chiếc

		03

		

		Công suất: 

≥ 0,75 kW



		18 

		Rơ le

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp mạch điện




		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Rơ le áp suất cao

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 


(-1 ÷ 35) bar 


Môi chất R22,410a,R134a



		21 

		Rơ le áp suất thấp

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 


(-1 ÷ 15) bar


Môi chất R22, 410a, R134a



		22 

		Rơ le áp suất dầu

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 


(-1 ÷ 35) bar 


Môi chất R22,410a,R134a



		23 

		Rơ le nhiệt độ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Rơle lưu lượng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình lắp mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		36 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI LẮP RÁP  


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn nguội kèm ê tô

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp chi tiết

		- Vị trí làm việc: ≥ 18 vị trí


- Độ mở ê tô: 

≤ 250 mm



		2 

		Bàn máp 

		Chiếc

		02

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết

		Kích thước: 


≥ (450 x 600) mm 



		3 

		Máy mài hai đá  

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài các chi tiết

		Đường kính đá:


≥ 200 mm



		4 

		Máy khoan bàn  

		Chiếc

		02 

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		5 

		Đe rèn

		Chiếc

		02

		Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết

		Trọng lượng: ≥ 40 kg



		6 

		Thiết bị uốn cong  

		Chiếc

		02 

		Dùng để uốn góc, uốn cong, định hình ống kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để đo chiều dài, sâu, góc

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		10 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		12 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		14 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Ê ke 

		Chiếc

		01 

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		16 

		Pan me

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  

(0 ÷125)mm



		17 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Dùng để lấy dấu trong thực hành

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Đài vạch 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm 



		20 

		Mũi vạch  

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 

≥ 130 mm 



		21 

		Com pa vạch

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi vạch: ≥ 200 mm



		22 

		Đột dấu

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		23 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành nguội

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		26 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		27 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		28 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		32 

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP HÀN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn nguội kèm ê tô

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp chi tiết

		- Vị trí làm việc: ≥ 18 vị trí


- Độ mở ê tô: 


≤ 250 mm



		2 

		Bàn hàn đa năng 

		Chiếc

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Có ngăn kéo, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn



		3 

		Ca bin hàn 

		Bộ

		06 

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Có kích thước phù hợp hệ thống và kết nối với bộ xử lý khói hàn



		4 

		Máy hàn hồ quang điện 

		Chiếc

		06 

		Dùng để thực hành hàn 

		Dòng điện hàn: 


≥ 50 A



		5 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Dùng để mài phôi, vát mép khi hàn

		Đường kính đá:


≥ 200 mm



		6 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để mài phôi, vát mép khi hàn

		Đường kính đá mài: 


≤ 150 mm



		7 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		06

		Dùng để gá, kẹp phôi trong quá trình thực tập

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Hệ thống hút khói hàn 

		Bộ

		01 

		Sử dụng để hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút phù hợp với xưởng hàn



		9 

		Máy khoan bàn  

		Chiếc

		02 

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		10 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đo chiều dài, đo sâu, đo góc




		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷150)mm



		

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		13 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 2000 mm



		14 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		16 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Ê ke 

		Chiếc

		01 

		

		Kích thước: 


≥ 300 mm



		18 

		Pan me

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  


(0 ÷125)mm



		19 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Dùng để lấy dấu trong thực hành



		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Đài vạch 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm 



		22 

		Mũi vạch  

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 

≥ 130 mm 



		23 

		Compa vạch

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi vạch: 

≥ 200 mm



		24 

		Đột dấu

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		25 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành hàn

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		28 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		29 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		30 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		32 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		33 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		34 

		Dụng cụ hàn cắt bằng gas, ô xy

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn, cắt khí

		Loại thông dụng trên thị trường






		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Bình ô xy

		Bình

		01

		

		



		37 

		Bình gas

		Bình

		01

		

		



		38 

		Mỏ cắt và bép cắt

		Bộ

		01

		

		



		39 

		Dây dẫn khí

		m

		20

		

		



		40 

		Van ngăn lửa tạt lại bình ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van ngăn lửa tạt lại bình gas

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Đồng hồ ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Đồng hồ gas

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Dụng cụ thông bép

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Dụng cụ đánh lửa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẠNH CƠ BẢN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa thiết bị lạnh

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình máy nén

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 


90 W ÷ 750 W


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		5 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


3,5 kW ÷7,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		6 

		Máy nén rô to lăn kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


0,75 kW ÷1,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		7 

		Máy nén xoắn ốc kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


2 kW ÷3,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		8 

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hệ thống lạnh

		Công suất máy nén:


(100 ÷ 750) W



		9 

		Máy nén piston nửa kín 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≤ 5 kW



		10 

		Máy nén piston hở

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≥ 5 kW



		11 

		Máy nén trục vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≥ 3 kW



		12 

		Máy nén rôto xoắn ốc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≥ 3 kW



		13 

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≥ 5 kW



		14 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và chức năng của thiết bị

		- Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh

- Công suất máy nén:

(75 ÷ 500) W  



		15 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 

		Chiếc

		01

		

		- Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh

 - Công suất máy nén:


(0,75 ÷ 1,5) kW



		16 

		Bình ngưng ống chùm nằm ngang (giải nhiệt nước)

		Chiếc

		01

		

		- Bình ngưng cho hệ thống lạnh công nghiệp

 - Công suất:


(7,5 ÷ 15) kW



		17 

		Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch  lỏng 

		Chiếc

		01

		

		- Bình bay hơi sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 


- Công suất:


(7,5 ÷ 15) kW



		18 

		Van tiết lưu

		Bộ

		02

		Dùng để nhận biết và thực hành lắp đặt trong hệ thống lạnh

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Van tiết lưu nhiệt

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		21 

		Van tiết lưu điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		22 

		Van tiết lưu tay

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		23 

		Thiết bị phụ hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và thực hành tháo, lắp

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Tháp giải nhiệt nước

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≥ 5 tấn



		26 

		Bình tách dầu

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:

(0,01 ÷ 0,02) m3



		27 

		Bình chứa dầu

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Bình tách lỏng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


(0,01 ÷ 0,02) m3



		29 

		Bình tích lỏng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


(0,01 ÷ 0,02) m3



		30 

		Bình trung gian

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Phin sấy, lọc

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Bơm piston đơn

		Chiếc 

		03

		

		Công suất: 

(0,5÷1) kW



		33 

		Bơm ly tâm

		Chiếc

		03

		

		Công suất: 

(0,3÷0,5) kW



		34 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		35 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		36 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt điện lạnh

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		41 

		 Bộ hàn hơi Mini

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn)



		42 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		46 

		 Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		47 

		 Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		48 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng bảo quản dụng cụ điện lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		60 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		61 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		62 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn 


vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dung tích: 


(100 ÷ 250) lít



		2 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dung tích: 


(120 ÷ 270) lít



		3 

		Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Dung tích: 


(120 ÷ 250) lít



		4 

		Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Dung tích: 


(120 ÷ 250) lít



		5 

		Tủ lạnh Inverter

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Dung tích: 


(120 ÷ 250) lít



		6 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		7 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		8 

		Máy nén pistong kín

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp bảo dưỡng

		Công suất: 


1/10 hp ÷ 1/4 hp



		9 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thổi sạch, thử kín hệ thống tủ lạnh




		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Bình nitơ

		Bình

		01

		

		



		12 

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Giá đỡ di động

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Rơ le khởi động

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra thay thế trong quá trình thực hành

		Điển trở:  ≥ 22 Ω



		15 

		Điện trở xả đá tủ lạnh

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra thay thế trong quá trình thực hành

		Công suất: 


130 W ÷ 225 W



		16 

		Phin sấy lọc

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra thay thế trong quá trình thực hành

		Đầu vào ra: 

≤ 1/4 inch



		17 

		Van hằng nhiệt (Thermostat)

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra thay thế trong quá trình thực hành

		Nhiệt độ làm việc: 


(-6C ÷ - 18) 0C



		18 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa




		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		34 

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn)



		35 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

THƯƠNG NGHIỆP


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình tủ đông thương nghiệp                                                                                                                                                                                                                                               

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dung tích: (350 ÷ 500) lít



		2 

		Tủ đông thương nghiệp

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

		Dung tích:


350 lít ÷ 500 lít



		3 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa




		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn)



		19 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		29 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: 

[image: image1.wmf]³


 0,3 kW



		30 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thổi sạch, thử kín hệ thống tủ lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Bình nitơ

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		34 

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Giá đỡ di động

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH 

CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình kho bảo quản lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh

		- Thể tích kho: ≥10 m3 


- Nhiệt độ vận hành trong 1 giờ: ≤ - 50C 



		2 

		Mô hình kho cấp đông

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh

		- Thể tích kho:

(12 ÷ 20) m3 


- Chiều cao: 

(2,2 ÷ 2,4) m 


- Chiều dày cách nhiệt: 


≥ 100 mm 


- Công suất máy nén: 


 ≤ 350 hP 


- Nhiệt độ vận hành trong 3 giờ: ≤ - 220C



		3 

		Mô hình sản xuất đá cây

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh

		- Năng suất:  


(10 ÷ 20) cây/mẻ/3 giờ 


- Trọng lượng:  

≤ 20 kg/cây



		4 

		Mô hình máy đá vẩy

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh

		Năng suất: ≤ 10 kg/giờ



		5 

		Mô hình máy đá viên

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo, lắp, vận hành và điều chỉnh

		Năng suất ≥ 40 kg/giờ



		6 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa




		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		22 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		31 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		32 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thổi sạch, thử kín hệ thống tủ lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Bình ni tơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Giá đỡ di động

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CỤC BỘ


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý máy điều hoà không khí một cụm

		Công suất máy nén:


0,75 kW ÷ 1,5 kW



		2 

		Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý máy điều hoà không khí hai cụm

		Công suất máy nén:


0,75 kW ÷ 1,5 kW



		3 

		Máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


(9000 ÷ 18000) BTU/h



		4 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 9000 BTU/h



		5 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 9000 BTU/h



		6 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 9000 BTU/h



		7 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 9000 BTU/h



		8 

		Máy điều hòa không khí hai cụm đặt sàn

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 24000 BTU/h



		9 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		10 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		11 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hệ thống lạnh



		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		14 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 300 mm


Độ chia: ≥ 0,1 mm



		15 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		16 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		18 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		20 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		Phạm vi đo: 


 (0 ÷125)mm



		21 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành lắp đặt máy lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		24 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		25 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		26 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa




		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		32 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		35 

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		36 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp các thiết bị trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		54 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		55 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường 



		56 

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ trong phòng

		Loại thông dụng trên thị trường 



		57 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thổi sạch, thử kín máy lạnh




		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình nitơ

		Bình

		01

		

		



		

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ di động

		Chiếc

		01

		

		





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas

		Bộ

		01

		Dùng  để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà không khí trung tâm



		- Mô hình hoạt động được


- Công suất máy nén: 


≥ 3,5 kW



		2 

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâmWater Chiller

		Bộ

		01

		

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất máy nén: 


≥ 3,5 kW



		3 

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

		Bộ

		01

		

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất máy nén: 


≥ 3,5 kW



		4 

		Máy nén piston nửa kín 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa

		Công suất: ≤ 5 kW



		5 

		Máy nén piston hở

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa

		Công suất: ≥ 5 kW



		6 

		Máy nén trục vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa

		Công suất: ≥ 3 kW



		7 

		Máy nén rôto xoắn ốc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa

		Công suất: ≥ 3 kW



		8 

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa

		Công suất: ≥ 5 kW



		9 

		Tháp ngưng tụ 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa

		Công suất: (5 ÷ 10) tấn



		10 

		Bình ngưng tụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa

		- Công suất ngưng tụ:


 ≥ 14 kW


- Nhiệt độ ngưng tụ: 


(36 ÷ 40) 0C



		11 

		Thiết bị phụ hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và thực hành lắp đặt



		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		13 

		Tháp giải nhiệt nước

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≥ 5 tấn



		14 

		Bình tách dầu

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


(0,01 ÷ 0,02) m3



		15 

		Bình chứa dầu

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Bình tách lỏng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


(0,01 ÷ 0,02) m3



		17 

		Bình tích lỏng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


(0,01 ÷ 0,02) m3



		18 

		Bình trung gian

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Phin sấy, lọc

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bơm piston đơn

		Chiếc 

		03

		

		Công suất: (0,5÷1) kW



		21 

		Bơm ly tâm

		Chiếc

		03

		

		Công suất: 

(0,3÷0,5) kW



		22 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		23 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		24 

		Van tiết lưu

		Bộ

		02

		Dùng để nhận biết và thực hành lắp đặt trong hệ thống lạnh

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Van tiết lưu nhiệt

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		27 

		Van tiết lưu điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		28 

		Van tiết lưu tay

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		29 

		Bơm cao áp

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≥ 1 kW



		30 

		Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điều hòa




		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		33 

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 20 A  



		34 

		Nút nhấn (On-Off)

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 5 A



		35 

		Bộ nguồn (AC, DC)

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp: 220 VAC


- Điện áp: 

(12÷24) VDC



		36 

		Rơ le trung gian  (AC, DC)

		Chiếc

		04

		

		- Điện áp: 220 VAC


- Điện áp:

 (12÷24) VDC



		37 

		Rơ le thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		02

		

		- Điện áp: 220VAC


- Điện áp: (12÷24)VDC



		38 

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện:  ≥ 20 A

- Điện áp: (220/380) V



		39 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		04

		

		- Dòng điện: ≥ 20 A 


- Điện áp:(220/380) V



		40 

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: 

(-30 ÷ +50)0C



		41 

		Rơ le áp suất cao

		Chiếc

		01

		

		Áp suất hoạt động:


(8 ÷ 32) bar



		42 

		Rơ le áp suất thấp

		Chiếc

		01

		

		Áp suất hoạt động:

(-0,2 ÷ 7,5) bar



		43 

		Rơ le áp suất dầu

		Chiếc

		01

		

		Áp suất hoạt động:

(-1÷12) bar



		44 

		Van điện từ

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp: 220 V


- Cỡ ống:

(5/8 ÷1/2) inch



		45 

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		01

		

		- Áp suất: 

(-1 ÷ 35) bar

- Môi chất: R22, 410a, R134a



		46 

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		01

		

		- Áp suất: 

(-1 ÷ 15) bar

- Môi chất: R22, 410a, R134a



		

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		01

		

		- Áp suất: 

(-1 ÷ 35) bar

- Môi chất: R22, 410a, R134a



		47 

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		04

		

		Điện áp:220V ÷240V



		48 

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:220V ÷240V



		49 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hệ thống lạnh




		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		52 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 300 mm


Độ chia: ≥ 0,1 mm



		53 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		54 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		56 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		58 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		Phạm vi đo: 


 (0 ÷125)mm



		59 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		60 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		61 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		62 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		63 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		66 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		67 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình lắp đặt




		



		68 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		69 

		Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		70 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		71 

		Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		72 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		74 

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		75 

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		76 

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		77 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		78 

		 Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		79 

		 Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		80 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		81 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		82 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		83 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		84 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		85 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		86 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		87 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		88 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		89 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		90 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Kích thước theo yêu cầu chức năng



		91 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Sử dụng để thử kín hệ thống lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình nitơ

		Bình

		01

		

		



		

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PLC


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình thực hành PLC

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các chức năng cơ bản của PLC và thực hành lập trình, tải chương trình và chạy chương trình trực tiếp trên PLC

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mô đun  PLC

		Bộ

		06

		

		- Điện áp làm việc: 220 VAChoặc 24 VDC


- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I/O) 



		5 

		Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép

		Bộ

		06

		

		Dòng điện: ≥ 3 A






		6 

		Mô đun cảm biến

		Bộ

		06

		

		- Khoảng  cách phát hiện tín hiệu: 


(0 ÷ 300) mm


- Dòng điện:  

≤ 400 mA



		7 

		Mô đun khởi động từ

		Bộ

		06

		

		- Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC


- Dòng điện: ≥ 22 A



		

		Mô đun rơ le trung gian

		Bộ

		06

		

		- Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC


- Dòng điện: ≥ 5 A



		

		Mô đun nguồn AC/DC

		Bộ

		06

		

		- Điện áp:   220VAC


- Điện áp:  12 VDC÷24 VDC



		8 

		Mô đun tín hiệu số/tương tự vào ra

		Bộ

		06

		

		- Điện áp: 12 VDC


- Dòng điện: ≥5 A



		9 

		Mô đun ghép nối

		Bộ

		06

		

		- Điện áp: 12 VDC


- Dòng điện: ≥5 A



		10 

		Mô đun phục vụ truyền thông mạng giữa các bộ PLC

		Bộ

		06

		

		- Điện áp: 12 VDC


- Dòng điện: ≥5 A



		11 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất:  ≤ 0,5 kW



		12 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Chiếc

		01

		

		Công suất:   ≤ 1,5 kW






		13 

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành lập trình PLC

		Loại phần mềm thông dụng, tương thích với phần cứng.


Cài đặt cho 7 máy vi tính



		14 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Lục giác hệ m

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		07

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được phần mềm lập trình PLC



		28 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Bao gồm:


- Đi ốt công suất


- Transistor công suất


- Thyritor, triac, diac, mosfet, GTO, IGBT 



		3 

		Bộ thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Dòng điện làm việc:


 ≥ 2 A



		4 

		Bộ thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Dòng điện làm việc:


 ≥ 2 A



		5 

		Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng 

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Dòng điện làm việc:


 ≥ 2 A



		6 

		Bộ mẫu thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Dòng điện làm việc:


 ≥ 2 A



		7 

		Bộ biến tần

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Công suất: ≥ 0,3 kW



		8 

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		02

		Dùng để đo dạng tín hiệu,  biên độ, độ lệch pha

		- Dải tần: ≥ 20MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		9 

		Máy phát xung 

		Chiếc

		02

		Dùng phát tín hiệu xung

		- Dải tần:


 0.05Hz÷ 5MHz  


- Phát tần đa chức năng



		10 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		09

		Dùng để kiểm tra linh kiện và đo các thông số của mạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp, đo, sửa chữa điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa máy điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình hệ thống máy lạnh ô tô

		Bộ

		01

		Dùng giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		4 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		5 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


≤ 750 mmHg



		21 

		 Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		22 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		28 

		 Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		29 

		 Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hệ thống lạnh cho ô tô

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷150)mm



		33 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		34 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		35 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		37 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		39 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷125)mm



		40 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Sử dụng để thử kín hệ thống lạnh



		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Bình nitơ

		Bình

		01

		

		



		43 

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Gía đỡ di động

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng bảo quản dụng cụ

		Kích thước theo yêu cầu chức năng



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt, uốn, lốc tôn đa năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công tôn

		- Cắt tôn

+ Chiều dày cắt: 

≥ 3 mm 

+ Chiều rộng cắt: 


≥ 1300 mm


- Lốc tôn


+ Chiều dày lốc: 

≥ 3 mm 


+ Chiều rộng lốc: 


≥ 1500 mm


- Uốn tôn


+ Chiều dày uốn: 

≥ 2 mm 


+ Chiều rộng cắt: 


≥ 1300 mm



		2 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Đường kính khoan:


 ≤ 50 mm. Với chiều dài cần khoan là 1m6



		3 

		Kéo cắt sắt 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Cắt sắt tròn: ≤ 20 mm



		4 

		Máy hàn điểm 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn ống

		Công suất: 

(8÷15) kVA



		5 

		Máy hàn TIC xách tay

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn ống

		Dòng điện: 

(200 ÷ 300)A



		6 

		Máy cắt, đột, dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≥ 3 kW



		7 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình lắp ráp đường ống

		Đường kính đá:


≥ 200 mm



		8 

		Khoan bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp đường ống




		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		12 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 300 mm


Độ chia: ≥ 0,1 mm



		13 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		14 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		16 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		18 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		Phạm vi đo: 


 (0 ÷125)mm



		19 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình lắp đặt đường ống

		Loại thông dụng trên thị trường






		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		



		29 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Kích thước theo yêu cầu chức năng



		30 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP GÒ


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt, đột, dập liên hợp 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành 

		Công suất: ≥ 3 kW



		2 

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình lắp ráp đường ống

		Đường kính đá:


≥ 200 mm



		3 

		Mắt cuốn tôn mỏng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành chế tạo đường ống gió

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Bộ hàn hơi 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành hàn đường ống đồng.

		Bộ hàn gió đá (chai ga  C3H8, chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn)



		5 

		Đe gò 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hệ thống lạnh




		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:

(0÷150)mm



		9 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		10 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		11 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		13 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		15 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷125)mm



		16 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Sử dụng để vạch dấu trong quá trình thực hành gò

		



		17 

		Đài vạch 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm 



		18 

		Mũi vạch  

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


≥ 130 mm 



		19 

		Compa vạch

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi vạch: 


≥ 200 mm



		20 

		Đột dấu

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		21 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		24 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		25 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		26 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BƠM, QUẠT, MÁY NÉN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy nén 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy nén

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 


90 W ÷ 750 W


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		4 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


3,5 kW ÷7,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		5 

		Máy nén rô to lăn kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


0,75 kW ÷1,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		6 

		Máy nén xoắn ốc kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


2 kW ÷3,5 kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		7 

		Máy nén piston nửa kín 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≤ 5 kW



		8 

		Máy nén piston hở

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≥ 5 kW



		9 

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≥ 1 kW



		10 

		Máy nén rôto xoắn ốc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≥ 3 kW



		11 

		Máy nén trục vít

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≥ 3 kW



		12 

		Bơm piston đơn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: 


(0,5 ÷ 1) kW



		13 

		Bơm ly tâm 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, vận hành

		Công suất: 


(0,3 ÷ 0,5) kW



		14 

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≤ 3 kW



		15 

		Quạt ly tâm

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≤ 3 kW



		16 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa 

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


≤ 750 mmHg



		33 

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		39 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		40 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Kích thước theo yêu cầu chức năng



		42 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		43 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		44 

		Máy đo lưu lượng gas

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo lưu lượng gas

		- Áp suất làm việc: 


≤ 10 bar


- Độ chính xác: ± 0,5



		45 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AUTOCAD


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vẽ, thiết kế hệ thống lạnh bằng máy tính

		- Phiên bản phổ biến (Autocad,…)

- Cài đặt được 19 máy vi tính



		2 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 45


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		3 

		Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		4 

		Bộ thiết bị vệ sinh công nghiệp

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh công nghiệp



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		5 

		Bàn ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn: ≥ A3



		6 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều:


(15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		7 

		Mô hình máy nén

		Bộ

		01

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		9 

		Máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		- Công suất: 90 W ÷ 750 W


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		10 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		01

		- Công suất:3,5 kW ÷7,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		11 

		Máy nén rô to lăn kín

		Chiếc

		01

		- Công suất: 0,75 kW ÷1,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		12 

		Máy nén xoắn ốc kín

		Chiếc

		01

		- Công suất: 2 kW ÷3,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		13 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 5 kW



		14 

		Máy nén piston hở

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 5 kW



		15 

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1 kW



		16 

		Máy nén rôto xoắn ốc

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 3 kW



		17 

		Máy nén trục vít

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 3 kW



		18 

		Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp

		Bộ

		01

		Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải



		19 

		Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp

		Bộ

		01

		Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải



		20 

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Công suất máy nén:


(100 ÷ 750)W



		21 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

		Bộ

		01

		Dung tích: (100 ÷ 250) lít



		22 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Bộ

		01

		Dung tích: (120 ÷ 270) lít



		23 

		Mô hình tủ đông thương nghiệp

		Bộ

		01

		Dung tích: (350 ÷ 500) lít



		24 

		Mô hình kho bảo quản lạnh

		Bộ

		01

		- Thể tích kho: ≥10 m3

- Nhiệt độ vận hành trong 1 giờ: ≤ - 50C



		25 

		Mô hình kho cấp đông

		Bộ

		01

		- Thể tích kho: (12 ÷ 20) m3

- Chiều cao: (2,2 ÷ 2,4) m


- Chiều dày cách nhiệt: 

≥ 100 mm


- Công suất máy nén: ≤ 350 hP


- Nhiệt độ vận hành trong 3 giờ: ≤ - 220C



		26 

		Mô hình sản xuất đá cây

		Bộ

		01

		- Năng suất:


(10 ÷ 20) cây/mẻ/3 giờ


- Trọng lượng: ≤ 20 kg/cây



		27 

		Mô hình máy đá vẩy

		Bộ

		01

		Năng suất: ≤ 10 kg/giờ



		28 

		Mô hình máy đá viên

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 40 kg/giờ



		29 

		Mô hình máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		01

		Công suất máy nén:


0,75 kW ÷ 1,5 kW



		30 

		Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm

		Bộ

		01

		Công suất máy nén:


0,75 kW ÷ 1,5 kW



		31 

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas

		Bộ

		01

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất máy nén: 

≥ 3,5 kW



		32 

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâmWater Chiller

		Bộ

		01

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất máy nén: 


≥ 3,5 kW



		33 

		Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

		Bộ

		01

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất máy nén: 


≥ 3,5 kW



		34 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 2 kVA



		35 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		36 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1,5 kW



		37 

		Máy đo lưu lượng gas

		Chiếc

		02

		- Áp suất làm việc: ≤ 10 bar


- Độ chính xác: ± 0,5



		38 

		Máy đo độ ồn

		Chiếc

		02

		- Giải đo: (30 ÷ 130) dB


- Giải tần: (31,5 ÷8) kHz


- Độ chính xác: ± 1,5 dB



		39 

		Máy đo tốc độ vòng quay

		Chiếc

		03

		Tốc độ đo: ≥10 vòng/phút



		40 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Đường kính đá: ≥ 200 mm



		41 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		42 

		Thiết bị uốn cong

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		06

		Dòng điện hàn: ≥ 50 A



		44 

		Bàn nguội kèm ê tô

		Bộ

		01

		- Vị trí làm việc: ≥ 18 vị trí


- Độ mở ê tô: ≤ 250 mm



		45 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		06

		Có ngăn kéo, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn



		46 

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Có kích thước phù hợp hệ thống và kết nối với bộ xử lý khói hàn



		47 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài: 

≤ 150 mm



		48 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

		Chiếc

		01

		- Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh


- Công suất máy nén:


(75 ÷ 500) W



		50 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức

		Chiếc

		01

		- Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh


- Công suất máy nén:


(0,75 ÷ 1,5) kW



		51 

		Bình ngưng ống chùm nằm ngang (giải nhiệt nước)

		Chiếc

		01

		- Bình ngưng cho hệ thống lạnh công nghiệp


- Công suất: (7,5 ÷ 15) kW



		52 

		Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch  lỏng

		Chiếc

		01

		- Bình bay hơi sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm


- Công suất: (7,5 ÷ 15) kW



		53 

		Van tiết lưu

		Bộ

		02

		



		54 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		55 

		Van tiết lưu nhiệt

		Chiếc

		01

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		56 

		Van tiết lưu điện tử

		Chiếc

		01

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		57 

		Van tiết lưu tay

		Chiếc

		01

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		58 

		Thiết bị phụ hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		



		59 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		60 

		Tháp giải nhiệt nước

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 5 tấn



		61 

		Bình tách dầu

		Chiếc

		06

		Dung tích:(0,01÷ 0,02) m3



		62 

		Bình chứa dầu

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Bình tách lỏng

		Chiếc

		06

		Dung tích: (0,01 ÷ 0,02) m3



		64 

		Bình tích lỏng

		Chiếc

		06

		Dung tích: (0,01 ÷ 0,02) m3



		65 

		Bình trung gian

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Phin sấy, lọc

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		67 

		Bơm piston đơn

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,5÷1) kW



		68 

		Bơm ly tâm

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,3÷0,5) kW



		69 

		Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Chiếc

		03

		Dung tích: (120 ÷ 250) lít



		70 

		Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

		Chiếc

		03

		Dung tích: (120 ÷ 250) lít



		71 

		Tủ lạnh Inverter

		Chiếc

		03

		Dung tích: (120 ÷ 250) lít



		72 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		73 

		Máy nén 3 pha

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 2 kW



		74 

		Máy nén 1 pha

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		75 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		76 

		Máy nén pistong kín

		Chiếc

		03

		Công suất: 1/10 hp ÷ 1/4 hp



		77 

		Máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		03

		Công suất: (9000 ÷ 18000) BTU/h



		78 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 9000 BTU/h



		79 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 9000 BTU/h



		80 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 9000 BTU/h



		81 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 9000 BTU/h



		82 

		Máy điều hòa không khí hai cụm đặt sàn

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 24000 BTU/h



		83 

		Tháp ngưng tụ

		Chiếc

		01

		Công suất: (5 ÷ 10) tấn



		84 

		Bình ngưng tụ

		Chiếc

		01

		- Công suất ngưng tụ: ≥ 14 kW


- Nhiệt độ ngưng tụ:


(36 ÷ 40) 0C



		85 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		86 

		Hệ thống hút khói hàn

		bộ

		01

		Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút phù hợp với xưởng hàn



		87 

		Tủ  điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm

		Bộ

		03

		



		88 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		89 

		Cầu chì 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		90 

		Cầu chì 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 20 A



		91 

		Nút nhấn (On-Off)

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		92 

		Bộ nguồn (AC ,DC)

		Chiếc

		01

		- Điện áp:220 VAC


- Điện áp:(12÷24) VDC



		93 

		Rơle trung gian  (AC, DC)

		Chiếc

		04

		- Điện áp: 220 VAC


- Điện áp: (12÷24) VDC



		94 

		Rơ le thời gian (AC, DC)

		Chiếc

		02

		- Điện áp: 220VAC


- Điện áp: (12÷24)VDC



		95 

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		- Dòng điện:  ≥ 20 A


- Điện áp: (220/380) V



		96 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		04

		- Dòng điện: ≥ 20 A


- Điện áp:(220/380) V



		97 

		Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ

		Chiếc

		01

		Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: 

(-30 ÷ +50)0C



		98 

		Rơ le áp suất cao

		Chiếc

		01

		Áp suất hoạt động:


(8 ÷ 32) bar



		99 

		Rơ le áp suất thấp

		Chiếc

		01

		Áp suất hoạt động:


(-0,2 ÷ 7,5) bar



		

		Rơ le áp suất dầu

		Chiếc

		01

		Áp suất hoạt động:


(-1÷12) bar



		100 

		Van điện từ

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 220 V


- Cỡ ống: (5/8 ÷1/2) inch



		101 

		Đồng hồ đo áp suất cao

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 35) bar


- Môi chất: R22, 410a, R134a



		102 

		Đồng hồ đo áp suất thấp

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 15) bar


- Môi chất: R22, 410a, R134a



		103 

		Đồng hồ đo áp suất dầu

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 35) bar


- Môi chất: R22, 410a, R134a



		104 

		Đèn báo nguồn

		Chiếc

		04

		Điện áp:220V ÷240V



		105 

		Chuông báo sự cố

		Chiếc

		01

		Điện áp:220V ÷240V



		106 

		Tủ đông thương nghiệp

		Chiếc

		03

		Dung tích: 350 lít ÷ 500 lít



		107 

		Công tắc

		Bộ

		06

		



		108 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		109 

		Loại 2 cực

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 10 A



		110 

		Loại 3 cực

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 10 A



		111 

		Loại 4 cực

		Chiếc

		01

		



		112 

		Loại 6 cực

		Chiếc

		01

		



		113 

		Loại xoay

		Chiếc

		01

		



		114 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 0,37 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		115 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Thể hiện được cách đấu nối dây



		116 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		117 

		Mô đun dàn trải bộ dây quấn stato kiểu đồng tâm

		Bộ

		01

		



		118 

		Mô đun dàn trải bộ dây quấn stato kiểu đồng khuôn

		Bộ

		01

		



		119 

		Bộ thực hành điện tử cơ bản

		Bộ

		06

		



		120 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		121 

		Mô đun mạch chỉnh lưu

		Bộ

		01

		Nhiều mức điện áp ra một chiều



		122 

		Mô đun mạch ổn áp

		Bộ

		01

		Ổn định dải điện áp từ ± 3 VDC đến ± 30 VDC



		123 

		Mô đun mạch dao động cơ bản

		Bộ

		01

		Có dải tần số 16 Hz đến 30 Mhz



		124 

		Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000



		

		Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng FET

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000



		125 

		Mô đun mạch ghép transistor  và hồi tiếp

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000



		126 

		Mô đun mạch khuếch đại công suất trực tiếp

		Bộ

		01

		Công suất ≥ 2 W



		127 

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		128 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		129 

		Chi tiết ống

		

		

		



		130 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		131 

		Khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		



		132 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		133 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		134 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		135 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		136 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		



		137 

		Then

		Chiếc

		01

		



		138 

		Tủ đựng dụng cụ cơ khí

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		139 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		



		140 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		141 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥ 200 mm



		142 

		Mô đun nguồn

		Bộ

		01

		- Uvào: 220/380 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


(90 ÷ 400) VAC



		143 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		144 

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		145 

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		146 

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		147 

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		148 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		149 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		



		150 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		151 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Cao: ≥ 700 mm


- Dài: ≥ 500 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		152 

		Mô đun nguồn

		Bộ

		02

		- Uvào = 220 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


(6 ÷ 24) VDC



		153 

		Ôm mét

		Chiếc

		02

		Khoảng đo:≤ 5000 (



		154 

		Ampe mét DC

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		155 

		Vôn mét DC

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		156 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		Công suất: ≤ 100 W



		157 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		158 

		Crô nha

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		159 

		Máy quấn dây

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		160 

		Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		161 

		Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		162 

		Bộ mẫu vật liệu hút ẩm

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		163 

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Công suất: (18÷40) W






		164 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		165 

		Chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		



		166 

		Chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		



		167 

		Đèn Compac

		Bộ

		06

		Công suất: (5÷40) W



		168 

		Đèn thuỷ ngân cao áp

		Bộ

		06

		Công suất: (80÷250) W



		169 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		170 

		Không có chấn lưu

		Bộ

		01

		



		171 

		Có chấn lưu

		Bộ

		01

		



		172 

		Công tơ cảm ứng một pha

		Chiếc

		06

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác: ≤ 2,5



		173 

		Công tơ cảm ứng ba pha

		Bộ

		06

		



		174 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		175 

		Đo gián tiếp

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đo trực tiếp

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác: ≤ 2,5



		176 

		Máy biến dòng điện

		Chiếc

		06

		Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5 A



		177 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		06

		Dòng điện: (12 ÷50) A



		178 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		06

		- Hiệu chỉnh được dòng cắt


- Dòng điện: 5 A ÷ 50 A



		179 

		Nút ấn

		Bộ

		06

		Dòng điện: ≤ 10 A



		180 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		181 

		Nút ấn đơn

		Chiếc

		01

		



		182 

		Nút ấn kép

		Chiếc

		01

		



		183 

		Mô hình dàn trải hệ thống chống sét

		Bộ

		1

		Mô hình bao gồm (kim thu sét phát xạ sớm; cáp dẫn sét chống nhiễu; hệ thống tiếp địa; hệ thống tạo nguồn cao áp…)



		184 

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		02

		- Dải tần: ≥ 20MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		185 

		Máy phát xung

		Chiếc

		02

		- Dải tần: 0,05Hz÷ 5MHz


- Phát tần đa chức năng



		186 

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≥ (450 x 600) mm



		187 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 0,5 kW



		188 

		Đe rèn

		Chiếc

		02

		Trọng lượng: ≥ 40 kg



		189 

		Bo mạch điều hoà

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		190 

		Bo cắm vạn năng

		Chiếc

		06

		Bo chia thành 200 lỗ cho việc cắm nguồn và 630 lỗ cho việc cắm linh kiện



		191 

		Bo mạch tủ lạnh

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		192 

		Đồng hồ đo tốc độ

		Chiếc

		03

		Tốc độ đo: ≥ 10 vòng/phút



		193 

		Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ

		Bộ

		06

		



		194 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		195 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 40 A



		196 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 25 A



		197 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		03

		- Điện áp: ≥ 220 V


- Dòng điện: ≥ 12 A



		198 

		Rơle nhiệt

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ≥ 12 A



		199 

		Nút ấn 3 vị trí

		Chiếc

		02

		Dòng điện: ≤ 10 A



		200 

		Cầu chì ống

		Chiếc

		04

		Dòng điện: 5 A



		201 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		202 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		04

		Dòng điện: ≥ 5 A



		203 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		05

		Công suất: ≥ 3 W



		204 

		Rơ le

		Bộ

		06

		



		205 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		206 

		Rơ le áp suất cao

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 35) bar


- Môi chất R22,410a, R134a



		207 

		Rơ le áp suất thấp

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 15) bar


- Môi chất R22,410a, R134a



		208 

		Rơ le áp suất dầu

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 35) bar


- Môi chất R22,410a, R134a



		209 

		Rơ le nhiệt độ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		210 

		Rơ le lưu lượng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		211 

		Rơ le khởi động

		Bộ

		01

		Điện trở: ≥ 22 Ω



		212 

		Điện trở xả đá tủ lạnh

		Chiếc

		03

		Công suất: 130 W ÷ 225 W



		213 

		Phin sấy lọc

		Chiếc

		03

		Đầu vào ra: ≤ 1/4 inch



		214 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		215 

		Van hằng nhiệt (Thermostat)

		Chiếc

		03

		Nhiệt độ làm việc: 

(-6C ÷ - 18) 0C



		216 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		217 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		218 

		Bình nitơ

		Bình

		01

		



		219 

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		



		220 

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		



		221 

		Giá đỡ di động

		Chiếc

		01

		



		222 

		Bơm cao áp

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1 kW



		223 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		



		224 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		225 

		Thước cặp

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		226 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: ≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		227 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		228 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		229 

		Thước căn lá

		Chiếc

		01

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		230 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		231 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ 300 mm



		232 

		Pan me

		Bộ

		01

		Phạm vi đo:  (0 ÷125)mm



		233 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		



		234 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		235 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm



		236 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: ≥ 130 mm



		237 

		Compa vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: ≥ 200 mm



		238 

		Đột dấu

		Chiếc

		01

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		239 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		240 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		241 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		



		242 

		Bộ đục

		Bộ

		01

		



		243 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01

		



		244 

		Bộ dũa

		Bộ

		01

		



		245 

		Bàn ren, tarô

		Bộ

		01

		



		246 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		



		247 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		



		248 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		249 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		250 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		



		251 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		252 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		253 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		254 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		255 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		256 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		257 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		



		258 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		



		259 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		



		260 

		Dao gọt dây

		Chiếc

		01

		



		261 

		Banh kẹp

		Chiếc

		01

		



		262 

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		01

		



		263 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		01

		



		264 

		Máy khò

		Chiếc

		01

		



		265 

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		266 

		Dụng cụ hàn cắt bằng gas, ô xy

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		267 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		268 

		Bình ô xy

		Bình

		01

		



		269 

		Bình gas

		Bình

		01

		



		270 

		Mỏ cắt và  bép cắt

		Bộ

		01

		



		271 

		Dây dẫn khí

		m

		20

		



		

		Van ngăn lửa tạt lại bình ô xy

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		272 

		Van ngăn lửa tạt lại bình gas

		Chiếc

		01

		



		273 

		Đồng hồ ô xy

		Chiếc

		01

		



		274 

		Đồng hồ gas

		Chiếc

		01

		



		275 

		Dụng cụ thông bép

		Chiếc

		01

		



		276 

		Dụng cụ đánh lửa

		Chiếc

		01

		



		277 

		Máy khoan tay

		Chiếc

		02

		Đường kính mũi khoan: 

≤ 0,5 mm



		278 

		Dụng cụ đo lường điện lạnh

		Bộ

		06

		



		279 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		280 

		Mê ga ôm

		Chiếc

		01

		Thang đo: ≥ 500 V



		281 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		282 

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		283 

		Nhiệt kế kiểu áp kế

		Chiếc

		01

		Thang đo: (-60 ÷ 650) oC



		284 

		Nhiệt kế cặp nhiệt

		Chiếc

		01

		Thang đo: (-30 ÷ 100)  oC



		285 

		Nhiệt kế điện trở

		Chiếc

		01

		Thang đo: (-40 ÷ 420) oC



		286 

		Áp kế chất lỏng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		287 

		Áp kế đàn hồi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		288 

		Áp kế điện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		289 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Thang đo: (5 ÷ 99) %



		290 

		Pi tô

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		291 

		Dụng cụ điện lạnh

		Bộ

		06

		



		292 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		293 

		Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		294 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		295 

		Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		Áp suất chân không:


≤ 750 mmHg



		296 

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ

		01

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		297 

		Thước thủy

		Chiếc

		01

		



		298 

		Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		



		299 

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		



		300 

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		



		301 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		



		302 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		



		303 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		304 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		305 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		306 

		Thiết bị phòng Lab hoàn chỉnh 

		Bộ

		18

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe)

- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		307 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		- Tốc độ đường truyền ( 100.0 Mbps

- Kết nối các máy tính với máy chủ





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

 Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PLC


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình thực hành PLC

		Bộ

		06

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Mô đun  PLC

		Bộ

		06

		- Điện áp làm việc: 220 VAC hoặc 24 VDC


- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I/O) 



		4 

		Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép

		Bộ

		06

		Dòng điện: ≥ 3 A



		5 

		Mô đun cảm biến

		Bộ

		06

		- Khoảng  cách phát hiện tín hiệu: (0 ÷ 300) mm


- Dòng điện:  ≤ 400 mA



		6 

		Mô đun khởi động từ

		Bộ

		06

		- Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC


- Dòng điện: ≥ 22 A



		7 

		Mô đun rơ le trung gian

		Bộ

		06

		- Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC


- Dòng điện: ≥ 5 A



		8 

		Mô đun nguồn AC/DC

		Bộ

		06

		- Điện áp: 220VAC


- Điện áp: 12 VDC÷24 VDC



		9 

		Mô đun tín hiệu số/tương tự vào ra

		Bộ

		06

		- Điện áp: 12 VDC


- Dòng điện: ≥ 5 A



		10 

		Mô đun ghép nối

		Bộ

		06

		- Điện áp: 12 VDC


- Dòng điện: ≥ 5 A



		11 

		Mô đun phục vụ truyền thông mạng giữa các bộ PLC

		Bộ

		06

		- Điện áp: 12 VDC


- Dòng điện: ≥5 A



		12 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 0,5 kW



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Chiếc

		01

		Công suất:   ≤ 1,5 kW






		13 

		Phần mềm lập trình PLC

		Bộ

		01

		Loại phần mềm thông dụng, tương thích với phần cứng.


Cài đặt cho 7 máy vi tính





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất

		Bộ

		01

		Bao gồm:


- Đi ốt công suất


- Transistor công suất


- Thyritor, triac, diac, mosfet, GTO, IGBT 



		2 

		Bộ thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển

		Bộ

		06

		Dòng điện làm việc: ≥ 2 A



		3 

		Bộ thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		06

		Dòng điện làm việc: ≥ 2 A



		4 

		Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng 

		Bộ

		06

		Dòng điện làm việc: ≥ 2 A



		5 

		Bộ mẫu thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp

		Bộ

		06

		Dòng điện làm việc: ≥ 2 A



		6 

		Bộ biến tần

		Bộ

		06

		Công suất: ≥ 0,3 kW





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống máy lạnh ô tô

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt, uốn, lốc tôn đa năng

		Chiếc

		01

		- Cắt tôn


+ Chiều dày cắt: ≥ 3 mm 


+ Chiều rộng cắt: ≥ 1300 mm


- Lốc tôn


+ Chiều dày lốc: ≥ 3 mm 


+ Chiều rộng lốc: ≥ 1500 mm


- Uốn tôn


+ Chiều dày uốn: ≥ 2 mm 


+ Chiều rộng cắt: ≥ 1300 mm



		2 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Đường kính khoan:


 ≤ 50 mm. Với chiều dài cần khoan là 1m6



		3 

		Kéo cắt sắt 

		Chiếc

		01

		Cắt sắt tròn: ≤ 20 mm



		4 

		Máy hàn điểm 

		Bộ

		01

		Công suất: (8÷15) kVA



		5 

		Máy hàn TIC xách tay

		Bộ

		01

		Dòng điện: (200 ÷ 300)A



		6 

		Máy cắt, đột, dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 3 kW



		7 

		Khoan bê tông

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP GÒ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt, đột, dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 3 kW 



		2 

		Mắt cuốn tôn mỏng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Đe gò 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BƠM, QUẠT, MÁY NÉN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 3 kW



		2

		Quạt ly tâm

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 3 kW





Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AUTOCAD


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến (Autocad,…)


- Cài đặt được 19 máy vi tính





 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH


Trình độ: Cao đẳng nghề


(Theo Quyết định số: 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Phạm Thế Vũ

		Thạc sỹ 

Điện lạnh

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Cao Anh Tuấn

		Thạc sỹ


Nhiệt lạnh

		Ủy viên



		5

		Nguyễn Đình Kiên

		Kỹ sư


Nhiệt lạnh

		Ủy viên



		6

		Nguyễn Duy Thảo

		Thạc sỹ 

Điện lạnh

		Ủy viên



		7

		Đặng Quốc Tuấn

		Kỹ sư


Nhiệt - Lạnh

		Ủy viên





BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ��

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM�  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc�
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Phụ lục: 6b



DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU



DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH



(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
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PHẦN THUYẾT MINH



Danh mục thiết bị dạy nghề Lắp đặt thiết bị lạnh trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp thực hành tối đa 18 học sinh và lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Lắp đặt thiết bị lạnh, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị lạnh

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 29) dùng để bổ sung cho bảng 24.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt thiết bị lạnh

Các trường đào tạo nghề Lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24); 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

( BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh 

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nghe, nói ngoại ngữ

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 8


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		2 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		3 

		Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		4 

		Bộ thiết bị vệ sinh công nghiệp

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành về vệ sinh công nghiệp

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh công nghiệp



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ

		Kích thước mặt bàn: ≥ A3



		2 

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình vẽ

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





 Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị





		1 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều




		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		4 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		01

		

		- Uvào: 220/380 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: 


(90 ÷ 400) VAC



		5 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		6 

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5 



		7 

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		8 

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		9 

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		10 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		11 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều

		 



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Cao: ≥ 700 mm


- Dài: ≥ 500 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		13 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		02

		

		- Uvào = 220 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


  (6 ÷ 24) VDC



		14 

		Ôm mét 

		Chiếc

		02

		

		Khoảng đo: 


≤ 5000 (



		15 

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		02

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		16 

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		02

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		17 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		

		Công suất: ≤ 100 W



		18 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		19 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa máy điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha 

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Công suất: ≥ 0,37 kW 


- Cắt bổ vỏ stato:


 1/2 ÷ 1/4



		3 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Thể hiện được cách đấu nối dây



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Mô đun dàn trải bộ dây quấn stato kiểu đồng tâm 

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô đun dàn trải bộ dây quấn stato kiểu đồng khuôn 

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây

		Công suất: ≤ 2 kVA



		8 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây

		Công suất:  ≤ 0,75 kW 






		9 

		Crô nha

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp kiểm tra chạm chập vòng dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy các thiết bị trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây máy điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Máy khoan tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Đường kính mũi khoan: ≤ 0,5 mm



		26 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		03

		Dùng để  đo tốc độ động cơ

		Tốc độ đo:


 ≥10 vòng/phút



		27 

		 Dụng cụ đo lường

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo đường kính, chiều dày trong quá trình thực hành quấn máy điện




		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		30 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 300 mm


Độ chia: ≥ 0,1 mm



		31 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		32 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		34 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Ê ke 

		Bộ

		01 

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		36 

		Pan me

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  (0 ÷125)mm



		37 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		39 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		40 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		41 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT - LẠNH 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy nén

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 


90 W ÷ 750 W


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		4 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


3,5 kW ÷7,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		5 

		Máy nén rô to lăn kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


0,75 kW ÷1,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		6 

		Máy nén xoắn ốc kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


2 kW ÷3,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		7 

		Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và xác định các thông số cơ bản

		Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải



		8 

		Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và xác định các thông số cơ bản

		Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt

		Bộ 

		1

		Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị

		Bộ 

		1

		Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu

		



		3 

		Bộ mẫu vật liệu hút ẩm

		Bộ 

		1

		Dùng để quan sát, nhận biết các loại vật liệu

		



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





 Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn   vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo các thông số mạch điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa máy điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		6 

		 Công tắc 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng, khởi động động cơ


 

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 2 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		9 

		Loại 3 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		10 

		Loại 4 cực

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Loại 6 cực

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Loại xoay

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng




		Công suất:


(18÷40) W






		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Đèn compac

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng

		Công suất: (5÷40) W



		18 

		Đèn thuỷ ngân cao áp 

		Bộ

		06

		 Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng




		Công suất: 


(80÷250) W



		19 

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Không có chấn lưu

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Có chấn lưu

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Công tơ cảm ứng một pha

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện năng  

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác:


 ≤ 2,5



		23 

		Công tơ cảm ứng ba pha

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện năng  

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Đo gián tiếp

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác:


 ≤ 2,5



		26 

		Đo trực tiếp 

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác:


 ≤ 2,5



		27 

		Máy biến dòng điện

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và đo điện năng 

		Tỷ số biến dòng:       ≥ 50/5 A



		28 

		Công tắc tơ 

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp, ráp mạch 

		Dòng điện:


 (12 ÷50) A



		29 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		06

		

		- Hiệu chỉnh được dòng cắt 


- Dòng điện:


 5 A ÷ 50 A



		30 

		Nút ấn

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp, ráp mạch

		Dòng điện: ≤ 10 A



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Nút ấn đơn

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Nút ấn kép

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Mô hình dàn trải hệ thống chống sét 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý, chức năng của hệ thống chống sét

		Mô hình bao gồm (Kim thu sét phát xạ sớm; Cáp dẫn sét chống nhiễu; Hệ thống tiếp địa; Hệ thống tạo nguồn cao áp…)



		35 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BĂT BUỘC): ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa máy điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Bộ thực hành điện tử cơ bản

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa




		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		4 

		Mô đun mạch chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		Nhiều mức điện áp ra một chiều 



		5 

		Mô đun mạch ổn áp 

		Bộ

		01

		

		Ổn định dải điện áp từ ± 3 VDC đến 


± 30 VDC



		6 

		Mô đun mạch dao động cơ bản

		Bộ

		01

		

		Có dải tần số 16 Hz đến 30 Mhz



		7 

		Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại 


ß ≤ 1000 



		8 

		Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng FET

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại 


ß ≤ 1000 



		9 

		Mô đun mạch ghép transistor  và hồi tiếp

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại


 ß ≤ 1000 



		

		Mô đun mạch khuếch đại công suất trực tiếp

		Bộ

		01

		

		Công suất ≥ 2 W



		10 

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		06

		Dùng để kiểm tra linh kiện và đo các thông số của mạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc




		02




		Dùng để đo dạng tín hiệu,  biên độ, độ lệch pha

		- Dải tần: ≥ 20MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		12 

		Máy phát xung

		Chiếc

		02

		Dùng phát tín hiệu xung

		- Dải tần:


 0.05Hz÷ 5MHz  


- Phát tần đa chức năng



		13 

		Bo mạch điều hoà 

		Bộ 

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Bo cắm vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện

		Bo chia thành 200 lỗ cho việc cắm nguồn và 630 lỗ cho việc cắm linh kiện



		15 

		Bo mạch tủ lạnh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dao gọt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Banh kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn sợi đốt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo các thông số cơ bản

		Công suất máy nén:


(100 ÷ 750) W



		3 

		Máy đo lưu lượng gas

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo lưu lượng gas

		- Áp suất làm việc: 


≤ 10 bar


- Độ chính xác: ± 0,5



		4 

		Máy đo độ ồn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo độ ồn của  hệ thống lạnh

		Giải đo: (30 ÷ 130) dB


Giải tần: (31,5 ÷8) kHz


Độ chính xác: ± 1,5 dB



		5 

		Dụng cụ đo lường điện lạnh

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu phương pháp đo và thực hành đo

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Mê ga ôm

		Chiếc 

		01

		

		Thang đo: ≥ 500 V



		8 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Nhiệt kế kiểu áp kế

		Chiếc

		01

		

		Thang đo: 


(-60 ÷ 650) oC



		

		Nhiệt kế cặp nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Thang đo: 


(-30 ÷ 100)  oC



		11 

		Nhiệt kế điện trở

		Chiếc

		01

		

		Thang đo: 


(-40 ÷ 420)  oC



		12 

		Áp kế chất lỏng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		13 

		Áp kế đàn hồi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Áp kế điện

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		

		Thang đo: (5 ÷ 99) %



		16 

		Pi tô

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo lắp, sửa chữa điện lạnh

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		22 

		 Bộ hàn hơi Mini

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		23 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN  


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ 

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Áp tô mát 3 pha 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 40 A



		5 

		Áp tô mát 1 pha 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 25 A



		6 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: ≥ 220 V


Dòng điện: ≥12 A



		7 

		Rơle nhiệt 

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện: ≥12 A



		8 

		Nút ấn 3 vị trí

		Chiếc

		02

		

		Dòng điện: ≤ 10 A



		9 

		Cầu chì ống

		Chiếc

		04

		

		Dòng điện: 5 A



		10 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		11 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		04

		

		Dòng điện:≥ 5 A



		13 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		05

		

		Công suất: ≥ 3 W



		14 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình lắp đặt mạch điện

		Công suất:  


≤ 0,75 kW



		15 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≥ 1,5 kW



		16 

		Máy nén 3 pha

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≥ 2 kW



		17 

		Máy nén 1 pha

		Chiếc

		03

		

		Công suất: 

≥ 0,75 kW



		18 

		Rơ le

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp mạch điện




		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Rơ le áp suất cao

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 


(-1 ÷ 35) bar 


Môi chất R22,410a,R134a



		21 

		Rơ le áp suất thấp

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 


(-1 ÷ 15) bar


Môi chất R22, 410a, R134a



		22 

		Rơ le áp suất dầu

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 


(-1 ÷ 35) bar 


Môi chất R22,410a,R134a



		23 

		Rơ le nhiệt độ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Rơle lưu lượng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình lắp mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Lục giác hệ m

		Bộ

		01

		

		



		36 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI LẮP RÁP  


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn nguội kèm ê tô

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp chi tiết

		- Vị trí làm việc: ≥ 18 vị trí


- Độ mở ê tô: 

≤ 250 mm



		2 

		Bàn máp 

		Chiếc

		02

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết

		Kích thước: 


≥ (450 x 600) mm 



		3 

		Máy mài hai đá  

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài các chi tiết

		Đường kính đá:


≥ 200 mm



		4 

		Máy khoan bàn  

		Chiếc

		02 

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		5 

		Đe rèn

		Chiếc

		02

		Dùng để gia công, sửa chữa các chi tiết

		Trọng lượng: ≥ 40 kg



		6 

		Thiết bị uốn cong  

		Chiếc

		02 

		Dùng để uốn góc, uốn cong, định hình ống kim loại 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để đo chiều dài, sâu, góc

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		10 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		12 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		14 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Ê ke 

		Chiếc

		01 

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		16 

		Pan me

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  

(0 ÷125)mm



		17 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Dùng để lấy dấu trong thực hành

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Đài vạch 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm 



		20 

		Mũi vạch  

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 

≥ 130 mm 



		21 

		Com pa vạch

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi vạch: ≥ 200 mm



		22 

		Đột dấu

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		23 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành nguội

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		26 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		27 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		28 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		32 

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP HÀN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn nguội kèm ê tô

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp chi tiết

		- Vị trí làm việc: ≥ 18 vị trí


- Độ mở ê tô: 


≤ 250 mm



		2 

		Bàn hàn đa năng 

		Chiếc

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Có ngăn kéo, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn



		3 

		Ca bin hàn 

		Bộ

		06 

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Có kích thước phù hợp hệ thống và kết nối với bộ xử lý khói hàn



		4 

		Máy hàn hồ quang điện 

		Chiếc

		06 

		Dùng để thực hành hàn 

		Dòng điện hàn: 


≥ 50 A



		5 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Dùng để mài phôi, vát mép khi hàn

		Đường kính đá:


≥ 200 mm



		6 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để mài phôi, vát mép khi hàn

		Đường kính đá mài: 


≤ 150 mm



		7 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		06

		Dùng để gá, kẹp phôi trong quá trình thực tập

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Hệ thống hút khói hàn 

		Bộ

		01 

		Sử dụng để hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút phù hợp với xưởng hàn



		9 

		Máy khoan bàn  

		Chiếc

		02 

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		10 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đo chiều dài, đo sâu, đo góc




		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷150)mm



		

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		13 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 2000 mm



		14 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		16 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Ê ke 

		Chiếc

		01 

		

		Kích thước:≥ 300 mm



		18 

		Pan me

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  


(0 ÷125)mm



		19 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Dùng để lấy dấu trong thực hành



		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Đài vạch 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm 



		22 

		Mũi vạch  

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 

≥ 130 mm 



		23 

		Compa vạch

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi vạch: 

≥ 200 mm



		24 

		Đột dấu

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		25 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành hàn

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		28 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		29 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		30 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		32 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		33 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		34 

		Dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn, cắt khí

		Loại thông dụng trên thị trường






		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Bình oxy

		Bình

		01

		

		



		37 

		Bình gas

		Bình

		01

		

		



		38 

		Mỏ cắt và bép cắt

		Bộ

		01

		

		



		39 

		Dây dẫn khí

		m

		20

		

		



		40 

		Van ngăn lửa tạt lại bình ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Van ngăn lửa tạt lại bình gas

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Đồng hồ gas

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Dụng cụ thông bép

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Dụng cụ đánh lửa

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẠNH CƠ BẢN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa thiết bị lạnh

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình máy nén

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 


90 W ÷ 750 W


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		5 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


3,5 kW ÷7,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		6 

		Máy nén rô to lăn kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


0,75 kW ÷1,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		7 

		Máy nén xoắn ốc kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


2 kW ÷3,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		8 

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hệ thống lạnh

		Công suất máy nén:


(100 ÷ 750) W



		9 

		Máy nén piston nửa kín 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≤ 5 kW



		10 

		Máy nén piston hở

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≥ 5 kW



		11 

		Máy nén trục vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≥ 3 kW



		12 

		Máy nén rôto xoắn ốc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≥ 3 kW



		13 

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và hiệu chỉnh

		Công suất: ≥ 5 kW



		14 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và chức năng của thiết bị

		- Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh


- Công suất máy nén:


(75 ÷ 500) W  



		15 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 

		Chiếc

		01

		

		- Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh


 - Công suất máy nén:


(0,75 ÷ 1,5) kW



		16 

		Bình ngưng ống chùm nằm ngang (giải nhiệt nước)

		Chiếc

		01

		

		- Bình ngưng cho hệ thống lạnh công nghiệp


 - Công suất:


(7,5 ÷ 15) kW



		17 

		Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch  lỏng 

		Chiếc

		01

		

		- Bình bay hơi sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 


- Công suất:


(7,5 ÷ 15) kW



		18 

		Van tiết lưu

		Bộ

		02

		Dùng để nhận biết và thực hành lắp đặt trong hệ thống lạnh

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Van tiết lưu nhiệt

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		21 

		Van tiết lưu điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		22 

		Van tiết lưu tay

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		23 

		Thiết bị phụ hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và thực hành tháo, lắp

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Tháp giải nhiệt nước

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≥ 5 tấn



		26 

		Bình tách dầu

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


(0,01 ÷ 0,02) m3



		27 

		Bình chứa dầu

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Bình tách lỏng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


(0,01 ÷ 0,02) m3



		29 

		Bình tích lỏng

		Chiếc

		06

		

		Dung tích:


(0,01 ÷ 0,02) m3



		30 

		Bình trung gian

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Phin sấy, lọc

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Bơm piston đơn

		Chiếc 

		03

		

		Công suất: 

(0,5÷1) kW



		33 

		Bơm ly tâm

		Chiếc

		03

		

		Công suất: 

(0,3÷0,5) kW



		34 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		35 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		36 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt điện lạnh

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		41 

		 Bộ hàn hơi Mini

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn)



		42 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		48 

		 Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		49 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng bảo quản dụng cụ điện lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		61 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		62 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		63 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn 


vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dung tích: 


(100 ÷ 250) lít



		2 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dung tích: 


(120 ÷ 270) lít



		3 

		Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Dung tích: 


(120 ÷ 250) lít



		4 

		Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Dung tích: 


(120 ÷ 250) lít



		5 

		Tủ lạnh Inverter

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa và kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Dung tích: 


(120 ÷ 250) lít



		6 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)





		7 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		8 

		Máy nén pistong kín

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp bảo dưỡng

		Công suất: 


1/10 hp ÷ 1/4 hp



		9 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thổi sạch, thử kín hệ thống tủ lạnh




		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Bình nitơ

		Bình

		01

		

		



		12 

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Giá đỡ di động

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Rơ le khởi động

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra thay thế trong quá trình thực hành

		Điển trở:  ≥ 22 Ω



		15 

		Điện trở xả đá tủ lạnh

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra thay thế trong quá trình thực hành

		Công suất: 


130 W ÷ 225 W



		16 

		Phin sấy lọc

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra thay thế trong quá trình thực hành

		Đầu vào ra: 

≤ 1/4 inch



		17 

		Van hằng nhiệt (Thermostat)

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra thay thế trong quá trình thực hành

		Nhiệt độ làm việc: 


(-6C ÷ - 18) 0C



		18 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa




		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		34 

		 Bộ hàn hơi Mini

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mini (chai ga mini C3H8) và chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		35 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		42 

		 Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng 

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





 Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý máy điều hoà không khí một cụm

		Công suất máy nén:


0,75 kW ÷ 1,5 kW



		2 

		Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý máy điều hoà không khí hai cụm

		Công suất máy nén:


0,75 kW ÷ 1,5 kW



		3 

		Máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


(9000 ÷ 18000) BTU/h



		4 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 9000 BTU/h



		5 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 9000 BTU/h



		6 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 9000 BTU/h



		7 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 9000 BTU/h



		8 

		Máy điều hòa không khí hai cụm đặt sàn

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Công suất: 


≥ 24000 BTU/h



		9 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		10 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		11 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hệ thống lạnh




		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		14 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 300 mm


Độ chia: ≥ 0,1 mm



		15 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		16 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		18 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		20 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		Phạm vi đo: 


 (0 ÷125)mm



		21 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành lắp đặt máy lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		24 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		25 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		26 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa




		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		32 

		Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


 ≤ 750 mmHg



		35 

		 Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mini C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		36 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp các thiết bị trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		54 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		55 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường 



		56 

		Nhiệt kế 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ trong phòng

		Loại thông dụng trên thị trường 



		57 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thổi sạch, thử kín máy lạnh




		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình nitơ

		Bình

		01

		

		



		

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ di động

		Chiếc

		01

		

		





 Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Bao gồm:


- Đi ốt công suất


- Transistor công suất


- Thyritor, triac, diac, mosfet, GTO, IGBT 



		3 

		Bộ thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Dòng điện làm việc:


 ≥ 2 A



		4 

		Bộ thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Dòng điện làm việc:


 ≥ 2 A



		5 

		Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng 

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Dòng điện làm việc:


 ≥ 2 A



		6 

		Bộ mẫu thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Dòng điện làm việc:


 ≥ 2 A



		7 

		Bộ biến tần

		Bộ

		06

		Dùng để khảo sát tín hiệu và sửa chữa

		Công suất: ≥ 0,3 kW



		8 

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		02

		Dùng để đo dạng tín hiệu,  biên độ, độ lệch pha

		- Dải tần: ≥ 20MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		9 

		Máy phát xung 

		Chiếc

		02

		Dùng phát tín hiệu xung

		- Dải tần:


 0.05Hz÷ 5MHz  


- Phát tần đa chức năng



		10 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		09

		Dùng để kiểm tra linh kiện và đo các thông số của mạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp, đo, sửa chữa điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đấu nối, sửa chữa máy điện

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều: 


 (15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		2 

		Mô hình hệ thống máy lạnh ô tô

		Bộ

		01

		Dùng giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		4 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		5 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		 Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		 Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


≤ 750 mmHg



		20 

		 Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		21 

		 Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		 Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		 Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		 Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		 Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		 Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		28 

		 Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hệ thống lạnh cho ô tô

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷150)mm



		32 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		33 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		34 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		36 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		38 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷125)mm



		39 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Sử dụng để thử kín hệ thống lạnh



		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Bình nitơ

		Bình

		01

		

		



		42 

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Gía đỡ di động

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng bảo quản dụng cụ

		Kích thước theo yêu cầu chức năng



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP GÒ


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt, đột, dập liên hợp 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành 

		Công suất: ≥ 3 kW



		2 

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình lắp ráp đường ống

		Đường kính đá:


≥ 200 mm



		3 

		Mắt cuốn tôn mỏng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành chế tạo đường ống gió

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Bộ hàn hơi 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành hàn đường ống đồng.

		Bộ hàn gió đá (chai ga  C3H8, chai oxy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn)



		5 

		Đe gò 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hệ thống lạnh




		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷150)mm



		9 

		Thước lá 

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		10 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		11 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Thước căn lá 

		Chiếc

		01

		

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		13 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Ê ke 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: ≥ 300 mm



		15 

		Pan me

		Bộ

		01 

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷125)mm



		16 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Sử dụng để vạch dấu trong quá trình thực hành gò

		



		17 

		Đài vạch 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm 



		18 

		Mũi vạch  

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


≥ 130 mm 



		19 

		Compa vạch

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi vạch: 


≥ 200 mm



		20 

		Đột dấu

		Chiếc

		01 

		

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		21 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Búa nguội

		Chiếc

		01 

		

		



		24 

		Bộ đục 

		Bộ

		01 

		

		



		25 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01 

		

		



		26 

		Bộ dũa 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Bàn ren, tarô 

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BƠM, QUẠT, MÁY NÉN


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy nén 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy nén

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 


90 W ÷ 750 W


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		4 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


3,5 kW ÷7,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		5 

		Máy nén rô to lăn kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


0,75 kW ÷1,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		6 

		Máy nén xoắn ốc kín

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:


2 kW ÷3,5 kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		7 

		Máy nén piston nửa kín 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≤ 5 kW



		8 

		Máy nén piston hở

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≥ 5 kW



		9 

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≥ 1 kW



		10 

		Máy nén rôto xoắn ốc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≥ 3 kW



		11 

		Máy nén trục vít

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≥ 3 kW



		12 

		Bơm piston đơn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: 


(0,5 ÷ 1) kW



		13 

		Bơm ly tâm 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, vận hành

		Công suất: 


(0,3 ÷ 0,5) kW



		14 

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≤ 3 kW



		15 

		Quạt ly tâm

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và vận hành

		Công suất: ≤ 3 kW



		16 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Dụng cụ điện lạnh 

		Bộ

		06

		Dùng để tháo, lắp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa 

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ 

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		

		Áp suất chân không: 


≤ 750 mmHg



		33 

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ 

		01

		

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		34 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Thước thủy

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		39 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		

		



		40 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Kích thước theo yêu cầu chức năng



		42 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		43 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		44 

		Máy đo lưu lượng gas

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo lưu lượng gas

		- Áp suất làm việc: 


≤ 10 bar


- Độ chính xác: ± 0,5



		45 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AUTOCAD


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vẽ, thiết kế hệ thống lạnh bằng máy tính

		- Phiên bản phổ biến (Autocad,…)


- Cài đặt được 19 máy vi tính



		2 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		3 

		Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		4 

		Bộ thiết bị vệ sinh công nghiệp

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh công nghiệp



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		5 

		Bàn ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn: ≥ A3



		6 

		Bàn thực hành điện

		Bộ

		01

		- Đủ 18 vị trí làm việc


- Nguồn 1 chiều vô cấp


- Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V


- Nguồn xoay chiều:


(15 ÷ 220) V


- Bảo vệ quá áp, quá dòng



		7 

		Mô hình máy nén

		Bộ

		01

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		9 

		Máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		- Công suất: 90 W ÷ 750 W


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		10 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		01

		- Công suất:3,5 kW ÷7,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		11 

		Máy nén rô to lăn kín

		Chiếc

		01

		- Công suất: 0,75 kW ÷1,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		12 

		Máy nén xoắn ốc kín

		Chiếc

		01

		- Công suất: 2 kW ÷3,5kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		13 

		Máy nén piston nửa kín

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 5 kW



		14 

		Máy nén piston hở

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 5 kW



		15 

		Máy nén rôto lăn

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1 kW



		16 

		Máy nén rôto xoắn ốc

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 3 kW



		17 

		Máy nén trục vít

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 3 kW



		18 

		Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp

		Bộ

		01

		Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải



		19 

		Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp

		Bộ

		01

		Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải



		20 

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		Công suất máy nén:


(100 ÷ 750)W



		21 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

		Bộ

		01

		Dung tích: (100 ÷ 250) lít



		22 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Bộ

		01

		Dung tích: (120 ÷ 270) lít



		23 

		Mô hình máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		01

		Công suất máy nén:


0,75 kW ÷ 1,5 kW



		24 

		Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm

		Bộ

		01

		Công suất máy nén:


0,75 kW ÷ 1,5 kW



		25 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 2 kVA



		26 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		27 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1,5 kW



		28 

		Máy đo lưu lượng gas

		Chiếc

		02

		- Áp suất làm việc: ≤ 10 bar


- Độ chính xác: ± 0,5



		29 

		Máy đo độ ồn

		Chiếc

		02

		- Giải đo: (30 ÷ 130) dB


- Giải tần: (31,5 ÷8) kHz


- Độ chính xác: ± 1,5 dB



		30 

		Máy đo tốc độ vòng quay

		Chiếc

		03

		Tốc độ đo: ≥10 vòng/phút



		31 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Đường kính đá: ≥ 200 mm



		32 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		33 

		Thiết bị uốn cong

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		06

		Dòng điện hàn: ≥ 50 A



		35 

		Bàn nguội kèm ê tô

		Bộ

		01

		- Vị trí làm việc: ≥ 18 vị trí


- Độ mở ê tô: ≤ 250 mm



		36 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		06

		Có ngăn kéo, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn



		37 

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Có kích thước phù hợp hệ thống và kết nối với bộ xử lý khói hàn



		38 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài: 

≤ 150 mm



		39 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

		Chiếc

		01

		- Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh


- Công suất máy nén:


(75 ÷ 500) W



		41 

		Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức

		Chiếc

		01

		- Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh


- Công suất máy nén:


(0,75 ÷ 1,5) kW



		42 

		Bình ngưng ống chùm nằm ngang (giải nhiệt nước)

		Chiếc

		01

		- Bình ngưng cho hệ thống lạnh công nghiệp


- Công suất: (7,5 ÷ 15) kW



		43 

		Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch  lỏng

		Chiếc

		01

		- Bình bay hơi sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm


- Công suất: (7,5 ÷ 15) kW



		44 

		Van tiết lưu

		Bộ

		02

		



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		46 

		Van tiết lưu nhiệt

		Chiếc

		01

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		47 

		Van tiết lưu điện tử

		Chiếc

		01

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		48 

		Van tiết lưu tay

		Chiếc

		01

		- Phạm vi nhiệt độ:


(- 60 oC÷ 50 oC)

- Năng suất lạnh:


0,5 kW÷10 kW



		49 

		Thiết bị phụ hệ thống lạnh

		Bộ

		01

		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		51 

		Tháp giải nhiệt nước

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 5 tấn



		52 

		Bình tách dầu

		Chiếc

		06

		Dung tích:(0,01÷ 0,02) m3



		53 

		Bình chứa dầu

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Bình tách lỏng

		Chiếc

		06

		Dung tích: (0,01 ÷ 0,02) m3



		55 

		Bình tích lỏng

		Chiếc

		06

		Dung tích: (0,01 ÷ 0,02) m3



		56 

		Bình trung gian

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Phin sấy, lọc

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Bơm piston đơn

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,5÷1) kW



		59 

		Bơm ly tâm

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,3÷0,5) kW



		60 

		Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

		Chiếc

		03

		Dung tích: (120 ÷ 250) lít



		61 

		Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

		Chiếc

		03

		Dung tích: (120 ÷ 250) lít



		62 

		Tủ lạnh Inverter

		Chiếc

		03

		Dung tích: (120 ÷ 250) lít



		63 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 0,3 kW



		64 

		Máy nén 3 pha

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 2 kW



		65 

		Máy nén 1 pha

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 0,75 kW



		66 

		Máy thu hồi môi chất lạnh

		Bộ

		01

		Thu hồi được các loại môi chất lạnh: (R134a, R22, R410a, R404a)



		67 

		Máy nén pistong kín

		Chiếc

		03

		Công suất: 1/10 hp ÷ 1/4 hp



		68 

		Máy điều hoà không khí một cụm

		Bộ

		03

		Công suất: (9000 ÷ 18000) BTU/h



		69 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 9000 BTU/h



		70 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 9000 BTU/h



		71 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 9000 BTU/h



		72 

		Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 9000 BTU/h



		73 

		Máy điều hòa không khí hai cụm đặt sàn

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 24000 BTU/h



		74 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		75 

		Hệ thống hút khói hàn

		bộ

		01

		Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút phù hợp với xưởng hàn



		76 

		Công tắc

		Bộ

		06

		



		77 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		78 

		Loại 2 cực

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 10 A



		79 

		Loại 3 cực

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 10 A



		80 

		Loại 4 cực

		Chiếc

		01

		



		81 

		Loại 6 cực

		Chiếc

		01

		



		82 

		Loại xoay

		Chiếc

		01

		



		83 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 0,37 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		84 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Thể hiện được cách đấu nối dây



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		86 

		Mô đun dàn trải bộ dây quấn stato kiểu đồng tâm

		Bộ

		01

		



		87 

		Mô đun dàn trải bộ dây quấn stato kiểu đồng khuôn

		Bộ

		01

		



		88 

		Bộ thực hành điện tử cơ bản

		Bộ

		06

		



		89 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		90 

		Mô đun mạch chỉnh lưu

		Bộ

		01

		Nhiều mức điện áp ra một chiều



		91 

		Mô đun mạch ổn áp

		Bộ

		01

		Ổn định dải điện áp từ ± 3 VDC đến ± 30 VDC



		92 

		Mô đun mạch dao động cơ bản

		Bộ

		01

		Có dải tần số 16 Hz đến 30 Mhz



		93 

		Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000



		94 

		Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng FET

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000



		95 

		Mô đun mạch ghép transistor  và hồi tiếp

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000



		96 

		Mô đun mạch khuếch đại công suất trực tiếp

		Bộ

		01

		Công suất ≥ 2 W



		97 

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		98 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		99 

		Chi tiết ống

		

		

		



		100 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		101 

		Khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		



		102 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		103 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		104 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		105 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		106 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		



		107 

		Then

		Chiếc

		01

		



		108 

		Tủ đựng dụng cụ cơ khí

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		109 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		



		110 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		111 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥ 200 mm



		112 

		Mô đun nguồn

		Bộ

		01

		- Uvào: 220/380 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


(90 ÷ 400) VAC



		113 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		114 

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		115 

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		116 

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		117 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		118 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		120 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Cao: ≥ 700 mm


- Dài: ≥ 500 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		121 

		Mô đun nguồn

		Bộ

		02

		- Uvào = 220 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


(6 ÷ 24) VDC



		122 

		Ôm mét

		Chiếc

		02

		Khoảng đo:≤ 5000 (



		123 

		Ampe mét DC

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		124 

		Vôn mét DC

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		125 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		Công suất: ≤ 100 W



		126 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		127 

		Crô nha

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		128 

		Máy quấn dây

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		129 

		Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		130 

		Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		131 

		Bộ mẫu vật liệu hút ẩm

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		132 

		Đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Công suất: (18÷40) W






		133 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		134 

		Chấn lưu điện tử

		Bộ

		01

		



		135 

		Chấn lưu điện từ

		Bộ

		01

		



		136 

		Đèn Compac

		Bộ

		06

		Công suất: (5÷40) W



		137 

		Đèn thuỷ ngân cao áp

		Bộ

		06

		Công suất: (80÷250) W



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		139 

		Không có chấn lưu

		Bộ

		01

		



		140 

		Có chấn lưu

		Bộ

		01

		



		141 

		Công tơ cảm ứng một pha

		Chiếc

		06

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác: ≤ 2,5



		142 

		Công tơ cảm ứng ba pha

		Bộ

		06

		



		143 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		144 

		Đo gián tiếp

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác: ≤ 2,5



		145 

		Đo trực tiếp

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ≥ 5 A


- Cấp chính xác: ≤ 2,5



		146 

		Máy biến dòng điện

		Chiếc

		06

		Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5 A



		147 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		06

		Dòng điện: (12 ÷50) A



		148 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		06

		- Hiệu chỉnh được dòng cắt


- Dòng điện: 5 A ÷ 50 A



		149 

		Nút ấn

		Bộ

		06

		Dòng điện: ≤ 10 A



		150 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		151 

		Nút ấn đơn

		Chiếc

		01

		



		152 

		Nút ấn kép

		Chiếc

		01

		



		153 

		Mô hình dàn trải hệ thống chống sét

		Bộ

		1

		Mô hình bao gồm (kim thu sét phát xạ sớm; cáp dẫn sét chống nhiễu; hệ thống tiếp địa; hệ thống tạo nguồn cao áp…)



		154 

		Máy hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		02

		- Dải tần: ≥ 20MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		155 

		Máy phát xung

		Chiếc

		02

		- Dải tần: 0,05Hz÷ 5MHz


- Phát tần đa chức năng



		156 

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≥ (450 x 600) mm



		157 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 0,5 kW



		158 

		Đe rèn

		Chiếc

		02

		Trọng lượng: ≥ 40 kg



		159 

		Bo mạch điều hoà

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		160 

		Bo cắm vạn năng

		Chiếc

		06

		Bo chia thành 200 lỗ cho việc cắm nguồn và 630 lỗ cho việc cắm linh kiện



		161 

		Bo mạch tủ lạnh

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		162 

		Đồng hồ đo tốc độ

		Chiếc

		03

		Tốc độ đo: ≥ 10 vòng/phút



		163 

		Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ

		Bộ

		06

		



		164 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		165 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 40 A



		166 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 25 A



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		03

		- Điện áp: ≥ 220 V


- Dòng điện: ≥ 12 A



		167 

		Rơle nhiệt

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ≥ 12 A



		168 

		Nút ấn 3 vị trí

		Chiếc

		02

		Dòng điện: ≤ 10 A



		169 

		Cầu chì ống

		Chiếc

		04

		Dòng điện: 5 A



		170 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ≥ 10 A



		171 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		172 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		04

		Dòng điện: ≥ 5 A



		173 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		05

		Công suất: ≥ 3 W



		174 

		Rơ le

		Bộ

		06

		



		175 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		176 

		Rơ le áp suất cao

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 35) bar


- Môi chất R22,410a, R134a



		177 

		Rơ le áp suất thấp

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 15) bar


- Môi chất R22,410a, R134a



		178 

		Rơ le áp suất dầu

		Chiếc

		01

		- Áp suất: (-1 ÷ 35) bar


- Môi chất R22,410a, R134a



		179 

		Rơ le nhiệt độ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		180 

		Rơ le lưu lượng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		181 

		Rơ le khởi động

		Bộ

		01

		Điển trở: ≥ 22 Ω



		182 

		Điện trở xả đá tủ lạnh

		Chiếc

		03

		Công suất: 130 W ÷ 225 W



		183 

		Phin sấy lọc

		Chiếc

		03

		Đầu vào ra: ≤ 1/4 inch



		184 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		185 

		Van hằng nhiệt (Thermostat)

		Chiếc

		03

		Nhiệt độ làm việc: 

(-6C ÷ - 18) 0C



		186 

		Bộ thử kín

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		187 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		188 

		Bình nitơ

		Bình

		01

		



		189 

		Bộ van giảm áp

		Bộ

		01

		



		190 

		Dây dẫn cao áp

		Chiếc

		01

		



		191 

		Gía đỡ di động

		Chiếc

		01

		



		192 

		Dụng cụ đo lường cơ khí

		Bộ

		06

		



		193 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		194 

		Thước cặp

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0÷150)mm



		195 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: ≥ 300 mm


- Độ chia: ≥ 0,1 mm



		196 

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 2000 mm



		197 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		198 

		Thước căn lá

		Chiếc

		01

		Độ dày ≥ 0,02 mm



		199 

		Thước cầu

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		200 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ 300 mm



		201 

		Pan me

		Bộ

		01

		Phạm vi đo:  (0 ÷125)mm



		202 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		



		203 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		204 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: ≥ 1mm



		205 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: ≥ 130 mm



		206 

		Compa vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: ≥ 200 mm



		207 

		Đột dấu

		Chiếc

		01

		Phạm vi đột: ≥ 1mm



		208 

		Dụng cụ cơ khí

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		209 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		210 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		



		211 

		Bộ đục

		Bộ

		01

		



		212 

		Bộ cạo, rà

		Bộ

		01

		



		213 

		Bộ dũa

		Bộ

		01

		



		214 

		Bàn ren, tarô

		Bộ

		01

		



		215 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		



		216 

		Bộ mỏ lết

		Bộ

		01

		



		217 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		218 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		219 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		01

		



		220 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		221 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		222 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		223 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		224 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		225 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		



		226 

		Lục giác hệ inch

		Bộ

		01

		



		227 

		Lục giác hệ mm

		Bộ

		01

		



		228 

		Dao gọt dây

		Chiếc

		01

		



		229 

		Banh kẹp

		Chiếc

		01

		



		230 

		Mỏ hàn sợi đốt

		Chiếc

		01

		



		231 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		01

		



		232 

		Máy khò

		Chiếc

		01

		



		233 

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		234 

		Dụng cụ hàn cắt bằng gas, ô xy

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		235 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		236 

		Bình ô xy

		Bình

		01

		



		237 

		Bình gas

		Bình

		01

		



		238 

		Mỏ cắt và  bép cắt

		Bộ

		01

		



		239 

		Dây dẫn khí

		m

		20

		



		240 

		Van ngăn lửa tạt lại bình ô xy

		Chiếc

		01

		



		241 

		Van ngăn lửa tạt lại bình gas

		Chiếc

		01

		



		242 

		Đồng hồ ô xy

		Chiếc

		01

		



		243 

		Đồng hồ gas

		Chiếc

		01

		



		244 

		Dụng cụ thông bép

		Chiếc

		01

		



		245 

		Dụng cụ đánh lửa

		Chiếc

		01

		



		246 

		Máy khoan tay

		Chiếc

		02

		Đường kính mũi khoan: 

≤ 0,5 mm



		247 

		Dụng cụ đo lường điện lạnh

		Bộ

		06

		



		248 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		249 

		Mê ga ôm

		Chiếc

		01

		Thang đo: ≥ 500 V



		250 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		251 

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		252 

		Nhiệt kế kiểu áp kế

		Chiếc

		01

		Thang đo: (-60 ÷ 650) oC



		253 

		Nhiệt kế cặp nhiệt

		Chiếc

		01

		Thang đo: (-30 ÷ 100)  oC



		254 

		Nhiệt kế điện trở

		Chiếc

		01

		Thang đo: (-40 ÷ 420) oC



		255 

		Áp kế chất lỏng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Áp kế đàn hồi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		256 

		Áp kế điện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		257 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Thang đo: (5 ÷ 99) %



		258 

		Pi tô

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		259 

		Dụng cụ điện lạnh

		Bộ

		06

		



		260 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		261 

		Bộ cắt, nong loe ống đồng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		262 

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		263 

		Bộ đồng hồ nạp gas

		Bộ

		01

		Áp suất chân không:


≤ 750 mmHg



		264 

		Bộ hàn hơi mi ni

		Bộ

		01

		Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn



		265 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		266 

		Thước thủy

		Chiếc

		01

		



		267 

		Bộ lục lăng

		Chiếc

		01

		



		268 

		Dũa mịn

		Chiếc

		01

		



		269 

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		



		270 

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		



		271 

		Bộ khẩu

		Bộ

		01

		



		272 

		Bộ cờ lê

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		273 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		274 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		275 

		Thiết bị phòng Lab hoàn chỉnh 

		Bộ

		18

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		276 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		- Tốc độ đường truyền ( 100.0 Mbps

- Kết nối các máy tính với máy chủ





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

 Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử công suất

		Bộ

		01

		Bao gồm:


- Đi ốt công suất


- Transistor công suất


- Thyritor, triac, diac, mosfet, GTO, IGBT 



		2 

		Bộ thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển

		Bộ

		06

		Dòng điện làm việc: ≥ 2 A



		3 

		Bộ thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		06

		Dòng điện làm việc: ≥ 2 A



		4 

		Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng 

		Bộ

		06

		Dòng điện làm việc: ≥ 2 A



		5 

		Bộ mẫu thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp

		Bộ

		06

		Dòng điện làm việc: ≥ 2 A



		6 

		Bộ biến tần

		Bộ

		06

		Công suất: ≥ 0,3 kW





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BOOR SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống máy lạnh ô tô

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP GÒ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt, đột, dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 3 kW 



		2 

		Mắt cuốn tôn mỏng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Đe gò 

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BƠM, QUẠT, MÁY NÉN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt hướng trục 

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 3 kW



		2

		Quạt ly tâm

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 3 kW





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): AUTOCAD

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến (Autocad,…)


- Cài đặt được 19 máy vi tính





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH


Trình độ: Trung cấp nghề


(Theo Quyết định số: 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Phạm Thế Vũ

		Thạc sỹ 

Điện lạnh

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Cao Anh Tuấn

		Thạc sỹ


Nhiệt lạnh

		Ủy viên



		5

		Nguyễn Đình Kiên

		Kỹ sư


Nhiệt lạnh

		Ủy viên



		6

		Nguyễn Duy Thảo

		Thạc sỹ 

Điện lạnh

		Ủy viên



		7

		Đặng Quốc Tuấn

		Kỹ sư


Nhiệt - Lạnh

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ may Veston, trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Công nghệ may veston, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ may veston 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 35 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 36 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 34 đến bảng 38) dùng để bổ sung cho bảng B


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ may veston 


Các trường đào tạo nghề Công nghệ may veston trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 36). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

 THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Công nghệ may Veston

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		 Tên thiết bị

		Đơn                                                                    vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Thước dẻo

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước cong 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Compa

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800x 1800) mm





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÂN TRẮC HỌC


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ các đường thẳng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo các kích thước

		 Chiều dài: ≥ 150cm



		5 

		Thước kẹp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo bề dày

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Thước đo độ cao (Martin)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo chiều cao cơ thể

		- Chiều dài: 


 (150 ÷ 200) mm


 - Phạm vi đo:


 (200  ÷ 300) mm



		7 

		Cân bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo khối lượng cơ thể

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Ghế 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo chiều cao ngồi

		- Không có tựa lưng


- Chiều cao:


(46 ÷ 50)cm


- Kích thước mặt ghế: (40 ÷ 45)cm



		9 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo các thông số

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Ma nơ canh nam

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800x 1800) mm





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ các mẫu trang phục

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo

		 Chiều dài : ≥ 150 cm



		3 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		5 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		18

		

		



		6 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		7 

		Bàn thiết kế

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế các chi tiết sản phẩm

		- Dài: 


(120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		8 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		01

		Dùng  để ghim mẫu thiết kế, mặc thử mẫu

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Ma nơ canh nam

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Áo veston nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Áo gilê nam, nữ

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Quần âu nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800x 1800) mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU MAY


Tên nghề: Công nghệ may Veston 

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ kết dính của mex sau khi ép

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





		2 

		Bộ mẫu nguyên phụ liệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại các dạng nguyên phụ liệu

		Đảm bảo đủ các mẫu nguyên phụ liệu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mẫu vải

		Mẫu

		02

		

		



		5 

		Mẫu xơ dệt 

		Mẫu

		01

		

		



		6 

		Mẫu chỉ

		Mẫu

		03

		

		



		7 

		Mẫu phụ liệu dựng 

		Mẫu

		03

		

		



		8 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vải

		Chiều dài: ≥ 150 cm 



		9 

		Kính kiểm tra mật độ


(Kính đếm sợi)

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra mật độ dọc, mật độ ngang của vải

		- Kích thước:


 (1x1) inch


- Độ phóng đại: 


  (6X ÷ 12X)



		10 

		Kính lúp

		Chiếc

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết và phân loại cấu trúc kiểu dệt

		Độ phóng đại:


(12X ÷ 16X)



		11 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm mật độ các loại vải

		Bằng thép không gỉ



		12 

		Ấm đun nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để đun nước đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho công việc thí nghiệm

		Dung tích: ≤ 3 lít



		13 

		Dụng cụ pha chế

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết các loại xơ sợi

		Vật liệu thủy tinh hoặc tương đương



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cốc

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Que khuấy

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Công nghệ may Veston

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy may an toàn

		Tốc độ: 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy vắt sổ an toàn

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy đính cúc an toàn

		Tốc độ:  


≥ 1500 vòng/phút



		4 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy cắt vải đẩy tay an toàn

		 Tốc độ: 


 (3000÷3600) vòng/phút



		5 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy cắt vòng an toàn

		Tốc độ: 


≥ 1500 vòng/phút



		6 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy thùa khuyết an toàn

		Tốc độ: 


≥ 2200 vòng/phút



		7 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu kỹ thuật an toàn khi là sản phẩm

		Công suất: ≥ 1500W



		8 

		Bàn là hơi nước treo

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu kỹ thuật an toàn khi vận hành bàn là hơi

		Công suất: ≤ 1500W



		9 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		 Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		 Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		 Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		 Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		 Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		16 

		 Panh, kéo

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		 Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		



		18 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		24 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		31 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Nút chống ồn

		Đôi

		01

		

		



		33 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		02

		

		



		34 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ MAY CƠ BẢN

Tên nghề: Công nghệ may Veston

Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị





		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may và bảo dưỡng máy



		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy may 2 kim

		Bộ

		02

		

		Tốc độ:                 


(1500 ÷ 2000) vòng/phút



		3 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		4 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 



		5 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		

		 Tốc độ: 

≥ 1500 vòng/phút



		6 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		

		  Tốc độ: 


≥ 2500 vòng/phút



		7 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		

		Tốc độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		8 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		9 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		01

		

		Tốc độ: (3000÷3600)      vòng/phút



		10 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt gọt các chi tiêt

		Tốc độ: 


≥ 1500 vòng/phút



		11 

		Máy may zíc zắc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách vận hành, nguyên lý hoạt động và thực hành may

		Tốc độ:               


(1500÷2500) vòng/phút



		12 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là hoàn thiện sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tai thời điểm mua sắm






		13 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 1500W



		14 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		16 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		18 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		02

		Dùng để bảo vệ an toàn trong quá trình cắt bán thành phẩm 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		20 

		Bộ cữ gá mẫu 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng đồ cữ, gá

		Phù hợp với từng sản phẩm



		21 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MARKETING DỆT MAY

Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ BỘ VESTON NAM


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		2 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết

		Chiều dài: ≥ 150 cm



		8 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		

		



		12 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		35

		

		



		13 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		16 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		18 

		Ma nơ canh nam bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo, khoác trang phục mẫu trực quan và thử sửa mẫu sau khi thiết kế

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		19 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu cần thiết kế

		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang






		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Áo veston nam cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Áo veston nam 2 hàng khuy, ve xếch

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ BỘ VESTON NỮ


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm 

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		2 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thước dây




		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết 

		 Chiều dài:  ≥ 150 cm



		8 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		

		



		12 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		35

		

		



		13 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		16 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		18 

		Ma nơ canh nữ bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo, khoác trang phục mẫu trực quan và thử sửa mẫu sau khi thiết kế

		- Ghim được mẫu


- Kích thước theo cỡ: S, M, L



		19 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu cần thiết kế

		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang






		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Áo vest nữ 1 lớp kiểu cổ bẻ ve

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Áo vest nữ 1 lớp kiểu cổ đứng

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề   


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		 Tốc độ: 


 ≥ 2200 vòng/phút



		4 

		Máy đính cúc




		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may zíc zắc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:


(1500÷2500) vòng/phút



		7 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách vận hành, nguyên lý hoạt động và thực hành may vắt các chi tiết

		Tốc độ:


(1200 ÷ 1500)

vòng/ phút



		8 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách vận hành, nguyên lý hoạt động và thực hành may tra tay

		Tốc độ:


(1500 ÷ 2500) 


vòng/ phút



		9 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0,2 kW





		10 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		11 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		12 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Thước dây




		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết 

		Chiều dài:  ≥ 150 cm



		14 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		

		



		18 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		35

		

		



		19 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		20 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		25 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành là hoàn thiện sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tai thời điểm mua sắm



		30 

		Bàn là hơi nước treo

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Công suất: ≤ 1500W 



		31 

		Bàn giác mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành trải giấy, vải trong quá trình giác mẫu

		- Dài: (480 ÷ 500)cm


- Rộng: (180 ÷ 200)cm


- Cao: (70 ÷ 80)cm



		32 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm 

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		33 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm 


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		34 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành may túi

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		35 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để tăng âm trong phòng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa

		Chiếc

		01

		

		Công suất loa: ≥ 20W



		2

		Bàn, ghế máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm thiết kế mẫu 

		Bộ

		01

		Dùng để ứng dụng thiết kế mẫu kỹ thuật

		Cài được 19 máy vi tính



		2 

		Máy in màu 

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bàn, ghế máy vi tính 

		Bộ

		19

		

		



		4 

		Máy vi  tính

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế trang phục trên máy tính

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mền thiết kế mẫu



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu:


 ( (1800x 1800) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT VÀ CHUẨN BỊ BÁN THÀNH PHẨM 

CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt vải đẩy tay 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành cắt phá, cắt các chi tiết trên bàn cắt 

		Tốc độ:


(3000÷3600) vòng/phút



		2 

		Máy cắt vòng 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt gọt các chi tiêt

		Tốc độ: 


≥ 1500 vòng/phút



		3 

		Máy cắt xén đầu bàn 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt xén vải

		Công suất: ≥ 750 W



		4 

		Máy tở vải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tở vải trước khi cắt

		Tốc độ: ≤  50 m/phút



		5 

		Máy khoan dấu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm dấu cho các chi tiết 

		Công suất:

(500 ÷ 1000) W



		6 

		Bàn trải vải

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành trải vải

		- Dài: ≥ 600 cm 


- Rộng: ≥ 100 cm


- Cao: ≥ 70 cm



		7 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		02

		Dùng để bảo vệ an toàn trong quá trình cắt bán thành phẩm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		8 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Thước dây

		Chiếc

		09

		Dùng để đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết 

		Chiều dài: ≥150 cm



		14 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		16 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		18 

		Que gạt 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành gạt phẳng lá vải trong quá trình trải vải 

		Kích thước: 
(80 ÷ 100) cm



		19 

		Kẹp đứng 

		Chiếc

		10

		Dùng để thực hành trong quá trình cắt và trải vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Kẹp ngang 

		Chiếc

		10

		

		



		21 

		Chặn vải

		Chiếc

		02

		Dùng để chặn đầu bàn trong quá trình trải vải

		- Dài: ≤ 2500 mm


- Rộng: ≤ 100 mm


- Cao: ≤ 50 mm



		22 

		Ghim gài

		Vỉ

		03

		Dùng để ghim vải trong quá trình thiết kế 

		 Bằng thép không gỉ



		23 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ SẢN XUẤT VESTON

Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm 

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút



		4 

		Máy đính cúc 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		7 

		Máy may zíc zắc

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may zíc zắc

		Tốc  độ: 


(1500÷2500) vòng/phút



		8 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Dùng để hướng thực hành may lược các chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/phút



		9 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  may tra tay đảm bảo an toàn

		Tốc độ: 


(1500 ÷ 2500) 


vòng/phút



		10 

		Máy dập móc quần 

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dập móc quần

		- Áp lực khí nén: 

≤ 7kg/cm3


- Lực dập: 470kg



		11 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may đáy quần

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3500)

vòng/phút



		12 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ kết dính của vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45cm



		14 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất : 0.2 kW






		15 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		16 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt phá chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: (3000÷3600)vòng/phút



		17 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt gọt các chi tiết

		Tốc độ: 

≥ 1500 vòng/phút



		18 

		Máy khoan dấu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm dấu cho các chi tiết 

		Công suất:

(500 ÷ 1000)W



		19 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tẩy vết bẩn trên sản phẩm  

		- Dài: (120 ÷ 180) cm

- Rộng: (90÷120) cm

- Cao: (70 ÷ 90) cm 



		20 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là hoàn thiện sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Bàn là nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 1500W



		22 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 15 DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NAM I

Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		   TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 






		4 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		7 

		Máy may zíc zắc

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn  thực hành may zíc zắc

		Tốc  độ: 


(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		8 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Dùng để hướng thực hành may lược các chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/phút



		9 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may máy tra tay

		Tốc độ: 


(1500 ÷ 2500) 


vòng/phút



		10 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng:  ≥ 45 cm



		11 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0,2 kW






		12 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		13 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để đo các kích thước theo yêu cầu 

		Chiều dài:  ≥ 150 cm



		15 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tai thời điểm mua sắm






		16 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		17 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		20 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		23 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành may túi

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		24 

		Ma nơ canh  nam bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành mặc và thử sửa sản phẩm

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		25 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm

		Phù hợp trong nghề may



		30 

		Mẫu bán chế phẩm  

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu trình tự và phương pháp may các bộ phận chủ yếu của sản phẩm

		Đủ các bộ phận chủ yếu của áo Veston nam



		31 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NAM II


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		   TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 






		4 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		7 

		Máy may zíc zắc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  thực hành máy zíc zắc sống cổ, chân cổ

		Tốc  độ: 


(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		8 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Dùng để hướng thực hành may lược các chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/phút



		9 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may máy tra tay

		Tốc độ: 


(1500 ÷ 2500)


vòng/phút



		10 

		Máy dập móc quần 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dập móc quần

		- Áp lực khí nén: 


≤ 7kg/cm3


- Lực dập: 470kg



		11 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may đáy quần

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3500)


vòng/phút



		12 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45cm



		13 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất : 0,2 kW






		14 

		Máy ép ve nẹp trái, phải 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		15 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để đo các kích thước theo yêu cầu 

		Chiều dài:  ≥ 150 cm



		17 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tai thời điểm mua sắm






		18 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		19 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		25 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành may túi

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		26 

		Ma nơ canh  nam bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành mặc và thử sửa sản phẩm

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		27 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm

		Phù hợp trong nghề may



		32 

		Mẫu bán chế phẩm  

		Bộ

		02

		Mẫu bán chế phẩm  

		Đủ các bộ phận chủ yếu của áo Veston nam



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NỮ


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		   TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 






		4 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		7 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may máy tra tay

		Tốc độ: 


(1500 ÷2500)


vòng/phút



		8 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may đáy quần

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3500)


vòng/phút



		9 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		10 

		Máy ép thân trươc trái, phải

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0, 2 kW



		11 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		12 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để đo các kích thước theo yêu cầu 

		Chiều dài: ≥ 150 cm



		14 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tai thời điểm mua sắm






		15 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tẩy vết bẩn trên sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm

- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		16 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		17 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		20 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		23 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành may túi

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		24 

		Ma nơ canh  nữ bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành mặc và thử sửa sản phẩm

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		25 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm

		Phù hợp trong nghề may



		30 

		Mẫu bán chế phẩm  

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu trình tự và phương pháp may các bộ phận chủ yếu của sản phẩm

		Đủ các bộ phận chủ yếu của áo Vest nữ một lớp



		31 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC) : HOÀN THIỆN BỘ SẢN PHẨM VESTON


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ép thân trước  trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất : 0.2 kW






		2 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		3 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		7 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  tẩy vết bẩn trên sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm

- Rộng:  (90÷120) cm

- Cao: (70 ÷ 90) cm 



		8 

		Bàn hút, cầu, bàn là hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tai thời điểm mua sắm






		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để đo các kích thước theo yêu cầu

		Chiều dài: ≥ 150 cm



		2 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành bấm các đầu chỉ, xơ vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Áo veston nam, nữ

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Quần âu nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Áo gilê nam, nữ

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ kết dính của mex sau khi ép

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 

 



		9 

		Cân bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra khối lượng của vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





		10 

		Kính kiểm tra mật độ


(Kính đếm sợi)

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra mật độ dọc, mật độ ngang của vải

		- Kích thước: 


 (1x1) inch


- Độ phóng đại: 


  (6X ÷ 12X)



		11 

		Bàn kiểm tra sản phẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo và kiểm tra sản phẩm

		- Dài: (130 ÷ 160) cm


- Rộng: (80 ÷ 120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		12 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỀN MAY 

BỘ VESTON NAM

Tên nghề: Công nghệ may Veston 



Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xác định thời gian tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành tính toán trong quá trình thiết kế chuyền, xây dựng định mức sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		7 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Áo veston nam cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần âu nam cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áo gilê nam

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỀN MAY 

 BỘ VESTON NỮ

Tên nghề: Công nghệ may Veston 



Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xác định thời gian tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy tính

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành tính toán trong quá trình thiết kế chuyền, xây dựng định mức sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		5

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Áo veston nữ cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần âu nữ cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		

		Váy (juyp) 

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT CHẾ TẠO CỮ DƯỠNG


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số   lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn  khoan kim loại theo dấu vạch và khoan theo bạc dẫn

		Công suất: ≤ 250W


Kèm theo mũi khoan đường kính : 


(0,15 ÷ 1,2) cm



		2 

		Máy mài  cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn mài nhẵn chi tiết

		Công suất:  ≤  710W



		3 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh bóng các mối hàn

		Công suất: ≤ 1200 W



		4 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn  hàn các chi tiết

		Công suất nhiệt: 

(80 ÷100)W

Cỡ mỏ hàn: 


(11mm x 8mm) 

Chiều dài: ≤ 290 mm



		5 

		Bàn nguội




		Chiếc

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội 

		- Có 18 vị trí làm việc


- Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ( 250mm



		6 

		Bộ cữ gá mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu bộ cữ gá mẫu 

		Phù hợp với từng sản phẩm



		7 

		Bộ dưỡng kim loại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn  kẹp và uốn chi tiết

		Kẹp dưới hình chữ nhật:


- Dài: (200÷300)mm


- Rộng : (40÷ 50)mm


- Dày: ≤ 3mm


Kẹp trên hình tam giác:


- Rộng đáy: ≤ 30mm



		8 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo

		 Chiều dài : ≥ 150 cm



		10 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ 

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành chế tạo cữ dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Đục

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Kéo cắt sắt

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		 Dũa 

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Kìm 

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		



		18 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu trên bề mặt phôi

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		26 

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		30 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu

		- Dài: ≥ 60cm 


- Rộng: ≥ 40cm


- Cao: ≥ 80cm



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ THIẾT BỊ CHUYỀN

Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT 


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tính 

		Chiếc 

		07

		Dùng  để hướng dẫn thực hành  tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHUYỀN VESTON 


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tính 

		Chiếc

		07




		Dùng để hướng dẫn thực hành  tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUẤT 


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo

		 Chiều dài : ≥ 150 cm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành xác định thời gian tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy tính cá nhân

		Chiếc




		07



		Dùng để hướng dẫn thực hành  tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LỊCH SỬ VÀ XU HƯỚNG THỜI TRANG


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 29: DANH MỤC THIẾT Bị DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): THIẾT KẾ CẮT MAY ÁO MĂNG TÔ 

Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy may 2 kim

		Bộ

		02

		

		Tốc độ:                 


(1500 ÷ 2000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 



		4 

		Máy đính bọ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		5 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		6 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Thước dây




		Chiếc

		18

		Dùng để đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết 

		Chiều dài:  ≥ 150 cm



		12 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		16 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		18 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		20 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		23 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn cách đo, khoác trang phục mẫu trực quan và thử sửa mẫu sau khi thiết kế

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Ma nơ canh nam

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		32 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 1500W



		33 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm 

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		34 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		35 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN) : THIẾT BỊ LÀ ÉP PHOM SẢN PHẨM


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0,2 kW






		2 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		3 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ MAY TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG SẢN PHẨM VESTON


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim 

		Bộ

		12

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy may một kim tự động

		Bộ

		06

		

		Tốc độ:                 


(4500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		4 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 






		5 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		6 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		7 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		8 

		Máy may zíc zắc

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may zíc zắc

		Tốc  độ: 


(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		9 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Dùng để hướng thực hành may lược các chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/phút



		10 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may máy tra tay

		Tốc  độ: 


(1500 ÷ 2500)  vòng/phút



		11 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may đáy quần

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3500)


vòng/phút



		12 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ kết dính của vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 

 



		13 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		14 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0,2 kW






		15 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		16 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt phá chi tiết sản phẩm

		Tốc độ:


(3000 ÷ 3600 ) vòng/ phút



		17 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt gọt các chi tiêt

		Tốc độ: 


≥ 1500 vòng/phút


 



		18 

		Máy khoan dấu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm dấu cho các chi tiết 

		Công suất:


(500 ÷ 1000)W



		19 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tẩy vết bẩn trên sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm

- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		20 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là hoàn thiện sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		21 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		

		Công suất: 


≥ 1500W



		22 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) : CHI PHÍ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VESTON


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) : THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN) : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT MAY


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN) : XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN

 SẢN XUẤT VESTON 


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tính

		Chiếc

		07



		Dùng  để hướng dẫn thực hành tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Công nghệ may Veston

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		 Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		4 

		 Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		5 

		 Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		



		6 

		 Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		7 

		 Găng tay 

		Đôi

		01

		



		8 

		 Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		9 

		 Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		10 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		12 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		13 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		14 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		15 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		16 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		17 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		18 

		Bộ dụng cụ an toàn 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		20 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		21 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		22 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		23 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		24 

		Nút chống ồn

		Đôi

		01

		



		25 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		02

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		26 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút



		27 

		Máy may hai kim

		Bộ

		02

		Tốc độ:


(1500 ÷ 2000)  vòng /phút



		28 

		Máy vắt sổ

		Bộ

		02

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		29 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Tốc độ:            


(3000 ÷ 3500) vòng/phút



		30 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		02

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3600) vòng/phút



		31 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút



		32 

		Máy cắt xén đầu bàn

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 750W



		33 

		Máy tở vải

		Bộ

		01

		 Tốc độ: ≤  50 m/phút



		34 

		Máy dập móc quần

		Bộ

		01

		- Áp lực khí nén:  ≤ 7kg/cm3


- Lực dập: 470kg



		35 

		Máy đính bọ 

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút



		36 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút



		37 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≤ 1500 vòng/phút



		38 

		Máy thùa khuyết  đầu tròn

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≥ 2200 vòng/phút 



		39 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Tốc độ:  

(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		40 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Tốc độ:               


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		41 

		Máy may zíc zắc

		Bộ

		01

		Tốc độ:               


(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		42 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1200 W



		43 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 250W


Kèm theo mũi khoan đường kính : (0,15 ÷ 1,2) cm



		44 

		Máy khoan dấu

		Chiếc

		01

		Công suất: (500 ÷ 1000)W



		45 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 710W



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		03

		Công suất nhiệt: (80 ÷100)W


Cỡ mỏ hàn: (11mm x 8mm) 


Chiều dài: ≤ 290 mm



		47 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Khổ rộng: ≥ 45cm



		48 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Công suất: 0,2 kW



		49 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		



		50 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		 Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		52 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		53 

		Thước dẻo

		Chiếc

		01

		



		54 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		



		55 

		Thước cong 

		Chiếc

		01

		



		56 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		57 

		Compa

		Chiếc

		01

		



		58 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		59 

		Thước đo

		Bộ

		1

		



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		61 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		 Chiều dài: ≥ 150cm



		62 

		Thước kẹp

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		63 

		Thước đo độ cao (Martin)

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: (150 ÷ 200) mm


 - Phạm vi đo:

(200  ÷ 300) mm



		64 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		65 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		66 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		



		67 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		



		68 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		35

		



		69 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		35

		



		70 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		



		71 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		



		72 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		



		73 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		



		74 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		



		75 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		



		76 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		77 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		78 

		Đục

		Bộ

		01

		



		79 

		Kéo cắt sắt

		Chiếc

		01

		



		80 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		



		81 

		 Dũa 

		Bộ

		01

		



		82 

		Kìm 

		Chiếc

		01

		



		83 

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		



		84 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		



		85 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		



		86 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		87 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		88 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		



		89 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		



		90 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		



		91 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		92 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		93 

		Áo veston nam, nữ  cơ bản

		Chiếc

		02

		



		94 

		Áo veston nam 2 hàng khuy ve xếch

		Chiếc

		01

		



		95 

		Quần âu nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		02

		



		96 

		Áo gilê nam, nữ

		Chiếc

		02

		



		97 

		Áo veston nữ 1 lớp kiểu cổ bẻ ve

		Chiếc

		01

		



		98 

		Áo veston nữ 1 lớp kiểu cổ đứng

		Chiếc

		01

		



		99 

		Váy (juyp) 

		Chiếc

		01

		



		100 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		102 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		



		103 

		 Mắc treo sản phẩm

		Chiếc

		18

		



		104 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		02

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L






		105 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		106 

		Ma nơ canh nam 

		Chiếc

		03

		



		107 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		03

		



		108 

		Bộ mẫu nguyên phụ liệu

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các mẫu nguyên phụ liệu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		109 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		110 

		Mẫu vải 

		Mẫu

		02

		



		111 

		Mẫu xơ dệt 

		Mẫu

		01

		



		112 

		Mẫu chỉ

		Mẫu

		03

		



		113 

		Mẫu phụ liệu dựng

		Mẫu

		03

		



		114 

		Dụng cụ pha chế

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh hoặc tương đương






		115 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		116 

		Cốc

		Chiếc

		01

		



		117 

		Que khuấy

		Chiếc

		01

		



		118 

		Ấm đun nước 

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≤ 3 lít



		119 

		Bàn giác mẫu

		Chiếc

		02

		- Dài: (480 ÷ 500)cm


- Rộng: (180 ÷ 200)cm


- Cao: (70 ÷ 80)cm



		120 

		Bàn kiểm tra sản phẩm

		Chiếc

		03

		- Dài: (130 ÷ 160) cm


- Rộng: (80 ÷ 120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		121 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		02

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		122 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 1500W



		123 

		Bàn là hơi nước treo

		Bộ

		03

		Công suất: ≤ 1500W



		124 

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		- Có 18 vị trí làm việc


- Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ( 250mm



		125 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		- Dài: (120 ÷180) cm 


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		126 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		- Dài: (120÷180) cm 


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		127 

		Bàn thiết kế

		Chiếc

		18

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		128 

		Bàn trải vải

		Chiếc

		01

		- Dài: ≥ 600 cm 


- Rộng: ≥ 100 cm


- Cao: ≥ 70 cm



		129 

		Bộ dưỡng kim loại

		Bộ

		03

		Kẹp dưới hình chữ nhật:


- Dài: (200÷300)mm


- Rộng : (40÷ 50)mm


- Dày: ≤ 3mm


Kẹp trên hình tam giác:


- Rộng đáy: ≤ 30mm



		130 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 

 



		131 

		Cân bàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		132 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		133 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		134 

		Ghế 

		Chiếc

		02

		- Không có tựa lưng


- Chiều cao:(46 ÷ 50)cm


- Kích thước mặt ghế: 

(40 ÷ 45)cm



		135 

		Chặn vải

		Chiếc

		02

		- Dài: ≤ 2500mm 


- Rộng: ≤ 100 mm


- Cao: ≤ 50 mm



		136 

		Kẹp đứng 

		Chiếc

		10

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		137 

		Kẹp ngang 

		Chiếc

		10

		



		138 

		Que gạt

		Chiếc

		02

		Kích thước: (80 ÷ 100) cm



		139 

		Kính kiểm tra mật độ


(Kính đếm sợi)

		Chiếc

		18

		- Kích thước:  (1x1) inch

- Độ phóng đại:  (6X ÷ 12X)



		140 

		Kính lúp

		Chiếc

		09

		Độ phóng đại: (12X ÷ 16X)



		141 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		18

		Bằng thép không gỉ



		142 

		Ghim gài

		Vỉ

		03

		Bằng thép không gỉ



		143 

		Máy tính

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		144 

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		01

		- Dài: ≥ 60cm 


- Rộng: ≥ 40cm


- Cao: ≥ 80cm



		145 

		Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

		Chiếc

		01

		Phù hợp trong nghề may



		146 

		Mẫu bán chế phẩm  

		Bộ

		02

		Đủ các bộ phận chủ yếu của:


- Áo Vest nữ một lớp


- Áo Veston nam



		147 

		Bộ cữ gá mẫu

		Bộ

		02

		Phù hợp với từng sản phẩm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		148 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		



		149 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		150 

		Âm ly

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất loa



		151 

		Micro

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		152 

		Loa

		Chiếc

		01

		Công suất loa: ≥ 20W



		153 

		Phần mềm thiết kế mẫu 

		Bộ

		01

		Cài được 19 máy vi tính



		154 

		Máy in màu 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		155 

		Bàn, ghế máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		156 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		157 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800x 1800) mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ MAY TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG SẢN PHẨM VESTON


 (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim tự động

		Bộ

		06

		Tốc độ: 


(4500 ÷ 5000) vòng/phút





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ MAY VESTON

Trình độ: Cao đẳng nghề


(Theo Quyết định số 870 /QĐ-BLĐTBXH  ngày 21 tháng 07 năm 2014 


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ 

chuyên môn

		Chức vụ trong 

Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch Hội đồng



		2

		Bà Cao Bích Thủy




		Thạc sỹ Công nghệ may

		Phó Chủ tịch Hội đồng



		3

		Bà Võ Thị Hồng

		Thạc sỹ Quản lý đào tạo nghề

		Uỷ viên Thư ký



		4

		Bà Nguyễn Thị Sinh




		Thạc sỹ Công nghệ may

		Uỷ viên



		5

		Ông Nguyễn Trung Kiên

		Kỹ sư Dệt may

		Uỷ viên



		6

		Bà Đỗ Phương Nga




		Thạc sỹ Công nghệ may

		Uỷ viên



		7

		Ông Hà Mạnh

		Kỹ sư Tự động hóa

		Uỷ viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ may veston trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Công nghệ may veston , ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ may veston 


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 34 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 35 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 36 đến bảng 38) dùng để bổ sung cho bảng B


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ may veston 


Các trường đào tạo nghề Công nghệ may veston trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 35). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

 THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC(BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Công nghệ may Veston

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		 Tên thiết bị

		Đơn                                                                    vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Thước dẻo

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước cong 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Compa

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800x 1800) mm





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÂN TRẮC HỌC


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ các đường thẳng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo các kích thước

		 Chiều dài: ≥ 150cm



		5 

		Thước kẹp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo bề dày

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Thước đo độ cao (Martin)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo chiều cao cơ thể

		- Chiều dài: 


 (150 ÷ 200) mm


 - Phạm vi đo:


 (200  ÷ 300) mm



		7 

		Cân bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo khối lượng cơ thể

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Ghế 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo chiều cao ngồi

		- Không có tựa lưng


- Chiều cao:


(46 ÷ 50)cm


- Kích thước mặt ghế: (40 ÷ 45)cm



		8 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo các thông số

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Ma nơ canh nam

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800x 1800) mm





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ các mẫu trang phục

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo

		 Chiều dài : ≥ 150 cm



		3 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		5 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		18

		

		



		6 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		7 

		Bàn thiết kế

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế các chi tiết sản phẩm

		- Dài: 


(120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		8 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		01

		Dùng  để ghim mẫu thiết kế, mặc thử mẫu

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Ma nơ canh nam

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Áo veston nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Áo gilê nam, nữ

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Quần âu nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800x 1800) mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU MAY


Tên nghề: Công nghệ may Veston 

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ kết dính của mex sau khi ép

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





		2 

		Bộ mẫu nguyên phụ liệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại các dạng nguyên phụ liệu

		Đảm bảo đủ các mẫu nguyên phụ liệu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mẫu vải

		Mẫu

		02

		

		



		5 

		Mẫu xơ dệt 

		Mẫu

		01

		

		



		6 

		Mẫu chỉ

		Mẫu

		03

		

		



		7 

		Mẫu phụ liệu dựng 

		Mẫu

		03

		

		



		8 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước vải

		Chiều dài: ≥ 150 cm 



		9 

		Kính kiểm tra mật độ


(Kính đếm sợi)

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra mật độ dọc, mật độ ngang của vải

		- Kích thước:


 (1x1) inch


- Độ phóng đại: 


  (6X ÷ 12X)



		10 

		Kính lúp

		Chiếc

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết và phân loại cấu trúc kiểu dệt

		Độ phóng đại:


(12X ÷ 16X)



		11 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm mật độ các loại vải

		Bằng thép không gỉ



		12 

		Ấm đun nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để đun nước đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho công việc thí nghiệm

		Dung tích: ≤ 3 lít



		13 

		Dụng cụ pha chế

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết các loại xơ sợi

		Vật liệu thủy tinh hoặc tương đương



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cốc

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Que khuấy

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Công nghệ may Veston

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy may an toàn

		Tốc độ: 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy vắt sổ an toàn

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy đính cúc an toàn

		Tốc độ:  


≥ 1500 vòng/phút





		4 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy cắt vải đẩy tay an toàn

		 Tốc độ: 


 (3000÷3600) vòng/phút



		5 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy cắt vòng an toàn

		Tốc độ: 


≥ 1500 vòng/phút






		6 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành máy thùa khuyết an toàn

		Tốc độ: 


≥ 2200 vòng/phút





		7 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu kỹ thuật an toàn khi là sản phẩm

		Công suất: ≥ 1500W



		8 

		Bàn là hơi nước treo

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu kỹ thuật an toàn khi vận hành bàn là hơi

		Công suất: ≤ 1500W



		9 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		 Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		 Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		 Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		 Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		 Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		16 

		 Panh, kéo

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		 Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		



		18 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		24 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		31 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Nút chống ồn

		Đôi

		01

		

		



		33 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		02

		

		



		34 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ MAY CƠ BẢN

Tên nghề: Công nghệ may Veston

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may và bảo dưỡng máy



		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy may 2 kim

		Bộ

		02

		

		Tốc độ:                 


(1500 ÷ 2000) vòng/phút



		3 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		4 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 



		5 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		

		 Tốc độ: 

≥ 1500 vòng/phút



		6 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		

		  Tốc độ: 


≥ 2500 vòng/phút



		7 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		

		Tốc độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		8 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		9 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		01

		

		Tốc độ: (3000÷3600)      vòng/phút



		10 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt gọt các chi tiết

		Tốc độ: 


≥ 1500 vòng/phút



		11 

		Máy may zíc zắc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách vận hành, nguyên lý hoạt động và thực hành may

		Tốc độ:               


(1500÷2500) vòng/phút



		12 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là hoàn thiện sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		13 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 1500W



		14 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		16 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		18 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		02

		Dùng để bảo vệ an toàn trong quá trình cắt bán thành phẩm 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		20 

		Bộ cữ gá mẫu 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng đồ cữ, gá

		Phù hợp với từng sản phẩm



		21 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ BỘ VESTON NAM


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		2 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết

		Chiều dài: ≥ 150 cm



		8 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		

		



		12 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		35

		

		



		13 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		16 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		18 

		Ma nơ canh nam bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo, khoác trang phục mẫu trực quan và thử sửa mẫu sau khi thiết kế

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		19 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu cần thiết kế

		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang






		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Áo veston nam cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Áo veston nam 2 hàng khuy, ve xếch

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ BỘ VESTON NỮ


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm 

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		2 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thước dây




		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết 

		 Chiều dài:  ≥ 150 cm



		8 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		

		



		12 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		35

		

		



		13 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		16 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		18 

		Ma nơ canh nữ bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo, khoác trang phục mẫu trực quan và thử sửa mẫu sau khi thiết kế

		- Ghim được mẫu


- Kích thước theo cỡ: S, M, L



		19 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu cần thiết kế

		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang






		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Áo vest nữ 1 lớp kiểu cổ bẻ ve

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Áo vest nữ 1 lớp kiểu cổ đứng

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề   


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		 Tốc độ: 


 ≥ 2200 vòng/phút



		4 

		Máy đính cúc




		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may zíc zắc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:


(1500÷2500) vòng/phút



		7 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách vận hành, nguyên lý hoạt động và thực hành may vắt các chi tiết

		Tốc độ:


(1200 ÷ 1500) 


vòng/ phút



		8 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách vận hành, nguyên lý hoạt động và thực hành may tra tay

		Tốc độ:


(1500 ÷ 2500) 


vòng/ phút



		9 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0,2 kW





		10 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		11 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		12 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Thước dây




		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết 

		Chiều dài:  ≥ 150 cm



		14 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		

		



		18 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		35

		

		



		19 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		20 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		25 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành là hoàn thiện sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		30 

		Bàn là hơi nước treo

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Công suất: ≤ 1500W 



		31 

		Bàn giác mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành trải giấy, vải trong quá trình giác mẫu

		- Dài: (480 ÷ 500)cm


- Rộng: (180 ÷ 200)cm


- Cao: (70 ÷ 80)cm



		32 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm 

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		33 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm 


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		34 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành may túi

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		35 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT VÀ CHUẨN BỊ BÁN THÀNH PHẨM 

CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt vải đẩy tay 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành cắt phá, cắt các chi tiết trên bàn cắt 

		Tốc độ:


(3000÷3600) vòng/phút



		2 

		Máy cắt vòng 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt gọt các chi tiết

		Tốc độ: 


≥ 1500 vòng/phút



		3 

		Máy cắt xén đầu bàn 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt xén vải

		Công suất: ≥ 750 W



		4 

		Máy tở vải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tở vải trước khi cắt

		Tốc độ: ≤  50 m/phút



		5 

		Máy khoan dấu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm dấu cho các chi tiết 

		Công suất:

(500 ÷ 1000) W



		6 

		Bàn trải vải

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành trải vải

		- Dài: ≥ 600 cm 


- Rộng: ≥ 100 cm


- Cao: ≥ 70 cm



		7 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		02

		Dùng để bảo vệ an toàn trong quá trình cắt bán thành phẩm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		8 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Thước dây

		Chiếc

		09

		Dùng để đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết 

		Chiều dài: ≥150 cm



		14 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		16 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		18 

		Que gạt 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành gạt phẳng lá vải trong quá trình trải vải 

		Kích thước: 
(80 ÷ 100) cm



		19 

		Kẹp đứng 

		Chiếc

		10

		Dùng để thực hành trong quá trình cắt và trải vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Kẹp ngang 

		Chiếc

		10

		

		



		21 

		Chặn vải

		Chiếc

		02

		Dùng để chặn đầu bàn trong quá trình trải vải

		- Dài: ≤ 2500 mm


- Rộng: ≤ 100 mm


- Cao: ≤ 50 mm



		22 

		Ghim gài

		Vỉ

		03

		Dùng để ghim vải trong quá trình thiết kế 

		 Bằng thép không gỉ



		23 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ SẢN XUẤT VESTON

Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm 

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút



		4 

		Máy đính cúc 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		7 

		Máy may zíc zắc

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may zíc zắc

		Tốc  độ: 


(1500÷2500) vòng/phút



		8 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Dùng để hướng thực hành may lược các chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/phút



		9 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  may tra tay đảm bảo an toàn

		Tốc độ: 


(1500 ÷ 2500) 


vòng/phút



		10 

		Máy dập móc quần 

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dập móc quần

		- Áp lực khí nén: 

≤ 7kg/cm3


- Lực dập: 470kg



		11 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may đáy quần

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3500)

vòng/phút



		12 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ kết dính của vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45cm



		14 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất : 0.2 kW






		15 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		16 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt phá chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: (3000÷3600)vòng/phút



		17 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt gọt các chi tiết

		Tốc độ: 

≥ 1500 vòng/phút



		18 

		Máy khoan dấu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm dấu cho các chi tiết 

		Công suất:

(500 ÷ 1000)W



		19 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tẩy vết bẩn trên sản phẩm  

		- Dài: (120 ÷ 180) cm

- Rộng: (90÷120) cm

- Cao: (70 ÷ 90) cm 



		20 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là hoàn thiện sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Bàn là nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 1500W



		22 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NAM I

Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		   TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 






		4 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		7 

		Máy may zíc zắc

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn  thực hành may zíc zắc

		Tốc  độ: 


(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		8 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Dùng để hướng thực hành may lược các chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/phút



		9 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may máy tra tay

		Tốc độ: 


(1500 ÷ 2500) 


vòng/phút



		10 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng:  ≥ 45 cm



		11 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0,2 kW






		12 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		13 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để đo các kích thước theo yêu cầu 

		Chiều dài:  ≥ 150 cm



		15 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		16 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		17 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		20 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		23 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành may túi

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi





		24 

		Ma nơ canh  nam bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành mặc và thử sửa sản phẩm

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		25 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm

		Phù hợp trong nghề may



		30 

		Mẫu bán chế phẩm  

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu trình tự và phương pháp may các bộ phận chủ yếu của sản phẩm

		Đủ các bộ phận chủ yếu của áo Veston nam



		31 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NAM II


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 






		4 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		7 

		Máy may zíc zắc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  thực hành máy zíc zắc sống cổ, chân cổ

		Tốc  độ: 


(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		8 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Dùng để hướng thực hành may lược các chi tiết sản phẩm

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/phút



		9 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may máy tra tay

		Tốc độ: 


(1500 ÷ 2500)


vòng/phút



		10 

		Máy dập móc quần 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dập móc quần

		- Áp lực khí nén: 


≤ 7kg/cm3


- Lực dập: 470kg



		11 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may đáy quần

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3500)


vòng/phút



		12 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45cm



		13 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất : 0,2 kW






		14 

		Máy ép ve nẹp trái, phải 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		15 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để đo các kích thước theo yêu cầu 

		Chiều dài:  ≥ 150 cm



		17 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		18 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		19 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		25 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành may túi

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		26 

		Ma nơ canh  nam bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành mặc và thử sửa sản phẩm

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		27 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm

		Phù hợp trong nghề may



		32 

		Mẫu bán chế phẩm  

		Bộ

		02

		Mẫu bán chế phẩm  

		Đủ các bộ phận chủ yếu của áo Veston nam



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NỮ


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy vắt sổ 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 






		4 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính cúc sản phẩm

		Tốc độ:                


≥ 1500 vòng/phút



		5 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		6 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành máy vắt các chi tiết trên sản phẩm

		Tốc  độ: 


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		7 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may máy tra tay

		Tốc độ: 


(1500 ÷2500)


vòng/phút



		8 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may đáy quần

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3500)


vòng/phút



		9 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		10 

		Máy ép thân trươc trái, phải

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0, 2 kW



		11 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		12 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để đo các kích thước theo yêu cầu 

		Chiều dài: ≥ 150 cm



		14 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		15 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tẩy vết bẩn trên sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm

- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		16 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		17 

		Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		20 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		23 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành may túi

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		24 

		Ma nơ canh  nữ bán thân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành mặc và thử sửa sản phẩm

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		25 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm

		Phù hợp trong nghề may



		30 

		Mẫu bán chế phẩm  

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu trình tự và phương pháp may các bộ phận chủ yếu của sản phẩm

		Đủ các bộ phận chủ yếu của áo Vest nữ một lớp



		31 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC) : HOÀN THIỆN BỘ SẢN PHẨM VESTON


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ép thân trước  trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất : 0.2 kW






		2 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		3 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		7 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  tẩy vết bẩn trên sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm

- Rộng:  (90÷120) cm

- Cao: (70 ÷ 90) cm 



		8 

		Bàn hút, cầu, bàn là hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành là sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		9 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để đo các kích thước theo yêu cầu

		Chiều dài: ≥ 150 cm



		2 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành bấm các đầu chỉ, xơ vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Áo veston nam, nữ

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Quần âu nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Áo gilê nam, nữ

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ kết dính của mex sau khi ép

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 

 



		9 

		Cân bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra khối lượng của vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





		10 

		Kính kiểm tra mật độ


(Kính đếm sợi)

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra mật độ dọc, mật độ ngang của vải

		- Kích thước: 


 (1x1) inch


- Độ phóng đại: 


  (6X ÷ 12X)



		11 

		Bàn kiểm tra sản phẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo và kiểm tra sản phẩm

		- Dài: (130 ÷ 160) cm


- Rộng: (80 ÷ 120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		12 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT


Tên nghề: Công nghệ may Veston 



Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xác định thời gian tiêu hao trong quá trình sản xuất

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy tính 

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành tính toán trong quá trình thiết kế 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Áo veston nam, nữ

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Quần âu nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Cân bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra khối lượng của vải

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Bàn kiểm tra sản phẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo và kiểm tra sản phẩm

		- Dài: (130 ÷ 160) cm


- Rộng: (80 ÷ 120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		13 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỀN MAY 

BỘ VESTON NAM

Tên nghề: Công nghệ may Veston 



Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xác định thời gian tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy tính 

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành tính toán trong quá trình thiết kế chuyền, xây dựng định mức sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		7 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Áo veston nam cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần âu nam cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áo gilê nam

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỀN MAY 

 BỘ VESTON NỮ

Tên nghề: Công nghệ may Veston 



Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xác định thời gian tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy tính 

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành tính toán trong quá trình thiết kế chuyền, xây dựng định mức sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		5

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan




		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Áo veston nữ cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần âu nữ cơ bản

		Chiếc

		01

		

		



		

		Váy (juyp) 

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHUYỀN VESTON 


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tính  

		Chiếc

		07




		Dùng để hướng dẫn thực hành  tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUẤT 


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo

		 Chiều dài : ≥ 150 cm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành xác định thời gian tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy tính

		Chiếc




		07



		Dùng để hướng dẫn thực hành  tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LỊCH SỬ VÀ XU HƯỚNG THỜI TRANG


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MARKETING DỆT MAY


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số môn học: MH 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm thiết kế mẫu 

		Bộ

		01

		Dùng để ứng dụng thiết kế mẫu kỹ thuật

		Cài được 19 máy vi tính



		2 

		Máy in màu 

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bàn, ghế máy vi tính 

		Bộ

		19

		

		



		4 

		Máy vi  tính

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế trang phục trên máy tính

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mền thiết kế mẫu



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu:


 ( (1800x 1800) mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT Bị DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): THIẾT KẾ CẮT MAY ÁO MĂNG TÔ 

Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		2 

		Máy may 2 kim

		Bộ

		02

		

		Tốc độ:                 


(1500 ÷ 2000) vòng/phút



		3 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 



		4 

		Máy đính bọ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ:


 ≥ 2500 vòng/phút   



		5 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		6 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Thước dây




		Chiếc

		18

		Dùng để đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết 

		Chiều dài:  ≥ 150 cm



		12 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		18

		

		



		16 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		18 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		20 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		23 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn cách đo, khoác trang phục mẫu trực quan và thử sửa mẫu sau khi thiết kế

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Ma nơ canh nam

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành là chi tiết sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		32 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 1500W



		33 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm 

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		34 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		35 

		Máy vi tính



		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT Bị DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): THIẾT KẾ CẮT MAY ÁO GI LÊ 

Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thiết kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		2 

		Dụng cụ vẽ 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước  vuông

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thông số, kiểm tra thông số chi tiết

		Chiều dài: ≥ 150 cm



		8 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành may

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		

		



		12 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		35

		

		



		13 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		

		



		14 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		

		



		16 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		

		



		18 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		

		



		19 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		01

		Dùng  để ghim mẫu thiết kế, mặc thử mẫu

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Ma nơ canh nam

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để treo sản phẩm  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mắc treo sản phẩm 

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành may sản phẩm

		Tốc độ:                 


≥ 4000 vòng/phút



		28 

		Máy thùa khuyết đầu tròn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thùa khuyết sản phẩm

		Tốc độ:               


≥ 2200 vòng/phút 



		29 

		Máy đính bọ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đính bọ sản phẩm

		Tốc độ: 


≥ 2500 vòng/phút



		30 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép mex chi tiết sản phẩm

		Khổ rộng: ≥ 45 cm



		31 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa, sang dấu sản phẩm

		- Dài: (120 ÷180) cm 


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		32 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành là hoàn thiện sản phẩm

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 1500W



		34 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để tăng âm trong phòng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa

		Chiếc

		01

		

		Công suất loa: ≥ 20W



		2

		Bàn, ghế máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 29 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN MÁY TÍNH


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm giác sơ đồ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành giác sơ đồ trên máy tính

		Cài được 19 máy vi tính



		2 

		Máy in màu 

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bàn, ghế máy vi tính 

		Bộ

		19

		

		



		4 

		Máy vi  tính

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế trang phục trên máy tính

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mền thiết kế mẫu



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu:


 ( (1800x 1800) mm





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ THIẾT BỊ CHUYỀN


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT 


Tên nghề: Công nghệ may Veston 


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tính  

		Chiếc 

		07

		Dùng  để hướng dẫn thực hành  tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN) : THIẾT BỊ LÀ ÉP PHOM SẢN PHẨM


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom thân trước áo

		Công suất: 0,2 kW






		2 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ép phom ve nẹp áo

		



		3 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN) : XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN

 SẢN XUẤT VESTON 


Tên nghề: Công nghệ may Veston


Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tính 

		Chiếc

		07



		Dùng  để hướng dẫn thực hành  tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy vi tính 




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Công nghệ may Veston

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		 Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		4 

		 Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		5 

		 Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		



		6 

		 Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		7 

		 Găng tay 

		Đôi

		01

		



		8 

		 Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		9 

		 Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		10 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		12 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		13 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		14 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		15 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		16 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		17 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		18 

		Bộ dụng cụ an toàn 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		20 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		21 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		22 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		23 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		24 

		Nút chống ồn

		Đôi

		01

		



		25 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		02

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		26 

		Máy may một kim

		Bộ

		18

		Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút



		27 

		Máy may hai kim

		Bộ

		02

		Tốc độ:


(1500 ÷ 2000)  vòng /phút



		28 

		Máy vắt sổ

		Bộ

		02

		Tốc độ:            


(3500 ÷ 5000) vòng/phút



		29 

		Máy 2 kim chỉ tết

		Bộ

		01

		Tốc độ:            


(3000 ÷ 3500) vòng/phút



		30 

		Máy cắt vải đẩy tay

		Bộ

		02

		Tốc độ: 


(3000 ÷ 3600) vòng/phút



		31 

		Máy cắt vòng

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút



		32 

		Máy cắt xén đầu bàn

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 750W



		33 

		Máy tở vải

		Bộ

		01

		 Tốc độ: ≤  50 m/phút



		34 

		Máy dập móc quần

		Bộ

		01

		- Áp lực khí nén:  ≤ 7kg/cm3


- Lực dập: 470kg



		35 

		Máy đính bọ 

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút



		36 

		Máy đính cúc

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút



		37 

		Máy may lược

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≤ 1500 vòng/phút



		38 

		Máy thùa khuyết  đầu tròn

		Bộ

		01

		Tốc độ: ≥ 2200 vòng/phút 



		39 

		Máy tra tay lớp ngoài

		Bộ

		01

		Tốc độ:  

(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		40 

		Máy may mũi ẩn

		Bộ

		01

		Tốc độ:               


(1200 ÷ 1500) vòng/phút



		41 

		Máy may zíc zắc

		Bộ

		01

		Tốc độ:               


(1500 ÷ 2500) vòng/phút



		42 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1200 W



		43 

		Máy khoan dấu

		Chiếc

		01

		Công suất: (500 ÷ 1000)W



		44 

		Máy ép mex

		Bộ

		01

		Khổ rộng: ≥ 45cm



		45 

		Máy ép thân trước trái, phải

		Bộ

		01

		Công suất: 0,2 kW



		46 

		Máy ép ve nẹp trái, phải

		Bộ

		01

		



		47 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		 Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		48 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		49 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		50 

		Thước dẻo

		Chiếc

		01

		



		51 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		



		52 

		Thước cong 

		Chiếc

		01

		



		53 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		54 

		Compa

		Chiếc

		01

		



		55 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		56 

		Thước đo

		Bộ

		1

		



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		58 

		Thước dây

		Chiếc

		18

		 Chiều dài: ≥ 150cm



		59 

		Thước kẹp

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		60 

		Thước đo độ cao (Martin)

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: (150 ÷ 200) mm


 - Phạm vi đo:

(200  ÷ 300) mm



		61 

		 Dụng cụ nghề may

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Dùi 

		Chiếc

		18

		



		64 

		Kéo cắt vải

		Chiếc

		35

		



		65 

		Kéo cắt chỉ

		Chiếc

		35

		



		66 

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		35

		



		67 

		Kim khâu tay

		Vỉ

		03

		



		68 

		Con lăn sao mẫu

		Chiếc

		18

		



		69 

		Dập ghim

		Chiếc

		18

		



		70 

		Bấm dấu 

		Chiếc

		18

		



		71 

		Cắt băng keo

		Chiếc

		18

		



		72 

		Tấm kê trổ mẫu

		Tấm

		18

		



		73 

		Sản phẩm mẫu

		Bộ

		01

		Đẹp, đúng yêu cầu môn học, mang tính thời trang



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		75 

		Áo veston nam, nữ  cơ bản

		Chiếc

		02

		



		76 

		Áo veston nam 2 hàng khuy ve xếch

		Chiếc

		01

		



		77 

		Quần âu nam, nữ cơ bản

		Chiếc

		02

		



		78 

		Áo gilê nam, nữ

		Chiếc

		02

		



		79 

		Áo veston nữ 1 lớp kiểu cổ bẻ ve

		Chiếc

		01

		



		80 

		Áo veston nữ 1 lớp kiểu cổ đứng

		Chiếc

		01

		



		81 

		Váy (juyp) 

		Chiếc

		01

		



		82 

		Bộ treo sản phẩm

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		83 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		84 

		Giá treo sản phẩm 

		Chiếc

		01

		



		85 

		 Mắc treo sản phẩm

		Chiếc

		18

		



		86 

		Ma nơ canh bán thân

		Bộ

		02

		- Ghim được mẫu


- Kích thước thông dụng theo cỡ: S, M, L






		87 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		88 

		Ma nơ canh nam 

		Chiếc

		03

		



		89 

		Ma nơ canh nữ

		Chiếc

		03

		



		90 

		Bộ mẫu nguyên phụ liệu

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các mẫu nguyên phụ liệu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		91 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		92 

		Mẫu vải 

		Mẫu

		02

		



		93 

		Mẫu xơ dệt 

		Mẫu

		01

		



		94 

		Mẫu chỉ

		Mẫu

		03

		



		95 

		Mẫu phụ liệu dựng

		Mẫu

		03

		



		96 

		Dụng cụ pha chế

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh hoặc tương đương






		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		98 

		Cốc

		Chiếc

		01

		



		99 

		Que khuấy

		Chiếc

		01

		



		100 

		Ấm đun nước 

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≤ 3 lít



		101 

		Bàn giác mẫu

		Chiếc

		02

		- Dài: (480 ÷ 500)cm


- Rộng: (180 ÷ 200)cm


- Cao: (70 ÷ 80)cm



		102 

		Bàn kiểm tra sản phẩm

		Chiếc

		03

		- Dài: (130 ÷ 160) cm


- Rộng: (80 ÷ 120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		103 

		Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

		Bộ

		02

		Đồng bộ, loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		104 

		Bàn là nhiệt

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 1500W



		105 

		Bàn là hơi nước treo

		Bộ

		03

		Công suất: ≤ 1500W



		106 

		Bàn sửa, sang dấu

		Chiếc

		03

		- Dài: (120 ÷180) cm 


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		107 

		Bàn tẩy sản phẩm 

		Bộ

		01

		- Dài: (120÷180) cm 


- Rộng: (90÷120) cm


- Cao: (70 ÷ 90) cm



		108 

		Bàn thiết kế

		Chiếc

		18

		- Dài: (120 ÷ 180) cm


- Rộng: (70 ÷ 90) cm


- Cao: (70 ÷  90) cm



		109 

		Bàn trải vải

		Chiếc

		01

		- Dài: ≥ 600 cm 


- Rộng: ≥ 100 cm


- Cao: ≥ 70 cm



		110 

		Cân móc

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		111 

		Cân bàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		112 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		113 

		Dưỡng bổ túi

		Bộ

		03

		Theo thông số chuẩn của từng loại túi



		114 

		Ghế 

		Chiếc

		02

		- Không có tựa lưng


- Chiều cao:(46 ÷ 50)cm


- Kích thước mặt ghế: 

(40 ÷ 45)cm



		115 

		Chặn vải

		Chiếc

		02

		- Dài: ≤ 2500mm 


- Rộng: ≤ 100 mm


- Cao: ≤ 50 mm



		116 

		Kẹp đứng 

		Chiếc

		10

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		117 

		Kẹp ngang 

		Chiếc

		10

		



		118 

		Que gạt

		Chiếc

		02

		Kích thước: (80 ÷ 100) cm



		119 

		Kính kiểm tra mật độ


(Kính đếm sợi)

		Chiếc

		18

		- Kích thước:  (1x1) inch

- Độ phóng đại:  (6X ÷ 12X)



		120 

		Kính lúp

		Chiếc

		09

		Độ phóng đại: (12X ÷ 16X)



		121 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		18

		Bằng thép không gỉ



		122 

		Ghim gài

		Vỉ

		03

		Bằng thép không gỉ



		123 

		Máy tính 

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		124 

		Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

		Chiếc

		01

		Phù hợp trong nghề may



		125 

		Mẫu bán chế phẩm  

		Bộ

		02

		Đủ các bộ phận chủ yếu của:


- Áo Vest nữ một lớp


- Áo Veston nam



		126 

		Bộ cữ gá mẫu

		Bộ

		02

		Phù hợp với từng sản phẩm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		127 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		128 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( (1800x 1800) mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ TRÊN MÁY VI TÍNH


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ may Veston



Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm thiết kế mẫu 

		Bộ

		01

		Cài được 19 máy vi tính



		2 

		Máy in màu 

		Chiếc 

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bàn, ghế máy vi tính 

		Bộ

		19

		



		4 

		Máy vi  tính

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mền thiết kế mẫu





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ may Veston



Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa

		Chiếc

		01

		Công suất loa: ≥ 20W



		2

		Bàn, ghế máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN MÁY VI TÍNH


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ may Veston



Mã số mô đun: MĐ35


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm giác sơ đồ 

		Bộ

		01

		Cài được 19 máy vi tính



		2 

		Máy in màu 

		Chiếc 

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bàn, ghế máy vi tính 

		Bộ

		19

		



		4 

		Máy vi  tính

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm thiết kế mẫu
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		Bà Nguyễn Thị Sinh
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sợi, trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Công nghệ sợi, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sợi


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 29 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 30 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sợi


Các trường đào tạo nghề Công nghệ sợi, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 30). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa cho các bài giảng về hình chiếu, phép chiếu,..

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2 

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thông số kỹ thuật của các loại bánh răng, cặp bánh răng




		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)






		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ




		01




		

		



		9 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Com pa

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng


- Vẽ các bản vẽ  A2, A3, A4



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 03:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo điện

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hiện các phương pháp đo điện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		

		Ampe kế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện trở kế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01 

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử bán dẫn cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Điện trở

		 Bộ

		01

		

		



		

		Tụ điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Điện cảm

		Bộ

		01

		

		



		

		Đi ốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Transitor

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy biến áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 0,5 kVA



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1kVA



		

		Máy biến áp tự ngẫu

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1kVA



		4

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		01

		

		- Iđm ≤ 10A


- Uđm = 220/380VAC



		

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc 4 cực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc xoay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc 6 cực

		Chiếc

		    01

		

		



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		- ULV =220/380V  


- Iđm = 12A ÷ 50 A



		

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		01

		

		- Iđm≤40A


- Uđm=220/380VAC



		

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao ba pha 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm mở máy

		Chiếc

		01

		

		- Iđm≤10A


- Uđm=220/380VAC



		

		Nút bấm đóng máy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm chạy nhắp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm dừng khẩn cấp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		

		- Iđm = 12A ÷ 50 A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		

		U= 220V, I ≤ 40A



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		U= 220V, I ≤ 10A



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		U= 220V, I ≤ 10A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Iđm = 5A ÷ 50A



		

		Áp tô mát 1 cực

		Chiếc

		01

		

		Iđm = 5A ÷ 50A






		

		Áp tô mát 3 cực 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áp tô mát chống dòng điện rò

		Chiếc

		01

		

		- U = 220/380V


- I ≤ 50 A



		5

		Động cơ điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành các loại động cơ điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		01

		

		Công suất:≥ 0,5 kVA






		

		Động cơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kVA 



		

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(150 ÷ 500)W



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 04:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Áo bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Yếm bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		8 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Panh, kéo

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		



		17 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		23 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 05:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU DỆT


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu xơ dệt

		Bộ




		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại các mẫu xơ dệt

		Đảm bảo đủ các mẫu xơ dệt cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		2

		Mẫu sợi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại các mẫu sợi

		Đảm bảo đủ các mẫu sợi cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		3

		Mẫu vải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại các mẫu vải

		Đảm bảo đủ các mẫu vải cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 06:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG CÔNG NGHỆ 

SỢI - DỆT - NHUỘM  


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Công nghệ Sợi 


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để tăng âm trong phòng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa

		Chiếc

		01

		

		Công suất loa: ≥ 20W



		2

		Bàn, ghế máy tính

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ XÉ TRỘN - CHẢI THÔ

Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


( 01÷03) móc dẫn

- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		3

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : 

≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		5

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: 

≥ 300 kg/giờ



		6

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành máy

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		7




		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ GHÉP - THÔ


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : 

≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		3 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nối sợi trên máy kéo sợi thô

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi:


 (6 ÷ 8) cúi

- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ






		8 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc

- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ CHẢI KỸ


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có : 

(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : 

≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		4 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy cuộn cúi

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất: ≥ 250 kg/giờ



		7 

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải kỹ

		- Tốc độ: 

≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		8 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 11:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ KÉO SỢI CON


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để thao tác thí nghiệm

		 Tốc độ: 

(30 ÷ 300) mét/phút



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,01 gram



		5 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		6 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		7 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định độ ẩm của vật liệu 

		Nhiệt độ: 


(60 ÷ 150) 0C



		8 

		Máy đo độ không đều của sợi




		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ: 

(25 ÷ 800) mét/phút



		9 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		10 

		Máy kéo sợi


không cọc (OE Roto) 




		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi không cọc

		- Tốc độ: 


≥ 90.000 vòng/phút


- Khả năng kéo dài:  


≥ 10 lần



		11 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ XE SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành guồng sợi

		 Tốc độ: 


(30 ÷ 300) mét/phút



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được :

 ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		9 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: 


≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		10 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: 


(6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : 


≥ 70 mét/phút



		11 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		12 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG XƠ TRÊN LIÊN HỢP XÉ TRỘN

Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		2

		Máy tính

		Chiếc

		03

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: ≥ 300 kg/giờ



		4




		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHẢI THÔ

Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


( 01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		3 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG GHÉP CÚI


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


( 01÷03)  móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác:

 ± 0,1 gram



		3

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: 

(6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ






		7




		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHẢI KỸ


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		3 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


( 01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		4 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		5 

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy cuộn cúi

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất:

 ≥ 250 kg/giờ



		6 

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải kỹ

		- Tốc độ: 

≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		7 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng  18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG KÉO SỢI THÔ


Tên nghề: Công nghệ kéo sợi


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


 (01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		3 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nối sợi trên máy kéo sợi thô

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ không đều của sợi




		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ:

 (25 ÷ 800) mét/phút



		8 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): GIA CÔNG KÉO SỢI CON


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành guồng sợi

		 Tốc độ: 


(30 ÷ 300) mét/phút



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,01 gram



		5 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định độ ẩm của vật liệu 

		Nhiệt độ: (60 ÷ 150) 0C



		6 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		7 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		8 

		Máy đo độ không đều của sợi




		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ:


 (25 ÷ 800) mét/phút



		9 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: 


(9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		10 

		Máy kéo sợi


không cọc (OE Roto) 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi không cọc

		- Tốc độ: 


≥ 90.000 vòng/phút


- Khả năng kéo dài:  


≥ 10 lần



		11 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG ĐÁNH ỐNG 


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành guồng sợi

		 Tốc độ: 


(30 ÷ 300) mét/phút



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		9 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ:


 ≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG ĐẬU SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		3 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: 


(6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : 


≥ 70 mét/phút



		4 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG XE SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản củathiết bị



		1 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		4 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		5 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 30 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI PHA POLYESTER/COTTON


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


( 01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,01 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		9 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ:


 (25 ÷ 800) mét/phút



		10 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: ≥ 300 kg/giờ



		11 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		12 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: 


(6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ



		13 

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy cuộn cúi

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất: 


≥ 250 kg/giờ



		14 

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải kỹ

		- Tốc độ: 


≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		15 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		16 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		17 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: ≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: 


≥ 1,8  kg



		18 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: (6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : ≥ 70 mét/phút



		19 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ 


(10 ÷ 12) cọc sợi xe



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI COTTON


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


( 01÷03) móc dẫn


- Chu vi : 

≤ 1000 mm 



		2

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,01 gram



		4

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		5

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		6

		Dây nối sợi

		Chiếc 

		06

		Dùng để thực hiện thao tác nối trên máy kéo sợi thô

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy đo độ không đều của sợi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ:


 (25 ÷ 800) mét/phút



		9

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		10

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		11

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: ≥ 300 kg/giờ



		12

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		13

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: 


(6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ



		14

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy cuộn cúi

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất: 


≥ 250 kg/giờ



		15

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải kỹ

		- Tốc độ: 


≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		16

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		17

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		18

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: ≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: 


≥ 1,8  kg



		19

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: (6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : ≥ 70 mét/phút



		20

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ 


(10 ÷ 12) cọc sợi xe



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI VISCO


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


( 01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác:


 ± 1cN



		9 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: 


≥ 300 kg/giờ



		10 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: 


≥ 20 kg/giờ



		11 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: 

(6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: 


≥ 60 kg/giờ






		12 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: 


≥ 80 kg/giờ



		13 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: 


≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		14 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: 


≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		15 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi:


 (6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : ≥ 70 mét/phút



		16 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


           MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI POLYESTER


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


( 01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác:


 ± 1cN



		9 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: 


≥ 300 kg/giờ



		10 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: 


≥ 20 kg/giờ



		11 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: (6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: 


≥ 60 kg/giờ






		12 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: 


≥ 80 kg/giờ



		13 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: 


≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		14 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: 


≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		15 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi:


 (6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : ≥ 70 mét/phút



		16 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 29:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI ĐAY


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản


 của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Áo bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		4 

		Yếm bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		5 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		6 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		7 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		8 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		10 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		11 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		12 

		Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		



		13 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		14 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		15 

		Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		16 

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		17 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy





		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		19 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		20 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		21 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		22 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		23 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		24 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		25 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		26 

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất: ≥ 250 kg/giờ



		27 

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		28 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		- Khả năng ghép cúi: (6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ



		29 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		30 

		Máy kéo sợi con

		Chiếc

		01

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		31 

		Máy kéo sợi không cọc (OE Roto)

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥ 90.000 vòng/phút


- Khả năng kéo dài:  ≥ 10 lần



		32 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		33 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		- Số cọc sợi: (6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : ≥ 70 mét/phút



		34 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		35 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Năng suất: ≥ 300 kg/giờ



		36 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Mẫu xơ dệt

		Bộ




		01

		Đảm bảo đủ các mẫu xơ dệt cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		38 

		Mẫu sợi

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các mẫu sợi cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		39 

		Mẫu vải

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các mẫu vải cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		40 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		41 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		42 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		43 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		- Quả lô có: (01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		44 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		 Tốc độ: (30 ÷ 300) mét/phút



		45 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: ± 0,1 gram



		46 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		47 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (60 ÷ 150) 0C



		48 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ: (25 ÷ 800) mét/phút



		49 

		Máy đo độ săn của sợi 

		Chiếc

		01

		- Tốc độ tở xoắn: ≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: ≤ 9000 vòng



		50 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		51 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		52 

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)






		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		54 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		55 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		56 

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		57 

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		



		58 

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ

		01




		



		59 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		61 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		



		62 

		Com pa

		Chiếc

		02

		



		63 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		02

		



		64 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		



		65 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng


- Vẽ các bản vẽ  A2, A3, A4



		66 

		Dụng cụ đo điện

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		67 

		Mỗi bộ bao  gồm:

		



		68 

		Ampe kế

		Chiếc

		01

		



		69 

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		



		70 

		Điện trở kế

		Chiếc

		01

		



		71 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		



		72 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		74 

		 Điện trở

		Bộ

		01

		



		75 

		Tụ điện

		Bộ

		01

		



		76 

		Điện cảm

		Bộ

		01

		



		77 

		Đi ốt

		Bộ

		01

		



		78 

		Transitor

		Bộ

		01

		



		79 

		Động cơ điện

		Bộ

		01

		



		80 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		81 

		Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		01

		Công suất:≥ 0,5 kVA






		82 

		Động cơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kVA 



		83 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		Công suất: 


(150 ÷ 500)W



		84 

		Máy biến áp

		Bộ

		01

		



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		86 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kVA



		87 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kVA



		88 

		Máy biến áp tự ngẫu

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kVA



		89 

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		



		90 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		91 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		01

		- Iđm ≤ 10A


- Uđm = 220/380VAC



		92 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		01

		



		93 

		Công tắc 4 cực

		Chiếc

		01

		



		94 

		Công tắc xoay

		Chiếc

		01

		



		95 

		Công tắc 6 cực

		Chiếc

		01

		



		96 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		- ULV =220/380V  


- Iđm = 12A ÷ 50 A



		97 

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		01

		- Iđm≤40A


- Uđm=220/380VAC



		98 

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		01

		



		99 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		



		100 

		Cầu dao ba pha 2 ngả

		Chiếc

		01

		



		101 

		Nút bấm mở máy

		Chiếc

		01

		- Iđm≤10A


- Uđm=220/380VAC



		102 

		Nút bấm đóng máy

		Chiếc

		01

		



		103 

		Nút bấm chạy nhắp

		Chiếc

		01

		



		104 

		Nút bấm dừng khẩn cấp

		Chiếc

		01

		



		105 

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		- Iđm = 12A ÷ 50 A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		106 

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		U= 220V, I ≤ 40A



		107 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		U= 220V, I ≤ 10A



		108 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		U= 220V, I ≤ 10A



		109 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Iđm = 5A ÷ 50A



		110 

		Áp tô mát 1 cực

		Chiếc

		01

		Iđm = 5A ÷ 50A






		111 

		Áp tô mát 3 cực 

		Chiếc

		01

		



		112 

		Áp tô mát chống dòng điện rò

		Chiếc

		01

		- U = 220/380V


- I ≤ 50 A



		113 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		114 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm Loại thông dụng 12 số để tính toán các phép tính, có hệ SD để giải bài toán thống kê



		115 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		2 

		Âm ly

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất loa



		3 

		Micro

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Loa

		Chiếc

		01

		Công suất loa: ≥ 20W



		116 

		Bàn, ghế máy tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		117 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		118 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sợi, trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Công nghệ sợi, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sợi


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 39 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 40 đến bảng 44) dùng để bổ sung cho bảng B


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sợi


Các trường đào tạo nghề Công nghệ sợi, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 39). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa cho các bài giảng về hình chiếu, phép chiếu,..

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2 

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thông số kỹ thuật của các loại bánh răng, cặp bánh răng




		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)






		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ




		01




		

		



		9 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Com pa

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng


- Vẽ các bản vẽ  A2, A3, A4



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN ỨNG DỤNG


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 09 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 04:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo điện

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hiện các phương pháp đo điện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		

		Ampe kế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện trở kế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01 

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử bán dẫn cơ bản 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Điện trở

		 Bộ

		01

		

		



		

		Tụ điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Điện cảm

		Bộ

		01

		

		



		

		Đi ốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Transitor

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy biến áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 0,5 kVA



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1kVA



		

		Máy biến áp tự ngẫu

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1kVA



		4

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		01

		

		- Iđm ≤ 10A


- Uđm = 220/380VAC



		

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc 4 cực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc xoay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc 6 cực

		Chiếc

		    01

		

		



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		- ULV =220/380V  


- Iđm = 12A ÷ 50 A



		

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		01

		

		- Iđm≤40A


- Uđm=220/380VAC



		

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao ba pha 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm mở máy

		Chiếc

		01

		

		- Iđm≤10A


- Uđm=220/380VAC



		

		Nút bấm đóng máy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm chạy nhắp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm dừng khẩn cấp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		

		- Iđm = 12A ÷ 50 A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		

		U= 220V, I ≤ 40A



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		U= 220V, I ≤ 10A



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		U= 220V, I ≤ 10A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Iđm = 5A ÷ 50A



		

		Áp tô mát 1 cực

		Chiếc

		01

		

		Iđm = 5A ÷ 50A






		

		Áp tô mát 3 cực 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áp tô mát chống dòng điện rò

		Chiếc

		01

		

		- U = 220/380V


- I ≤ 50 A



		5

		Động cơ điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành các loại động cơ điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		01

		

		Công suất:≥ 0,5 kVA






		

		Động cơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kVA 



		

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(150 ÷ 500)W



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 05:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Áo bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Yếm bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		8 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Panh, kéo

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		



		17 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		23 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 06:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU DỆT


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu xơ dệt

		Bộ




		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại các mẫu xơ dệt

		Đảm bảo đủ các mẫu xơ dệt cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		2

		Mẫu sợi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại các mẫu sợi

		Đảm bảo đủ các mẫu sợi cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		3

		Mẫu vải

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại các mẫu vải

		Đảm bảo đủ các mẫu vải cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 07:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG CÔNG NGHỆ 

SỢI - DỆT - NHUỘM  


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Công nghệ Sợi 


Mã số môn học: MH 14 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để tăng âm trong phòng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa

		Chiếc

		01

		

		Công suất loa: ≥ 20W



		2

		Bàn, ghế máy tính

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ Sợi 


Mã số môn học: MH 15 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ XÉ TRỘN - CHẢI THÔ

Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


(01÷03) móc dẫn

- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		3

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: ± 0,1 gram



		5

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: 

≥ 300 kg/giờ



		6

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành máy

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		7




		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ GHÉP - THÔ


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		3 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nối sợi trên máy kéo sợi thô

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi:


 (6 ÷ 8) cúi

- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ






		8 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc

- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ CHẢI KỸ


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có : 

(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		4 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy cuộn cúi

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất: ≥ 250 kg/giờ



		7 

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải kỹ

		- Tốc độ: ≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		8 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ KÉO SỢI CON


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để thao tác thí nghiệm

		 Tốc độ: 

(30 ÷ 300) mét/phút



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		6 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		7 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định độ ẩm của vật liệu 

		Nhiệt độ: 


(60 ÷ 150) 0C



		8 

		Máy đo độ không đều của sợi




		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ: (25 ÷ 800) mét/phút



		9 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		10 

		Máy kéo sợi


không cọc (OE Roto) 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi không cọc

		- Tốc độ: 


≥ 90.000 vòng/phút


- Khả năng kéo dài:  


≥ 10 lần



		11 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ XE SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành guồng sợi

		 Tốc độ: 


(30 ÷ 300) mét/phút



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được :


 ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 


± 0,1 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		9 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: 


≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		10 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: 


(6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : 


≥ 70 mét/phút



		11 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		12 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số môn học: MH 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN KÉO SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số môn học: MH 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP KÉO SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số môn học: MH 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để  tính toán định mức kinh tế kỹ thuật trên dây chuyền sản xuất sợi 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG XƠ TRÊN LIÊN HỢP XÉ TRỘN

Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		2

		Máy tính

		Chiếc

		03

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: ≥ 300 kg/giờ



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHẢI THÔ

Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có 01÷03 móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		3 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG GHÉP CÚI


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có 01÷03 móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác:

 ± 0,1 gram



		3

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: 

(6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ



		7




		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHẢI KỸ


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		3 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có 01÷03 móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		4 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		5 

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy cuộn cúi

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất:

 ≥ 250 kg/giờ





		6 

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải kỹ

		- Tốc độ: 

≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		7 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng  22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG KÉO SỢI THÔ


Tên nghề: Công nghệ kéo sợi


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


 (01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		3 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nối sợi trên máy kéo sợi thô

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ:

 (25 ÷ 800) mét/phút



		8 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG KÉO SỢI CON


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành guồng sợi

		 Tốc độ: 


(30 ÷ 300) mét/phút



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định độ ẩm của vật liệu 

		Nhiệt độ: (60 ÷ 150) 0C



		6 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		7 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		8 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ:


 (25 ÷ 800) mét/phút



		9 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: 


(9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		10 

		Máy kéo sợi


không cọc (OE Roto) 




		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi không cọc

		- Tốc độ: 


≥ 90.000 vòng/phút


- Khả năng kéo dài:  


≥ 10 lần



		11 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG ĐÁNH ỐNG 


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành guồng sợi

		 Tốc độ: 


(30 ÷ 300) mét/phút



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		9 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ:


 ≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG ĐẬU SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		3 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: 


(6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : 


≥ 70 mét/phút



		4 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG XE SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		4 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		5 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 27:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 28:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG TIN HỌC 

        TRONG CÔNG NGHỆ SỢI  

Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số môn học: MH 36 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI XE - CHỈ


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		3 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		4 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		5 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nối sợi trên máy kéo sợi thô

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		6 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm 

		 Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		7 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ: 


(25 ÷ 800) mét/phút



		8 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		9 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		10 

		Máy đánh chỉ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh chỉ

		Tốc độ: 


≥ 9000 mét/phút



		11 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 32:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI ĐAY


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 33:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT 

TRONG KÉO SỢI


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số môn học: MH 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm
của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ: (25 ÷ 800) mét/phút



		2 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI PHA POLYESTER/COTTON


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		9 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ:


 (25 ÷ 800) mét/phút



		10 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: ≥ 300 kg/giờ



		11 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		12 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: 


(6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ






		13 

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy cuộn cúi

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất: 


≥ 250 kg/giờ



		14 

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải kỹ

		- Tốc độ: 


≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		15 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		16 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		17 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: ≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: 


≥ 1,8  kg



		18 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: (6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : ≥ 70 mét/phút



		19 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ 


(10 ÷ 12) cọc sợi xe



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI PHA POLYESTER/VISCO


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác:


 ± 1cN



		9 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: 


≥ 300 kg/giờ



		10 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: 


≥ 20 kg/giờ



		11 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: (6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: 


≥ 60 kg/giờ






		12 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: 


≥ 80 kg/giờ



		13 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: 


≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		14 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: 


≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		15 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi:


 (6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : ≥ 70 mét/phút



		16 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI KIỂU


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		5 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		6 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		8 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		9 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: 


≥ 300 kg/giờ



		10 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		11 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi:


 (6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: 


≥ 60 kg/giờ






		12 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: 


≥ 80 kg/giờ



		13 

		Máy kéo sợi con (tạo sợi kiểu)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥ 480 cọc


- Tốc độ:


 ≥ 9.000 vòng/phút



		14 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: 


≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		15 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: 


(6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : 


≥ 70 mét/phút



		16 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 37:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI MÀU


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : 

≤ 500 gram 


- Độ chính xác: 

± 0,1 gram



		4 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác vệ sinh máy

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		5 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		6 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nối sợi trên máy kéo sợi thô

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		7 

		Máy tính

		Chiếc

		01

		Dùng để tính toán kết quả thí nghiệm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sợi 

		- Phạm vi đo: 


(1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ: 


(25 ÷ 800) mét/phút



		9 

		Máy đo độ săn của  sợi 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ săn sợi theo thiết kế

		- Tốc độ tở xoắn: 


≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: 


≤ 9000 vòng



		10 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền của sợi 

		- Phạm vi đo: 


(300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		11 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành 

		Năng suất: 


≥ 300 kg/giờ



		12 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy chải thô

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		13 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cúi

		- Khả năng ghép cúi: 


(6 ÷ 8) cúi


- Năng suất:


 ≥ 60 kg/giờ






		14 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kéo sợi thô

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: 


≥ 80 kg/giờ



		15 

		Máy kéo sợi con 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy kéo sợi con

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		16 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống

		- Tốc độ: 


≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		17 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đậu sợi

		- Số cọc sợi: 


(6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ :


 ≥ 70 mét/phút



		18 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy xe sợi

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		19 

		Máy đánh ống xốp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy đánh ống xốp

		Loại thông dụng dùng trong các nhà máy sợi



		20 

		Máy nhuộm sợi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và gia công trên máy nhuộm sợi

		- Dung tích:  ≥ 1m3

- Số lượng bobil sợi:  


≥ 07 bobil sợi


- Nhiệt độ nhuộm: 


(60 ÷ 130)0C



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 38:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI LEN


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo cắt mẫu cúi

		- Quả lô có :


(01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		2 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định thời gian trong quá trình gia công sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Dùng kéo để thực hiện thao tác nối sợi 

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		4 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nối sợi trên máy kéo sợi thô

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		5 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng mẫu thí nghiệm

		- Cân được : 


≤ 500 gram 


- Độ chính xác:


 ± 0,1 gram



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 39: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản


 của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Áo bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		4 

		Yếm bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		5 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		6 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		7 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		8 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		10 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		11 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		12 

		Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		



		13 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		14 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		15 

		Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		16 

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		17 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy





		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		19 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		20 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		21 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		22 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		23 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		24 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		25 

		Máy chải thô

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 20 kg/giờ



		26 

		Máy cuộn cúi

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥ 80 mét/phút

- Năng suất: ≥ 250 kg/giờ



		27 

		Máy chải kỹ

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥ 200 vòng/phút


- Năng suất: ≥ 25 kg/giờ



		28 

		Máy ghép cúi

		Chiếc

		01

		- Khả năng ghép cúi: (6 ÷ 8) cúi


- Năng suất: ≥ 60 kg/giờ



		29 

		Máy kéo sợi thô

		Chiếc

		01

		- Số cọc sợi: ≥ 60 cọc


- Năng suất: ≥ 80 kg/giờ



		30 

		Máy kéo sợi con

		Chiếc

		01

		- Số cọc sợi: ≥100 cọc


- Tốc độ: (9.000 ÷ 20.000) vòng/phút



		31 

		Máy kéo sợi không cọc (OE Roto)

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥ 90.000 vòng/phút


- Khả năng kéo dài:  ≥ 10 lần



		32 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥ 500 mét/phút


- Trọng lượng quả sợi: ≥ 1,8  kg



		33 

		Máy đậu sợi

		Chiếc

		01

		- Số cọc sợi: (6 ÷ 24) cọc


- Tốc độ : ≥ 70 mét/phút



		34 

		Máy xe sợi

		Chiếc

		01

		Thiết kế theo từng mô đun, mỗi mô đun từ (10 ÷ 12) cọc sợi xe



		35 

		Cung bông

		Bộ

		01

		Năng suất: ≥ 300 kg/giờ



		36 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Mẫu xơ dệt

		Bộ




		01

		Đảm bảo đủ các mẫu xơ dệt cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		38 

		Mẫu sợi

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các mẫu sợi cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		39 

		Mẫu vải

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các mẫu vải cơ bản phù hợp với nội dung bài học 



		40 

		Súng vệ sinh 

		Chiếc

		01

		Kích thước nhỏ, gọn, phù hợp với thực tế sản xuất



		41 

		Kéo nối

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		42 

		Dây nối sợi

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại các nhà máy sợi



		43 

		Quả lô 

		Chiếc

		01

		- Quả lô có: (01÷03) móc dẫn


- Chu vi : ≤ 1000 mm 



		44 

		Guồng sợi

		Chiếc

		01

		 Tốc độ: (30 ÷ 300) mét/phút



		45 

		Cân điện tử loại 500 gram

		Chiếc

		01

		- Cân được : ≤ 500 gram 


- Độ chính xác: ± 0,1 gram



		46 

		Cân điện tử loại 20 gram

		Chiếc

		01

		- Cân được : ≤ 20 gram 


- Độ chính xác: ± 0,01 gram



		47 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (60 ÷ 150) 0C



		48 

		Máy đo độ không đều của sợi

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (1tex ÷ 50 ktex)


- Tốc độ: (25 ÷ 800) mét/phút



		49 

		Máy đo độ săn của sợi 

		Chiếc

		01

		- Tốc độ tở xoắn: ≥ 0,1 mét/phút


- Khả năng đo: ≤ 9000 vòng



		50 

		Máy đo cường lực sợi đơn

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (300 ÷  1500) cN


- Độ chính xác: ± 1cN



		51 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		52 

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)






		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		54 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		55 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		56 

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		57 

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		



		58 

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ




		01




		



		59 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		61 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		



		62 

		Com pa

		Chiếc

		02

		



		63 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		02

		



		64 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		



		65 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng


- Vẽ các bản vẽ  A2, A3, A4



		66 

		Dụng cụ đo điện

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		67 

		Mỗi bộ bao  gồm:

		



		68 

		Ampe kế

		Chiếc

		01

		



		69 

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		



		70 

		Điện trở kế

		Chiếc

		01

		



		71 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		



		72 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		74 

		 Điện trở

		Bộ

		01

		



		75 

		Tụ điện

		Bộ

		01

		



		76 

		Điện cảm

		Bộ

		01

		



		77 

		Đi ốt

		Bộ

		01

		



		78 

		Transitor

		Bộ

		01

		



		79 

		Động cơ điện

		Bộ

		01

		



		80 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		81 

		Động cơ điện 3 pha 

		Chiếc

		01

		Công suất:≥ 0,5 kVA






		82 

		Động cơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kVA 



		83 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		Công suất: 


(150 ÷ 500)W



		84 

		Máy biến áp

		Bộ

		01

		



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		86 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kVA



		87 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kVA



		88 

		Máy biến áp tự ngẫu

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kVA



		89 

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		



		90 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		91 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		01

		- Iđm ≤ 10A


- Uđm = 220/380VAC



		92 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		01

		



		93 

		Công tắc 4 cực

		Chiếc

		01

		



		94 

		Công tắc xoay

		Chiếc

		01

		



		95 

		Công tắc 6 cực

		Chiếc

		01

		



		96 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		- ULV =220/380V  


- Iđm = 12A ÷ 50 A



		97 

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		01

		- Iđm≤40A


- Uđm=220/380VAC



		98 

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		01

		



		99 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		



		100 

		Cầu dao ba pha 2 ngả

		Chiếc

		01

		



		101 

		Nút bấm mở máy

		Chiếc

		01

		- Iđm≤10A


- Uđm=220/380VAC



		102 

		Nút bấm đóng máy

		Chiếc

		01

		



		103 

		Nút bấm chạy nhắp

		Chiếc

		01

		



		104 

		Nút bấm dừng khẩn cấp

		Chiếc

		01

		



		105 

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		- Iđm = 12A ÷ 50 A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		106 

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		U= 220V, I ≤ 40A



		107 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		U= 220V, I ≤ 10A



		108 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		U= 220V, I ≤ 10A



		109 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Iđm = 5A ÷ 50A



		110 

		Áp tô mát 1 cực

		Chiếc

		01

		Iđm = 5A ÷ 50A






		111 

		Áp tô mát 3 cực 

		Chiếc

		01

		



		112 

		Áp tô mát chống dòng điện rò

		Chiếc

		01

		- U = 220/380V


- I ≤ 50 A



		113 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		114 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm Loại thông dụng 12 số để tính toán các phép tính, có hệ SD để giải bài toán thống kê



		115 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		2 

		Âm ly

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất loa



		3 

		Micro

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Loa

		Chiếc

		01

		Công suất loa: ≥ 20W



		116 

		Bàn, ghế máy tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		117 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		118 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 40: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI XE - CHỈ


(Kèm theo bảng tổng hợp các danh mục thiết bị tối thiểu dành cho


 các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đánh chỉ

		Chiếc

		01

		Tốc độ: ≥ 9000 mét/phút





Bảng 41: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

 MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI KIỂU


 (Kèm theo bảng tổng hợp các danh mục thiết bị tối thiểu dành cho


 các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ Sợi


Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của

 thiết bị



		1

		Máy kéo sợi con (tạo sợi kiểu)

		Chiếc

		01

		- Số cọc sợi: ≥ 480 cọc


- Tốc độ: ≥ 9.000 vòng/phút





Bảng 42:  DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT SỢI MÀU


(Kèm theo bảng tổng hợp các danh mục thiết bị tối thiểu dành cho


 các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ sợi


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đánh ống xốp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng dùng trong các nhà máy sợi



		2

		Máy nhuộm sợi

		Chiếc

		01

		- Dung tích:  ≥ 1m3

- Số lượng bobil sợi:  ≥ 07 bobil sợi


- Nhiệt độ nhuộm: (60 ÷ 130)0C





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SỢI

Trình độ: Cao đẳng nghề


(Kèm theo Quyết định số 870 /QĐ-LĐTBXH  ngày 21 tháng 07 năm 2014


của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Nhật Trinh

		Tiến sỹ Công nghệ Sợi dệt

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Bà Võ Thị Hồng

		Thạc sỹ Quản lý đào tạo nghề

		Uỷ viên Thư ký



		4

		Ông Nguyễn Minh Tuấn

		Tiến sỹ Công nghệ Sợi dệt

		Uỷ viên



		5

		Ông Nguyễn Văn Huỳnh

		Kỹ sư Sợi dệt

		Uỷ viên



		6

		Ông Đào Anh Tuấn

		Thạc sỹ Vật liệu dệt may

		Uỷ viên



		7

		Ông Nguyễn Đức Bằng

		Kỹ sư Công nghệ Sợi dệt

		Uỷ viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị dệt, trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Sửa chữa thiết bị dệt, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị dệt

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38 là danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 39 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 40 đến bảng 44) dùng để bổ sung cho bảng B


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị dệt

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị dệt, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 39). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa cho các bài giảng về hình chiếu, phép chiếu,..

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2 

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thông số kỹ thuật của các loại bánh răng, cặp bánh răng



		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01




		

		



		8 

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ



		01




		

		



		9 

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng

		Các mối ghép đơn giản thông dụng



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		11 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Mô hình các chi tiết ghép

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các chi tiết ghép trong bài giảng

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Bu lông, đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Vít giác chìm

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Vít đầu bằng

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Vít đầu ovan

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Vít đầu trụ

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Then đầu bằng

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Then bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Then vát

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Chốt trụ

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Chốt côn

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		

		



		28 

		Com pa

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng


- Vẽ các bản vẽ  A2, A3, A4



		32 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cơ học

		Bộ

		03

		Dùng để minh họa cho các bài giảng về hệ lực; mô men;  ngẫu lực và truyền động bánh ma sát

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Hệ lực phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Mô  men

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Ngẫu lực

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Truyền động bánh ma sát

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẬT LIỆU CƠ KHÍ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của các vật liệu kim loại

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hợp kim sắt cacbon

		Mẫu

		01

		

		



		

		Thép hợp kim

		Mẫu

		01

		

		



		

		Kim loại mầu và các hợp kim           


(đồng, nhôm, kẽm, niken)

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của các vật liệu phi kim loại

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gỗ

		Mẫu

		01

		

		



		

		Chất dẻo

		Mẫu

		01

		

		



		

		Sơn và cao su

		Mẫu

		01

		

		



		

		Vật liệu compozit và amiang

		Mẫu

		01

		

		



		

		Vật liệu bôi trơn (dầu, mỡ)

		Kg

		01

		

		



		3

		Máy đo độ cứng cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo độ cứng của vật liệu

		Lực:  ≥ 2000 kN



		4

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành kiểm tra cấu trúc của vật liệu

		Độ phóng đại: 

≥ 150 lần






		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800mm x 1800 mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ nhám, độ bóng bề mặt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo độ nhám

		- Phạm vi đo: 


Ra: (0,05 ÷ 10) µm


Rz: (1 ÷ 50) µm


- Góc đo: (80​​o ÷ 95o)



		7 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		10 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		11 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		12 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		13 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo : 


(0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		14 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		15 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25); (25( 50); (50 ( 75 )mm


- Độ chính xác: 

±  0,01mm



		16 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50(75)mm
- Độ chính xác: ± 


0,01mm



		17 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		18 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(0÷1050) mm


- Độ chính xác: 

± 0,001mm



		19 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở  (0 ÷100) mm



		20 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở ≤ 70mm



		21 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		22 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị



		1


 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		

		Panh, kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		



		2


 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Nút chống ồn

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		4

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu

		Kích thước:


 ≥ 600mm x 400mm x 800 mm



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800mm x 1800mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN ĐUN (BẮT BUỘC):  NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị



		1 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn thực hành khoan



		Đường kính lỗ khoan:

< 20 mm



		2 

		Máy khoan


đứng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan:

 < 45 mm



		3 

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan: < 25 mm



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(500÷1000) W



		5 

		Ê tô máy khoan

		Chiếc

		04

		Dùng để gá kẹp phôi trên máy khoan

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		6 

		Máy mài 2 đá


để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: ≤ 250 mm



		7 

		Máy mài đứng

2 đá

		Chiếc

		01

		

		Đường kính đá: ≤ 450 mm



		8 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(500÷1000) W



		9 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		10 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Dùng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		11 

		Bàn máp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		12 

		Lò rèn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành rèn

		Công suất động cơ: 


≤ 2,2 kW



		13 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		16 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		17 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		18 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		19 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150)mm


- Dung sai:  ± 0,05 mm



		20 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo : 


(0÷450) mm


- Dung sai:  ± 0,05 mm



		21 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(150 ÷200) cm



		22 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:


(0 ( 25)mm; (25(50)mm; (50 ( 75 )mm


- Độ chính xác: 


± 0,01mm



		23 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:


(0÷100) mm


- Độ chính xác: 


± 0,01mm



		25 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		27 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70 mm



		28 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		29 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  NGUYÊN LÝ, CHI TIẾT MÁY

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay




		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cơ cấu 4 khớp bản lề

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Cơ cấu 4 khớp bản lề biến thể

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Cơ cấu man

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Cơ cấu các đăng

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Cơ cấu cam phẳng

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Cơ cấu cam rãnh

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Cơ cấu bánh lệch tâm

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Cơ cấu cóc bánh cóc

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thông số kỹ thuật của các loại bánh răng, cặp bánh răng




		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)





		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp 

		Bộ



		01



		

		



		18 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Mô hình các chi tiết ghép

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các chi tiết ghép trong bài giảng 

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bu lông, đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Vít giác chìm

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Vít đầu bằng

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Vít đầu ovan

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Vít đầu trụ

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Then đầu bằng

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Then bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Then vát

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Chốt trụ

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Chốt côn

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Bộ truyền đai

		Bộ

		01

		

		



		37 

		Bộ truyền xích

		Bộ

		01

		

		



		38 

		Bộ truyền bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		39 

		Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối 

		Bộ

		01

		Dùng  để minh hoạ cấu tạo của khớp nối, mối ghép và ổ trục




		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Ổ bi

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Ổ lăn

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Ổ trượt

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Trục trơn

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Trục ren

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Khớp nối

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		49 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		02

		 Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Clê 2 đầu vòng

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Clê chụp

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp

		Công suất: ≥ 0,5 kVA



		18 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1kVA



		19 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành các loại động cơ điện 

		Công suất: ≤ 1kW



		20 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1kW



		21 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


 (150 ÷ 500)W






		22 

		Khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Công tắc

		Bộ

		01

		

		Dòng điện định mức: (1÷6)A



		25 

		Nút bấm

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Cầu chì

		Bộ

		01

		

		Dòng điện định mức:(1÷15)A



		27 

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện định mức:(5÷30)A



		28 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Rơ le điện từ

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện định mức:(5÷10)A



		33 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện định mức:(5÷10)A


Thời gian chỉnh định:(0÷60)s



		34 

		Rơ le nhiệt 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện định mức:(5÷50)A



		35 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử bán dẫn cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Điện trở

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Biến trở

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Tụ điện

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Transistor

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Đi ốt

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Cảm biến

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, phân biệt các loại cảm biến dùng trong công nghiệp

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Cảm biến điện từ

		Chiếc

		05

		

		- I ≥ 400mA 


- Khoảng  cách  phát hiện: ≥ 8mm



		45 

		Cảm biến điện dung

		Chiếc

		05

		

		



		46 

		Cảm biến quang

		Chiếc

		05

		

		



		47 

		Cảm biến nhiệt

		Chiếc

		05

		

		Nhiệt độ đo :


(- 22oC÷55oC)



		48 

		Mô hình máy phát điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của các loại máy phát điện

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Máy phát điện xoay chiều 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		53 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật liệu dệt 

		Bộ

		05

		Dùng để hướng dẫn phân loại các loại vật liệu dệt

		Đảm bảo đủ các mẫu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Xơ, sợi thiên nhiên 

		kg

		01

		

		



		4 

		Xơ, sợi hoá học

		kg

		01

		

		



		5 

		Bộ mẫu vải dệt thoi 

		Bộ

		05

		Dùng để hướng dẫn phân loại các loại kiểu dệt trên vải dệt thoi

		Đảm bảo đủ các mẫu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Các mẫu vải có kiểu dệt cơ bản

		Mẫu

		01

		

		



		8 

		Các mẫu vải có kiểu dệt biến đổi

		Mẫu

		01

		

		



		9 

		Các mẫu vải có kiểu dệt phức tạp

		Mẫu

		01

		

		



		10 

		Mô hình máy chuẩn bị dệt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy chuẩn bị dệt

		Đảm bảo đầy đủ các chi tiết cơ bản; kích thước phù hợp với giảng dạy



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Máy mắc đồng loạt

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Máy mắc phân băng

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Máy hồ

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ xâu go

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành luồn sợi qua lamen, go lược và xâu sợi qua lược dệt, qua go

		Loại thông dụng tại các nhà máy dệt



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Giá đỡ khung go

		Chiếc




		01




		

		



		18 

		Khung go

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Dây go

		Chiếc

		300

		

		



		20 

		La men

		Chiếc

		300

		

		



		21 

		Lược dệt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Dao móc sợi

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Kim luồn sợi

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm mật độ sợi dọc, sợi ngang

		Bằng thép không gỉ



		25 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết và phân loại cấu trúc vải

		Độ phóng đại:


(3÷10) X



		26 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra khối lượng vải, sợi

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy đánh suốt sợi ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy đánh suốt sợi ngang

		Tốc độ:

 > 300 vòng/phút



		28 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy đánh ống

		- Số đầu mối:  >  20


 - Tốc độ quấn sợi: 


> 250 mét /phút



		29 

		Máy dệt thoi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy dệt thoi

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng thoi


- Khổ rộng: > 1100mm


- Số khung go: 

> 04 khung


- Tốc độ: 

> 120 vòng / phút



		30 

		Máy dệt kiếm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy dệt kiếm

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng hai kiếm mềm


- Khổ rộng: 

> 1800 mm


- Số khung go:

 > 08 khung


- Tốc độ: 

> 200 vòng/phút



		31 

		Máy dệt thổi khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy dệt khí

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng dòng khí


- Khổ rộng: > 1500mm


- Số khung go: 

> 08 khung


- Tốc độ: 

> 450 vòng/phút



		32 

		 Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy nén khí

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa: ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: 

> 8 Bar



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		Dùng để tăng âm trong phòng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Âm ly

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất loa



		

		Micro

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Loa

		Chiếc

		01

		

		Công suất loa: ≥ 20W



		2

		Bàn, ghế máy tính

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng  11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 17 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		4 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		5 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		6 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		7 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150)mm


- Dung sai:  ± 0,05 mm



		8 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo : 


(0÷450) mm


- Dung sai:  ± 0,05 mm



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷200) cm



		10 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:


(0 ( 25)mm; (25(50)mm; (50(75 )mm


- Độ chính xác: 


± 0,01mm



		11 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:


(0÷100) mm


- Độ chính xác: 


± 0,01mm



		

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		13 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		14 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70 mm



		15 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		16 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		17 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		19 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		32 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		47 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		48 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8÷M18)



		52 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		53 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		54 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		55 

		Bàn ren 

		Bộ

		01

		

		



		56 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		57 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		59 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá:

 ≤ 250 mm



		60 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(500÷1000) W



		61 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 

(500÷1000) W



		62 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		63 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X ÷ 30X)


- Độ chính xác trên 1km:  ( 2 mm



		64 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống

kính: (20X ÷ 30X)



		65 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao:

 (2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		66 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		67 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		68 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		69 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: < 500 ml



		70 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		71 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài (400÷600) mm


- Rộng  (400÷500)mm

- Cao (700÷1000) mm



		72 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250) A 



		73 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		74 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 

(1400 ÷1800) mm

Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		75 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi  thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		76 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		27

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KẾ HOẠCH SỬA CHỮA THIẾT BỊ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		06

		Dùng để đo thời gian

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		 Máy tính cá nhân

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRÊN

 DÂY CHUYỀN DỆT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử bán dẫn cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Điện trở 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Biến trở 

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Tụ điện 

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Transistor 

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Đi ốt

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cảm biến

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, phân biệt các loại cảm biến dùng trong công nghiệp

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Cảm biến điện từ

		Chiếc

		05

		

		- I ≥ 400 mA 


- Khoảng  cách  phát hiện: 


 ≥ 8 mm



		27 

		Cảm biến điện dung

		Chiếc

		05

		

		



		28 

		Cảm biến quang

		Chiếc

		05

		

		



		29 

		Cảm biến nhiệt 

		Chiếc

		05

		

		 Nhiệt độ đo:


 (- 22oC÷55oC)



		30 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng  14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY ĐÁNH SUỐT 


SỢI NGANG


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đánh suốt sợi ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa thiết bị

		Tốc độ: > 300 vòng/phút







		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 

≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 

(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 

(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm

- Rộng:  (400÷500)mm 

- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY 

MẮC SỢI ĐỒNG LOẠT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mắc sợi đồng loạt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Chiều rộng: 


> 1500 mm 


- Số lượng cọc: 


> 500 cọc 


- Tốc độ: 


> 200 mét/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY MẮC SỢI 


PHÂN BĂNG


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mắc sợi phân băng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Chiều rộng: ≥ 1500 mm


- Số lượng cọc:


 (100 ÷ 250) cọc


- Tốc độ: ≥ 200 mét/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY HỒ SỢI DỌC


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi nấu hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		 Dung tích: ≤ 1000 lít



		2 

		Bể chứa hồ

		Chiếc

		01

		

		 Dung tích: ≤ 1000 lít



		3 

		Mô hình máy hồ sợi dọc

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		4 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		5 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		6 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		7 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		8 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		9 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		10 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		11 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		14 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		15 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		16 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm





		17 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		19 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		20 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		23 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		24 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		26 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		27 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		28 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		30 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		48 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		63 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		64 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		66 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		67 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		69 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		70 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		71 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		72 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		73 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		74 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		75 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		76 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		77 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		78 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		79 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		80 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		81 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ NỐI SỢI


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nối sợi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Khổ rộng:  ≥ 1500 mm


- Số kim nối: ≥  2 kim


- Tốc độ: ≥ 20 mối/phút



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Máy nối

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Bàn nối

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Dụng cụ kẹp sợi

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		7 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		8 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		9 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		10 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		11 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		12 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		13 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		16 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		17 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		18 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		19 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		20 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		21 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm





		22 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		23 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		25 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		27 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		28 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		29 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		30 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		32 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		48 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		49 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		50 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		54 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		55 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		63 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		64 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		65 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		66 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		67 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		68 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		69 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		70 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		71 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		72 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		73 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		74 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		75 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		76 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		77 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		78 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		79 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		80 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		81 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		82 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		83 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT THOI


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Máy dệt thoi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng thoi


- Khổ rộng: ≥ 1100mm


- Số khung go: ≥ 04 khung


- Tốc độ: ≥ 120 vòng/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT KIẾM


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Máy dệt kiếm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng hai kiếm mềm


- Khổ rộng: > 1800mm


- Số khung go: > 08 khung


- Tốc độ: > 200 vòng/phút



		2 

		Dưỡng điều chỉnh kiếm

		Bộ

		01

		Dùng để hiệu chỉnh máy nhanh, chính xác vị trí kiếm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		6 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		7 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		8 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		9 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		10 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		13 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		15 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		16 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		19 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		22 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		23 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		24 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		25 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		26 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		27 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		29 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		62 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		63 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		66 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		67 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		68 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		69 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		70 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		71 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		72 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		73 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		74 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		76 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		77 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		78 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		80 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT THỔI KHÍ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy dệt thổi khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng dòng khí


- Khổ rộng: ≥ 1500mm;


- Số khung go: ≥ 08 khung


- Tốc độ: ≥ 450 vòng/phút



		2 

		 Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa:


 ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: ≥ 8Bar



		3 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		6 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		7 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		8 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		9 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		10 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		13 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		15 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		16 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		19 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		22 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		23 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		24 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		25 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		26 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		27 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		29 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		62 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		63 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		66 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		67 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		68 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		69 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		70 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		71 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		72 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		73 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		74 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		76 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		77 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		78 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		80 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY KIỂM VẢI


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kiểm vải

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Khổ rộng: ≥ 1500 mm


- Tốc độ: ≥ 20 mét/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG PHỤC HỒI CHI TIẾT MÁY DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		2 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		3 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		5 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		6 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		7 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		8 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		9 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		10 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		11 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		14 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		15 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		16 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		17 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		19 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		20 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		23 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		24 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		26 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		27 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		28 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		30 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		48 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		63 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		64 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		66 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		67 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		69 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		70 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		71 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		72 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		73 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		74 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		75 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		76 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		77 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		78 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUẤT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã số môn học: MH 32 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18  sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 27:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã số môn học: MH 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG SẢN XUẤT DỆT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔM HỌC (TỰ CHỌN): THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 30: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT TRÊN MÁY TÍNH


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm AutoCad

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thiết kế các bản vẽ kỹ thuật

		- Phiên bản phổ biến


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in các bản vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt phần mềm ứng dụng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã số môn học: MH 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm thiết kế vải

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thiết kế vải dệt thoi, dệt kim, Jacquad

		Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt  phần mềm ứng dụng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu:


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÍ NÉN CHO

MÁY DỆT THỔI KHÍ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống cấp khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành lắp đặt, sửa chữa thiết bị




		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa: ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: > 8Bar



		2 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất khí

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo áp suất khí

		Đo được áp suất:  > 5 Bar



		3 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		6 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		7 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		8 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		9 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		10 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		13 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		15 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		16 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		19 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		22 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		23 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		24 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		25 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		26 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		27 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		29 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		62 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		63 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		66 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		67 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		68 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		69 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		70 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		71 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		72 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		73 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích:  500 ml



		74 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		76 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		77 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		78 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		80 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY ĐÁNH ỐNG


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận cơ bản của máy

		- Số đầu mối: ≥  20


- Tốc độ quấn sợi:


≥  250 mét/ phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT KHĂN MẶT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy dệt khăn mặt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận cơ bản 

		- Khổ rộng: ≥ 1100mm


- Số khung go: ≥ 04 khung


- Tốc độ: ≥ 120 vòng/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ MẶT BẰNG SẢN XUẤT DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước mặt bằng xưởng

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		2 

		 Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		3 

		Máy tính cá nhân

		Chiếc

		06

		 Dùng  để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm mật độ sợi dọc, sợi ngang

		Bằng thép không gỉ



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT DÂY CHUYỀN DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ KỸ THUẬT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 38. BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SỨC BỀN VẬT LIỆU


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thử uốn vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thử uốn vật liệu

		Mômen uốn: ≤ 120 kN



		2 

		Máy thử kéo, nén

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành về kéo nén vật liệu

		Lực: > 20 kN



		3 

		Máy thử xoắn 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành về kiến thức xoắn thuần túy  

		Mô men xoắn: 


( 200 N.m



		4 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		4 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		5 

		Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		



		6 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		7 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		8 

		Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		9 

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		10 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		12 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		13 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		14 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		15 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		16 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		17 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		18 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		20 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		21 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		22 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		23 

		Nút chống ồn

		Đôi

		01

		



		24 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		25 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		26 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		27 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		- Số đầu mối: >  20


 - Tốc độ quấn sợi: > 250 mét/phút



		28 

		Máy đánh suốt sợi ngang

		Chiếc

		01

		Tốc độ: > 300 vòng/phút



		29 

		Máy mắc sợi đồng loạt

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1500 mm 


- Số lượng cọc: > 500 cọc 


- Tốc độ: > 200 mét/phút



		30 

		Máy mắc sợi phân băng

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng:  > 1500 mm


- Số lượng cọc: (100 ÷ 250) cọc


- Tốc độ: > 200 mét/phút



		31 

		Nồi nấu hồ

		Chiếc

		01

		 Dung tích: < 1000 lít



		32 

		Bể chứa hồ

		Chiếc

		01

		 Dung tích: < 1000 lít



		33 

		Mô hình máy hồ sợi dọc

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		34 

		Máy nối sợi 

		Bộ

		01

		- Khổ rộng:  > 1500mm


- Số kim nối: >  2 kim


- Tốc độ: > 20 mối/phút



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		36 

		Máy nối

		Chiếc

		01

		



		37 

		Bàn nối

		Chiếc

		01

		



		38 

		Dụng cụ kẹp sợi

		Bộ

		01

		



		39 

		 Máy dệt thoi

		Chiếc

		01

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng thoi


- Khổ rộng: > 1100mm


- Số khung go: > 04 khung


- Tốc độ: > 120 vòng/phút



		40 

		 Máy dệt kiếm

		Chiếc

		01

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng hai kiếm mềm


- Khổ rộng: > 1800 mm


- Số khung go: > 08 khung


- Tốc độ: > 200 vòng/phút



		41 

		Dưỡng điều chỉnh kiếm

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		42 

		Máy dệt thổi khí

		Chiếc

		01

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng dòng khí


- Khổ rộng: > 1500 mm;


- Số khung go: > 08 khung


- Tốc độ:  > 450 vòng/phút



		43 

		 Máy nén khí

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa: ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: > 8Bar



		44 

		Máy kiểm vải

		Chiếc

		01

		- Khổ rộng: > 1500 mm


- Tốc độ: > 20 mét/phút



		45 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		Công suất: (500 ÷ 1500) W



		46 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: < 20 mm



		47 

		Máy khoan


đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: < 45 mm



		48 

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: < 25 mm



		49 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (500÷1000) W



		50 

		Ê tô máy khoan

		Chiếc

		04

		Độ mở  ≤ 250 mm



		51 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính đá: ≤ 250 mm



		52 

		Máy mài đứng 2 đá

		Chiếc

		01

		Đường kính đá: ≤ 450 mm



		53 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (500÷1000) W



		54 

		Máy đo độ cứng cầm tay

		Chiếc

		01

		Lực:  ≥ 2000 kN



		55 

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Độ phóng đại: ≥ 150 lần



		56 

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: 


Ra: (0,05 ÷ 10) µm


Rz: (1 ÷ 50) µm


- Góc đo: (80​​o ÷ 95o)



		57 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		58 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		Độ phóng đại ống kính:


(20X ÷ 30X)



		59 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dòng điện hàn: (80 ÷ 250)A 



		60 

		Lò rèn

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ≤ 2,2 kW



		61 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kVA



		62 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kVA



		63 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kW



		64 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kW



		65 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		Công suất: (150 ÷ 500)W






		66 

		Khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		



		67 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		68 

		Công tắc

		Bộ

		01

		Dòng điện định mức: (1÷6)A



		69 

		Nút bấm

		Bộ

		01

		



		70 

		Cầu chì

		Bộ

		01

		Dòng điện định mức:(1÷15)A



		71 

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện định mức:(5÷30)A



		72 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		



		73 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		



		74 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		



		75 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		76 

		Rơ le điện từ

		Chiếc

		01

		Dòng điện định mức:(5÷10)A



		77 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Dòng điện định mức:(5÷10)A


Thời gian chỉnh định:(0÷60)s



		78 

		Rơ le nhiệt 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện định mức:(5÷50)A



		79 

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		80 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		81 

		Bộ truyền đai

		Bộ

		01

		



		82 

		Bộ truyền xích

		Bộ

		01

		



		83 

		Bộ truyền bánh


ma sát

		Bộ

		01

		



		84 

		Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối 

		Bộ

		01

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		86 

		Ổ bi

		Chiếc

		01

		



		87 

		Ổ lăn

		Chiếc

		01

		



		88 

		Ổ trượt

		Chiếc

		01

		



		89 

		Trục trơn

		Chiếc

		01

		



		90 

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		



		91 

		Trục ren

		Chiếc

		01

		



		92 

		Khớp nối

		Chiếc

		01

		



		93 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		94 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		95 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		



		96 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		97 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		



		98 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		



		99 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		100 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		101 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		102 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		



		103 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		



		104 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Ren hệ mét (M8 ÷  M18)



		105 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		106 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		



		107 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		



		108 

		Bàn ren 

		Bộ

		01

		



		109 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		



		110 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		111 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		112 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo : (0 ÷300) mm


- Độ chính xác:0,01 mm



		113 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		Góc đo lớn nhất 3600



		114 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		115 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		116 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo :(0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		117 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		118 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo:(0 ( 25); (25( 50); 


(50 ( 75 )mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		119 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		



		120 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		121 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác: ± 0,001mm



		122 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		Độ mở  (0 ÷100) mm



		123 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		Độ mở ≤ 70mm



		124 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		125 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		Kích thước:(500 ÷ 1000) mm



		126 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		127 

		Dọi

		Quả

		18

		Trọng lượng: (0,05 ÷0,3) kg



		128 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		129 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		



		130 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		131 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		132 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		133 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		



		134 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		



		135 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		



		136 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		137 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		138 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		139 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		140 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		



		141 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		



		142 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		



		143 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		



		144 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		



		145 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		



		146 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		



		147 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		



		148 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		



		149 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		



		150 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		151 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		



		152 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		153 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		154 

		Điện trở 

		Chiếc

		01

		



		155 

		Biến trở 

		Chiếc

		01

		



		156 

		Tụ điện 

		Chiếc

		01

		



		157 

		Transistor 

		Chiếc

		01

		



		158 

		Đi ốt

		Chiếc

		01

		



		159 

		Cảm biến

		Bộ

		01

		



		160 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		161 

		Cảm biến điện từ

		Chiếc

		05

		- I ≥ 400mA 


- Khoảng  cách  phát hiện: ≥ 8mm



		162 

		Cảm biến điện dung

		Chiếc

		05

		



		163 

		Cảm biến quang

		Chiếc

		05

		



		164 

		Cảm biến nhiệt 

		Chiếc

		05

		Nhiệt độ đo: (- 22oC÷55oC)



		165 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		166 

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)






		167 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		168 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		169 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		170 

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		171 

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01




		



		172 

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ




		01




		



		173 

		Mô hình các chi tiết ghép

		Bộ

		03

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		174 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		175 

		Bu lông, đai ốc

		Bộ

		01

		



		176 

		Vít giác chìm

		Chiếc

		01

		



		177 

		Vít đầu bằng

		Chiếc

		01

		



		178 

		Vít đầu ovan

		Chiếc

		01

		



		179 

		Vít đầu trụ

		Chiếc

		01

		



		180 

		Then đầu bằng

		Chiếc

		01

		



		181 

		Then bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		182 

		Then vát

		Chiếc

		01

		



		183 

		Chốt trụ

		Chiếc

		01

		



		184 

		Chốt côn

		Chiếc

		01

		



		185 

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		01

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		186 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		187 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		188 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		189 

		Mô hình cơ học

		Bộ

		03

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		190 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		191 

		Hệ lực phẳng

		Chiếc

		01

		



		192 

		Mô  men

		Chiếc

		01

		



		193 

		Ngẫu lực

		Chiếc

		01

		



		194 

		Truyền động bánh ma sát

		Chiếc

		01

		



		195 

		Bộ mẫu vật liệu dệt 

		Bộ

		05

		Đảm bảo đủ các mẫu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		196 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		197 

		Xơ, sợi thiên nhiên 

		kg

		01

		



		198 

		Xơ, sợi hoá học

		kg

		01

		



		199 

		Bộ mẫu vải dệt thoi 

		Bộ

		05

		Đảm bảo đủ các mẫu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		200 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		201 

		Các mẫu vải có kiểu dệt cơ bản

		Mẫu

		01

		



		202 

		Các mẫu vải có kiểu dệt biến đổi

		Mẫu

		01

		



		203 

		Các mẫu vải có kiểu dệt phức tạp

		Mẫu

		01

		



		204 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		205 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		206 

		Hợp kim sắt cacbon

		Mẫu

		01

		



		207 

		Thép hợp kim

		Mẫu

		01

		



		208 

		Kim loại mầu và các hợp kim           


( đồng, nhôm, kẽm, niken)

		Mẫu

		01

		



		209 

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		210 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		211 

		Gỗ

		Mẫu

		01

		



		212 

		Chất dẻo

		Mẫu

		01

		



		213 

		Sơn và cao su

		Mẫu

		01

		



		214 

		Vật liệu compozit và amiang

		Mẫu

		01

		



		215 

		Vật liệu bôi trơn (dầu, mỡ)

		Kg

		01

		



		216 

		Mô hình máy chuẩn bị dệt

		Bộ

		01

		Đảm bảo đầy đủ các chi tiết cơ bản; kích thước phù hợp với giảng dạy



		217 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		218 

		Máy mắc đồng loạt

		Chiếc

		01

		



		219 

		Máy mắc phân băng

		Chiếc

		01

		



		220 

		Máy hồ

		Chiếc

		01

		



		221 

		Bộ xâu go

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại các nhà máy dệt



		222 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		223 

		Giá đỡ khung go

		Chiếc

		01

		



		224 

		Khung go

		Chiếc

		06

		



		225 

		Dây go

		Chiếc

		300

		



		226 

		La men

		Chiếc

		300

		



		227 

		Lược dệt

		Chiếc

		01

		



		228 

		Dao móc sợi

		Chiếc

		02

		



		229 

		Kim luồn sợi

		Chiếc

		02

		



		230 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		231 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		232 

		Cơ cấu 4 khớp bản lề

		Bộ

		01

		



		233 

		Cơ cấu 4 khớp bản lề biến thể

		Bộ

		01

		



		234 

		Cơ cấu man

		Bộ

		01

		



		235 

		Cơ cấu các đăng

		Bộ

		01

		



		236 

		Cơ cấu cam phẳng

		Bộ

		01

		



		237 

		Cơ cấu cam rãnh

		Bộ

		01

		



		238 

		Cơ cấu bánh lệch tâm

		Bộ

		01

		



		239 

		Cơ cấu cóc bánh cóc

		Bộ

		01

		



		240 

		Mô hình máy phát điện 

		Bộ

		01

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		241 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		242 

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		



		243 

		Máy phát điện xoay chiều 3 pha

		Chiếc

		01

		



		244 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		245 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		246 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		



		247 

		Com pa

		Chiếc

		02

		



		248 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		02

		



		249 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		



		250 

		Bàn, ghế máy tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		251 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng


- Vẽ các bản vẽ  A2, A3, A4



		252 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		01

		



		253 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		254 

		Âm ly

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất loa



		255 

		Micro

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		256 

		Loa

		Chiếc

		01

		Công suất loa: ≥ 20W



		257 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		258 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		259 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Độ mở:  ≤ 250 mm 



		260 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài (400÷600) mm


-  Rộng  (400÷500)mm


- Cao (700÷1000) mm



		261 

		Bàn máp

		Chiếc

		06

		Kích thước: 600mm x 800 mm



		262 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dung tích: < 500 ml



		263 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		264 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		265 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Độ phóng đại từ (3÷10) X



		266 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		06

		Bằng thép không gỉ



		267 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		268 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		- Chiều cao: (2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: (0,5÷ 5) tấn



		269 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Chiều cao: (1400 ÷1800) mm

Giá ngang: (700 ÷ 1000) mm



		270 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước:


 ≥ 600mm x 400mm x 800 mm



		271 

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		272 

		Đồng hồ bấm giây




		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		273 

		 Máy tính cá nhân

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		274 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		275 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT TRÊN MÁY TÍNH


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm AutoCad

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2

		Máy in

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ DỆT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã số môn học: MH 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm thiết kế vải

		Bộ

		01

		Cài đặt cho 19 máy vi tính





Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÍ NÉN CHO 

MÁY DỆT THỔI KHÍ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống cấp khí

		Bộ

		01

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa: ≥ 3m3


- Áp lực làm việc:  > 8Bar



		2

		Đồng hồ kiểm tra áp suất khí

		Chiếc

		01

		Đo được áp suất:  > 5 Bar





Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT KHĂN MẶT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy dệt khăn mặt

		Chiếc

		01

		- Khổ rộng: ≥ 1100mm


- Số khung go: 


≥  04 khung


- Tốc độ: ≥ 120 Vòng/phút








Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SỨC BỀN VẬT LIỆU


Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thử uốn vật liệu

		Chiếc

		01

		Mômen uốn: ≤ 120 kN



		2 

		Máy thử kéo, nén

		Chiếc

		01

		Lực: > 20 kN



		3 

		Máy thử xoắn 

		Chiếc

		01

		Mô men xoắn:  ( 200 N.m





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ


NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ DỆT


(Kèm theo Quyết định số 870 /QĐ-LĐTBXH  ngày 21 tháng 07 năm 2014


của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Sỹ Phương

		Tiến sỹ Công nghệ Dệt may

		P. Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Bà Võ Thị Hồng

		Thạc sỹ Quản lý đào tạo nghề

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Trần Minh Nam

		PG.TS Công nghệ Dệt may

		Ủy viên



		5

		Ông Lê Xuân Thắng

		Ths. Vật liệu 


dệt may

		Ủy viên



		6

		Bà Nguyễn Thanh Hương

		Kỹ sư Công nghệ Dệt may

		Ủy viên



		7

		Ông Nguyễn Mộng Hùng

		Kỹ sư Công nghệ Dệt may

		Ủy viên
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Phụ lục 9a

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ DỆT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày  17 tháng 6 năm 2015   
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị dệt, trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Sửa chữa thiết bị dệt, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị dệt

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30 là danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 31 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 32 đến bảng 36) dùng để bổ sung cho bảng B


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị dệt

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị dệt, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 31). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học:  MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa cho các bài giảng về hình chiếu, phép chiếu,..

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		2

		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thông số kỹ thuật của các loại bánh răng, cặp bánh răng



		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01




		

		



		

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ



		01




		

		



		3

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng

		Các mối ghép đơn giản thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình các chi tiết ghép

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các chi tiết ghép trong bài giảng

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bu lông, đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Vít giác chìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vít đầu bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vít đầu ovan

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vít đầu trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Then đầu bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Then bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Then vát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chốt trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chốt côn

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		02

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước kẻ 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		



		6

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng


- Vẽ các bản vẽ  A2, A3, A4



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cơ học

		Bộ

		03

		Dùng để minh họa cho các bài giảng  về hệ lực; mô men;  ngẫu lực và truyền động bánh ma sát

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Hệ lực phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Mô  men

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Ngẫu lực

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Truyền động bánh ma sát

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẬT LIỆU CƠ KHÍ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của các vật liệu kim loại

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hợp kim sắt cacbon

		Mẫu

		01

		

		



		4 

		Thép hợp kim

		Mẫu

		01

		

		



		5 

		Kim loại mầu và các hợp kim           


(đồng, nhôm, kẽm, niken)

		Mẫu

		01

		

		



		6 

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của các vật liệu phi kim loại

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		7 

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Gỗ

		Mẫu

		01

		

		



		9 

		Chất dẻo

		Mẫu

		01

		

		



		10 

		Sơn và cao su

		Mẫu

		01

		

		



		11 

		Vật liệu compozit và amiang

		Mẫu

		01

		

		



		12 

		Vật liệu bôi trơn (dầu, mỡ)

		Kg

		01

		

		



		13 

		Máy đo độ cứng cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo độ cứng của vật liệu

		Lực:  ≥ 2000 kN



		14 

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành kiểm tra cấu trúc của vật liệu

		Độ phóng đại: 

≥ 150 lần






		15 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800mm x 1800 mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra độ nhám, độ bóng bề mặt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo độ nhám

		- Phạm vi đo: 


Ra: (0,05 ÷ 10) µm


Rz: (1 ÷ 50) µm


- Góc đo: (80​​o ÷ 95o)



		7 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		10 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		11 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		12 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		13 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo : 


(0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		14 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		15 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25); (25( 50); (50 ( 75 )mm


- Độ chính xác: 

±  0,01mm



		16 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50(75)mm
- Độ chính xác: ± 


0,01mm



		17 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		18 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(0÷1050) mm


- Độ chính xác: 

± 0,001mm



		19 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở  (0 ÷100) mm



		20 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở ≤ 70mm



		21 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		22 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị



		1


 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		

		Panh, kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		



		2


 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Nút chống ồn

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		4

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu

		Kích thước:


 ≥ 600mm x 400mm x 800 mm



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800mm x 1800mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN ĐUN (BẮT BUỘC):  NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị



		1 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn thực hành khoan



		Đường kính lỗ khoan:

< 20 mm



		2 

		Máy khoan


đứng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan:

 < 45 mm



		3 

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan: < 25 mm



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(500÷1000) W



		5 

		Ê tô máy khoan

		Chiếc

		04

		Dùng để gá kẹp phôi trên máy khoan

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		6 

		Máy mài 2 đá


để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: ≤ 250 mm



		7 

		Máy mài đứng

2 đá

		Chiếc

		01

		

		Đường kính đá: ≤ 450 mm



		8 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(500÷1000) W





		9 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		10 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Dùng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		11 

		Bàn máp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		12 

		Lò rèn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành rèn

		Công suất động cơ: 


≤ 2,2 kW



		13 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		16 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		17 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		18 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		19 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150)mm


- Dung sai:  ± 0,05 mm



		20 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo : 


(0÷450) mm


- Dung sai:  ± 0,05 mm



		21 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(150 ÷200) cm



		22 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:


(0 ( 25)mm; (25(50)mm; (50 ( 75 )mm


- Độ chính xác: 


± 0,01mm



		23 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:


(0÷100) mm


- Độ chính xác: 


± 0,01mm



		25 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		26 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		27 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70 mm



		28 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		29 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		02

		 Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Clê 2 đầu vòng

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Clê chụp

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp

		Công suất: ≥ 0,5 kVA



		18 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1kVA



		19 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành các loại động cơ điện 

		Công suất: ≤ 1kW



		20 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1kW



		21 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


 (150 ÷ 500)W






		22 

		Khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Công tắc

		Bộ

		01

		

		Dòng điện định mức: (1÷6)A



		25 

		Nút bấm

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Cầu chì

		Bộ

		01

		

		Dòng điện định mức:(1÷15)A



		27 

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện định mức:(5÷30)A



		28 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Rơ le điện từ

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện định mức:(5÷10)A



		33 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện định mức:(5÷10)A


Thời gian chỉnh định:(0÷60)s



		34 

		Rơ le nhiệt 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện định mức:(5÷50)A



		35 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử bán dẫn cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Điện trở

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Biến trở

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Tụ điện

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Transistor

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Đi ốt

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Cảm biến

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, phân biệt các loại cảm biến dùng trong công nghiệp

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Cảm biến điện từ

		Chiếc

		05

		

		- I ≥ 400mA 


- Khoảng  cách  phát hiện: ≥ 8mm



		45 

		Cảm biến điện dung

		Chiếc

		05

		

		



		46 

		Cảm biến quang

		Chiếc

		05

		

		



		47 

		Cảm biến nhiệt

		Chiếc

		05

		

		Nhiệt độ đo :


(- 22oC÷55oC)



		10

		Mô hình máy phát điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của các loại máy phát điện

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		49 

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Máy phát điện xoay chiều 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật liệu dệt 

		Bộ

		05

		Dùng để hướng dẫn phân loại các loại vật liệu dệt

		Đảm bảo đủ các mẫu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Xơ, sợi thiên nhiên 

		kg

		01

		

		



		4 

		Xơ, sợi hoá học

		kg

		01

		

		



		5 

		Bộ mẫu vải dệt thoi 

		Bộ

		05

		Dùng để hướng dẫn phân loại các loại kiểu dệt trên vải dệt thoi

		Đảm bảo đủ các mẫu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Các mẫu vải có kiểu dệt cơ bản

		Mẫu

		01

		

		



		8 

		Các mẫu vải có kiểu dệt biến đổi

		Mẫu

		01

		

		



		9 

		Các mẫu vải có kiểu dệt phức tạp

		Mẫu

		01

		

		



		10 

		Mô hình máy chuẩn bị dệt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy chuẩn bị dệt

		Đảm bảo đầy đủ các chi tiết cơ bản; kích thước phù hợp với giảng dạy



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Máy mắc đồng loạt

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Máy mắc phân băng

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Máy hồ

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ xâu go

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành luồn sợi qua lamen, go lược và xâu sợi qua lược dệt, qua go

		Loại thông dụng tại các nhà máy dệt



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Giá đỡ khung go

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Khung go

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Dây go

		Chiếc

		300

		

		



		20 

		La men

		Chiếc

		300

		

		



		21 

		Lược dệt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Dao móc sợi

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Kim luồn sợi

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm mật độ sợi dọc, sợi ngang

		Bằng thép không gỉ



		25 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết và phân loại cấu trúc vải

		Độ phóng đại:


(3÷10) X



		26 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra khối lượng vải, sợi

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy đánh suốt sợi ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy đánh suốt sợi ngang

		Tốc độ:

 > 300 vòng/phút



		28 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy đánh ống

		- Số đầu mối:  >  20


 - Tốc độ quấn sợi: 


> 250 mét /phút



		29 

		Máy dệt thoi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy dệt thoi

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng thoi


- Khổ rộng: > 1100mm


- Số khung go: 

> 04 khung


- Tốc độ: 

> 120 vòng / phút



		30 

		Máy dệt kiếm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy dệt kiếm

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng hai kiếm mềm


- Khổ rộng: 

> 1800 mm


- Số khung go:

 > 08 khung


- Tốc độ: 

> 200 vòng/phút



		31 

		Máy dệt thổi khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy dệt khí

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng dòng khí


- Khổ rộng: > 1500mm


- Số khung go: 

> 08 khung


- Tốc độ: 

> 450 vòng/phút



		32 

		 Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy nén khí

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa: ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: 

> 8 Bar



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRÊN DÂY CHUYỀN DỆT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử bán dẫn cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Điện trở 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Biến trở 

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Tụ điện 

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Transistor 

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Đi ốt

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cảm biến

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, phân biệt các loại cảm biến dùng trong công nghiệp

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Cảm biến điện từ

		Chiếc

		05

		

		- I ≥ 400 mA 


- Khoảng  cách  phát hiện: 


 ≥ 8 mm



		27 

		Cảm biến điện dung

		Chiếc

		05

		

		



		28 

		Cảm biến quang

		Chiếc

		05

		

		



		29 

		Cảm biến nhiệt 

		Chiếc

		05

		

		 Nhiệt độ đo:


 (- 22oC÷55oC)



		30 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng  10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN(BẮT BUỘC):  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		4 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		5 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		6 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		7 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150)mm


- Dung sai:  ± 0,05 mm



		8 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo : 


(0÷450) mm


- Dung sai:  ± 0,05 mm



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷200) cm



		10 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:


(0 ( 25)mm; (25(50)mm; (50(75 )mm


- Độ chính xác: 


± 0,01mm



		11 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:


(0÷100) mm


- Độ chính xác: 


± 0,01mm



		

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		13 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		14 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70 mm



		15 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		16 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		17 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		19 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		32 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		47 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		48 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8÷M18)



		52 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		53 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		54 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		55 

		Bàn ren 

		Bộ

		01

		

		



		56 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		57 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		59 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá:


 ≤ 250 mm



		60 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		61 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		62 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		63 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X ÷ 30X)


- Độ chính xác trên 1km:  ( 2 mm



		64 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống

kính: (20X ÷ 30X)



		65 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao:


 (2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		66 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		67 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		68 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		69 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: < 500 ml



		70 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		71 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài (400÷600) mm


- Rộng  (400÷500)mm


- Cao (700÷1000) mm



		72 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250) A 



		73 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		74 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 

(1400 ÷1800) mm

Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		75 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi  thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		76 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		77 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm







Bảng  11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY ĐÁNH SUỐT 


SỢI NGANG


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đánh suốt sợi ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa thiết bị

		Tốc độ: > 300 vòng/phút





		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 

≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 

(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)





		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 

(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm

- Rộng:  (400÷500)mm 

- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY MẮC SỢI

ĐỒNG LOẠT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mắc sợi đồng loạt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Chiều rộng: 


> 1500 mm 


- Số lượng cọc: 


> 500 cọc 


- Tốc độ: 


> 200 mét/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY MẮC SỢI 


PHÂN BĂNG


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mắc sợi phân băng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Chiều rộng: ≥ 1500 mm


- Số lượng cọc:


 (100 ÷ 250) cọc


- Tốc độ: ≥ 200 mét/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		





		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY HỒ SỢI DỌC


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi nấu hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		 Dung tích: ≤ 1000 lít



		2 

		Bể chứa hồ

		Chiếc

		01

		

		 Dung tích: ≤ 1000 lít



		3 

		Mô hình máy hồ sợi dọc

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		4 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		5 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		6 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		7 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		8 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		9 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		10 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		11 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		14 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		15 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		16 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		17 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		19 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		20 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		23 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		24 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		25 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		26 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		27 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		28 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		30 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		48 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		63 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		64 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		66 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		67 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		69 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		70 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		71 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		72 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		73 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		74 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		75 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		76 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		77 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		78 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		79 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		80 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		81 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT THOI


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Máy dệt thoi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng thoi


- Khổ rộng: ≥ 1100mm


- Số khung go: ≥ 04 khung


- Tốc độ: ≥ 120 vòng/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT KIẾM


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Máy dệt kiếm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng hai kiếm mềm


- Khổ rộng: > 1800mm


- Số khung go: > 08 khung


- Tốc độ: > 200 vòng/phút



		2 

		Dưỡng điều chỉnh kiếm

		Bộ

		01

		Dùng để hiệu chỉnh máy nhanh, chính xác vị trí kiếm

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		6 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		7 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		8 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		9 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		10 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		13 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		15 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		16 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		19 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		22 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		23 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		24 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		25 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		26 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		27 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		29 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		62 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		63 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		66 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		67 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		68 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		69 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		70 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		71 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		72 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		73 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		74 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		76 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		77 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		78 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		80 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT THỔI KHÍ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy dệt thổi khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng dòng khí


- Khổ rộng: ≥ 1500mm;


- Số khung go: ≥ 08 khung


- Tốc độ: ≥ 450 vòng/phút



		2 

		 Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa:


 ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: ≥ 8Bar



		3 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		6 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		7 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		8 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		9 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		10 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		13 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		15 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		16 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		19 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		22 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		23 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		24 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		25 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		26 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		27 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		29 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		62 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		63 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		66 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		67 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		68 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		69 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		70 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		71 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		72 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		73 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		74 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		76 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		77 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		78 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		80 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY KIỂM VẢI


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kiểm vải

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sửa chữa thiết bị

		- Khổ rộng: ≥ 1500 mm


- Tốc độ: ≥ 20 mét/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP SẢN XUẤT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã số môn học: MH 27 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18  học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG SẢN XUẤT DỆT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔM HỌC (TỰ CHỌN): THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT TRÊN MÁY TÍNH


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm AutoCad

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thiết kế các bản vẽ kỹ thuật

		- Phiên bản phổ biến


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2

		Máy in

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in các bản vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt phần mềm ứng dụng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm thiết kế vải

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thiết kế vải dệt thoi, dệt kim, Jacquad

		Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt  phần mềm ứng dụng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu:


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÍ NÉN CHO MÁY DỆT THỔI KHÍ


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống cấp khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành lắp đặt, sửa chữa thiết bị


 

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa: ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: > 8Bar



		2 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất khí

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo áp suất khí

		Đo được áp suất:  > 5 Bar



		3 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		6 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		7 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		8 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		9 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		10 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		13 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		15 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		16 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		18 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		19 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		22 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		23 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		24 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		25 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		26 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		27 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		29 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		62 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		63 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		65 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		66 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		67 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		68 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		69 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		70 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		71 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		72 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		73 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích:  500 ml



		74 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		76 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		77 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		78 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		80 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY ĐÁNH ỐNG


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận cơ bản của máy

		- Số đầu mối: ≥  20


- Tốc độ quấn sợi:


≥  250 mét/ phút






		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT KHĂN MẶT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy dệt khăn mặt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận cơ bản 

		- Khổ rộng: ≥ 1100mm


- Số khung go: ≥ 04 khung


- Tốc độ: ≥ 120 vòng/phút



		2 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá: 


≤  250 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(500÷1000) W



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết 

		Công suất: 


(500÷1000) W



		5 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


(500 ÷ 1500) W



		6 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo kiểm

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		7 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại ống


kính: (20X ÷ 30X)



		8 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hàn các mối ghép đơn giản

		Dòng điện hàn:


(80 ÷ 250)A 



		9 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm các kích thước, khe hở lắp ghép của các chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo :


 (0 ÷300) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Góc đo lớn nhất 3600



		14 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		15 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		16 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		18 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:(0 ( 25)mm


(25( 50)mm; (50 ( 75)mm
- Độ chính xác: ± 0,01mm



		19 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		21 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác:


 ± 0,001mm



		22 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: (0 ÷100) mm



		23 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤ 70mm



		24 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		25 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(500 ÷ 1000) mm



		26 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dọi

		Quả

		01

		

		Trọng lượng: 


(0,05 ÷0,3) kg



		28 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		

		



		45 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		

		



		46 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô các loại ren

		Ren hệ mét: (M8 ÷  M18)



		61 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		62 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		

		



		63 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		

		



		64 

		Bàn ren 

		Bộ

		1

		

		



		65 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo chốt ca vét và tháo bánh răng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		

		



		67 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cạo rà kim loại

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		68 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ thiết bị

		- Chiều cao: 


(2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: 


(0,5÷ 5) tấn



		69 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		70 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Sử dụng để gá kẹp phôi nguội 

		Độ mở:  ≤ 250 mm



		71 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  lấy dấu và vạch dấu chính xác

		Kích thước:


600mm x 800 mm



		72 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn

		Dung tích: ≤ 500 ml



		73 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm mỡ các ổ  trên máy dệt

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		74 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Sử dụng để các chi tiết trong quá trình tháo lắp

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài: (400÷600) mm


- Rộng:  (400÷500)mm 


- Cao: (700÷1000) mm



		75 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển nâng hạ thùng dệt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		76 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn  căn chỉnh độ trùng tâm

		Chiều cao: 


(1400 ÷1800) mm


Giá ngang: 


(700 ÷ 1000) mm



		77 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Dùng để nâng chuyển khi 
thực    hành lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		79 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ MẶT BẰNG SẢN XUẤT DỆT


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước mặt bằng xưởng

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		2 

		 Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		3 

		Máy tính cá nhân

		Chiếc

		06

		 Dùng  để hướng dẫn, tính toán số liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm mật độ sợi dọc, sợi ngang

		Bằng thép không gỉ



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		4 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		5 

		Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		



		6 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		7 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		8 

		Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		9 

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		10 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		12 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		13 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		14 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		15 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		16 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		17 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		18 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		20 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		21 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		22 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		23 

		Nút chống ồn

		Đôi

		01

		



		24 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		25 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		26 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		27 4

		Máy đánh ống

		Chiếc

		01

		- Số đầu mối: >  20


 - Tốc độ quấn sợi: > 250 mét/phút



		28 5

		Máy đánh suốt sợi ngang

		Chiếc

		01

		Tốc độ: > 300 vòng/phút



		29 6

		Máy mắc sợi đồng loạt

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1500 mm 


- Số lượng cọc: > 500 cọc 


- Tốc độ: > 200 mét/phút



		30 7

		Máy mắc sợi phân băng

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng:  > 1500 mm


- Số lượng cọc: (100 ÷ 250) cọc


- Tốc độ: > 200 mét/phút



		31 8

		Nồi nấu hồ

		Chiếc

		01

		 Dung tích: < 1000 lít



		32 9

		Bể chứa hồ

		Chiếc

		01

		 Dung tích: < 1000 lít



		33 10

		Mô hình máy hồ sợi dọc

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		34 

		 Máy dệt thoi

		Chiếc

		01

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng thoi


- Khổ rộng: > 1100mm


- Số khung go: > 04 khung


- Tốc độ: > 120 vòng/phút



		35 

		 Máy dệt kiếm

		Chiếc

		01

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng hai kiếm mềm


- Khổ rộng: > 1800 mm


- Số khung go: > 08 khung


- Tốc độ: > 200 vòng/phút



		36 

		Dưỡng điều chỉnh kiếm

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy dệt thổi khí

		Chiếc

		01

		- Loại máy đưa sợi ngang bằng dòng khí


- Khổ rộng: > 1500 mm;


- Số khung go: > 08 khung


- Tốc độ:  > 450 vòng/phút



		38 

		 Máy nén khí

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa: ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: > 8Bar



		39 

		Máy kiểm vải

		Chiếc

		01

		- Khổ rộng: > 1500 mm


- Tốc độ: > 20 mét/phút



		40 

		Máy khoan bê tông

		Chiếc

		01

		Công suất: (500 ÷ 1500) W



		41 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: < 20 mm



		42 

		Máy khoan


đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: < 45 mm



		43 

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: < 25 mm



		44 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (500÷1000) W



		45 

		Ê tô máy khoan

		Chiếc

		04

		Độ mở  ≤ 250 mm



		46 

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính đá: ≤ 250 mm



		47 

		Máy mài đứng 2 đá

		Chiếc

		01

		Đường kính đá: ≤ 450 mm



		48 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (500÷1000) W



		49 

		Máy đo độ cứng cầm tay

		Chiếc

		01

		Lực:  ≥ 2000 kN



		50 

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Độ phóng đại: ≥ 150 lần



		51 

		Máy đo độ nhám 

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: 


Ra: (0,05 ÷ 10) µm


Rz: (1 ÷ 50) µm


- Góc đo: (80​​o ÷ 95o)



		52 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		- Độ phóng đại ống kính:  (20X÷30X)


- Độ chính xác trên 1km: ( 2 mm



		53 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		01

		Độ phóng đại ống kính:


(20X ÷ 30X)



		54 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Dòng điện hàn: (80 ÷ 250)A 



		55 

		Lò rèn

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ≤ 2,2 kW



		56 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kVA



		57 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kVA



		58 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kW



		59 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1kW



		60 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		Công suất: (150 ÷ 500)W






		61 

		Khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		



		62 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		63 

		Công tắc

		Bộ

		01

		Dòng điện định mức: (1÷6)A



		64 

		Nút bấm

		Bộ

		01

		



		65 

		Cầu chì

		Bộ

		01

		Dòng điện định mức:(1÷15)A



		66 

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện định mức:(5÷30)A



		67 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		



		68 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		



		69 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		



		70 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		71 

		Rơ le điện từ

		Chiếc

		01

		Dòng điện định mức:(5÷10)A



		72 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Dòng điện định mức:(5÷10)A


Thời gian chỉnh định:(0÷60)s



		73 

		Rơ le nhiệt 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện định mức:(5÷50)A



		74 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		76 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		



		77 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		78 

		Cưa tay

		Chiếc

		01

		



		79 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		



		80 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		81 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		82 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		83 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		



		84 

		Đe phẳng

		Chiếc

		01

		



		85 

		 Bộ dụng cụ điện

		Bộ

		03

		- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện 


- Theo bộ dụng cụ nghề điện


- Ucđ ≥ 1000V



		86 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		87 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		88 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		89 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		



		90 

		Kìm tách vỏ 

		Chiếc

		01

		



		91 

		Kìm ép cốt 

		Chiếc

		01

		



		92 

		Kìm phanh

		Chiếc

		01

		



		93 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		



		94 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		



		95 

		Clê 2 đầu mở

		Bộ

		01

		



		96 

		Clê 2 đầu vòng 

		Bộ

		01

		



		97 

		Clê chụp 

		Bộ

		01

		



		98 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		



		99 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		100 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		01

		



		101 

		Dụng cụ ta rô ren 

		Bộ

		03

		Ren hệ mét (M8 ÷  M18)



		102 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		103 

		Ta rô ren trong

		Bộ

		01

		



		104 

		Ta rô ren ngoài

		Bộ

		01

		



		105 

		Bàn ren 

		Bộ

		01

		



		106 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		06

		Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		108 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		



		109 

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		



		110 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		



		111 

		Dụng cụ đo

		Bộ

		03

		



		112 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		113 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷300) mm


- Độ chính xác: 0,02 mm



		114 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo : (0 ÷300) mm


- Độ chính xác:0,01 mm



		115 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		Góc đo lớn nhất 3600



		116 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷500) mm



		117 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo:(0÷150) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		118 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo :(0÷450) mm


- Dung sai: ± 0,05 mm



		119 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Chiều dài:(150 ÷200) cm



		120 

		 Panme đo ngoài

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo:(0 ( 25); (25( 50); 


(50 ( 75 )mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		121 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		



		122 

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷100) mm


- Độ chính xác: ± 0,01mm



		123 

		Pan me điện tử 

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷150) mm


- Độ chính xác: ± 0,001mm



		124 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		Độ mở  (0 ÷100) mm



		125 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		Độ mở ≤ 70mm



		126 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		- Khoảng so: (0 ÷10)mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		127 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		Kích thước:(500 ÷ 1000) mm



		128 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		129 

		Dọi

		Quả

		18

		Trọng lượng: (0,05 ÷0,3) kg



		130 

		Vam tháo chốt ca vét

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		131 

		Vam tháo bánh răng

		Chiếc

		03

		



		132 

		Dụng cụ cạo rà

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		133 37

		Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





		134 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		135 

		Điện trở 

		Chiếc

		01

		



		136 

		Biến trở 

		Chiếc

		01

		



		137 

		Tụ điện 

		Chiếc

		01

		



		138 

		Transistor 

		Chiếc

		01

		



		139 

		Đi ốt

		Chiếc

		01

		



		140 38

		Cảm biến

		Bộ

		01

		



		141 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		142 

		Cảm biến điện từ

		Chiếc

		05

		- I ≥ 400mA 


- Khoảng  cách  phát hiện: ≥ 8mm



		143 

		Cảm biến điện dung

		Chiếc

		05

		



		144 

		Cảm biến quang

		Chiếc

		05

		



		145 

		Cảm biến nhiệt 

		Chiếc

		05

		Nhiệt độ đo: (- 22oC÷55oC)



		146 69

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		147 70




		Mô hình bánh răng

		Bộ

		01

		Bánh răng có số răng từ (27÷82), mô đun từ (1÷2,5)






		148 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		149 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		150 

		Mô hình cặp bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		151 

		Mô hình bánh răng côn răng thẳng ăn khớp

		Bộ

		01

		



		152 

		Mô hình bánh răng thanh răng

		Bộ

		01




		



		153 

		Mô hình trục vít bánh vít

		Bộ




		01




		



		154 71




		Mô hình các chi tiết ghép

		Bộ

		03

		Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt





		155 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		156 

		Bu lông, đai ốc

		Bộ

		01

		



		157 

		Vít giác chìm

		Chiếc

		01

		



		158 

		Vít đầu bằng

		Chiếc

		01

		



		159 

		Vít đầu ovan

		Chiếc

		01

		



		160 

		Vít đầu trụ

		Chiếc

		01

		



		161 

		Then đầu bằng

		Chiếc

		01

		



		162 

		Then bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		163 

		Then vát

		Chiếc

		01

		



		164 

		Chốt trụ

		Chiếc

		01

		



		165 

		Chốt côn

		Chiếc

		01

		



		166 72

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		01

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		167 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		168 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		169 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		170 73

		Mô hình cơ học

		Bộ

		03

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		171 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		172 

		Hệ lực phẳng

		Chiếc

		01

		



		173 

		Mô  men

		Chiếc

		01

		



		174 

		Ngẫu lực

		Chiếc

		01

		



		175 

		Truyền động bánh ma sát

		Chiếc

		01

		



		176 

		Bộ mẫu vật liệu dệt 

		Bộ

		05

		Đảm bảo đủ các mẫu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		177 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		178 

		Xơ, sợi thiên nhiên 

		kg

		01

		



		179 

		Xơ, sợi hoá học

		kg

		01

		



		180 

		Bộ mẫu vải dệt thoi 

		Bộ

		05

		Đảm bảo đủ các mẫu cơ bản phù hợp với nội dung bài học



		181 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		182 

		Các mẫu vải có kiểu dệt cơ bản

		Mẫu

		01

		



		183 

		Các mẫu vải có kiểu dệt biến đổi

		Mẫu

		01

		



		184 

		Các mẫu vải có kiểu dệt phức tạp

		Mẫu

		01

		



		185 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		186 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		187 

		Hợp kim sắt cacbon

		Mẫu

		01

		



		188 

		Thép hợp kim

		Mẫu

		01

		



		189 

		Kim loại mầu và các hợp kim           


( đồng, nhôm, kẽm, niken)

		Mẫu

		01

		



		190 

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		191 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		192 

		Gỗ

		Mẫu

		01

		



		193 

		Chất dẻo

		Mẫu

		01

		



		194 

		Sơn và cao su

		Mẫu

		01

		



		195 

		Vật liệu compozit và amiang

		Mẫu

		01

		



		196 

		Vật liệu bôi trơn (dầu, mỡ)

		Kg

		01

		



		197 

		Mô hình máy chuẩn bị dệt

		Bộ

		01

		Đảm bảo đầy đủ các chi tiết cơ bản; kích thước phù hợp với giảng dạy



		198 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		199 

		Máy mắc đồng loạt

		Chiếc

		01

		



		200 

		Máy mắc phân băng

		Chiếc

		01

		



		201 

		Máy hồ

		Chiếc

		01

		



		202 

		Bộ xâu go

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại các nhà máy dệt





		203 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		204 

		Giá đỡ khung go

		Chiếc

		01

		



		205 

		Khung go

		Chiếc

		06

		



		206 

		Dây go

		Chiếc

		300

		



		207 

		La men

		Chiếc

		300

		



		208 

		Lược dệt

		Chiếc

		01

		



		209 

		Dao móc sợi

		Chiếc

		02

		



		210 

		Kim luồn sợi

		Chiếc

		02

		



		211 78

		Mô hình máy phát điện 

		Bộ

		01

		Các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		212 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		213 

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		



		214 

		Máy phát điện xoay chiều 3 pha

		Chiếc

		01

		



		215 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		216 

		Mỗi bộ gồm:

		



		217 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		



		218 

		Com pa

		Chiếc

		02

		



		219 

		Thước kẻ 

		Chiếc

		02

		



		220 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		



		221 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng


- Vẽ các bản vẽ  A2, A3, A4



		222 

		Xà beng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		223 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Đảm bảo được 18 vị trí làm việc



		224 

		Ê tô má kẹp song song

		Chiếc

		18

		Độ mở:  ≤ 250 mm 



		225 

		Kệ đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		- Loại có từ 3 đến 5 ngăn


- Dài (400÷600) mm


-  Rộng  (400÷500)mm


- Cao (700÷1000) mm



		226 

		Bàn máp

		Chiếc

		06

		Kích thước: 600mm x 800 mm



		227 

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		Dung tích: < 500 ml



		228 

		Dụng cụ bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		229 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		230 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Độ phóng đại từ (3÷10) X



		231 

		Kim đếm mật độ

		Chiếc

		06

		Bằng thép không gỉ



		232 

		Xe vận chuyển chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		233 

		Giá trục 3 chân

		Bộ

		01

		- Chiều cao: (2000 ÷7000) mm


- Tải trọng nâng: (0,5÷ 5) tấn



		234 

		Giá căng tâm

		Bộ

		06

		Chiều cao: (1400 ÷1800) mm

Giá ngang: (700 ÷ 1000) mm



		235 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước:


 ≥ 600mm x 400mm x 800 mm



		236 

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		237 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		238 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT TRÊN MÁY TÍNH


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm AutoCad

		Bộ

		01

		- Phiên bản phổ biến


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2

		Máy in

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ DỆT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm thiết kế vải

		Bộ

		01

		Cài đặt cho 19 máy vi tính





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÍ NÉN CHO 

MÁY DỆT THỔI KHÍ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống cấp khí

		Bộ

		01

		- Lưu lượng khí nén 1,5m3/phút


- Dung tích bình chứa: ≥ 3m3


- Áp lực làm việc: > 8Bar



		2

		Đồng hồ kiểm tra áp suất khí

		Chiếc

		01

		Đo được áp suất:  > 5 Bar





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA, HIỆU CHỈNH MÁY DỆT KHĂN MẶT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy dệt khăn mặt

		Chiếc

		01

		- Khổ rộng: ≥ 1100mm


- Số khung go: 


≥  04 khung


- Tốc độ: ≥ 120 Vòng/phút








Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ MẶT BẰNG SẢN XUẤT DỆT


 (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Sửa chữa thiết bị dệt


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tính cá nhân

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ


NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ DỆT


(Kèm theo Quyết định số 870 /QĐ-LĐTBXH  ngày 21 tháng 07 năm 2014


của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Sỹ Phương

		Tiến sỹ Công nghệ Dệt may

		P. Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Bà Võ Thị Hồng

		Thạc sỹ Quản lý đào tạo nghề

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Trần Minh Nam

		PG.TS Công nghệ Dệt may

		Ủy viên



		5

		Ông Lê Xuân Thắng

		Ths. Vật liệu 


dệt may

		Ủy viên



		6

		Bà Nguyễn Thanh Hương

		Kỹ sư Công nghệ Dệt may

		Ủy viên



		7

		Ông Nguyễn Mộng Hùng

		Kỹ sư Công nghệ Dệt may

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gia công ống công nghệ trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh,…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Gia công ống công nghệ đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27/05/2014.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gia công ống công nghệ 

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề theo từng môn học, mô-đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 36, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô-đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô-đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô-đun.


2. Phần B: Tổng hợp các thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 37 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô-đun bắt buộc                        Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô-đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô-đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô-đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Bảng 38 - Đây là danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn từ bảng 30 đến bảng 36 dùng để bổ sung cho bảng 37.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gia công ống công nghệ Các cơ sở dạy nghề Gia công ống công nghệ, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc (bảng 37); 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn (bảng 38). Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường)


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 


Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌC HỌA HÌNH


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các khối hình  học cơ bản

		Bộ

		03

		Sử dụng làm trực quan để giới thiệu đa diện và mặt cong

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		02

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn ghế vẽ

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ

		- Kích thước mặt bàn: 

≥ A3

- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng 



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		03

		Sử dụng làm trực quan để giới thiệu hình chiếu và giao tuyến

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		02

		

		



		4

		Mô hình các vật thể 

		Bộ

		01

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy 

		Cắt bổ: 1/4  ÷ 1/2 



		5

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy 

		Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lắp ghép



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT 


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		 Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thí nghiệm mạch điện cơ bản RLC

		Bộ

		02

		Dùng để  thực hiện các thí nghiệm cơ bản về mạch điện RLC

		- Có đủ các mô đun cơ bản: RLC


- Mô đun nguồn: 12VDC, 12VAC



		2

		Bàn thí nghiệm mạch điện ba pha

		Bộ

		02

		Dùng để thực hiện các thí nghiệm cơ bản về mạch điện 3 pha đối xứng và không đối xứng

		- Có đủ các mô đun tải đối xứng và không đối xứng


- Có các giắc kết nối để đo kiểm tra 



		3

		Mô hình máy điện một chiều

		Bộ

		02

		Dùng để mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện một chiều

		Mô hình cắt bổ hoạt động được, thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ điện một chiều

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(100 (  370) W



		

		Máy phát điện một chiều

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(100 (  370) W



		4

		Mô hình máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo chung của máy biến áp một pha

		Công suất: ≥ 100 VA



		5

		Mô hình máy biến áp ba pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo chung của máy biến áp ba pha

		Công suất: ≥ 300 VA



		6

		Mô hình máy phát điện đồng bộ một pha (động)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo chung của máy phát điện đồng bộ một pha

		- Công suất: 

≥ 100 VA 


- Cắt bổ: 1/4 ÷ 1/2  





		7

		Mô hình máy phát điện không đồng bộ ba pha (động)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo chung của máy phát điện không đồng bộ ba pha

		- Công suất : ≥ 100 VA 


- Cắt bổ: 1/4 ÷ 1/2  



		8




		Cầu dao

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện

		 Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 100 A



		9

		Khởi động từ đơn

		Bộ

		03

		 Dùng để giới thiệu các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện

		Dòng điện: 

(5 ( 30) A 



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ LÝ THUYẾT


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm thử kéo, nén đúng tâm

		Lực kéo, nén: ≤ 600 kN



		2

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng làm trực quan để giới thiệu các khái niệm về kéo, nén, uốn, xoắn, cắt, dập

		Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		 Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu vật liệu kim loại, hợp kim, kim loại màu và vật liệu phi kim 

		Mẫu vật liệu thường dùng trong công nghiệp phù hợp với dạy học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hợp kim  

		Bộ

		01

		

		



		

		Kim loại màu

		Bộ

		01

		

		



		

		Phi kim loại

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật thể

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, xác định sai lệch và dung sai lắp ghép

		- Các chi tiết máy đơn giản


- Kích thước phù hợp với giảng dạy






		2




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo, kiểm tra

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm

- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:

 ± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm

- Độ chia:

(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		3

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo, kiểm tra 

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 100) mm


- Độ chính xác: 

0,01 mm



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KIM LOẠI


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành thao tác sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ  y tế 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2




		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy:

		Bộ




		01




		Dùng để giới thiệu các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy bột 

		Bình

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy bọt

		Bình

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cát

		m3

		01

		

		



		3




		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		03




		Làm trực quan để giới thiệu về trang thiết bị bảo hộ lao động nghề




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Bộ

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giày bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		 Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ

		Công suất: ≤ 1,5 kW 



		2

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước, trọng lượng trung bình

		Công suất: ≤ 3,0 kW





		3

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		4

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để mài, sửa dụng cụ nguội

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		5




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để đo, kiểm tra chi tiết gia công 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		6

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: ≤ 400 mm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Com pa

		Bộ

		03

		 Sử dụng để vạch dấu, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: 

(0( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: 

(0( 150) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		`

		Dải đo: 

(15 ( 300) mm



		8

		Dụng cụ gia công ren

		Bộ

		03

		Dùng để tạo ren lỗ và trục 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ta rô

		Chiếc

		01

		

		



		9



		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu thép tấm, thép hình

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang

		Độ cứng đầu vạch: 


(48 ( 52) HRC 



		11

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≥ (100 x100 x120) mm



		12

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước: 


≤ (75 x 35 x 30) mm



		13

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 


≥ (400  x 400) mm 



		14

		Đục 

		Bộ

		18

		Dùng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp Êtô và gia công chi tiết

		Kích thước: Lắp được 18 Êtô


cho 18 vị trí làm việc



		16

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để nắn, uốn và cắt kim loại

		Trọng lượng: 

(50 ÷ 75) kg



		17

		Búa tạ




		Chiếc

		03




		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn 

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		18

		Búa nguội

		Chiếc

		09



		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ 

		Trọng lượng: 

( 0,5 kg



		19

		Cưa tay

		Chiếc

		09

		Dùng để cắt phôi có kích thước, chiều dày nhỏ

		Chiều dài thân cưa: 

( 300 mm 



		20

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Dùng để làm sạch chi tiết gia công nguội 

		Cỡ sợi: ( 2mm



		21

		Dưỡng kiểm tra 

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra ren, góc chi tiết gia công 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dưỡng kiểm tra ren  

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:

 (0,25÷0,6) mm


- Số dưỡng: ( 20 lá



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		01

		

		Góc kiểm tra: 

( 1350



		22

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước: 


≥ (800 x400 x1200) mm



		23

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số:

 (2 ÷ 10) mm



		24

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷ 10) mm





		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


      MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành lắp mạch điện dùng công tơ cầu dao 1 pha và 3 pha trực tiếp

		Dòng điện: ( 40 A



		2

		Công tơ điện 3 pha trực tiếp

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện: ( 100 A



		3

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		 Dùng để đo thông số điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Động cơ điện rô to lồng sóc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện 

		- Công suất: 

(250 ( 1000) W


- 3 pha



		5

		Khởi động từ đơn

		Bộ

		03

		

		Dòng điện: (5 ( 30) A






		6



		Đèn tròn 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn lắp đặt mạch điện 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


-  Đui xoáy, đui ngạnh



		

		Bóng đèn tròn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 60 W



		7



		Đèn  huỳnh quang

		Bộ

		03

		Dùng để lắp đặt mạch điện 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máng điện

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bóng tuýp

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 40 W



		

		Chấn lưu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tắc te

		Chiếc

		01

		

		



		8



		Cầu dao

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điện 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 100 A



		9

		Cầu chì

		Chiếc

		06

		Dùng để bảo vệ nguồn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		10



		Dụng cụ điện:

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Dùng để đặt máy hàn và thiết bị kèm theo

		Kích thước: 

( (2,5 x 2 x 2) mét



		2

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc 

		03

		Dùng để thực hành hàn điện cơ bản

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		3

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A






		4

		Máy cắt thép tấm

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm tạo phôi hàn 

		Công suất: ( 7,5 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via và chuẩn bị mép hàn

		Công suất: ( 1,1 kW






		6

		Ống sấy que hàn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để sấy que hàn 

		- Nhiệt độ : 

(200  ( 400) ºC


- Trọng lượng sấy: 

( 5 kg



		7

		Bàn hàn đa năng

		  Bộ

		06

		Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện

		Kích thước:


 ≤ (600 x 750 x 800) mm



		8

		Đe nguội 

		  Bộ

		03

		Dùng để nắn sửa chuẩn bị phôi hàn

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		9

		Ê tô nguội 

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chặt phôi hàn 

		Độ mở của ngàm: 

≤ 125 mm



		10

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nắn, sửa phôi hàn

		Trọng lượng: 

(2  ÷ 7) kg



		11

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

( 0,5 kg



		12




		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để vệ sinh mối hàn

		Cỡ sợi: ( 2mm



		13

		Bàn nguội đơn

		Chiếc

		03

		Dùng để gá ê tô, vạch dấu phôi và làm sạch xỉ hàn 

		- Mặt bàn bằng thép 


- Kích thước: 


≥ (850 x 700 x 800) mm



		14

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		  Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra phôi và sản phẩm




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤ 900


- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 300) mm



		15

		Dưỡng kiểm tra mối hàn

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra kích thước mối hàn

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 40) mm 


+ Đo độ cao: 

(0 ÷ 5) mm


+ Đo độ rộng: 

(0 ÷ 40) mm


+ Đo độ sâu mặt cắt: 

(0÷5) mm


+ Đo khe hở: 

(0,5 ÷ 5) mm



		16

		Dụng cụ  hàn 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hiện các mô-đun hàn điện cơ bản

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Bộ

		01

		

		Dòng điện: 

(300 (  500) A



		

		Kìm mát

		Chiếc

		01

		

		Điện cực:100% Cu nguyên chất



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		Độ mở hàm kẹp: 

( 24 mm



		17




		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		02

		Sử dụng để tháo lắp đồ gá hàn và sửa chữa máy hàn

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng;


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Kích thước chiều dài:


 (150  ÷ 500) mm



		18



		Dụng cụ bảo hộ hàn điện

		Bộ

		18

		Dùng để trang bị bảo hộ khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		

		Mỗ bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		

		Giầy da

		Đôi

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép tấm chuẩn bị phôi hàn

		Chiều dày cắt: 

( 4mm



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CẮT KHÍ CƠ BẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ca bin hàn

		Bộ

		03

		Dùng để đặt máy hàn và thiết bị kèm theo

		Kích thước: 

( (2,5 x 2 x 2) mét



		2

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm tạo phôi hàn

		Công suất: ( 7,5 kW



		3

		Máy mài, cắt cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để  mài sửa pa via, chuẩn bị mép hàn

		Công suất: ( 1,1 kW



		4

		Bàn hàn đa năng

		Bộ

		03

		Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện 

		Kích thước:                              ≤ (600 x 750 x 800) mm



		5

		Đe nguội 

		Bộ

		03

		Dùng để nắn sửa chuẩn bị phôi hàn

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		6

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chặt phôi hàn 

		Độ mở của ngàm:  

≤ 250 mm



		7

		Bàn nguội đơn

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn

		- Mặt kim loại


- Kích thước: 


≥ (850 x 700 x 800) mm



		8

		Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để đo, kiểm tra phôi và sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤ 900


- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 300) mm



		9

		Dưỡng kiểm tra mối hàn

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra kích thước mối hàn

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 40) mm 


+ Đo độ cao: 

(0 ÷ 5) mm


+ Đo độ rộng: 

(0 ÷ 40) mm


+ Đo độ sâu mặt cắt: (0÷5)mm


+ Đo khe hở: 

(0,5 ÷ 5)mm 



		10

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để chuẩn bị mối hàn

		Trọng lượng: 

(02 ÷ 07) kg



		11

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

( 0,5 kg 



		12

		Kìm rèn 

		Chiếc

		03

		Dùng để cặp mẫu hàn

		Độ mở hàm kẹp : 

≤ 24 mm



		13

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		02

		Sử dụng để  tháo lắp sửa chữa thiết bị và dụng cụ gá lắp phôi

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

 (150 ÷ 500) mm



		14

		Thiết bị hàn, cắt  khí 

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, cắt kim loại 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		Mỏ hàn có kích thước tiêu chuẩn quốc tế 



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Bộ

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí C​2H2

		Bình

		01

		

		- Dung tích: 

(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 

( 16 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng:

 (12( 42) kg



		

		Bép hàn

		Bộ

		01

		

		Số hiệu: (00 ( 7)



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00( 8)


- Đường kính của pép: (0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc: 


( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ( 15 m



		15

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 ( 300) kg



		16

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép tấm chuẩn bị phôi hàn

		Chiều dày cắt: 

( 4 mm



		17

		Dụng cụ bảo hộ hàn, cắt khí

		Bộ

		18

		Dùng để trang bị bảo hộ khi hàn, cắt khí

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		

		Giầy da

		Đôi

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU                                                             MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ CƠ KHÍ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cáp

		Bộ

		03

		Dùng để buộc thiết bị, ống công nghệ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		2




		Khóa cáp 

		Bộ

		03

		Dùng để khóa cáp khi nâng hạ, di chuyển thiết bị 

		Đường kính khóa cáp:

≤ 40mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khóa sừng

		Đôi

		01

		

		



		

		Khóa rèn

		Bộ

		01

		

		



		

		Khóa nêm

		Bộ

		01

		

		



		3




		Múp

		Bộ

		03

		Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị, ống công nghệ

		- Tải trọng nâng: 

( 10 tấn 


- Số puly: (1÷ 4)



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Múp 1 puly

		Đôi

		01

		

		



		

		Múp nhiều puly

		Đôi

		01

		

		



		4




		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ 


thiết bị cơ khí

		Tải trọng nâng: 

(0,5÷10) tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		



		5




		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống công nghệ

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Tời

		Bộ

		01

		Dùng để di chuyển thiết bị, ống công nghệ

		Tải trọng nâng: 


(0,5÷10) tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tời quay tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tời lắc tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tời điện

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt tải khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		8

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để treo pa lăng khi nâng hạ tải

		Chiều cao: ≥ 4 m



		9

		Con lăn

		Cái

		12

		Dùng để di chuyển máy và thiết bị 

		- Đường kính: 

(90 ÷ 110) mm

- Chiều dài:

 (800 ÷ 1500) mm



		10

		Xà beng

		Cái

		03

		Thực hiện các thao tác nâng hạ cơ bản 

		- Đường kính: 

(22 ÷ 30) mm

- Chiều dài:

(1000 ÷ 1500) mm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỌC BẢN VẼ VÀ TÀI LIỆU 

GIA CÔNG ỐNG CÔNG NGHỆ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÀ PHỤ KIỆN ỐNG


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm khai triển

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu phần mềm vẽ khai triển cơ khí

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 

NGHỀ GIA CÔNG ỐNG CÔNG NGHỆ

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt thép ống 

		Công suất: 

( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống 

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ( 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để sửa pa via đầu ống 

		Công suất: 

( 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép ống 

		Công suất: ( 1,0 kW



		
5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Thiết bị phun cát

		Bộ

		01

		Dùng để phun cát làm sạch bề mặt ống

		- Số đầu phun: ( 4


- Tốc độ dòng cát: 

( 30 m/s



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp khí có áp lực 

		- Công suất: ( 4 kW                                  

- Áp xuất khí: 

( 8 (bar)



		8

		Máy phun sơn

		Bộ

		01

		Dùng để sơn bề mặt ống

		- Lưu lượng đầu ra: 

≤ 120 (lít/phút) 


- Áp lực phun: 

≤ 2 bar 



		9

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thử áp lực đường ống

		Áp lực: ( 500 bar



		10

		Máy uốn ống thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn thép ống  

		- Đường kính ống uốn: ( 60 mm

- Góc uốn: ( 900



		11

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via mạch cắt

		Công suất: ( 3,0 kW



		12

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

( 0,75 kW



		13

		Máy ren ống

		Chiếc

		01

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: 

( 0,75 kW



		14

		Máy cắt thép tấm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép tấm có ( lớn

		Công suất: 

( 7,5 kW



		15

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để lốc thép tấm có ( lớn

		Công suất: 

( 7,5 kW



		16

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ linh hoạt ở mọi vị trí khác nhau

		Công suất: 

≤ 0,75 kW



		14

		Máy uốn ống nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo hình thép ống

		Công suất: ( 1 kW



		17

		Máy gấp mép tôn bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để gấp thép tấm có chiều dày nhỏ 

		- Chiều dày: 

(0,3 ( 1,5) mm              


- Góc uốn: 

(0 ( 135) 0 



		18

		Máy hàn điện  hồ quang 1 chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện các bài thực hành gá đính, lắp ghép chi tiết gia công 

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		19

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		20

		Máy lăn gân 

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo gân mép tôn 

		Công suất: ≤ 2 kW 



		21

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình lắp ghép

		- Lực xoắn: ≥ 60 N


- Lực nén: 

≥ 6 kg/cm2



		22

		Máy hàn  TIG 

		Bộ

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp cụm ống thép không gỉ

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350)A



		23

		Bình khí Ar

		Bình

		01

		

		- Dung tích: ( 40 lít


- Áp lực khí: 

≥ 150 bar 



		24




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác:


 ≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: (500÷1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 


≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 


± 0,02 mm 



		25




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu thép tấm, thép định hình

		Chiều dài: 

(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		26

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang

		Độ cứng đầu vạch: 


(48 ( 52) HRC 



		27

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


 ≥ (100 x100 x120) mm



		28

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước: 


≤ (75 x 35 x 30) mm



		29

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 


≥ (400 x 400) mm 



		30

		Đục 

		Bộ

		18

		Dùng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại

		Chiều dài: 

(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		31

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		Chiều dài:

 (200 ÷ 400) mm






		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		32

		Com pa

		Bộ

		03

		 Sử dụng để vạch dấu, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: 

(0 ( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: 

(0 ( 300) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: 

(15 ( 300) mm



		33

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chặt phôi ống 

		Độ mở của ngàm: 

≤ 250 mm



		34

		Đồng hồ so 

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo, kiểm tra 

		- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 100) mm


- Độ chính xác: 

0,01 mm



		35

		Búa tạ




		Chiếc

		03




		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn 

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		36

		Búa nguội

		Chiếc

		06



		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ 

		Trọng lượng: 

≤ 0,5 kg



		37

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Dùng để cắt vật liệu có kích thước, chiều dày nhỏ

		Chiều dài thân cưa: 


≤ 300 mm 



		38

		Kéo tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hiện kỹ năng cắt thép tấm có ( nhỏ

		Chiều dày tôn cắt: 

( 1 mm



		39

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình đấu  nối  ống

		- Đường kính: 

(10 ÷ 110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: ≥ 6    



		40

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		

		 Kích thước: 

≥ (2500 x 3000) mm



		41

		Súng bắn silicon

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành lắp ghép 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		42

		Kìm rút đinh 

		Chiếc

		03

		

		



		43

		Kìm rút đai

		Chiếc

		03

		

		



		44

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10) mm



		45

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷ 10) mm



		46

		Thiết bị uốn ống đồng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn tạo hình ống

		- Đường kính ống uốn: 

( 25 mm


- Góc uốn: ( 900



		47

		Dụng cụ nong đầu ống

		Bộ

		03

		Dùng để nong đầu ống

		Đường kính ống: 

( 50 mm



		48

		Dụng cụ cắt ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống

		Đường kính ống: 

( 50 mm



		49

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 ( 300) kg



		50

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công ống đồng

		Trọng lượng: 

( 0,3 kg 



		51

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		52

		Bình tích áp

		Chiếc

		01

		Dùng để tích trữ và cung cấp năng lượng thủy lực

		- Dung tích: 

≤ 1000 lít


- Áp lực: ≤ 10 bar



		53

		Vam tay

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn, nắn thép định hình

		Chiều dài: 

(280 ( 320) mm



		54

		Tăng đơ

		Chiếc

		06

		Dùng để kéo, ép mép chi tiết vào vị trí hàn gá đính

		Đường kính trục ren: M6 ÷ M30



		55

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		56

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		57

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO ỐNG CÔNG NGHỆ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra ống




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		- Đường kính ống: 


  (25  ÷ 110) mm


- Chiều dài ống: ≤ 6 m



		

		Ống thép đen

		Đoạn 

		01

		

		



		

		Ống thép trắng

		Đoạn 

		01

		

		



		

		Ống kẽm

		Đoạn 

		01

		

		



		

		Ống đúc

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống hàn

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống đồng

		Đoạn

		01

		

		



		2

		Khuỷu mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra khuỷu




		Kích thước danh nghĩa:


(25 ÷ 110) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khuỷu hàn 3 mảnh

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu hàn 5 mảnh

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu đúc 900

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu đúc 450

		Chiếc 

		01

		

		



		3

		Tê mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra tê




		Kích thước danh nghĩa: 


≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tê cân hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê cân đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê xiên hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê xiên đúc

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mặt bích mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra mặt bích




		Kích thước danh nghĩa: 


≤ 200 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mặt bích hàn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mặt bích ren

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Mặt bích bịt

		Chiếc 

		01

		

		



		5

		Côn mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra côn




		Kích thước danh nghĩa: 


≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Côn đồng tâm đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn lệch tâm đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn đồng tâm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn lệch tâm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		6

		Van mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra van




		Áp lực:  ≥ 30 bar



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van cầu

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van bướm

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van cổng

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van  an  toàn

		Chiếc 

		01

		

		



		7

		Mô hình ống công nghệ

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo các thông số cơ bản trên mô hình kết cấu thép và cụm ống

		Mô hình có kích thước và yêu cầu về lực cơ học phù hợp để dạy học






		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Kết cấu thép giữ ống

		Bộ

		01

		

		



		

		Cụm ống phẳng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cụm ống không gian

		Bộ

		01

		

		



		8




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:

(0,005÷0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 

≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 

(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

±0,2 mm



		9

		Đồng hồ đo áp lực

		Bộ

		03

		Dùng để đo áp lực và nhiệt độ đường ống

		Áp  suất: ≥ 30 bar



		10

		Đồng hồ đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		

		Nhiệt độ đo: ≥ 25 OC



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỌN LỰA ỐNG, PHỤ KIỆN VÀ THIẾT BỊ

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng và chọn lựa các loại ống 

		- Đường kính ống: 


  (15  ÷ 110) mm


- Chiều dài đoạn ống: 

≤ 6 m



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống thép đen

		Đoạn 

		01

		

		



		

		Ống thép trắng

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống kẽm

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống đúc

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống hàn

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống đồng

		Đoạn

		01

		

		



		2

		Khuỷu mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận dạng và chọn lựa các loại khuỷu (cút)

		 Đường kính danh nghĩa:


  (25 ÷ 110) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khuỷu hàn 3 mảnh

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu hàn 5 mảnh

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu đúc 900

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu đúc 450

		Chiếc 

		01

		

		



		3

		Tê mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để  nhận dạng và chọn lựa các loại tê 



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tê cân hàn

		Chiếc 

		01

		

		Kích thước danh nghĩa: ≤ 110 mm



		

		Tê cân đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê xiên hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê xiên đúc

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mặt bích mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận dạng và chọn lựa các loại mặt bích 



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		Kích thước danh nghĩa: 


≤ 200 mm



		

		Mặt bích hàn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mặt bích ren

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Mặt bích bịt

		Chiếc 

		01

		

		



		5

		Côn mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận dạng và chọn lựa các loại côn

		Kích thước danh nghĩa: ≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Côn đồng tâm đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn lệch tâm đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn đồng tâm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn lệch tâm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		6

		Van mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận dạng và chọn lựa các loại van

		Áp lực: ≥ 10 bar



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van cầu

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van bướm

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van cổng

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van  an  toàn

		Chiếc 

		01

		

		



		7

		Mô hình ống công nghệ

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng tuyến ống, cụm ống và giá đỡ ống 




		Mô hình có kích thước và yêu cầu về lực cơ học phù hợp để dạy học






		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Kết cấu thép giữ ống

		Bộ

		01

		

		



		

		Cụm ống phẳng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cụm ống không gian

		Bộ

		01

		

		



		8

		Các chi tiết phụ 

		Bộ

		01

		Dùng để hoàn thiện mối nối ống

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SƠN CHỐNG GỈ ỐNG CÔNG NGHỆ

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phun cát

		Bộ

		01

		Dùng để phun cát làm sạch bề mặt ống

		- Số đầu phun: ( 4


- Tốc độ dòng cát: 


( 30 m/s



		2

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp khí có áp lực 

		- Công suất: ( 4 kW                                  - Áp xuất khí: ( 8 bar



		3

		Máy phun sơn

		Bộ

		01

		Dùng để sơn bề mặt ống

		- Lưu lượng đầu ra: 

≤ 120 lít/ phút

- Áp lực phun: 

≤ 2 bar 



		5 

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via và làm sạch gỉ chi tiết, phụ kiện ống

		Công suất: ( 1,1 kW 



		6

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để tác dụng lực nhỏ, gõ làm sạch bề mặt chi tiết 

		Trọng lượng: 

≤ 0,5 kg



		7

		Dũa

		Bộ

		18

		Sử dụng để dũa làm sạch bằng thủ công 

		Chiều dài: 


(200 ÷ 400) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để chải sạch gỉ bề mặt kim loại

		Cỡ sợi: ( 2mm



		9

		Chổi đánh gỉ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để làm sạch gỉ bề mặt ống bằng máy

		Đường kính: 

( 120 mm



		10

		Đĩa đánh gỉ

		Chiếc

		18

		

		Đường kính: 

( 200 mm



		11

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu số, ký tự chi tiết

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10) mm



		12

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷10) mm



		13

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để trang bị phòng hộ lao động khi tiếp xúc trực tiếp với bụi nồng độ cao

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG KẾT CẤU GIỮ ỐNG

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt thép định hình tạo phôi chế tạo kết cấu

		Công suất: ( 2,0 kW






		2

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt và mối hàn 

		Công suất: ( 1,1 kW






		3

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ chế tạo bản mã cho kết cấu

		Công suất: ≤ 1,5 kW 



		4

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		5

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via chi tiết gia công

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		6

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		7

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để lắp ghép tổ hợp giá đỡ

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		8

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		9




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu 

		Chiều dài: 

(120  ÷150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:

 ≤ 300 mm


- Độ chính xác:


(0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác: 

± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo:

(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

± 0,2 mm



		11

		Dụng cụ hàn

		Bộ

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		12




		Thiết bị hàn, cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt phôi  có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc:


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 


(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00( 8)


- Đường kính của pép: 


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:


( 20 kg/cm2


- Chiều dài: ≥ 15 m



		13

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 (  300) kg



		14

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ hàn cắt khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(150 ÷ 500) mm



		15

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi có chiều dày nhỏ

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg



		16

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn phôi bằng tay

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		17

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chi tiết khi gia công

		Độ mở của ngàm: 

( 125 mm



		18

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng thép


- Kích thước: 


≥ (850 x 700 x 800) mm



		19

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		20

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu số, ký tự chi tiết

		Kích thước số: 

(2÷ 10) mm



		21

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ:

(2÷10) mm



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHI TIẾT, PHỤ KIỆN 

TỪ ỐNG TIÊU CHUẨN

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống thép

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ( 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để sửa pa via đầu ống 

		Công suất: ( 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép ống có đường kính lớn 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ( 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn ống

		- Đường kính ống uốn: ( 60 mm

- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		02

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		10

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ mặt bích 

		Công suất: ( 1,5 kW






		11

		Máy hàn hồ quang điện xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp chi tiết và phụ kiện ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		12

		Máy hàn hồ quang điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		13




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu và chấm dấu 

		Chiều dài:


 (120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		14

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: 


(200  ÷ 400) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết gia công 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm


- Độ chia:


 (0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 

≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: 

(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

± 0,2 mm



		16

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Kết hợp với máy hàn để hàn gá ống và phụ kiện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		17




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt ống có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế 



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		04

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 (  8)

- Đường kính của pép: 


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:

( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15m



		18

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 


(150 ( 300) kg



		19

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		02

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ hàn, cắt khí và lắp mối nối ren

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê xích

		Bộ

		01

		

		



		20

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi 

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg



		21

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		22

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		23

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850 x 700 x 800) mm



		24

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống

		Tải trọng nâng: 


( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		25

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		26

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu 


số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10)  mm



		27

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷10) mm



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):  GIA CÔNG CHI TIẾT VÀ PHỤ KIỆN 

TỪ ỐNG TIÊU CHUẨN NÂNG CAO

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống thép

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ( 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sửa pa via đầu ống 

		Công suất: ( 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép ống có đường kính lớn 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ( 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn ống

		- Đường kính ống uốn: ( 60 mm

- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		02

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		10

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ mặt bích 

		Công suất: ( 1,5 kW






		11

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp chi tiết và phụ kiện ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		12

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		13




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu và chấm dấu 

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		14

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: ≤ 400 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết gia công 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


(0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm

- Độ chia: 


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 

≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: 

(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

± 0,02 mm



		16

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Kết hợp với máy hàn để hàn gá ống và phụ kiện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		17




		Thiết bị hàn, cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt ống có chiều dày lớn 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ hàn,cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế 



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		04

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 


(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 (  8)


- Đường kính của pép: (0,8  ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		Dùng để nối mỏ cắt với các thiết bị

		- Áp suất làm việc:

( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15m



		18

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 ( 300) kg



		19

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		02

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ hàn, cắt khí và táo lắp mối nối ren

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê xích

		Bộ

		01

		

		



		20

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi 

		Trọng lượng: 

≤ 0,5 kg



		21

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		22

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		23

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850 x 700 x 800) mm



		24

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		25

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu 


số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10) mm



		26

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷ 10) mm



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHI TIẾT VÀ

 PHỤ KIỆN TỪ THÉP TẤM


Tên nghề: Gia công ống công nghệ

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm dải chế tạo ống

		Công suất: ≤ 7,5 kW



		2

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để uốn thép tấm

		Công suất: ( 7,5 kW



		3

		Máy cắt ống

		Chiếc

		01

		Dùng  để cắt thép định hình 

		Công suất: ( 2,0 kW



		
4

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt và mối hàn 

		Công suất: ( 1,1 kW






		5

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ 

		Công suất: ( 1,5 kW 



		6

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn 

		Công suất: ( 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết gia công

		Công suất: ( 3,0 kW



		8

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 0,75 kW



		9

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để lắp ghép, tổ hợp các chi tiết ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		10

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		11




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết gia công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm

- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:


 ≤ 300 mm

- Độ chính xác: 


± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm

- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm

- Độ chia: 


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

 (0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 

(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 

≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: 

(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính: 

( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài:

 ≤ 1000 mm

- Độ chính xác: ±0,2 mm



		12




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu và chấm dấu

		Chiều dài:


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Com pa

		Bộ

		03

		Sử dụng để vạch dấu, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0 ( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0 ( 150) mm



		14

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: ≤ 400 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		03

		Kết hợp với máy hàn để hàn gá chi tiết gia công

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		16



		Thiết bị hàn, cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt ống có chiều dày lớn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ hàn, cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		

		- Dung tích: 

(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00(  8)

- Đường kính của pép:


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		Dùng để nối mỏ cắt với các thiết bị

		- Áp suất làm việc:

( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15 m



		17

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 ( 300) kg



		18

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		02

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		19

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg



		20

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn chuẩn bị phôi thép tấm có chiều dày lớn

		Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg



		21

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: (50 ( 70) kg



		22

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chi tiết

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		23

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước:


≥ (850 x 700 x 800) mm



		24

		Vam tay

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn thép định hình

		Chiều dài:

(280 ( 320) mm



		25

		Kéo tay

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt dưỡng, mẫu trong quá trình gia công

		Chiều dày tôn cắt: 

≤ 1 mm



		26

		Tăng đơ

		Chiếc

		03

		Dùng để kéo, ép mép chi tiết vào vị trí hàn gá đính

		Đường kính trục ren:


M6 ÷ M30



		27

		Quả dọi

		Quả

		06

		Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng của chi tiết gia công

		- Đường kính: 


(12 ( 25) mm


- Trọng lượng: ≤ 0,3 kg



		28

		Pa lăng

		Bộ 

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển chi tiết gia công

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		29

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		30

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu


số, ký tự trên chi tiết

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10) mm



		31

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷ 10) mm



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHI TIẾT VÀ PHỤ KIỆN 

TỪ THÉP TẤM NÂNG CAO



Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm dải chế tạo ống

		Công suất: ≤ 7,5 kW



		2

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để uốn thép tấm

		Công suất: ( 7,5 kW



		3

		Máy cắt ống

		Chiếc

		02

		Dùng  để cắt thép định hình

		Công suất: ( 2,0 kW



		
4

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt và mối hàn

		Công suất: ( 1,1 kW






		5

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ

		Công suất: ( 1,5 kW



		6

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn

		Công suất: ( 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết gia công

		Công suất: ( 3,0 kW



		8

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

( 0,75 kW



		9

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để lắp ghép, tổ hợp các chi tiết ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350)A



		10

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300)A



		11




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


±0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: 


(0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính:


( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000mm

- Độ chính xác: 

±0,2 mm



		12




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu và chấm dấu

		Chiều dài:


(120  ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Com pa

		Bộ

		03

		Sử dụng để vạch dấu, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0 ( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0 ( 300) mm



		14

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		Chiều dài: ≤ 400 mm 



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		03

		Kết hợp với máy hàn để hàn gá chi tiết gia công

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		03

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		16



		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt ống có chiều dày lớn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 ( 8)

- Đường kính của pép:(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:

(  20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15 m



		17

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 


(150 (  300) kg



		18

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		02

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(150 ÷ 500)mm



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		19

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi

		Trọng lượng: 

≤ 0,5 kg



		20

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn chuẩn bị phôi thép tấm có chiều dày lớn

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		21

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		22

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chi tiết

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		23

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước:


≥ (850x700x800) mm



		24

		Vam tay

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn, nắn thép định hình

		Chiều dài: 

(280 ( 320) mm



		25

		Kéo tay

		Chiếc

		06

		Dùng để cắt dưỡng, mẫu trong quá trình gia công

		Chiều dày tôn cắt: 

≤ 1 mm



		26

		Tăng đơ

		Chiếc

		06

		Dùng để kéo, ép mép chi tiết vào vị trí hàn gá đính

		Đường kính trục ren:


M6 ÷ M30



		27

		Quả dọi

		Quả

		06

		Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng của chi tiết gia công

		- Đường kính: 


(12 ( 25) mm


- Trọng lượng: 

≤ 0,3 kg



		28

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển chi tiết gia công

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		29

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt tải khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		30

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu


số, ký tự trên chi tiết

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10) mm



		31

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷10) mm



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CỤM ỐNG PHẲNG



Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống 

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm sạch  pa via đầu ống 

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt ống 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		02

		

		Công suất: 

≤  0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để uốn cút ống

		- Đường kính ống uốn: ( 60 mm

- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		01

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		10

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp cụm ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		11

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		12

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

(120  ÷ 150)  mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		13




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


(0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: 


(0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo:


 (0÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính:

( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

± 0,2 mm



		17

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Dùng để hàn đính gá cụm ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		18




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt, sửa ống có chiều dày lớn 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình 

		05

		

		- Dung tích: 

(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 
(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 ( 8)

- Đường kính của pép: (0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:

( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15m



		19

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 (  300) kg



		20

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		21

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình đấu  nối  ống

		- Đường kính: 


(10 ÷110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: ≥ 6    



		22

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


 ≥ (2500 x 3000) mm



		23



		Cáp 

		Bộ

		02

		Sủ dụng thực hành  nâng chuyển thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		24

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		25

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nâng chuyển ống và thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		26

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để căn chỉnh đầu ống

		Trọng lượng: ( 0,5 kg 



		27

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		28

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		29

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô, và lấy dấu

		Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		30

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10) mm



		31

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷ 10) mm



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm






Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CỤM ỐNG PHẲNG NÂNG CAO



Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống 

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm sạch  pa via đầu ống 

		Công suất: 

≤ 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt ống 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

≤  0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để uốn cút ống

		- Đường kính ống uốn: ( 60 mm

- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		01

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: 

( 0,75 kW



		10

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp cụm ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		11

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		12

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		13




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:


 ≤ 300 mm

- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm

- Độ chính xác: 


± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm

- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:


≤ 150 mm

- Độ chia:  


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: 


(0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 

≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 

(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính:( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000mm

- Độ chính xác: 

± 0,2 mm



		14

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Dùng để hàn đính gá cụm ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		18




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt, sửa ống có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình 

		05

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 


(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 ( 8)

- Đường kính của pép:(0,8 ( 2,)0 mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		Dùng để nối mỏ cắt với các thiết bị

		- Áp suất làm việc:

( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15 m



		19

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 


(150 (  300) kg



		20

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng để lắp ráp cụm ống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 (150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		21

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình đấu  nối  ống

		- Đường kính: 


(10 ÷ 110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: ≥ 6    



		22

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ (2500 x 3000) mm



		23



		Cáp 

		Bộ

		02

		Thực hành  nâng chuyển thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		24

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		25

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nâng chuyển ống và thiết bị

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		26

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để căn chỉnh đầu ống

		Trọng lượng: 

( 0,5 kg 



		27

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		28

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		29

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô, và lấy dấu

		Kích thước: 


≥ (850x700x800)mm



		30

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10) mm



		31

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ:  


(2 ÷ 10) mm



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CỤM ỐNG KHÔNG GIAN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống 

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm sạch  pa via đầu ống 

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt ống 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ( 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn cút ống

		- Đường kính ống uốn:


( 60 mm

- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		01

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		10

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp cụm ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		11

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		12




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 ± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:


 (0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác:


 ≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 

(500 ÷1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính:


( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 1000 mm


- Độ chính xác: ±0,2 mm



		12

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		17

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Dùng để hàn đính gá cụm ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		18




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt, sửa ống có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		10

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 ( 8)

- Đường kính của pép: 


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:

( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15 m



		19

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 


(150 ( 300) kg



		20




		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để lắp ráp cụm ống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		21

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình đấu  nối  ống

		- Đường kính:

(10 ÷ 110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: 

≥ 6    



		22

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:

 ≥ (2500 x 3000) mm



		23




		Cáp 

		Bộ

		02

		Thực hành  nâng chuyển thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		24



		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		25

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nâng chuyển ống và thiết bị

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		26

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để căn chỉnh đầu ống

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg 



		27

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		28

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		29

		Quả dọi

		Quả

		06

		Sử dụng để kiểm tra tâm đứng của ống

		- Đường kính:

(12 ( 25) mm


- Trọng lượng: ≤ 0,3 kg



		30

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô, và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		31

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số: 

(2÷ 10) mm



		32

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷ 10) mm



		33

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC CƠ SỞ

Tên nghề: Gia công ống công nghệ

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 31:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình bảo ôn đường ống

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành lắp đặt bảo ôn




		Kích thước phù hợp với đào tạo






		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Bảo ôn ống thẳng

		Bộ

		01

		

		



		

		Bảo ôn khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Bảo ôn tê

		Bộ

		01

		

		



		

		Bảo ôn  côn

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng cắt thép tấm chiều dày nhỏ

		Chiều dày cắt:

 ≤ 1,5 mm



		3

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để lắp ghép bảo ôn đường ống

		Công suất: 

≤ 0,75 kW



		4

		Máy lăn gân

		Chiếc 

		01

		Dùng để tạo hình mép tôn khi bảo ôn

		Công suất: ≤ 2 kW 



		5

		Máy mài cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài các chi tiết

		Công suất: ≤ 1,1 kW






		6

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình bảo ôn

		Lực xoắn: ≥ 60 N


Lực nén: ≥ 6 kg/cm2



		7

		Kéo tay 

		Chiếc 

		03

		Dùng để cắt tôn trong  thực hành bảo ôn

		Chiều dày tôn cắt: 

≤ 1 mm



		8

		Súng bắn silicon

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo ôn đường ống

		Loại thông dụng trên thị trường 



		9

		Kìm rút đinh 

		Chiếc

		03

		

		



		10

		Kìm rút đai

		Chiếc

		03

		

		



		11

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo kiểm tra chiều dài, mặt phẳng, độ vuông góc




		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷ 5000) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤ 900


- Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


 ≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


≤ 250 mm



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 32:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA, THAY THẾ CHI TIẾT, PHỤ KIỆN, THIẾT BỊ ỐNG CÔNG NGHỆ

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống thép

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để sửa pa via đầu ống 

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép ống có đường kính lớn 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn ống

		- Đường kính ống uốn:


( 60 mm

- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		03

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		10

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm dải chế tạo ống

		Công suất: ≤ 7,5 kW



		11

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để uốn thép tấm

		Công suất: ≤ 7,5 kW



		12

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ

		Công suất: ≤ 1,5 kW 



		13

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		14

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết gia công

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		15

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		16

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp chi tiết và phụ kiện ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A 



		17

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		18

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thử áp lực đường ống

		Áp lực: ( 500 bar



		19

		Bình tích áp

		Chiếc

		01

		

		- Dung tích: ≤ 1000 lít


- Áp lực: ≤ 10 bar



		20




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm

- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:


 ≤ 300 mm

- Độ chính xác:


 ± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm

- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm

- Độ chia: 


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 

(0÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤  250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 

≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 

(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính: 


( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

±0,2 mm



		21




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu và chấm dấu 

		Chiều dài:


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		22

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: ≤ 400 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		23

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Kết hợp với máy hàn để hàn gá ống và phụ kiện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		24




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt ống có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		10

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 ( 8)

- Đường kính của pép: 


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:

( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15 m



		25

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 ( 300) kg



		26




		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp chi tiết, cụm ống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		27

		Cáp 

		Bộ

		02

		Thực hành  nâng chuyển thiết bị

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		28




		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		29

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nâng chuyển ống và thiết bị

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		30

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		31

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi 

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg 



		32

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		33

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		34

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu 


số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 


(2 ÷ 10) mm



		35

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷10) mm



		36

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 33:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG ỐNG THÔNG GIÓ

Tên nghề: Gia công ống công nghệ

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để cắt thép tấm 

		Chiều dày cắt: 

≤ 1,5 mm



		2

		Máy gập thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để gập thép tấm

		- Chiều dài gấp: 

( 1200 mm


- Chiều dày gấp: 

( 1,5 mm



		3

		Máy cắt ống

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt ống thép

		Công suất: ( 2,0 kW



		4

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		 Sử dụng để khoan lỗ trên thép tấm

		Công suất: 

≤ 0,75 kW



		5

		Máy lăn gân 

		Chiếc 

		01

		Dùng để tạo gân mép tôn 

		Công suất: ≤ 2 kW 



		6

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài sửa chi tiết

		Công suất: ≤ 1,1 kW



		7

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình lắp ghép

		- Lực xoắn: ≥ 60 N

- Lực nén: 

≥ 6 kg/cm2



		8

		Súng bắn silicon

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành lắp ghép 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		9

		Kìm rút đinh 

		Chiếc

		06

		

		



		10

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

 ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m


- Chiều dài: 

(500÷1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính:( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000mm

- Độ chính xác: ±0,2mm



		11

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		 Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		13

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, gò mối ghép

		Trọng lượng:

 ≤ 0,5 kg 



		14

		Búa cao su

		Chiếc

		09

		Dùng để gò ống kim loại màu

		Trọng lượng: 

≤ 0,3 kg 



		15

		Kéo tay 

		Chiếc 

		03

		Dùng để cắt tôn khi gia công 

		Chiều dày tôn cắt: 

≤ 1 mm



		16

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		17

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chi tiết

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		18

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		19

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu 


số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 

(2 ÷ 10) mm



		20

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷ 10) mm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng  




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 34:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 35:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG ỐNG THÉP KHÔNG GỈ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống 

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ( 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm sạch  pa via đầu ống 

		Công suất: ( 0,75 kW



		4

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		5

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ( 3,0 kW



		6

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 0,75 kW



		7

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn cút ống

		- Đường kính ống uốn: ( 60 mm


- Góc uốn: ( 900



		8

		Máy ren ống

		Chiếc

		03

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		9

		Máy hàn  TIG 

		Bộ

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp cụm ống

		Dòng điện hàn: 

(80 ( 350) A



		10

		Bình khí Ar

		Bình

		01

		

		- Dung tích: ( 40 lít


- Áp lực khí: ≥ 150 bar 



		11

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 

(50 ( 300) A



		12




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		Chiều dài:


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		13




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết và cụm ống gia công

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm

- Độ chính xác: 

(0,01; 0,02; 0,05) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: ≤ 300 mm

- Độ chia: 0,01 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 5000) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤ 900


- Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


 ≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0 ÷ 300) mm


Phạm vi đo: 

(0 ÷ 100) mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ống nhựa: ≤ 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000mm

- Độ chính xác: ±0,2mm



		14

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Dùng để hàn đính gá cụm ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để lắp ráp cụm ống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		16

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình đấu  nối  ống

		- Đường kính: 

(10 ÷ 110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: ≥ 6    



		17

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		

		 Kích thước:


 ≥ (2500 x 3000) mm



		18




		Cáp 

		Bộ

		02

		Thực hành  nâng chuyển thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		19

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		20




		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nâng chuyển ống và thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ( 10 tấn



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		21

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để căn chỉnh đầu ống

		Trọng lượng: ( 0,5 kg 



		22

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		23

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		24

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô, và lấy dấu

		Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		25

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số: 

(2÷ 10) mm



		26

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷ 10) mm



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 36:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG ỐNG ĐỒNG

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để làm sạch  pa via đầu ống 

		Công suất: 

( 0,75 kW



		2

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		3

		Thiết bị uốn ống đồng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn tạo hình ống

		- Đường kính ống uốn: ( 25mm

- Góc uốn: ( 900



		4

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa pa via ống

		Chiều dài: ≤ 400 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		6




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra cụm ống gia công

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 5000) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤ 900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


 ≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:(0 ÷ 300) mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 100) mm



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 600) mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 1000mm

- Độ chính xác: ±0,2 mm



		7

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		02

		Sử dụng để lắp ráp cụm ống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: (12 ÷ 14) chiếc



		

		 Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		8

		Thiết bị hàn khí 

		Bộ

		01

		Dùng để hàn kim loại bằng khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		Mỏ hàn có kích thước tiêu chuẩn quốc tế 



		

		Bép hàn

		Bộ

		01

		

		Số hiệu:(00 ( 7)



		

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp






		

		Van giảm áp khí ôxy

		Bộ

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		

		- Dung tích: (10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí C​2H2

		Bình

		01

		

		- Dung tích: (10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 16 bar



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		`

		- Áp suất làm việc: 


( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ( 15 m



		10

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: (150 ( 300) kg



		11

		Búa cao su

		Chiếc

		09

		Dùng để gia công ống đồng

		Trọng lượng: ( 0,3 kg 



		12

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		13

		Dụng cụ nong đầu ống

		Bộ

		03

		Dùng để nong đầu ống

		Đường kính ống: 

( 50 mm



		14

		Dụng cụ cắt ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống

		Đường kính ống: 

( 50 mm



		15

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô kẹp ống, và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850 x 700 x 800) mm



		16

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để dựng dụng cụ

		Kích thước: 


≥ (900 x 500 x 1000) mm



		17

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số: 

(2  ÷ 10) mm



		18

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2 ÷ 10) mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 37:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC MÔ ĐUN

Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		A

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ sơ cứu:


Panh, kéo…

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy:

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình chữa cháy bọt

		Bình

		01

		



		

		Bình chữa cháy bột

		Bình

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		

		Cát

		m3

		01

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu trang

		Bộ

		01

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		

		Giày bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		4

		Trang bị phòng hộ lao động

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mặt nạ trùm đầu chống bụi 

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ chống bụi

		Bộ

		01

		



		5

		Dụng cụ bảo hộ hàn

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		



		

		Giầy da

		Đôi

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		B

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		6

		Máy thử kéo, nén vật liệu

		Chiếc

		01

		Lực kéo, nén: ≤ 600 kN



		7

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 1,5 kW



		8

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 3,0 kW



		9

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 2,0 kW



		10

		Máy vát mép ống

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2,5 kW



		11

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 0,75 kW



		12

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 1,0 kW



		13

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 1,1 kW



		14

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 3,0 kW



		15

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 0,75 kW



		16

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		03

		- Đường kính ống uốn: ( 60 mm


- Góc uốn: ( 900



		17

		Máy ren ống

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 0,75 kW



		18

		Máy hàn điện  hồ quang 1 chiều

		Chiếc

		03

		Dòng điện hàn: (50 ( 300) A



		19

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		03

		Dòng điện hàn: (80 ( 350) A



		20

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		21

		Máy cắt thép tấm

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 7,5 kW



		22

		Máy cắt đột liên hợp thủy lực

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 7,5 kW



		23

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 7,5 kW



		24

		Máy uốn ống nguội

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 1 kW



		25

		Thiết bị phun cát

		Bộ

		01

		- Số đầu phun: ( 4


- Tốc độ dòng cát: ( 30 m/s



		26

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		- Công suất: ( 4 kW                                  - Áp xuất khí: ( 8 bar



		27

		Máy phun sơn

		Bộ

		01

		- Lưu lượng đầu ra: ( 120 lít/phút


- Áp lực phun: ≤ 2 bar 



		28

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Áp lực: ( 500 bar



		29

		Máy gấp mép tôn bằng tay

		Chiếc

		03

		- Chiều dày: 0,3 ( 1,5 mm              


- Góc uốn: 00 ( 1350



		30

		Máy lăn gân

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 2 kW



		31

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		- Lực xoắn: ≥ 60N


- Lực nén: ≥ 6 kg/cm2



		32

		Máy hàn TIG

		Bộ

		01

		Dòng điện hàn: (80 ( 350)A



		33

		Thiết bị uốn ống đồng

		Chiếc

		01

		- Đường kính ống uốn: ( 25 mm


- Góc uốn: ( 900



		34

		Dụng cụ nong đầu ống

		Bộ

		03

		Đường kính ống: ( 50 mm



		35

		Dụng

		

		

		



		36

		Bình khí Ar

		Bình

		01

		- Dung tích: ( 40 lít


- Áp lực khí: ≥ 150 bar



		37

		Bình tích áp

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≤ 1000 lít


- Áp lực: ≤ 10 bar



		38

		Đồng hồ đo áp lực

		Bộ

		03

		Áp  suất: ≥ 30 bar



		39

		Đồng hồ đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Nhiệt độ đo: ≥ 25 OC



		40

		Đồng hồ so 

		Bộ

		03

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 100) mm


- Độ chia: 0,01 mm



		41

		Dũa

		Bộ

		18

		Chiều dài: ≤ 400 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		



		42

		Com pa

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		Dải đo: (0 ( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dải đo: (0 ( 150) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		Dải đo: (15 ( 300) mm



		43

		Dụng cụ gia công ren

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam






		

		Mũi khoan

		Chiếc

		01

		



		

		Bàn ren

		Chiếc

		01

		



		

		Ta rô

		Chiếc

		01

		



		44

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 300 mm


- Độ chính xác: (0,1;0,05;0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 300 mm


- Độ chính xác: ± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chia: (0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá 

		Bộ

		01

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		Kích thước đo:≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác: ≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: (500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		Ống nhựa đường kính: ( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: ≤ 1000 mm

- Độ chính xác: ±  0,02 mm 



		45

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		



		46

		Đục 

		Bộ

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		47

		Dưỡng kiểm tra 

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dưỡng kiểm tra ren  

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: (0,25 ÷ 0,6) mm


- Số dưỡng: ( 20 lá



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		01

		Góc kiểm tra: ( 1350



		48

		Dụng cụ  hàn 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm hàn

		Bộ

		01

		



		

		Kìm mát

		Chiếc

		01

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		



		49



		Đèn tròn 

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Đui xoáy, đui ngạnh



		

		Bóng đèn tròn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 60 W



		50

		Đèn  huỳnh quang

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Máng điện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bóng tuýp

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 40 W



		

		Chấn lưu

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tắc te

		Chiếc

		01

		



		51



		Cầu dao

		Bộ

		03

		 Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 100 A



		52



		Dụng cụ điện:

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		



		53

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: (12 ÷ 14) chiếc



		

		 Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		



		54



		Thiết bị hàn, cắt khí

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		Mỏ hàn, cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế 



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		



		

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí C2H2

		Bộ

		01

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Bộ

		01

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		- Dung tích: (10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: ( 150 bar



		

		Bình khí C​2H2

		Bình

		01

		- Dung tích: (10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: ( 16 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		Khối lượng: (12( 42) kg



		

		Bép hàn

		Bộ

		01

		Số hiệu: (00 ( 7)



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		- Số hiệu: (00( 8)


- Đường kính của pép:


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		- Áp suất làm việc: ( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ( 15 m



		55



		Cáp 

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		56

		Khóa cáp 

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khóa sừng

		Đôi

		01

		Đường kính khóa cáp: ≤  40 mm



		

		Khóa rèn

		Bộ

		01

		



		

		Khóa nêm

		Bộ

		01

		



		57

		Múp

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Múp 1 puly

		Đôi

		01

		- Tải trọng nâng: ( 10 tấn 


- Số puly: (1÷ 4)



		

		Múp nhiều puly

		Đôi

		01

		



		58

		Kích 

		Bộ

		01

		Tải trọng nâng: (0,5 ÷ 10) tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kích răng

		Chiếc

		01

		



		

		Kích vít

		Chiếc

		01

		



		

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		



		

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		



		59

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Tải trọng nâng: ( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		



		60

		Tời

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Tải trọng nâng: (0,5 ÷ 10) tấn



		

		Tời quay tay

		Chiếc

		01

		



		

		Tời lắc tay

		Chiếc

		01

		



		

		Tời điện

		Chiếc

		01

		



		61

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Độ cứng đầu vạch:  


48 HRC ( 52 HRC 



		62

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (100 x100 x120) mm



		63

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≤ (75 x 35 x 30)mm



		64

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước : ≥ (400  x 400) mm 



		65

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Độ mở của ngàm: ≤ 250 mm



		66

		Bàn nguội đơn

		Chiếc

		03

		- Mặt bàn bằng thép


- Kích thước: ≥ (850x700x800) mm



		67

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Kích thước: Lắp được 18 Êtô cho 18 vị trí làm việc



		68

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: (50  ÷ 75) kg



		69

		Búa tạ

		Chiếc

		03




		Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg



		70

		Búa nguội

		Chiếc

		18




		Trọng lượng: ( 0,5 kg



		71

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Trọng lượng: ( 0,3 kg



		72

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		Chiều dài thân cưa: ( 300 mm 



		73

		Kéo tay

		Chiếc

		06

		Chiều dày tôn cắt: ( 1 mm



		74

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		Chiều dày cắt: ( 4 mm



		75

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Cỡ sợi: ( 2mm



		76

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ (800x400x1200) mm



		77

		Ống sấy que hàn 

		Chiếc

		06

		- Nhiệt độ : (200 ( 400) ºC


- Trọng lượng sấy: ( 5 kg



		78

		Bàn hàn đa năng

		  Bộ

		06

		Kích thước: 


≤ (600 x 750 x 800) mm



		79

		Ê tô nguội 

		Chiếc

		18

		Độ mở của ngàm: ≤ 125 mm



		80

		Chổi đánh gỉ

		Chiếc

		18

		Đường kính: ( 120 mm



		81

		Đĩa đánh gỉ

		Chiếc

		18

		Đường kính: ( 200 mm



		82

		Dưỡng kiểm tra mối hàn

		Bộ

		03

		Phạm vi đo: (0 ÷ 40) mm 


+ Đo cao: (0 ÷ 5) mm


+ Đo độ rộng: (0 ÷ 40) mm


+ Đo độ sâu mặt cắt: (0 ÷ 5) mm


+ Đo khe hở mối hàn:



		83

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ( 40 A



		84

		Công tơ điện 3 pha trực tiếp

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ( 100 A



		85

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		86

		Động cơ điện rô to lồng sóc

		Chiếc

		03

		- Công suất: 250W ( 1000W


- 3 pha



		87

		Khởi động từ đơn

		Bộ

		03

		Dòng điện: (5 ( 30) A



		88

		Cầu chì

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		89

		Con lăn

		Cái

		12

		- Đường kính: (90 ÷ 110) mm

- Chiều dài: (800 ÷ 1500) mm



		90

		Xà beng

		Cái

		06

		- Đường kính: (22 ÷ 30) mm

- Chiều dài: (1000 ÷ 1500) mm



		91

		Vam tay

		Chiếc

		06

		Chiều dài : (280 ( 320) mm



		92



		Tăng đơ

		Chiếc

		06

		Đường kính trục ren: M6 ÷ M30 



		93

		Quả dọi

		Quả

		06

		- Đường kính: (12 ( 25) mm


- Trọng lượng: ≤ 0,3 kg



		94

		Bộ số

		Bộ

		01

		Kích thước số: (2 ÷ 10) mm



		95

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		Kích thước chữ: (2 ÷ 10) mm



		96

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Tải trọng: (150 ( 300) kg



		97

		Ma ní

		Đôi

		03

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		98

		Các chi tiết phụ

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		99

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		- Đường kính: (10 ÷ 110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: ≥ 6    



		88

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Chiều cao: ≥ 4 m



		89

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (2500 x 3000) mm



		90

		Sung bắn silicon

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		91

		Kìm rút đinh

		Chiếc

		03

		



		92

		Kìm rút đai

		Chiếc

		03

		



		93

		Dụng cụ cắt ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính ống: ( 50 mm



		94

		Mô hình các vật thể 

		Bộ

		01

		Cắt bổ: ¼ ÷ ½  



		95

		Bàn thí nghiệm mạch điện cơ bản RLC

		Bộ

		02

		- Có đủ các mô đun cơ bản: RLC 


- Mô đun nguồn: 12VDC, 12VAC



		96

		Bàn thí nghiệm mạch điện ba pha

		Bộ

		02

		- Có đủ các mô đun tải đối xứng và không đối xứng


- Có các rắc kết nối và đo kiểm tra



		97

		Mô hình máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 100 VA



		98

		Mô hình máy biến áp ba pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 300 VA



		99

		Mô hình máy phát điện đồng bộ một pha (động)

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 100VA 


- Cắt bổ: 1/4 ÷ 1/2  



		100

		Mô hình máy phát điện không đồng bộ ba pha (động)

		Chiếc

		01

		- Công suất : ≥ 100VA


- Cắt bổ: 1/4 ÷ 1/2  



		101

		Mẫu vật thể

		Bộ

		03(06)

		- Các chi tiết máy đơn giản


- Kích thước phù hợp với giảng dạy



		102

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Kích thước: ( (2,5x2x2) mét



		103

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lắp ghép



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		



		

		Ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		



		104

		Mô hình các khối hình  học cơ bản

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		02

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		02

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		02

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		02

		



		

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		02

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		02

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		02

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		02

		



		105

		Mô hình máy điện một chiều

		Bộ

		02

		Mô hình cắt bổ hoạt động được, thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		 Công suất: (100 (  370) W



		

		Máy phát điện một chiều

		Bộ

		01

		Công suất: (100 (  370) W



		106

		Mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Mẫu vật liệu thường dùng trong công nghiệp phù hợp với dạy học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kim loại 

		Bộ

		01

		



		

		Kim loại màu

		Bộ

		01

		



		

		Phi kim loại

		Bộ

		01

		



		107

		Ống mẫu

		Bộ

		01

		- Đường kính ống:(25 ÷ 110) mm


- Chiều dài đoạn ống: ≤ 6 m



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ống thép đen

		Đoạn

		01

		



		

		Ống thép trắng

		Đoạn

		01

		



		

		Ống kẽm

		Đoạn

		01

		



		

		Ống đúc

		Đoạn

		01

		



		

		Ống hàn

		Đoạn

		01

		



		

		Ống đồng

		Đoạn

		01

		



		108

		Khuỷu mẫu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Kích thước danh nghĩa:


(25 ÷ 110) mm






		

		Khuỷu hàn 3 mảnh

		Chiếc 

		01

		



		

		Khuỷu hàn 5 mảnh

		Chiếc 

		01

		



		

		Khuỷu đúc 900

		Chiếc 

		01

		



		

		Khuỷu đúc 450

		Chiếc 

		01

		



		109

		Tê mẫu

		Bộ

		01

		Kích thước danh nghĩa: ≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tê cân hàn

		Chiếc 

		01

		



		

		Tê cân đúc

		Chiếc 

		01

		



		

		Tê xiên hàn

		Chiếc 

		01

		



		

		Tê xiên đúc

		Chiếc

		01

		



		120

		Mặt bích mẫu

		Bộ

		01

		Kích thước danh nghĩa: ≤ 200 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mặt bích hàn

		Bộ 

		01

		



		

		Mặt bích ren

		Chiếc 

		01

		



		

		Mặt bích bịt

		Chiếc 

		01

		



		121

		Côn mẫu

		Bộ

		01

		Kích thước danh nghĩa: ≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Côn đồng tâm đúc

		Chiếc 

		01

		



		

		Côn lệch tâm đúc

		Chiếc 

		01

		



		

		Côn đồng tâm hàn

		Chiếc 

		01

		



		

		Côn lệch tâm hàn

		Chiếc 

		01

		



		122

		Van mẫu

		Bộ

		01

		Áp lực:  ≥ 10 bar



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Van cầu

		Chiếc 

		01

		



		

		Van bướm

		Chiếc 

		01

		



		

		Van cổng

		Chiếc 

		01

		



		

		Van một chiều

		Chiếc 

		01

		



		

		Van  an  toàn

		Chiếc 

		01

		



		123

		Mô hình ống công nghệ

		Bộ

		01

		Mô hình có kích thước và yêu cầu về lực cơ học phù hợp để dạy học






		

		Mô hình bao gồm:

		



		

		Kết cấu thép giữ ống

		Bộ

		01

		



		

		Cụm ống phẳng

		Bộ

		01

		



		

		Cụm ống không gian

		Bộ

		01

		



		C

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		124

		Bàn ghế vẽ

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn: ≥ A3; 


- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng



		125

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		126

		Phần mềm khai triển

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		127

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		128

		Máy chiếu 


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 38: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đã 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mô hình bảo ôn đường ống

		Bộ

		01

		Loại thông dụng và có kích thước phù hợp để dạy học






		

		Mô hình bao gồm:

		



		

		Bảo ôn ống thẳng

		Bộ

		01

		



		

		Bảo ôn khuỷu

		Bộ

		01

		



		

		Bảo ôn tê

		Bộ

		01

		



		

		Bảo ôn  côn

		Bộ

		01

		





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ GIA CÔNG ỐNG CÔNG NGHỆ


Trình độ: Cao đẳng nghề


(kèm theo Quyết định số 870/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014      


của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội )


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong ban chủ nhiệm



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Thế Sơn

		Thạc sỹ

		Phó chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Trần Minh Long

		Thạc sỹ

		Ủy viên



		5

		Ông Đinh Văn Ly

		Kỹ sư

		Ủy viên



		6

		Ông Nguyễn Hồng Sơn

		Kỹ sư

		Ủy viên



		7

		Ông Đỗ Xuân Phương

		Thợ ống bậc 5/7

		Ủy viên





BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                VÀ XÃ HỘI	                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gia công ống công nghệ trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh,…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Gia công ống công nghệ đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT- BLĐTBXH ngày 27/05/2014.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gia công ống công nghệ 

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề theo từng môn học, mô-đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô-đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô-đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô-đun.


2. Phần B: Tổng hợp các thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 27 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô-đun bắt buộc                        Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô-đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô-đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô-đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gia công ống công nghệ Các cơ sở dạy nghề Gia công ống công nghệ, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc (bảng 27); 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn (bảng 28). Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường)


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 


Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn ghế vẽ

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ

		- Kích thước mặt bàn: 


≥ A3


- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng 



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		03

		Sử dụng làm trực quan để giới thiệu hình chiếu và giao tuyến

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		02

		

		



		4

		Mô hình các vật thể 

		Bộ

		01

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy 

		Cắt bổ: 1/4  ÷ 1/2 



		5

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy 

		Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lắp ghép



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật thể

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, xác định sai lệch và dung sai lắp ghép

		- Các chi tiết máy đơn giản


- Kích thước phù hợp với giảng dạy






		2




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo, kiểm tra

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác: 

± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300x500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		3

		Đồng hồ so 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo, kiểm tra 

		- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 100) mm


- Độ chính xác: 0,01 mm



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		 Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu vật liệu kim loại, hợp kim, kim loại màu và vật liệu phi kim 

		Mẫu vật liệu thường dùng trong công nghiệp phù hợp với dạy học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hợp kim  

		Bộ

		01

		

		



		

		Kim loại màu

		Bộ

		01

		

		



		

		Phi kim loại

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành thao tác sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ  y tế 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2




		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy:

		Bộ




		01




		Dùng để giới thiệu các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy bột 

		Bình

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy bọt

		Bình

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cát

		m3

		01

		

		



		3




		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		03




		Làm trực quan để giới thiệu về trang thiết bị bảo hộ lao động nghề




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Bộ

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giày bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		 Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ

		Công suất: ≤ 1,5 kW 



		2

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước, trọng lượng trung bình

		Công suất: ≤ 3,0 kW





		3

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		4

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để mài, sửa dụng cụ nguội

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		5




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để đo, kiểm tra chi tiết gia công 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		6

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: ≤ 400 mm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Com pa

		Bộ

		03

		 Sử dụng để vạch dấu, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0( 150) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		`

		Dải đo: (15 ( 300) mm



		8

		Dụng cụ gia công ren

		Bộ

		03

		Dùng để tạo ren lỗ và trục 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ta rô

		Chiếc

		01

		

		



		9




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu thép tấm, thép hình

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang

		Độ cứng đầu vạch: 


48HRC ( 52 HRC 



		11

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


 ≥ (100x100 x120) mm



		12

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước: 


≤ (75 x 35 x 30) mm



		13

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 


≥ (400  x 400) mm 



		14

		Đục 

		Bộ

		18

		Dùng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp Êtô và gia công chi tiết

		Kích thước: Lắp được 18 Êtô cho 18 vị trí làm việc



		16

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để nắn, uốn và cắt kim loại

		Trọng lượng: 

(50 ÷ 75) kg



		17

		Búa tạ




		Chiếc

		03




		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn 

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		18

		Búa nguội

		Chiếc

		09




		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ 

		Trọng lượng: ( 0,5 kg



		19

		Cưa tay

		Chiếc

		09

		Dùng để cắt phôi có kích thước, chiều dày nhỏ

		Chiều dài thân cưa: 


( 300 mm 



		20

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Dùng để làm sạch chi tiết gia công nguội 

		Cỡ sợi: ( 2 mm



		21

		Dưỡng kiểm tra 

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra ren, góc chi tiết gia công 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dưỡng kiểm tra ren  

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:


 (0,25 ÷ 0,6) mm


- Số dưỡng: ( 20 lá



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		01

		

		Góc kiểm tra: ( 1350



		22

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước: 


≥ (800x400x1200) mm



		23

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số:


 (2 ÷ 10) mm



		24

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷ 10) mm



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


      MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành lắp mạch điện dùng công tơ cầu dao 1 pha và 3 pha trực tiếp

		Dòng điện: ( 40 A



		2

		Công tơ điện 3 pha trực tiếp

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện: ( 100 A



		3

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		 Dùng để đo thông số điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Động cơ điện rô to lồng sóc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt mạch điện 

		- Công suất: 


250W ( 1000W


- 3 pha



		5

		Khởi động từ đơn

		Bộ

		03

		

		Dòng điện: 5A ( 30A






		6




		Đèn tròn 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn lắp đặt mạch điện 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


-  Đui xoáy, đui ngạnh



		

		Bóng đèn tròn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 60 W



		7




		Đèn  huỳnh quang

		Bộ

		03

		Dùng để lắp đặt mạch điện 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máng điện

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bóng tuýp

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 40 W



		

		Chấn lưu

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tắc te

		Chiếc

		01

		

		



		8




		Cầu dao

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành lắp đặt mạch điện 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 100 A



		9

		Cầu chì

		Chiếc

		06

		Dùng để bảo vệ nguồn điện 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		10




		Dụng cụ điện:

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Dùng để đặt máy hàn và thiết bị kèm theo

		Kích thước: 


( (2,5x2x2) mét



		2

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc 

		03

		Dùng để thực hành hàn điện cơ bản

		Dòng điện hàn: 


(50 ( 300) A



		3

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		03

		

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350) A






		4

		Máy cắt thép tấm

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm tạo phôi hàn 

		Công suất: ( 7,5 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via và chuẩn bị mép hàn

		Công suất: ( 1,1 kW






		6

		Ống sấy que hàn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để sấy que hàn 

		- Nhiệt độ : 


(200  ( 400) ºC


- Trọng lượng sấy: 

( 5 kg



		7

		Bàn hàn đa năng

		  Bộ

		06

		Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện

		Kích thước:


 ≤ (600x750 x 800) mm



		8

		Đe nguội 

		  Bộ

		03

		Dùng để nắn sửa chuẩn bị phôi hàn

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		9

		Ê tô nguội 

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chặt phôi hàn 

		Độ mở của ngàm: 

≤ 125 mm



		10

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nắn, sửa phôi hàn

		Trọng lượng: 

(2  ÷ 7) kg



		11

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: ( 0,5 kg



		12




		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để vệ sinh mối hàn

		Cỡ sợi: ( 2mm



		13

		Bàn nguội đơn

		Chiếc

		03

		Dùng để gá ê tô, vạch dấu phôi và làm sạch xỉ hàn 

		- Mặt bàn bằng thép 


- Kích thước: 


≥ (850x700x 00) mm



		14

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		  Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra phôi và sản phẩm




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤ 900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		15

		Dưỡng kiểm tra mối hàn

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra kích thước mối hàn

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 40) mm 


+ Đo độ cao: 

(0 ÷ 5) mm


+ Đo độ rộng: 


(0 ÷ 40) mm


+ Đo độ sâu mặt cắt: 


(0÷5) mm


+ Đo khe hở: 


(0,5 ÷ 5) mm



		16

		Dụng cụ  hàn 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hiện các mô-đun hàn điện cơ bản

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Bộ

		01

		

		Dòng điện: 

300A (  500A



		

		Kìm mát

		Chiếc

		01

		

		Điện cực:100% Cu nguyên chất



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		Độ mở hàm kẹp: 

( 24 mm



		17




		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		02

		Sử dụng để tháo lắp đồ gá hàn và sửa chữa máy hàn

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng;


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Kích thước chiều dài:


 (150  ÷ 500) mm



		18



		Dụng cụ bảo hộ hàn điện

		Bộ

		18

		Dùng để trang bị bảo hộ khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		

		Mỗ bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		

		Giầy da

		Đôi

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		19

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép tấm chuẩn bị phôi hàn

		Chiều dày cắt: ( 4 mm



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CẮT KHÍ CƠ BẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ca bin hàn

		Bộ

		03

		Dùng để đặt máy hàn và thiết bị kèm theo

		Kích thước: 


( (2,5x2x2) mét



		2

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm tạo phôi hàn

		Công suất: ( 7,5 kW



		3

		Máy mài, cắt cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để  mài sửa pa via, chuẩn bị mép hàn

		Công suất: ( 1,1 kW



		4

		Bàn hàn đa năng

		Bộ

		03

		Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện 

		Kích thước:                              ≤ (600 x 750 x 800) mm



		5

		Đe nguội 

		Bộ

		03

		Dùng để nắn sửa chuẩn bị phôi hàn

		Trọng lượng: (50 ( 70) kg



		6

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chặt phôi hàn 

		Độ mở của ngàm:  


≤ 250 mm



		7

		Bàn nguội đơn

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu phôi, làm sạch rỉ và kiểm tra mối hàn

		- Mặt kim loại


- Kích thước: 


≥ (850x700 x 800) mm



		8

		Dụng cụ đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để đo, kiểm tra phôi và sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤ 900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		9

		Dưỡng kiểm tra mối hàn

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra kích thước mối hàn

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 40) mm 


+ Đo độ cao: 

(0 ÷ 5) mm


+ Đo độ rộng: 


(0 ÷ 40) mm


+ Đo độ sâu mặt cắt: (0÷5)mm


+ Đo khe hở: 

(0,5 ÷ 5)mm 



		10

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để chuẩn bị mối hàn

		Trọng lượng: 

(02 ÷ 07) kg



		11

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: ( 0,5 kg 



		12

		Kìm rèn 

		Chiếc

		03

		Dùng để cặp mẫu hàn

		Độ mở hàm kẹp : 

≤ 24 mm



		13

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		02

		Sử dụng để  tháo lắp sửa chữa thiết bị và dụng cụ gá lắp phôi

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ:

 (12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 (150 ÷ 500) mm



		14

		Thiết bị hàn, cắt  khí 

		Bộ

		03

		Dùng để hàn, cắt kim loại 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		Mỏ hàn có kích thước tiêu chuẩn quốc tế 



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Bộ

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		

		- Dung tích: 

(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar





		

		Bình khí C​2H2

		Bình

		01

		

		- Dung tích: 

(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 16 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: (12( 42) kg



		

		Bép hàn

		Bộ

		01

		

		Số hiệu: (00 ( 7)



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00( 8)


- Đường kính của pép:


 (0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc: 


( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ( 15 m



		15

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 ( 300) kg



		16

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép tấm chuẩn bị phôi hàn

		Chiều dày cắt: ( 4 mm



		17

		Dụng cụ bảo hộ hàn

		Bộ

		18

		Dùng để trang bị bảo hộ khi hàn, cắt khí

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		

		Giầy da

		Đôi

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU                                                             MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ CƠ KHÍ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cáp

		Bộ

		03

		Dùng để buộc thiết bị, ống công nghệ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		2




		Khóa cáp 

		Bộ

		03

		Dùng để khóa cáp khi nâng hạ, di chuyển thiết bị 

		Đường kính khóa cáp:


≤ 40 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khóa sừng

		Đôi

		01

		

		



		

		Khóa rèn

		Bộ

		01

		

		



		

		Khóa nêm

		Bộ

		01

		

		



		3




		Múp

		Bộ

		03

		Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị, ống công nghệ

		- Tải trọng nâng: 


( 10 tấn 


- Số puly: (1÷ 4)



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Múp 1 puly

		Đôi

		01

		

		



		

		Múp nhiều puly

		Đôi

		01

		

		



		4




		Kích 

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ 


thiết bị cơ khí

		Tải trọng nâng: 


(0,5÷10) tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kích răng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kích vít

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		

		



		5




		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống công nghệ

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Tời

		Bộ

		01

		Dùng để di chuyển thiết bị, ống công nghệ

		Tải trọng nâng: 


(0,5÷10) tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tời quay tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tời lắc tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tời điện

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt tải khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		8

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Dùng để treo pa lăng khi nâng hạ tải

		Chiều cao: ≥ 4 m



		9

		Con lăn

		Cái

		12

		Dùng để di chuyển máy và thiết bị 

		- Đường kính: 


(90 ÷ 110) mm

- Chiều dài:


 (800 ÷ 1500) mm



		10

		Xà beng

		Cái

		03

		Thực hiện các thao tác nâng hạ cơ bản 

		- Đường kính: 


(22 ÷ 30) mm

- Chiều dài:


(1000 ÷1500) mm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỌC BẢN VẼ VÀ TÀI LIỆU 


  GIA CÔNG ỐNG CÔNG NGHỆ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÀ PHỤ KIỆN ỐNG


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm khai triển

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu phần mềm vẽ khai triển cơ khí

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 


NGHỀ GIA CÔNG ỐNG CÔNG NGHỆ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt thép ống 

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống 

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ( 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để sửa pa via đầu ống 

		Công suất: 

( 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép ống 

		Công suất: ( 1,0 kW



		
5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt, 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Thiết bị phun cát

		Bộ

		01

		Dùng để phun cát làm sạch bề mặt ống

		- Số đầu phun: ( 4


- Tốc độ dòng cát: 


( 30 m/s



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp khí có áp lực 

		- Công suất: ( 4 kW                                  

- Áp xuất khí ( 8 (bar)



		8

		Máy phun sơn

		Bộ

		01

		Dùng để sơn bề mặt ống

		- Lưu lượng đầu ra: 


≤ 120 (lít/phút) 


- Áp lực phun: 

≤ 2 bar 



		9

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thử áp lực đường ống

		Áp lực: ( 500 bar



		10

		Máy uốn ống thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn thép ống  

		- Đường kính ống uốn:( 60 mm


- Góc uốn: ( 900



		11

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via mạch cắt

		Công suất: ( 3,0 kW



		12

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

( 0,75 kW



		13

		Máy ren ống

		Chiếc

		01

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: 

( 0,75 kW



		14

		Máy cắt thép tấm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép tấm có ( lớn

		Công suất: ( 7,5 kW



		15

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để lốc thép tấm có ( lớn

		Công suất: ( 7,5 kW



		16

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ linh hoạt ở mọi vị trí khác nhau

		Công suất: 

≤ 0,75 kW



		14

		Máy uốn ống nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo hình thép ống

		Công suất: ( 1 kW



		17

		Máy gấp mép tôn bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để gấp thép tấm có chiều dày nhỏ 

		- Chiều dày: 


(0,3 ( 1,5) mm              


- Góc uốn: 

(0 ( 135) 0 



		18

		Máy hàn điện  hồ quang 1 chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện các bài thực hành gá đính, lắp ghép chi tiết gia công 

		Dòng điện hàn: 


(50 ( 300) A



		19

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350)A



		20

		Máy lăn gân 

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo gân mép tôn 

		Công suất: ≤ 2 kW 



		21

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình lắp ghép

		- Lực xoắn: ≥ 60 N


- Lực nén: 

≥ 6 kg/cm2



		22

		Máy hàn  TIG 

		Bộ

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp cụm ống thép không gỉ

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350)A



		23

		Bình khí Ar

		Bình

		01

		

		- Dung tích: ( 40 lít


- Áp lực khí: 

≥ 150 bar 



		24




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác:


 ≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: (500÷1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 


± 0,02 mm 



		25




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu thép tấm, thép định hình

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		26

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang

		Độ cứng đầu vạch: 


48HRC ( 52 HRC 



		27

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


 ≥(100x100x120) mm



		28

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước: 


≤ (75 x 35 x 30) mm



		29

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 


≥ (400 x 400) mm 



		30

		Đục 

		Bộ

		18

		Dùng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		31

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		Chiều dài:


 (200 ÷ 400) mm






		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		32

		Com pa

		Bộ

		03

		 Sử dụng để vạch dấu, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0 ( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0 ( 300) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (15 ( 300) mm



		33

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chặt phôi ống 

		Độ mở của ngàm: 


≤ 250 mm



		34

		Đồng hồ so 

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo, kiểm tra 

		- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 100) mm


- Độ chính xác: 


0,01 mm



		35

		Búa tạ




		Chiếc

		03




		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn 

		Trọng lượng:

(2 ÷ 7) kg



		36

		Búa nguội

		Chiếc

		06




		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ 

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg



		37

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Dùng để cắt vật liệu có kích thước, chiều dày nhỏ

		Chiều dài thân cưa: 


≤ 300 mm 



		38

		Kéo tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hiện kỹ năng cắt thép tấm có ( nhỏ

		Chiều dày tôn cắt: 


( 1 mm



		39

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình đấu  nối  ống

		- Đường kính: 


(10 ÷ 110) mm


- Số vị trí điều chỉnh:


 ≥ 6    



		40

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		

		 Kích thước: 

≥ (2500 x 3000) mm



		41

		Súng bắn silicon

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành lắp ghép 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		42

		Kìm rút đinh 

		Chiếc

		03

		

		



		43

		Kìm rút đai

		Chiếc

		03

		

		



		44

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 


(2 ÷ 10) mm



		45

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷ 10) mm



		46

		Thiết bị uốn ống đồng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn tạo hình ống

		- Đường kính ống uốn: 


( 25 mm


- Góc uốn: ( 900



		47

		Dụng cụ nong đầu ống

		Bộ

		03

		Dùng để nong đầu ống

		Đường kính ống: 


( 50 mm



		48

		Dụng cụ cắt ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống

		Đường kính ống: 


( 50 mm



		49

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 


(150 ( 300) kg



		50

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công ống đồng

		Trọng lượng: ( 0,3 kg 



		51

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 


( 250 mm



		52

		Bình tích áp

		Chiếc

		01

		Dùng để tích trữ và cung cấp năng lượng thủy lực

		- Dung tích: 

≤ 1000 lít


- Áp lực: ≤ 10 bar



		53

		Vam tay

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn, nắn thép định hình

		Chiều dài: 


(280 ( 320) mm



		54

		Tăng đơ

		Chiếc

		06

		Dùng để kéo, ép mép chi tiết vào vị trí hàn gá đính

		Đường kính trục ren:


M6 ÷ M30



		55

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		56

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		57

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO ỐNG CÔNG NGHỆ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra ống




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		- Đường kính ống: 


  (25  ÷ 110) mm


- Chiều dài ống: 

≤ 6 m



		

		Ống thép đen

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống thép trắng

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống kẽm

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống đúc

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống hàn

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống đồng

		Đoạn

		01

		

		



		2

		Khuỷu mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra khuỷu




		Kích thước danh nghĩa:


(25 ÷ 110) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khuỷu hàn 3 mảnh

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu hàn 5 mảnh

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu đúc 900

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu đúc 450

		Chiếc 

		01

		

		



		3

		Tê mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra tê




		Kích thước danh nghĩa: ≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tê cân hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê cân đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê xiên hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê xiên đúc

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mặt bích mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra mặt bích




		Kích thước danh nghĩa: ≤ 200 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mặt bích hàn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mặt bích ren

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Mặt bích bịt

		Chiếc 

		01

		

		



		5

		Côn mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra côn




		Kích thước danh nghĩa: ≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Côn đồng tâm đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn lệch tâm đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn đồng tâm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn lệch tâm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		6

		Van mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra van




		Áp lực:  ≥ 30 bar



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van cầu

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van bướm

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van cổng

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van  an  toàn

		Chiếc 

		01

		

		



		7

		Mô hình ống công nghệ

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo các thông số cơ bản trên mô hình kết cấu thép và cụm ống

		Mô hình có kích thước và yêu cầu về lực cơ học phù hợp để dạy học






		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Kết cấu thép giữ ống

		Bộ

		01

		

		



		

		Cụm ống phẳng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cụm ống không gian

		Bộ

		01

		

		



		8




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác: 

± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:(0,005÷0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000mm

- Độ chính xác: 

±0,2 mm



		9

		Đồng hồ đo áp lực

		Bộ

		03

		Dùng để đo áp lực và nhiệt độ đường ống

		Áp  suất: ≥ 30 bar



		10

		Đồng hồ đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		

		Nhiệt độ đo: 

≥ 25 OC



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỌN LỰA ỐNG, PHỤ KIỆN VÀ THIẾT BỊ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng và chọn lựa các loại ống 

		- Đường kính ống: 


  (15  ÷ 110) mm


- Chiều dài đoạn ống: ≤ 6 m



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống thép đen

		Đoạn 

		01

		

		



		

		Ống thép trắng

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống kẽm

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống đúc

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống hàn

		Đoạn

		01

		

		



		

		Ống đồng

		Đoạn

		01

		

		



		2

		Khuỷu mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận dạng và chọn lựa các loại khuỷu (cút)

		 Đường kính danh nghĩa:


  (25 ÷ 110) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khuỷu hàn 3 mảnh

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu hàn 5 mảnh

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu đúc 900

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Khuỷu đúc 450

		Chiếc 

		01

		

		



		3

		Tê mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để  nhận dạng và chọn lựa các loại tê 



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tê cân hàn

		Chiếc 

		01

		

		Kích thước danh nghĩa: 


≤ 110 mm



		

		Tê cân đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê xiên hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Tê xiên đúc

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mặt bích mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận dạng và chọn lựa các loại mặt bích 



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		Kích thước danh nghĩa: 


≤ 200 mm



		

		Mặt bích hàn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mặt bích ren

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Mặt bích bịt

		Chiếc 

		01

		

		



		5

		Côn mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận dạng và chọn lựa các loại côn

		Kích thước danh nghĩa: 


≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Côn đồng tâm đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn lệch tâm đúc

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn đồng tâm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Côn lệch tâm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		6

		Van mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận dạng và chọn lựa các loại van

		Áp lực: ≥ 10 bar



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van cầu

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van bướm

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van cổng

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van  an  toàn

		Chiếc 

		01

		

		



		7

		Mô hình ống công nghệ

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng tuyến ống, cụm ống và giá đỡ ống 




		Mô hình có kích thước và yêu cầu về lực cơ học phù hợp để dạy học






		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Kết cấu thép giữ ống

		Bộ

		01

		

		



		

		Cụm ống phẳng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cụm ống không gian

		Bộ

		01

		

		



		8

		Các chi tiết phụ 

		Bộ

		01

		Dùng để hoàn thiện mối nối ống

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SƠN CHỐNG GỈ ỐNG CÔNG NGHỆ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phun cát

		Bộ

		01

		Dùng để phun cát làm sạch bề mặt ống

		- Số đầu phun: ( 4


- Tốc độ dòng cát: 


( 30 m/s



		2

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp khí có áp lực 

		- Công suất: ( 4 kW                                  - Áp xuất khí: ( 8 bar



		3

		Máy phun sơn

		Bộ

		01

		Dùng để sơn bề mặt ống

		- Lưu lượng đầu ra: 


≤ 120 lít/ phút


- Áp lực phun: ≤ 2 bar 



		5 

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via và làm sạch gỉ chi tiết, phụ kiện ống

		Công suất: ( 1,1 kW 



		6

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để tác dụng lực nhỏ, gõ làm sạch bề mặt chi tiết 

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg



		7

		Dũa

		Bộ

		18

		Sử dụng để dũa làm sạch bằng thủ công 

		Chiều dài: 


(200 ÷ 400) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để chải sạch gỉ bề mặt kim loại

		Cỡ sợi: ( 2 mm



		9

		Chổi đánh gỉ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để làm sạch gỉ bề mặt ống bằng máy

		Đường kính: 

( 120 mm



		10

		Đĩa đánh gỉ

		Chiếc

		18

		

		Đường kính: 

( 200 mm



		11

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu số, ký tự chi tiết

		Kích thước số: 


(2 ÷ 10) mm



		12

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷10) mm



		13

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để trang bị phòng hộ lao động khi tiếp xúc trực tiếp với bụi nồng độ cao

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG KẾT CẤU GIỮ ỐNG


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt thép định hình tạo phôi chế tạo kết cấu

		Công suất: ( 2,0 kW






		2

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt và mối hàn 

		Công suất: ( 1,1 kW






		3

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ chế tạo bản mã cho kết cấu

		Công suất: ≤ 1,5 kW 



		4

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		5

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via chi tiết gia công

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		6

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		7

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để lắp ghép tổ hợp giá đỡ

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350) A



		8

		Máy hàn điện hồ quang điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 


(50 ( 300) A



		9




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu 

		Chiều dài: 

(120  ÷150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ 

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


(0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác: 

± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo:

(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

± 0,2 mm



		11

		Dụng cụ hàn

		Bộ

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		12




		Thiết bị hàn, cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt phôi  có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		

		- Dung tích: (10 (  40) lít


- Áp suất làm việc:( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: (12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00( 8)


- Đường kính của pép: 


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:


( 20 kg/cm2


- Chiều dài: ≥ 15 m



		13

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: (150 (  300) kg



		14

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ hàn cắt khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: (12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (150 ÷ 500) mm



		15

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi có chiều dày nhỏ

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg



		16

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn phôi bằng tay

		Trọng lượng: (50 ( 70) kg



		17

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chi tiết khi gia công

		Độ mở của ngàm: 


( 125 mm



		18

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng thép


- Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		19

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		20

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu số, ký tự chi tiết

		Kích thước số: 

(2÷ 10) mm



		21

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 

(2÷10) mm



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHI TIẾT, PHỤ KIỆN 

 TỪ ỐNG TIÊU CHUẨN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống thép

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ( 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để sửa pa via đầu ống 

		Công suất: ( 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép ống có đường kính lớn 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ( 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn ống

		- Đường kính ống uốn:


( 60 mm


- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		02

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		10

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ mặt bích 

		Công suất: ( 1,5 kW






		11

		Máy hàn hồ quang điện xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp chi tiết và phụ kiện ống

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350) A



		12

		Máy hàn hồ quang điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 


(50 ( 300) A



		13




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu và chấm dấu 

		Chiều dài:


 (120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		14

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: 


(200  ÷ 400) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết gia công 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm 


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:


 (0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

± 0,2mm



		16

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Kết hợp với máy hàn để hàn gá ống và phụ kiện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		17




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt ống có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế 



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		04

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 (  8)


- Đường kính của pép: 


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:


( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15m



		18

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 


(150 ( 300) kg



		19

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		02

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ hàn, cắt khí và lắp mối nối ren

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê xích

		Bộ

		01

		

		



		20

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi 

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg



		21

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 


(50 ( 70) kg



		22

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 


( 250 mm



		23

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		24

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển ống

		Tải trọng nâng:  

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		25

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		26

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu 


số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 


(2 ÷ 10)  mm



		27

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷10) mm



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


 MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CHI TIẾT 


                                         VÀ PHỤ KIỆN TỪ THÉP TẤM


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm dải chế tạo ống

		Công suất: ≤ 7,5 kW



		2

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để uốn thép tấm

		Công suất: ( 7,5 kW



		3

		Máy cắt ống

		Chiếc

		01

		Dùng  để cắt thép định hình 

		Công suất: ( 2,0 kW



		
4

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt và mối hàn 

		Công suất: ( 1,1 kW






		5

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ 

		Công suất: ( 1,5 kW 



		6

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính lớn 

		Công suất: ( 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết gia công

		Công suất: ( 3,0 kW



		8

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 0,75 kW



		9

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để lắp ghép, tổ hợp các chi tiết ống

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350) A



		10

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 


(50 ( 300) A



		11




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết gia công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm

- Độ chính xác: 


± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:

 ≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia: 


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính: 


( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000 mm

- Độ chính xác:

± 0,2 mm



		12




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu và chấm dấu

		Chiều dài:


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Com pa

		Bộ

		03

		Sử dụng để vạch dấu, đo, kiểm tra kích thước trong, ngoài của chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0 ( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (0 ( 150) mm



		14

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: ≤ 400 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		03

		Kết hợp với máy hàn để hàn gá chi tiết gia công

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		16



		Thiết bị hàn, cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt ống có chiều dày lớn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ hàn, cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		

		- Dung tích: 

(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00( 8)


- Đường kính của pép:


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:


( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15 m



		17

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng:

(150 (  300) kg



		18

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		02

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ:

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		19

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg



		20

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn chuẩn bị phôi thép tấm có chiều dày lớn

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		21

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 

(50 ( 70) kg



		22

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chi tiết

		Độ mở của ngàm: 


( 250 mm



		23

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước:


≥ (850x700x800) mm



		24

		Vam tay

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn, nắn thép định hình

		Chiều dài: 

(280 ( 320) mm



		25

		Kéo tay

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt dưỡng, mẫu trong quá trình gia công

		Chiều dày tôn cắt: 

≤ 1 mm



		26

		Tăng đơ

		Chiếc

		03

		Dùng để kéo, ép mép chi tiết vào vị trí hàn gá đính

		Đường kính trục ren:


M6 ÷ M30



		27

		Quả dọi

		Quả

		06

		Sử dụng để kiểm tra độ thẳng đứng của chi tiết gia công

		- Đường kính: 


(12 ( 25) mm


- Trọng lượng: ≤ 0,3 kg



		28

		Pa lăng

		Bộ 

		01

		Dùng để nâng hạ, di chuyển chi tiết gia công

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		29

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		30

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu


số, ký tự trên chi tiết

		Kích thước số: 


(2 ÷ 10) mm



		31

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷ 10) mm



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CỤM ỐNG PHẲNG



Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống 

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm sạch  pa via đầu ống 

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt ống 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		02

		

		Công suất: 

≤  0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để uốn cút ống

		- Đường kính ống uốn: ( 60 mm


- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		01

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: 

( 0,75 kW



		10

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp cụm ống

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350) A



		11

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 


(50 ( 300) A



		12

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


(120  ÷ 150)  mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		13




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:

 ≤ 300 mm

- Độ chính xác: 


(0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác: 

± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo:

 ≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: 

(0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo:


 (0÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính:( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

± 0,2 mm



		17

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Dùng để hàn đính gá cụm ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		18




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt, sửa ống có chiều dày lớn 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình 

		05

		

		- Dung tích: 

(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 ( 8)


- Đường kính của pép: (0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:


( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15m



		19

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 (  300) kg



		20

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

 (150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		21

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình đấu  nối  ống

		- Đường kính: 


(10 ÷110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: ≥ 6    



		22

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


 ≥ (2500 x 3000) mm



		23



		Cáp 

		Bộ

		02

		Sủ dụng thực hành  nâng chuyển thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		24

		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		25

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nâng chuyển ống và thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng:

( 10 tấn



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		26

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để căn chỉnh đầu ống

		Trọng lượng: 

( 0,5 kg 



		27

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		28

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 

( 250 mm



		29

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô, và lấy dấu

		Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		30

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số: 


(2 ÷ 10) mm



		31

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷ 10) mm



		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC CƠ SỞ


Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí


Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA, THAY THẾ CHI TIẾT, PHỤ KIỆN, THIẾT BỊ ỐNG CÔNG NGHỆ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống thép

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để sửa pa via đầu ống 

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt thép ống có đường kính lớn 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn ống

		- Đường kính ống uốn:


( 60 mm


- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		03

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		10

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt thép tấm dải chế tạo ống

		Công suất: ≤ 7,5 kW



		11

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để uốn thép tấm

		Công suất: ≤ 7,5 kW



		12

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan tạo lỗ

		Công suất: ≤ 1,5 kW 



		13

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		14

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via một số chi tiết gia công

		Công suất: ≤ 3,0 kW



		15

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		16

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp chi tiết và phụ kiện ống

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350) A 



		17

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 


(50 ( 300) A



		18

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thử áp lực đường ống

		Áp lực: ( 500 bar



		19

		Bình tích áp

		Chiếc

		01

		

		- Dung tích: ≤ 1000 lít


- Áp lực: ≤ 10 bar



		20




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm

- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm

- Độ chính xác:


 ± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm

- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm

- Độ chia: 


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤  250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 


(500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính: 


( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: ≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

±0,2 mm



		21




		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu và chấm dấu 

		Chiều dài:


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		22

		Dũa

		Bộ

		18

		Dùng để thao tác các kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài: ≤ 400 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		23

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Kết hợp với máy hàn để hàn gá ống và phụ kiện

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		24




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt ống có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		10

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 ( 8)


- Đường kính của pép: 


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:


( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15 m



		25

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 

(150 ( 300) kg



		26




		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp chi tiết, cụm ống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ:

 (12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		27

		Cáp 

		Bộ

		02

		Thực hành  nâng chuyển thiết bị

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		28




		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		29

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nâng chuyển ống và thiết bị

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		30

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 


(50 ( 70) kg



		31

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, nắn chuẩn bị phôi 

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg 



		32

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 


( 250 mm



		33

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		34

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu 


số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 


(2 ÷ 10) mm



		35

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷10) mm



		36

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CỤM ỐNG KHÔNG GIAN ĐƠN GIẢN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt ống 

		Công suất: ( 2,0 kW



		2

		Máy vát mép ống

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để chuẩn bị mép hàn 

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		3

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để làm sạch  pa via đầu ống 

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		4

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt ống 

		Công suất: ( 1,0 kW



		5

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt 

		Công suất: ( 1,1 kW



		6

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài, sửa dụng cụ, mài sửa pa via ống 

		Công suất: ( 3,0 kW



		7

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 0,75 kW



		8

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để uốn cút ống

		- Đường kính ống uốn:( 60 mm


- Góc uốn: ( 900



		9

		Máy ren ống

		Chiếc

		01

		Dùng để ren đầu ống

		Công suất: ( 0,75 kW



		10

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn lắp ghép tổ hợp cụm ống

		Dòng điện hàn: 


(80 ( 350) A



		11

		Máy hàn điện hồ quang 1 chiều 

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện hàn: 


(50 ( 300) A



		12




		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 ± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 150 mm


- Độ chia:


 (0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác:


 ≤ 0,02 mm/m

- Chiều dài: 

(500 ÷1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính:


( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài:

≤ 1000 mm

- Độ chính xác: 

±0,2 mm



		12

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		17

		Dụng cụ hàn điện

		Bộ

		02

		Dùng để hàn đính gá cụm ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mát 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		18




		Thiết bị cắt  khí

		Bộ

		01

		Dùng để cắt, sửa ống có chiều dày lớn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Mỏ cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		10

		

		- Dung tích: 


(10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: 


( 150 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		

		Khối lượng: 

(12( 42) kg



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu: (00 ( 8)


- Đường kính của pép: 


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		- Áp suất làm việc:


( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ≥ 15 m



		19

		Xe đẩy 

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển chai khí

		Tải trọng: 


(150 ( 300) kg



		20




		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để lắp ráp cụm ống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		21

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình đấu  nối  ống

		- Đường kính:


(10 ÷ 110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: ≥ 6    



		22

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


 ≥ (2500 x 3000) mm



		23




		Cáp 

		Bộ

		02

		Thực hành  nâng chuyển thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		24




		Ma ní

		Đôi

		03

		Sử dụng để kẹp chặt chi tiết, thiết bị khi nâng, hạ

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		25

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nâng chuyển ống và thiết bị

		Tải trọng nâng: 

( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		

		



		26

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để căn chỉnh đầu ống

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg 



		27

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng: 

(2 ÷ 7) kg



		28

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống

		Độ mở của ngàm: 


( 250 mm



		29

		Quả dọi

		Quả

		06

		Sử dụng để kiểm tra tâm đứng của ống

		- Đường kính:


(12 ( 25) mm


- Trọng lượng: 

≤ 0,3 kg



		30

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô, và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		31

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh số, ký tự cụm ống

		Kích thước số: 


(2÷ 10) mm



		32

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷ 10) mm



		33

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG ỐNG THÔNG GIÓ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để cắt thép tấm 

		Chiều dày cắt: 

≤ 1,5 mm



		2

		Máy gập thép tấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để gập thép tấm

		- Chiều dài gấp: 


( 1200 mm


- Chiều dày gấp: 


( 1,5 mm



		3

		Máy cắt ống

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt ống thép

		Công suất: ( 2,0 kW



		4

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		 Sử dụng để khoan lỗ trên thép tấm

		Công suất: 

≤ 0,75 kW



		5

		Máy lăn gân 

		Chiếc 

		01

		Dùng để tạo gân mép tôn 

		Công suất: ≤ 2 kW 



		6

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài sửa chi tiết

		Công suất: ≤ 1,1 kW



		7

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình lắp ghép

		- Lực xoắn: ≥ 60 N


- Lực nén: ≥ 6 kg/cm2



		8

		Súng bắn silicon

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành lắp ghép 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		9

		Kìm rút đinh 

		Chiếc

		06

		

		



		10

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo kiểm tra chi tiết, thiết bị ống gia công và lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 300 mm


- Độ chính xác:


 (0,1; 0,05; 0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 300 mm


- Độ chính xác: 


± 0,03mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 150 mm


- Độ chia:


(0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 7500) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		

		- Độ chính xác: 


≤ 0,02 mm/m


- Chiều dài: 


(500÷1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		

		Ống nhựa đường kính:( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 

≤ 1000mm

- Độ chính xác: ±0,2mm



		11

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


(120 ÷ 150) mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Dụng cụ tháo lắp 

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo lắp dụng cụ 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: 

(12 ÷ 14) chiếc



		

		 Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		

		



		13

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để chấm dấu, gò mối ghép

		Trọng lượng: ≤ 0,5 kg 



		14

		Búa cao su

		Chiếc

		09

		Dùng để gò ống kim loại màu

		Trọng lượng: 

≤ 0,3 kg 



		15

		Kéo tay 

		Chiếc 

		03

		Dùng để cắt tôn khi gia công 

		Chiều dày tôn cắt: 


≤ 1 mm



		16

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê chi tiết uốn, nắn bằng tay

		Trọng lượng: 


(50 ( 70) kg



		17

		Ê tô nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp chi tiết

		Độ mở của ngàm: 


( 250 mm



		18

		Bàn nguội đơn

		Bộ

		03

		Dùng để gá ê tô và lấy dấu

		- Mặt bàn bằng kim loại


- Kích thước: 


≥ (850x700x800) mm



		19

		Bộ số

		Bộ

		01

		Dùng để đánh dấu 


số, ký tự trên chi tiết 

		Kích thước số: 


(2 ÷ 10) mm



		20

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		

		Kích thước chữ: 


(2 ÷ 10) mm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng  

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình bảo ôn đường ống

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành lắp đặt bảo ôn




		Kích thước phù hợp với đào tạo






		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		Bảo ôn ống thẳng

		Bộ

		01

		

		



		

		Bảo ôn khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Bảo ôn tê

		Bộ

		01

		

		



		

		Bảo ôn  côn

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy cắt thép tấm 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng cắt thép tấm chiều dày nhỏ

		Chiều dày cắt:


 ≤ 1,5 mm



		3

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để lắp ghép bảo ôn đường ống

		Công suất: 

≤ 0,75 kW



		4

		Máy lăn gân

		Chiếc 

		01

		Dùng để tạo hình mép tôn khi bảo ôn

		Công suất: ≤ 2 kW 



		5

		Máy mài cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài các chi tiết

		Công suất: ≤ 1,1 kW






		6

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình bảo ôn

		Lực xoắn: ≥ 60 N


Lực nén: ≥ 6 kg/cm2



		7

		Kéo tay 

		Chiếc 

		03

		Dùng để cắt tôn trong  thực hành bảo ôn

		Chiều dày tôn cắt: 


≤ 1 mm



		8

		Súng bắn silicon

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo ôn đường ống

		Loại thông dụng trên thị trường 



		9

		Kìm rút đinh 

		Chiếc

		03

		

		



		10

		Kìm rút đai

		Chiếc

		03

		

		



		11

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu ống 

		Chiều dài: 


(120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo kiểm tra chiều dài, mặt phẳng, độ vuông góc




		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷ 5000) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		

		- Góc đo: ≤ 900


- Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đo:


 ≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


≤ 250 mm



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu, bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC  


Bảng 27:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


               CHO CÁC MÔN HỌC MÔ ĐUN


Tên nghề: Gia công ống công nghệ


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		A

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về Y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ sơ cứu:


Panh, kéo…

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy:

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình chữa cháy bọt

		Bình

		01

		



		

		Bình chữa cháy bột

		Bình

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		

		Cát

		m3

		01

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu trang

		Bộ

		01

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		

		Giày bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		4

		Trang bị phòng hộ lao động

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mặt nạ trùm đầu chống bụi 

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ chống bụi

		Bộ

		01

		



		5

		Dụng cụ bảo hộ hàn

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		



		

		Giầy da

		Đôi

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		B

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		6

		Máy thử kéo, nén vật liệu

		Chiếc

		01

		Lực kéo, nén: ≤ 600 kN



		7

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 1,5 kW



		8

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 3,0 kW



		9

		Máy cắt ống

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 2,0 kW



		10

		Máy vát mép ống

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2,5 kW



		11

		Máy doa đầu ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 0,75 kW



		12

		Máy cưa 

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 1,0 kW



		13

		Máy mài, cắt cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 1,1 kW



		14

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 3,0 kW



		15

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 0,75 kW



		16

		Máy uốn ống thủy lực 

		Chiếc

		03

		- Đường kính ống uốn: 

( 60 mm


- Góc uốn: ( 900



		17

		Máy ren ống

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 0,75 kW



		18

		Máy hàn điện  hồ quang 1 chiều

		Chiếc

		03

		Dòng điện hàn: (50 ( 300) A



		19

		Máy hàn điện hồ quang xoay chiều

		Chiếc

		03

		Dòng điện hàn: (80 ( 350) A



		20

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		21

		Máy cắt thép tấm

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 7,5 kW



		23

		Máy uốn tôn thủy lực

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 7,5 kW



		24

		Máy uốn ống nguội

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 1 kW



		25

		Thiết bị phun cát

		Bộ

		01

		- Số đầu phun: ( 4


- Tốc độ dòng cát: ( 30 m/s



		26

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		- Công suất: ( 4 kW                                  - Áp xuất khí: ( 8 bar



		27

		Máy phun sơn

		Bộ

		01

		- Lưu lượng đầu ra: ( 120 lít/phút


- Áp lực phun: ≤ 2 bar 



		28

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Áp lực: ( 500 bar



		29

		Máy gấp mép tôn bằng tay

		Chiếc

		03

		- Chiều dày: 0,3 ( 1,5 mm              


- Góc uốn: (0 ( 135) 0



		30

		Máy lăn gân

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 2 kW



		31

		Máy bắn vít

		Chiếc

		03

		- Lực xoắn: ≥ 60N


- Lực nén: ≥ 6 kg/cm2



		32

		Máy hàn TIG

		Bộ

		01

		Dòng điện hàn: (80 ( 350)A



		33

		Thiết bị uốn ống đồng

		Chiếc

		01

		- Đường kính ống uốn: 

( 25 mm


- Góc uốn: ( 900



		34

		Dụng cụ nong đầu ống

		Bộ

		03

		Đường kính ống: ( 50 mm



		35

		Bình tích áp

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≤ 1000 lít


- Áp lực: ≤ 10 bar



		36

		Đồng hồ đo áp lực

		Bộ

		03

		Áp  suất: ≥ 30 bar



		37

		Đồng hồ đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Nhiệt độ đo: ≥ 25 OC



		38

		Đồng hồ so 

		Bộ

		03

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 100) mm


- Độ chia: 0,01 mm



		39

		Dũa

		Bộ

		18

		Chiều dài: ≤ 400 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01




		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		



		40

		Com pa

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bao bộ gồm:

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		01

		Dải đo: (0 ( 500) mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dải đo: (0 ( 150) mm



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		01

		Dải đo: (15 ( 300) mm



		41

		Dụng cụ gia công ren

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam






		

		Mũi khoan

		Chiếc

		01

		



		

		Bàn ren

		Chiếc

		01

		



		

		Ta rô

		Chiếc

		01

		



		42

		Dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước cặp cơ

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 300 mm


- Độ chính xác: (0,1;0,05;0,02) mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 300 mm


- Độ chính xác: ± 0,03 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 200 mm


- Độ chia: 0,01 mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chia: (0,005 ÷ 0,01) mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 1000) mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 7500) mm



		

		Căn lá 

		Bộ

		01

		Dải đo: (0,05 ÷ 2) mm



		

		Thước góc có đế

		Chiếc

		01

		- Góc đo: ≤  900


- Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm



		

		Thước góc không đế

		Chiếc

		01

		Kích thước đo:≤ (300 x 500) mm



		

		Êke cơ khí

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 250 mm



		

		Thước T vuông

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 100 mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		01

		- Độ chính xác: ≤ 0,02 mm/m 


- Chiều dài: (500 ÷ 1000) mm



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		01

		



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		01

		



		

		Ni vô ống thủy

		Mét

		30

		Ống nhựa đường kính: 

( 10 mm



		

		Ni vô điện tử

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: ≤ 1000 mm

- Độ chính xác: ±  0,02 mm 



		43

		Dụng cụ vạch dấu, chấm dấu

		Bộ

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		01

		



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		



		44

		Đục 

		Bộ

		18

		Chiều dài: (120 ÷ 150) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		45

		Dưỡng kiểm tra 

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dưỡng kiểm tra ren  

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: (0,25 ÷ 0,6) mm


- Số dưỡng: ( 20 lá



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		01

		Góc kiểm tra: ( 1350



		46

		Dụng cụ  hàn 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm hàn

		Bộ

		01

		



		

		Kìm mát

		Chiếc

		01

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm rèn

		Chiếc

		01

		



		47

		Đèn tròn 

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Đui xoáy, đui ngạnh



		

		Bóng đèn tròn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 60 W



		48

		Đèn  huỳnh quang

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Máng điện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bóng tuýp

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 40 W



		

		Chấn lưu

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tắc te

		Chiếc

		01

		



		49

		Cầu dao

		Bộ

		03

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu dao 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 50 A



		

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 100 A



		50

		Dụng cụ điện:

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		



		51

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Clê

		Bộ

		01

		- Một đầu miệng, 1 đầu tròng


- Mỗi bộ: (12 ÷ 14) chiếc



		

		 Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (150 ÷ 500) mm



		

		Clê răng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường mua sắm



		

		Clê  xích

		Bộ

		01

		



		52

		Thiết bị hàn, cắt khí

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		Mỏ hàn, cắt có kích thước tiêu chuẩn quốc tế 



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		



		

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn khi sử dụng và tháo lắp



		

		Van giảm áp khí C2H2

		Bộ

		01

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Bộ

		01

		



		

		Bình khí ôxy

		Bình

		05

		- Dung tích: (10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: ( 150 bar



		

		Bình khí C​2H2

		Bình

		01

		- Dung tích: (10 (  40) lít


- Áp suất làm việc: ( 16 bar



		

		Bình khí ga

		Bình

		01

		Khối lượng: (12( 42) kg



		

		Bép hàn

		Bộ

		01

		Số hiệu: (00 ( 7)



		

		Bép cắt

		Bộ

		01

		- Số hiệu: (00( 8)


- Đường kính của pép:


(0,8 ( 2,0) mm



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		- Áp suất làm việc: ( 20 kg/cm2

- Chiều dài: ( 15 m



		53

		Cáp 

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cáp vải

		Đôi

		01

		Tải  trọng: ≥ 100 kg



		

		Cáp thép

		Đôi

		01

		Tải  trọng: ≥ 1000 kg



		

		Cáp xích

		Đôi

		01

		Tải  trọng: ≥ 200 kg



		54

		Khóa cáp 

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		Đường kính khóa cáp: 

≤  40 mm



		

		Khóa sừng

		Đôi

		01

		



		

		Khóa rèn

		Bộ

		01

		



		

		Khóa nêm

		Bộ

		01

		



		55

		Múp

		Bộ

		03

		- Tải trọng nâng: ( 10 tấn 


- Số puly: (1÷ 4)



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Múp 1 puly

		Đôi

		01

		



		

		Múp nhiều puly

		Đôi

		01

		



		56

		Kích 

		Bộ

		01

		Tải trọng nâng: (0,5 ÷ 10) tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kích răng

		Chiếc

		01

		



		

		Kích vít

		Chiếc

		01

		



		

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		



		

		Kích bàn

		Chiếc

		01

		



		57

		Pa lăng

		Bộ

		01

		Tải trọng nâng: ( 10 tấn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		



		

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		



		58

		Tời

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Tải trọng nâng: (0,5 ÷ 10) tấn



		

		Tời quay tay

		Chiếc

		01

		



		

		Tời lắc tay

		Chiếc

		01

		



		

		Tời điện

		Chiếc

		01

		



		59

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Độ cứng đầu vạch:  


48 HRC ( 52 HRC 



		60

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (100 x100 x120) mm



		61

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≤ (75x35x30) mm



		62

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước : ≥ (400x400) mm 



		63

		Ê tô kẹp ống

		Chiếc

		03

		Độ mở của ngàm: ≤ 250 mm



		64

		Bàn nguội đơn

		Chiếc

		03

		- Mặt bàn bằng thép


- Kích thước: 

≥ (850x700x800) mm



		65

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Kích thước: Lắp được 18 Êtô cho 18 vị trí làm việc



		66

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: (50  ÷ 75) kg



		67

		Búa tạ

		Chiếc

		03




		Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg



		68

		Búa nguội

		Chiếc

		18




		Trọng lượng: ( 0,5 kg



		69

		Cưa tay

		Chiếc

		18

		Chiều dài 
han cưa: 

( 300 mm 



		70

		Kéo tay

		Chiếc

		06

		Chiều dày tôn cắt: ( 1 mm



		71

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		Chiều dày cắt: ( 4 mm



		72

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Cỡ sợi: ( 2 mm



		73

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

≥ (800x400x1200) mm



		74

		Ống sấy que hàn 

		Chiếc

		06

		- Nhiệt độ : (200 ( 400) ºC


- Trọng lượng sấy: ( 5 kg



		75

		Bàn hàn đa năng

		  Bộ

		06

		Kích thước: 


≤ (600 x 750 x 800) mm



		76

		Ê tô nguội 

		Chiếc

		18

		Độ mở của ngàm: ≤ 125 mm



		77

		Chổi đánh gỉ

		Chiếc

		18

		Đường kính: ( 120 mm



		78

		Đĩa đánh gỉ

		Chiếc

		18

		Đường kính: ( 200 mm



		79

		Dưỡng kiểm tra mối hàn

		Bộ

		03

		Phạm vi đo: (0 ÷ 40) mm 


+ Đo cao: (0 ÷ 5) mm


+ Đo độ rộng: (0 ÷ 40) mm


+ Đo độ sâu mặt cắt: 

(0 ÷ 5) mm


+ Đo khe hở mối hàn:



		80

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ( 40 A



		81

		Công tơ điện 3 pha trực tiếp

		Chiếc

		03

		Dòng điện: ( 100 A



		82

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		83

		Động cơ điện rô to lồng sóc

		Chiếc

		03

		- Công suất: 250W ( 1000W


- 3 pha



		84

		Khởi động từ đơn

		Bộ

		03

		Dòng điện: (5 ( 30) A



		85

		Con lăn

		Cái

		12

		- Đường kính: (90 ÷ 110) mm

- Chiều dài: (800 ÷ 1500) mm



		86

		Xà beng

		Cái

		06

		- Đường kính: (22 ÷ 30) mm

- Chiều dài: 

(1000 ÷ 1500) mm



		87

		Vam tay

		Chiếc

		06

		Chiều dài : (280 ( 320) mm



		88

		Tăng đơ

		Chiếc

		06

		Đường kính trục ren:

 M6 ÷ M30 



		89

		Quả dọi

		Quả

		06

		- Đường kính: (12 ( 25) mm


- Trọng lượng: ≤ 0,3 kg



		90

		Bộ số

		Bộ

		01

		Kích thước số: (2 ÷ 10) mm



		91

		Bộ chữ

		Bộ

		01

		Kích thước chữ: (2 ÷ 10) mm



		92

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		Tải trọng: (150 ( 300) kg



		93

		Ma ní

		Đôi

		03

		Tải trọng: ≥ 2500 kg



		94

		Các chi tiết phụ

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		95

		Bộ gá định tâm

		Bộ

		03

		- Đường kính: (10 ÷ 110) mm


- Số vị trí điều chỉnh: ≥ 6    



		96

		Tó 3 chân

		Bộ

		01

		Chiều cao: ≥ 4 m



		97

		Giá chữ A 

		Chiếc

		03

		Kích thước: 

≥ (2500 x 3000) mm



		98

		Sung bắn silicon

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		99

		Kim rút đinh

		Chiếc

		03

		



		100

		Kim rút đai

		Chiếc

		03

		



		101

		Dụng cụ cắt ống cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính ống: ( 50 mm



		102

		Mô hình các vật thể 

		Bộ

		01

		Cắt bổ: ¼ ÷ ½  



		103

		Mẫu vật thể

		Bộ

		03(06)

		- Các chi tiết máy đơn giản


- Kích thước phù hợp với giảng dạy



		104

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Kích thước: ( (2,5x2x2) mét



		105

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lắp ghép



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		



		

		Ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		



		106

		Mô hình các khối hình  học cơ bản

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		02

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		02

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		02

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		02

		



		

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		02

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		02

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		02

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		02

		



		107

		Mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Mẫu vật liệu thường dùng trong công nghiệp phù hợp với dạy học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Hợp loại 

		Bộ

		01

		



		

		Kim loại màu

		Bộ

		01

		



		

		Phi kim loại

		Bộ

		01

		



		108

		Ống mẫu

		Bộ

		01

		- Đường kính ống:

(25 ÷ 110) mm


- Chiều dài đoạn ống: ≤ 6 m



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ống thép đen

		Đoạn

		01

		



		

		Ống thép trắng

		Đoạn

		01

		



		

		Ống kẽm

		Đoạn

		01

		



		

		Ống đúc

		Đoạn

		01

		



		

		Ống hàn

		Đoạn

		01

		



		

		Ống đồng

		Đoạn

		01

		



		109

		Khuỷu mẫu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Kích thước danh nghĩa:


(25 ÷ 110) mm






		

		Khuỷu hàn 3 mảnh

		Chiếc 

		01

		



		

		Khuỷu hàn 5 mảnh

		Chiếc 

		01

		



		

		Khuỷu đúc 900

		Chiếc 

		01

		



		

		Khuỷu đúc 450

		Chiếc 

		01

		



		110

		Tê mẫu

		Bộ

		01

		Kích thước danh nghĩa: ≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tê cân hàn

		Chiếc 

		01

		



		

		Tê cân đúc

		Chiếc 

		01

		



		

		Tê xiên hàn

		Chiếc 

		01

		



		

		Tê xiên đúc

		Chiếc

		01

		



		111

		Mặt bích mẫu

		Bộ

		01

		Kích thước danh nghĩa:

≤ 200 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mặt bích hàn

		Bộ 

		01

		



		

		Mặt bích ren

		Chiếc 

		01

		



		

		Mặt bích bịt

		Chiếc 

		01

		



		112




		Côn mẫu

		Bộ

		01

		Kích thước danh nghĩa: 

≤ 110 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Côn đồng tâm đúc

		Chiếc 

		01

		



		

		Côn lệch tâm đúc

		Chiếc 

		01

		



		

		Côn đồng tâm hàn

		Chiếc 

		01

		



		

		Côn lệch tâm hàn

		Chiếc 

		01

		



		113

		Van mẫu

		Bộ

		01

		Áp lực:  ≥ 10 bar



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Van cầu

		Chiếc 

		01

		



		

		Van bướm

		Chiếc 

		01

		



		

		Van cổng

		Chiếc 

		01

		



		

		Van một chiều

		Chiếc 

		01

		



		

		Van  an  toàn

		Chiếc 

		01

		



		114




		Mô hình ống công nghệ

		Bộ

		01

		Mô hình có kích thước và yêu cầu về lực cơ học phù hợp để dạy học






		

		Mô hình bao gồm:

		



		

		Kết cấu thép giữ ống

		Bộ

		01

		



		

		Cụm ống phẳng

		Bộ

		01

		



		

		Cụm ống không gian

		Bộ

		01

		



		C

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		115

		Bàn ghế vẽ

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn: ≥ A3

- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng



		116

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		117

		Phần mềm khai triển

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		118

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		119

		Máy chiếu 


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ ánh sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm
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		22



		Bảng 10

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Atocad (MH16)

		23



		Bảng 11

		Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh môi trường (MH 17)
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy xây dựng, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dụng cụ dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng cần thiết của từng loại thiết bị dụng cụ dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung nghề Vận hành máy xây dựng, trình độ cao đẳng nghề đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27/5/2014.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy xây dựng

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 36, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 37 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 38 đến bảng 42) dùng để bổ sung cho bảng 37.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy xây dựng

Các trường đào tạo nghề Vận hành máy xây dựng, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 37). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng


chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


 DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hiện vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		Bàn vẽ kỹ thuật mặt bàn khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Bộ dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với bàn vẽ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Sử dụng làm trực quan để giảng dạy 

		Kích thước phù hợp khi giảng dạy 



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		· 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mối ghép cơ khí 

		Bộ

		03

		Sử dụng làm trực quan để giảng dạy vẽ quy ước các mối ghép 



		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí



		· 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		· 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Mô hình vật thể 

		Bộ

		03

		Sử dụng làm trực quan để giảng dạy hình cắt, mặt cắt 

		Cắt bổ 1/2



		6

		Mô hình hệ thống 3 mặt phẳng chiếu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết 3 mặt phẳng hình chiếu

		Làm bằng gỗ hoặc thép



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng và được tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 

ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, 

hướng dẫn cấu tạo

		Phạm vi đo 
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500mm 


Độ chia: 1 mm



		2 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		Sử dụng  để đo 

Hướng dẫn Cấu tạo

		- Phạm vi đo: 


≤ 300mm

- Độ chính xác: 

(0,02; 0,05) mm 



		3 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		Sử dụng  để đo, hướng dẫn cấu tạo

		- Phạm vi đo: 

≤ 300mm

- Độ chính xác: 

(0,01; 0,02; 0,05) mm 



		4 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo kích thước đường kính ngoài 

		Phạm vi đo ≤25mm

Độ chính xác: 0,01mm



		5 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo đường kính trong

		Phạm vị đo: 

[image: image2.wmf]³


500mm.


Độ chính xác: 0,01mm



		6 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo 




		Khoảng đo từ 

(0

[image: image3.wmf]¸


10) mm

Độ chính xác: 0,01mm



		7 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Sử dụng kiểm tra các bước ren của các chi tiết.

		Theo tiêu chuẩn



		8 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		 Sử dụng đo các kích thước góc của  chi tiết

		Góc đo lớn nhất 360 độ



		9 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra các kích thước 

		Kích thước đo từ (0,05

[image: image4.wmf]¸


 2)mm



		10 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Được dùng để vạch dấu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Dùng để đo đường kính trong của các chi tiết

		Độ mở lớn nhất 50mm



		12 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Dùng để đo đường kính ngoài của các chi tiết

		



		13 

		Bộ mẫu so độ nhám

		Chiếc

		03

		Được dùng để so sánh, đánh giá độ nhám giữa các bề mặt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Calíp trục

		Bộ

		03

		Sử dụng kiểm tra các kích thước bề mặt trụ

		Đường kính đo 

≤ 70mm



		15 

		Calíp lỗ

		Bộ

		03

		Sử dụng để kiểm tra các kích thước lỗ trụ

		Kích thước từ: 

(2÷50) mm



		16 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều sâu rãnh, lỗ trên các chi tiết

		Khả năng đo 
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150 mm

Độ chính xác  0,05mm



		17 

		Mũi vạch dấu 

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu chi tiết

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Mô hình cơ cấu chuyển động bánh răng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc




		 Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Bánh răng  ăn khớp trong

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng  ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình cơ cấu truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc




		Mô hình hoạt động được



		3

		Mô hình cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc




		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng  ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình cơ cấu truyền động xích

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Mô hình hoạt động được



		5




		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình bản lề

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình tay quay – con trượt

		Bộ

		02

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu man

		Bộ

		01

		

		



		6




		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý làm việc




		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cu lít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv=220/380V AC,  
Iđm= (5÷10)A 


Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Loại 3 pha/1 pha


U ≥220V


 Cấp chính xác: 
 (1,5 ÷ 2,5)



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A


 Cấpchính xác:

(1,5÷2,5)



		

		 Volmet AC + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		

		 Giới hạn đo: 
U ≤ 1000V


 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Uđm= (90 ÷ 220)V AC


Sđm≤ 1000VA



		2

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ 

		01

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều


 

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		 Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo: ≤ 50MΩ 


Điện áp: U≥220V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 5A


 Cấp chính xác: 
 (1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo: 
 U ≤400V


 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Uđm= (6 ÷ 24)VDC


Pđm≤ 100W



		3

		Động cơ điện 1 chiều 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm: (0,5÷1)kW



		4

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm ≥ 1000W



		5

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm ≥ 1000W



		6

		Khí cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Loại thông dụng,  hoạt động được



		7




		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp mạch điện

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện: ≥ 1000V.



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện: ≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		Kìm ép đầu cốt:


 (0,5 ÷16)mm2



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		8

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Kiểm tra thiết bị điện, điện tử

		Loại thông dụng



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và kiểm tra các loại vật liệu

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu kim loại





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hợp kim

		Bộ

		01

		

		



		

		Kim loại màu

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại vật liệu

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu phi kim loại



		3

		Mẫu dầu, mỡ 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại dầu mỡ 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dầu, mỡ



		4

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại nhiên liệu

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


 (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ THỦY LỰC- KHÍ NÉN


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: 

(1÷5,5)HP





		2

		Bơm thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Áp suất (0
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100)kgf/cm2



		3

		Bộ thực hành khí nén cơ bản

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		 Bộ đầy đủ


Hoạt động được



		4

		Bộ thực hành điện thủy lực cơ bản

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		 Bộ đầy đủ


Hoạt động được



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		 Dùng để hướng dẫn thực hành 

		Công suất: ≤ 2 kW




		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		 Dùng để hướng dẫn thực hành 

		Công suất: 
   (1,2 ÷1,5) kW                                              



		3

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		 Dùng để gia công các vật liệu cơ khí.

		Công suất: ≤ 2 kW



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		 Dùng để mài dung cụ và chi tiết máy

		
Đường kính đá: 
    ≥ 125mm 



		5

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp chặt phôi phục vụ cho các bài tập thực hành.

		Có 18 vị trí thực hành, mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở


≤ 250 mm



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để rà kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước:

 ≥ (400x600)mm



		7

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê đỡ khi nắn sửa phôi

		Khối lượng: 
  ≤ 90kg 



		8

		Thiết bị uốn ống thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn góc, định hình ống kim loại.

		Lực uốn: ≤ 10tấn



		9

		Búa nguội

		Bộ

		18

		 Dùng để tác dụng lực khi gia công chi tiết.

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại trọng lương (0,3-1,5)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại (2 ÷  5)kg

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Bộ dũa

		Bộ

		18

		 Dùng để thực hành


 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Cưa sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để cưa phôi tạo dáng ban đầu cho chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường 



		12




		Bộ thước

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kích thước chiều dài

		 - Phạm vi đo: 

≤ 500mm 
 - Độ chia: 1mm



		

		Êke 

		Chiếc

		02

		Dùng để ke góc 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo chiều dài, chiều sâu và đường kính của chi tiết 

		Phạm vi đo: 

≤ 300mm



		13

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để vạch dấu chi tiết gia công.

		Chiều dài 2 càng:
 (150 ÷ 200) mm



		14

		Bộ dụng cụ gia công ren 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các bài tập tạo ren lỗ và trục

		Ren được kích thước:

≤ M16



		15

		Bộ đục

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Đục bằng

		Chiếc

		01

		Dùng để đục các mặt phẳng

		



		

		 Đục nhọn

		Chiếc

		01

		Dùng để đục các rãnh của chi tiết

		



		16

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Dùng để làm sạch chi tiết gia công 

		Loại thông dụng trên thị trường



		17

		Đài vạch

		Chiếc

		06

		Dùng để vạch các đường thẳng

		Loại thông dụng trên thị trường



		18

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Dùng để đo các bước ren

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Dùng để vạch dấu chi tiết gia công

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị chi tiết, đo kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		21

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị chi tiết, đo kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		22

		Bộ mẫu vật thật

		Bộ

		01

		Sử dụng kiểm tra đối chiếu trong quá trình gia công chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		23

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất  giữ dụng cụ

		Loại thông dụng



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CƠ BẢN


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hàn hồ quang điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để hàn các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang

		Dòng hàn:≤300A



		2 

		Bộ hàn cắt

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Bình khí A xê ty len

		Bộ

		03

		

		



		

		Bình khí ga

		Bộ

		03

		

		



		

		Đồng hồ dây dẫn khí 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỏ cắt 

		Bộ

		03

		

		



		3 

		Mỏ hàn tiếp xúc

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Sử dụng điện 220V



		4 

		Bàn nguội  

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp chặt chi tiết trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí thực hành, mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở


≤ 250 mm



		5 

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Dùng để mài phôi hàn và các dụng cụ nghề hàn

		- Công suất ≤ 2kW. 






		6 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng  cho các bài học thực hành hàn.

		Loại thông dụng



		7 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng  cho các bài học thực hành hàn.

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. 



		8 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn.

		Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút 

(1 ÷ 2) m3/s.



		9 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		01

		Dùng để khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật.

		Công suất ≤2kW



		10 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước chiều dài

		Phạm vi đo : 


(0÷ 500)mm. 


Độ chia:  1 mm



		11 

		Dũa 

		Bộ

		03

		Dùng để giũa  mặt phẳng, các chi tiết hình trụ

		Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc



		12 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá làm sạch mối hàn

		Khối lượng lớn nhất 0,5kg



		13

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đường kính đĩa: 

≥ 125mm 



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng



		15

		Dưỡng đo mối hàn

		Bộ

		01

		Dùng để đo kích thước mối hàn

		Loại thông dụng



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT  


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AUTOCAD


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy in

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in bản vẽ

		In đen trắng,

Khổ in ≥ A4



		2

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ trên máy vi tính

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm.


Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thực hành vẽ trên máy vi tính



		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm, chạy được phần mềm AutoCAD



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu

≥  1800mmx1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ 

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn sinh viên cách sử dụng trang bị cứu thương

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về  y tế



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo...

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2




		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới 


thiệu và hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn 




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Giầy bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ.

		Bộ

		01

		

		



		

		Mặt nạ chống 


độc 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính hàn, kính 


bảo hộ  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		3




		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới 


thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về  phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vòi chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		





		

		Cát phòng chống cháy.

		m3

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		02

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ 

ĐỐT TRONG


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ xăng 4 kỳ 4 xi lanh

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng 

		Đầy đủ bộ phận hoạt động được



		2

		Động cơ Điezen 4 kỳ 4 xi lanh

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng 

		Đầy đủ bộ phận hoạt động được



		3

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các chi tiết



		4

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống phân phối khí

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống phân phối khí loại trục cam bố trí trong thân máy.



		5

		Bộ tăng áp động cơ

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Tubor tăng áp dùng cho động cơ Điezen



		6

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các bộ phận 



		7

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các bộ phận 



		8

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.



		9

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống động cơ xăng

		Chiếc

		01

		Dùng để mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

		Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận của hệ thống được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.



		10

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.



		11

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén.

		Áp suất khí nén: 

≥ 5 bar



		12

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất dầu bôi trơn động cơ.

		Dải đo: (0 ÷ 6) bar



		13

		Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng các hệ thống của động cơ.

		Tốc độ thu hồi:
(≤ 20L/phút)



		14

		Thiết bị bơm dầu  bôi trơn bằng tay

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp dầu bôi trơn sạch cho động cơ.

		Có đồng hồ đo lưu lượng 



		15

		Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất bơm xăng.

		Đồng hồ đo có dải đo áp xuất: (1 ÷ 3) bar



		16

		Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Điezen

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp xuất vòi phun nhiên liệu

		Áp suất kiểm tra: 
≤300 KG/cm²



		17

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi tháo lắp

		 Loại thông dụng



		18


 


 

		Bộ súng siết mở bu lông bằng khí nén                  

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		

		Loại: 

(1/2 ÷ 1/4) inch                                Mô men siết: 

≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: 

(12 ÷ 44)mm



		19

		Clê lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		 Dải lực đo: 

≤ 500 Nm.



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		Kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		 Dải lực đo: 

≤ 500 Nm
 Clê đặt trước lực xiết



		20

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để đo khe hở lắp ghép

		 -Phạm vi đo:
  (0,05 ÷ 1)mm
 - Số lá đo: ≤ 28



		21

		Dụng cụ kiểm tra dây đai

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra độ căng dây đai

		Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²



		22

		Clê xích

		Chiếc

		03

		Thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm của xích: 
   (60 ÷ 160)mm



		23

		Pan me đo ngoài                   

		Bộ

		03

		Thực hành đo, kiểm tra 

		Dải đo:(0÷ 125) mm                    Độ chính xác: 0,01 mm



		24

		Pan me đo trong                   

		Bộ

		03

		Thực hành đo, kiểm tra 

		Dải đo: (25÷ 125) mm                    Độ chính xác: 0,01 mm



		25

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		Thực hành đo, kiểm tra 

		Phạm vi đo: 
   (0 ÷ 300)mm             Độ chính xác: 0,05 mm



		26

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết 



		27

		Tai nghe 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra nghe tiếng gõ động cơ.

		 Có nhiều đầu dò âm thanh và bộ khuyếch đại. Có tai headphone để cách ly môi trường âm. Có bộ điều chỉnh âm lượng.



		28

		Thước mét

		Chiếc

		03

		Dùng để đo 

		 - Độ dài: ≤1000mm
 - Độ chia: 1mm



		29

		Mễ kê

		Bộ

		03

		Dùng để kê đỡ cố định các bộ phận khi tháo lắp

		  Tải trọng


 (1÷ 1,5) tấn
 



		30

		Kích cá sấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng đỡ các bộ phận khi tháo, lắp động cơ

		 -Tải trọng: 


     (1÷ 1,5) tấn
 - Chiều cao nâng: 
    ≤ 500 mm



		31

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		Dùng để soi vị trí kiểm tra

		Loại thông dụng 



		32

		Cẩu lắp động cơ

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		33

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		34

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống điện của trạm nghiền, sàng và phân loại sản phẩm

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động 

		Hoạt động được



		2

		Mô hình hệ thống điện  trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Hoạt động được



		3

		Mô hình hệ thống điện của máy vận thăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động  

		Hoạt động được



		4




		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo lắp, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện: ≥ 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện:≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		Kìm ép đầu cốt:


 (0,5 ÷16)mm2



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		5

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng kiểm tra hệ thống điện

		Loại thông dụng trên thị trường 





		6

		Thiết bị đo lường điện

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo dòng điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		· 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo điện trở cách điện.

		Điện áp thử U≤2000V 



		· 

		Đồng hồ đo Cosφ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đo hệ số công suất của nguồn điện.

		- U ≥220V


- Cấp chính xác từ 1.5÷2,5



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng: 
≥ 2500 ANSI Lumens
 - Màn chiếu tối thiểu: 
1800mm x 1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG 

THỦY LỰC, KHÍ NÉN

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng

		Công suất: 


(1÷5,5)HP



		2

		Bơm thuỷ lực bánh răng 

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Lưu lượng 

 (80÷120) lít/phút



		3

		Bơm thuỷ lực pít tông

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Lưu lượng riêng 

[image: image7.wmf]³


80 lít/phút



		4

		Bộ lọc khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động

		Áp suất hoạt động: 0,05~0,85 MPa

Nhiệt độ cho phép: 0~600C



		5

		Lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6



		Bộ van 

		Bộ

		03

		Dùng thực hành tháo lắp

		Áp suất: 

[image: image8.wmf]³


10KG/cm2



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van điều khiển

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động

		Dải đo:

(0 ÷ 100)Mpa



		8

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động

		Lưu lượng:

≥ 0,03m3/h






		9

		Xilanh tác động đơn

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Xilanh tác động kép

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ≤10tấn 


Chiều cao nâng: ≤0,4m 



		12

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng


 ≤10 tấn 


Chiều cao nâng:≤2m



		13

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: 

≤15 tấn

Chiều cao nâng:

 ≤5 m



		14

		Xà beng

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		 -Đường kính: 

(22 ÷30) mm 


- Chiều dài:


(1200 ÷ 1500) mm 



		15

		Clê xích

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đường kính ôm của xích (60÷ 160)mm



		16

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT BĂNG TẢI 

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống băng tải tải xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Hoạt động được 

Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		2

		Mô hình hệ thống băng tải con lăn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Hoạt động được 

Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		3

		Mô hình hệ thống băng tải xoắn ốc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Hoạt động được 

Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		4

		Mô hình gầu tải

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động.

		Hoạt động được 


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		5

		Pa lăng xích

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (1÷ 10) tấn 



		6

		Hộp giảm tốc bánh răng côn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Công suất từ: 0,12 kW÷1000kW



		7

		Hộp giảm tốc bánh răng thẳng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Công suất từ:


0,12 kW÷1000kW



		8




		Dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		02

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết

		Phạm vi đo : ≤300mm



		

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra các kích thước, kiểm tra côn, ôvan của chi tiết

		Phạm vi đo : ≤100mm 

Cấp chính xác: 0,01mm



		9

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 

2000mm ÷ 7000 mm 


Tải trọng nâng:

 0,5 tấn÷ 5 tấn



		10

		Nivô 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng, lắp

		Loại thông dụng 


trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 


mm/m 



		

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 


mm/m



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng dụng cụ thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản 

		Loại thông dụng



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ  trong quá trình giảng dạy.

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		13

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥1800mmx1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY NGHIỀN 

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Kích thước liệu vào 

[image: image9.wmf]£


60mm



		2

		Máy nghiền má

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Kích thước liệu vào 

[image: image10.wmf]£


500mm



		3

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn

Chiều cao nâng: 

(200 ÷  400)mm 



		4

		Pa lăng xích 

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn 


Chiều cao nâng: (2000÷ 12000)mm



		5

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,1÷15) tấn. 


Chiều cao nâng: (5000÷ 15000)mm



		6

		Ống thủy

		m

		30

		Dùng để lấy thăng bằng

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra các kích thước của chi tiết

		Phạm vi đo: 

[image: image11.wmf]³


300mm

 



		8

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành đo

		Phạm vi đo


(0,05 ÷ 1) mm


Số lá đo ≤ 28



		9

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		10

		Clê lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		 Dải lực đo: ≤ 500 N



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		Kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥1800mmx1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY SÀNG

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy sàng

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo


Dùng trong thực hành

		Công suất: (3÷15)kW





		2

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		06

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		3

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: 


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT TRẠM TRỘN 

BÊ TÔNG CỐ ĐỊNH

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Năng suất 
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50m3/h



		2




		Cụm cấp liệu đá và cát

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành, bảo dưỡng

		Phù hợp với trạm trộn



		3




		Cụm cấp liệu xi măng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Phù hợp với trạm trộn



		4

		Cụm cấp nước

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Phù hợp với trạm trộn



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		135 chi tiết



		6

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: 


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY TRỘN 

BÊ TÔNG DI ĐỘNG

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy trộn bê tông thùng đứng

		Chiếc

		02

		Dùng trong quá trình thực hành

		Dung tích 
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250 lít



		2

		Máy trộn bê tông thùng nghiêng

		Chiếc

		02

		Dùng trong quá trình thực hành

		Dung tích 
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250 lít



		3

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		4

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo:


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY BƠM BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ26


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		2

		Máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		3

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		4

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH BĂNG TẢI 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ27


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Băng tải con lăn

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Chiều dài băng tải: (3000
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4000)mm



		2

		Băng tải xích

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Chiều dài băng tải: (3000
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4000)mm



		3

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		4

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ28


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nghiền má 

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào 

< 500mm



		2

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào 
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60mm



		3

		Máy nghiền trục

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào (25
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40)mm



		4

		Máy nghiền bi

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào 

≤ 25mm, kích thước liệu ra ≤ 4mm



		5

		Máy nghiền con lăn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào 

35mm
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100mm



		6

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY SÀNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ29

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy sàng

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo


Dùng trong thực hành

		Công suất: (3÷15)kW






		2

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		135 chi tiết



		3

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo:


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CỐ ĐỊNH

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ30

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		2




		Cụm cấp liệu đá và cát

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đồng bộ với máy



		3




		Cụm cấp liệu xi măng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đồng bộ với máy



		4

		Cụm cấp nước

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đồng bộ với máy



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY TRỘN BÊ TÔNG DI ĐỘNG 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ31


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy trộn bê tông kiểu tự do

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Năng suất trộn:
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 4m3/h


Dung tích
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 150L



		2

		Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất động cơ:

≤ 4 kW 

Dung tích thùng trộn
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250L



		3

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		4

		Bộ dụng cụ thiết bị kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đồng bộ theo máy



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để chuẩn bị và trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY BƠM BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ32


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Mô hình hoạt động 

Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		2

		Mô hình máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Mô hình hoạt động 

Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		3

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		06

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		4

		Bộ dụng cụ thiết bị đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để đo

		Đồng bộ với máy



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để chuẩn bị và trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số môn học: MH34


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Dùng để nhận dạng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật

		Linh kiện bán dẫn thông dụng



		2

		Mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành mạch điện 

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		3

		Mạch tiết chế điện tử

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành mạch điện 

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		4

		Mạch khuếch đại

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành mạch điện 

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		5

		Bộ dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành điện tử

		Thông dụng trên thị trường



		6

		Dây thiếc hàn

		Cuộn

		01

		Dùng để thực hành điện tử

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY BƠM NƯỚC

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ35


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước chìm 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng: 

(6

[image: image23.wmf]¸


 10)m3/h



		2

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng : 



[image: image24.wmf]£


 10m3/h



		3

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng : 

[image: image25.wmf]£


10m3/h



		4

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng: 



[image: image26.wmf]£


 4000m3/h



		5



		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≤450W, nhiệt độ(100

[image: image27.wmf]¸


400)0C



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		Cách điện, cách nhiệt 



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		Mũi khoan có đường kính (0,5 

[image: image28.wmf]¸


 2)mm



		

		Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích cỡ tối thiểu  

D= 4mm 

dài l ≥ 150mm



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1Cx075



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		Loại  thông dụng



		6

		Mỏ hàn khò

		Bộ

		03

		Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán

		Nhiệt độ điều chỉnh được từ (40 

[image: image29.wmf]¸


 450)0C



		7

		Clê lực

		Bộ

		01

		Kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: 


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		8

		Thiết bị đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên 


thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn 


năng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Am pe kìm 

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ36


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất: 

[image: image30.wmf]³


 1,1kW 

Dung tích bình chứa: ≥24L

Lưu lượng khí : 13m3/h



		2

		Máy nén khi cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Áp lực:

[image: image31.wmf]³


7 kg/ cm2

Lưu lượng: (,5~3,0)  m3/phút



		3

		Máy nén khí trục vít

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất từ 

5HP ÷ 500HP



		4

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		5

		Lực kế 

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra độ căng bộ dây đai truyền động

		Kiểu lò xo



		6

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY ĐẦM BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ37


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đầm bàn 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất từ 0,75kW

[image: image32.wmf]¸


3,7kW





		2

		Đầm dùi trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất 

[image: image33.wmf]³


0.75 kW





		3

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Độ biên giật 65

[image: image34.wmf]¸


85mm



		4

		Đầm thước

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất:

 (1,1 ÷ 1,2) kW



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥ 1800mmx1800mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY PHUN BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phun vẩy bê tông

		Chiếc

		03

		 Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật

		Công suất: ≤ 10m3/h



		2

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		3

		Clê lực

		Bộ

		01

		Kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		4

		Thiết bị đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		Đi theo máy



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng: 
≥ 2500 ANSI Lumens
 - Màn chiếu tối thiểu: 
1800mm x 1800mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ39


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước chìm 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp: 

(6

[image: image35.wmf]¸


 10)m3/h



		2

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp: 

 105L/min



		3

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng : 

[image: image36.wmf]£


10m3/h



		4

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp: 



[image: image37.wmf]£


 4000m3/h



		5

		Bệ lắp máy 


bơm 




		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp bơm 

		Kích thước 

(1000 x 1200)mm



		6



		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≤450W, nhiệt độ (100

[image: image38.wmf]¸


400)0C



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		Cách điện, cách nhiệt tốt



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		Mũi khoan có đường kính (0,5 

[image: image39.wmf]¸


 2)mm



		

		Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích cỡ tối thiểu  d= 4mm dài l ≥ 150mm



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1Cx075



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V.



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		Loại  thông dụng



		7

		Mỏ hàn khò

		Bộ

		03

		Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán.

		Nhiệt độ điều chỉnh được từ (40

[image: image40.wmf]¸


450)0C



		8

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		9

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		10



		Thiết bị đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên


thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn 


năng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Am pe kìm 

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ40


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất: 

[image: image41.wmf]³


 1,1kW 

Dung tích bình chứa: ≥24L

Lưu lượng khí : ≥13,2m3/h



		2

		Máy nén khi cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Áp lực:

[image: image42.wmf]³


7 kg/ cm2


Lưu lượng: 0,5~3,0  m3/phút



		3

		Máy nén khí trục vít

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất từ

 5HP ÷ 500HP



		4

		Máy kiểm tra rò rỉ khí nén

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥  1800mmx1800mm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY ĐẦM BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ41


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đầm bàn 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		- Công suất từ 0,75kW

[image: image43.wmf]¸


3,7kW

- Cỡ mặt đầm 595x500mm 



		2

		Đầm dùi trục mềm

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		Công suất 

[image: image44.wmf]³


0,75 kW

Tốc độ quay 2850 v/phút



		3

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		-Độ biên giật 65

[image: image45.wmf]¸


85mm

-Cỡ mặt đầm 

(340 x 265)mm 



[image: image46.wmf]¸


(585 x 400)mm



		4

		Đầm thước

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		- Công suất: 

(1,1 ÷ 1,2) kW

- Cỡ mặt đầm

(500 x 9000)mm



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥ 1800mmx1800mm





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY PHUN BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ42


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phun vẩy bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình vận hành

		- Công suất từ (5

[image: image47.wmf]¸


7,5)kW

- Công suất phun từ 5m3/h



		2

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		3

		Clê lực

		Bộ

		01

		Kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: 


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo:


≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		4

		Thiết bị đo kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		Đi theo máy



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 

≥ 1800mmx1800mm





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRÊN MÁY XÂY DỰNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ43


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		- Công suất: ≤ 2 kW
 -  Đường kính lỗ khoan:≤ 16mm



		2

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≥  800 W



		3

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện bài tập cơ bản khoan tạo lỗ có đường kính trung bình

		- Công suất: 
   (1,2 ÷1,5) kW                                              - Đường  kính lỗ khoan: ≤ 30mm



		4

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Dùng để gia công các vật liệu cơ khí

		- Công suất: ≤ 2kW
 - Đường kính đá: 
     ≤ 200mm



		5

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài dung cụ và chi tiết máy

		- Công suất:≥400W
 -  Đường kính đĩa: 
    ≥ 125mm



		6

		Máy hàn hồ quang điện

		Bộ

		03

		Hàn hồ quang điện các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang

		Dòng hàn:≤300A



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động


Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất:

(1÷5,5)HP





		8

		Bơm thuỷ lực bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Lưu lượng

(80÷120) lít/phút



		9

		Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		10

		Máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		11

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Kích thước liệu vào 

[image: image48.wmf]£


60mm



		12

		Máy nghiền má

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Kích thước liệu vào

≤ 500mm



		13

		Máy nghiền trục

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào (25

[image: image49.wmf]¸


40)mm



		14

		Máy nghiền bi

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào ≤25mm, kích thước liệu ra ≤ 4mm



		15

		Máy nghiền con lăn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào

35mm

[image: image50.wmf]¸


100mm



		16

		Máy sàng

		Bộ

		02

		Dùng trong thực hành

		Công suất: (3÷15)kW






		17

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng trong thực hành

		Lưu lượng : 

[image: image51.wmf]£


10m3/h



		18

		Trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Năng suất 

[image: image52.wmf]£


50m3/h



		19

		Máy trộn bê tông thùng đứng

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Dung tích 

[image: image53.wmf]³


250 lít



		20

		Máy trộn bê tông thùng nghiêng

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Dung tích 

[image: image54.wmf]³


250 lít



		21

		Băng tải con lăn

		Bộ

		02

		Dùng trong quá trình thực hành

		Chiều dài băng tải: (3000

[image: image55.wmf]¸


4000)mm



		22

		Máy nghiền má

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất (37

[image: image56.wmf]¸


110)kW


Lực ép 

[image: image57.wmf]£


350 Mpa

Kích thước liệu vào


< 500mm



		23

		Máy trộn bê tông kiểu tự do

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Năng suất trộn:




[image: image58.wmf]³


 4m3/h


Dung tích

[image: image59.wmf]³


 150L



		24

		Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất động cơ(W): 4000

Dung tích thùng trộn

[image: image60.wmf]³


250L



		25

		Xe tải trộn bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Năng suất trộn:




[image: image61.wmf]³


 14m3/h


Dung tích thùng trộn

[image: image62.wmf]³


560L



		26

		Máy phun vẩy bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		- Công suất từ (5

[image: image63.wmf]¸


7,5)kW

- Công suất phun từ 5m3/h



		27

		Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		28

		Máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		29

		Máy bơm nước chìm

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp: (6

[image: image64.wmf]¸


 10)m3/h



		30

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp:




[image: image65.wmf]£


 105L/min



		31

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng : 

[image: image66.wmf]£


10m3/h



		32

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp:



[image: image67.wmf]£


 4000m3/h



		33

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất từ 0,75kW

[image: image68.wmf]¸


3,7kW





		34

		Đầm dùi trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất

[image: image69.wmf]³


0,75 kW





		35

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Độ biên giật 65

[image: image70.wmf]¸


85mm



		36

		Đầm thước

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất:

(1,1 ÷ 1,2) kW



		37

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn


Chiều cao nâng:

(2÷ 12)m



		38

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,1÷15) tấn

Chiều cao nâng:

(5÷ 15)m



		39

		Thước cặp

		Chiếc

		02

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính

		Phạm vi đo :


≤300mm



		40

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		Phục vụ kiểm tra kích thước, độ côn, độ ô van của các chi tiết

		Dải đo:(0÷ 125) mm                    Độ chính xác:

0,01 mm



		41

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		Phục vụ kiểm tra kích thước, độ côn, độ ô van của các chi tiết

		Dải đo (25÷ 125) mm

Độ chính xác:

0,01 mm



		42

		Pan me đo độ sâu

		Bộ

		03

		Phục vụ kiểm tra kích thước, độ côn, độ ô van của các chi tiết

		Phạm vi đo: 
   (0 ÷ 25) mm                    Độ chính xác: 0,01 mm



		43

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		44

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết

		Bộ

		01

		

		- Dải lực đo:

≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		46

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		47

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu

≥1800mmx1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 37: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		         Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số


lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản


của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		4 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		5 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		6 

		Đầu báo khói, báo cháy

		Chiếc

		01

		



		7 

		Vòi chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		8 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		9 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		



		10 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		02

		



		11 

		Dụng cụ trang bị cứu thương.

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		12 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		13 

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		



		14 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo...

		Bộ

		01

		



		15 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		16 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		17 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		18 

		Giầy bảo hộ 

		Bộ

		01

		



		19 

		Găng tay bảo hộ

		Bộ

		01

		



		20 

		Mặt nạ chống 


độc 

		Chiếc

		01

		



		

		Tạp dề bằng da bảo hộ hàn điện

		Chiếc

		01

		



		21 

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		



		22 

		Kính hàn, kính 


bảo hộ  

		Chiếc

		01

		



		23 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		24 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		25 

		Quần áo bảo 


hộ 

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		26 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		03

		Pđm: (0,5÷1)kW



		27 

		Máy biến áp 1 pha.

		Chiếc

		03

		Pđm ≥ 1000W



		28 

		Máy biến áp 3 pha.

		Chiếc

		03

		Pđm ≥ 1000W



		29 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 2 kW



		30 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Công suất: (1,2 ÷1,5) kW



		31 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 2 kW



		32 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đĩa: ≥ 125mm



		33 

		Máy hàn hồ quang điện

		Bộ

		03

		Dòng hàn:≤300A





		34 

		Động cơ xăng 4 kỳ 4 xi lanh

		Chiếc

		03

		Đầy đủ bộ phận hoạt động được



		35 

		Động cơ Điezen 4 kỳ 4 xi lanh

		Chiếc

		03

		Đầy đủ bộ phận hoạt động được



		36 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất: 1-5.5 HP






		37 

		Bơm thủy lực

		Chiếc

		01

		Áp suất làm việc(0

[image: image71.wmf]¸


100)kgf/cm2



		38 

		Bơm thuỷ lực bánh răng

		Bộ

		01

		Lưu lượng

(80÷120) lít/phút



		39 

		Bơm thuỷ lực pít tông

		Bộ

		01

		Lưu lượng riêng 

[image: image72.wmf]³


80 lít/phút



		40 

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào 

[image: image73.wmf]£


60mm



		41 

		Máy sàng

		Chiếc

		01

		Công suất: (3÷15)kW



		42 

		Máy trộn bê tông thùng đứng

		Chiếc

		03

		Dung tích 

[image: image74.wmf]³


250 lít



		43 

		Máy trộn bê tông thùng nghiêng

		Chiếc

		03

		Dung tích 

[image: image75.wmf]³


250 lít



		44 

		Băng tải con lăn

		Bộ

		01

		Chiều dài băng tải: (3000

[image: image76.wmf]¸


4000)mm



		45 

		Băng tải xích

		Bộ

		01

		Chiều dài băng tải: (3000

[image: image77.wmf]¸


4000)mm



		46 

		Máy nghiền má

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào 

[image: image78.wmf]£


500mm



		47 

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào 

[image: image79.wmf]£


60mm



		48 

		Máy nghiền trục

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào (25

[image: image80.wmf]¸


40)mm



		49 

		Máy nghiền bi

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào < 25mm, kích thước liệu ra < 4mm



		50 

		Máy nghiền con lăn

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào

35mm

[image: image81.wmf]¸


100mm



		51 

		Máy trộn bê tông kiểu tự do

		Chiếc

		03

		Năng suất trộn:

[image: image82.wmf]³


 4m3/h


Dung tích

[image: image83.wmf]³


 150L



		52 

		Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức

		Chiếc

		03

		Công suất động cơ(W): 4000

Dung tích thùng trộn

[image: image84.wmf]³


250L



		53 

		Trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Năng suất 

[image: image85.wmf]£


50m3/h



		54 

		Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 40m3/h



		55 

		Máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 40m3/h



		56 

		Cẩu lắp động cơ

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤ 2 tấn



		57 

		Hệ thống băng tải xích

		Bộ

		01

		Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy



		58 

		Hệ thống băng tải con lăn

		Bộ

		01

		Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy



		59 

		Hệ thống gầu tải

		Bộ

		01

		Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy



		60 

		Máy phun vẩy bê tông

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 10m3/h



		61 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		35

		Bàn vẽ kỹ thuật mặt bàn khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		62 

		Bộ dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với bàn vẽ



		63 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		64 

		Thước thẳng chữ T

		Chiếc

		01

		



		65 

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		66 

		Ê ke

		Bộ

		01

		



		67 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		68 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp



		69 

		Mỗi bộ gồm

		



		70 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		71 

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		



		72 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		73 

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		



		74 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Theo TCVN hiện hành về mối ghép cơ khí



		75 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		76 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		77 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		78 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		



		79 

		Chốt

		Chiếc

		01

		



		80 

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		



		81 

		Mô hình cắt vật thể

		Bộ

		03

		Cắt ½






		82 

		Mô hình hệ thống 3 mặt phẳng chiếu

		Bộ

		01

		Làm bằng gỗ hoặc thép



		83 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo 

[image: image86.wmf]£


500mm.

Độ chia: 1 mm



		84 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: ≤300mm

- Độ chính xác: (0,02; 0,05) mm



		85 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: ≤300mm

- Độ chính xác: (0,01; 0,02; 0,05) mm



		86 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo đến 25mm

Độ chính xác: 0,01mm



		87 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		Phạm vị đo: 

[image: image87.wmf]³


500mm

Độ chính xác: 0,01mm



		88 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Khoảng đo từ (0

[image: image88.wmf]¸


10) mm.


Độ chính xác: 0,01mm



		89 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn



		90 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Góc đo lớn nhất 360 độ



		91 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		Kích thước đo từ (0,05

[image: image89.wmf]¸


 2)mm



		92 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		93 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Độ mở lớn nhất 50mm



		94 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		



		95 

		Bộ mẫu so độ nhám

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		96 

		Calíp trục

		Bộ

		03

		Đường kính đo ≤ 70mm



		97 

		Calíp lỗ

		Bộ

		03

		Kích thước từ: (2-50) mm



		98 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		Khả năng đo 

[image: image90.wmf]£


150 mm. Độ chính xác  0,05mm



		99 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		100 

		Mô hình cơ cấu chuyển động bánh răng

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		102 

		Bánh răng  ăn khớp trong

		Bộ

		01

		



		103 

		Bánh răng  ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		104 

		Mô hình cơ cấu truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		105 

		Mô hình cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		106 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		107 

		Bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		



		108 

		Bánh răng  ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		109 

		Mô hình cơ cấu truyền động xích

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		110 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		111 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		112 

		Mô hình bản lề

		Bộ

		01

		



		113 

		Mô hình tay quay – con trượt

		Bộ

		01

		



		114 

		Mô hình cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		



		115 

		Mô hình cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		



		116 

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		



		117 

		Mô hình cơ cấu man

		Bộ

		01

		



		118 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		120 

		Mô hình cơ cấu cu lít

		Bộ

		01

		



		121 

		Mô hình cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		



		122 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		123 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		124 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv=220/380V AC,  
Iđm= (5÷10)A


Ura= (90 ÷ 400)V AC



		125 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		Loại 3 pha/1 pha


U ≥220V


Cấp chính xác: 
     (1,5 ÷ 2,5)



		126 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: I ≤ 50A


Cấp chính xác:(1,5÷2,5)



		127 

		Volmet AC + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		Giới hạn đo: 
     U ≤ 1000V


Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		128 

		Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C

		Bộ

		01

		Uđm= (90 ÷ 220)V AC



		129 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		130 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		131 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		132 

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		Khoảng đo: ≤ 50MΩ


Điện áp: U≥220V



		133 

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: I ≤ 5A


Cấp chính xác: 
    (1,5 ÷ 2,5)



		134 

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: 
   U ≤400V


Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		135 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		Uđm= (6 ÷ 24)VDC


Pđm≤ 100W



		136 

		Khí cụ điện

		Bộ

		03

		Đầy đủ thiết bị và hoạt động được



		137 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		139 

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		140 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		141 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Cách điện: ≥ 1000V



		142 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		143 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		Cách điện:≥ 1000V



		144 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		145 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		Kìm ép đầu cốt:


(0,5 ÷16)mm2



		146 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		147 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		148 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		149 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		150 

		Hợp kim

		Bộ

		01

		



		151 

		Kim loại màu

		Bộ

		01

		



		152 

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		153 

		Mẫu dầu, mỡ

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		154 

		Mẫu nhiên liệu

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		155 

		Bộ thực hành điện khí nén cơ bản

		Bộ

		01

		Bộ đầy đủ


Hoạt động được



		156 

		Bộ thực hành điện thủy lực cơ bản

		Bộ

		01

		Bộ đầy đủ


Hoạt động được



		157 

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Có 18 vị trí thực hành, mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở ≤ 250 mm



		158 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (400x600)mm



		159 

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Loại phổ thông trên thị trường có khối lượng: ≤ 90kg



		160 

		Thiết bị uốn ống thủy lực

		Chiếc

		03

		Lực uốn: ≤ 10 tấn



		161 

		Cẩu lắp động cơ

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		162 

		Búa nguội

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		163 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		164 

		Loại trọng lượng (0,3-1,5)

		Chiếc

		01

		



		165 

		Loại (2 ÷  5)kg

		Chiếc

		01

		



		166 

		Bộ dũa

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		167 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		168 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		



		169 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		170 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		171 

		Cưa sắt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		172 

		Bộ thước

		Bộ

		03

		



		173 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		174 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 500mm 
 - Độ chia: 1mm



		175 

		Êke

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		176 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 300mm



		177 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Chiều dài 2 càng:
 (150 ÷ 200) mm.



		178 

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		06

		Bàn ren theo TCVN



		179 

		Bộ đục

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		180 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		181 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		



		182 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		183 

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		184 

		Đài vạch

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		185 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		186 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		187 

		Khối V

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		188 

		Khối D

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		189 

		Bộ mẫu vật thật

		Bộ

		01

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		190 

		Bộ hàn cắt

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		191 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		192 

		Bình khí A xê ty len

		Bộ

		03

		



		193 

		Bình khí ga

		Bộ

		03

		



		194 

		Đồng hồ dây dẫn khí

		Bộ

		03

		



		195 

		Mỏ hàn

		Bộ

		03

		



		196 

		Mỏ cắt

		Bộ

		03

		



		197 

		Mỏ hàn tiếp xúc

		Chiếc

		03

		Sử dụng điện 220V



		198 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		199 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng.



		200 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút (1 ÷ 2) m3/s



		201 

		Dưỡng đo mối hàn

		Bộ

		01

		Loại thông dụng



		202 

		Mô hình   động cơ Điezen 4 kỳ

		Chiếc

		01

		-Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển
 - Bốn xi lanh



		203 

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		204 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống phân phối khí

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống phân phối khí loại trục cam bố trí trong thân máy



		205 

		Bộ tăng áp động cơ

		Bộ

		01

		Tubor tăng áp dùng cho động cơ Điezen



		206 

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		207 

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		208 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Chiếc

		01

		Bao gồm đầy đủ các bộ phận của hệ thống được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.



		209 

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.



		210 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen

		Chiếc

		01

		Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận của hệ thống được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.



		211 

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.



		212 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		213 

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		01

		Dải đo: (0 ÷ 6) bar



		214 

		Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén

		Bộ

		01

		- Áp suất khí nén: 
     (8 ÷ 10) bar
 - Lượng tiêu hao: 
  ≥ 200dm³/ph
 - Tốc độ thu hồi:
    (0,6 ÷ 1,6) dm³/ph



		215 

		Thiết bị bơm dầu  bôi trơn bằng tay

		Bộ

		01

		- Bình chứa: ≥ 16 dm³   
 - Dây dẫn dầu: ≥ 1,8m   
 - Có đồng hồ kiểm soát lượng cung cấp



		216 

		Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Đồng hồ đo có dải đo áp xuất: (1 ÷ 3) bar



		217 

		Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Điezen

		Chiếc

		01

		Áp suất kiểm tra: 
≤300 KG/cm²



		218 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng



		219 

		Bộ súng siết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Thông số cơ bản của chi tiết được mô tả như sau:



		220 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		221 

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		Loại: (1/2 ÷ 1/4) inch                                Mô men siết: ≤ 1600Nm



		222 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		Các loại: (12 ÷ 44)mm



		223 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		-Phạm vi đo:
  (0,05 ÷ 1)mm
 - Số lá đo: ≤ 28



		224 

		Dụng cụ kiểm tra dây đai

		Chiếc

		03

		Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²



		225 

		Clê xích

		Chiếc

		03

		Đường kính ôm của xích: 
   (60 ÷ 160)mm



		226 

		Tai nghe

		Bộ

		03

		Có nhiều đầu dò âm thanh và bộ khuyếch đại. Có tai headphone để cách ly môi trường âm. Có bộ điều chỉnh âm lượng.



		227 

		Clê lực

		Bộ

		01

		



		228 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		229 

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		Dải lực đo: ≤ 500 Nm.



		230 

		Clê lực xiết

		Bộ

		01

		- Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		231 

		Thước mét

		Chiếc

		03

		- Độ dài: ≤ 1000mm
 - Độ chia: 1mm



		232 

		Mễ kê

		Bộ

		03

		Tải trọng: (1÷ 1,5) tấn




		233 

		Kích cá sấu

		Chiếc

		01

		-Tải trọng:  (1÷ 1,5) tấn
 - Chiều cao nâng: 
    ≤ 500 mm



		234 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn


Chiều cao nâng: (200 ÷  400)mm



		235 

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		236 

		Mô hình hệ thống điện của trạm nghiền, sàng và phân loại sản phẩm

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		237 

		Mô hình hệ thống điện  trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		238 

		Mô hình hệ thống điện của máy vận thăng

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		239 

		Bộ lọc khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất hoạt động: 0.05~0.85 MPa

Nhiệt độ cho phép: 0~600C



		240 

		Bộ lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		241 

		Van an toàn

		Bộ

		03

		Áp suất: 

[image: image91.wmf]³


10KG/cm2



		242 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		243 

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		



		244 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		



		245 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		



		246 

		Van điều khiển

		Chiếc

		01

		



		247 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		Dải đo: (0 ÷ 100)Mpa



		248 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		03

		Lưu lượng: ≥ 0,03m3/h



		249 

		Xilanh tác động đơn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		250 

		Xilanh tác động kép

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		251 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤10) tấn


tấn Chiều cao nâng: ≤0,4m



		252 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤10 tấn


Chiều cao nâng: ≤2m



		253 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤15 tấn.


Chiều cao nâng: ≤5 m



		254 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		-Đường kính: (22 ÷30) mm


- Chiều dài: (1200 ÷ 1500) mm



		255 

		Hệ thống băng tải tải xích

		Chiếc

		01

		Hoạt động được


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		256 

		Hệ thống băng tải con lăn

		Chiếc

		01

		Hoạt động được


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		257 

		Hệ thống gầu tải

		Bộ

		01

		Hoạt động được


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		258 

		Hộp giảm tốc bánh răng côn

		Chiếc

		03

		Theo cấp truyền


Công suất: 0,12 kW÷1000kW



		259 

		Hộp giảm tốc bánh răng thẳng

		Chiếc

		03

		Theo cấp truyền


Công suất: 0,12 kW÷1000kW



		260 

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		261 

		Nivô

		Bộ

		03

		Loại thông dụng


trên thị trường



		262 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		263 

		Ni vô khung

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,02 mm/m



		264 

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,05 mm/m



		265 

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		02

		Đế ni vô có từ tính



		266 

		Ni vô thước

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 500÷1000mm



		267 

		Ống thủy

		m

		30

		Loại thông dụng trên thị trường



		268 

		Lưới sàng

		Chiếc

		03

		Bằng vật liệu Polyevthan



		269 

		Cụm cấp liệu đá và cát

		Bộ

		06

		Phù hợp với trạm trộn



		270 

		Cụm cấp liệu xi măng

		Bộ

		06

		Phù hợp với trạm trộn



		271 

		Cụm cấp nước

		Bộ

		06

		Phù hợp với trạm trộn



		272 

		Mô hình máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Mô hình tĩnh



		273 

		Mô hình máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Mô hình tĩnh



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ



		274 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm, chạy được phần mềm AutoCAD



		275 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng

≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu

≥  1800mmx1800mm



		276 

		Máy in

		Chiếc

		01

		In đen trắng,


Khổ in ≥ A4



		277 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


Cài đặt cho 19 máy vi tính





PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 

THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 

( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số môn học: MH34


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Linh kiện bán dẫn thông dụng



		2

		Mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		3

		Mạch tiết chế điện tử

		Bộ

		03

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		4

		Mạch khuếch đại

		Bộ

		03

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		5

		Dây thiếc hàn

		Cuộn

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam





Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ

( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc) 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ36


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		01

		Công suất: 

[image: image92.wmf]³


 1,1kW 

Dung tích bình chứa: ≥24L

Lưu lượng khí : 13m3/h



		2

		Máy nén khi cánh gạt

		Chiếc

		01

		Áp lực:

[image: image93.wmf]³


7 kg/ cm2


Lưu lượng: (0,5~3,0)  m3/phút



		3

		Máy nén khí trục vít

		Chiếc

		01

		Công suất từ 

5HP ÷ 500HP



		4

		Lực kế 

		Chiếc

		01

		Kiểu lò xo





Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC

( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ39


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bệ lắp máy 


bơm 

		Chiếc

		03

		Kích thước 

(1000 x 1200)mm



		2



		Thiết bị đo lường

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên


thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		



		

		Đồng hồ vạn 


năng

		Chiếc

		01

		



		

		Am pe kìm 

		Chiếc

		01

		





Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ 


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ40


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		01

		Công suất: 

[image: image94.wmf]³


 1,1kW 

Dung tích bình chứa: ≥24L

Lưu lượng khí : ≥13,2m3/h



		2

		Máy nén khi cánh gạt

		Chiếc

		01

		Áp lực:

[image: image95.wmf]³


7 kg/ cm2


Lưu lượng: 0,5~3,0  m3/phút



		3

		Máy nén khí trục vít

		Chiếc

		01

		Công suất từ

 5HP ÷ 500HP



		4

		Máy kiểm tra rò rỉ khí nén

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRÊN MÁY XÂY DỰNG

( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ43


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Xe tải trộn bê tông

		Chiếc

		03

		Năng suất trộn:




[image: image96.wmf]³


 14m3/h


Dung tích thùng trộn

[image: image97.wmf]³


560L



		2

		Máy bơm nước chìm 

		Chiếc

		01

		Lưu lượng cột áp: (6

[image: image98.wmf]¸


 10)m3/h



		3

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		01

		Lưu lượng cột áp: 




[image: image99.wmf]£


 105L/min



		4

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Lưu lượng : 

[image: image100.wmf]£


10m3/h



		5

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Lưu lượng cột áp: 



[image: image101.wmf]£


 4000m3/h





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, 

NGHỀ VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

 Trình độ: Cao đẳng nghề

(Theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2014


của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ

		Chủ tịch hội đồng



		2

		Hoàng Hải Đăng

		Thạc sỹ

		Phó chủ tịch hộị đồng



		3

		Lê Đình Dũng

		Thạc sỹ

		Uỷ viên thư ký



		4

		Dương Văn Minh

		Kỹ Sư

		Uỷ viên



		5

		Vũ Ngọc Chiến

		Kỹ Sư

		Uỷ viên
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy xây dựng, trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dụng cụ dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng cần thiết của từng loại thiết bị dụng cụ dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung nghề Vận hành máy xây dựng, trình độ trung cấp nghề đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BLĐTBXH ngày 27/5/2014

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy xây dựng

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 31 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 32 đến bảng 36) dùng để bổ sung cho bảng 31.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy xây dựng

Các trường đào tạo nghề Vận hành máy xây dựng, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 31). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng


chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


 DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hiện vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		Bàn vẽ kỹ thuật mặt bàn khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Bộ dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với bàn vẽ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Sử dụng làm trực quan để giảng dạy 

		Kích thước phù hợp khi giảng dạy 



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		· 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mối ghép cơ khí 

		Bộ

		03

		Sử dụng làm trực quan để giảng dạy vẽ quy ước các mối ghép 



		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí



		· 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		· 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Mô hình vật thể 

		Bộ

		03

		Sử dụng làm trực quan để giảng dạy hình cắt, mặt cắt 

		Cắt bổ 1/2



		6

		Mô hình hệ thống 3 mặt phẳng chiếu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết 3 mặt phẳng hình chiếu

		Làm bằng gỗ hoặc thép



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng và được tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 


ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, 


hướng dẫn cấu tạo

		Phạm vi đo 

[image: image1.wmf]£


500mm 


Độ chia: 1 mm



		2 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		Sử dụng  để đo 


Hướng dẫn Cấu tạo

		- Phạm vi đo: 


≤ 300mm

- Độ chính xác: 

(0,02; 0,05) mm 



		3 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		Sử dụng  để đo, hướng dẫn cấu tạo

		- Phạm vi đo: 

≤ 300mm

- Độ chính xác: 

(0,01; 0,02; 0,05) mm 



		4 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo kích thước đường kính ngoài 

		Phạm vi đo ≤25mm

Độ chính xác: 0,01mm



		5 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo đường kính trong

		Phạm vị đo: 

[image: image2.wmf]³


500mm.


Độ chính xác: 0,01mm



		6 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo 




		Khoảng đo từ 

(0

[image: image3.wmf]¸


10) mm

Độ chính xác: 0,01mm



		7 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Sử dụng kiểm tra các bước ren của các chi tiết.

		Theo tiêu chuẩn



		8 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		 Sử dụng đo các kích thước góc của  chi tiết

		Góc đo lớn nhất 360 độ



		9 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra các kích thước 

		Kích thước đo từ (0,05

[image: image4.wmf]¸


 2)mm



		10 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Được dùng để vạch dấu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Dùng để đo đường kính trong của các chi tiết

		Độ mở lớn nhất 50mm



		12 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Dùng để đo đường kính ngoài của các chi tiết

		



		13 

		Bộ mẫu so độ nhám

		Chiếc

		03

		Được dùng để so sánh, đánh giá độ nhám giữa các bề mặt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Calíp trục

		Bộ

		03

		Sử dụng kiểm tra các kích thước bề mặt trụ

		Đường kính đo 

≤ 70mm



		15 

		Calíp lỗ

		Bộ

		03

		Sử dụng để kiểm tra các kích thước lỗ trụ

		Kích thước từ: 

(2÷50) mm



		16 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều sâu rãnh, lỗ trên các chi tiết

		Khả năng đo 



[image: image5.wmf]£


150 mm

Độ chính xác  0,05mm



		17 

		Mũi vạch dấu 

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu chi tiết

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Mô hình cơ cấu chuyển động bánh răng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc




		 Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bánh răng  ăn khớp trong

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng  ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình cơ cấu truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc




		Mô hình hoạt động được



		3

		Mô hình cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc




		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng  ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình cơ cấu truyền động xích

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Mô hình hoạt động được



		5




		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình bản lề

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình tay quay – con trượt

		Bộ

		02

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu man

		Bộ

		01

		

		



		6




		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý làm việc




		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cu lít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv=220/380V AC,  
Iđm= (5÷10)A 


Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Loại 3 pha/1 pha


U ≥220V


 Cấp chính xác: 
 (1,5 ÷ 2,5)



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A


 Cấpchính xác:

(1,5÷2,5)



		

		 Volmet AC + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		

		 Giới hạn đo: 
U ≤ 1000V


 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Uđm= (90 ÷ 220)V AC


Sđm≤ 1000VA



		2

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ 

		01

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều




		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		 Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo: ≤ 50MΩ 


Điện áp: U≥220V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 5A


 Cấp chính xác: 
 (1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo: 
 U ≤400V


 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Uđm= (6 ÷ 24)VDC


Pđm≤ 100W



		3

		Động cơ điện 1 chiều 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm: (0,5÷1)kW



		4

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm ≥ 1000W



		5

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm ≥ 1000W



		6

		Khí cụ điện

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Loại thông dụng,  hoạt động được



		7




		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp mạch điện

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện: ≥ 1000V.



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện: ≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		Kìm ép đầu cốt:


 (0,5 ÷16)mm2



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		8

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Kiểm tra thiết bị điện, điện tử

		Loại thông dụng



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và kiểm tra các loại vật liệu

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu kim loại





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hợp kim

		Bộ

		01

		

		



		

		Kim loại màu

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại vật liệu

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu phi kim loại



		3

		Mẫu dầu, mỡ 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại dầu mỡ 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dầu, mỡ



		4

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại nhiên liệu

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


 (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		 Dùng để hướng dẫn thực hành 

		Công suất: ≤ 2 kW




		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		 Dùng để hướng dẫn thực hành 

		Công suất: 
   (1,2 ÷1,5) kW                                              



		3

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		 Dùng để gia công các vật liệu cơ khí.

		Công suất: ≤ 2 kW



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		 Dùng để mài dung cụ và chi tiết máy

		
Đường kính đá: 
    ≥ 125mm 



		5

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp chặt phôi phục vụ cho các bài tập thực hành.

		Có 18 vị trí thực hành, mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở


≤ 250 mm



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để rà kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước:

 ≥ (400x600)mm



		7

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để kê đỡ khi nắn sửa phôi

		Khối lượng: 
  ≤ 90kg 



		8

		Thiết bị uốn ống thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn góc, định hình ống kim loại.

		Lực uốn: ≤ 10tấn



		9

		Búa nguội

		Bộ

		18

		 Dùng để tác dụng lực khi gia công chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại trọng lương (0,3-1,5)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại (2 ÷  5)kg

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Bộ dũa

		Bộ

		18

		 Dùng để thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Cưa sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để cưa phôi tạo dáng ban đầu cho chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường 



		12




		Bộ thước

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kích thước chiều dài

		 - Phạm vi đo: 

≤ 500mm 
 - Độ chia: 1mm



		

		Êke 

		Chiếc

		02

		Dùng để ke góc 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo chiều dài, chiều sâu và đường kính của chi tiết 

		Phạm vi đo: 

≤ 300mm



		13

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để vạch dấu chi tiết gia công.

		Chiều dài 2 càng:
 (150 ÷ 200) mm



		14

		Bộ dụng cụ gia công ren 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các bài tập tạo ren lỗ và trục

		Ren được kích thước:

≤ M16



		15

		Bộ đục

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Đục bằng

		Chiếc

		01

		Dùng để đục các mặt phẳng

		



		

		 Đục nhọn

		Chiếc

		01

		Dùng để đục các rãnh của chi tiết

		



		16

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Dùng để làm sạch chi tiết gia công 

		Loại thông dụng trên thị trường



		17

		Đài vạch

		Chiếc

		06

		Dùng để vạch các đường thẳng

		Loại thông dụng trên thị trường



		18

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Dùng để đo các bước ren

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Dùng để vạch dấu chi tiết gia công

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị chi tiết, đo kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		21

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị chi tiết, đo kiểm tra 

		Loại thông dụng trên thị trường



		22

		Bộ mẫu vật thật

		Bộ

		01

		Sử dụng kiểm tra đối chiếu trong quá trình gia công chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		23

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất  giữ dụng cụ

		Loại thông dụng



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu Projector

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ 

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn học sinh cách sử dụng trang bị cứu thương

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về  y tế



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo...

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2




		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới 


thiệu và hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn 




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Giầy bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ.

		Bộ

		01

		

		



		

		Mặt nạ chống 


độc 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính hàn, kính 


bảo hộ  

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		3




		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới 


thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về  phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vòi chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy.

		m3

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		02

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ 

ĐỐT TRONG


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ xăng 4 kỳ 4 xi lanh

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng 

		Đầy đủ bộ phận hoạt động được



		2

		Động cơ Điezen 4 kỳ 4 xi lanh

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng 

		Đầy đủ bộ phận hoạt động được



		3

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các chi tiết



		4

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống phân phối khí

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống phân phối khí loại trục cam bố trí trong thân máy.



		5

		Bộ tăng áp động cơ

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Tubor tăng áp dùng cho động cơ Điezen



		6

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các bộ phận 



		7

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các bộ phận 



		8

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.



		9

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống động cơ xăng

		Chiếc

		01

		Dùng để mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

		Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận của hệ thống được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.



		10

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể

		Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời



		11

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén.

		Áp suất khí nén: 

≥ 5 bar



		12

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất dầu bôi trơn động cơ

		Dải đo: (0 ÷ 6) bar



		13

		Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng các hệ thống của động cơ

		Tốc độ thu hồi:
(≤ 20L/phút)



		14

		Thiết bị bơm dầu  bôi trơn bằng tay

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp dầu bôi trơn sạch cho động cơ

		Có đồng hồ đo lưu lượng 



		15

		Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất bơm xăng

		Đồng hồ đo có dải đo áp xuất: (1 ÷ 3) bar



		16

		Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Điezen

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp xuất vòi phun nhiên liệu

		Áp suất kiểm tra: 
≤300 KG/cm²



		17

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi tháo lắp

		 Loại thông dụng



		18


 


 

		Bộ súng siết mở bu lông bằng khí nén                  

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		

		Loại: 

(1/2 ÷ 1/4) inch                                Mô men siết: 

≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: 

(12 ÷ 44)mm



		19

		Clê lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		 Dải lực đo: 

≤ 500 Nm.



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		Kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		 Dải lực đo: 

≤ 500 Nm
 Clê đặt trước lực xiết



		20

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để đo khe hở lắp ghép

		 -Phạm vi đo:
  (0,05 ÷ 1)mm
 - Số lá đo: ≤ 28



		21

		Dụng cụ kiểm tra dây đai

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra độ căng dây đai

		Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²



		22

		Clê xích

		Chiếc

		03

		Thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm của xích: 
   (60 ÷ 160)mm



		23

		Pan me đo ngoài                   

		Bộ

		03

		Thực hành đo, kiểm tra 

		Dải đo:(0÷ 125) mm                    Độ chính xác: 0,01 mm



		24

		Pan me đo trong                   

		Bộ

		03

		Thực hành đo, kiểm tra 

		Dải đo: (25÷ 125) mm                    Độ chính xác: 0,01 mm



		25

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		Thực hành đo, kiểm tra 

		Phạm vi đo: 
   (0 ÷ 300)mm             Độ chính xác: 0,05 mm



		26

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết 



		27

		Tai nghe 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra nghe tiếng gõ động cơ.

		 Có nhiều đầu dò âm thanh và bộ khuyếch đại. Có tai headphone để cách ly môi trường âm. Có bộ điều chỉnh âm lượng.



		28

		Thước mét

		Chiếc

		03

		Dùng để đo 

		 - Độ dài: ≤1000mm
 - Độ chia: 1mm



		29

		Mễ kê

		Bộ

		03

		Dùng để kê đỡ cố định các bộ phận khi tháo lắp

		  Tải trọng


 (1÷ 1,5) tấn
 



		30

		Kích cá sấu

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng đỡ các bộ phận khi tháo, lắp động cơ

		 -Tải trọng: 


     (1÷ 1,5) tấn
 - Chiều cao nâng: 
    ≤ 500 mm



		31

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		Dùng để soi vị trí kiểm tra

		Loại thông dụng 



		32

		Cẩu lắp động cơ

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		33

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		34

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỆN

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống điện của trạm nghiền, sàng và phân loại sản phẩm

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động 

		Hoạt động được



		2

		Mô hình hệ thống điện  trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Hoạt động được



		3

		Mô hình hệ thống điện của máy vận thăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động  

		Hoạt động được



		4




		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo lắp, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện: ≥ 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện:≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		Kìm ép đầu cốt:


 (0,5 ÷16)mm2



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		5

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng kiểm tra hệ thống điện

		Loại thông dụng trên thị trường 





		6

		Thiết bị đo lường điện

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo dòng điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		· 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo điện trở cách điện

		Điện áp thử U≤2000V 



		· 

		Đồng hồ đo Cosφ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đo hệ số công suất của nguồn điện

		- U ≥220V


- Cấp chính xác từ 1.5÷2,5



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng: 
≥ 2500 ANSI Lumens
 - Màn chiếu tối thiểu: 
1800mm x 1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG 

THỦY LỰC, KHÍ NÉN

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng

		Công suất: 


(1÷5,5)HP



		2

		Bơm thuỷ lực bánh răng 

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Lưu lượng 

 (80÷120) lít/phút



		3

		Bơm thuỷ lực pít tông

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Lưu lượng riêng 

[image: image6.wmf]³


80 lít/phút



		4

		Bộ lọc khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động

		Áp suất hoạt động: 0,05~0,85 MPa

Nhiệt độ cho phép: 0~600C



		5

		Lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6



		Bộ van 

		Bộ

		03

		Dùng thực hành tháo lắp

		Áp suất: 

[image: image7.wmf]³


10KG/cm2



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van điều khiển

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động

		Dải đo:

 (0 ÷ 100)Mpa



		8

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động

		Lưu lượng:

 ≥ 0,03m3/h






		9

		Xilanh tác động đơn

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Xilanh tác động kép

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng: ≤10tấn 


Chiều cao nâng: ≤0,4m 



		12

		Pa lăng xích 

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng


 ≤10 tấn 


Chiều cao nâng:≤2m



		13

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: 

≤15 tấn

Chiều cao nâng:

 ≤5 m



		14

		Xà beng

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		 -Đường kính: 

(22 ÷30) mm 


- Chiều dài:


(1200 ÷ 1500) mm 



		15

		Clê xích

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đường kính ôm của xích (60÷ 160)mm



		16

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT BĂNG TẢI 

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống băng tải tải xích

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Hoạt động được 


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		2

		Mô hình hệ thống băng tải con lăn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Hoạt động được 


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		3

		Mô hình hệ thống băng tải xoắn ốc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Hoạt động được 


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		4

		Mô hình gầu tải

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động.

		Hoạt động được 


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		5

		Pa lăng xích

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (1÷ 10) tấn 



		6

		Hộp giảm tốc bánh răng côn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Công suất từ: 0,12 kW÷1000kW



		7

		Hộp giảm tốc bánh răng thẳng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Công suất từ:


0,12 kW÷1000kW



		8




		Dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		02

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết

		Phạm vi đo : ≤300mm



		

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra các kích thước, kiểm tra côn, ôvan của chi tiết

		Phạm vi đo : ≤100mm 


Cấp chính xác: 0,01mm



		9

		Giá trục 3 chân 

		Bộ

		01

		Dùng để nâng hạ thiết bị 

		Chiều cao: 

2000mm ÷ 7000 mm 


Tải trọng nâng:

 0,5 tấn÷ 5 tấn



		10

		Nivô 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng, lắp

		Loại thông dụng 


trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ni vô khung 

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,02 


mm/m 



		

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 0,05 


mm/m



		

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		02

		

		Đế ni vô có từ tính



		

		Ni vô thước

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: 500÷1000mm



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng dụng cụ thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản 

		Loại thông dụng



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ  trong quá trình giảng dạy.

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		13

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 12 DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY NGHIỀN 

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Kích thước liệu vào 

[image: image8.wmf]£


60mm



		2

		Máy nghiền má

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Kích thước liệu vào 

[image: image9.wmf]£


500mm



		3

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn


Chiều cao nâng: 

(200 ÷  400)mm 



		4

		Pa lăng xích 

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn 


Chiều cao nâng: (2000÷ 12000)mm



		5

		Pa lăng điện 

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,1÷15) tấn. 


Chiều cao nâng: (5000÷ 15000)mm



		6

		Ống thủy

		m

		30

		Dùng để lấy thăng bằng

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra các kích thước của chi tiết

		Phạm vi đo: 

[image: image10.wmf]³


300mm

 



		8

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành đo

		Phạm vi đo


(0,05 ÷ 1) mm


Số lá đo ≤ 28



		9

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		10

		Clê lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		 Dải lực đo: ≤ 500 N



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		Kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY SÀNG

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy sàng

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo


Dùng trong thực hành

		Công suất: (3÷15)kW





		2

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		06

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		3

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: 


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT TRẠM TRỘN 

BÊ TÔNG CỐ ĐỊNH

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Năng suất 
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50m3/h



		2




		Cụm cấp liệu đá và cát

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành, bảo dưỡng

		Phù hợp với trạm trộn



		3




		Cụm cấp liệu xi măng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Phù hợp với trạm trộn



		4

		Cụm cấp nước

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Phù hợp với trạm trộn



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		135 chi tiết



		6

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: 


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY TRỘN 

BÊ TÔNG DI ĐỘNG

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy trộn bê tông thùng đứng

		Chiếc

		02

		Dùng trong quá trình thực hành

		Dung tích 
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250 lít



		2

		Máy trộn bê tông thùng nghiêng

		Chiếc

		02

		Dùng trong quá trình thực hành

		Dung tích 
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250 lít



		3

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		4

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo:


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY BƠM BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		2

		Máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		3

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		4

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH BĂNG TẢI 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Băng tải con lăn

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Chiều dài băng tải: (3000
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4000)mm



		2

		Băng tải xích

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Chiều dài băng tải: (3000

[image: image15.wmf]¸


4000)mm



		3

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		4

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nghiền má

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào 

< 500mm



		2

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào 
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60mm



		3

		Máy nghiền trục

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào (25
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40)mm



		4

		Máy nghiền bi

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào 

≤ 25mm, kích thước liệu ra ≤ 4mm



		5

		Máy nghiền con lăn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào 

35mm
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100mm



		6

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY SÀNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy sàng

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo


Dùng trong thực hành

		Công suất: (3÷15)kW






		2

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		135 chi tiết



		3

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo:


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CỐ ĐỊNH

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		2




		Cụm cấp liệu đá và cát

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đồng bộ với máy



		3




		Cụm cấp liệu xi măng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đồng bộ với máy



		4

		Cụm cấp nước

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đồng bộ với máy



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY TRỘN BÊ TÔNG DI ĐỘNG 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy trộn bê tông kiểu tự do

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Năng suất trộn:



[image: image19.wmf]³


 4m3/h


Dung tích

[image: image20.wmf]³


 150L



		2

		Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất động cơ:

≤ 4 kW 


Dung tích thùng trộn

[image: image21.wmf]³


250L



		3

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		4

		Bộ dụng cụ thiết bị kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Đồng bộ theo máy



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để chuẩn bị và trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY BƠM BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Mô hình hoạt động 

Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		2

		Mô hình máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo

		Mô hình hoạt động 

Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		3

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		06

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		4

		Bộ dụng cụ thiết bị đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		Dùng để đo

		Đồng bộ với máy



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để chuẩn bị và trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Dùng để nhận dạng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật

		Linh kiện bán dẫn thông dụng



		2

		Mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành mạch điện 

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		3

		Mạch tiết chế điện tử

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành mạch điện 

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		4

		Mạch khuếch đại

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành mạch điện 

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		5

		Bộ dụng cụ nghề điện 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành điện tử

		Thông dụng trên thị trường



		6

		Dây thiếc hàn

		Cuộn

		01

		Dùng để thực hành điện tử

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY BƠM NƯỚC

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước chìm 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng: 

(6

[image: image22.wmf]¸


 10)m3/h



		2

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng : 



[image: image23.wmf]£


 10m3/h



		3

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng : 

[image: image24.wmf]£


10m3/h



		4

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng: 



[image: image25.wmf]£


 4000m3/h



		5



		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≤450W, nhiệt độ(100

[image: image26.wmf]¸


400)0C



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		Cách điện, cách nhiệt 



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		Mũi khoan có đường kính (0,5 

[image: image27.wmf]¸


 2)mm



		

		Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích cỡ tối thiểu  

D= 4mm 

dài l ≥ 150mm



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1Cx075



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		Loại  thông dụng



		6

		Mỏ hàn khò

		Bộ

		03

		Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán

		Nhiệt độ điều chỉnh được từ (40 

[image: image28.wmf]¸


 450)0C



		7

		Clê lực

		Bộ

		01

		Kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: 


≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		8

		Thiết bị đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên 


thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn 


năng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Am pe kìm 

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất: 

[image: image29.wmf]³


 1,1kW 

Dung tích bình chứa: ≥24L


Lưu lượng khí : 13m3/h



		2

		Máy nén khi cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Áp lực:

[image: image30.wmf]³


7 kg/ cm2

Lưu lượng: (,5~3,0)  m3/phút



		3

		Máy nén khí trục vít

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất từ 

5HP ÷ 500HP



		4

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		5

		Lực kế 

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra độ căng bộ dây đai truyền động

		Kiểu lò xo



		6

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY ĐẦM BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đầm bàn 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất từ 0,75kW

[image: image31.wmf]¸


3,7kW





		2

		Đầm dùi trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất 

[image: image32.wmf]³


0.75 kW





		3

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Độ biên giật 65

[image: image33.wmf]¸


85mm



		4

		Đầm thước

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất:

 (1,1 ÷ 1,2) kW



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥ 1800mmx1800mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước chìm 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp: 

(6

[image: image34.wmf]¸


 10)m3/h



		2

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp: 

 105L/min



		3

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng : 

[image: image35.wmf]£


10m3/h



		4

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp: 



[image: image36.wmf]£


 4000m3/h



		5

		Bệ lắp máy 


bơm 




		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp bơm 

		Kích thước 

(1000 x 1200)mm



		6




		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≤450W, nhiệt độ (100

[image: image37.wmf]¸


400)0C



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		Cách điện, cách nhiệt tốt



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		Mũi khoan có đường kính (0,5 

[image: image38.wmf]¸


 2)mm



		

		Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích cỡ tối thiểu  d= 4mm dài l ≥ 150mm



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1Cx075



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Cách điện lớn hơn 1000V



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh



		

		Panh kẹp

		Chiếc

		01

		

		Loại  thông dụng



		7

		Mỏ hàn khò

		Bộ

		03

		Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán

		Nhiệt độ điều chỉnh được từ (40

[image: image39.wmf]¸


450)0C



		8

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		9

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		 Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết 

		Bộ

		01

		

		 - Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		10




		Thiết bị đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên


thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ vạn 


năng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Am pe kìm 

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất: 

[image: image40.wmf]³


 1,1kW 


Dung tích bình chứa: ≥24L


Lưu lượng khí : ≥13,2m3/h



		2

		Máy nén khi cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Áp lực:

[image: image41.wmf]³


7 kg/ cm2


Lưu lượng: 0,5~3,0  m3/phút



		3

		Máy nén khí trục vít

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất từ

 5HP ÷ 500HP



		4

		Máy kiểm tra rò rỉ khí nén

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥  1800mmx1800mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY ĐẦM BÊ TÔNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đầm bàn 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		- Công suất từ 0,75kW

[image: image42.wmf]¸


3,7kW

- Cỡ mặt đầm 595x500mm 



		2

		Đầm dùi trục mềm

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		Công suất 

[image: image43.wmf]³


0,75 kW

Tốc độ quay 2850 v/phút



		3

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		-Độ biên giật 65

[image: image44.wmf]¸


85mm

-Cỡ mặt đầm 

(340 x 265)mm 



[image: image45.wmf]¸


(585 x 400)mm



		4

		Đầm thước

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		- Công suất: 

(1,1 ÷ 1,2) kW

- Cỡ mặt đầm

(500 x 9000)mm



		5

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu  (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu 


≥ 1800mmx1800mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRÊN MÁY XÂY DỰNG

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		- Công suất: ≤ 2 kW
 -  Đường kính lỗ khoan:≤ 16mm



		2

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất: ≥  800 W



		3

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện bài tập cơ bản khoan tạo lỗ có đường kính trung bình

		- Công suất: 
   (1,2 ÷1,5) kW                                              - Đường  kính lỗ khoan: ≤ 30mm



		4

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Dùng để gia công các vật liệu cơ khí

		- Công suất: ≤ 2kW
 - Đường kính đá: 
     ≤ 200mm



		5

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài dung cụ và chi tiết máy

		- Công suất:≥400W
 -  Đường kính đĩa: 
    ≥ 125mm



		6

		Máy hàn hồ quang điện

		Bộ

		03

		Hàn hồ quang điện các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang

		Dòng hàn:≤300A



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động


Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất:


(1÷5,5)HP






		8

		Bơm thuỷ lực bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Lưu lượng


(80÷120) lít/phút



		9

		Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		10

		Máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		11

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Kích thước liệu vào 

[image: image46.wmf]£


60mm



		12

		Máy nghiền má

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Kích thước liệu vào

≤ 500mm



		13

		Máy nghiền trục

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào (25

[image: image47.wmf]¸


40)mm



		14

		Máy nghiền bi

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào ≤25mm, kích thước liệu ra ≤ 4mm



		15

		Máy nghiền con lăn

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Kích thước liệu vào

35mm

[image: image48.wmf]¸


100mm



		16

		Máy sàng

		Bộ

		02

		Dùng trong thực hành

		Công suất: (3÷15)kW






		17

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng trong thực hành

		Lưu lượng : 

[image: image49.wmf]£


10m3/h



		18

		Trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Năng suất 

[image: image50.wmf]£


50m3/h



		19

		Máy trộn bê tông thùng đứng

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Dung tích 

[image: image51.wmf]³


250 lít



		20

		Máy trộn bê tông thùng nghiêng

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Dung tích 

[image: image52.wmf]³


250 lít



		21

		Băng tải con lăn

		Bộ

		02

		Dùng trong quá trình thực hành

		Chiều dài băng tải: (3000

[image: image53.wmf]¸


4000)mm



		22

		Máy nghiền má

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất (37

[image: image54.wmf]¸


110)kW


Lực ép 

[image: image55.wmf]£


350 Mpa


Kích thước liệu vào


< 500mm



		23

		Máy trộn bê tông kiểu tự do

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Năng suất trộn:




[image: image56.wmf]³


 4m3/h


Dung tích

[image: image57.wmf]³


 150L



		24

		Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Công suất động cơ(W): 4000

Dung tích thùng trộn

[image: image58.wmf]³


250L



		25

		Xe tải trộn bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Năng suất trộn:




[image: image59.wmf]³


 14m3/h


Dung tích thùng trộn

[image: image60.wmf]³


560L



		26

		Máy phun vẩy bê tông

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		- Công suất từ (5

[image: image61.wmf]¸


7,5)kW

- Công suất phun từ 5m3/h



		27

		Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		28

		Máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo dưỡng

		Công suất: ≤ 40m3/h






		29

		Máy bơm nước chìm

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp: (6

[image: image62.wmf]¸


 10)m3/h



		30

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp:




[image: image63.wmf]£


 105L/min



		31

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng : 

[image: image64.wmf]£


10m3/h



		32

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Lưu lượng cột áp:




[image: image65.wmf]£


 4000m3/h



		33

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất từ 0,75kW

[image: image66.wmf]¸


3,7kW





		34

		Đầm dùi trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất

[image: image67.wmf]³


0,75 kW





		35

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Độ biên giật 65

[image: image68.wmf]¸


85mm



		36

		Đầm thước

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng

		Công suất:

(1,1 ÷ 1,2) kW



		37

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn


Chiều cao nâng:


(2÷ 12)m



		38

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		Tải trọng nâng: (0,1÷15) tấn


Chiều cao nâng:


(5÷ 15)m



		39

		Thước cặp

		Chiếc

		02

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính

		Phạm vi đo :


≤300mm



		40

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		Phục vụ kiểm tra kích thước, độ côn, độ ô van của các chi tiết

		Dải đo:(0÷ 125) mm                    Độ chính xác:


0,01 mm



		41

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		Phục vụ kiểm tra kích thước, độ côn, độ ô van của các chi tiết

		Dải đo (25÷ 125) mm


Độ chính xác:


0,01 mm



		42

		Pan me đo độ sâu

		Bộ

		03

		Phục vụ kiểm tra kích thước, độ côn, độ ô van của các chi tiết

		Phạm vi đo: 
   (0 ÷ 25) mm                    Độ chính xác: 0,01 mm



		43

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Dùng trong quá trình thực hành

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		44

		Clê lực

		Bộ

		01

		Dùng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		

		Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		

		Clê lực xiết

		Bộ

		01

		

		- Dải lực đo:

≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		46

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		47

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu


≥1800mmx1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN


Tên nghề: Vận hành máy xây dựng


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số


lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản


của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		3 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		4 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		5 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		6 

		Đầu báo khói, báo cháy

		Chiếc

		01

		



		7 

		Vòi chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		8 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		9 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		



		10 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		02

		



		11 

		Dụng cụ trang bị cứu thương.

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		12 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		13 

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		



		14 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo...

		Bộ

		01

		



		15 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		16 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		17 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		18 

		Giầy bảo hộ

		Bộ

		01

		



		19 

		Găng tay bảo hộ

		Bộ

		01

		



		20 

		Mặt nạ chống


độc

		Chiếc

		01

		



		

		Tạp dề bằng da bảo hộ hàn điện

		Chiếc

		01

		



		21 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		22 

		Kính hàn, kính


bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		23 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		24 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		25 

		Quần áo bảo


hộ

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		26 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		03

		Pđm: (0,5÷1)kW



		27 

		Máy biến áp 1 pha.

		Chiếc

		03

		Pđm ≥ 1000W



		28 

		Máy biến áp 3 pha.

		Chiếc

		03

		Pđm ≥ 1000W



		29 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 2 kW



		30 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Công suất: (1,2 ÷1,5) kW



		31 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 2 kW



		32 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đĩa: ≥ 125mm



		33 

		Động cơ xăng 4 kỳ 4 xi lanh

		Chiếc

		03

		Đầy đủ bộ phận hoạt động được



		34 

		Động cơ Điezen 4 kỳ 4 xi lanh

		Chiếc

		03

		Đầy đủ bộ phận hoạt động được



		35 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất: 1-5.5 HP






		36 

		Bơm thuỷ lực bánh răng

		Bộ

		01

		Lưu lượng


(80÷120) lít/phút



		37 

		Bơm thuỷ lực pít tông

		Bộ

		01

		Lưu lượng riêng 

[image: image69.wmf]³


80 lít/phút



		38 

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào 

[image: image70.wmf]£


60mm



		39 

		Máy sàng

		Chiếc

		01

		Công suất: (3÷15)kW



		40 

		Máy trộn bê tông thùng đứng

		Chiếc

		03

		Dung tích 

[image: image71.wmf]³


250 lít



		41 

		Máy trộn bê tông thùng nghiêng

		Chiếc

		03

		Dung tích 

[image: image72.wmf]³


250 lít



		42 

		Băng tải con lăn

		Bộ

		01

		Chiều dài băng tải: (3000

[image: image73.wmf]¸


4000)mm



		43 

		Băng tải xích

		Bộ

		01

		Chiều dài băng tải: (3000

[image: image74.wmf]¸


4000)mm



		44 

		Máy nghiền má

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào 

[image: image75.wmf]£


500mm



		45 

		Máy nghiền côn

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào 

[image: image76.wmf]£


60mm



		46 

		Máy nghiền trục

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào (25

[image: image77.wmf]¸


40)mm



		47 

		Máy nghiền bi

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào < 25mm, kích thước liệu ra < 4mm



		48 

		Máy nghiền con lăn

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu vào

35mm

[image: image78.wmf]¸


100mm



		49 

		Máy trộn bê tông kiểu tự do

		Chiếc

		03

		Năng suất trộn:

[image: image79.wmf]³


 4m3/h


Dung tích

[image: image80.wmf]³


 150L



		50 

		Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức

		Chiếc

		03

		Công suất động cơ(W): 4000

Dung tích thùng trộn

[image: image81.wmf]³


250L



		51 

		Trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Năng suất 

[image: image82.wmf]£


50m3/h



		52 

		Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 40m3/h



		53 

		Máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 40m3/h



		54 

		Cẩu lắp động cơ

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤ 2 tấn



		55 

		Hệ thống băng tải xích

		Bộ

		01

		Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy



		56 

		Hệ thống băng tải con lăn

		Bộ

		01

		Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy



		57 

		Hệ thống gầu tải

		Bộ

		01

		Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy



		58 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		35

		Bàn vẽ kỹ thuật mặt bàn khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		59 

		Bộ dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với bàn vẽ



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		61 

		Thước thẳng chữ T

		Chiếc

		01

		



		62 

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		63 

		Ê ke

		Bộ

		01

		



		64 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		65 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp



		66 

		Mỗi bộ gồm

		



		67 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		68 

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		



		69 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		70 

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		



		71 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí



		72 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		73 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		74 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		75 

		Ghép then hoa

		Chiếc

		01

		



		76 

		Chốt

		Chiếc

		01

		



		77 

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		



		78 

		Mô hình cắt vật thể

		Bộ

		03

		Cắt ½






		79 

		Mô hình hệ thống 3 mặt phẳng chiếu

		Bộ

		01

		Làm bằng gỗ hoặc thép



		80 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo 
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500mm.

Độ chia: 1 mm



		81 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: ≤300mm

- Độ chính xác: (0,02; 0,05) mm



		82 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: ≤300mm

- Độ chính xác: (0,01; 0,02; 0,05) mm



		83 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo đến 25mm


Độ chính xác: 0,01mm



		84 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		03

		Phạm vị đo: 
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500mm


Độ chính xác: 0,01mm



		85 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Khoảng đo từ (0

[image: image85.wmf]¸


10) mm.


Độ chính xác: 0,01mm



		86 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn



		87 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Góc đo lớn nhất 360 độ



		88 

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		Kích thước đo từ (0,05
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 2)mm



		89 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		90 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Độ mở lớn nhất 50mm



		91 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		



		92 

		Bộ mẫu so độ nhám

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		93 

		Calíp trục

		Bộ

		03

		Đường kính đo ≤ 70mm



		94 

		Calíp lỗ

		Bộ

		03

		Kích thước từ: (2-50) mm



		95 

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		03

		Khả năng đo 
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150 mm. Độ chính xác  0,05mm



		96 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		97 

		Mô hình cơ cấu chuyển động bánh răng

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		98 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		99 

		Bánh răng  ăn khớp trong

		Bộ

		01

		



		100 

		Bánh răng  ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		101 

		Mô hình cơ cấu truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		102 

		Mô hình cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		103 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		104 

		Bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		



		105 

		Bánh răng  ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		106 

		Mô hình cơ cấu truyền động xích

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		107 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		108 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		109 

		Mô hình bản lề

		Bộ

		01

		



		110 

		Mô hình tay quay – con trượt

		Bộ

		01

		



		111 

		Mô hình cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		



		112 

		Mô hình cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		



		113 

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		



		114 

		Mô hình cơ cấu man

		Bộ

		01

		



		115 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		116 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		117 

		Mô hình cơ cấu cu lít

		Bộ

		01

		



		118 

		Mô hình cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		



		119 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		120 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		121 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv=220/380V AC,  
Iđm= (5÷10)A


Ura= (90 ÷ 400)V AC



		122 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		Loại 3 pha/1 pha


U ≥220V


Cấp chính xác: 
     (1,5 ÷ 2,5)



		123 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: I ≤ 50A


Cấp chính xác:(1,5÷2,5)



		124 

		Volmet AC + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		Giới hạn đo: 
     U ≤ 1000V


Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		125 

		Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C

		Bộ

		01

		Uđm= (90 ÷ 220)V AC



		126 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		127 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		128 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		129 

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		Khoảng đo: ≤ 50MΩ


Điện áp: U≥220V



		130 

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: I ≤ 5A


Cấp chính xác: 
    (1,5 ÷ 2,5)



		131 

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: 
   U ≤400V


Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		132 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		Uđm= (6 ÷ 24)VDC


Pđm≤ 100W



		133 

		Khí cụ điện

		Bộ

		03

		Đầy đủ thiết bị và hoạt động được



		134 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		135 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		136 

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		137 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		138 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Cách điện: ≥ 1000V



		139 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		140 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		Cách điện:≥ 1000V



		141 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		142 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		Kìm ép đầu cốt:


(0,5 ÷16)mm2



		143 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		144 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		145 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		146 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		147 

		Hợp kim

		Bộ

		01

		



		148 

		Kim loại màu

		Bộ

		01

		



		149 

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		150 

		Mẫu dầu, mỡ

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		151 

		Mẫu nhiên liệu

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		152 

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Có 18 vị trí thực hành, mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở ≤ 250 mm



		153 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥ (400x600)mm



		154 

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Loại phổ thông trên thị trường có khối lượng: ≤ 90kg



		155 

		Thiết bị uốn ống thủy lực

		Chiếc

		03

		Lực uốn: ≤ 10 tấn



		156 

		Cẩu lắp động cơ

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		157 

		Búa nguội

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		158 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		159 

		Loại trọng lượng (0,3-1,5)

		Chiếc

		01

		



		160 

		Loại (2 ÷  5)kg

		Chiếc

		01

		



		161 

		Bộ dũa

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		162 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		163 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		



		164 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		165 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		166 

		Cưa sắt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		167 

		Bộ thước

		Bộ

		03

		



		168 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		169 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 500mm 
 - Độ chia: 1mm



		170 

		Êke

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		171 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 300mm



		172 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Chiều dài 2 càng:
 (150 ÷ 200) mm.



		173 

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		06

		Bàn ren theo TCVN



		174 

		Bộ đục

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		175 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		176 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		



		177 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		178 

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		179 

		Đài vạch

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		180 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		181 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		182 

		Khối V

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		183 

		Khối D

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		184 

		Bộ mẫu vật thật

		Bộ

		01

		Loại thông dụng sẵn có trên thị trường



		185 

		Mô hình   động cơ Điezen 4 kỳ

		Chiếc

		01

		-Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển
 - Bốn xi lanh



		186 

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		187 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống phân phối khí

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết của hệ thống phân phối khí loại trục cam bố trí trong thân máy



		188 

		Bộ tăng áp động cơ

		Bộ

		01

		Tubor tăng áp dùng cho động cơ Điezen



		189 

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		190 

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		191 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Chiếc

		01

		Bao gồm đầy đủ các bộ phận của hệ thống được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển



		192 

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.



		193 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen

		Chiếc

		01

		Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận của hệ thống được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.



		194 

		Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.



		195 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		196 

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		01

		Dải đo: (0 ÷ 6) bar



		197 

		Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén

		Bộ

		01

		- Áp suất khí nén: 
     (8 ÷ 10) bar
 - Lượng tiêu hao: 
  ≥ 200dm³/ph
 - Tốc độ thu hồi:
    (0,6 ÷ 1,6) dm³/ph



		198 

		Thiết bị bơm dầu  bôi trơn bằng tay

		Bộ

		01

		- Bình chứa: ≥ 16 dm³   
 - Dây dẫn dầu: ≥ 1,8m   
 - Có đồng hồ kiểm soát lượng cung cấp



		199 

		Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Đồng hồ đo có dải đo áp xuất: (1 ÷ 3) bar



		200 

		Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Điezen

		Chiếc

		01

		Áp suất kiểm tra: 
≤300 KG/cm²



		201 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng



		202 

		Bộ súng siết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Thông số cơ bản của chi tiết được mô tả như sau:



		203 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		204 

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		Loại: (1/2 ÷ 1/4) inch                                Mô men siết: ≤ 1600Nm



		205 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		Các loại: (12 ÷ 44)mm



		206 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		-Phạm vi đo: (0,05 ÷ 1)mm
 - Số lá đo: ≤ 28



		207 

		Dụng cụ kiểm tra dây đai

		Chiếc

		03

		Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²



		208 

		Clê xích

		Chiếc

		03

		Đường kính ôm của xích: 
   (60 ÷ 160)mm



		209 

		Tai nghe

		Bộ

		03

		Có nhiều đầu dò âm thanh và bộ khuyếch đại. Có tai headphone để cách ly môi trường âm. Có bộ điều chỉnh âm lượng.



		210 

		Clê lực

		Bộ

		01

		



		211 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		212 

		Clê lực hiển thị bằng kim loại

		Bộ

		01

		Dải lực đo: ≤ 500 Nm.



		213 

		Clê lực xiết

		Bộ

		01

		- Dải lực đo: ≤ 500 Nm
 - Clê đặt trước lực xiết



		214 

		Thước mét

		Chiếc

		03

		- Độ dài: ≤ 1000mm
 - Độ chia: 1mm



		215 

		Mễ kê

		Bộ

		03

		Tải trọng: (1÷ 1,5) tấn




		216 

		Kích cá sấu

		Chiếc

		01

		-Tải trọng:  (1÷ 1,5) tấn
 - Chiều cao nâng: 
    ≤ 500 mm



		217 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn


Chiều cao nâng: (200 ÷  400)mm



		218 

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		219 

		Mô hình hệ thống điện của trạm nghiền, sàng và phân loại sản phẩm

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		220 

		Mô hình hệ thống điện  trạm trộn bê tông

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		221 

		Mô hình hệ thống điện của máy vận thăng

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		222 

		Bộ lọc khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất hoạt động: 0.05~0.85 MPa

Nhiệt độ cho phép: 0~600C



		223 

		Bộ lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		224 

		Van an toàn

		Bộ

		03

		Áp suất: 
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10KG/cm2



		225 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		226 

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		



		227 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		



		228 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		



		229 

		Van điều khiển

		Chiếc

		01

		



		230 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		Dải đo: (0 ÷ 100)Mpa



		231 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		03

		Lưu lượng: ≥ 0,03m3/h



		232 

		Xilanh tác động đơn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		233 

		Xilanh tác động kép

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		234 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤10) tấn


tấn Chiều cao nâng: ≤0,4m



		235 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤10 tấn


Chiều cao nâng: ≤2m



		236 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≤15 tấn.


Chiều cao nâng: ≤5 m



		237 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		-Đường kính: (22 ÷30) mm


- Chiều dài: (1200 ÷ 1500) mm



		238 

		Hệ thống băng tải tải xích

		Chiếc

		01

		Hoạt động được


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		239 

		Hệ thống băng tải con lăn

		Chiếc

		01

		Hoạt động được


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		240 

		Hệ thống gầu tải

		Bộ

		01

		Hoạt động được


Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		241 

		Hộp giảm tốc bánh răng côn

		Chiếc

		03

		Theo cấp truyền


Công suất: 0,12 kW÷1000kW



		242 

		Hộp giảm tốc bánh răng thẳng

		Chiếc

		03

		Theo cấp truyền


Công suất: 0,12 kW÷1000kW



		243 

		Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng

		Bộ

		03

		Loại tối thiểu 135 chi tiết



		244 

		Nivô

		Bộ

		03

		Loại thông dụng


trên thị trường



		245 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		246 

		Ni vô khung

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,02 mm/m



		247 

		Ni vô thẳng

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 0,05 mm/m



		248 

		Ni vô có đế từ

		Chiếc

		02

		Đế ni vô có từ tính



		249 

		Ni vô thước

		Chiếc

		02

		Chiều dài: 500÷1000mm



		250 

		Ống thủy

		m

		30

		Loại thông dụng trên thị trường



		251 

		Lưới sàng

		Chiếc

		03

		Bằng vật liệu Polyevthan



		252 

		Cụm cấp liệu đá và cát

		Bộ

		06

		Phù hợp với trạm trộn



		253 

		Cụm cấp liệu xi măng

		Bộ

		06

		Phù hợp với trạm trộn



		254 

		Cụm cấp nước

		Bộ

		06

		Phù hợp với trạm trộn



		255 

		Mô hình máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực

		Bộ

		01

		Mô hình tĩnh



		256 

		Mô hình máy bơm bê tông kiểu cơ khí

		Bộ

		01

		Mô hình tĩnh



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ



		257 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		258 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu


≥  1800mmx1800mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Linh kiện bán dẫn thông dụng



		2

		Mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		3

		Mạch tiết chế điện tử

		Bộ

		03

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		4

		Mạch khuếch đại

		Bộ

		03

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		5

		Dây thiếc hàn

		Cuộn

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ

( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc) 

Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		01

		Công suất: 

[image: image89.wmf]³


 1,1kW 


Dung tích bình chứa: ≥24L


Lưu lượng khí : 13m3/h



		2

		Máy nén khi cánh gạt

		Chiếc

		01

		Áp lực:

[image: image90.wmf]³


7 kg/ cm2


Lưu lượng: (0,5~3,0)  m3/phút



		3

		Máy nén khí trục vít

		Chiếc

		01

		Công suất từ 


5HP ÷ 500HP



		4

		Lực kế 

		Chiếc

		01

		Kiểu lò xo





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bệ lắp máy 


bơm 

		Chiếc

		03

		Kích thước 


(1000 x 1200)mm



		2




		Thiết bị đo lường

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên


thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		



		

		Đồng hồ vạn 


năng

		Chiếc

		01

		



		

		Am pe kìm 

		Chiếc

		01

		





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ 


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		01

		Công suất: 

[image: image91.wmf]³


 1,1kW 


Dung tích bình chứa: ≥24L


Lưu lượng khí : ≥13,2m3/h



		2

		Máy nén khi cánh gạt

		Chiếc

		01

		Áp lực:

[image: image92.wmf]³


7 kg/ cm2


Lưu lượng: 0,5~3,0  m3/phút



		3

		Máy nén khí trục vít

		Chiếc

		01

		Công suất từ


 5HP ÷ 500HP



		4

		Máy kiểm tra rò rỉ khí nén

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng  36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRÊN MÁY XÂY DỰNG

( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề : Vận hành máy xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Xe tải trộn bê tông

		Chiếc

		03

		Năng suất trộn:




[image: image93.wmf]³


 14m3/h


Dung tích thùng trộn

[image: image94.wmf]³


560L



		2

		Máy bơm nước chìm 

		Chiếc

		01

		Lưu lượng cột áp: (6

[image: image95.wmf]¸


 10)m3/h



		3

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		01

		Lưu lượng cột áp: 




[image: image96.wmf]£


 105L/min



		4

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Lưu lượng : 

[image: image97.wmf]£


10m3/h



		5

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Lưu lượng cột áp: 




[image: image98.wmf]£


 4000m3/h



		6

		Máy hàn hồ quang điện

		Bộ

		03

		Dòng hàn:≤300A






		7

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		  Công suất: ≤ 2 kW



		8

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 2 kW





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, 

NGHỀ VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG


 Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2014


của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ

		Chủ tịch hội đồng



		2

		Hoàng Hải Đăng

		Thạc sỹ

		Phó chủ tịch hộị đồng



		3

		Lê Đình Dũng

		Thạc sỹ

		Uỷ viên thư ký



		4

		Dương Văn Minh

		Kỹ Sư

		Uỷ viên



		5

		Vũ Ngọc Chiến

		Kỹ Sư

		Uỷ viên



		6

		Hà Văn Lưu

		Kỹ Sư

		Uỷ viên



		7

		Phạm Văn Huấn

		Kỹ Sư

		Uỷ viên
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